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Dùng để: 

- Tự đọc và tự học 

- Ôn luyện nâng cao cảm thụ vãn học 

- Vươn lên học khá và học giỏi Ngữ van 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



Các em học sinh quý mến! 

Cuốn ‘762 đé và hài làm ván chọn lọc 7” là cuốn thứ hai trong bộ sách 
cuốn cùng loại về Ngữ văn Trung học cơ sở. 

Cuốn sách gổm có 5 phần; các bài tập làm văn chọn lọc đểu được đưa vỉ 
5 phần đó. 


- Phần thứ nhất là Văn học dân gian (Ca dao, dân ca, Tục ngữ, Chèo) 

- Phần thứ hai là Thơ trung dại (viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm) 

- Phẩn thứ ba là Đưỉmg thi (Trung Quốc) 


551 

431 

121 


- Phần thứ tư là Thơ văn Việt Nam trong thế kỉ XX : 39 

- Phần thứ năm giới thiệu một số bài văn hay, bài tập làm văn điểm cao : 13 1 

Văn tự sự, văn biểu cảm (trữ tình), vân nghị luận chính trị, xã hội, vi 
hoá, văn nghị luận văn học đều được thể hiện một cách cụ thể, tường mir 
qua hệ thống cụm bài tập làm văn chọn lọc. 

Các thao tác - kĩ năng như phân tích, trích dẫn, nêu cảm nhận, nêu cả 
nghĩ, giải thích, chứng minh, bàn luận, bô' cục, đặt câu, dựng đoạn, cách di< 
đạt - được đặc biệt coi trọng, nhất là chất văn và tính biểu cảm. 

Văn liaỵ, chữ tốt là tiêu chí để bình giá bài văn. Các em cần học thut 
lòng, đọc sách để tích luỹ kiến thức văn học, rèn tập chữ viết (viết đúng chứ 
tả, viết đẹp, viết nhanh), biết trình bày sáng sủa, khoa học, tập diễn đạt ... ( 
vươn lên học khá, học giỏi môn Ngữ ván; chuẩn bị tiềm năng, tiềm lực cl 
bước phát triển sau này. 

Hi vọng cuốn sách “162 dể và bài làm văn chọn lọc 7” sẽ trở thành ngư 
bạn nhỏ thân thiết, quý mến củạ các em. Nên nhớ là sử dụng một cách thật! 
sáng tạo để tự đọc và tự học. 


Chúc các em học khá, học giỏi. 


Nhóm Vãn học Thuận Hc 
Chã biên 
Ta Thanh Sơn 




1-ĐỂ BÀI: 


Phần thứ nhất 

VĂN HỌC DÂN GIAN 

(Ca dao , dán ca - Tục ngữ - Chèo) 


Ca dao dân ca là gì? Nêu vi dụ. 

Bài làm 

Ca dao là những bài thơ dân gian dược viết bằng thể thơ 4 chữ, thơ 5 chữ, thí 
lục bát, thơ song thất lục bát, hoặc biến thể, nhằm phản ánh đời sống tinh thần ha; 
đời sống vật chất của nhân dân được lưu truyền sâu rộng trong xã hội qua dòng chả; 
thời gian và lịch sử. 

-Ví dụ: 

Cày dồng đang buổi ban trưa, 

Mồ hỏi thánh thót như mưa ruộng cày. 

Ai ơi bưng bát cơm dầy, 

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phán. 

Ca dao 

Dàn ca là những bài hát dân gian có làn điệu, là sản phấm tinh thần gắn liềi 
với lễ hội truyền thống của một miền quê đã có từ lâu đời. Nhiều bài dân ca có lời c 
gần gũi với ca dao hoặc bắt nguồn từ ca dao. 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh, hát giặm Nghệ Tĩnh, hát trống quân , các điệu lý (1 
ngựa ô, lý con sáo, lý cây chanh...), các diệu hò (hò mái nhì, hò mái đẩy, hò gi 
gạo...),v.v... đã gắn liền với tâm hồn nhân dân chúng ta bao đời nay. 

-Ví dụ: 

“Anh dây quân tứ chí cao, 

Lắng nghe anh lìOỌ bài “Sao trên trời 
Nửa đêm thức dậy trâng trời, 

Thấy sao bển Bắc, anh ngồi bén Dông. 

Ai ơi thức dậy mà trỏng, 

Kìa ông sao Vượt ăn sông Ngàn Hà... 

Sao Rua trên bốn dưới ba; 

Nhị thập bát tứ, 'với là Thất tinh. 

Sao Hôm đứng có một mình 
Sao Mai thủng thỉnh ra tình chờ ai... 

Cỏ Hôm mà chẳng có Mai, 

Kìa ông sao Vượt chờ ai giữa trời ?... 

‘‘Trước bến Vân Láu, 

Ai tỉ gồ ì ai câu, ai sầu ai thảm, 

Ai thương ai cám, ai nhớ ai trông. 

Thuyền ai thấp thoáng hên sóng, 

Đưa cáu mái đẩy chạnh lòng nước non ... 





- ĐỀ BÀI: 


Phản tích bài ca dao ông cha nhuhú!ngái trờ! . 

Bài làm 

Công cha nghĩa mẹ được nói đến nhiều trong ca dao. Bài ca dao "Công cha 
hư núi Thái Sơn” hầu như em bé nào cung đã “uống” qua lời ru ngot ngào của mẹ, 
ỉa bà ngay từ thuở còn nằm trong nôi. Còn có bài ca dao 4 câu sau đây hầu như ai 
ĩng nhớ cũng thuộc: 

“Công chơ như núi ngất trời, 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài hiển đông. 

Núi cao hiển rộng mênh mỏng, 

Cù lao chín chữ ghi lỏng con ơi!" 

Câu thứ nhất nói về “công cha”. Công cha đã từng được so sánh với núi Thái 
ơn; ở đây công cha lại dược ví với “núi ngất Trời”, núi hùng vĩ, núi cao chót vót, cao 
ến mấy tầng mây xanh, núi chọc Trời. Câu thứ hai nói về “nghĩa mẹ”\ nghĩa mẹ bao 
I, mênh mông, không thể nào kế xiết. Nghĩa mẹ được so sánh với “như nước ở ngoài 
iến Đỏng”. Nghệ thuật so sánh và đối xứng đà tạo nên hai hình ánh kì vĩ, vừa cụ thể 
oa, hình tượng hóa, vừa ca ngợi nghĩa mẹ công cha với tất cả tình yêu sàu nặng, 
iếng thơ dân gian khẽ nhắc mỗi chúng ta hãy ngước lên nhìn núi cao, Trời cao, hãy 
hìn xa ra ngoài biển Đông, lắng tai nghe sóng reo sóng hát, thủy triều vỏ mà suy 
gảm về công cha nghĩa mẹ. Thấm thìa và rung động biết bao: 

“Cỏng cha như núi ngất Trời, 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài hiển Đông”. 

Hai câu cuối, giọng thơ cất lên thiết tha ngọt ngào. Tiếng cảm thán “con ơi!” là 
ri nhắn nhủ ân tình về đạo làm con phải biết “ghi lồng” tạc dạ công cha nghĩa mẹ: 

“Núi cao biển rộng mênh mông, 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!” 

Câu trên là một ẩn dụ, nhắc lại, nhấn mạnh cổng cha nghĩa mẹ như “Núi cao 
iển rộng mênh mỏng”. Cầu cuối bài ca dao, nhà thơ dân gian sử dụng cụm từ Hán - 
r iệt “cù lao chín chí? ’ để nói lên công ơn to lớn của cha mẹ như sinh thành nuôi 
ưỡng, cho bú mớm nâng niu, chăm sóc, dạy bảo... con cái lớn khôn nên người, trải 
ua nhiều bẻ vất vả, khó nhọc. Có cha mẹ mới có con cái. Cha lo làm ần, vất vả khó 
học dể nuồi con. Từ bát cơm, tấm áo đến ngọn đèn, quyển sách của con là do “cồng 
ha” và “nghĩa mẹ”. Mẹ mang nạng đè đau, như tục ngữ đă ghi lại: “Đứa con là hạt 
láu cắt đôi của mẹ”. Con thơ lớn lên bàng dòng sữa, tiếng ru, tiếng hát, bằng sự vỗ 
ề, âu yếm chờ che của mẹ hiền. Mẹ theo dõi, mẹ vui sướng từng ngày, từng ngày: 
Ba tháng con biết lẫy, hay tháng con biết bò, chín tháng con lò dò biết di"... Mẹ lo 
ing, tóc mẹ bạc dần... khi con thơ ốm đau bệnh tật. Bát cháo, chén thuốc cho con 
hứa đựng biết bao tình thương của mẹ hiền. Và cái ngày con cắp sách đến trường 
ào học lớp Một, mẹ cha như trẻ lại, dào dạt sống trong niếm vui hạnh phúc và hi 
ọng. Đó là “cù lao chín chữ \ đó là công ơn to lớn Trời bể của mẹ cha, mà con cái 
hải biết “ghi lòng”. Có hiếu thảo thì con cái mới biết “ghi lỏng” còng cha nghĩa mẹ. 
[ai tiếng “con ơi!” thật thấm thìa, vần thơ như thấm sâu, lắng sâu vào tâm hón ta. 

Cái hay của bài ca dao là cách nói so sánh cụ thể, nên thơ Cái dẹp của bài ca dao 
t thể hiên sự ca ngợi, nói lên lòng biết ơn công cha nghĩa mẹ vô cùng to lớn. Ý nghĩa bài 
a dao vô cùng sâu sắc; nó dạy chúng ta bài học về lòng hiếu thảo của đạo làm con. 




3 - ĐÊ B VI: 

Phàn tích hài ca úM Chlểu chiề u ra đứ n g ngõ sau _ 

Bài làm 

Kho tàng ca dao dân ca Việt Nam vò cùng phong phú và đẹp đê. Nó rực rỡ và 
thơm ngát như bỏng sen trong đám. Nó thân thuộc với người dân cày Việt Nam như luy 
trc xanh bao bọc làng quê, như cánh cò “bay là bay la" trên đồng lúa... Nó gan bó VỚI 
tàm hồn nhân dân ta từ bao đời nay. Trong dó, những bài ca dao nói về tình cảm gis 
đình sao mà hổn hậu. thăm thiết thế. Tinh cha, nghĩa mẹ. tình yêu thương anh chị em 
tình yêu nam nữ, tinh nghía vợ chồng, v.v... trong nhiều câu ca dao “sống" với ta nhi 
một ki niệm dẹp không bao giờ quên. Bài ca dao nói về tình thương nỗi nhớ của người 
con gái dổi với mẹ già là một ví dụ làm cho em cảm động: 

“Chiêu chiều ra dừng ngõ sau, 

Trỏng yê quê mẹ ruột đau chín chiều 

Thơ lục bát vốn nhịp nhàng, êm đềm. Hai câu ca dao này, cũng vậy, nhịp ha 
cân đối hài hòa, với 9 thanh bằng quá bán, với 3 tiếng “ chiều chiểu... chiều" đứng c 
dầu và cuối câu,... dã tạo nên nhạc điệu, giai điệu nhè nhẹ, buồn thương. Điệu târr 
hổn cùa c âu ca dao là vô cùng đặc sắc, I 1 Ó quyện lấy tàm hồn người đọc người nghe 
Sức hấp dán trước hết ơ giọng điệu tâm tình. 

í. Câu thứ nhất vừa có tính thời gian (chiều chiều) vừa có tính không gian (ngc 
sau, quê mẹ). Buổi chiều tà, nhất !à lúc hoàng hòn, ngày tàn, màn đêm dần buônị 
xuống, là thời diểm gợi nhớ, gợi sáu man mác cho những người tha hương. “Song sa VI 
vỏ phương Trời - Nay hoàng hỏn đã lại mai hỏn hoàng" (Truyện Kiều), “Không khó 
hoàng hỏn cùng nhớ nhà" (Huy Cận). Bài ca dao cũng nói về buổi chiều, không ch 
một buổi chiều mà là nhiều buổi chiều rồi: “Chiêu chiều..". Sự việc cứ diẻn ra, cứ lặf 
đi lập lại “ra đứng ngõ sau"... “Ngõ sau" là nơi vắng vẻ. Câu ca dao gợi lên một chú 
tâm tình cô đơn. Càu ca dao không nói ai “ra dứng ngõ sau", ai “trông về quê mẹ..." 
nhân vật trữ tình không dược giới thiệu cụ thể về dáng hình, diện mạo... nhưng ngườ 
dọc, người nghe xưa nay tinh lắm, vẫn cảm nhận dược đó là cô gái xa quê hương, xa gií 
dinh... (di lấy chồng xa?). Nhớ lắm, nỗi nhớ vơi đáy, nên chiều nào cũng như chiều nào 
nàng một minh “ra dứng ngỏ sau", lúc hoàng hỏn dế nhìn vể quê mẹ phía chân Trời xa: 

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau"... 

2. Càng trông về quê mẹ, người con càng thấy lẻ loi nơi quê người, nỗi thươnị 
nhớ da diết khôn nguôi: 

“Trông vê quê mẹ, ruột đau chín chiêu". 

Quc mẹ khuất sau lũy tre xanh. Có cây đa, bên nước, sàn đình. Có con đò nhỏ vi 
dòng sông xanh uốn quanh. Có cánh dồng “mênh mỏng bát ngát... bát ngát mê nì 
mông" ngào ngạt bốn mùa hương lúa. Có bà con chất phác, hiền lành và lam lũ sớĩĩ 
hỏm. Có ngôi nhà gianh bé nhỏ thân yẽu, nơi người con gái sinh ra và lờn lên với bao k 
niệm đẹp đẽ cùa tuổi thơ, của thời con gái. “Năm gian nhà cỏ thấp le te..." (Nguyẻi 
Khuyến). Quẽ mẹ là nơi anh chị em ruột thịt quây quần xung quanh mâm cơm dẻ< 
thơm có “canh rau muống... cà dầm tương". Quê mẹ giờ đây có người mẹ già tóc bạ< 
phơ đang tựa cửa thương nhớ đứa con gái đi xa... 

Ca dao nói ít, tả ít mà gợi nhiều bời đó là “cây đàn muôn điệu" của dân gian. Ch 
là hai chữ “quê mẹ" thôi mà đã đem đến cho người đọc một trường liên tưởng chứa chai 
tình cố hương. 



Người con "trông về quê mẹ”, càng'trổng càng nhớ day dứt, tha thiết, nhớ khôn 
Iguôi. Bôn tiếng “ ruột đau chín chiểu” diễn tả cực hay nỗi nhớ đó. Nhà thơ dân gian 
hồng sử dụng một bổ ngữ, một trạng ngữ mà lại dùng số từ “chín chiều ’ để biểu lộ 
Im trạng, thật là độc đáo. Tục ngữ, thành ngữ có “năm nhớ mười thương” thì ở câu ca 
lao này lại có “ ruột đau chín chiều \ Buổi chiều nào cũng thấy nhớ thương, đau đớn. 
)ứng trông về chiều hướng nào, người con tha hương cũng buồn đau tê tái, nồi nhớ 
[Uê, nhớ mẹ, nhớ người thân thương dâng lên, càng thấy cô đơn vô cùng. Và chỉ một 
m thanh đổng quê cũng gợi lên bao tình thương nỗi nhớ, nhớ mẹ hiền khôn nguôi: 

“Vẳng nghe chim vịt kêu chiều, 

Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiểu ruột đau\ 

Tình mẹ con, tình yêu quê hương được nói đến trong bài ca dao trên đã để lại 
nột ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn mỗi chúng ta. Tình thương nỗi nhớ gắn liền với 
ím lòng biết ơn của người con gái đi xa đối với mẹ già. Giọng điệu tâm tình, sâu lắng 
làn trải khắp vần thơ, một nỗi buồn đẹp khơi dậy trong lòng người đọc bao liên tưởng 
ể quê hương yêu dấu, vế tuổi thơ. Có thể nói đây là rrtột trong những bài ca dao trữ 
ình hay nhất, một đóa hoa đổng nội tươi thắm mãi với thời gian và con người quê ta. 

1 ■ ĐỂ BÀI: 

_ Phân tích ngần bàl ca dao Ngó Ịẻnnuộc lạt má!nhà _ 

Bài làm 

Bài ca dao nói lên một nỏi “/ỉ/nr” rất độc đáo: 

“Ngó lên nuộc lạt mái nhà, 

Bao nhiêu nuộc lợt nhớ ông bà bấy nhiêu”. 

“ Bao nhiêu” và “ bấy nhiêu” là cách nói tăng cấp mà ta thường bắt gặp trong ca 
lao: “ Cáu bao nhiêu nhịp dạ sấu bấy nhiêu”, " Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy 
thiêu!”, v.v... Lạt là sợi mỏng, dẻo chẻ từ tre, giang, mây... đế buộc. Nuộc lạt là mối 
»uộc của sợi lạt. Nhà lợp gianh mới có nhiều nuộc lạt. Số nuộc lạt của nhà gianh 
thiều lắm dã mấy ai đếm được. Chữ "nliớ 9 ' trong nhóm từ “ nhớ ông bù bấy nhiêu” đã 
hể hiện lòng thương nhớ và biết ơn vô hạn của con cháu đối với ông bà. Câu ca dao 
tói lên một tình cảm gia đình rất đẹp của con người Việt Nam. Có hiếu thào với cha 
nẹ thì mới biết "nhéT ông bà tổ tiên. 

i - ĐỂ BÀI: 

__ Cảm nhận vế bải ca đao Anh em nào phải người xa _ 

Bài làm 

Bài ca dao 4 câu dưới đây nói về tình nghía anh em trong gia dinh. Chữ "cùng” 
lược điệp lại hai lần đê làm nổi bật mối quan hệ thân thiết của anh, chị em trong gia 
lình: cùng chung cha mẹ (bác mẹ), cùng chung máu mủ ruột thịt (cùng thân): 

"Anh em nào phải người xa, 

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân” 

Hai câu cuối là lời khuyên bảo anh em, chị em vẻ cách sống, cách cư xử trong 
;ia đình sao cho có tình nghĩa: 

"Yêu nhau như thẻ tay chân , 

Anh em hòa thuận , hai thân vui vầy ” 





Tục ngữ có câa: 44 Anh etn như chán với tay”. Chân với tay là hai bộ phận gắn bổ 
của con người. Con người hoàn chinh không thể thiếu tay hoặc chân. Cũng như anh em 
ruột thịt phải biết yêu nhau, thương nhau, gắn bó đờ đần nhau “như thể tay chân”. Anh 
em phải sống hòa thuận, nghía là đoàn kết, đùm bọc, nhường nhịn nhau, anh thương 
em, em kính trọng anh. Anh em ruột thịt có biết “yêu nhau”, có “ hòa thuận” thì cha mẹ 
mới “vui vấy” sông yên vui hạnh phúc. Các động từ: “yêu nhau” và “hòa thuận” nói lên 
cách sống, cách cư xử đầy tình nghĩa tốt dẹp của anh em, chị em trong gia đình. 

6 - ĐÊ BÀI: 

Phân tích bài ca dao ' ơn cha nặng lắm alơl" 

_ và bài ' Cây khô chưa ơễmọc chõ! ' _ 

Bài làm 

Ca dao dân ca có nhiều bài ca ngợi cồng cha nghĩa mẹ. Núi cao, biển rộng. Trờ 
cao là những hình tượng từng được ví với công cha nghĩa mẹ. Những bài ca dao ấy đc 
trở thành lời ru câu hát bay theo cánh võng thấm sâu vào tâm hổn tuổi thơ mỗi chúng 
ta, mỗi thế hệ con người Việt Nam chúng ta đã bao đời nay: 

“Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. 

Hay “Công cha như núi ngất Trời, 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đỏng” 

1. Bài ca dao sau đây lại nói về ơn cha nghĩa mẹ: 

“ơn cha nặng lảm ai ơi, 

Nghĩa me bằng trời, chín tháng cưu mang”. 

Vần là diệu thơ lục bát thiết tha ngọt ngào. Câu trên là lời cảm thán cất lêr 
gieo vào lòng người bao sự đổng cảm: “ơn cha nặng lắm ai ơi! Nhờ cha sinh m< 
dưỡng ta mới nên người. Cha là trụ cột của gia đình cả về tinh thần lản vật chất. Cha lac 
động vất vả để nuôi con khôn lớn học hành. Cha dạy bảo con nên người. Tục ngữ cc 
câu: “Con có cha như nhà cỏ nóc Cảnh “mẹ goú con côi ” thì bất hạnh vô cùng! Sốnị 
trong xã hội nồng nghiệp ngày xưa, “bát cơm đổi bát mồ //ớ/'", con cái mới thấm thíí 
ơn cha vô cùng sâu nặng, không thế nào kể xiết. 

Câu dưới bài ca dao nói về nghĩa mẹ; nghĩa mẹ được so sánh với Trời rộng 
Trời cao. “Nghĩa mẹ bằng Trời ” là bằng sự bao la mênh mông. Làm sao có thể đc 
được, tính được? Nghĩa mẹ cũng là công ơn sinh thành, nuôi nấng, dạy bảo của mẹ 
Mẹ mang nặng đẻ đau. Đứa con lù hạt máu cắt đôi của mẹ. Dòng sữa ngọt ngào củi 
mẹ nuôi nấng con khôn lớn từng ngày. Mẹ bú mớrn, nâng niu con thơ, trông mon£ 
con khồn lớn từng ngày: “ba tháng biết lảy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biê 
đi”. Nghĩa mẹ đâu chỉ có “chín tháng cưu mang ”, mà là “bâng Trời ” vô cùng, v( 
tận. Vì thế mới có câu ca: 

“Chim Trời đâu dẻ đếm lỏng, 

Nuôi con ai dám kê công tháng ngày”. 

Con tập bò, tập nói, tập đi, con lớn khôn từng ngày trong tình thương của m< 
hiền. Khi khôn lớn, con mới thấu hiểu ơn cha nghĩa mẹ và đạo làm con. Bài ca dao nó 
ít mà gợi nhiều, có tác dụng giáo dục mỗi chúng ta về đạo làm con, biết “giữ tròn chi 
hiếu”, biết thương mẹ kính cha, biết đển đáp công ơn cùa cha mẹ. 




Bài ca dao được viết theo thế thơ lục bát biến thế. Chữ "ơi" cuối câu lục không 
bắt vần với chữ thứ sáu câu bát mà lại bắt vần với chữ thứ ĩit. chừ "Trời". Sự kết hợp 
nghệ thuật cám thán với biện pháp tu từ so sánh tạo nên giọng điệu vừa ngọt ngào vừa 
gợi lên hình tượng bao la mênh mông, vô cùng thấm thìa. 

2. Bài ca dao dưới đây nói về cha me già yếu. Bác mẹ là cha me: 

"Cây khô chưa dẻ mọc chổi, 

Bác mẹ chưa dẻ ở đời với ta. 

Non xanh bao tuổi mà già, 

Bài vì sương tuyết hóa rơ bạc đáu". 

Từ hiện tượng "cây khỏ" mà suy nghi đến tuổi già của cha mẹ. Đó là quy luật 
của sự sông, quy luật của tự nhiên. Cây khô là cây đã chết thì không thể "mọc chổi" 
nảy mầm xanh. Cha mẹ cũng vậy, tuối già là vé cõi , là quy tiẽĩì. "Bác mẹ chưa dề ở 
đời với ỉa" vì dỏ là quy luật của sự sống. 

Câu thứ ba ià câu hôi: "Non xanh bao tuổi mà già?". Non xanh là núi mùa 
xuân, nghía rộng là đời người thời thanh xuân trẻ trung. Câu thứ tư nói rõ sự biến đổi 
của non xanh, của đời người: "Bởi vì sươììg tuyết hóa ra bạc dấu", về mùa đỏng, núi 
non phủ đầy sương tuyết, nên "non xanh" ngày nào, nay dã trở thành "bạc dầu". 
"Sương tuyết" là môt ẩn dụ gợi lên sự vất và của cha mẹ trong những tháng ngày nuôi 
con. Cuộc đời vất vả, gieo neo, sức mỗi ngày một yếu, tuổi mỗi ngày một cao, nên 
ông bà, cha mẹ mới "hóa ra bạc đấu". 

Bài ca dao sử dụng điệp ngữ (chưa dể), ẩn dụ "non xanh" và "sương tuyết" để 
nói về cha mẹ già yếu. Đó là nghía thực. Nghĩa bóng của bài ca dao là khuyên con 
cháu trong gia đình phải hiếu thảo, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, ồng bà khi già yếu. 
"Trẻ trông cha, già trỏng con" đó là tình nghĩa. 

Cả hai bài ca dao đều thể hiện một cách cảm động vé tình cảm gia đình. Ngôn 
từ giản dị, dễ hiểu. Bài học, về đạo hiếu, dạo làm con được nẻu lèn sâu sắc. Tinh cảm 
gia đình là một trong những tình cảm đẹp nhất đôi với mỏi chúng ta. Cả hai bài ca 
dao đểu thâln đượm tình người. 

7 - ĐỂ BÀI: 

Phan tích và nêu cảm nghĩ vể hai bài ca dao sau dây: 

"Con người cỏ cổ, có ỏng, 

Như cây có cội, như sông cỏ nguồn". 

"Anh em như chân với tay , 

_ Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ dấn". _ 

Bài làm 

Cả hai bài ca dao đều nói lên mối quan hệ thân thiết, gắn bó đầy tình nghía 
trong đại gia đình. Mối quan hệ đó là mối quan hệ giữa con cháu dối với tổ tiên, ông 
bà, là mối quan hệ anh em ruột thịt. 

Cây thì có cội có gốc; sông thì có nguồn. Nhờ có gốc bền rễ sâu mà cành lá mới 
xanh tươi, dơm hoa kết trái. Nhờ có nguồn mà sông mới có nước không bao giờ vơi 
cạn. Con người cũng vậy phải "cố cố, có ông", có tổ tiên ông bà mới có cha mẹ, con 
cháu. Chữ "có" dược diệp lại bốn lần khẳng định một chân lí, một sự thật hiển nhiên về 
nguồn gốc cùa mọi sự thật. So sánh "Như cây có cội, như sông có nguồn ’ làm cho ý 
tường được cụ thể, giản dị, dề hiểu. Bài học về sự thuỷ chung "Uong nước nhớ nguồn" 
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được nèu lên một cách giản dị, dẻ hiểu. Con cháu phai biết ghi nhớ công ơn cùa tổ tiên, 
ông bà. Phải thuý chung, không được vong ơn bội nghĩa: 

"Con người có cỏ, có ông, 

Như cây có cội, như sông có nguồn”. 

Anh em trong gia dinh cùng chung cha mẹ, chung huyết hè. Khác với người 
dưng. Anh em ruột thịt gắn bó với nhau thân thiết "như chán với tay” trong một cơ 
thê. Con người khòng thể thiếu chân, thiếu tay. Câu ca dao "Anh em như chân với 
tay” nhác nhở anh em trong gia đình phái biết thương yêu, giúp đờ lần nhau, biết 
"rách lành đùm bọc, dở hay đỡ dán”. Các chữ: "đùm bọc”, "đờ dán” nhắc nhở anh 
em phải biết che chờ, giúp đỡ, san sẻ vật chất, tình thương cho nhau, nhất là những 
lúc khó khăn hoạn nạn, lúc "rách lành”, lúc "dà hay”. "Máu cháy ruột mềm”, "Một 
giọt máu đào hơn ao nước la' là vậy. 

Tinh nghĩa anh erh, chị em ruột thịt phai được thể hiện một cách cụ thể. Đó là 
đạo lí mà ông bà, cha mẹ vản nhắc nhở con cháu: 

"Anh em như chân với tay, 

Rách lành đùm bọc, dà hay dỡ dán ". 

Không những thế, anh em, chị em còn phải biết thương yêu, đoàn kết. Phải 
biết: "Em kính, anh nhường”, biết: "Chi lìgcĩ em nâng”, luôn luôn ghi nhớ: 

“Khôn ngoan dổi đáp người ngoài, 

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 

Cả hai bài ca dao đều sử dụng biện pháp tu từ so sánh, thể hiện một cách nói cụ 
thể, giàu hình ảnh, giản dị, dễ hiểu. Bài học thuỷ chung về cội nguồn gia tộc, về tinh 
nghĩa anh em được nêu lên thật thấm thìa. 

8 - ĐỂ BÀI: 

_Phân tích những cảu há t đối đá p đ ẽ học. _ 

Bài làm 

ơ dâu năm cứa nàng (ri! 

(...) ơ trên tinh Lạng cỏ thành tiên xây" 

Ca dao dân ca có nhiều bài đối dáp rất hay, rất hóm hình. Hát đối - đáp dể thử 
tài, cao thấp, để mua vui lúc cày bừa cấy hái, lúc trục lúa đêm ưăng, để giao duyên "kết 
bạn trâm năm 

"Cái gì sắc hơn dao cau, 

Cái gì tiện chùm cho nhau ân cùng? 

Một quan là mấy trâm dồng? 

Một mỏi tơ hồng là mấy trảm dây?..” 

"Con mắt anh liếc sắc hơn dao cau; 

Cau non tiện chũm cho nhau ăn cùng. 

Một quan là sáu trảm dồng; 

Một mối tơ hổng là sáu trăm dày ”... 

hay: - "Quả gì khắc chữ chạm rồng? 

Quà gì cùi trắng, nước trong hỡi chàng? 

Quá gì da nó vàng vàng,? 

Quả gì lâtì lóc giữa đàng cái đi? 

Quá gì da nó sù sì? 

Chàng mà đối dược, thiếp thì theo không ” 
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“Quả chuông khắc chữ chạm rồng; 

Quá dừa cùi trắng nước trong đố nàng! 

Quà thị cla nỏ vàng vàng; 

Bùa yêu lấn lóc giữa dàng cái di. 

Quà mít da nó sù sì; 

Nay anh đô'được, em thì theo anh!” 

Có thể nói, những bài ca dao, dân ca đối - đáp thể hiện một cách hồn nhiên, 
đậm đà tâm hồn, trí tuệ dân gian đà bao đời nay. 

Ai đã từng đi ngược vé xuôi, đã tìmg lên rừng xuống biến, ra Bắc vào Nam,... 
chắc đã nhiều lần bổi hồi khi nhớ lại, hoặc khi được nghe nhắc lại bài hát đổi - đáp 
“Ớ đâu năm cửa nàng ơir này. Vốn có 18 cặp câu lục bát; ở đây chỉ nhắc lại 6 cập 
câu lục bát. Như ghẹo, như giao duyên, rất tình tứ. 

6 câu anh hỏi nàng: "ơ đâu? sông nào? sông nào? núi nào? đền nào? ở đáu 
lại có?”. Không gian địa lí thì mợ ra bao ỉa, tình ý thì như thắt lại. Không đơn giàn, 
tầm thường mà hóc hiểm thú vị: 

“ơ đâu năm cửa nàng ơi! 

Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng? 

Sông nào hên đục, bên trong? 

Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh ? 

Đền nào tlìiẻng nhất xứ Thanh ? 
ơ dâu mà lại có thành tiên xảy ? " 

Những thành quách, sông núi, đền đài... đó đây, gần xa trên mọi miển Tổ quốc 
thân yêu bao la, ai mà biết được? “Ở dâu năm cửa nàng ơi!” là câu hỏi hóc hiểm. Cửa 
của lâu đài? Cửa sồng hay cửa thành quách, cửa tử, cửa sinh của trận dồ binh pháp? 
Năm cửa, sáu khúc, bên đục bên trong, thắt cổ bổng mà có thánh sinh, thiêng nhất xứ 
Thanh, thành tiên xây... là những "mối thắt, nút mơ” của những diều anh hỏi nàng. Cír 
tưởng là cồ gái bị dồn vào thế bí. Nếu chàng trai lịch duyệt hiểu biết sâu rộng bao 
nhiêu thì cô gái càng tỏ ra sắc sảo, mẫn tiệp bấy nhiẽu. Hai tiếng “chàng ơi!” cất lên 
thật tình tứ, duyên dáng: 

u Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi! 

Sông Lục Đáu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng . 

Nước sông Thương bên dục bén trong. 

Núi Đức Thánh Tởn thắt cổ bồng lại có thánh sinh. 

Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh, 

Ở trẽn tỉnh Lạng có thành tiên xây”... 

“Câu bát” trong lời đáp của nàng đã phá thể thành 10, 11 chữ gợi lên một sự 
điệu đà, ý vị như muốn “ghẹo” lại chàng trai. Sự đọ trí đua tài củạ chàng và nàng ở 
đây trở thành sự ướm duyên, giao duyên mặn mà đàm thám. 

Lời đối đáp của chàng trai, cô gái đã làm hiện lên một giang sơn gấm vóc, một 
đất nước có biết bao danh lam thắng cảnh, những huyển tích huyền thoại diệu kì. Ca 
dao dân ca đã sử dụng hình thức đối - đáp dê nói lên tình yêu qué hương đất nưóc và 
niẻm tự hào dân tộc với bao rung động xao xuyến bổi hổi của những lứa dồi trên 
đổng quẽ và ruộng lúa thân thuộc xa xưa... 



9 - ĐỂ BÀI: 

Phấn licti cái tia ycálđạp của bài ca da o BUòng vớ xúHuể q uanh quan h , 

Bài làin 

Bài ca dao 3 câu lục bát, dừng lại ở câu lục, một hiện tượng dộc đáo, ít thấy 
trong thơ ca dân gian: 

“Đường vỏ xứ Huế quanh quanh, 

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. 

Ai vô xứ Huế thì vô... " 

Có nhiều người cho rằng bài ca dao này nói về cảnh đẹp xứ Huế. Chưa đầy dủ. 
Không gian địa lí và không gian nghẹ thuật được nói trong bài ca dao rộng lớn hơn nhiều. 

Câu thứ nhất nói vể “ đường vô xứ Huê", dó là con đường rất dài phải qua chí 
ít sáu tỉnh miền. Trung (từ Bắc đi vào): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên. Hai chữ “ quanh quanh" gợi tả sự ụốn lượn, khúc khuỷu, 
hiểm trở, gập ghềnh xa xôi. Ngày xưa vô Huế phải vượt qua “ Hoành Sơn nhất đái ” 
(một dải Hoành Sơn), phải vượt qua bao sông suối, núi đèo; sông Mã, sông Lam, 
sông La, sông Gianh, sông Thạch Hãn... đến sông Hương núi Ngự. Phài qua núi 
Hồng Lĩnh, đèo Ngang, lũy Thầy, chuông Nhà Hổ, phá Tam Giang... 

Hổng Sơn cao ngất mấy tầng, 

Đò Cài mấy trượng là lòng bấy nhiêu! 

(Nguyễn Du) 

“Yêu em anl cũng muốn vô, 

Sợ truồng Nlìà Hồ, sợ phá Tam Giang “. 

(Ca dao) 

Câu thứ hai nêu lên một ấn tượng khái quát vể cảnh sắc thiên nhiên trên 
“đường vô xứ Huê". “Non xanh nước biếc" vừa là thành ngữ vừa là hình ảnh rất đẹp, 
có màu “xanh" bất tận cùa non, có màu “biếc" mê hồn của nước. Đó là cảnh sông núi 
tráng lộ, hùng vĩ, hữu tình, nên thơ... “Non xanh nước biếc " ấy lại dược so sánh “như 
tranh họa đồ" gợi lên trong lòng người niềm tự hào vé giang sơn gấm vóc, vể quê 
hương dẫt nước kì thú, xinh dẹp, mến yêu. 

Câu cuối là lời chào mời chân tình, như một tiếng lòng vảy gọi: “Ai vô xứ Huế thì- 
vô"... Vô xứ Nghệ hay vô xứ Huế là đến với một miẻn qụê rất đẹp, rất đáng yêu có “Non 
xanh nước biếc như tranh họa đổ". Bời thế, nhà thơ Huy Cận mới viết: 

... “Ai đi vô nơi đáy 

Xin dừng chân xứ Nghệ 
Ai đi ra nơi này 
Xin chân dừng xứ Nghệ. 

Nghe câu hò ví giậm 
Càng lắng lại càng sâu 
Nltư sông ỈM chày chậm 
Đọng bao thuở vui sầu" 

(Gỏi bạn người Nghệ Tĩnh) 
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Bài ca dao “ Đường vô xử Huế quanh quanh” đích thực là một viên ngọc trong 
kho tàng ca dao dân ca Việt Nam. Nó là bài ca về tình yêu và niềm tự hào đồi với quê 
hương đất nước. Hình tượng mĩ lệ, vần điệu nhạc điệu du dương. Ba chữ "vô” rất mộc 
mạc đậm đà. Vần chản, vần lưng, diệp thanh phối hợp hài hòa: “ quanh quanh - xanh - 
tranh ”, “vô - đó - vô - võ”, gợi lên sự ân* cần tha thiết. “/4/” là đại từ nhân xưng phiếm 
chi, nhưng người đọc, dù quê hương ở đâu vản cảm thấy mình dang được mời gọi. 

10-ĐỀ BÀI: 

Binh giảng hài ca dao: Đống Đăng có phở Kỳ Lừa _ 

Bài làm 

“Đổng Đãng có phố Kỳ Lừa " là một bài ca dao cổ. Có điéu kì diệu là hầu 
như người Việt Nam nào, ngay từ thụớ ấu thơ cũng đều thuộc và hát bài ca dao 
này. Trong tập thơ chữ Hán “Quế Sơn thi tập ”, Nguyễn Khuyến đã dịch bài ca 
dao này ra thơ ễhữ Hán, theo thể hành trường thiên, gồm 28 câu tứ tự: 

“Đổng Đãng hữu phố, 

Kỳ Lừa quyết danh. 

Thạch hữu Tô Thị, 

Tự hữu Tam Thanh, 
ữự giả giai lìĩ, 

Vô ĩlìiếm sơ sinh... " 

Đối chiếu thơ chữ Hán cúa Tam Nguyên Yên Đổ, ta có thể xác định được 
diện mạo bài ca dao gồm có 14 câu lục bát. Bài ca dao là lời nhắn gửi bạn tình 
phương xa, cùng anh lên xứ Lạng, nói như thi sĩ Tản Đà, đó là “Thư dưa người 
tình không quen biết” nghe mênh mang. Hai câu cuối mang máng như một lời 
sấm kí truyển kì: 

“Bao giờ chùa lơxuộng sông, 

Đá tảng trôi mất, ngô dồng chơ vơ" 

Bốn câu trong đoạn đầu là hay nhất, dẻ hiểu rihất: 

“Đổng Đảng có pho Kỳ Lừa, 

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh, 

Ai lên xứ Lạng cùng anh, 

Bỏ công bác mẹ sinh thành ra em... " 

Hai câu đẩu với cách ngắt nhịp 2/4/4/4/ bằng 3 nét vẽ, nhà thơ dân gian đã 
giới thiệu một cách khái quát cảnh sắc Đồng Đãng thuộc tỉnh Lạng Sơn cùa dát 
nước ta: 

“Đổng Đồng ỉ cỏ phố Kỳ Lừa, 

Có nàng Tô Thị / có chùa Tam Thanh " 

Phố Kỳ Lừa có chợ Kỳ Lỉu nổi tiếng phồn hoa đô hội. Đó là một chợ biên 
giới Việt - Trung, khồng chỉ p5 ng phú về hàng hóa, về làm, thổ sản, mà còn B- ' 
tiếng vể chợ tình vùng cao. Gia* diệu dản ca miền núi lơ lửng, chơi vơi, với sầc 
phục màu chàm, với những ngựa thổ sa nhản, hổi, măng khô, mộc nhĩ, những c 
gái, chàng trai Nùng, Thổ, Tày... quấn quít bên nhau, dã trở thành nếp sống vật 
chất, tinh thán, một nét đẹp vãn hóa giàu bán sắc đã bao đời nay. Mây tràm nảm 
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vé trước đã thế, ngày nay vản thế, tuy màu sắc có hiện đại hơn. Ai đã mồt lần 
trong đời mình đến thâm phố Kỳ Lừa, đi xem chợ Kỳ Lừa? Kỳ Lừa tiếng Thổ là 
Khàu Lừ. Đóng bào Thổ Lạng Sơn gọi chợ Kỳ Lừa ỉà háng Khau Lừ (háng: chợ; 
khau: núi dất; lừ: lửa). Chợ Kỳ Lừa nằm gần bờ sông Kỳ Cùng ngày nay. 

Đỏng Đăng “có nàng Tỏ Thị" còn gọi là núi Vọng Phu, một huyền tích đầy 
lộ vẻ bi kịch vợ chồng, về tình nghĩa thủy chung của người phụ nữ Việt Nam. Ờ 
Lạng Sơn, núi Vọng Phu còn gọi là núi Tam Thanh. Núi có động lớn gọi là dộng 
Tam Thanh; trong động có chùa thờ Phật, nhiều tượng Phật dược đục vào hang đá 
- Tương truyền nàng Tô Thị dã ổm con thơ, đứng trên núi này ngóng tròng chổng 
và hóa thành đá. 

Hai câu ca dao dã giới thiệu và ca ngợi cảnh sắc kì thú hữu tình của Đổng 
Đăng,Jà "nơi phên giậu thứ ba về phía Bắc" ( “Dư địa chí " - Nguyễn Trãi) cùa 
Đại Việt. Nó như dẫn hồn người gán xa, những du khách chìm sầu vào huyền tích, 
huyền thoại, tìm thấy bao niềm vui, bao nỏi niém man mác bâng khuâng về rhột 
địa danh trẽn ải Bác, giàu truyền thống lịch sử và có nền văn hóa lâu đời. 

Chữ “có" được điệp lại 3 lần diẻn tá niềm say mê, hứng thú và tự hào của 
người dân xứ Lạng, cùa du khách khi đứng trước bao cảnh đẹp, bao di tích vãn 
hóa. Cũng là lối tả ít mà gợi nhiéu, hai câu ca đã mở ra một không gian nghệ 
thuật, như một cuộn phim mầu. Cảnh vật từ từ xuất hiện: phố Kỳ Lừa..., nàng Tồ 
Thị,... chùa Tam Thanh,... có biết bao liên tưởng đồng hiện về cảnh vật, con người 
xứ Lạng. 

Về mặt cấu trúc, hai câu ca dao này mang tính định hình cho những bài nói 
về quê hương đất nước: 

“Bắc Cạn / có suôi dãi vàng, 

Cỏ hồ Ba Bể I có nàng áo xanh " 

- “Bình Định / có núi Vọng Phu, 

Có đám Thị Nại / có cù lao Xanh " 

Hai câu tiếp theo là lời nhắn gọi, vảy gọi: 

“Ai lên xứ Lụng cùng anh, 

Bõ công bác mẹ sinh thành ra em " 

“Ai" là đại từ. phiếm chí, nói vé tất cả mọi người. Đọc ca dao, nghe hát dân 
ca nhiều lúc ta cảin nhận có minh trong đó. Trong ca dao dân ca, trong văn cảnh 
này, chữ "ai" thường hướng về những cỂLgái xinh dẹp trên mọi miền đất nước. 
"Ai lên xứ Lạng cùng anh " để có đôi, có Dạn tình cùng san sẻ niềm vui nơi phồn 
hoa đô hội. Được "cùng anh " hành hương đến vãn cảnh chùa Tam Thanh, đến 
chiêm ngưỡng nàng Tỏ Thị, em sẽ "cùng anh " đi chơi phố, chơi chợ Kỳ Lừa. Hai 
chữ “cùng anh” - cùng sánh vai anh, thể hiện chất phong tình, hào hoa cùa chàng 
trai đang nhắn gọi, vẫy gọi trong du xuân, tráy hối: 

“Dập dìu đôi lứa thanh tân, 

Cùng đi trẩy hội chùa gán chùa xa" 

Có đi lên xứ Lạng "cùng anh " mới thỏa nỗi ước mong, mới "bõ công bác 
mẹ sinh thành ra em ”, kẻo phí đi, kèo hoài đi một thời xuân trẻ. "Bõ công" nghla 
là đáng công, xứng công. Công ở đây là công sinh thành của cha mẹ đã sinh đẻ, 
bú mớm, nàng niu, nuôi dưỡng, dạy bảo em nên người. "Công cha nghĩa mẹ đức 
cù lao". Chữ "bác mẹ" nghĩa là cha mẹ, một cách gọi tôn kính người cha. Với 
phong cách phong tình hào hoa, với lối nói thậm xưng, tác giả đã ca ngợi cảnh 
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đẹp Đồng Đăng là một cảnh đẹp hiếm có trên đời. Một cách tỏ tình bâng quơ thế 
mà đã làm xao xuyến tâm hồn bao thiếu nữ gần xa xưa nay. 

Những tiếng “ai vé Ẻ \ “ai lên”, ”ai qua’\... trong ca dao, dân ca rất tình tứ, 
ý vị. Tinh non nước, tinh yêu lứa đôi được diẻn tả một cách nồng nàn say mê: 

- “Ai lên Đỏng Tỉnh, Huê Cầu, 

Đồng Tỉnh bấn thuốc, Huê Cầu nhuộm thâm. 

Nào ai đi chợ Thanh Lậm, 

Mua anh một áo vải thảm hạt dền ” 

- "Ai về Tuy Phước ân nem, 

Ghé qua Hưng Thịnh mà xem Tháp Chàm ” 

Đoạn ca dao trên đây đã phản ánh một nét đẹp trong tâm hồn con người 
Việt Nam: Đó là tình yêu quê hương đất nước, là niềm khao khát được sống trong 
tình duyên hạnh phúc khi lễ hội mùa xuân đã về. 

Chất dân dã với chất phong tình hào hoa, vé dẹp văn hóa với sinh hoạt đời 
thường kết hợp một cách hài hòa nên thơ. Phép liệt kê, cách nói thậm xưng đã tạo 
nên sức hấp dẫn hồn nhiên, tình tứ, gợi cảm. 

Đọc đoạn ca dao trên, ta như được sống lại trong khống khí lễ hội mùa 
xuân, tưởng như đang được cùng “ai ” hành hương vể Đồng Đăng xứ Lạng, cùng 
dến chơi phố, chơi chợ Kỳ Lừa, cùng say mê ngắm nàng Vọng Phu, cùng thăm 
hang động, chùa Tam Thanh. Để rồi cùng “ai ” trẳm ngâm: 

"Ai ơi đứng lại mà trông, 

Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ”. 


11-ĐỂ BÀI: 

Binh giảng bằl ca dao NÚI Truôlal đắp mi cao 


12 - ĐỀ BÀI: 


(Tự luận) 


Phẳn tích bìl ca dao Làng ta phong cảnh hữu tình 


Bài làm 


Ca dao dân ca nói nhiểu đến quê hương đất nước. Hình ảnh làng quê thân 
thuộc hiện lên thíp thoáng, hữu tình qua những vần thơ dân dã, mộc mạc dáng yôu. 
Con người Việt Nam, người dân cày cần cù lao dộng, tự hào và yêu tha thiết làng quê 
yêu díu. Suốt một đời người gắn bó với quê hương. Họ dã nghĩ và nói vể nơi chôn 
nhau cắt rốn cùa mình bằng những vần thơ dẹp nhất: 

“Làng ta phong cảnh hữu tình, 

Dân cư giang khúc như hình con long. 

Nhờ trời hạ kế sang đông, 

Làm nghê cày cấy vun trồng tốt tươi. 

Vụ nám cho đến vụ mười, 

Trong làng kẻ gái người trai đua nghé. 

Trời ra: gắng; trời lặn: về. 

Ngày ngày, tháng tháng nghiệp nghê' truân chuyên... ”. 

Mở đầu bài ca dao, hai tiếng “làng ta ” cít lên sao nghe tha thiết, bổi hồi. 
Phong cảnh làng ta “hữu tình ”, nén thơ và đáng yêu lắm! Vì đó là nơi chôn nhau cắt 
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rốn cùa ta, nơi mà tâm hồn ta gắn liền với mái nhà êm ấm cua mẹ c ha, được sòng Irong 
tình yêu thương của ống bà, cha mẹ, anh chị em... Làng ta có giêng nươc, gòc da. san 
đình, mái trường, con dường đi học và tình bạn tuổi thơ. Niềm vui, nồi buon, tinh thương, 
nỗi nhớ, cuộc sống và ước mơ... cua mồi chúng ta gắn bó với "lủng ÍU"Phong < anh 
hữu rình “ vì làng ta có dòng sông nước chảy êm dẻm, dẹp tựa con rổng dang uon lượn. 
Một hình ảnh tuyệt đẹp được sáng tạo bàng biện pháp tu từ so sánh: 

“Dân cư giang khúc như hình con long ” 

Có yêu quê hương tha thiết thì mới câm nhận “lùng ta ” đẹp và hữu tình như 
thế! Lũy tre, mái rạ, vườn tược, cây trái, ruộng đổng... được dòng sòng như con rong 
chở che, ỏm ấp. Hai câu tiếp theo nói lên ước mơ nghìn đời cùa người dân "làng ta , 
cùa người nông dân Việt Nam: 

“Nhờ trời hạ kê sang (long, 

Lùm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi ” 

Họ cầu mong mưa thuận gió hòa “chân (ứng (lá man ' đê "cày (ây vun 
trồng ", lúa khoai... “tốt tươi", làm nèn những mùa vàng bội thu, no ám. “Nhở trơi” 
với tất cả niềm tin và hi vọng. Lời cáu mong áy cho thày làm hon người dan què lât 
hồn hậu, chất phác. Nhiều câu ca dao có hai tiếng “nhờ nơi ", bời lè cóng viẹc mua 
màng phụ thuộc vào thời tiết: 

“Nhờ trời mưa thuận gió hòa, 

Nào cày, nào cấy tre già (lua nhau ”... 

Bốn câu cuối giới thiệu vể con người và cuộc sòng lao dòng nơi thôn dà cua 
quê ta. Chiêm, mùa nối vụ, cày bừa cấy hái quanh nãm: 

“\ ụ năm cho đến vụ mươi . 

Trong làng kẻ gái, ngươi trai (lua nghe.. “ 

Câu thơ đãng đối, cân xứng hài hòa: Vụ nãm - vụ mười, ke gái người trai, tròi 
ra - trời lặn, gắng - về. Nhịp sông lao động theo nông lịch đa di vào nền nép từ bao 
đời nay. Các động từ: “(lua, gắng, về" - diẻn tá những phẩm chất tót đẹp như tinh 
thần chịu khó, cần cù, hay lam hay làm, lạc quan... của bà con nong dân "làng ta 
Lao động là niểm vui sáng tạo của họ: 

“Trơi ra: gắng: trơi lặn: về, 

Ngày ngày, thảng thúng, nghiệp nghê truân chuyên ’ 

"Truân chuyên" nghĩa là vất và. khỏ nhọc. Chữ “ngà} và “tháng” dược ỉáị) 
lại hai lần “ngày ngày, tháng tháng”, dó là một lối nói của người dàn que lav thời 
gian để ca ngợi đức tính bén bi deo dai, cẩn mẫn của họ. Chinh ngươi nong dân Viẹt 
Nam đã đem mồ hôi tưới xuống luống cày mới làm ra lúa gao, những bát cơm dco 
thơm nuôi sông xã hội và làm cho làng ta ngày thêm trù phú. 

"Kè gái người trai (lua nghề ”, lo làm ăn vì một cuộc sòng ấm no hạnh phúc. 
Hình ảnh ấy làm ta liên tường đến những bức tranh sinh hoạt cua dong quê: 

- “Bao giơ cho đến tháng hai, 

Con gái làm cỏ, con trai be bơ... " 

- “Trên (lồng cạn, dưới dồng sâu, 

Chồng cày, vợ cấy con trâu di bừa " 

Hình ảnh làng ta với con sông xanh mang vè dẹp bình dị dáng yèu. Con người 
làng ta chất phác và cán mán được nói đến trong bài ca dao tieu biêu cho những phàm 
• chất tốt đẹp của người nông dân Việt N am. Cổ thế nói d V là mọt trong nhữ ng bai ca 
dao mộc mạc trong sáng nói về làng qiiĩ VjệjỊire ruộng 
lúa, tự hào về người dân cày, ta yêu thẽnị đặỊ và VT^irnHttờiriViiêt Nant 
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13-ĐỂ BÀI: __ 

Phản tích bàỉ ca daọ và nói lẽn cảm nghi của em: 

"Ngày nào em bé còn con, 

Bây giơ em dã lớn khôn thế này. 

Cơm cha, áo mẹ, chữ thày, 

Nghĩ sa<»cho bõ những ngày ước ao ĩ". 

Bài làm 

Ca dao dần ca là diệu lâm hồn của nhân dân ta từ bao dời nay. Nó trong trẻo 
nlur giếng làng, thơm ngát như hương đổng gió nội làm say dám lòng người. Tiếng 
hát lâm tình trong ca dao dân ca vời vợi đã cùng với sữa mẹ, lời ru êm ái, dịu ngọt của 
bà đã nuôi dường tâm hồn mỏi chúng ta tư thuở nằm trong nôi. Có không ít bài ca 
dao nói về dạo lí, về tình người dẹp hơn mọi bài ca. Mãi mãi là những kí vật trong 
hành trang cua một dời người trên lộ trình đi tới tương lai tươi sáng và hạnh phúc. 
Trong mỗi chúng ta, ai mà không xúc dọng nhắc lại bài ca dao: 

"Ngàv nào em Ix’ còn con, 

Bây giờ em dà lớn khôn thê này. 

Cơm cha, áo mẹ, chừ thầy, 

Nghĩ sao cho bô những ngay ước ao !". 

Đây là bài học sâu sác vé tình nghĩa. Qua bài ca, nhân dân ta khuyên bảo mọi 
người hãy khắc sâu vào lòng còng ơn to lớn của mẹ cha và thầy cô giáo. 

Hai câu dầu nói lèn một quá trình trưởng thành của "em", dứa con trong gia 
đình, người học trò dưới mái trường. Cáu thơ như một lời tâm tình. "Em" dang thổ lộ 
tâm sự cùng chúng ta: 

"Ngày nào em ỈX' còn con, 

Bây giờ em dà lớn khôn thế này". 

Bàng sự tương phản ngôn ngữ và hình ảnh: "ngày nào" với "bây gi(Y\ "bé cỏn 
con" với "lớn khôn thế này", "em" nhớ lại một chặng đường đã qua, từ ngày còn thơ 
ấu đến hiện tại dà lớn khôn, trưởng thành. "Bé cỏn con" nghĩa là rất bé. Ngôn từ bình 
dị, dậm đà màu sác dân dã. Tác giả không dùng từ ngữ: "bé tí hon", "bé ti xíu" mà lại 
nói "bé cỏn con". "Bé còn con" không chi là rất bé nhỏ mà còn gợi lên tính ngây thơ, 
hồn nhiên của một em bé. Qua dó, ta thấy cách lựa chọn từ ngữ của nhản dân rất 
chính xác. tinh tẽ và giàu biểu cảm. Hai chữ "thếnày" là ngôn từ đế trỏ em bé tự chí 
vể mình và nói về mình nên đã làm cho lời thơ, niềm tâm sự được bộc lộ một cách 
chân thành. Nãm tháng đã trồi qua, trên bước đường trưởng thành, em bé hồi tưởng 
lại mới ngày nào dó còn "bê cỏn con" thế mà nay đã "lớn khôn thế này",... Thân hình 
cao lớn thêm, mặt mũi rạng rỡ thêm, có vàn hoá mỗi nãm lẽn một lớp, trí tuệ phát 
triển, sự hiếu biết dược mỏ mang, có nhân cách, biết sống theo dạo lí, v.v... Càng nghĩ 
lại. hổi tướng lại, em càng thấy xúc động, tự hào. Đại từ "em" trong bài ca dao dược 
điệp lại hai lần cho ta thấy nhân vật trữ tình tuy đà khôn lớn, dã có những suy nghĩ 
sâu sác nhimg vẩn còn trong tuổi học trò, sống hồn nhiên. Nếu trong câu thứ hai, từ 
"em" được thay thế bàng từ "tôi" (Bây giờ tôi đã lớn khôn thế này) thì ý nghĩa và màu 
sác biểu cảm không còn như trước nữa. 

Câu tiếp theo nói rỏ nguyến nhân nào dem đến sự "lớn khôn" cua em, dâu chí 
là năm tháng thời gian? 
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"Cơìĩì cha, áo mẹ, chữ tháy, 

Nghĩ sao cho bỏ những tigày ước ao ỉ". 

Câu thơ đẹp: đẹp về đạo lí làm người, đẹp về suy tư sâu sắc. Câu "lục" thứ 
chia làm 3 vế, mồi vế hai từ, tạo nên sự cân xứng hài hoà: "Cơm cha - áo mẹ - clh 
thủy". Nhịp thơ như những nốt "nhấn" vào cõi sâu thắm của tâm linh, công ơn củ 
cha mẹ, của thay như dinh ninh, nhtr khác cốt ghi lâm, có bao giờ có thể quên được 
Biện pháp liệt kê dược vận dụng sáng tạo, mỗi vế câu là một sự ân tình nặng nghĩ 
dối với cuộc đời của "em", một dứa con trong gia đình, một người học trò ngoài X 
hội. Đọc câu ca lên lúc nào ta cũng thấy nhiều rung động, thấm thìa: 

"Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy". 

"Cơm, áo, chữ" là 3 hình ảnh cụ thể mang tính chất điển hình ca ngợi công ơ 
trời biển của mẹ cha và thầy cô giáo. Một lối nói ít mà gợi nhiều. Công ơn cha m 
dâu chỉ là "cơm" và "áo" 1 . "Cơm" và "áo" mang tính chất tượng trưng cho cống ch 
nghĩa mẹ. Mẹ mang nặng đẻ đau, bú mớm nâng niu, nuôi con khôn lớn với tất cả tìn 
yêu thương. Lòng mẹ bao la như biến cả. Cha thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vá d 
nuôi con, dạy bảo con nên người. Con là hạnh phúc và hi vọng của mẹ cha. Công ch 
nghĩa mẹ không thê nào kể xiết. Bởi vậy mới có câu ca: 

"Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". 

Trẽn đời này cổ kim. dông tây có người nào khôn lớn trưởng thành mà khôn 
có sự giáo dục của ồng thầy? Người tháy là nhân vật trung tâm của nển giáo dụ< 
Thầy dạy chữ, dạy văn hoá, khoa học kĩ thuật, dạy đạo đức... Nhờ có sự dạy dỏ củ 
tháy mà học sinh, thế hệ trẻ của đất nước trớ nên tài* giỏi, có nhân cách, biết dem ti 
năng góp phần xây dựng Tố quốc phồn vinh "sánh vai các cường quốc nám châu". 

Đây là bài ca dao cổ, ra đời khá sớm trong xã hội phong kiến. Trung hiếu, ân nghi 
là cơ sở, nền tảng của dạo lí xã hội. Nguyền Trãi trong " Quốc âm thi tập" dà viết: 

"Nợ cữ trước nào báo bổ, 

ƠII thầy, ơn chúa liễn ơn cha". 

[Tựthán - bài 24) 

Thế nhưng, trong bài ca dao này, không nói đến ơn vua chúa mà lại khảng địn 
cồng ơn của mẹ cùng với công ơn của cha, của thầy, điều đó nói lên quan điểm củ 
nhân dân lao động về ân nghĩa ở đời. 

Câu cuối bài ca như một lời thề nguyền, như một điều tâm niệm. "Em" nói v< 
"em", lòng tự dặn lòng, thủ thỉ, tâm tình mà sâu lắng: 

"Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao". 

"Cho bõ", từ cổ là xứng đáng. "Ước ao" là sự trông mong, đợi chờ vô cùng ử 
thiết. Câu ca được diẻn dạt dưới hình thửc câu hòi tu từ trở nên lắng đọng sâu sái 
Câu ca dao mang tính đa nghĩa. Ai ước ao? Cha mẹ ước ao con khổn lớn, trung hiê 
vẹn toàn, làm rạng rỡ mẹ cha và dòng họ. Tháy cô giáo ước ao học trò trở nên tiến b< 
giỏi giang làm vẻ vang cho nhà trường. Và "em" ước ao, mỗi chúng ta ước ao ti 
thành con ngoan, trò giỏi, đê dển đáp một cách xứng đang công ơn của mẹ cha \ 
thầy cô giáo. Chi một từ "ước ao" mà nói lên được bốn tấm lòng; tấm lòng nào cũn 
dẹp, giàu yêu thương và tinh nghĩa. Thế mới hay rằng "tâm hồn dẹp mới có hi vọt 
dẹp" (Vôn-te). 



Kho tàng thơ ca dân gian Việt Nam có rất nhiều câu, nhiều bài tuyệt hay nói về 
ì>ng biết ơn cùa con cái đối với cha mẹ, học trò đối với thầy cỏ giáo. Cách diển đạt 
jy có khác nhau nhưng tất cả đểu khẳng định, ngợi ca, chứa chan nghĩa tình: 

"Lên non mới biết non cao, 

Nuôi con mới biết công lao mẹ tháy". 

"Muốn sang thì bắc cáu Kiểu, 

Muốn con hay chữ thì yêu lánh thầy". 

Gia đinh là tế bào của xã hội. Trường học là cái nôi dào tạo nhân tài cho đất 
ước. Cha, mẹ, thầy là ba hình ảnh gần gũi, thản thiết nhất đối với mỗi con người, 
hất là thế hệ trẻ. ơn sinh thành cùa cha mẹ, ơn giáo hoá của thầy, cô giáo dôi với 
húng ta thật vô cùng sâu nặng. 

Đây là bài ca dao hay nhất trong những bài ca dao nói về chù đề tình nghĩa và 
bng biết ơn. Tinh cảm gia đình gắn liền với tình cảm xã hội. Ngôn từ giản dị, dẻ 
iiểu, tình cảm chân thành sâu sắc. Am điệu của vần thơ lục bát ngọt ngào, êm ái như 
ìri ru, điệu hát tâm tình. Nhà thơ dân gian dã dề cao chữ hiếu và lòng tôn sư trọng 
lạo để giáo dục chúng ta. Lòng hiếu thảo là cái gốc của dạo lí làm người. Tôn sư 
rọng đạo là truyền thống cao đẹp của dân tộc ta. Điểu đó cho thấy vẻ đẹp nhân vàn 
ok sáng trong bài ca dao này. Tính giáo dục của nó rất sâu sắc. Nó bồi đắp tâm hồn 
a về đạo hiếu, đạo học. Lời tâm sự của "em" cũng là của mỗi chúng ta vì đó là nỗi 
bng, điểu tâm niệm. Nó mãi mãi như một thòng diệp màu xanh gửi dến mọi dứa con, 
;ửi đến mỗi người học trò... Nó như một ki vật dẹp trong hành trang cùa tuổi thơ trẻn 
5 trình đi tới mọi chân trời xanh và hi vọng. 

4 - ĐÊ BÀI: 

Phản tích bải ca đao Rủ n hau xem cảnh Kiếm Hố _ 

Bài làin 

Thảng Long - Hà Nội là trái tim dất Việt, là nơi ngàn nãm văn vật, nơi dất 
hiêng "rồng cuộn hổ ngồi”. Thơ văn chữ Hán chữ Nỏm của tó tiên ồng cha ta dã 
lành cho Thăng Long - Hà Nội một địa vị vô cùng sang trọng. Vãn học dân gian đã 
ó nhiéu bài ca dao rất hay rất đẹp nói về Kinh Kì mến thương. 

Ai ở gần hay ờ xa, chưa tímg đến Hà Nội, thế mà tưởng như đang dạo bước 
:hắp 36 phố phường khi được nghe một người nào dó ngâm, người nào đó hát: 

”RÙ nhau xem cánh Kiếm Hồ, 

Xem cáu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. 

Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn, 

Hỏi ai gây dựng nên non nước này ? ” 

Mở đầu bài ca là hai chừ “rú nhau ”. ”RÙ nhau ” là gọi nhau cùng di, đông vui hồ 
lởi. Ca dao có nhiều bài sử dụng hai tiếng “ni nhau ”: “Rù nhau ra tắm hồ sen... ”, “Rủ 
ihau xuống bể mò cua...”, “Rú nhau lên núi đốt than...”, “Rủ nhau clnri khắp Long 
hành... ”. Dù cuộc dời còn nhiéu mưa nắng, nhimg dân quê vần “rủ nhau ” lên dường, di 
;em hội. Ở ưong bài ca dao này là rủ nhau di tham quan Hà Nội. Chữ “xem ” dược diệp 
ại ba lần, vừa gợi tả niêm khao khát say mê, vừa mở lòng dón chờ vảy gọi: 

“Rủ nhau xem cdnlì Kiếm Hồ, 

Xem cầu Thê Hủc, xem chùa Ngọc Sơn ” 

:o 




Kiếm Hổ là Hồ Hoàn Kiếm, nơi Lê Lợi trá kiếm báu “Thuận Thiên " cho Rù; 
Vàng. Một cảnh đẹp, một vùng đất thiêng của đất “Rồng hay lén ". Cầu Thế Húc li 
cáu đón ánh sáng, biểu tượng rất đẹp nói lên niềm tự hào về mọi tinh hoa của đất trời 
Tố quốc, của dân tộc hội tụ vẻ Thăng Long, Hà Nội. Chùa Ngọc Sơn còn gọi là đềi 
Ngọc Sơn là một nét đẹp cổ kính của Hồ Gươm. Hai câu đầu bài ca mờ ra trong tân 
hồn chúng ta nhiều liên tưởng, cùng nhau khám phá ra bao kì tích, huyền thoại củ 
Hồ Hoàn Kiếm mà thời gian không thể làm phai mờ. 

Không gian nghệ thuật được mở rộng, dược đón chào. Càng “jxem ” càng thấ; 
lạ và rất thú vị: 

“Đài Nghiên Tháp Bút chua mòn, 

Hói ai gây dựng nên non nước này? " 

Hai chữ “ chưa mòn ” là linh hồn của bài ca dao này. Đài Nghiên, Tháp Bút 1 
biểu tượng cho nền vãn hiến lâu đời và rực rỡ của Đại Việt. Nó thể hiện rất đẹp đại 
học và truyền thống hiếu học của nhân dân ta. Hai chữ “chưa mòn " khảng định SI 
bển vững, sự trường tồn của nền vãn hiến nước ta. Qua hàng nghìn nãm, qua ba< 
thăng trầm của lịch sử, bao bể dâu Tháp Bút Đài Nghiên, vần " chưa mòn ”, vẫn “tr< 
gan cùng tuế nguyệt ". Cũng như đấj nước ta, thủ dô ta, nền văn hóa Việt Nam ta ngà 
một trở nên giàu đẹp. Hai chữ “chưa mồn " đã kín đáo gừi gắm niềm tự hào và tìni 
yêu sồng núi của nhân dân. 

Cáu kết là một câu hỏi tu từ. “Hói ai ” là phiếm chí, gợi ra nhiều bâng khuânị 
man mác. “Ai" là ông cha, tố tiên. “Ai “ là nhản dân vĩ dại, những con người vô danh 
như nhà thơ Nguyên Khoa Điềm dà viết: 

“Họ dỡ sông và chết 
Giản di và hình tâm 
Không ai nhớ mật dặt tân 
Nhưng họ dà làm ra Đất Nước “ 

(Đắt nưởc) 

Lòng biết ơn tố tiên ông cha, biết ơn nhân dản đã được nói lên một cách xú 
động qua câu hỏi tu từ. Cảm xúc như nén lại: “Hói ai gây dựng nên non nước này? ”. 

Có thể coi bài ca dao “Rủ nhau xem cánh Kiếm Hồ ” là một bài ca yêu nước v 
tự hào dân tộc. Bốn câu ca dao 28 chữ mà nêu lên được 5 cảnh đẹp của Hà Nội mế 
yêu: cảnh Kiếm Hồ, cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn, Đài Nghiên, Tháp Bút. Bút phá 
liệt kẽ và điệp ngừ như mở rộng, như tô dậm bao thắng cảnh, càng xem càng thíc 
thú. Tinh yêu Hà Nội, yêu quê hương đất nước là cảm hứng của bài ca. 

Như kẻ uống nước nhớ nguồn, ta biết được tác giả bài “Rủ nhau xèm cản 
Kiếm Hồ“ là của thi sĩ Á Nam Trần Tuân Khải (1894 - 1983). Bài ca được in tron 
mục “Phong dao ” cua tác phẩm “Duyên nợ phù sinh ", xuất bản nảm 1920. 

15 -ĐỂ BÀI: 

_ Phân tích bàỉ ca dao Dứng bên ni đống ngó bẽn tê đống _ 

Bài làm 

Ca dao dân ca Việt Nam vô cùng phong phú và sâu sắc, đằm thắm và mượt rr 
biết bao! Nó là tiếng hát tâm tình nơi bờ xôi ruộng mật, lưu truyển trong dân giai 
phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta từ bao đời nay. Có nhữr 
khúc hát ru chứa chan tình yêu thương, ngọt ngào, tha thiết. Có bài ca nói về đất nưc 



Jê hương, với nương dâu, ruộng lúa, với hình ảnh người dân quẽ hiền hậu, cần cù 
ly lam hay làm đáng yêu. Cánh cò "bay lá bay lư", dầm sen "lá xanh bông trắng 
li chen nhị vàng ”. Có tiếng “ nghé ọ" và con trâu hién lành gặm cỏ trên dồng xanh, 
5 cô thôn nữ tát nước "múc ánh trăng vàng đổ đì ",... Tất cả như đem đến cho lòng 
gười gần xa bao niềm thương nỗi nhớ... 

Đọc ca dao dân ca, sao mà ta thấy thích thú lạ về câu hát nói vể cánh đồng lúa 
Jê hương và hình ảnh cô thôn nữ dứng giữa đồng quê một sớm mai hồng rạng rở: 

"Đứng bên ni dồng, ngó bên tê dồng, mênh mông bút ngát, 

Đứng bên tê dồng, ngó bên ni đồng, bút ngát mênh mông. 

Thân em như chẽn lúa dồng dòng, 

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai g \ 

1. Ca dao thường được diẻn đạt bằng thê thơ lục bát. Nhưng ở bài này, nhà thơ 
ân gian đã sử dụng thơ lục bát biến thể, mở rộng câu thơ thành 12, 13 từ rất dộc đáo. 

Cô thôn nữ không vịnh cảnh dề thơ, mà chỉ nói lên những ý nghĩ, cảm xúc hổn 
hiên, tự nhiên của lòng mình khi vác cuốc ra thăm dồng sung sướng ngắm nhìn cánh 
ồng thân thuộc, thẳng cánh cò bay của làng minh: 

"Đứng bên ni dóng ngó bên tẻ đồng, mênh mông bát ngát, 

Đứng bên tê dóng ngó bên ni dóng, cũng bát ngát mênh mỏng 

“ Ngó " gần nghĩa với nhìn, trông, ngắm... Từ "ngó " trong văn cảnh này gợi tả 
lột tư thế say sưa ngắm nhìn, một cách quan sát kĩ càng, một lối nói dân dã mộc 
lạc, bình dị mà đậm đà. Cô thôn nữ "dímg bên ni dồng ngó bên tê đống" rồi lại 
dứng bên tê đổng ngỏ bên ni đổng ”, dù quan sát ở vị trí nào, góc độ nào, cô cũng 
ảm thấy sung sướng tự hào trước sự "mênh mông bát ngát... bát ngát mênh mông" 
ủa cánh đổng quê hương. Hai chữ "bên ni " và "bên tê ” vốn là ngôn ngữ miển Trung 
iếng địa phương Nghệ Tĩnh) dùng để trò vị trí bên này, bên kia, được đưa vào bài ca 
ao gợi lên tính chất mộc mạc, chất phác của một tình quê hồn hậu. Nghệ thuật đảo 
r ngữ "mênh mông bát ngát ” rồi lại "bát ngát mênh mông " thể hiện một bút pháp 
iêu luyện trong việc miêu tả cánh đồng làng quê rộng bao la bát ngát một màu xanh, 
a trông hút tầm mắt chảng thấy dâu la bến bờ. Có yêu quê hương tha thiết, mới có 
ái nhìn đẹp, cách nói say mê đậm đà thế! 

Hai câu đầu bài ca dao được cấu trúc đãng dối song hành, làm hiện lẽn trước 
lắt chúng ta một cảnh đẹp: cánh đổng bao la, trù phú của quê nhà, rất thân thuộc với 
lồi con người Việt Nam chúng ta như nhà thơ Hoàng Cầm đã viết: 

"Xanh xanh bãi mía bờ dâu 
Ngô khoai biêng biếc 
(...) Quê hương ta lúa nếp thơm nồng "... 

(Bẽn kia sông Đuống) 

Bằng tấm lòng yêu mến tự hào nơi chôn nhau cắt rốn của mình, mảnh đất thương 
êu thân thiết mà từ bao dời nay tổ tiên ỏng bà con cháu, từ thế hệ này qua thế hệ khác đã 
em mồ hôi, xương máu để bồi đắp và gìn giữ, nên nhà thơ dân gian mới có thể viết được 
hững lời ca mộc mạc mà đàm thắm nghĩa tình, làm xao xuyến lòng ta như vậy! 

2. Hai câu cuối là hình ảnh cồ thôn nữ ra thăm đồng. Niềm vui sướng trào 
âng. Cô không ví mình với "hạt mưa sư ", với "tấm lụa đào " như có người con gái 
ã nói về thân phận mình. Trái lại, cô đã lấy "chẽn lúa dòng dòng" đẻ so sánh với 
uộc đời đẹp tươi,.',ihiéu mơ ước của mình. "Chẽn lúa " còn gọi là dảnh lúa, một bộ 
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phận của khóm lúa. Hình ảnh “chẽn lúa đòng dong ** thể hiện sư phát triến trưởng 
thành sinh sôi nảy nở, hứa hẹn một mùa vàng hội thu sây hạt trĩu \y ng. Có lúa thì con 
gái rồi mới có 'chẽn lúa dòng dòng**. Càu ca dao Thân em như (hèn lúa dòng 
đòng** gợi tả một vẻ dẹp xinh tươi duyên dáng, một sức lực cáng tràn Đày là một 
hình ảnh khỏe khoán, tré trung và hồn nhiên yêu dời của cò thòn nữ dược nói dén 
trong tiếng hát lời ca sau bờ dâu ruộng lúa. 

Trẽn cái nén xanh của cánh đổng, trong hương thơm ngào ngat của lúa đòng 
dòng, dưới ánh hổng bình minh rực rỡ, trong làn gió mát rượi, ta thây hiện lẽn bức 
chân dung cô thôn nữ thật đáng yêu vô cùng: 

‘Thân em như chèn lua dòng đỏng, 

Phất phơ dưới ngọn nắng hóng han mai **. 

Phất phơ“ nghĩa là nhẹ nhàng dung đưa, uốn lượn... Chẽn lua dòng đong "phất 
phơ” bay nhẹ trước làn gió trên đồng nội vào một buổi sớm mai hồng thơ mông. Thiếu nữ 
hân hoan sung sướng thấy hổn mình phơi phới hướng về một ngày mai hanh phúc như 
“chẽn lúa đòng đồng** đang “plìất phơ** dưới ánh bình minh. Tại sao nhà thơ đồng quê 
lại dùng hình ảnh "ngọn nắng '? Có thể dùng hình ảnh làn nắng, tia nâng thì ý câu ca dao 
vẫn đúng. Nhưng "ngọn nắng” hay hơn, sát nghĩa hơn. Vì dó là tia nâng, làn nắng đầu 
tiên của một ngày dẹp trời, ánh hồng ban mai dang tụ hội và rập rờn trèn ngọn lúa xanh. 
Trong bài thơ ‘Mùa xuân chín ” thi sĩ Hàn Mặc Tử viết: 

“Trong làn nắng ừng: khỏi mơ tan. 

Dôi mái nhà tranh lâm tấm vàng ** 

Và nhà thơ Đoàn Văn Cừ trong bài “Chợtết "cũng đã viết: 

“Sương trắng ró dầu cành như giọt sữa , 

Tia nắng tía nhảy hoài trong ruộng lúa ** 

Qua đó, ta càng thấy rõ tính chính xác, tính hình tượng, tính biếu cám là những 
đặc trưng cơ bản nhát tạo nên giá trị nghệ thuật cùa ngôn từ thơ ca. 

Bài ca dao “Đứng hên ni đồng ..." là một bài ca dao trữ tình đặc sắc đà ca ngợi 
vẻ đẹp quẻ hương đất nước qua hình ảnh cánh đồng lúa bát ngát mênh mỏng và vẻ 
đẹp duyên dáng, tươi trẻ, cần mán và yêu đời của nàng thiếu nữ làng quê Việt Nam. 

Bài ca dao được sáng tạo nên bằng bút pháp nghệ thuật dộc đáo. Cách dùng từ 
chính xác, gợi càm. Biện pháp tu từ so sánh, phép song hành đòi xứng, cách dào từ 
ngữ và sử dụng tiếng địa phương đã làm cho ý tướng, lời ca đậm dà, ý vị. Có thế coi 
nó là một “viên ngọc quỷ ** trong kho tàng thơ ca dàn gian Việt Nam. 

Học bài ca dao này, ta thấy tâm hổn mình thèm gắn bó, yêu thương quê hương 
đất nước, biết quý trọng và biết ơn những người nông dân vất vả dãi năng dám mưa 
đế làm nên những bát cơm đầy dẻo thơm. 


16-ĐỂ BÀI: 

[ Phản tích bài ca dao ĩrong đấm gi đẹp bảng sen 



Bài làm 

Đất nước Việt Nam thân yêu có muôn ngàn cây lá khác nhau, hoa thơm quả 
ngọt bốn mùa. Một màu xanh bất ngát bao trùm sông núi. Canh trí thiên nhiên tuyệt 
vời “Non xanh nước biếc như tranh họa dỏ ". Lòng người hổn hậu. giàu tình yèu 



thương. Những khúc dán ca, những bài ca đao cùng với sữa mẹ, lời ru của bà dã thấm 
sâu vào tâm hon cùa mòi chúng ta. Con trâu, con cò, con bòng, hoa sen, hoa bưởi, hoa 
cà... cùng với lời ca tình nghĩa dem đến cho ta men say cuộc dời, làm vợi đi ít nhiều 
lam lũ, vất vá. Em từng nghe anh hát: "Chằng thơm cũng thể hoa nhài, Dầu không 
tlianlĩ lịch cùng người Tràng An ". Em từng nghe chị hát: 

"Hoa thơm tlurm lạ thơm lùng, 

Thơm cành, tliơtn rễ, người trổng cũng thơm " 

Và còn hoa sen trong đám đã làm em say mê từ thuở ấu thơ qua lời ru của mẹ. 
Nàm tháng dã tròi qua, hổi tưởng lại, em cảm thấy lòng mẹ ngạt ngào hương sen: 

"Trong đầm gì dẹp hằng sen, 

Lú xanh hỏng trắng lại chen nhị vàng. 

Nhị vàng hông trắng lá xanh. 

Gàn hàn mà chẳng hôi tanh mùi hùn 

Cảnh đám sen dẹp quá. Và lòng người cũng dẹp như sen. 

Sen là loại cây, loại hoa đẹp nhất trong đám. Hoa súng hoa lục bình, hoa 
muống màu tím biếc đâ đẹp, nhưng không the so sánh với sen. Bằng cách nói so sánh 
"gì dẹp hằng ”, tác giả tự hào khảng dịnh: "Trong dầm gì dẹp bằng sen Câu thứ hai 
giới thiệu cụ thế vẻ đẹp của đầm sen. Nhà thơ dân gian đang cùng chúng ta say mê 
ngắm đầm sen một ngày hè dẹp: 

"Lá xanh , hỏng trắng lại chen nhị vàng ” 

Trên mặt hổ trong vát, lá sen xòe ra như những chiếc lọng xinh xinh, những 
bòng sen trắng, sen hồng nơ xòe ra, nhị hoa màu vàng tươi, tỏa hương thơm ngào 
ngạt. Lá, hoa, nhị, xanh, trắng, vàng, bấy nhiêu nét vê chấm phá trong một câu thơ 
tám từ mà làm nổi bật vẻ dẹp cúa sen với màu sắc hài hòa. Sự thần diệu của lời ca là 
chẳng nói đến hương sen mà người dọc ván cảm thấy hương sen tòa ngát, tâm hồn 
làng lâng. 

Câu thứ ba đối vần một cách kì lạ. Hai hình ảnh "lú xanh ” và "nhị vàng " được 
giao hoán cho nhau. Câu thứ ba hầu như khép lại câu thứ hai (giản lược) hai chữ "lại 
chen ”. Nghệ thuật dổi ván ở đây chứng tỏ một bút pháp già dặn, diêu luyện của một 
nghệ sĩ cao tay, tạo nên một ấn tượng dặc biệt. Ta như cảm thấy có một bàn tay thon 
thả, xinh xinh của thiêu nừdang lật đi lật lại từng lá sen xanh, nâng niu từng bổng sen 
trắng, ngám nghía trám trồ nhị vàng cùa búp sen: 

"Nhị vàng, hông trắng, lá xanh ” 

Vẻ đẹp của đầm sen, của hoa sen cùng là vé đẹp của làng quê, của thiên nhiên 
dất nước. Tác giá miêu tả vè đẹp rực rỡ của đầm sen với tình yêu cỏ cây hoa lá của 
tạo vặt, với cả niém tự hào dân lộc vé dất mẹ quê cha. 

Bài ca dao còn mang một hàm nghĩa, một ẩn ý sâu sắc, đẹp đẽ. Lời thơ được 
cấu trúc bằng biện pháp tương phan: "gần hùn " - "mà chẳng hỏi tanh mùi bùn M . Bùn 
hồi tanh. Sen mọc từ nơi hỏi lanh cúa bìm nhưng sen rực rỡ, thơm ngát thế! Câu ca 
dao đã đưa ta đến một liên tường thú vị. Cuộc dời của nhân dân ta ngày xưa, dưới ách 
thông trị của bọn vua quan, địa chủ, cường hào, sưu thuế nặng nề, phải trải qua nhiều 
khó nhọc, thiếu thôn. Cuộc dời vật lộn giữa bùn den hồi tanh, nhưng tâm thế của nhân 
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dán ta rất vững vàng “chẳng hỏi tanh mùi hùn ”. Có thê tác giả bài ca dao là một nhà 
nho nghèo, từ chiêm nghiệm cuộc đời mà nêu lên một triết lí nhân sinh cao dẹp của 
nhản dân ta, ca ngợi bản lĩnh dân tộc: Sông thanh cao, sống trong sạch. 

Ca dao dân ca có biết bao bài học đạc sắc nói về hoa lá. Có bài nói về dáng 
trúc mang tiết tháo người hiền “ trúc dấu cháy, đốt ngay vẩn thẳng”. Có bài nói vể 
hoa mai thanh cao. Có bài nói về hoa nhài tinh khiết, trong trắng. Dân ca Quan họ có 
bài nói về trăm loài chim, tràm loài hoa... Ọua đó ta thấy tâm hồn nhân dân ta rất dẹp, 
yêu mến quý trọng hoa thơm cỏ lạ mà thiên nhiên ban tặng cho con người. 

Với lòng yêu quý hoa lá, chúng ta lấy làm thú vị được thưởng thức cái hay, cái 
đẹp cùa bài ca dao “ Trong đầm gì đẹp hằng sen... ” này. Ta yêu thêm vẻ đẹp dồng 
quê, yêu thêm tâm hồn, vẻ đẹp tâm thế cùa con người Việt Nam: 

“Rú nhau ra tắm hồ sen, 

Nước trong bóng mát, hương chen cạnh mình. 

Cứ chi vườn ngọc , ao quỳnh , 

Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay ”... 

Trong chúng ta, ai đã có lần được ngắm sen Hồ Tây, sen hổ Tĩnh Tâm (Huế), 
sen Đồng Tháp Mười...? Nghi về đầm sen, hương sen, chúng ta tự hào biết bao vể 
người con vĩ đại của làng Sen thân thuộc như nhà thơ Bảo Định Giang đã ngợi ca: 

“Tháp Mười dẹp nhất bỏng se9ì, 

Việt Nam dẹp nhất có tên Bác Hồ” 


17 - ĐÊ BÀI: 

_Binh giảng hàl ca dan Chẳng thơm cũng thểhoa nhài _ 

Bài làm 

Thảng Long - Hà Nội, những tiếng thương yêu ấy, mỏi lần được nhắc đến cứ 
dội mãi, âm vang mãi trong lòng ta. Câu ca dao: 

“Clìầng tlìơtn cũng thể hoa nhài , 

Dảu không thanh lịch cũng người Tràng An ” 
đã cùng dòng sữa ngọt ngào của mẹ hiển thẩm sâu vào hồn ta tự bao giờ? 

Bà Huyên Thanh Quan có bài thơ “ Tháng Long thànli hoài cổ” biết bao 
thương nhớ buồn đau: “Cảnh dấy người dây luống đoạn trường ”, gần 200 năm về 
trước. Không biết hai câu ca dao nảy có ra dời cùng thời với bài thơ trên của nữ sĩ? 

1. Nhà thơ dân gian rất điệu đà, tài hoa dùng lối nói phủ định “chẳng thơm”, 
“không thanh lịcir dê khẳng định cái hương thơm của hoa nhài, cái vẻ đẹp thanh lịch 
của người Tràng An. Một nét dặc sác nữa cùa câu ca dao là nghệ thuật so sánh; từ so sánh 
mà tạo nên liên tưởng bình giá. Hoa nhài là một thứ hoa có hương thơm mong các loài 
hoa; nguừi Tràng An có nét đẹp thanh lịch tiêu biểu cho phẩm chất cao quý của con 
người Việt Nam ở khắp mọi vùng quê dất nước. Từ hương thơm cùa hoa nhài, cùa thảo 
mộc mà liên tưởng đến vẻ dẹp tâm hồn, nét đẹp trong ímg xứ của con người Tràng An, 
của nhân dân Việt Nam chúng ta. Nghệ thuật so sánh - liên tưởng ấy rất đặc sắc, gợi ý 
người đọc, người nghe hãy mở rộng tâm hồn đón nhặn một thông tin, nâng tầm trí tuệ để 
khám phá một sự vật, một hiện tượng, con người một miền quê dất nước. Nhà thơ dân 
gian có môt lối nói rất hay, rất nhẹ nhàng, tế nhị, không lên giọng, không hề áp đặt một ý 
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tường nào, một nhận xét nào. Nhung bất kỳ một con người nào, Ị ứa tuổi nào thuộc địa 
phuơng nào hẻ một lần được nghe câu ca dao này đều lâm dắc, thú vị và tấm tắc: 

- Hoa nhài thật thơm, thật đẹp! 

- Người Tràng An rất thanh lịch ỉ 

Cách nói nhẹ nhàng, tế nhị ấy, tự hào mà nhũn nhặn ấy, đáng để chứng ta học 
tập. Tác giả câu ca dao “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài... ” có thê là một người Tràng 
An rất hào hoa, lịch duyệt? 

2. Hoa nhài và con người Tràng An. 

Nhài là một loài hoa thân thuộc hữu sắc, hữu hương. Nhài dẻ trồng và lưu niên. 
Một khóm nhài có thê gắn liền với một mảnh vườn, một hiên nhà, một đời người, sắc 
nhài ưắng muốt, hương nhài thanh khiết, thanh tao. Nụ nhài xinh xán. Hoa nhài hàm 
tiếu đẹp như những chiếc cúc bàng bạch ngọc trên màu áo rực rờ của các nàng công 
chúa thời Lẽ - Trịnh xa xưa. Hương nhài dịu dàng trong vườn khuya, nồng nàn bên 
thềm nhà lúc mờ sáng. Nhài là một loài danh hoa mà dân dà. Cũng như cây hòe, 
khóm nhài thân thuộc với mọi vườn quê. Hương nhài ướp trà; một hai chén trà sương 
ướp nhài ướp sen là thú vui cùa các cụ già cao niên sông cuộc dời thanh đạm, thanh 
nhàn; một nét dẹp về ẩm thực đậm đà bản sắc nền văn hóa Việt Nam. sắc trắng cùa 
nhài còn tượng trưng cho tâm hồn trinh trắng, đức tính dịu dàng, thủy chung, nết na 
của người con gái Việt Nam xưa nay. 

Hoa nhài chiếm một địa vị sang trọng trong thơ ca dân tộc. Phần “ Mỏn Hoa 
Mộc ” trong “Quốc àm thi tập ”, Nguyên Trãi không chỉ nói đến tùng, cúc, trúc, mai, 
hòe, sen, lan, mảu đơn,... mà còn dành cho hoa nhài những vần thơ đẹp nhất: 

“Môi son bén phấn dây dây , 

Đêm nguyệt dưa xuân một nguyệt hay... ” 

(Hoa nhài) 

tẩ Môi son bén phấn ” là ẩn dụ nói về nhan sắc. sảc hương của hoa nhài là báu 
vật của tạo hóa, là thiên hương tượng trưng cho tài sắc của giai nhân. Nhài trổ nụ kết 
hoa vào xuân - hè. Nhài tỏa hương vế dêm, chí trăng mới tẩ lỉuy“ mới biết, mới cảm 
nhận dược hương sắc thanh quý cùa hoa nhài. Vì thế, hoa nhài mới được gọi là hoa dạ 
lai hương. Thi sĩ Xuân Diệu gọi nhài là lài. Bài thơ “Hoa đêm ” rút trong thi tập “Gửi 
hương cho gió ” có những câu rất hay, rất mới lạ: 

“Ôi vắng lặng! 

- Trong giờ mơ ngủ ấy 

Bông hoa lài thức dậy , sánh từng đỏi. 

Hoa lài xanh dưới ánh nguyệt tuôn trời; 

Ánh nguyệt trắng trên hoa tài dủc sữa. 

(...) Hương hiu hiu nên giỏ cũng ngạt ngào; 

Hôn nho nhỏ mà đáu hoa nặng trĩu... ” 

(1940) 

Qua dó, ta mới thấy dược cái hay, cái dẹp, cái ý vị của câu ca dao thứ nhất 
“Clìẳng thơm cùng thê hoa nhài ”. Nhưng ý tưởng chính mà nhà thơ dân gian muốn 
gửi gắm là ờ câu ca thứ hai: 

“Dầu không thanh lịch cũng người Tràng An ” 

3. ‘7 'hanh lịch ” nghía là nhã nhặn, lịch thiêp. Thanh lịch là một nét đẹp trong 
giao tiếp, ứng xử, trong nếp sống và tâm hồn, thể hiện một dời sổng tinh thần phong 
phú, một nhân cách vần hóa cao đẹp. Trái với thanh lịch là thô lỗ, cục cằn, vụng về. 
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“Tràng An hay Trường An là một trong những thành thị cố nổi tiếng của 
Trung Quốc, nơi đóng đô cùa nhiều triều đại từ Hán đến Tùy, Đường, kéo dài trên 
một nghìn năm. Hai tiếng Tràng An trong thơ văn Việt Nam cũng như trong câu ca 
dao này chi Thăng Long, Đống Đô, Hà Nội. Là kinh đô Đại Việt qua các triều đại Lý, 
Trần, Lê. Là thủ dỏ nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày nay. 

Câu ca dao “Dâu không thanh lịch cũng người Tràng An ” đã khẳng dịnh và ca 
ngợi vé dẹp thanh lịch của người Thăng Long - Hà Nội. Đó là cách ăn nói dịu dàng, 
giản dị, lịch sự, trong sáng, truyền cảm. Tiếng nói của người Hà Nội là chuẩn mực 
trong sáng của tiếng Việt. Cách đọc, cách nói, cách phát âm, ngữ điệu, giọng điệu, 
âm điệu đều chuấn mực. Đó là lối sống, phép ứng xử có văn hóa, văn minh, lịch thiệp 
của người líà Nội. Phụ nữ Hà Nội thì xinh đẹp, duyên dáng, đoan trang, dịu hiền, 
lanh lợi, thông minh sác sào, giỏi nữ công gia chánh, v.v... Cách ăn mặc của ngượi 
con gái Thù dỏ trang nhã, dẹp mắt. Thời xưa đã thế, thời nay cũng thế, dù y phục thời 
trang có thay dổi. Đây là một nét đẹp thanh lịch của thiếu nữ Hà Nội khi di lễ hội 
Hương Tích ngày xưa được nói đến trong bài thơ “Chùa Hương” cửa thi sĩ Nguyễn 
Nhược Pháp, năm 1934 đă được phổ nhạc: 

“Hỏm nay di chùa Hương. 

Hoa có mờ hơi sương. 

Cùng thầy me em dậy. 

Em vân dấu soi gương. 

Khàn nhỏ, duỏi gà cao; 

Em đeo dải yếm đào; 

Quần lĩnh, áo the mới. 

Tay cầm nón quai thao... ” 

Đàn ông Hà Nội, con trai Hà Nội thông minh, tài hoa, phong nhã. Đời thường 
đã đẹp, thời chiến tranh càng đẹp. Vác gươm di đánh giặc dê trả nợ non sông, một đi 
không hẹn ngày về, chàng trai Hà Nội mang theo bao nỗi nhớ đẹp. Nỏi nhớ thanh lịch 
hào hoa cùa khách chinh phu: 

‘T ừ thuở mang gươtn di giữ nước, 

Nglììn năm thương nhớ đất Thăng Long ” 

(Huỳnh Vãn Nghệ) 

“Mắt trừng gửi mộng qua biên giới, 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm " 

(Quang Dũng) 

Đó còn là cách ẩm thực, cách sinh hoạt thanh lịch của người Tràng An. Từ 
ngôi nhà đến mọi vật dụng, từ bàn thờ gia tiên đến nén hương, mâm cỗ ngày giỗ Tết, 
từ bữa cơm thường nhật đến bữa cơm khách, từ ông bà cha mẹ đến con cháu, anh em 
trong gia đinh, dù là dân lao dộng, bậc trung lưu hay trí thức, ta có để ý mới thêm 
lòng cảm mến về vẻ đẹp thanh lịch của con người Tràng An. vẻ đẹp ấy không phải là 
sự cách điệu làm dáng mà là truyền thống đã chung đúc nên thành tâm hồn, thành 
máu thịt và nhịp sống lâu bền. 

Cảnh thi hoa thủy tiên ở đền Bạch Mã những năm đầu của thế ki 20 mà nhà 
văn Nguyễn Tuân đã có lần nói đến. Hoa thủy tiên do bàn tay khéo léo của cô gái Hà 
Nội gọt nở đúng đêm Ciiao thừa, trà thúy tiên do bàn tay người vợ quê nơi 36 phố 
phường Ướp, ấm trà thuý tiên ngát hương đạm vị do người vợ gốc Hà Nội pha... đã trò 
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thành nỗi nhớ của người xa xứ được nhà văn Vũ Bằng nhắc lại rất cảm dộng trong 
kiệt tác ‘Thương nhớ mười hai ", v.v... tất cả đểu là vẻ dẹp thanh lịch của người Tràng 
An. Thật đúng là “Dầu không thanh lịch cũng người Tràng An”. 

Cốm Vòng " báu vật của trời ", chiếc đòn gánh uốn cong như mũi thuyền rồng, 
và cách ân côm, ăn quà cùa người Hà Nội được nhà văn Thạch Lam nói đến trong 
“Hà Nội, 36 phô phường ". Hình ảnh cô gái Ngọc Hà tưới hoa: 

“Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát, 

Vườn Ngọc Hà thơtn ngát gần xa, 

Hỏi người xách nước tưới hoa, 

Cỏ cho ai được vào ra chon này ? " 

Lại có câu tục ngữ: “Ản Bắc, mặc Kinh ". Và còn có câu ca dao: 

“Chẳng thanh cũng thê hoa mai, 

Chẳng lịch cũng thế con người Thư</ng Kinh " 

Tất cả những câu thơ ấy đã giúp mổi chúng ta cảm nhặn được một vài nét đẹp 
thanh lịch của con người Hà Nội. 

4 . Vì sao mà người Hà Nội thanh lịch? 

Thăng Long nghìn năm văn hiến, nghìn nảm vân vật, là nơi hội tụ mọi tinh 
hoa, tài hoa của dân tộc ta, đất nước ta. Là kinh đô, thủ đô, là trung tâm kinh tế, chính 
trị, vần hóa... của Việt Nam, là nơi kết tinh mọi tinh hoa của nến văn hóa Đại Việt, là 
nơi di đầu trong việc tiếp thu, học tập mọi tinh hoa của các nền văn minh Đông, Tây 
qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. 

Trong chúng ta, ai là người con cùa Hà Nội? Ai là người gốc Hà Nội? Phải là 
một Nhà Hà Nội học mới hi vọng nói được dẩy đù cái hay, cái đẹp cùa Hà Nội, cái vẻ 
đẹp thanh lịch của con người Tràng An. 

Quê hương mỗi chúng ta, trên mọi miền đất nước, dù ở gần hay ở xa Hà Nội, 
cũng có bao điều rất tốt đẹp để chúng la tự hào? Và người Tràng An đâu chi toàn 
thanh lịch? Bước vào thiên niên ki mới, thời kì dổi mới và hội nhập, chác chán Hà 
Nội sẽ đi tiên phong trong cả nước v lập nên bao thành tựu kì diệu. Và dồng bào Thủ 
đô, bên cạnh vẻ dẹp thanh lịch sẽ có thêm bao phẩm chất cao quý khác. 

Tuổi trẻ chúng ta, ai cũng mơ ước học giỏi, được học Đại học ò Hà Nội dể phát 
huy tài năng. Được sống và học tập ở Hà Nội là một hạnh phúc lớn thời cắp sách. Phần 
lớn chúng ta mới biết Thủ dô, con người Hà Nội qua sách báo và truyển hình. Có một 
sự thật hiển nhiên là Hà Nội trong trái tim ta, là niềm tự hào của mổi chúng ta. 

Thăng Long, thế dất “rồng bay liổ phục ", nơi vua Lý Thái Tổ định đồ (1010), 
là nơi Nguyên Trãi viết “Bình Ngỏ dai cáo ", là nơi có gò Đống Đa và tượng người 
Anh hùng dàn tộc Quang Trung. Hà Nội thủ dò nước Việt Nam mới, nơi Bác Hồ đọc 
‘Tuyên ngôn Độc lập ”, là nơi diễn ra trận “Điện Biên Phủ trên không " bắn rơi pháo 
đài bay giặc Mỹ. Không yêu mến, không tự hào Hà Nội sao được? 

Câu ca dao: 

“Chẳng thơm cũng thẻ hoa nhài, 

Dần không thanh lịch cũng người Tràng An " 

đã mở rộng tâm hổn ta, tâm trí ta trên một tẫm cao nhân văn để học tập và tiếp 
thu vẻ dẹp thanh lịch của người Tràng An. Vè đẹp thanh lịch ấy đã được ướp hoa nhài 
để mãi mãi tỏa ngát hương trong lòng ta... 
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18 ĐÊ BÀI: 


Phân tich bảỉ ca dao Cày đấng đang buổi ban ùĩểa _ j 

Bài làm 

Ca dao là khúc hát tâm tinh của người dân quê Việt Nam lưu truyền qua nãm 
tháng, lan tòa theo hương lúa đổng nội quê hương. Ngọt ngào biết bao những vần thơ 
dân dã ấy đã thấm sâu vào tâm hổn thơ bé mỗi chúng ta qua điệu ru của mẹ, của bà. 
Em yẻu vô cùng những bài ca dao nói vể công việc nhà nông “ hai sương một nắng ", 
ca ngợi đức tính cần cù, kiên nhẫn cùa người dân cày quê ta. Hình ánh người trai cày 
sao mà dáng yêu thế: 

"Cày đồng dang buổi ban trưa, 

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. 

Ai ơi, bưng bút cơm dầy, 

Dẻo thơm một hạt, dắng cay muôn phàn ". 

Hai cáu đẩu miêu tả cảnh cày đồng. Câu ca dao gợi lên trước mát chúng ta 
người nông dân đang lội bùn, tay cầm cày, theo sau con trâu, dưới ánh nắng “ban 
trưa " chang chang mùa hạ. Người và con trâu phải làm việc vô cùng vất vả. Mồ hôi 
tuôn ra như mưa. Từ tượng thanh “ thánh thót" gợi tả mồ hôi rơi xuống từng giọt... 
từng giọt liên tiếp, gieo vào không gian âm thanh “ thánh thót". "Mồ hỏi thánh thót 
như mưa ruộng cày " là hình ảnh so sánh thậm xưng gợi tả công việc cày đồng vất vả, 
cực nhọc không thể nói hết. "Mưa" làm cho lúa xanh tươi, cũng như "mồ hôi " đổ 
xuống luống cày làm cho đất đai thêm màu mỡ. Nghệ thuật ví von “mồ hôi ” với 
“mưa " thật là sáng tạo, làm cho người đọc, người nghe thấm thìa, cảm thông với bao 
cực nhọc của nhà nông. Thật vậy, họ dã đố biết bao mồ hôi, công sức vào luống cày, 
sá bừa, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, dể làm ra bông lúa, củ 
khoai nuôi sống xã hội. Vần ca dao đã vẽ lên một hình ảnh tuyệt dẹp về người nông 
dân trên cánh đồng quê hương. Đó là những con người khỏe mạnh dẻo dai, cần mản 
và cỊiịu khó: 

“Cày dồng dang buổi ban trưa, 

Mồ hỏi thánh thót như mưa ruộng cày " 

Hai tiếng cảm thán "ai ơi! ’’ vang lẽn một cách tha thiết, dã tạo nên âm diệu êm 
ái, ngọt ngào. Nhà thơ dân gian nhắn gửi mọi người gần xa một tình cảm đẹp. Mỗi khi 
"bưng bát cơm dầy ", chúng ta cần ghi nhớ công ơn khó nhọc của người nông dân đã 
cuốc bẫm cày sâu, sản xuất lúa gạo cho nhân dân no ấm. Cảu thơ sâu lắng, thấm thìa: 

"Ai ơi, bưng bát cơm dầy, ^ 

Dẻo thơm một hạt, dắng cay muôn phần " 

Câu cuối bài ca dao được tạo nên bằng nghệ thuật tương phản đặc sắc. Câu 8 
chia thành hai vế tiểu dối cân xứng. Tính từ “dẻo thơm” đối chọi với tính từ "đắng 
cay ", "một hạt " dối lập với "muôn phần ", làm nối bật sức lao động sáng tạo của nhà 
nông. Câu ca dao đã nâng nhận thức và cảm xúc cho mọi người về giá trị của bông 
lúa, hạt gạo, bát cơm dẻo thơm mà ta được hưởng thụ hàng ngày thật là đáng quý VỂ 
ngần. Cho nên, nhân dân ta mới gọi hạt gạo là “hạt vàng ", "hạt ngọc " là thế! 

Cung như phần lớn ca dao, dân ca, bài "Cày dồng dang buổi bạn trưa... “ được 
viết bằng thể thơ lục bát quen thuộc. Giọng thơ nhẹ nhàng thấm thìa. Ngôn từ chọn 
lọc tinh tế, vừa giàu sức biểu hiện vừa đậm đà sắc thái biểu cảm: thánh thót, dẻc 
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thơm, đắng cay, bát cơm dầy,... Các biện pháp tư từ: ví von so sánh, tương phản đối 
lặp được vận dụng sáng tạo, viết nên những vẩn thơ giàu hình ảnh, nhạc diệu. 

Nước ta là một nước nông nghiệp, trên 80% dán số sống bằng nghề nông. 
Người nông dãn Việt Nam cần cù, chất phác, hiền lành, dũng cảm và giàu lòng yêu 
nước. Người nồng dân Việt Nam tượng trưng cho sức sống bền vững của dân tộc qua 
bổn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Chính họ là những con người: "Biết trồng tre 
đợi ngày thành gậy Đi trá thù mà không sợ dài lâu' (Nguyền Khoa Điềm). 

Đức tính cần mẩn, dẻo dai cùa nhà nông đã làm nên những mùa vàng quê ta, 
dem đến sự ấm no cho xã hội. Mọi gia.đình có bát cơm dẻo thơm, dất nước có nhiều 
lương thực xuất khẩu là nhờ vào công sức nhà nông. Yêu kính và biết ơn nhà nỏng, 
em nguyện khắc sâu vào tâm hồn lời nhắn gọi tha thiết: 

"Ai (tị, hưng bút cơm dầy, 

Nhớ công hôm sớm, cấy cày cho chàng! ” 

19 -ĐỂ BÀI: 

_ Phân tích bài ca dao Trâu oi ta bảo trâu này _ 

Bài làm 

Ca dao, dân ca Việt Nam vô cùng phong phú dẹp đẽ. Nó là điệu tâm hồn cùa 
người dân quê Việt Nam. Từ bao dời nay, ca dao dân ca cùng với dòng sữa ngọt ngào 
của mẹ thấm sâu vào lòng tuổi thơ. Bài hát của bà, lời ru của mẹ hiền đã theo nhịp 
võng kẽo kà kèo kẹt qua nãm tháng thời gian, nỗi thương nhớ vơi đầy trong tâm hồn 
chúng ta. Con cò, con bống, hoa bưởi, hoa sen, con trâu, con gà, bờ tre, mái rạ với 
ruộng lúa, nương dậu... hiện lên thấp thoáng sau nhiều bài ca dao, dân ca. Nhà nông 
quê ta vốn hiển lành, chất phác như lời hát của họ: 

,ẻ Trảu ơi, ta háo trâu này, 

Trâu ra ngoài ruộng , trâu cày với ta. 

Cấy cày vỏn nghiệp nông gia, 

Ta dù V trâu dấy ai mà quản công. 

Bao giờ cây lúa còn hỏng, 

Thì cồn ngọn cỏ ngoài dồng trâu ủn ". 

Đây là lời an ủi, vỗ vé của người nông dân với tất cả tám lòng yêu thương, quý 
mến và biết ơn sâu sắc dối với con trâu cùa gia đình mình. 

Mở đầu bài ca dao là tiếng gọi trâu trìu mến. Hai tiếng cảm thán 'Trấu ơi" 
vang lên tha thiết ngọt ngào. Mối quan hệ giữa người với trâu là "hạn hè ”, bình đẳng 
và cảm thống. Công việc dông áng tuy vất vả, nhưng vốn cần cù nên người nông dân 
khồng ngại những công việc chân lấm tay bùn mà còn phấn khới làm ãn. Đã yêu lao 
động, yêu quý nghề nông, nên dối với công cụ sản xuất, dối với con trâu, người nông 
dân cũng biểu lộ tất cả sự chăm sóc, trìu mến cùa họ. Con trâu là cánh tay đắc lực của 
nhà nông, đồng cam cộng khổ với nhau, tin cậy "trâu ra ngoài ruộng trau cày với 
ta ", Nếu thay chữ "vón ” bằng chữ "cho " (trâu cày cho ta) thì mối quan hệ thân tình 
sẽ bị phá vỡ, đâu còn nữa! Trâu với người cùng.chung chịu gian truân, thức khuya 
dậy sớm một nắng hai sương. "Lao xao gà gáy rạng ngày, Vai vác cái cày tay dắt con 
trâu ..."; *Trên đồng cọn cịưới dồng sâu, Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa". Và 
những buổi cày đồng dưới ánh nắng chang chang mùa hạ, trâu với người “mổ hôi 
thánh thót như mưa ruộng cày”. "Trâu cày với ta ” động viên, vổ về, tin cậy. 
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Cấy cày là công việc nhà nông, là ‘ nghiệp nồng gia". Chữ “vốn" gợi nên sự lâu 
đời của một nén nông nghiệp. Dân ta vốn có nghề trồng lúa nước lâu đời. 

Con trâu đã dược thuần dưỡng, trở thành vật nuôi trong gia dinh, dứng dầu 
hàng lục súc. Con trâu là tài san quý giá. “Con trâu là đáu cơ nghiệp". Tráu dã giúp 
nhà nông cấy cày làm nén những hạt gạo trắng thơm, những mùa vàng bát ngát “ta 
đây trâu dấy, ai mà quản công". Như một câu ca đâ lưu truyền* 

"Cánlì đồng la năm đôi ba vụ, 

Trán với người vất và quanh năm ’. 

Vất và quanh năm như thế, nhưng người với trâu chia sẻ ngọt bùi, luồn luôn 
bên nhau "ta dây trâu dấy ” nên chảng bao giờ "ai mà quân càng". Người chăm sóc 
nuôi nấng trâu. Trâu giúp người cày bừa. Tinh bạn, tình thương đã được hình thành 
qua mấy nghìn năm dăng dặc. 

Hai càu cuối như một lời nguyên, rất chân thành cảm động, chúa chan tình nghĩa 
thủy chung: 

"Bao giờ cây lúa còn bông, 

Thì còn ngọn cỏ ngoài dồng trâu ân ” 

Ý thơ dăng dôi: lúa còn thì cò còn, người được hạnh phúc, ấm no thì trâu cũng 
được no ám. Người và trâu cùng trường tồn bên nhau. Cấu trúc vần thơ "Bao giờ 
cỏn... thì cỏn ... ”, ý thơ dược nhấn mạnh, lời thề nguyền trở ncn sắt đá. Chân lí cuộc 
sống và chân lí nghệ thuật hòa quyện trong một lời thẻ nguyền dẹp. Có tâm hồn chất 
phác, hón hậu, có tinh nghía thúy chung mới có cách ứng xừ đẹp như vây. 

Nói vế bài ca dao này, nhà văn Vũ Ngọc Phan trong cuốn ‘Tực ngừ ca dao dân 
ca Việt Nam ” đã viết: "Tình cảm cùa người nông dân Việt Nam dối với con tráu thật 
là thắm thiết" (...). Lòng yêu quý công cụ, yêu thương loài vật thể hiện trong một chữ 
“ai” bình dảng và thông cảm... . 

Bài ca dao chứa chan tình nghĩa. Nó phán ánh tấm lòng đôn hậu, hiền lành và 
chất phác của người dân cày Việt Nam. Trên dồng ruộng quê ta đã mấy ngàn năm 
chưa bao giờ vắng bóng con trâu. Có thể một ngày mai tươi dẹp ca hát, nẻn nông 
nghiệp Việt Nam được cơ giới hóa, nhưng con trâu vản có một vị trí quan trọng trong 
nền kinh tế, trong tâm hổn nhân dân ta. 

20 - ĐÊ BÀI: 

_____ Phản lích Hài ca đao 7 Háng chạp /à thẳng trổngMtoai _ 

Bài làm 

"Thúng chạp lù tháng trổng khoai, 

Tháng giêng trồng dậu, tháng hai trổng cà. 

Tháng ba cày vở ruộng ra, 

Thảng tư làm mạ, mưa sa dầy dồng. 

Ai ai cũng vợ cùng clìồng. 

Chổng cày vợ cấy, trong lòng vui thay ĩ 

Tháng năm gặt húi dã xong, 

Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy. 

Nủm nong dầy em xay em giã, 

Trấu ủ phân, cám bã nuôi heo. 


31 




Sang năm lúa tốt tiền nhiều , 

Em dem đóng thuế dóng sưu cho chồng. 

Đói no cỏ thiếp có chàng, 

Cỏn hơn chung đỉnh giàu sang một mình ” 

Bài ca dao gồm có ỉ4 câu viết theo thê thơ lục bát có xen vào một khổ thơ song 
thất lục bát. Hai lần tác giả chuyển dổi vần thơ (câu 6-7 và câu 12-13), nhưng người 
đọc vẫn cảm thấy giọng diệu liền mạch, tự nhiên và truyền cảm. 

Hình ành người phụ nữ nông dân được nói dến trong bài ca dao rất dé mến. Đó 
là một người vợ còn khá trẻ, rất đàm dang tháo vát, bàn tính công việc làm àn với 
chồng, ước mơ được sống một cuộc đời ấm no, hạnh phúc. 

6 câu đầu cùa bài ca dao liệt kê một sô công việc đồng áng theo thời vụ. Từ tháng 
chạp năm trước đến tháng nầm nãm sau, mỏi tháng là một công việc đúng mùa vụ. Ta 
thấy nguời vợ trẻ này nám chắc nông lịch và công việc ruộng đồng, thời tiết. Chị đang 
bàn với chổng về việc trồng khoai, trồng đậu, trổng cà. Các chữ “ thúng", chữ "trổng 9 
được điệp lại ba, bồn lần đã làm cho ván diệu, âm điệu của bài ca phong phú, uyển 
chuyển, nhịp nhàng như giọng nói dịu dàng của người phụ nữ nhà quê hay lam hay làm: 

"Tháng chạp là tháng trồng khoai, 

Tháng giềng trồng dậu , tháng hai trồng cà ” 

Công việc trổng trọt cứ diẻn ra tuần tự theo ngày tháng. Một nếp sống dân dã 
cần cù. Cuối năm, đầu năm. công việc trồng hoa màu cứ nối tiếp diẻn ra khắp mọi 
miền quê dất nước. Tháng chạp khỏ ráo thì trồng khoai; khoai vừa bén rẻ, đón xuản 
về mà xanh mướt đồng làng, tốt tươi nhiều củ. Mùa xuân đã bao đời nay là mùa sản 
xuất, là ngày hội xuổng dồng của bà con nông dân Việt Nam. Giêng hai, thời tiết ấm 
áp, người nông dân dã đem công sức mồ hôi gieo trồng cày cấy, đem lại màu xanh 
biêng biếc, ngọt ngào cho đồng quê. Chứ không phải, không thể: 

“Tháng giêng là tháng ăn choi t 
Tháng hai cờ hạc, tháng ha hội hè ..." 

(Ca dao) 

Tiếp theo người vợ trẻ nhắc nhở, bàn bạc với chồng hai công việc quan trọng 
trong tháng ba, tháng tư là cày vỡ và gieo mạ trước khi "mưa sa dẩy dóng ”. Cày vỡ 
có nơi còn gọi là cày bở để xếp ải đón náng mới đầu hè, một kinh nghiệm sản xuất 
quý báu lâu đời cùa nhà nông quê ta, dê làm cho đất dai tơi xốp, màu mờ. Gieo mạ 
phải đúng thời vụ, phải tránh mưa'rào. Gieo mạ gặp mưa rào “ mưa sa dầy dồng " xem 
như mất trắng. Nắm chắc thời tiết, thời vụ đế sản xuất, đê gieo trồng, cấy hái là một kinh 
nghiệm quý báu được nhà nống đúc kết đã bao đời nay. Người vợ trẻ này thật giỏi giang: 

‘Tháng ba cày vờ ruộng ra, 

Tháng tư làm mạ mưa sư dầy dồng ” 

Niểm hạnh phúc gia đình là cảnh vợ chổng cùng làm ăn bên nhau “ chồng cày 
vợ cấy, con trâu di bừa " trên đồng cạn dưới đổng sâu. Là nhịp sống lao dộng sán 
xuất tấp nập, vui vẻ, thuận hòa của xóm làng, của mỗi gia dinh khắp chốn qué: 

"Ai ai cũng vợ cũng chồng, 

Chồng cày vợ cấy trong lòng vui thay !" 

Cách dùng từ sóng đôi là một nét nghệ thuật đặc sắc thể hiện trong bài ca này. 
Các từ sóng đôi như: "củng vợ cũng chỏng ”, “ chồng cày vợ cấy" dã gợi tả một nhịp 
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sống lao dộng hài hòa, quấn quýt cúa những cặp vợ chồng nhà quê đang sống trong 
niềm vui lao động, thuận hòa, hạnh phúc. Câu cảm thán với 4 tiếng “ trong lòng vui 
thay!” cất lên cliẻn ta bao vui sướng dào dạt. Hai câu ca dao này nói lên dược ba niềm 
vui bình dị của người nông dân: niềm vui trong lao dộng sản xuất, niềm vui làm ăn của 
vợ chổng, niềm vui của mồi gia dinh kháp làng quê. Tấm lòng của người nhà quê mới 
hồn hậu biết bao! Những con người chân lấm tay bùn làm ra hạt gạo dẻo thơm, cú 
khoai, hạt dậu ngọt bùi nuôi sống xã hội mới có niém vui đẹp như vậy. Một văn bản 
khác ghi: 

“Nhà nhà vợ vợ chồng chổng , 

Đi làm ngoài đồng, sú kể sớm tì ưu ” 

Qua dó, ta dễ dàng cảm thấy sắc thái biếu cảm giữa "sá kê sớm trưa” và 
"trong lồng vui thay! 

Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quà. Vui sướng biết bao khi đón 
một vụ chiêm bội thu: 

“Thúng nảm gặt hái dã .xong, 

Nhờ trời một mẩu năm nong thóc dầy ” 

“Nhở trời " hay tM ơn trời” là cách nghĩ, cách cảm phác thực cùa người nhà quê 
xưa nay. "ƠỈ 1 trời'mưa nắng phải thì " mà dược mùa, xóm thôn no ấm. “Nhờ trời” 
mưa thuận gió hòa mà đồng điền tốt tươi: 

“Nhờ trời hạ kế sang dỏng, 

Làm nghé cày cây, vun trồng tất tươi ” 

“ Một mầu năm nong thóc dấy ” cũng như “Một nong tằm là năm nong kén ", là 
cách tính, cách nói ước lệ của bà con nông dân ngày xưa khi được mùa lúa, mùa tằm 

Khổ thơ song thất lục bát xuất hiện làm cho giọng thơ thay đổi hẳn. Giọng thơ 
vui, điệu thơ hối hả dã thể hiện thật hay những lo toan về cách làm ản, những niềm 
vui tỏa rộng trong lòng của một người vợ đảm dang, hiển thảo rất đáng quý trọng: 

“Năm nong đầy Ị em xay em giã, 

Trấu ủ phân / cám bã nuôi heo. 

Sang năm ỉ lúa tốt / tiền nhiều, * 

Em dem dóng thuế/ đỏng sưu cho chồng " 

Một cách làm ản chu dáo siêng nảng: “em xay em giã**. Một nếp sống cản cơ, 
cần kiệm: “Trấu ủ phân, cám bã nuôi heo " Niềm tự hào của người dàn bà nhà quê 
ngày xưa là có cuộc sống dư dật “lúa tốt tiền nhiều " để trang trài công nợ, sưu thuế 
cho chồng. Như thế mới mát mặt, mới hãnh diện với chị em trong làng ngoài xà. 

Cầu “Em dem đóng thuế, dóng sưu cho chổng” là một tín hiệu cho biết bài ca 
dao này ra đời trên miền Bác nước ta trước Cách mạng tháng Tám. Sưu thuế dã man 
“món nợ nhà nước ” ấy là nỗi lo đầy ám ảnh cùa hàng triệu người phụ nữ nhà quẻ 
(như chị Dặu) trong thời Pháp thuộc. Vì thế “lúa tốt tiền nhiều ", được mùa là ước mơ 
hạnh phúc bao đời cùa nhà nông quê ta.. 

Một nét đặc sắc vể nghệ thuật trong khổ thơ song thất lục bát là sử dụng thành công 
nhiều từ ngữ sóng đôi nhtr. “Em xay / em giã”, “lúa tốt / tiền nhiều”, “dóng thuế ỉ dóng 
siãi ". Những từ ngữ sóng dôi ấy đã làm cho bài ca dao giàu nhạc diệu, vừa làm nổi bật đức 
tính tháo vát, đảm đang, đôn hậu của người vợ trẻ, người đàn bà nhà quê ngày xưa. 

Hai câu cuối là linh hồn, là điểm sáng của bài ca dao này: 
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“Đóhìo có thiếp cỏ chàng, 

Còn hơn chung đình giàu sưng một mình ” 

Ngôn từ đã cách điệu hóa, trang trọng hóa: thiếp - chàng, chung dinh, giàu 
sang. Câu ca dao dã nói lên thật ý vị ước mơ hạnh phúc cùa người phụ nữ ngày xưa là 
được sống và làm ăn trong cảnh vợ chổng yên ấm thủy chung. Chung đính là hai vật 
dụng thời cổ tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Nhà thơ dân gian đã có một cách 
nói tương phản, so sánh rất hay. Tương phản vế hai cuộc sống vặt chất: “đối no” với 
“chung đỉnh giàu sang Tương phản về hai cảnh đời tinh thần: “Có thiếp cỏ chàng ” 
với “ một mình” (cô đơn, lè loi). Một cách so sánh khẳng định “còn hơn”. Hai câu 
kết đã thể hiện một quan niệm về hạnh phúc gia đình mộc mạc, bình dị của nhân dân 
lao dộng xưa nay. 

Ca dao dân ca là điệu tâm hổn cùa người nòng dân Việt Nam từ bao đời nay. 
Bài ca dao “Tháng chạp là tháng trồng khoai ” là diệu ru, tiếng hát đồng quê thể hiện 
ý vị đời sống lao động, đời sống tâm hổn phác thực, dòn hậu cùa người phụ nừ nông 
dân đảm đang, tháo vát, thủy chung trong tình yêu và hạnh phúc gia đinh. Nó không 
phải là một bài ca về nông lịch. 

Phép liệt kẽ và nghệ thuật dùng từ ngữ sóng đôi đã tạo nên vẻ đẹp riêng của bài 
ca dao này. 

21 - ĐỂ BÀI: 

_ Binh giảng hải ca daq Tầurếaơỉ cú nhá bến cùẳag _ 

Bài làm 

Tâm hồn phụ nữ Việt Nam sáng trong như viên ngọc da chiếu sáng trong dòng 
chảy lịch sử, đã in đậm trong thơ ca dân tộc bao dời nay. Trong ' Trường ca mật 
đường khát vọng ” nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết: 

“Những người vợ nhớ chồng còn góp cho 
Đát Nước những núi \ ọng Phu, 

Cặp vợ chỏng yêu nhau góp nén hòn Trống Múi... ” 

Tinh cảpi cao dẹp ấy của người đàn bà nước Nam dã dược nói lên thật hay, thật 
cảm động trong ca dao dàn ca của dàn tộc. Bài ca dao: 

Thuyền (ri có nhớ bến chàng, 

Bến thì một dạ kháng khàng dợi thuyền ” 

đã neo giữ trong tâm hổn hàng triệu con người Việt Nam xưa nay. 

Có thể nói đây là một bài thơ tình dân gian kiệt tác. Thuyền và bến là hai hình 
ảnh ấn dụ - nhân hóa giao kết, giao hòa bằng những tình cảm sâu nặng. Thuyền nhớ 
bến, bến đợi thuyền, khảng khăng mãi trong lòng, không bao giờ có thể đổi thay, phai 
nhạt. Thuyền và bến tượng trưưg cho tình nghĩa sắt son, chung thùy của lứa đôi ưong 
cuộc đời. 

1. Câu cảm thán kết hợp với câu hòi tu từ đã làm cho giọng thơ ngân vang bồi 
hồi tha thiết: 

‘Thuyền (ri có nhớ bến chững ” 

Chữ “ơi ” và chữ “chàng " dã hoà thanh tạo nên nhạc điêu du dương, réo rắt ấy. 
Tiếng gọi “thuyền (ri ” xao xuyến vang lên, lan xa trong không gian, thắm sâu tỏa rộng 
trong hồn người. Cảu hỏi tiếp theo “có nhớ bến chững ” đắy ắp nỗi thương nhớ của đồi 
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lứa ớ hai phía chân trời. Sóng cứ vồ, nước mải miết trôi, bến mó côi phu mờ sương khói 
thời gian. Thuyền đi xa từ dạo ấy, nay đang lênh đênh trên dòng sông nào, ngọn thác 
nào, góc bé chân trời nào xa lắc? Thuyền di mãi di măi chưa về. "Thuyên ơi cỏ nhớ bến 
chưng ", càu ca cất lên như một lời than tự thương mình và thương người thâm đáy lệ. 

Ân dụ thuyền nhớ bến, bên nhớ thuyền mang tình người, tình vợ chồng trong 
cảnh ngộ biệt ỉi dẩy bi kịch. Thuyền "có nhớ bến chăng ", còn bến thì vần nhớ, vẫn 
thương thuyền dang lênh đênh nơi chốn nào, và biết bao giờ mới trờ lại? Cũng như 
thuyền và bến, vợ - chổng có gắn bó với nhau, có yêu thương nhau thiết tha sâu nặng 
thì mới có nỗi thương nhớ da diết ấy. 

Dòng nước cháy xuôi là vô tận. Dòng chảy thời gian là vô cùng. Con thuyền 
lênh đênh không bến. Bến mổ cói, bến đợi, bến hẹn phu mờ sương khói tháng năm. 
Thuyền xa bến, thuyền nhớ bến cũng như chổng xa vợ, vợ chồng thương nhớ nhau, dó 
là bi kịch biệt li trong cõi nhân gian xưa nay. 

2. Hai thanh trắc "một dọ " làm cho giọng thơ trĩu xuống như một nổi niềm cứ 
thấm sâu vào hồn người: 

"Bến thì một dạ khủng khủng ậợì thuyên " 

Bên và thuyền nằm ở hai vị trí dầu, cuối câu ca, cấu trúc ấy mang ý nghĩa thấm 
mĩ đặc sắc gợi tả một không gian cách biệt xa xăm, một thời gian li biệt dàng dặc. . 
"Khàng khăng", nghĩa là dinh ninh không đổi thay. "Một dụ khổng khủng đợi 
thuyền" là một lời thề nguyền dã khắc sâu vào lòng, dã "khắc cất ghi tâm ", đinh 
ninh son sắt, không bao giờ phai nhạt, dổi thay! Thuyên vẫn đi xa, đi xa mãi chưa trờ 
về, bến vẵn mong, bến vần dợi, bên vần "một dạ khăng khảng đợi thuyền ". 

Câu ca "Bến thì một dọ khàng khăng đợi thuyền " đã thê hiện một cách sâu sác nổi 
nhớ thương đợi chờ, tấm lòng son sát thủy chung của người vợ hiền đôi với người chồng 
thân yêu di mãi chưa vể. Câu ca còn biếu lộ niềm tin và hi vọng vào một ngày mai, 
thuyền sẽ trở lại bến, bến sẽ gặp lại thuyền, vợ chồng sẽ được đoàn tụ yên vui hạnh phúc. 

3. Trong các thế kỉ XVII, XVIII, XIX, đất nước ta chìm đám trong loạn lạc và 
nội chiến kéo dài. Hàng triệu trai tráng phải ra trận, dãi thây trên các chiến địa. Khắp 
nơi diễn ra cảnh li biệt buồn thương: 

"Cái cỏ lận lội bở sồng, 

Gánh gạo dưa chồng , tiếng khỏe ni non " 

Biết bao người phụ nữ, nhan sắc, tuổi trẻ mỏi mòn trong những năm tháng chờ 
dợi. Họ sống trong cô đơn lạnh lẽo, nỗi thương nhớ chổng chất, lòng dạ héo hon: 

"Nhớ chàng đằng đẵtig dường lên bằng trời , 

Trời thâm thẳm xa vời khôn thấu , 

Nồi nhớ chàng đau đáu nào xong... " 

(Chinh phụ ngâm) 

Bài ca dao này chỉ có thể ra đời trong bối cảnh lịch sử và xã hội ấy. Nó đã phản 
ánh bi kịch gia đình và thời đại, nỗi đau buồn thương nhớ, đợi chờ cùa lứa đôi. Nó dã 
ca ngợi tình nghĩa thủy chung son sát của người phụ nữ Việt Nam. 

Ca dao dân ca Việt Nam có nhiều bài lấy hình tượng "thuyền - bến " đê nói về 
tình thương nỗi nhớ trong biệt li xa cách: 

"Thuyền di để bến dợi chờ , 

Tình di nghĩa ở bao giờ quên nhau. 

Chẳng nên tình trước nghĩa sau, 

Bến này dõi bỏng trăng thâu đợi thuyền " 
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Bài ca dao ‘ Thuyền ơi có nhớ bến chảng" ỉằ tiếng đồng vọng của lòng người 
vào thời gian nảm tháng. Nó giàu giá trị nhân bản phản ánh một thời li loạn và bi kịch 
cuộc đời. Với giai điệu ngọt ngào thiết tha, nó ca ngợi tấm lòng đôn hậu, tình nghía 
thủy chung của những người vợ, người mẹ trong xã hội. Thuyền và bến là hình tượng 
nghệ thuật mang vẻ đẹp nhân vần, thẻ hiện một cách độc đáo cảm hứng nhân đạo về 
tình thương nỗi nhớ, khát vọng được sống trong sum họp yên vui hạnh phúc của lứa 
dôi. Nó mãi mãi là bài học vô giá về tình nghĩa thủy chung và lòng biết ơn những 
người mẹ, người chị, người vợ quê ta. 

Cái hay cái đẹp cùa bài ca là tính hàm súc, tính truyền cảm, và tính hình tượng. 
Cuốn " Vân học 7 - tập 2 ", văn bản bài ca dao này được ghi như sau: 

"Tliuỵền về có nhớ bến chàng? 

Bến thì một dạ khăng khàng đợi thuyền " 

Hai chữ “ thuyền về" đã làm cho bài ca trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa. 

22-ĐỀ BÀI: 

Phân tích Dâi hay, c ái đ ẹp của bàỉ ca dao Hời cô tát nước bên đàng 

Bài làm 

Ca dao, dân ca Việt Nam tràn ngập ánh trăng vàng. Có vầng trảng thé nguyền, ước 
hẹn. Cố vầng trầng thương nhớ, đợi chờ. Có vầng trảng li biệt, man mác bâng khuâng: 

"Vầng tràng ai xẻ làm đỏi, 

Đường trấn ai vẽ ngược xuôi hởi clìàng? " 

Có vầng trăng chênh chếch ngọn tre làng. Có cảnh tát nước đêm tráng. Vầng 
trăng và thôn nữ sao mà đẹp và dáng yêu thế: 

Hỡi cỏ tút nước bên đàng, 

Sao cô múc ánh tràng vàng đổ đi ? " 

Biết bao lần em được nghe vần ca dao bát ngát ánh trăng ấy. vần ca dao ngọ! 
ngào và dào dạt ánh trăng đã tắm mát và tỏa sáng tâm hốn em. Tâm hổn con người 
Việt Nam phong phú, tươi đẹp, dậm đà hương sắc hoa bưởi, hoa cà, hoa sen và tỏa 
sáng vầng trăng. Câu ca dao "Hơi cô tát hước bên đàng... " đã làm dẹp thêm tâm hổn 
vốn rất yêu trăng của nhân dân ta. 

Thơ cổ ghi lại những thú vị chơi trăng. Có tao nhân "đăng sơn vọng nguyệt". 
Có mặc khách "lẽn láu thưởng trăng ". Có trâng Tầm Dương trong tiếng Tì bà. Cổ 
"thi tiên " uống rượu và nàm ngủ dưới trăng, v.v... Trầng, rượu, hoa là thú vui tao nhã 
ở đời. Trảng được nói đến trong bài ca dao này là trăng đồng quê, vắng trăng với 
thiếu nữ, là cảnh tát nước dêm trăng. 

Một cặp thơ lục bát dậm đà gió nội hương đổng đã làm hiện lên trước mắt ta 
cảnh vật đổng quê một đêm tràng tuyệt vời. Đó là vẻ đẹp cua một cánh đồng quê bá! 
ngát màu xanh và ngào ngạt hương lúa tràn ngập ánh trăng vàng. Đó là vẻ đẹp duyên 
dáng, khỏe đẹp của một thiếu nữ đang cần mẫn tát nước dưới trăng. Suối tóc, cánh 
tay, nét mặt và toàn thân cô gái như dát ánh trăng vàng. Đó là vẻ đẹp của con kênh 
xanh xanh ngời ngời ánh tràng. Gầu nước vục xuống, mặt nước xao động, muồn ánh 
trăng vàng tan ra lung linh huyền ảo. Cô thôn nữ tát nước một mình mà chẳng lẻ loi vì 
đã có vầng trâng làm bạn và còn có chàng trai làng từng thầm yêu trộm nhớ dang say 
mê ngắm "nàng tiên " tát nước dưới trăng. Cảnh vật và con người, lao dộng và tình 
yêu, dòng nước và con đường... đều tràn ngập ánh trăng. Câu ca dao mười bốn từ, chi 
có một từ "trăng” mà người đọc thấy mát rượi ánh trăng. Nhà thơ dân gian đã sống 
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nhiều với vầng trăng nơi thôn dã, đã yêu vầng trăng với một tình yêu bao la, đã phát 
hiện ra vẻ đẹp tâm hồn trai gái làng quê, nên mới nói thật hay, thật đẹp cảnh thiếu nừ 
tát nước đêm trăng như vậy. 

Một câu hỏi bâng quơ mà tinh nghịch? “ Sao cở múc ánh nâng vàng đổ đi?" 
Chàng trai làng đa tình lấp ló đâu dây? Một câu hỏi ngạc nhiên, một lời trầm trồ khen 
ngợi, hay một lời tò tình tế nhị, kín đáo của chàng trai? Tất cả đều có thể. Chân lí 
cuộc đời và chân lí nghệ thuật vốn đạ âm và phức điệu. Trong cảm nhận của nhiều 
người xưa và nay là đằng sau sự miêu tả cảnh tát nước đêm trăng còn là tiếng hát giao 
duyên chứa chan tinh thương nỗi nhớ. 

Cái hay cái đẹp của câu ca dao là tả ít mà gợi nhiều. Cảnh ngụ tình dầy thơ 
mộng. Chàng trai say mê ngấm thiếu nữ tát nước. Cảnh đẹp, người đẹp làm tôn chất. 
thi vị, hữu tình. Dòng nước ngập ánh trăng. Mỏi gầu nước múc lên, thiếu nữ đố đi biết 
bao ánh trăng vàng. Trăng tan vào nước bạc như giọt mồ hôi thiếu nữ tắm mát đổng 
lúa nương dâu, dệt bao mộng dẹp. Vì yêu người nên chàng trai thêm yêu trăng. Cảnh 
tát nước đêm trăng gợi cho ta thấy lao động là niềm vui sáng tạo. Tát nước đêm trăng 
hay là sự hẹn hò của những cô Tấm anh Điền nơi làng quê? Một tình yêu trong sáng, 
lành mạnh gắn liền với lao dộng có sự chứng kiến của váng trăng. 

Đến với vầng trăng ca dao, ta yêu thêm vầng trăng xứ sở, yêu thêm đổng lúa 
quê ta, yêu thẽm người nông dân Việt Nam. Dưới vầng trăng thanh bình có biết bao 
mổi tình trong sáng, thủy chung nảy nở: 

‘Đèn tà thấp thoáng bóng trâng, 

Ai đem người ngọc tlìỉtng thăng chốn này? ” 

Có cảm được vẻ đẹp nguyên sơ của vầng trăng ca dao dân ca thì mới có thế 
cảm được cái hay của vầng trăng trong cổ thi - trảng trong thơ Lý Bạch, trong thơ 
Nguyền Trãi, trăng trong "Truyện Kiều" của Nguyền Du, trăng trong thơ Nguyễn 
Khuyến và “ trâng xưa, hạc cũ với xuân này " trong thơ Bác Hổ kính yêu... 

23 - ĐỂ BÀI: 

Phân tích bài ca dao sau: 

tín trời mưa nắng plidi thì, 

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu. 

cỏng lênlì chẳng quản bao lâu, 

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng. 

Ai ơi! Đừng bó ruộng hoang, 

Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. 

Bài làm 

"ơn trời mưa nắng phải thì" là bài ca dao dậm dà nhất trong những bài 6 câu 
trong kho tàng ca dao, dân ca Việt Nam. Nó là nồi lòng, tiếng hát của bà con dân cày 
quê ta. Giọng thơ lúc nghe thầm thì như một lời tâm sự, lúc nhán gọi ngân vang ngọt 
ngào, thiết tha: 

ơn trời mưa nắng phải thì, 

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sáu. 

Câng lênh chẳng quản bao lảu, 

Ngày nay nước bạc, ngày sau ctrm vàng. 

Ai ơi! đừng bỏ ruộng hoang, 

Bao nhiêu tấc ílất tấc vàng bất nhiêu. 
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Hai câu đầu có 3 chữ '7///'" ià từ đồng âm dị nghĩa. Chữ "thì" trong "mưa nắng 
phải thì ấ ' có nghía là thời gian, thời vụ, mưa náng thuận hoà, đúng lúc, đúng thời vụ. 
Hai chữ "thì" trong câu ca dao thứ hai là một hệ từ, một liên từ có tác dụng tạo nên 
âm điệu, nhạc điệu, giọng điệu êm ái nhịp nhàng. Chữ "ơn trời" thể hiện tấm lòng 
hồn hậu của người dân quê thầm cảm ơn trời đã cho "mưa nắng phải thì ", mưa thuận 
gió hoà dể làm ãn. Họ vui sướng trước cảnh lao động tấp nập, phấn khởi dang diễn ra 
sôi nối khắp mọi nơi trên cánh đồng. Cảnh "bừa cạn" ờ đồng cao, cảnh "cày sâu" ỏ 
đồng sâu đồng trũng. Chữ "nơi" điệp lại hai lần đã làm hiện lên trước mát chúng ta 
cảnh cày cấy trên đồng quê dang diễn ra đông vui như một ngày hội lao động: 

"ƠII trời mưa nắng phải thì, 

Nơi thì bữa cạn, nơi thì cày sâu". 

Câu ca dao đã phản ánh những đức tính tốt đẹp cùa bà con dân cày quê ta: thuần hậu, 
chất phác, cẩn cù và lạc quan. Bức tranh sinh hoạt đồng quê dã đuợc nhiéu lán nói đến: 

ấ Trén đồng cạn, dưới đổng sáu, 

Chóng cày vợ cấy, con trâu đi bừa". 

"Nhờ trời mưa gió thuận lìoà, 

Nào cày nào cấy, trẻ già đua nhau". 

Hai câu 3, 4 tiếp theo nói lên một niềm tin tốt dẹp vào công sức lao động và 
"nhờ trời" cho thuận hoà mưa náng: 

"Công lênh clìẩng quàn bao lâu, 

Ngày nay nước bạc, ngày sau Cítrn vàng". 

Công lênh nghĩa là công lao vất vả khó nhọc như cày bừa, cấy hái, tát nước, 
làm cỏ, bón phân... DỈ 1 phải chân lấm tay bùn, trải qua một nắng hai sương, nhưng bà 
con nông dân "chẳng quản lâu dâu". Họ không nề hà nắng mưa vất vả. "Ba tháng 
tròng cây không bằng một ngày trông qua ", phấp phỏng, lo lắng, hi vọng, đợi chờ, 
nhưng đối với họ "chẳng quán bao lâu". Câu ” Công lênh chẳng quản lảu đàu" cho 
thấy dức tính chịu khó, kiên nhản và tin tưởng của người dân trong cày cấy gieo 
trồng. Trong cảnh "mưa nắng phải thì ", họ càng tin tưởng hi vọng: 

"Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng". 

Hai vế đối xứng hài hoà như tấm lòng hồn hậu, thuần phác mở rộng ra. về thời 
gian là "ngày nay" và "ngày sau" nối tiếp, về cảnh vật trên đổng quê là "nước bạc" ngày 
nay, và "cơm vàng" mai sau. Câu thứ 4 rất đẹp, rát hay. Đẹp ở hình ảnh. Hay ờ tư tưởng 
tình cảm, thể hiện niềm tự hịto vể công súc lao động đã bỏ ra, tin tưởng được mùa, được 
sống trong ấm no hạnh phúc. Hạt lúa, hạt gạo là hạt ngọc, bát cơm dẻo thơm được gọi là 
"cơm vàng". Một cách nói đậm đà, ý vị, đáng yêu cửa người dàn quê. 

Hai câu cuối là lời nhắn gọi thiết tha. Đối tượng dược nhấn gọi là "ai", phiếm chí, 
là tất cả mọi người, lằ^chúng ta. Nhà thơ dân gian hay người đi cấy di cày nhắn gọi? Một 
lời khuyên nhẹ nhàng chân tình :"dìơỉg bó ruộng hoang" bởi lẽ "tấc đất tấc vàng". Có đất 
lằ cố tất cả. Đất để trồng trọt. Đất cho ta hoa thơm trái ngọt. Đất nuôi sống con người. Hai 
tiếng "bao nhiêu" và "bấy nhiêu" hô, ứng nhau làm cho ý thơ dược tăng cấp, nhấn mạnh. 
Lời khuyên đừng phí phạm đất, đừng bỏ ruộng hoang dược diễn dạt theo lối cảm thán và 
tăng cấp trở nên rung dộng, thiết tha, thấm thìa vồ cùng: 

Ai ơi! Đừng bỏ ruộng hoang, 

I Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. 
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Câu tục ngữ "tấc đất tác vùng" dã hoá thân vào bài ca dao gợi mở trong lòng ta bao 
nhiêu liên tường dẹp, ta càng thêm yêu mến và cảm phục, biết ơn người nông dàn Việt 
Nam. 

Vẳn là thổ thơ lục bát nhuần nhuyễn có âm diệu nhẹ nhàng, thiết tha. Các câu 8 đều 
có hình ảnh sống dộng hoặc màu sắc dẹp; câu nào cung có 2 vế tiểu dối hài hoà nên thơ: 

- "Nơi thì bừa cợn /7 nơi thì cày sáu". 

- "Ngày nay nước bực // ngày sưu cơm vàng ". 

- "Bao nhiêu tức đất // tấc vùng bấy nhiêu". 

Vẫn là nói về cảnh cáy cày, sinh hoạt đồng quẽ, nhưng bài ca dao này đã thể 
hiện và phản ánh tấm lòng hồn hậu chất phác, đức tính cần cù chịu khó, tinh thần tự tin 
và niềm lạc quan yêu dời, tình cảm gắn bó, quý trọng ruộng đất cùa người nông dân. 

"ơn trời mưa nắng phải thì" là khúc ca đồng quê chứa chan tình đời và tình 
người dă lắng sâu tâm hồn mồi chúng ta. Tỉnh yêu lao dộng, tình yêu quê hương đất 
nước, ấy là khúc tâm tình dịu ngọt. 


24-ĐỂ BÀI: 


Binh giảng bài ca dao: Khăn thương nhá at \ 

"Khàn thương nhớ ai, 
Khàn rơi xuống đất. 

Khăn thương ti hớ ai, 

Khăn vắt trên vai. 

Khăn thương nhớ ai, 

Khăn chùi nước mắt. 

Đèn thương nhớ ai, 

Mà đền không tắt. 

Mắt thương nhớ ai, 

Mắt ngủ không yên. 

Đêm qua em những lo plìiền, 
Lo vì một nỗi chưa yên mọi bể". 

(Tự luận) 


25 - ĐÊ BÀI: 

Phin tích bil ca dao ầi rể COÓC đầttrởng C3B 


26. ĐỀ BẢI: 


(Tự luận) 


Cảm nhện càa em *ẩ bải ca dao Ntíóc nan tận địn mặt mìn tì ", 

Bài làm 


"Nước non lận đận một mình, 

Thán cò lẻn thác xuống ghềnh bấy nay. 

Ai làm cho bể kia đầy, 

Cho ao kia cạn, cho gảy cò con? 


I 
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Một tiếng than thân dầy lệ và nhiều ai oán. Thân cò và cò con là ẩn dụ nói về 
thân phận người phụ nữ nông dân và con cái họ. Hai thế hệ, hai kiếp người đau khổ. 
Người đàn bà nhà quê sống lẻ loi cô đơn "một mình ", làm ăn "lận đận ” vất vả giữa 
cuộc đời. Có khác nào "thán cò ", lúc thì "ân đèm ", lúc thì $ 'đi đón cơn mưa tối tăm 
mù mịt ", lúc thì "lén thác xuống ghềnh ”. Thành ngữ "lên thác xuống ghềnh " chỉ sự 
khó khăn vất vả. Cuộc đời "lận dận một mình ", "lên thác xuống ghềnh " của "thân 
cò ” dâu chi ngày một ngày hai mà đã "bấy nay " trải qua bao nầm tháng giữa chốn 
"nước non ” mênh mông: 

"Nước non lận đận một mình, 

Thân cò lên thác xuống ghềnh bây nay ”. 

Lời ai oán của "thân cò ", của người mẹ đau khổ cất lên như thấm đầy lệ; 

"Ai làm cho bể kia dầy, 

Cho ao kia cạn, cho gầy cò con? ” 

"Bểđầy”, "ao cạn " là hai biểu tượng nói về cảnh ngang trái, loạn lạc. "Ai” là 
đại từ nhân xưng phiếm chỉ. "Ai làm " là lời ám chỉ, tố cáo bọn thống trị đã gầy ra 
cảnh ngang trái, loạn lạc, làm cho nhân dân đau khổ điêu linh, "cho gầy cò con ". Đời 
mẹ đã "lận đận ", đời con càng đói rét, bị bóc lột đau thương. 

Chữ "cho " được điệp lại 3 lần: ả, ai làm cho..., cho ao kia cạn, cho gầy cò con ” 
như tiếng nấc, như lời nguyển đay nghiến lên án tội ác bọn vua quan thống trị. Các 
tính tín "dấy”, "cạn”, "gầy” bổ sung ý nghĩa, nội dung cho nhau, làm cho giọng 
điệu tiếng hát than thân càng trở nên não nùng, ám ảnh. 

27 - ĐỂ BÀI: 

__ Phân tích bàl ca đao Thương ttoy thân phận con tằm _ 

Bài làm 

Bài ca dao "Thương thay thản phận con tằm " gồm có 8 câu lục bát. Hai chữ 
"thương thay” được điệp lại 4 lần và dứng ở vị trí đầu câu "lục " đã làm cho giọng 
điệu bài ca dao đầy xót thương. 

"Con tâm " và "lũ kiến” là hai ẩn dụ nói vé những thân phận "nhỏ bé” sống 
âm thầm dưới đáy xã hội cũ. Thặt dáng "thương thay ", thương xót cho những kiếp 
người phải làm đầu tắt mặt tối mà chảng dược ăn, dược hưởng một tí gì! Khác nào 
một kiếp tàm, một kiếp kiến! ^ 

"Thương thay thân phận con tằm, 

Kiếm àtì dược mấy phải nằm nhá tơ. 

Thương thay lù kiến li ti, 

Kiếm ân dược mấy phủi di tìm mồi ”. 

Kiếp tàm "phải nằm nhả tơ ", kiếp kiến "phải di tìm mồi ", nhưng "kiếm ăn dược 
mẩy”. Điệp ngữ "kiểm ân dược mấy " cất lẽn 2 lần đã tô cáo và phán kháng xã hội cũ 
bất công, ké thì "ngồi mát hướng bát vàng ”, "ke ăn không hết, người lần không ra ". 

Hạc, chim, con cuốc là 3 ấn dụ nói về những thân phận, số phận nếm trải nhiều 
bi kịch cuộc đời. "Hạc” muốn tìm đến mọi chân Trời, muốn "lánh dường máy” đê 
thỏa chí tự do, phiêu bạt. "Chim " muốn bay cao, bay xa, tung hoành giữa bầu Trời, 
nhưng chi "mỏi cánh " mà thối. Đó là những cuộc đời phiêu bạt, những cố gắng vô 
vọng của người lao động trong xã hội cũ, thật "thương thay " thật dáng thương! 
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‘Thương thay hạc lánh dường mây, 

Chim hay mỏi cánh biết ngày nào thôi ”. 

Thân phạn con cuốc càng đáng “ thương thay ”! Nó đã “ kêu ra máu ” giữa Trời 
mà “có người nào nghe ”, nào có được cảm thông, được san sẻ. “Con cuốc ” trong văn 
cảnh này biểu hiện cho nỗi oan trái, cho nỗi dau khổ của nhân dân lao động không 
được lẽ cồng bằng nào soi tỏ. Càng kêu máu càng chảy, càng đau khổ tuyệt vọng: 

Thương thay con cuốc giữa trời , 

" Dấu kêu ra máu có người nào nghe ” 

Ngoài cách sử dụng điệp ngữ và ẩn dụ, những câu hát than thân này còn được 
diễn tả dưới hình thức câu hòi tu từ: “kiếm ăn dược mấy ”, “biết ngày nào thôi ”, “cà 
người nào nghe Giá trị phản kháng và tố cáo càng trở nên sâu sắc, mạnh mẽ. 

28. ĐỂ BÀI: 

_Hình ảnh chú tót và cậu ca! trong ca dao châm hiếm _ 

Bài làm 

Bài ca dao 6 câu lục bát ảt Cái cò lặn lội bờ ao ” đã đạc tả chân dung “chú tôi 1 
của cái cò. Như một lời mối lái. “Cô yếm đào“ là ẩn dụ về cô thôn nữ xinh dẹp, xinh 
tươi. “Chú tôi ” đang sông độc thân, chưa có người nâng khăn sửa túi: 

“Hởi cô yếm dào lấy chú tỏi chăng? ” 

“Chú tôi ” là một người đàn ông rất đặc biệt. Bốn chữ “hay” giới thiệu cái nêì 
“chú tôi” là say sưa rượu chè. “Hay tửu hay tâm” là nghiện rượu thích uống rượi 
ngon. “Hay nước chè dặc ” là nghiện chè, nghiện trà ngon. Người nông dân vổn cầr 
cù “hai sương một nắng ”, chân lấm tay bùn quanh nảm, nhưng chú cái cò lại “lìa) 
nằm ngủ trưa ”, nghĩa là rất lười biếng: 

“Chú tôi hay từu hay tâm, 

Hay nước chè dặc, hay nằm ngủ trưa ” 

Những diều “ước” của chú cái cò cũng rất lạ, ta ít thấy trong tâm lí, trong SU} 
nghĩ cùa người nông dãn xưa nay. “Ước những ngày mưa ” để khỏi phải ra đổng làn 
lụng. “Ước những đâm thừa trong canh ” đẽ ngù dược đẫy giấc. Điều “ước ” cùa “chi 
tôi ” vừa kì quặc, vừa phi lý. Đẽm chi có 5 canh, làm sao có thể “dèm thừa trôhị 
canh ”, Chi thích ăn no ngủ kĩ mà lại rất lười biếng không muốn dộng chân mó ta} 
vào bất cứ công việc gì, nên mới “ước ” như vậy: 

“Ngày thì ước những ngày mưa, 

Dèm thì ước những đêm thừa trống canh ”. * 

Giọng bài ca nhẹ nhàng mà bỡn cợt. Chú cái cò là hình ảnh người nông dâr 
nghiện rượu chè, thích ãn no ngủ kí mà lại rất lười biếng. Đó là dôi tượng châm biên 
của dân gian dược thể hiện một cách hóm hình qua bài ca dao này. 

Có bài ca dao là bức chân dung biếm họa về “cậu cai ”. Không phải là ông cai, mi 
là “cậu cai ” vì vị chức sắc này còn rất trẻ, hay là cách nói ngọt mơn trớn dê châm biếm? 

“Nón dấu lỏng gà ” là sắc phục tượng trưng cho uy quyền. “Ngón tay de< 
nhản ” là biểu hiện cho sự sang trọng. Nhẫn vàng mười hay vàng Mĩ-Kí (vàng giả)' 
Chi bàng hai chi tiết về ngoại hình, về sắc phục, trang phục, nhà thơ dân gian đi 
“điểm nhân ” về sự oai vệ và sang trọng cùa tên cai lệ nơi cửa quan ngày trước 
Không phải là khen, là trám trồ. Đã “cậu cai ” rồi lại nói tiếp “gọi là cậu cai ”, ngi 
điệu, giọng điệu trở nên mơn trớn, châm biếm, giễu cợt: 
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' â Cậu cai nốn dấu lỏng gà, 

Ngón tay deo nhấn gọi là cậu cai ”. 

Vị thế của cậu, thản phận của cậu chỉ là tôi tớ của quan, hầu hạ vợ con quan 
phụ mầu. Ản chực nằm chờ mãi mới được quan sai phái. Chữ "ba nám ” trong càu ca 
"Ba năm dược một chuyến sai ” là cách nói thậm xưng. 

Bề ngoài cậu cai có vẻ oai vệ, sang trọng, mỗi lần được quan sai phái đi ra ngoài 
cũng có áo quần Xênh xang, có vẻ ta đây, nhưng thục chất là chỉ "drmượỉi ”, "di thuê ắ \ Cáu 
cuối bài ca là một tiếng cười bật lên, con người thật của cậu cai đã bị lột trần, bị hạ bệ: 

"Ba năm được một chuyến sai, 

Áo ngắn di mượn, quán dài di thuê ” 

Và còn có cậu cai được Ngô Tất Tố nói dến trong truyện ‘T ắt đèn' mà nhiều 
người trong chúng ta đã biết hắn. Đó là một “kẻ quyền uy ”, lúc nào cũng lăm lăm tay 
thước, dây thừng, hay trợn mắt và thét bằng giọng khàn khàn cúa kẻ “hút nhiều xái cu'ĩ 

29 - ĐÊ BÀI: 

_ Cảm nghĩ cua em vê những bải ca dao than thản. _ 

Bài làm 

1. Bài ca dao “Số cô chẳng giàu thì nghèo” nói lên “cái tài” của tay thầy bói 
xem quẻ, đoán quẻ. Một cách nói nước đôi, tất cả đều là chán lý sờ sờ ra dó: “ chẳng 
giàu thì nghẻo”, “có mẹ có cha”, “cỏ vợ cỏ chồng ”, “chàng gái thì trar,... Có những 
câu khẳng định sự thật như đinh dóng cột: 

“Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà... 

Mẹ cô dàn bà, cha cô dàn ông... 

Sinh con đấu lòng, chẳng gái thì trai ”. 

Giọng thơ nhẹ nhàng, liền mạch, đúng là lời “phán” quẻ trơn tuồn tuột cùa tay 
thầy bói bịp bợm, nói mò nhảm nhí. Bài ca dao khồng chi châm biếm bọn thầy bói 
kiếm ần một cách bịp bợm, mà con phê phán tệ nạn bói toán, mê tín nhảm nhí trong 
xã hội xưa, nay. 

Ca dao, dân ca có nhiều bài châm biếm, giểu cợt bọn “thầy bói nói dựa”: 

'Tiền buộc giải yếm ho bo, 

Trao cho thầy bói, đâm lo vào mình ” 

Hay 

"Nhất hào 
Nhị hao, tam hào... 

Chó clìợy bờ ao, 

Chuột chạy bờ rào... 

Quẻ này có động! 

Nhà này có quái trong nhà, 

Có con chó đực cắn ra dằng mồm. 

Nhà bà có con chó đen, 

Người ỉ ạ nó cắn người quen nó mừng. 

Nhà bà có cái cối xay, 

Bốn chán xuống đất, ngõng quay lên trời... ” 


42 




2. Bài ca dao thứ ba nói vể một đám ma ở nông thôn ngày xưa. Người chết 
con cò, một ẩn dụ vẻ người nông dân, đó là một bác nhiêu, bác xã trong làng. “ Ch 
ru' là chết đã nhiêu ngày, tử khí đã bốc lên, thế mà vần chưa dược chốn cất. Cò co 
cà cuống, chim ri, chào mào, chim chích... là những ẩn dụ nói vé những con ngưc 
những hạng người trong làng ngoài xã ngày xưa. Đám ma như một đám rước, dá 
hỏi. Người xấu sô đà “Chết ru' nhưng thầy cúng còn “mỡ lịch xem ngày làm ma 
“Cò con" hay “Bồ cu mơ lịch xem ngày lảm ma” như một dị bản khác đã ghi? Có 
“bổ cu" mới hợp lí hơn; vai thầy cúng đấy. “cà cuôhg” là ấn dụ về những quan viê 
những vị có vai vế trong làng thì dến dự đám ma “con cò” là một dịp dể tuý luý s; 
sưa “ uống rượu la dà”. Đám ma không có một tiếng khóc. Trai tráng, dân bạch địi 
kéo đến dể ăn cỗ..., hoặc “ Chia phần' hoặc “đánh trổng quàn” hoặc “vác mỏ đi rac 
Chim ri, chào mào, chim chích là những con người được nói dến rất sông động, r 
điển hình cho những hạng người “đầu chày đít thớt” của cái làng xồi thịt ngày xưa: 

“Cà cuống uống rượu la (là, 

Chim ri ríu rít bò ra lấy phấn. 

Chào mào thì đánh trống quân, 

Chim chích cởi trán, vác mõ đi rao”. 

Qua một loạt ẩn dụ, với cách nói phóng dại và sáng tạo chi tiết nghệ thuật, b 
ca dao dã châm biếm thù tục ma chay trong dân gian. Cũng xem ngày, giờ, tốt, x; 
đưa ma, cũng cỗ bàn linh đình; dám ma dược biến thành đám hội, đám rước. Hu 
ảnh đáng buồn ấy cho đến nay, ta vản còn bắt gặp đó đây! 

Trong cuốn “Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam Bài ca dao này được ghi như sai 
Con cồ chết rũ trên cây 
Bồ cu mớ lịcli xem tìgày làm ma. 

Cà cuống uống rượu la dà, 

bao nhiêu cóc nhái nhảy ra chia phán. 

Chào mào thì đánh trống quân, 

Chim chích mặc quần vác mõ di rao... 

30 - ĐỀ BÀI: 

__Binh giảng bải ca dan 11 Con cà mà đi ăn đẽnt '. _ 

Bài làm 

Cánh cò trong ca dao sao đẹp thế! Màu xanh của đổng lúa điểm trắng cánh ( 
sớm sớm chiều chiều. "Con cò bay lá bay la. Bay từ cửa Phủ bay ra cánh dồng.. 
Con cò là người bạn thân thiết, hiền lành của nhà nông. Con cò trong ca dao là lìii 
thán của con người dán cày qué ta: cliât phác, siêng năng, cần mẩn, trái qua nlìii 
vất vả, gian nan. 

Cánh cò từ hàng ngàn năm qua đã nhập vào tâm hồn tuổi thơ qua lời ru êm í 
ngọt ngào của mẹ: # 

"Con cò mà di ân đêm, 

Đậu plidi cành mém lộn cổ xuống ao. 

Ông ơi ông'vớt tói nao, 

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. 

Có xáo thì xáo nước trong, 

Đừng xáo nước dục đau lòng cò con'. 






Bài ca dao mượn tiếng kêu thương của con cò lâm nạn để nói lên thản phận vất vd, 
ít hạnh của nhà nông, ca ngợi một tâm thế đẹp, thà chết trong còn hơn sống dục, 

1. Câu đđu nói về một cuộc đời, về một thần phận. Câu ca đọc lẽn nghe nhiều 
iương cảm, ai oán: 

"Con cò mà đi ản đêm " 

Vạc mới đi ăn đêm, chứ cò thì kiếm ăn ban ngày. Cò phải đi ăn đêm, đó là 
ghịch lí trong cuộc đời. Cuộc sống của cò nhiẻu lận đận, vất vả. Chữ "mà" trong câu 
\ làm nổi bật cấu trúc tương phản, gợi lên nhiều xót xa cảm thương cho một đời cò! 
ục ngữ, ca dao của Vũ Ngọc Phan ghi là: "Con cồ mày di ăn đêm". 

Cần cù, chịu khó kiếm ăn tưởng sẽ được ấm no hạnh phúc? Bầy cò con chắc sẽ 
LÍỢC mẹ cò tha mồi về tổ cho nhiều hơn? Cuộc đời vất vả, gian ưuân thế, cò còn trải qua 
tiiều bất hạnh đắng cay, nhiều hoạn nạn đau đớn không thể nào kể xiết! Cò đã "đậu phải 
ình mém lộn cổ xuống ao", Cò có cánh, cò bay giỏi, cò có rơi xuống ao thì vẫn bay lên 
Liợc. Hai từ "lộn co' nói lên tai hoạ cò gặp phải. Cò không thể nào thoát hiểm dược khi 
ị "lộn cổ xuống ao". Tiếng cò kêu van cất lên ưong đêm khuya thanh vắng sao mà thảm 
iương thế! Câu cảm thán diễn tả tiếng kêu cứu và lời phân trần của cò: 

"Ông ơi ông vớt tôi nao, 

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng". 

Ba từ "ông'\ hai từ "tôi" được điệp lại như một nốt nhấn bi thảm của bài ca. Cò 
long "ông" cứu vớt, đoái thương. "Tôi có lòng nào..." là lời phân trần: Cò đi ăn 
êm... nhưng cò không phải là kể bất lương , cò hiên lành lương thiện. 

Con cò trong bài ca dao là hình ảnh ẩn dụ, là biểu tượng cùa người nông dân 
hai sương một nắng". Đó là những con người hiền lành, chất phác, cần cù, lam lũ, 
hịu thương chịu khó trong cuộc đời. Bất hạnh cùa con cò "lộn cổ xuống ao" cũng là 
hững bất hạnh, hoạn nạn của nhà nông dứng trước mọi thế lực, áp bức trong xã hội. 
ưu cao thuế nặng. Ách thống trị nặng nề của bọn vua quan. Nạn áp bức, bòn rút cùa 
ọn địa chủ, cường hào, "Phẩn thuế quan Tây, phần trả nợ. Nửa công dứa ở, nửa 
iuẻ bò" (Nguyên Khuyến). Trải qua hàng ngàn nãm, người nông dân việt Nam đã 
ổ mồ hôi vất vả làm ra củ khoai, hạt gạo nuôi sống nhàn dân, nhưng cuộc đời của 
ọ có khác gì thân phận con cò trong bài ca dao này! Tiếng kêu thương của cò đã 
ọng vào cuộc đời theo thời gian nảm tháng. Bài ca dao đã gieo vào lòng chúng ta sự 
ót thương, đổng cảm với bao nạn nhân trong xã hội, nhất là đối với số phận người 
ông dân Việt Nam đêm trước Cách mạng tháng Tám. 

2. Bài ca dao càng trở nên sâu sắc và thấm thìa khi chúng ta đọc đến hai câu cuối: 

"Có xáo thì xáo nước trong, 

Đừng xáo nước dục đau lòng cò con". 

Gặp tai họa chưa chắc đã thoát hiểm; tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Trước 
ái chết cầm chắc trong tay, thế mà cò chí nghĩ đến bầy con thơ, thương bầy con nhỏ 
)i nghiệp. Cỏ giàu tình thương yêu, giàu dức hi sình và vị tha. Cò cam chịu số phận, 
ỉ hưng phẩm chất ấy của cò cũng là những đức tính của nhà nông quê ta. 

Cái đặc sắc của bài ca dao ngoài tình cảm nhân đạo còn hàm chứa một tư tưởng 
ít đẹp. Đã có câu tục ngữ nêu lên một cách ứng xử "đói cho sạch, rách cho thơm". Đó là 
ài ca dao ca ngợi một tâm thế thanh cao "gán bùn mù ịiiẳng hỏi tanh mùi bùn". Đã có 
ìột thế đứng cao dẹp như dáng trúc trước hoạn nạn: "Trúc dấu cháy, đất ngay vẩn 
lẳng". Ở đây cũng vậy, qua thân phận con cò, nhà thơ dân gian đã nêu lên một triết lí 
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nhân sinh tuyệt đẹp, ca ngợi tâm hốn trong sáng hồn hậu: thà chết trong còn lum sốtì 
đụcỉ Hai chữ "trong" và "dục" tương phản nhau, lời nguyền của kẻ tử nạn trở nên thốn 
thiết, khẳng định một lẽ sống đẹp. Chữ "xáo" được điệp lại 4 lần, ý thơ được nhấn mạn 
diển tả sự đinh ninh của người bất hạnh trong cảnh ngộ dáng thương. 

Cuộc đời của anh Pha, chị Dậu, lão Hạc... có khác gì cuộc dời, thân phận co 
cò "lộn cổ xuống ao" trong bài ca dao này? Lão Hạc "thà chết trong cồn hơn sốn 
dục"; trước lúc kết thúc cuộc đời bàng cái bả chó, lão đã gửi lại ông giáo mảnh vườ 
cho đứa con trai tha hương chưa về, gửi lại tiền cho ông giáo để lo việc tang ma. 
Người nhà quê tuy nghèo khổ nhưng tâm thế cửa họ dẹp lắm, đáng tự hào lắm! 

Bài ca dao này cũng như phần lớn các bài ca dao dân ca dều dược viết bàng th 
thơ lục bát. Bốn câu dầu, cách gieo vần rất sáng tạo, độc dáo. Chữ cuối câu lục khôn 
vần với chữ thứ 6 câu 8 như thường lệ mà lại vần với chữ thứ 4 câu bát. Người ta g( 
dó là lục bát biến thể: 

"Con cò mà di ân dẻm, 

Dậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. 

Ong ơi ỏtig vớt tỏi nao, 

Tôi có lòng nào ỏng hãy xáo mãng. 

Âm điệu câu thơ như tiếng nấc, đọc lên nghe thật là ai oán, cay đắng nghẹ 
ngào. Các biện pháp nghệ thuật như ẩn dụ, diệp từ và cảm thán đã góp phần làm tăn 
tính thẩm mĩ và biểu cảm của bài thơ dân gian này. 

Thương con cò lâm nạn "lộn cổ xuống ao...", thương " con cò đi đón cc 
mưa...", thương "con cò chết rũ trên cây...", chúng ta nghìn lẳn thương yêu, kính phi 
người nồng dân Việt Nam. Hơn 80% dân số nước ta làm nghề nông. Nghề nồng 
nghề cản bản của dân tộc. Trải qua hàng nghìn nảm dựng nước và giữ nước, ngư 
nông dân Việt Nam dã từng dùng gốc tre đánh giặc, siêng năng cày bừa cấy hái c 
làm nên những bát cơm dầy dẻo thơm. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh vỉ 
qua, anh bộ đội Cụ Hồ phan lớn là người nông dân mặc áo lính. Cần cù, dũng cảr 
yêu nước, chất phác... là phấm chất cao quý của nhà nông quê ta... Học bài ca dỉ 
"Con cò mà di ăn đêm" ta thêm thương yêu kính phục họ. Bài học thà chết trong cc 
hơn sống đục vần có nhiểu ý nghĩa đối với thế hệ trẻ chúng ta ngày nay. 

31 - ĐỀ BÀI: 

Phântichbàỉ ca đao 1 nằng Bờm và phát biếu cảm nglũ của em. 

(Tự luận) 

32 - ĐỂ BÀI: 

Hình ảnh cft thôn nã lằng quê ngày xưa qua mệt số bàl ca dao 
_ cớ hal chữ thân em ", Hãy phản lich wà chứng minh. _ 

Bài làm 

Có khá nhiều bài ca dao nói về cô gái làng quê ngày xưa. Cổ bài bắt đầu bằi 
hai chữ "Em là... "Em là con gái Kẻ Mơ...", "Em là con gái Phủ Từ... ", "Em là < 
gái đồng trinh - Em di hán rượu qua dinh ỏng Nghè...". Còn có những bài bắt đầu bằj 
hai tiếng rất dẻ thương "thân em ”. Chữ "thân " được nói đến có nghĩa là thân phận, 
phận, duyên số... Có bài là lời tâm sự tỏ bày nổi niềm. Có bài là lời tự hát với bao n 
ước chứa chan. Tất cả dều làm hiện lên hình ảnh cô thôn nữ đáng yêu và đáng nhớ. 









"Hạt mưa sa ”, ‘hụt mưa rào”, "tấm lụa dào”,... là những án dụ về ,g ĩhátì 
n”. "Đài các” tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. “ Vườn rong”, "ruộng cày” 
tỉ một cảnh đời chân quê, vất vả, tay lấm chân bùn. Sống trong xã hội phong kiến, 
ệc hôn nhân của thiếu nữ là do cha mẹ định đoạt, "cha mẹ dặt dâu con ngồi dấy”. 
inh duyên hạnh phúc mai sau, chỉ biết tin vào số phận như một sự may riii: 

“Thản em như hạt mưa sơ, 

Hạt rơi đài cúc, hạt ra ruộng cày ” 

iy: 

“Thân em như hạt mưa rào, 

Hạt rơi dài các, hạt vào vườn rong ” 

Chi là hạt mưa nhò bé, hạt mưa sa, hay hạt mưa rào cùng thế thôi. " Đài các” 
li "ruộng cày”, với “ vườn rong” tương phản hai cảnh đời. Có yên ấm hạnh phúc 
ty lận đận vất vả chi còn biết trông chờ vào số phận, vào sự may rỉii. Như một tiếng 
an khẽ thốt lên chứa bao nỗi niềm. 

Trong xã hội cũ, việc người con gái di lấy chồng được coi là một sự "gả bán ”. 
ò thôn nữ cảm thấy nhan sắc mình, vè đẹp duyên dáng của mình, mịn màng óng 
ượt "như tấm lụa dào ”. Nhưng tình duyên, hạnh phúc sẽ "biết vào tay ai 

"Thân em như tấm lụa dào, 

Plìât phơ giữa chợ biết vào tay ai ầt 

Đạo tam tòng của lễ giáo phong kiến vô cùng nghiệt ngã. "Biết vào tay ai” 
íng là một nổi niềm phấp phỏng lo âu. Nhà thơ dân gian đã cảm thông, đã san sẻ với 
lững nỗi niềm ấy của bao cô thôn nữ ngày xưa. 

Vẻ đẹp của thiếu nữ thật trầm màu trầm dáng. Có vẻ đẹp rực rỡ "mật hoa da 
lấn ”. Có nét đẹp ,ẫ cô kiêu ba ngấn, da phấn má lúm dỏng tiền Lại có cô duyên 
ầm đen dòn,... Củ ấu gai trong bìm ao khác nào “thân em”, bình dị, quê kiểng: 

"Thân em như củ ấu gai, 

Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài tliì đen. 

Anh ơi nếm thử mà xem, 

Nếm xong mới biết lù em ngọt bùi ” 

"Vỏ ngoài thì đen ”, đó là den dòn. Bởi lẽ tâm hồn em trong trắng, trinh trắng, 
lấm chất em trung hậu, đoan chính tẶ ugọt bùi ”. Lòng dạ em chung thủy sắt son. 
[ột chút tâm sự giãi bày, nhưng rất tự tin, tụ trọng về cái duyên thầm của "thân em ”. 

Trẽn cái nền "bát ngát mênh mông”... "mênh mỏng bát ngát ” cùa cánh đồng 
ng, cô thôn nữ rạo rực trước tâm hồn mình, nhan sắc của mình: 

'Thân em như chển lúa dòng dòng, 

Phất phơ dưới ngọn nắng hống ban mai ” 

Chẽn lúa dòng đòng hứa hẹn một ngày mai hạnh phúc trĩu hạt sây bông. So 
inh "như chẽn lúa đòng đòng ” gợi tả một sức sống càng ưàn, một cuộc dời phơi 
lới như đang tung bay trong màu hổng và hơi ấm của ánh bình minh. Thân em vừa 
ẻ trung xinh đẹp, vừa dạt dào sức sống, hứa hẹn nhiều hạnh phúc tương lai. 

Tóm lại, những bài ca dao nói về "thân em ” diền tả sâu sắc bao nỗi niềm, bao 
m lí, bao ước mơ về tình duyên, hạnh phúc của cô thôn nữ sau bờ tre ruộng lúa. 
hững ẩn dụ nói về "thân em thật gợi cảm và hình tượng. Giá trị nhân bản thấm sâu 
lững bài ca dao "thán em... ” ấy. 

Dưới ánh sáng cách mạng, vị thế vai trò của người phụ nữ được đề cao, được trọng 
ing. Họ đã và đang vươn lên thành những mẹ hiền, vợ dảm đang, cô gái tài sắc đáng 
hh đáng yêu. Nhưng có điều rất lạ, những bài ca dao nói về "thán em ” vẫn rất sống... 



33 - ĐỂ BẢI 


Cảm nghĩ cùa em vê' nẻo đường tuổi tho qua ca dao. 

(Tự luận) 


34 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận cúa em VỂ 

_hình ảnh quê h ương đất nước qua ca dao, dân ca. _ 

Bài làm 

Hình ảnh quê hương đấi nước in dấu dậm đà trong ca dao, dân ca. Đọc ca dao 
dân ca, ta cảm thấy tàm hồn nhân dán ôm trọn bóng hình quẽ hương đất nước. Mỗi 
vùng quê có Iĩìột cách nói riêng, cảm nhận riêng về sự giàu đẹp của nơi chôn nhau cắt 
rốn cùa mình. Đọc những bài ca ấy, ta vỏ cùng sung sướng như vừa được đi tham 
quan một số danh lam thắng cảnh từ Bắc vào Nam. 

Với nhân dân ta, quê hương là nơi quê cha dất mẹ, là cái nôi thân thiết yêu 
thương. Quê hương là mái nhà, luỹ tre, cái ao tám mát, là sân đình, cây đa, giếng 
nước, con đò, là cánh dông xanh, con cò trắng, cánh diều biếc tuổi thơ. Đất nước với 
quê hương chỉ là một, là cơ đổ ông cha để lại, là núi sông hùng vĩ thiêng liêng. Quê 
hương dất nước dược nói đến trong ca dao dân ca đã thể hiện biết bao tình cảm yêu 
thương, tự hào của nhàn dân từ bao dời nay. 

Đất nước ta nơi nào cũng dẹp. Cảnh trí non sông như gấm I\hư hoa; sản phẩm 
phong phú, con người cần cù, thông minh sáng tạo đã xây dựng quê hương đất nước 
ngày càng thêm giàu đẹp. 

Lên Ải Bắc dến thăm Chi Lăng, núi trập trùng cao vút tẩng mây, nơi Liễu 
Thăng bò mạng. Ta đến thăm thành Lạng, soi mình suống dòng sông xanh Tam Cờ, 
thăm chùa Tam Thanh, đến với nàng Tô Thị trong huyền thoại: 

“Ai ơi, (ỉứng lại mà trỏng, 

Kìa núi Thành Lạng, kìa sông Tam C(f\ 

“Đổng Đăng có phố Kỳ Lừa, 

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh”. 

Hai tiếng “ar mời gọi vang lên. Chữ “kìa”, chữ “có” được nhấn di nhấn lại 
biểu thị niềm tự hào của bà con xứ Lạng dang say sưa ngắm nhìn và đưa tay chỉ về 
từng ngọn núi, con sông, ngôi chùa, dấu tích của bức thành cổ... 

Các tên núi tên sông dược nói dến, nhân dân ta biểu lộ niềm tự hào vé một sự 
nghiệp, về một địa danh gắn liền với tên tuổi và chiến công của một anh hùng dân 
tộc, với một huyền tích diệu kì: 

“Nhất cao ì à núi Ba Vì, 

Thứ ba Tam Đào, thử nhì Độc Tôn”. 

“Sâu nhất là sông Bạch Đằng, 

Ba lán giặc đến, ba lần giặc tan. 

Cao nhất là núi Lam Sơn, 

Có ỏng Lê Lợi trong ngàn bước ra”. 
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Ai đã từng đến thầm Bác Cạn, ngồi thuyền độc mộc du ngoạn trên hồ Ba Bể, 
ngắm thác nước trắng xóa vát ngang sườn núi, nghe vượn hót trong ánh tà dương, gặp 
cô nàng áo xanh đi hái mãng trở về. Câu ca như mời gọi với bao tinh thân thương. 

“Bắc Cạn có suối đãi vàng , 

Có hồ Ba Bé, có nàng áo Xante. 

Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội là trái tim của đất nước ta, nơi ngàn nảm văn 
vật. Kinh thành xưa nổi tiếng phồn hoa: 

“Phồn hoa thử nhất Long thành, 

Phố giăng mắc cửi, đương quanh bàn cò?\ 

Cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn, Tháp Bút, Đài Nghiên, hồ Hoàn Kiếm... mỗi 
thắng cảnh là một di tích gợi nhớ về cội nguồn hoặc nói lên một nét đẹp cùa nển vãn 
hiến Đại Việt, để ta yêu quý, tự hào Kinh thành xưa: 

"Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hổ, 

Xem cáu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. 

Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn, 

Hỏi ai xây dựng nên non nước này?”. 

Qua xứ Nghệ vào miền Trung, ta vồ cùng tự hào về đất nước dẹp tươi hùng vĩ. 
Non xanh nước biếc một màu trải dài, mở rộng bát ngát như vẫy gọi: 

"Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, 

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”. 

Hãy đến với Huế dẹp và thơ, ngắm sông Hương, núi Ngự Binh, nghe giọng hò 
dịu ngọt, đến chơi hồ Tĩnh Tâm, tham quan lăng tẩm đế vương và chùa chién cổ kính, 
uy nghiêm, tráng lệ: 

"Đông Ba, Gia Hội hai cấu 
Ngó lên Diệu Đẻ bốn lâu hai chuông”. 

Vượt qua đèo Hải Vân đến thầm khu Nãm "dằng dặc khúc ruột miền Trung”, 
dến với Đồng Nai, Nam Bộ mến yêu. Đất nước ta bao la một dải: 

"Hải Vân bát ngát nghìn trùng 
Hỏn Hóng ở đấy là trong vịnh Hàn”. 

"Nhà Bè nước cháy phân hai, 

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”. 

"Đổng Tháp Mười cò bay thẳng cánh, 

Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm”. 

Ca dao dân ca nói lên bao nỗi nhớ dất nước quê hương. Càng yêu quê hương 
nhiếu thì mỏi khi đi xa ta lại càng nhớ quê nhiều lắm. Nhớ Phong Châu là "nhở ngày 
giỗ Tổ mồng mười tháng ba”. Nhớ Đồ Sơn "Mồng mười tháng tám chọi trâu thì vé”. 
Quê hương sâu nạng nghĩa tình: 

"Ai vê Bình Định thăm cha, 

Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thâm em”. 

Nhớ quê là nhớ hương vị đậm đà đã nuôi ta lớn khôn. Nhớ ki niệm xưa. Nhớ 
người hay lam hay làm, xinh dẹp duyên dáng từng hẹn ước: 

"Anh đi anh nhớ quê nhà, 

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dám tương. 

Nhớ ai dãi nắng dầm sương, 

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”. 
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Bai ca dao 4 câu 28 chữ mà có đen 5 chừ "nho*', cám xúc thương nhớ quê nhà 
bị nén xuống ván trào lên tha thiết, bổi hói. 

c a dao nói ve tình yêu què hương dát nước vô cùng phong phú và gợi cam. Mỗi 
chốn què là một bức tranh dẹp nên thơ. Mén thương, tự hào. thương nhớ là những tình 
cảm sâu nặng cua nhân dàn ta gửi gắm qua những vần ca dao ngọt ngào sâu láng về 
dát nước que hương. 

Quê hương mang nạng trong tâm hổn ta, luôn luôn nhác nhở ta: 

"Quê hương là gì hờ mẹ 
Mủ c ô giáo (lạy hà\' xêu 
Quờ hương lủ gi hờ mợ 
Ai (li xa cùng nhớ nhiêu". 

(Quê hương - Đỗ Trung Quân) 

ỉ lình anh quẽ hương đất nước trong ca dao dàn ca giúp ta hiếu sâu ý thơ trên. 
Ca dao dân ca như dòng sữa ngọt nuôi dưỡng tâm hồn ta. Ta cám thấy tàm hổn mình 
lớn lên cùng dát nước què hương, cùng ca dao dân ca. 

Nguyền Thị Thuỷ Linh - Lớp 7A 
Trường THPT cơ sở Lương Khánh Thiện 
Kiến An - Hải Phòng 

35-ĐỂ BÀI: 

Tục ngữ là gì? Nêu vi dụ. 

Bài làm 

Tục ngừ là những câu ngắn gọn lưu truyền trong dấn gian, hoặc có vế có đối, hoặc 
có vần vè, hoặc so sánh ẩn dụ,... dúc kết kinh nghiẹm sản xuất, nêu lên bài học nhân sinh, 
dể mọi người vận dụng, biểu đạt tình cám, ar tưởng, hành động của mình vào cuộc sống 
háng ngày. Tục ngữ là một thể loại cúa thơ ca dân gian, giàu tính trí tuệ. 

Ví dụ : 

- Con trâu lù dầu cơ nghiệp. 

- Mông dòng, vồng táy, mưa dây, bão giật. 

- Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét. 

- Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè. 

- Nhủ sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. 

- Một giọt mứu dào, hơn ao nước Uĩ. 

- Uổng nước nhớ nguồn. 

- Đi một ngày dùng, học một sàng khôn. 

- Nen bọc dúm toạc tờ giấy. 

- Đói cho sạch, rách cho thơm. 

- V. r... 
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36 -ĐỂ BÀI: 

6lải thích ngắn gọn 8 cảu tục ngũ vĩ' thlen nhiẻn và lao động sàn xuất 

1. Đém tháng năm chưa nấm đã sáng, 

Ngày thúng mười clìưa cười chĩ tôi. 

2. Mưu sao thì nắng, vẳng sao thì mưa. 

3. Rủng mỡ gà, cỏ nhà thì giữ 

4. Thúng háy kiến bò, chi lo lọi lụt. 

5. Tấc đất, tấc vàng. 

6. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điển. 

7. Nhất nước, nhì phán, tam cần, tứ giong. 

8. Nhất thì, nhì thục. 

Bài làm 

Nước ta có nền nông nghiệp lâu đời và phát triển. Dân ta cần cù có nhiều kinh 
nghiệm quý báu vể trồng trọt, trồng lúa nước, trỏng hoa màu,... Nghề chân nuôi súc 
vật, nghề đánh cá, nghề rừng cùng với nghé nông là nghề cần bản của nhân dân ta, di 
tạo nên nền vãn minh sông Hổng, nền văn hiến Đại Việt vô cùng rực rỡ. 

Trong cuộc sống lầu dài qua hàng ngàn năm lịch sử xây dựng và bảo vệ dất nước 
nhân dân ta đã đúc rút dược bao kinh nghiệm quý báu, chát lọc qua hàng ngàn, hàng vạr 
câu tục ngữ ngắn gọn, cô đúc có vế đối, có ván vè. lưu truyền trong dân gian. Kho tànị 
tục ngữ Việt Nam thật phong phú và vô cùng quý báu. Trong dó, những câu tục ngữ Yt 
thiên nhiên và lao động sàn xuất đúc kết bao kinh nghiệm có nhiều giá trị thực tiễn. 

1. Trước đây, nhân dân ta chưa có những dụng cụ, máy móc khoa học để đc 
thời gian, nhưng chi bàng kinh nghiêm, bằng trực giác và vốn sống, họ đã có nhữn§ 
nhận xét rất đúng đắn về độ dài ngày và đêm mùa hè, mùa đồng: 

' Đêm thang nám chưa nằm đã súng, 

Ngày tháng mười chưa cười dà tối ". 

Câu tục ngữ vừa có vần lưng {năm với nằm, mười với cười, vần với nhau), vừi 
có đối {đêm và ngày, tháng năm và thúng mười, nằm và cười, súng và tối, dối nhau) 
Cách nói hồn nhiên, hóm hình: lấy giấc ngủ: “chưa nằm da sáng " dê đo. chiều dà 
đêm tháng nảm, chi ra đêm mùa hè là ngắn, rất ngắn; lấy tiếng cười đè đo chiẻu dà 
ngày tháng mười, ngày mùa đông là ngán, rát ngán, chưa chiểu dã tội. Suy luân ra 
câu tục ngữ chi rỏ: ngày mùa hè dài, đêm mùa đông rất dài. Do ánh sáng mùa hè, dt 
mày mù mùa dông, và do kinh nghiệm cuộc sống, mà nhán dân ta nêu lên nhận XCI 
rất đúng dắn: dêm mùa hè ngắn, ngày mùa dông ngán. Nám được độ dài thời giai 
theo đêm và ngày, theo mùa đế chủ dộng bô trí công việc làm ân và nghi ngơi là rà! 
cần tl)iết. Đây là một câu tục ngừ dặc sắc. 

2. Có thi sĩ đâ viết: “Nắng mưa lù hênh của Trời... ", thì tục ngữ cũng có cải 
nói về hiện tượng mưa nắng: “Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa ". Cáu tục ngữ C(ỉ 
2 vế, mồi vế gồm 4 chữ đối nhau: chữ nắng vần với chữ vắng. Một cách nói ván vè dè 
nhớ. “Mau " có nghĩa là nhiêu, dày; “mau sao “ là nhiéu sao, dày sao và sao xuất hiệr 
sớm. mọc sớm. về mùa hè, Trời vừa chập tối, nhiều sao sáng xuất hiện trên báu Trờ 
xanh qua đó nhân dân ta biết ngày mai và những ngày sắp tới Trời nắng, rất dẹp Trời 
để chù động sắp xếp công việc làm ân, cày bừa cấy hái,... “Vắng ’’ là thưa sao, ít sac 
trên báu Trời. Đó là một hiện tượng cho biết Trời sắp mưa. Biết trước Trời mưa, nàng 
thì mọi công việc làm ần, nhít là nghề nông mới chù động tích cực, mới tránh được 
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rủi ro thiệt hại. Câu tục ngữ "Mau sao thì nắng, vắng sao tlìì mưa" là một kinh 
nghiệm hay vé dự báo thời tiết mùa hẻ. Mùa đông thì trái lại: "Nhiều sao thì mưa 
thưa sao thì nắng 

Câu tục ngữ "Mau sao thì nấng, vắng sao thì mưa" có nhiẻu người còn nói: 

"Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa ". 

"Dày sao Trời nắng, vắng sao Trời mưa ". 

3. Nhà nông, dân chài lưới, dân di rừng ở ta chi có nhìn mầy, nhìn ráng, nhìr 
mong cụt, cầu vồng mà đoán được gió bão, lũ lụt,... Cáu tục ngữ: "Rúng mỡ gà, cc 
nhà thì giữ" là một kinh nghiệm quý báu về dự báo thời tiết. Ráng là gì? Cuốn ‘Tí 
điển Tiếng Việt" do Văn Tân chủ biên đã giải nghĩa như sau: "Ráng là đám mây mài 
sắc hồng, hoặc vàng... do ánh mật Trời buổi sáng sớtn hoặc buổi chiều tà chiếu vào ” 
Ráng mỡ gà là ráng vàng tươi óng ánh. Có ráng mỡ gà xuất hiện ở trên bầu Trời, nhâĩ 
dân ta biết Trời sắp nổi gió to, sắp bảo, cần phải chuẩn bị giữ gìn, chằng buộc, chốnị 
đỡ, nhất là nhà gianh vách đất. Còn có những câu tục ngữ khác cùng nói về ráng: 

- "Rúng vàng thì gió, rúng đò thì mưa 

- "Rúng vàng thì giỏ, ráng mở chó thì mưa ". 

4. Gác biến dối bất thường vé cây cỏ. sâu bọ, chim chóc, loài vật... là nhữnj 
hiện tượng, qua đó nhản dàn lao dộng dã đúc rút được nhiều câu tục ngữ có giá tr 
thực tiển to lớn. Dự báo thời tiết của dân gian rất phong phú: 

- 'Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa ". 

- "Quạ tắm thì ráo, sao tám thì mưa 

- "Gió bắc hiu hiu, sếu kêu Trời rét 

- "Tháng bày heo may, chuồn chuồn bay thì bao 

- "Ech kêu uỏm uôm, ao chuôm đây nước \ 

ở miền Bắc nước ta, vào tháng bảy, tháng tám hàng nam thường có nhiều mưa 
mưa rất to, mưa tầm tã, mưa nhiều ngày, gây ra bão, lũ lụt. Chỉ nhìn đàn kiến bò, li 
lượt kéo đi hàng đàn, nhân dân ta biết: sáp có mưa to, lũ lụt lớn sáp xảy ra: "Tháìiị 
bảy kiến bò, chi lo lù lụt". Hoặc: 

- "Kiến cánh vờ tổ bay ra, bão táp mưa sa gần tới 

- "Kiến de tì tha trứng lên cao, 

Thê nào cũng cỏ mưa rào rát to 

Bốn câu tục ngữ tiếp theo (5, 6, 7, 8) nêu lên những nhận xét, những kinl 
nghiệm hay, sâu sắc, xác đáng về đất đai, về ngành nghể, vể trổng trọt và kỹ thuâ 
làm ruộng của bà con nống dân: 

- Tấc dát, tấc vàng. 

- Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điển. 

- Nhất nước, nhì phàn, tam cần, tứ giống. 

- Nhất thì, nhì thục. 

5. Cầu tục ngữ: "Tấc đất, tấc vàng " chi có 4 chữ rất ngắn gọn, chia thành 2 VI 
đối nhau nêu lên nhân xét: đất là vàng, đất quý như vàng, đất quý hơn vàng. Đất đi 
trồng lúa, ngô, khoai, dậu, vừng, cây an trái, rau và các loại hoa,... Đất đế làm nhà, đ 
xây dựng các công trình kinh tế, vãn hóa... Đất là nguồn lợi, nguồn sống cùa nhầi 
dân. Câu tục ngữ vừa nêu lén giá trị cùa đất, vừa khuyên mọi người phải có ý thứ 
bảo vệ, giữ gìn đất đai, ra sức chăm bón ruộng vườn ngày thêm màu mỡ. Còn có câ! 
ca dao tương tự: 

"Ai ơi, dừng bỏ ruộng hoang, 

Bao nhiêu tác đốt, tấc vàng bấy nhiêu! ". 
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6. Nhà nồng quê ta có nhiều kinh nghiệm quý báu phát triển các ngành nghề: làm 
lộng, làm vườn, chăn nuôi, thả cá, xây dưng các làng nghề thù còng... làm cho kinh tê 
ống thôn ngày càng mờ mang, giàu có. Câu tục ngữ "Nhất canh trì, nhị canh viên . tam 
inh điền” thể hiện trí tuệ và kinh nghiệm hay trong làm ăn cùa nông dân nước ta. 

Trì là ao; canh trì nghĩa là đào ao thả cá... 

Viên là vườn; canh viên nghía là làm vườn, trồng cây ăn trái... 

Điền là ruộng; canh điền là làm ruộng, trồng lúa, hoa màu... 

“ Nhất canh trì": nuồi cá, nuôi tôm... thu lợi lớn, chóng làm giàu nhắt. Vì thế 
lới có câu: “Một ao cá một rá bạc ", 

“Nhị canh viên làm vườn, trồng cây ân quả, trổng rau, trồng hoa cũng là một 
ghề làm giàu, được xếp vào thứ hai, sau nghé nuôi trồng thủy sản. 

Nghề làm ruộng là nghề căn bản, lảu đời, dược xếp vào thứ ba. Ngày nay, nền 
inh tế thị trường và khoa học kỹ thuật chấn nuôi, trồng trọt ỏ nước ta phát triển, thúc 
ẩy và mở mang kinh tế trang trại ở khắp mọi miền quê. Hàng triệu nòng dân thi đua 
tm giàu. Các nghề nuôi trồng thủy sán, làm vườn, làm ruộng, với kỹ thuật về giông, 
áy, con tiến bộ vượt bậc, đã xuất hiện nhiều triệu phú ở nông thôn. Qua đó, ta càng 
lấy câu tục ngữ: ‘Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh di én " nêu lên một bài học 
ay và sâu sác. 

7. Câu tục ngữ “ Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giông" đã tổng kết và khảng 
ịnh 4 bài học lớn, kinh nghiệm hay về làm ruộng cho năng suất cao. Phải đủ nước; 
hải bón phân; phải cần cù cày bừa, bắt sâu, làm cỏ, vun xới,...; phải chọn được giống 
ít. Cuộc cách mạng xanh ở một số nước châu A như An Độ, Nhật Bản, Trung 
)uốc,... và ở nước ta cho thấy kỹ thuật về giớng là hàng đầu, dược coi trọng nhất, ưu 
ên nhất. Giống lúa mới, sức đề kháng cao chống sâu bệnh, cho năng suất cao được 
ác nhà khoa học và nông dân quan tâm đặc biệt. Nước ta có nén nông nghiệp phát 
‘iển, là nước xuất khẩu gạo lớn, qua đó, ta càng thấy giá trị và ý nghĩa đạc sắc ớ câu 
ỊC ngữ này. Còn có những câu tục ngữ: 

- "Phàn tro không bàng no nước ", 

- “Không nước, không phản chuyên cần vỏ ích ", 

- ‘ $ Ruộng không phân như ĩ hân không cứa 

8. “Nhất thì , nhì thục" là câu tục ngừ nêu lẽn kinh nghiệm vẻ kỹ thuật trồng 
*ọt, làm lúa nước. Thứ nhất là phải coi trọng thời vụ: “nhất thì" (kịp thời vụ, đúng 
lời vụ); Trái thời vụ, thời ụết là thất bát, mất ăn. Thứ nhì là phải cày sâu cuốc bảm, 
un xới, chầm bón, làm cỏ, không để ruộng đất hoang hóa, bạc màu; làm cho dất đai 
gày một thêm màu mỡ: “nhì thục". Yếu tố thời gian, mùa vụ, yếu tố sức lao động 

ần cù của con người là hai yếu tố tạo nên mùa màng tốt tươi, nàng suất cao, bội thu. 

# 

7- ĐỂ BÀI: 

Giải thich và dinh luận câu tục ngữ Tấc đất, tấc vàng J 

Gợi ý làm bàl 

/. Mở bài: 

Dân tộc ta vốn có nghề trổng lúa nước lâu đời. Nghề nông là nghề căn bản của 
àng triệu con người Việt Nam. Đổng ruộng, đất đai, vườn tược... gắn liền với cuộc 


2 




sống của mỗi người, mỗi nhà. Đã có biết bao câu ca, bài hát nói về giá trị cùa đất đa: 
ruộng vườn... nhưng gán gọn và sâu sác nhát là càu tục ngữ: 

"Tấc dát, tấc vàng". 

//. Thân bài: 

1. Phán giai thích nghĩa đen, nghĩa bóng, ỷ nghía 

"Tấc " là đơn vị do lường, theo cách nói, cách tính toán, đo dạc cùa nhân dân t 
ngày xưa. Từ “tấc dát ” khái niệm về diện tích chuyến sang cách nói “ tấc vảng": mộ 
diện tích hạn hẹp, so sánh với một khôi lượng và giá trị “tấc vàng". Nhân dân ta d 
lấy "tấc ctất" so sánh với “tấc vùng", lấy cái bình thường đế so sánh với cái qu 
hiếm, nhàm khẳng dinh một chân lí: đất quý như vàng, đất dai trổng trọt có giá trị dạ 
biệt. Câu tục ngừ còn mang một hàm nghĩa, khuyên mọi người phải biết quý trọng V 
bảo vệ đất dai, ruộng đổng dế sản xuất. 

2. Phần bình luân. 

a. Bình: 

Câu tục ngữ ' ã tấc dcíỉ, tấc vùng" hoàn toàn dúng; ngày xưa, đúng; ngày nay vả 
dúng. Đất rất quý: đất dế làm nhà, ruộng đồng, nương rẫy đế trồng trọt, gieo cấy câ 
trái, lúa, hoa màu... Từ cái ăn cái mặc đến hoa thơm quả ngọt bốn mùa đểu do đất m 
có. Đất đê phát triến nghê nỏng. Đất cho ta bãi lúa nương dâu xanh biếc. 

Đất lốn tại với mọi người, mọi nhà. Đất là tài sản vô giá của quốc gia. Hiế 
theo nghía rộng: đất là giang sơn Tổ quốc. Trái đất là ngôi nhà chung cùa nhân loại. 

Đất là nguồn sống vô tận cúa con người, không thể thiếu. Trong lòng đất hàr 
chứa nguồn nước và bao khoáng sản quý báu. 

Tóm lại, đất quý như vàng, đất quý hơn vàng. 

ỉ). Luận: 

Đát dai, ruộng vườn chi quý và vồ giá khi có bàn tay, khối óc của con người tá 
động vào. Con người chăm bón, vun xới. dán thủy nhập điền... làm cho đất thêm mà 
mờ. Đát trờ thành “bờxôi ruộng mật" thì lúc ấy mới thật sự là “tấc dất, tấc vàng 

Qua câu tục ngữ, nhân dân ta khuyên nhủ mọi người biết quan tâm bảo vệ, gi 
gìn đất, không dược làm cho ruộng đồng, vườn tược... bị bạc màu, khô xác, cằn cỗ 
Không ai dược làng phí hoặc bỏ hoang đất. Ca dao có câu: 

"Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang, 

Bao nhiêu tác đất, tấc vùng bấy tdìiéu! ”. 

Nước ta từ một nén nông nghiệp đi lên. dất là tài sản quốc gia. Chính sách khí 
hoang, lấn biến, giao dất giao rừng, mờ mang vùng kinh tế mới của Chính phủ hiệ 
nay dã làm cho nền nòng nghiệp nước ta phát triển mạnh, cuộc sổng cùa hàng chụ 
triệu nòng dàn ngày thèm ấm no, giàu có. Cuộc “câclì mạng xanh " với nhiều giốn 
lúa mới cho năng suát cao, chống sâu bệnh... là nhân tô quan trọng làm cho đất thụ 
sự là ,ầ tấc dất, tấc vùng ”. Nông nghiệp dang trờ thành nền sản xuất hàng hóa trong s 
phất triển kinh tế thị trường. Nước ta đà xuất khẩu được hơn nhiểu triệu tấn gạo dúm 
thứ hai các nước XLất khấu gạo trên thế giới. Vấn để lương thực nuôi sống hơn 8 
triệu người đã được giải quyết. Cho nên, mỏi chúng ta càng íh^m thấm thìa đất qu 
hơn vàng. 

Mổ hỏi làm cho dát thêm màu mờ. Máu đổ xuống mới giữ được "đất", rm 
bão vệ dược giang sơn gấm vóc. Trong kháng chiến, Hổ Chủ tịch đã từng dạy: 



'Ruộng rầy là chiến trường, 

Cudc cày là vù khí. 

Nhủ nóng là chiến sĩ". 

Thời nào cũng vậy, tình yêu đất đai, vườn tược, ruộng đổng của con người Việt 
Nam gắn liền với tình yêu quê hương đất nước. 

///. Kết luận: 

Tóm lại, câu tục ngữ "Tấc đất, tấc vàng ” đã khảng định giá trị của đất: đất quý 
như vàng, đất quý hơn vàng. Nó nhắc nhở mọi người phải biết quý trọng, giCr gìn, bảo 
vệ đất đai; không ai được phá hoại đất đai, lãng phí đất đai. Nhà nông phải chầm bón, 
vun xới cho vườn tược, ruộng rầy dược màu mờ, tươi tốt. 

Sau chiến tranh, đất đai bị tàn phá nặng nề, rừng đầu nguồn bị chật phá bừa 
bãi, đất bị xói mòn, bị bạc màu nghiêm trọng. Dân sổ tàng nhanh, bình quân đất canh 
tác tính theo đầu người giảm đi nhanh chóng. Vì thế, hơn bao giờ hết, mỏi người công 
dân phải có nghĩa vụ giữ gìn và báo vệ đát đai, dồng ruộng. Đất nuôi sống người. Đất' 
là Tổ quốc thiêng liêng mà ta yêu quý: 

"Tấc đất, tấc vàng ". 

38 - ĐỂ BÀI: 

_ Gỉảl thích ngằn gọn một sô' câu tục ngữ v ế thời tiết. _ 

Bài làm 

Nước ta ở vé xứ nóng, gió mùa. Nhân dân ta có nghé trồng lúa nước lâu dời. 
Nển vần minh sông Hóng là nén văn minh trổng lúa nước đã hình thành và phát triển 
qua hơn bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước vé vang. 

Chính nghề nông, nghề đi rừng, nghề đi biến đánh cá, bằng kinh nghiệm sông 
từ nhiều thế hệ mà trong dân gian dã dúc rút dược nhiều câu tục ngữ về thời tiết cho 
đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 

1. Mưa nắng là chuyện cưa Trời, là hiện tượng thiên nhiên. Lên rừng, xuống 
biển, cày cấy, gặt hái,... phải chú động, phải dự đoán, dự báo dược thời tiết. 

"Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa ". Chi có 8 chữ. với cách nói vần vè mà 
nêu lên một kinh nghiệm quý báu. Vé mùa hè, nhìn lèn bần Trời dêm, thây sao chi 
chít lấp lánh sáng. Trời có trong, dèm có thanh mới có hiện tượng "nhiều sao ", ta có 
thể biết ngày mai, ngày kia sẽ nắng. Nếu trái lại, không có sao, "vắng sao ", chi lưa 
thưa sao thì có thể ngày mai, ngày kia sẽ mưa. Đó là kinh nghiệm nhìn sao mùa hè 
mà doán mưa, nắng. Còn về mùa dỏng, thì trái lại, ngược lại: "Nhiều sao thì mưa, 
thưa sao thì nấng". Mày, ráng, cây cò, chim muông, con người... đều có mối "liên 
hệ " lự nhiên với hiện tượng mưa náng: 

"Mày .vanh thì nắng, máy tráng thì mưa 
"Ráng vàng thì nấng, t áng trắng thì mưa 
"Mùa hè cỉang nắng, có gà trắng thì mưa ". 

2. Có lúc nhân dân ta lại nhìn chim dế dự đoán thời tiết. Câu tục ngữ: "Quạ 
tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa Chim thì bay, cá thì nháy. Cũng có lúc chim tắm, quạ 
tắm, sáo tắm. Chim xòe cánh ra, chúc dầu xuống nước, cánh vỏ làm nước bắn tung 
tóe lên, lấy mỏ ría lông, ria cánh. “Ráo" nghĩa là khô ráo, nắng ráo. Hẻ nhìn thấy quạ 
tám thì biết là Trời còn náng dài ngày; và nhìn thấy sáo tám biết dược Trời sắp mưa. 
Đó là kinh nghiệm của bà con ở vùng trung du và đồng bằng. 
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3. ơ miên duyên hai. ngư dán lại có nhiều kinh nghiệm khác về thời tiết. Ra khơi 
đánh cá I an co biên lặng, sóng êm, may mán gặp luồng cá. Chuẩn bị thuyền lưới, thức ăn 
nước nong đi khí ti đi lộng, ngư dân phai quan sát mây gió, sắc Trời. Câu tục ngiT 

“Thám dông, hồng tày , dựng may, 

Ai ơi dơi dè lì hu ngáy hủy di ", 

là một kinh nghiệm quý báu của bà con dánh cá. Nhìn về phía đỏng, thấy mày, thấy 
sắc Trơi đen lại, thâm di; nhìn vé phía tây có ráng đò, sắc Trời hổng lên, đồng thời 
gió may thoảng lên, nối lên, dựng lên là Trời sáp có bão, không thể ra khơi được. Phải 
"đợi dèn ha ngay " rồi mới được ra khơi, mới “hãy đi'\ Có thê mới an toàn. 

4. Con chuồn chuồn là "cái máy " dự báo thời tiết linh nghiệm. Tháng 7 ở miền 
Bắc nước ta mưa bào, lũ lụt nhiều. Nhìn thấy chuồn chuồn bay cao hay thấp, bay ít 
hay nhiêu đêu có thế cảm nhận dược thời tiết. Những ngày tháng bảy âm lịch, gió heo 
may nói lên, chuồn chuồn động tó bay ra nhiéu, bay rối rít loạn xạ cả lên, vậy là dự 
báo Trời sắp có bão. Con chuồn chuồn bé nhỏ là bạn thân thiết cùa nhà nông. Chuồn 
chuổn mách báo đế lo việc đổng áng: 

“Chuồn chuồn hay thấp thì mưa, 

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm 

hoặc: “ Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bở ao, 

Chuồn chuồn bay cao mưa rào lụi tạnh ". 

5. Giông tô là hiện tượng đáng sợ của thiên tai. Phải dự đoán để để phòng chù 
dộng, tích cực, hạn chế thiệt hại về người và của cải. Mùa hc thường có giông tố nối 
lẻn bất chợt. Khi chân Trờĩ bỏng đùn lên những cuộn mây, núi mây đen ngòm, có khi 
che kín cá một góc Trời, đó là điềm Trời báo sắp có giồng. Giồng có thê đến nhanh 
cũng có thê đến từ từ. Nếu mây đen kéo lên ở phía dông (thường thường là vùng biển) 
thì cơn giông kéo đến rất nhanh. Trước hiện tượng ấy, người ta phải khẩn trương coi 
chừng “ vừa trỏng vừa chạy". Nhưng nếu có mây ở phía nam thì thời tiết khỏng có gì 
dột biến. Mây tụ rồi mây tan. Nếu có mưa thì mưa sẽ đến từ từ, không thể có giông tố 
xảy ra. Ai cũng có thế "vừa làm vừa chơi ”, có thể yên tâm, không phải lo sợ, vội 
vàng: 

"Cơn dằng dỏng, vừa trông vừa chạy, 

Cơn dằng nam, vừa làm vữa ăn 

6. Cáu vồng, mông cụt xuát hiện là một dự báo thời tiết đáng sợ. Nhân dân đã 
đúc kết thành kinh nghiệm quý báu lâu dời để phòng tránh, dê lo liệu làm ân: 

- "Móng cao gió táp, mong áp mưa rào ", 

- "Mong dùi Trời lụt, mống cụt Trời mưa ", 

- “Mông bên đông, vồng hên tây, 

Chẳng mưa dây thì bão giật 

7. Lại có nhiều câu tục ngữ nói về hiện tượng Trời rẻt. Cuối thu, gió bấc thổi 
về, đưa khí lạnh tràn tới. Trẽn bầu Trời, từng dàn sếu bay đi về phương nam. Sếu dổi 
mùa, tránh rét. Nghe sếu kêu giữa dèm khuya, cùng với gió bấc thổi nhẹ "hiu hiu" là 
dự báo Trời rét. Nhưng vào cuối tháng ba, “thủng ba bà già chết rét ", hể thấy hoa 
gạo rụng, người ta biết khí Trời ấm dán, sáp có nắng mới. Hoa gạo nờ vào tháng 
giêng, rụng vào cuối tháng ba. Hoa gạo là cái ‘ Ế nhiệt ké' ầt tinh nhạy về thời tiết. Đày là 
hai câu tục ngữ có giá trị dự báo rét đến và Trời ấm: 

- “Gió bấc hiu hiu, sếu kêu Trời rét", 

- “Bao giờ cho de tì thúng ba, 

Hoa gạo rụng xuong, bù già cất chan ". 
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Kho làng tục ngữ rất phong phú, trong dó có hàng trăm câu nói về thời tiết. Đó 
là những kinh nghiệm dán gian lâu đời. Những câu tục ngữ áy thường chính xác, phản 
ánh trí tuệ dân gian, chứng tỏ nhân dân có tài quan sát thiên nhiên. Từ cuộc sống lao 
động, từ những hiện tượng trong vũ trụ, từ cây cỏ hoa lá, chim muông, cồn trùng, 
nhàn dân ta đa phát hiện ra, đúc rút lại thành những kinh nghiệm quý báu để phục vụ 
lợi ích của con người. 

Ngày nay, khoa học phát triển. Việc dự báo thời tiết có nhiều máy móc hiện dại, 
tinh vi. Tuy vậy, những câu tục ngữ về thời tiết vẫn có ích và thiết thưc đối với mọi người. 

39 - ĐỂ BÀI: 

_ Giai thích và binh luận cảu tục ngữ Có làm thi mới Có ăn .. __ 

Bài làm 

Cũng như hai tiếng học - hành, học - hói, hai chữ làm và ÚIÌ dược nhản dân ta 
nói đến trong ca dao, tục ngữ thật sâu sác, ý vị dậm dà. Đây là câu tục ngữ tiêu biểu 
nhất nêu lẽn bài học làm người, thể hiện một triết lí nhàn sinh tích cực vé môi quan 
hệ giữa lủm và ăn của mỗi người trong xã hội: 

"Cớ làm thì mới cỏ ân, 

Khỏììg dưng ai dẻ dem phán đến cho 

1. Câu tực ngừ diẻn đạt dưới hình thức thơ lục bát. Câu lục mộc mạc, giản dị 
rthữ một lời àn tiếng nói hàng ngày của bà con lao động về một sự thật hiến nhiên ở 
đời: “Cứ lấm thì mới có ủn ". Dân gian dà sứ dụng cách nói điều kiện - hệ quà đc chi 
ra một chân lí. “Có lảm ” là điểu kiện; “có án” là hệ quá. Thật là dẻ hiếu, vì có làm 
thì mới có ăn; muốn có ăn thi phải làm, phái lao dộng. 

Hai tiếng “không dưng “ trong câu hát nghĩa là không bỏng chốc, không tự nhiên, 
tự dưng mà có. Chữ “phẩn ” là miếng ãn, là của cải vật chất. “Có con mà gà chóng gán - 
Nih đêm đốt đuốc dem phán hiếu cha ” (Ca dao). Nghĩa càu hát bô sung cho nghĩa cảu 
lục , dân gian đã nhắc khẽ người đời nên biết, nên nhớ là không tự dưng, không bồng chốc 
vô cớ mà thiên hạ dem miếng ăn, đem của cái vật chất đến cho không mình. 

Tổm lại, câu tục ngữ đâ chí rõ: muốn sống, muổn tổn tại, muổn ấm no thì phái 
lao động; khỏng thê sống ỷ lại thiên hạ. 

2. Câu tục ngữ dà khẳng định giá trị to lớn của lao động, ca ngợi sức lao dộng 
và con người lao dộng. Lao động trước hết dế nuôi sống bản thân mình, nuối sống gia 
đình mình. Lao động còn đẽ phục vụ đất nước và nhân dân trên vị thế công dân. Có 
làm, có lao động mới sán xuất ra mọi của cải vật chất và sáng tạo ra mọi giá trị tinh 
thẩn đê làm cho đất nước ngày thêm giàu dcp. Lao động là nguồn sống, nguồn ấm no 
hạnh phúc cho gia đình và xã hội. 

Qua câu tục ngữ, nhân dân ta đã phổ phán những ké lười biếng, ăn bám, chi 
biết “ân dày lùm mdìig”, ỷ lại “hú miệng chờ sung”. “Có làm thì mới có ân siêng 
năng, chịu khó lao động thì ấm no, có bát ăn bát để. Lười biếng thì đói rét, khổ cực, 
chẳng ai cho, chẳng ai thương! Muốn ấm no hạnh phúc và được mọi người tôn trọng 
thì phải lao động, cần cù, chịu khó. Đà từ bao đời nay, người nông dân Việt Nam dem 
mồ hôi và công sức bám lấy ruộng đồng, nương rẩy, cuốc bảm cày sâu, một náng hai 
sương, cày cấy quanh năm mới làm ra được hạt gạo dế nuôi sống mình, nuôi sống gia 
đình mình. Nhờ thế mới có lương thực nuôi bộ đội dánh giặc, mới có nhiều gạo đế 
xuất khẩu. Khái niệm lủm và ủn rất rộng íớn. Người thợ xây nhà, làm cầu dường, 
trường học, bệnh viện, dệt vải, làm ra mọi vật dụng cho quốc kế, dân sinh. Thầy 
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thuốc chừa bệnh, san sốc sức khoe nhân dân. (iiáo viên dạy học. dào tạo thê hệ tĩ 
thành người lao dộng có vãn hóa. cỏ kí thuài cho (iat nước. Lao dộng chán tay và ỉa 
động trí óc đéu ve vang. Tất ca đêu la lìguon nhan ỉ ực de nuôi song xã hội. dế xã 
dựng dảt nước ngày một thêm van minh, giàu dẹp ('<> làm thì ỈÌÌO '1 co an ", từ chân 
ây ta mới cám nhận được, lao dộng la cái dang CỊIIX nhất, người lao dộng là ngư( 
đáng kính nhất trong xã hột. 

3. Câu tục ngữ trên chi rõ lao dọng là thước do giá trị phàm giá cua mỏi ngưò 
mồi thành viên trong gia dinh, mỗi cóng dan trong xa hỏi Cán cu siêng nàng, kiê 
nhản, chịu khó, dũng cảm. sáng tạo, v.v... là nhưng (lức tính tổt dẹp dược hình thàn 
phát triển trong lao dộng, làm nên nhan cách công dàn Va cùng vi thó mà các thí 
xấu. tệ nạn như lười biếng, ý lại. ngại khó ngại khò. tham lam. thích an ngon, mặ 
dẹp. xài sang mà chây lười, bóc lót. tham nhũng, xa hoa. lang phỉ v.v... đéu bị cộn 
dóng chê cười, khinh bi. lên án. Dân gian noi thát hay vê chuyện làm và ân ờ đò 
Nhĩnig câu tục ngữ ấy dà trở thành bài học luân lí thám thìa: 

- "Hay ủn thì lãn vào bếp ". 

- "Khen nết hay làm, (lì khen tieỉ hay ủn " 

- "Tay lủm hùm nhai, tay quai miệng n ê ". 

■ "Có khó mới có mi eng ủn, 

Kháng dưng iii de mang phàn đến cho ” 

4. Câu tục ngữ "Có làm thì mơi có ủn. " nêu lên một nguyên tác, một qua 
niệm đúng dán, công bằng, vé làm va ăn. vé còng hiến và hương thụ: có làm thì c 
hường, làm tốt hưởng nhiều, làm ít. làm dơ thì hương ít, khong làm khổng hườnj 
Trong xã hội cù, nhân dân lao động dâu tai mặt tối quanh nãm mà vản đói rét, trái lạ 
tầng lớp trên không làm mà lại sóng trong nhung lụa. Đó là nghịch lí. bất cònj 
"Thăng còng làm cho thăng ngay ãti ", "Ke ủn kltong hè Ị người lân khàng ra 

Lao dộng thú cổng, lao dộng cơ bap thật dáng quý. Mọt giọt mổ hôi. một h 
cơm vàng. Nhưng lao dộng kĩ thuát, lao dọng sáng tạo, tài kinh doanh quán lí mới, 
phám chât cán có. nên có dôi với mọi người sõng trong nén kinh tế - xà hội tri thức. 

Nếu làm mà không tiết kiệm, sông xa hoa lãng phí. cản ma không kiệm, thì c 
thể nói là chưa hiểu dáy đủ câu tục ngư "Có làm thì mới cỏ ùn. Qua câu tục ng 
trên, nhàn dán ta đã dể cao lao động, nêu lên bai học giáo dục tinh thán lao dộni 
nhác nhờ mọi người yêu lao dỏng, biết sống băng lao động. Bước vào đời, ai cũn 
phái sòng băng lao dỏng, phái biết làm giàu một cách chính dáng bàng vốn liếng cí 
mình, băng chất xám và tài nàng của mình. Cuộc dời dâu chi vì ân nu) làm, mà lú 
dộng? Còn nhiều ý nghía cao quý hơn. Vì sự ám no hạnh phúc cùa cộng đổng, vì 5 
phú cường cùa dái nước mà người người lao dọng, nhà nhủ lao dộng. Làm dế ân, c 
sống; làm còn dế hiến dâng và phục vụ. Ông cha ta còn nhắc nhơ: "Miệng ăn núi lơ 
vì thế cún kiệm pluii là quốc sách. 

Học di đỏi với hành, học tập khoa học, kĩ thuật,... phai là niềm say mê ct 
thanh thiêu nhi. Đế cỏ miếng ăn mà phải lây cái xe bò làm còng cụ, phái lànrkiẽ 
con trâu di trước, người cày theo sau thì buồn lám! Sự nghiệp cồng nghiệp hóa, hự 
dại hóa đất nước giúp chúng ta hiếu sâu hơn hai chữ làm và ân trong càu tục ngừ "C 
lùm thì mới có ủn ... '■ này. Vì thế, học giỏi, lao dộng giói, dược Sống trong khoa hc 
và giàu có là chí hưởng, là ước vọng của mỗi chúng ta. 



0 ĐỀ BÀI: 


Giải thích ngần gọn & câu tục ngữ vè con người vằ xã hội. 

1. Một mặt người bảng mười mật ( tia. 

2. Cái rủng cúi tóc là góc con người. 

3. Đói cho sạch, rách cho thơm. 

4. Học chì, học nói, học gói, học mà. 

5. Khàng thúy dô mày lam nên. 

6. Học tháy không tùy lìoc hạn. 

* 7. Thương người như thẻ thương thân. 

s. Ân qnà nhơ ke trong cô'. 

9. Một cây làm chang nen non, 

Ba cay chụm lại nên hòn nùi cao. 

Bài làm 

Trong 9 câu tục ngữ trẽn dây đều có vân, chỉ trừ càu 7 và câu 8. Câu 9 điẻn đạt 
àng thơ lục bát. Có câu dùng cách nói cụ thể, có câu sư dụng ấn dụ, so sánh. Câu 
ào cũng có nghĩa bóng sâu sác. Tất cà các câu tục ngữ hoặc khảng dinh giá trị, vẻ 
ẹp cua con người, hoặc nêu lên bài học giữ gìn phẩm giá, nhân cách, hoậc chi ra 
inh nghiệm học hành. Thương người, lòng biết ơn tình đoàn kết là ba bài học lớn về 
ống dẹp, vé làm người - con người chân chính dược dân gian nói lên một cách sâu 
ãc, dặm dà. 

1. Câu "Một mặt người bâng mười mật cua" có cách nói cụ thế, hay. Chữ 
mặt" dùng rất độc dáo; ỉnặt người " chì tình người, giá trị con người; “ mật của" 
hi tiền của, vàng bạc... Lây "một mật người" so sánh với "mười mật cua ", nhân dân 
i chí rõ: tiền của, vàng bạc... dã quý, nhưng cãi dáng quý hơn là tình người, là giá trị 
on người. Con người là quý nhất: “ Người ta lủ hoa (lất ”, "N-gtrởi sống dong vàng 

2. “Cái rủng cúi tóc lù góc con người" nêu lên hai nét đẹp cua con người. 
Góc con người ” là cái sác sáo, duyên dáng, mặn mà, tươi dẹp của con người, nhát là 
on gái, con trai. Ngày xưa. ràng den hạt na, toe den bóng, dày là đẹp. Ngày nay, 
ầng dều, trắng bóng thì mới xinh. Nhai là thiếu nữ. Đê tóc dài, cát tóc ngắn, uốn 
3c... đều phải theo nước da và khuôn mật, dáng vè mỗi người. Câu tục ngữ không 
hững chi nêu lên nét đẹp con người mà còn nhac nhở chúng ta biết giữ gìn châm sóc 
ái ràng, cái tóc cửa mình. Có hàm rãng đẹp, mái tóc dẹp là "cùa Trời cho ". 

3. Nhan sắc đã quý. Nhưng quý hơn là phám giá, nhân cách. Trong cuộc sông, 
i phải ý thức được: 

"Đói cho sạch, rách cho thơm ". 

Đói và rách là hoàn cảnh nghèo khò. thiêu thốn, đói cơm rách áo. Sạch và 
hơm là cách sống không tham lam, lèm nhèm, biết giữ gìn phẩm giá, biết báo vệ 
hân cách. Hai chữ “cho" rát hay. có nghĩa là “giữ lấy", “bảo vệ lay". Không vì 
ghèo đói mà sa ngà. Phải biét giờ gìn phàm giá, nhân cách đó là kinh nghiệm sống, 
\ bài hoe làm người mà câu tục ngừ dã nêu lên. 

4. Câu “Học ân, hoe nói, học gói, học mớ" nêu lên bái học giao tiếp ứng xử. 
iiải sống lịch sự, vãn minh. Phái cán trọng, khôn khéo, tế nhị trong lời ân tiếng nói, 
rong moi cừ chí. Không được thỏ lổ, cục cằn. Bài học làm người, con người văn hóa, 
ống đẹp được đúc kết trong 4 chừ "học" của câu tục ngữ này. Đúng là tục ngừ dạy 
i biết sông tớt hơn, dẹp hơn. 
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5. Nói về sự học, cách học, tực ngữ có câu: 

"Không thủy dò' mày làm nài " 

và "Học tháy không tày học hạn 

"Mày” là mọi người, là chúng ta. Dùng chừ "mày” không phải khinh thường 
mà chi dế liền vần với chữ "thầy” cho dề nhớ. Thầy là người dạy ta về văn hóa, khoa 
học, nghề nghiệp... "Làm nên " nghĩa là trở nên giỏi giang, có ích cho gia đình và xã 
hội. Học chừ, học nghề phái có tháy. Ta còn phải học trong thực tế, trên trường đời. 
Ta sè gặp nhiéú người tháy dạy ta du điều khôn, điều hay, lè phái. Càu tục ngữ nhác 
ta phái biết tìm thầy mà học. phai kính trọng biết ơn tháy, cỏ thế mới "lủm nên ”... 

Lại có câu nói vé học bạn: 

"Học thầy không tủy học hạn ” 

"Không tày” nghĩa là không bàng. Bạn cùng trang lứa tuổi, ta dễ học được điểu 
hay, điều tốt của bạn. Nói "học thảy không tày học hạn ” chì là một cách nói dể chí rõ 
việc học bạn là quan trọng. Chứ thật ra vai trò, vị trí, tác dụng của người thầy là vồ cùng 
to lớn, quyết định. Có biết "tâm sư học đạo ” mới thành tài. Hai câu tục ngữ không hề đối 
lặp nhau mà chi nhác chúng ta phải biết học tháy, đổng thời khicm tốn học hỏi bạn bè. 

7. Câu tục ngữ "Thương người như the thương thân ” dùng cách nói so sánh cụ 
thể. "Thương người ” là thương yêu đổng loại. "Thương thân ” là thương chính minh. 
Có lòng nhản ái bao la mới biết "ĩhương người như the thương thán”. Đồng tám, 
thương xót những con người bất hạnh, đau khổ. An ủi động viên, nhường cơm sẻ áo 
cho những kẻ ôm đau, đói rét, hoạn nạn. Đỏ là những biếu hiện về lòng thương người. 
Câu tục ngữ dạy ta bài học nhân ái cao cả. 

8. "An quả nhở kẻ trồng cây” là một câu tục ngữ hay nêu lên bài học về lòng 
biết ơn. "Án quá ” là được hướng thụ chất dẻo thơm, vị ngọt do người trồng cây vất vả 
làm ra. "Nhớ” là biếu thị lòng biết ơn. "Nhớ kè trỏng cây” là nhớ ơn nhân dân lao 
dộng. "Quá” còn có nghĩa bóng như công ơn cha mọ, ơn thầy, ơn Bác, ơn Đảng, ơn 
các anh hùng liệt sĩ, ơn nhản dân vĩ dại. Lòng biết ơn là bài học làm người. Không 
thế vong ân bội nghĩa. Xấu xa là kẻ ăn cháo đái bát, vò dạo. "Hổng nước nhớ nguồn ” 
củng là câu tục ngữ hay dạy ta bài học về lòng biết ơn, sống tình nghĩa thủy chung. 

9. Câu tục ngữ sau đáy dược thể hiện bàng thơ lục bát: 

"Mật củỵ lủm chẳng nén non, 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao “. 

"Một cây ”, "ha cây ", "non ”, "hòn núi cao ” là những an dụ nói vể con người và 
cuộc sổng. "Chụm lại” có nghĩa liên hợp, liên kết, gắn bó VỚI nhau. "Một cây” là sô ít, 
dơn lẻ, thì không thể làm nên non, nên núi dược. "Ba cày ” là số nhiều, số đông, lại dược 
"chụm lợi ” vì thế mới thành núi cao. Cách nói thậm ximg qua hình ảnh hòn núi cao đã 
nêu lên bài học đoàn kết, thấy được đoàn kết là sức mạnh to lớn, vỏ địch. Đó là bài học 
dựng nước và giữ nước sâu sắc nhất của nhàn dân ta trong trường kì lịch sử. 

41 - ĐỂ BÀI: 

_ _ Blảl thích một sỗ' câu tục ngữ vé việc học. _ 

Ghi nhớ: 

- Án vóc, học hay. 

- Có học mới hay, có cày mới biết. 

- Muôn biết phái hỏi, muôn giỏi phai học. 
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Không cùy không có ĩ hóc. không học khổng biết (hữ. 

Di một ngày dùng, học một sàng khôn. 

Học án, học nói, học gói, học mờ. 

- Không thúy dô /này làm nén. 

- Học thày không tùy học bạn. 

Bài làm 

Nhân dân ta giàu tình nhân ái, cần cù sáng tao trong lao động, dặc biệt rất hiếu 
học. Đế giáo dục con cháu trong gia đình phái huy tinh thần hiếu học, biết chàm chi 
học hành, òng bà cha mẹ thường lấy tục ngữ làm bài học sâu sắc, thấm thìa. Phương 
pháp học tập rất phong phú, da dạng, mục đích học tập vừa thiết thực vừa sâu xa, nên 
tục ngừ nói vé việc học cũng nhiều vé. Mỗi câu tục ngữ nói về việc học là một bài 
học bổ ích đối với mọi người, nhất là tuổi thơ thời cắp sách. Nhừng câu tục ngữ 
thường ngắn gọn, kết cáu chật chẽ, hoặc có ván, hoặc có đối, cách so sánh cụ thể, 
cách liên tưởng hợp lí và thâm thìa, nẽn rất dè nhơ. dề thuộc. 

1. Câu tục ngữ: "Án vóc // học hay" chí có 4 chữ, chia thành 2 vế dối nhau; 
chữ “vóc" vần với chữ "học". "Vóc" nghía là sức vóc, tầm vóc. Người cao lớn, nở 
nang, là người có tầm vóc. Người khóe mạnh, cường tráng là người có sức vóc. 
"Hay" nghĩa là hiếu biết; biết dọc, biết viết, biết diều hay lẽ phai, có văn hóa, có kl 
thuật, biết ngoại ngữ. Câu tục ngữ thật giản dị, dẻ hiếu: có án mới khỏe, mới lớn, mới 
có sức vóc mà lao động, mà làm ãn; có học mới hiểu biết, mới nên người. Khòng ăn, 
không có mà ãn thì chết dói, cũng như không học thì dốt nát, ngu dán, chi làm dầy tớ 
cho thiên hạ. 

2. Càu tục ngữ thứ hai có 8 chữ chia thành 2 vế đối nhau, chữ "hay" vần với 
chữ “cày": “Có học mới hay II cố cày mới biết ". Vế 1 nói về học chữ, học vàn hóa; 
vê 2 nói về học trong lao động, học cày. học làm ruộng. Nghé nống là nghé chính rất 
lâu dời cua nhân dân ta. Câu tục ngừ này còn nêu lèn bài học: học di đòi với hành, 
học văn hóa kết hợp VỚI học trong lao động san xuàt. 

3. Câu tục ngữ: “Mỉtốtì biết phải hòi, mttổn gioi phái học ". Cần nên nhớ, trong 
tiếng Việt có các từ ngữ hay đi lién nhau như: học tập, học hành, học hòi, ăn học. 
V.V... Học là học bài, học trong sách, học thuộc Lòng, học ớ trường, học ờ nhà, học 
trong cuộc sống. Hòi là đặt những câu, nêu lẽn những vấn đề chưa hiếu, còn thăc mắc 
để cho người khác trả lời, giảng giải giúp ta sáng tỏ, hiếu biết. Có lúc ta tự hòi mình, 
tự mình suy nghĩ và giải dáp. Học mà biết hoi thì mới hiếu sâu, hiếu rộng, cỏ biết hói 
thì mới thật sự biết học. Vế I “ muôn giói phai học" nhấn mạnh kết quả học tập. Chữ 
"giỏi" ờ đây có nghĩa là giỏi giang, tài giỏi, cỏ kiến thức sâu rộng, có tay nghề, có kỹ 
thuật cao. Trong thời đại mới, thời dại cùa tin học, của công nghệ phát triển, câu tục 
ngữ “Muốn biết phái hòi, muôn giỏi phái học" càng nhiều ý nghĩa va thiết thực. Chữ 
"phái" điệp lại 2 lán để nhấn mạnh nhiệm vụ, nghĩa vụ của việc học rất quan trọng. 

4. Câu thứ tư, nhàn dân ta dùng cách nói phu dinh đế kháng định một bài học, một 
chân lí vừa giản dị vừa rõ ràng vé làm ăn và học hành: "Không cày kháng có thóc, khàng 
học không biết chữ". Muốn no ấm thì phải cán cù lao dộng (cày); lười biếng se đói khổ 
(khỏtìg có thóc), cũng như không được học, khổng chịu học thì sẽ ngu si dốt nát (kháng 
biết chữ). Mà dốt nát thì sẽ nghèo khổ, không có chổ dứng trong xã hội văn minh. 

5. Câu tục ngừ: "Đi một ngày dàng, học một sàng khôn " là cách nói ước lệ và 
cụ thế của dân gian. "Đùng" là đường; "dàng" bắt ván với "sủng" cho dề nhớ. ,Ệ Di 
một ngày đàng" nghĩa là di dây đi dó, thấy được nhiều cánh, nhiéu người, gặp dược. 
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quan sát dược bao điều hay điêu dờ trong cuộc song: "Di một ngày dùng " la cách nói 
ước lệ vé sự thâm nhập cuộc sòng, học trong thực tê xã hội. Co nhà thơ da viết: 

“Hạt gạo phai một nắng hai sương 

say, giã, giần, sàng ”. 

Thóc phai xay. già rồi phái giàn, sàng mới có hạt gạo. Cối xay, cối già gạo, cái 
gián, sang là những dụng cụ ờ nhà quê. 7 /ọc một sùng khôn " là cách nói thậm xưng, 
cụ thể học dược nhiều diéu hay. diêu tòt dẹp trong cuoc sòng. Câu tục ngữ khuyên 
mọi người, ngoài việc hoc trong sách, học ơ trường, còn phai biết học trong thực tế 
ngoài xã hội. Dân gian còn có câu tục ngừ nhãn nhu. khích lẹ: 

“Đi cho hicỉ dó biết dây , 

0 nhả với mẹ biết ngày nào khôn! 

6. Phai biết sông có ý tứ. Phải Sống khôn ngoan. Phai biết ứng xứ một cách vãn 
minh, lịch sự, sổng có nhàn cách vãn hóa. Muôn thế thì phai "học”: “ Học ủn, học nói, 
học gói, học mở". Có nhiểu điều phai “học", nhưng điểu trước hết là học cách ăn nói 
trong giao tiêp, ứng xử. phái biết “liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau ”. “Học ủn, học nói, 
học gói, học mờ" dê tránh thô lò, tục tăn trong ứng xư. Vì thế mới cỏ câu ví, câu ca: 

“Dát tốt trong cay rườm rủ. 

Những người thanh lịch nói ra chu dàng. 

Đất \ấỉỉ trồng City khắng khiu, 

Những người tỉ ò tục nói diêu phàm phu ” 

Chúng ta, cả người lớn và trẻ :m phải “học ủn, học nói, học gói, học mở" đế 
nói lời hay ý dẹp, dể giữ gìn và phát triền sự trong sáng và giàu có cùa tiếng Việt. 

7. Các câu tục ngừ trên đều nói rõ: học đế làm gì? Học cái gì? học như thế 
nào? Hai càu tục ngừ sau dây nói rõ là hoc ai? Đó là học tháy và học bạn: 

- "Không tluiy dò mày lùm nên ” 

- “Học thúy không tùy học bạn " 

Nhờ học thầy, tháy giỏi thì trò mới làm nén, mới thành dạt, mới trờ thành 
người công dân tớt, người lao động tốt, nhà khoa học, nhà quán lí tài ba. Hình ảnh 
ổng thầy sống mài trong tâm hổn tuổi trẻ cùa mọi thời đại, mọi chế độ xã hội. Càng 
học lên cao thì vai trò ỏng tháy càng quan trọng. Biết “học tháy" lại còn cần biết 
“học hạn". “Học bạn" là một cách học thiết thực làm cho ta tiến mau, có ý thức 
vươn lén trong học hành. Biết “học thầy" và biết “học bạn " thi chóng giỏi. “ Không 
tày" nghía “không bằng". Câu tục ngữ: “Học thầy không tày học bạn" chí là một 
cách nói, cách so sánh đế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “học ban Chứ thật 
ra, việc “học bọn " không thế thay thế việc "học thầy". BỜI lẽ, chí có thầy giòi, nhà 
giáo dục giòi mới có thế dạy dỏ, đào tào được học sinh giòi. Biến học rộng bao la, ta 
càng thấy vai trò to lớn của người thầy trong nển giáo dục. 

Các thầy dồ ngày xưa dạy các nho sinh: “Bất học diện tường " (không học như 
úp mặt vào tường), hoặc: 

“Nhân bất học bất tri lí, 

Alt bất học lcỉo hà vi/ " 

nghĩa là: Kẻ vô học thì chảng biết nghĩa lí; trẻ không học thì về già làm được gì? Lại 
có câu cách ngôn: “Sự học lủ cái chìa khóa mở mọi kho báu trên dời". Có nhà triết 
học vĩ đại nhác nhở: “Học, học nữa, học nuìi 
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Thiên niên kí mới đã bắt đầu. Việt Nam dang trên đà phát triển công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ học tập vô cùng quan trọng đối với mọi công 
dân, nhất là thế hệ tré Việt Nam. Vì thế, nhắc lại, ôn lại một sô câu tục ngừ nói vé 
việc học, ta càng thêm thấm thìa và thú vị. 

42 - ĐỂ BÀI: _ 

_ Elảl thỉch một số câu tục ngữ nái ¥ẽ cấn Kiệm. __ 

Cỉhi nhớ 

/. Vé siêng nàng , cắn cù: 

- Tay làm, hàm nhai, tay íỊitai, miệng trẻ. 

- Hay lam hay lủm. ctán quang mật sạch, 

Ản quen làm hiêng, đáu l ếch mặt dơ. 

- Giàu dâu những kẻ ngủ trưa, 

Sang dán những kế say sưa tối ngày. 

- Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. 

2. Vé tiết kiệm: 

- Làm khi lành, dể dành khi.đau. 

- Buôn tàu bán hè không hằng ân dè hà tiện. 

- Được mùa chớ phụ ngỏ khoai, 

Đến khi thất bút lấy ai hạn cùng. 

- Khi có thì chẳng ân de, 

Đến khi ân hết thì dẻ chẳng ra. 

Bài làm 

Siêng nãng, cán cù, tiết kiệm là nhưng đức tính tốt đẹp cùa nhân dân ta từ bao 
đời nay. Nước ta ờ về xứ nóng, khí hậu gió mùa, nghề nông phát triển nhưng thiên tai 
bão lụt xảy ra thất thường, có thể gáy tổn thất lớn về người và của cải vật chất. Phải 
có ý thức 'tích cốc phòng cơ ”, Phải dãi dáu mưa nắng, cuòc bảm cày sâu thì cuộc 
sống mới được bảo đảm. 

Trong dân gian đã từ lâu đời, nhiều câu tục ngữ ngán gọn hoặc có đối, có vần vè, 
hoặc bằng thơ lục bát nói về cần, kiệm, đã ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ cùa nhân dản ta. 
Những câu tục ngữ ấy dã trở thành lời khuyên giản dị, dề hiểu mà rất thấm thìa. 

1. Càu tục ngữ: "Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trề” dưa ra hình ảnh dôi 
chọi đê làm nổi ý: có làm thi mới có ăn. Chữ dùng ở đây rất hóm hình. Vế thứ nhất 
nói lên một sự thật ở dời. Có "tay làm ”, chăm chi lao dộng, làm ra tiền của, thóc 
gạo... thì ' hàm nhai ”, mới có ãn, mới có tiêu dùng. Vế thứ hai khuyên đừng nên lười 
biếng, nếu lười biếng "tay quai ”, nghía là hai tay buông xuồi, không làm, khòng 
đông đậy thì nhịn ần, "miệng tré‘\ chẳng có thức àn gì bỏ vào miệng. học về làm 
ăn, về lao động va hưởng thụ dược dản gian nói đến một cách giản dị, cụ thể, có lú 
dụng giáo dục sâu sác. Tay và hàm là hai hình ảnh hoán dụ, song hành, lu) ứng. 'iV 
đặt trước hàm để nêu bật mối quan hệ: lao động và ấm no, lười biếng và nghèo đói 
Lao động là ấm no, hạnh phúc, một ý tướng vĩ dại được thể hiện ngắn gọn trong nrf. 
càu tục ngữ chí có 8 chữ. 

2. Câu tục ngữ thứ hai vừa khen người siêng nãng "hay lam hay làm ”, vừa chí? 
cười kẻ lười biếng mà lại "ăn quen ”, ăn nhiều, thích ản ngon. Hai hình ảnh tương 
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phán: "(lầu quang mặt sạch " với "(láu re ch mật dơ”. Nghía (len là đáu tóc, mặt mĩ 
sáng sim, sạch sẽ. ưa nhìn cua người siêng năng lao đòng. Ké lười hiếng thường ăn 
bấn thiu, dáng điệu ỏm yếu. Bài học vé cán cù lao dỏng dược đúc rút qua cuộc dời V 
2 loại người ta dè nhìn thây ngoài xà hội: 

Hay lam huy lủm. (lãn quang mật sạch, 

An quen làm hiêng, (lau vếch mật dơ”. 

Vế 2 của câu tục ngừ còn có hàm nghía: Ke dã “ làm hiếng ” mà lại 'ùn quen 
thích xài sang nên trộm cắp, làm bậy bị đóng loại chê cười, khinh bi, có thế bị tù tộ 
“ Đầu vếch mặt dơ” là thế! 

3. Có lúc dàn gian sừ dụng hình ánh rất dích đáng dể nêu lên bài học giáo dụ 
sàu sắc. Đây là hai loại người, tuy không nhiều nhưng thời nào cũng có: 

" Giàu đàu những kè ngù trưa, 

Sa/Ig dâu những ke say sưa tòi ngày”. 

"Ngu trưa ” là ngũ từ tòi dên trưa, ngu nhiều, làm ít. Nhà nông phai “ hai sươtì 
một nâng" mới có bát ãn bát đế. Trái lại sống lười nhác, "ngũ trưa” quanh năm tl 
làm sao có thế trở nên giàu có được! "Những ke ngù tì ưa ” là kè lười nhác. "Nlìữỉì 
kế say sưa toi ngày” là những ké rượu chè. thuôc phiện chơi bời (cả cờ bạc nữa) lu b 
từ sáng đến tối, quanh nam quanh tháng, chẳng thiết gì làm ãn. "Kẻ say sưa” là k 
nghiện ngập, tài sản, cơ nghiệp tiêu tán dần, chàng mày lúc mà nghèo khổ. "Ke Sù 
sưa toi ngày” không phải là k£ lịch sự, sang trọng mà là kẻ bê tha. bệ rạc bị thiên k 
coi thường về cả nhân cách và lối sống. Cách nói cảm thán, nhẹ mà sâu: "Giàu đáu 
sang đàu... ", nghĩa là sự giàu sang đời nào đẽn với nhưng ke lười biếng, nghiện ngậ] 
Chữ "đáu ất nhãn lại hai lán đế khang định và biếu cảm mổt sự vô vọng dang trơ thàn 
trò cười cho thiên hạ! 

4. Câu tục ngữ: “ Mọt nghê cho chín còn Ịìơn chín nghề" là cách nói so sánh,! 
sự đánh giá trong việc làm ăn, trong nghiêp vụ chuyên môn, ki thuật. "Một nghệ ch 
chín ” thì "chín ” nghía là thành thạo, giỏi giang, chu dáo; vế này nêu lên lời khuyé 
làm nghề gì phái thành thạo nghê ay, có ban tay vàng. Người có tay nghể bậc cai 
lành nghé thì mới lao dộng, làm viẽc cỏ năng suât cao, hiệu quá tót dẹp, được xã h< 
trọng dụng. Trái lại, biết nhiều nghé, nhưng nghè nào cùng dờ dang, vụng vé, kém c< 
thì làm việc gì cùng chẳng đâu vào dâu, cuọc sống sẽ khó khản, chảng ai hòi đếi 
Câu tục ngữ khuyên người đời phai đi sâu vào chuyên môn kĩ thuật, đạt đến mức 1 
xảo, làm cái gì tót cái ấy. Trong non sán xuất thú cổng trước đày, câu tục ngữ "Mi 
nghề cho chín còn hơn chín nghề” là một lời khuyên chí lí. Trong xã hội ngày na; 
nền kinh tế tri thức, công nghiệp hóa và hiện dại hóa đất nước thì câu tục ngữ ấy càr 
đúng. Phải học vãn hóa oho giòi, chọn nghề và học nghề, di sâu vào kĩ thuật là cc 
dường sáng cúa tuổi trẻ ngày nay. 

5. Bốn câu tục ngữ sau đéu nêu lên bài học vẻ tiết kiệm, biết lo xa phòng X 
chi tiẻu đúng mực. Cuộc sống thường có những sự cố bất ngờ xay ra, nén phải lo ( 
phòng. Hôm nay ta còn khỏe manh (lành) có thê ngày mai bị Sr ; Jau bệnh tật, gì 
hoạn nạn, nên phái có ý thức: "Lùm khi lành đè danh khỉ đau "Danh ” là dành dụ: 
tiết kiệm. Không thể sống theo kiến "Bóc ngắn, cán dùi ", "lủm một ăn hai” dế đ( 
khi ốm đau, thất cơ lờ vân thì sè vo cùng khó khàn. 

Người ■' buôn tàu hán hè ” là loại người giàu có, kinh doanh lớn. Thế nhím 
dân gian lại so sánh: "Bỉtôn tàu hán hẻ không hằng ăn dè hù tiên ”. Không nên hoar 
phí, mà phải biết ân tiêu dè sen. tiết kiệm, đó là bài học rất hay. à 'Ăn dè” là àn tiê 
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hi tiêu có kế hoạch, có chừng mực. khơng hoang phí. Câu tục ngữ nêu lên mối quan 
ệ giữa lam và an. giữa lam và tiêu dung; lúc nào cũng phái biết tiết kiệm. 

Dân gian có lúc đúc rút kinh nghiệm bàng thơ lục bát, dùng ngôn từ hóm hình 
ế khuyên răn mọi người. Khoai, ngó khong giá trị báng lúa gạo, nhưng rất quan 
ọng, để án dọn, nhất là trong kì giáp hat. tháng ba ngày tám. Dù có được mùa cũng 
hòng nẻn "phụ " ngô khoai, coi thường, re rung ngô khoai: 

“Được mùa chơ phu ngô khoai, 

Đến khi thất hát lay ai hạn cùng ". 

"Khi thút bát" la khi mất mùa, nhà nòng thu hoạch kém. "Lấy ai hạn cùng" 
ghĩa là lấy gì dế san sé, dế chia ngọt se bùi cùng mình qua cơn đói kém, thiếu thốn. 
!âu tục ngừ với cách nói nhẹ nhàng mà thâm thìa' về một lời khuyên nhà nống, cũng 
hư mọi người phải biết quý trọng ngô khoai, không được coi thường hoặc hoang phí 
gô khoai, lương thực. 

Câu tục ngữ: "Khi có thi chảng ủn de, 

Đến klìi ân hét thì dè chăng ra 

"Án de" là ăn tiêu dò sen đúng mức. an tiêu tiết kiệm: "dè" là dành dụm, để 
ành. Cũng là cách nói dán dà khuyên bảo ãn tieu dè sen, biết phòng xa. Trước đây, 
ông nghiệp nước ta chi có 2 mùa: vụ chièm và \ ụ mùa. Kĩ thuật canh tác lạc hậu, sâu 
ệnh bão lụt, náng hạn nên hay mất mùa. Tháng ba ngày tám, kì giáp hạt, người nông 
ân thường gặp đói kém. Tiết kiệm lương thực la bài học xương máu của nhà nông, của 
1 ỌÌ người, mọi nha. Các càu tục ngữ trên dây đèu có cách nói tương phàn, đổi chọi nên 
ẻ nghe, dể nhớ, dẻ làm theo. 'Khi lành" với "khi đau", "dược mùa" với "khi thất 
át ”, "khi cỏ " VỚI "khi ủn hết ", cách nói đỏi chọi gian dị mà thấm thìa biết bao! 

Ngày nay nông nghiệp nước ta phát triến mạnh, Việt Nam đã trở thành quốc 
ia xuất khấu gạo lớn thứ hai trẽn the giới, nhưng những ý tưởng của dân gian như 
chớ phụ ngô khoai ", biết "ùn de ", cỏ ý thức "Lùm khi lành dé dành khi dan " vẫn là 
hững bài học sâu sắc, thiết thực với mỏi ngươi .hung ta. 

Cần kiệm là đức tính tot dẹp cua nhàn dãn ta. Cán kiệm dế làm giàu, dế xây dựng 
uộc sống gia đình ấm no, hanh nhúc. Can kiệm đế ỉàm cho dân giàn, nước mạnh. 

Những câu tục ngừ noi vé cân kiệm phan ánh trí tuệ dân gian, nếp sống nếp 
ghi chất phác, thiết thực cùa ngươi bình dân Mía. Những câu tục ngữ ấy vản còn là 
'ài học làm ngươi cho mỏi người trong xã hội. 

3 -ĐỂ BÀI: 

_ Giải thíc h và ãmti luận câu tục ngù i uốngntíớcnhớnguôn 

Bài làm 

Ân tình ân nghía, thúy chung một lòng là nét đẹp, mang tính truyền thống cùa 
lạo lí dân tộc, thể hiện lối ứng xử mang vẻ đẹp nhân vãn cùa con người Việt Nam 
fUa hàng ngàn nãm lịch sứ. Bài học dạo lí "Uổng nước nhớ nguồn ” dã thành tục ngữ, 
lóa thản trong lời hát câu ca, đcVthấm sâu vào tâm hồn hàng triệu triệu con người 
/iệt Nam xưa nay. 

Câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" có hình tượng đẹp, hàm chứa một tư 
ưởng, tình càm đẹp, một lối ứng xử dẹp. 

1. Chí có 4 chữ ngản gọn mà ý nghĩa sâu xa. "Uống nước" là diéu kiện, "nhớ 
'guón" là hệ quả. Nguồn là nơi phát nguyện nhừng nguồn nước. Nước đáu nguồn thì 
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trong mát ngọt lành Nguồn nước có bao giờ vơi cạn? Nhờ nguồn mà sông suôi, ao 
hồ, biển cả có nước quanh năm, sự sống được nờ hoa kết trái. Uống nước là được 
hường thụ; nhờ có nguồn mà ta được uống nước. Chữ nhớ trong câu tục ngữ thể hiện 
tấm lòng nhớ ơn, biết ơn. 

Câu "Uống nước nhớ nguồn " nêu lên mối quan hệ lịch sử, xã hội, đó là hưởng 
thụ và nghĩa vụ. Câu tục ngữ nhắc nhở mỗi chúng ta bài học đạo đức: Phải nhớ ơn, 
biết ơn những người đà đem lại ấm no, hạnh phúc và yên vui cho mình. 

2. Câu tục ngữ đã nói lên mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, 
giữa "hấn nghìn lớp người " trong xã hội ta. Nó nêu lẽn một quan niệm nhân sinh đầy 
tình người, đúc kết một nét đẹp về đạo lí, nhắc nhờ mỗi người sống có tình có nghĩa, 
trọn vẹn thúy chung. 

Lỏng nhớ ơn, biết ơn lù một tình cảm rất (lẹp. Câu tục ngữ giáo dục chúng ta 
lòng biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nó nhắc nhò chúng ta biết ơn nhân dân vĩ đại đã 
đem mổ hòi xương máu xây dựng và bảo vệ dất nước. Bát cơm ta ăn, mái nhà ta ở, 
trang sách, ngọn đèn, ngòi trường soi sáng tâm hồn ta... đã thấm sâu công ơn hàng 
triệu người dân cày, người thợ, thầy giáo, cô giáo... Lá quốc kì đỏ thám, đất nước dộc 
lập thanh bình... là do máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ. Giang sơn gắm vóc 
hôm nay là do tÉ nguổn thiêng ỏng chư ”, như một nhà thơ đã ca ngợi: 

"Gánh vác phần người di trước dê lại 

Dận dò con cháu chuyện mai sau 

Hằng năm ân dâu lùm dâu * 

Cũng biết cúi đấu nhớ ngày giỏ Tổ... ". 

(Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm) 

Lòng biết ơn không chí dược khác sâu trong tâm hổn mà còn phái được thể hiện 
bằng hành dộng cụ thế. Con cháu hiền thảo với ông bả cha mẹ. Tục cúng lễ giổ tết với 
nén hương thơm tòa khói trên bàn thờ gia tiên. Con cái chàm học chăm làm, sống tốt 
đẹp làm vẻ vang cho dòng họ, biết sần sóc ông bà cha mẹ khi già yếu. Ngày 27-7 và 
ngôi nhà tình nghĩa là sự thê hiện lòng biết ơn cùa toàn dán dối với thương binh liệt sĩ. 
Học sinh biết tôn sư trọng đạo... Đó là hành dông biết "Uống nước nhớ nguồn ”. 

3. Ké vong ân bội nghĩa, con bất hiệu, trò vô dạo, loại người "ân cliáo đái bát" 
đều bị cộng đổng cười chê, khinh bi, xa lánh. Để giáo dục lòng biết ơn, nhàn dân ta 
đă sáng tạo nên những câu tục ngữ, bài ca dao dậm đà, ý dẹp lời hay từng thấm sâu 
vào máu thịt và hồn người: 

"Ản quà nhớ ke trồng cày 

"Ai ơi bưng bát cơm ddy, 

Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng ? 

"Con người có tở có tông, 

Như cây có cội, như sông có nguồn 

ở đời, người nhân hậu làm ơn không bao giờ nghĩ tới chuyện trả ơn. Họ coi 
việc cứu giúp mọi người là nghĩa vụ của lương tâm. Lòng biết ơn luỏn luôn nhắc nhở 
chúng ta vừa nhớ tới cội nguồn, nhớ tới thế hệ di trước, đổng thời phải nghĩ tới những 
lớp người mai sau. Biết nhớ nguón còn phải biết khơi nguồn là vậy. 

Câu tục ngữ "Uổng nước nhớ nguồn " là bài học lớn dạy ta biết làm người. Nó 
gợi nhớ trong lòng ta món nợ dời sâu nặng: 

"Cơm chư, áo mẹ, chữ tháy, 

Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao ”. 
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44 - ĐỂ BÀI: 


Chứnạ minh cảu tục ngữ Mật cáỵ làm chẳng nên non... 


Bài làm 


Tình yêu thương đoàn kết ỉà truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam. 
Trong bốn nghìn năm dựng nước và giừ nước vẻ vang, nhân dân ta đã phát huy tình 
thương yêu, đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc lâu bền. Bài học về tình 
thương và đoàn kết đã àn sâu vào tàm hồn dân tộc. Vì thế, nhản dân ta thường nhắc 
nhở nhaụ: 

‘‘Một cây làm chẳng nên non, 

Bư cây chụm lại nén hồn núi cao ” 

"Một cây " chắng thê nào làm nên núi " nên non ”, nên rừng. Đó là một sự thật 
hiển nhiên. Nhưng "ha cây ”, tượng trưng cho nhiều cây, rímg cày thi có thê tạo nên non, 
"nên núi", không phải là núi thấp, mà là "núi cao". Từ “ một cây" dà chuyển thành ' ằ ha 
cây”, số lượng đã thay đói thì chất lượng cung biến đối. Nhưng yêu tô quyết định của sự 
vận động từ "lượng " thành "chất " là sự "chụm lại" của ' â ba cây ” nén mới có hiện tượng 
thiên nhiên sừng sững "hỏn núi cao" kia. "Chụm lại" là hành động, là biếu hiện tâm lí 
thể hiện sự hợp lực, đồng lòng, là sự gắn bó đoàn kết. "Cây" trong câu tục ngữ được nhân 
hóa, trở thành một biếu tượng rất sống dộng và thấm thìa vé nhân dân, nói lên tình thương 
yêu đoàn kết dân tộc. Qua câu tục ngữ, nhân dán ta nêu lên một bài học quý báu về tinh 
thần đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhau trong cộng dống dâí tộc. 

Lịch sử và cuộc sống, thơ vân và thực tế đã có biết bao thí dụ sổng dộng nói về 
tình doàn kết dân tộc. 

Từ thời xa xưa, với cống cụ thô sơ, người Việt đã bạt rừng, lấn biển, đáp đê đào 
kênh để làm nên những cánh đồng màu mờ, xanh tươi: 

\ iệt Nam chít nước ta ơi! 

Mênh mỏng hiển lúa clủỉt Trùi đẹp hơn. 

(Nguyễn Đình Thi) 

Con đê sông Hổng, sông Thái Bình sừng sững như bức trường thành, dài hàng 
trảm cây sô là kết tinh từ súc mạnh doàn kết, chung lưng dấu cật eúa hàng triệu triệu 
con người qua hàng ngàn năm lao động. 

Nhờ công ơn cùa nữ tướng Lẽ Chân mà có ấp An Biên những năm đầu Còng 
nguyên. Và mổ hôi, xương máu cùa bao thế hệ "chụm lụi" mà ta có thành phố Cửa 
biến to đẹp như ngày nay. Nhờ công ơn bao thế hệ mở cỏi mà ngày nay nhân dân ta 
có một giang sơn gấm vóc trài dài, trãi rộng từ Bác chí Nam. 

Tiếng hô: "Quyết chiến! Quyết chiến! " cùa các bổ lão vang lèn khắp điện Diên 
Hồng thời nhà Trần trong thế ki XIII không chi biếu thị cho tinh thần yêu nước bất 
khuất mà còn thế hiện sức mạnh lớn lao cua nhân dân Đại Việt quyết chiến quyết 
thắng quân xâm lược Mồng cổ, như Trần Quổc Tuấn đã nói: ,ẫ \ tta tôi dỏng lòng, anh 
em hòa thuận, cá nước góp sức ”. 

Đoàn kết là sức mạnh. Đoàn kết để chiến thắng ngoại xâm. Đoàn kết dế khác 
phục khó khãn, phát triển kinh tế. Tỉr ngày miền Nam giải phóng đến nay, sức lao 
động của bộ đội và nhân dân đã làm thay dổi bộ mặt Đồng Tháp Mười, vùng đóng cói 
mênh mông đã trở thành vựa lúa Long Án. 

Cồng trình thủy diện Hòa Bình, dường dây dán diện cao thế Bác - Nam, xây dựng 
con dường Trường Sơn cũng như hàng nghìn công trình khác trên mọi miển dất nước hiện 
nay đã làm sáng tỏ một chân lí vĩ đại: "... Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 
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Em nhớ mãi bài thơ cùa Bác Hồ nói về sức mạnh đoàn kết, về ý chí, sự ] 
sức, đổng lòng cho con người niềm vui lớn: 

"Hòn đá to 
Hỏn cíá nặng 
Nhiều người nhắc 
Nhác lên đặng! ”. 

Nhàn dân ta đã biến lời dạy của Hổ Chú tịch thành hiện thực: 

"Đoàn kết, đoàn kết, dại đoàn kết 
Thánh công, thành công, dại thành công 

Va dưới sự lãnh dạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ sức mạnh đoàn kết c 
được nhân lên gấp bội, nhân dân ta đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ } 
lược, thống nhất Tổ quốc. Đoàn kết để hàn gán vết thương chiến tranh; đoàn kết để 
dựng lại đất nước ta sau những năm dài chiến tranh “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. 

Càu tục ngữ: 

“Một cây làm chẳng tiên non, 

Ba cây chụm lụi nên hồn núi cao 

đã làm cho mồi chúng ta thêm thấm thìa về bài học đoàn kết. Nó thắp sáng niềm 
và lòng tự hào dân tộc trong mồi con người Việt Nam. Sức mạnh Việt Nam bắt ng 
từ tình yêu thương đoàn kết dân tộc. 

45 - ĐỂ BÀI: 

Blảl thích và binh luận cảu tục ngữ Tìiưongngtíàl như thểIhtíang thản 

Bài làm 

Nhân ái là đạo lí cao đẹp của đất nước và con người Việt Nam xưa và ĩ 
Thương mình và thương người, tình cảm cao quý ấy được kết tinh và hội tụ trong 1 
câu tục ngữ 6 chữ rất cô đúc mà lấp lánh gợi cảm: 

'Thương người như thế thương tlìâỉT' 

Nhân dân ta đã tạo nên một câu tục ngữ bằng cách nói so sánh cụ thể, giả) 
mà ý nghĩa sâu sắc, thấm thìa biết bao! Trong đời người, có cái gì quý hơn, thân t 
hơn “ thân ” mình? Chữ "thân ” trong câu tục ngữ là chí số phận cuộc đời mình, n 
vui nỗi buồn, những ước mơ về hạnh phúc cùa mình. Những con người xa lạ, nh 
kè bất hạnh trong cõi đời chảng có mối quan hộ gì với ta, thế mà ta dã thương, đã 
mến, dồng cảm họ một cách vô cùng sâu sắc với tất cả tình người. Sự 11 thương ” ĩìị 
ấy “như thể thương thản” ta vậy! Không vụ lợi! Không ban ơn! Tất cả chỉ vì I 
thương người, tình yêu thương đồng loại. 

Đường đời nhiều chông gai hiểm trở. Xà hội biến động không ngừng. Cũnị 
thuở thái bình thịnh trị. Vì thương người ta vui với niềm vui của mọi người, mọi I 
Cũng có thời kì loạn lạc, mất mùa, dịch bệnh, giặc giã tung hoành khắp nơi. Nị 
người đau khố vật lộn trong thiên tai, địch họa, trong máu và nước mắt. Trong h 
cảnh ấy, thương thân mình đã khó, thế mà ta còn biết "thương người ” quý mến, 
trọng những kẻ bất hạnh gần xa. 

Tinh cảm ấy thật đáng quý vô ngần. Tinh thương người gắn liểh với đức hi í 
là thế! v : 

Tinh thương người của nhân dân ta mênh mông và bao la, vôi những biểu 1 
vô cùng phong phú. Đổng cảm, thương xót cho cảnh ngộ đau khổ củá đồrig loại. 

Đau nỗi đau, lo nỗi lo của đồng loại. Đó là “thương người như thể thương tht 
Bênh vực, chở che, săn sóc cứu giúp vật chất, san sẻ tình thương cho những con nj 




1 nạn, cho những con người ‘‘nhó bé” đang sống ‘dưới đáy" xă hội. Đó cũng là 
(ơng người như the' thương thản ". "Lá lành đùm lá rách "Một miếng khi đỏi bằng 
gói khi no”; "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”; "Máu clỉấỵ ruột mém ", v.v... Đó là 
íig biểu hiện, những hành động cao quý "thương người như thể thương thản 

tẳ Hũ gạo cứu đói ” nầm Ât Dậu 1945, phong trào rộng lớn cùa toàn dàn giúp dờ 
g bào bị bão lụt, giúp nạn nhân chiến tranh, giúp học sinh nghèo,... trong những 
1 gần đây đã nói lên sức mạnh của tình nhân ái, đạo lí tốt đẹp "thương người như 
thương thân ” của dân tộc ta. 

"Thương người ... ” không chi dồng cảm san sẻ, cứu giúp, mà còn phải biết trân 
g những phẩm ệiẮ tốt đẹp của đồng loại, thấu hiểu và nâng niu những ước mơ, 
yộn vọng về dân chủ tự do, về ấm no, hạnh phúc của nhân dân, nhất là của những 
người lầm than, đói khổ. 

' Thương người như tlìểthương thán" chính là lòng "chí nhản” đã làm nên sức 
ih Việt Nam như Nguyền Trãi đã nói: "Lấy chí nhân đế thay cường bạo " (“. Bình Ngâ 
cáo”). Tình cảm cao quý ấy đã làm cho lòng người trong sáng hơn, nhân hậu hơn. 
lấy tình người trong ứng xử ià dạo lí cao quý. Nhờ thế mà bóng tối bị xua tan. Cái ác 
ly lùi. Tinh người và tình đời tỏa sáng. Xã hội ngày một văn minh hơn, tốt đẹp hơn. 

Bọn bít lương, 10 "chuột lớn bất nhân" (thơ "Glềét chuột" cùa Nguyền Binh 
ằm) thì làm sao chúng nó hiểu được câu tục ngữ*. 4 Thương người như thể thươiìg 
I ”. Những kẻ giàu có nhưng chàng bao giờ dám bò ra một xu để giúp người cơ nhờ, 
hí cho kẻ hành khất ngược xuôi thì câu tục ngữ ‘ Thương người..." ấy rất xa lạ với họ! 

Phật giáo, Thiên chúa giáo, dạo Không,... đều có nói dến lòng nhân ái. Từ giáo 
/ mà chúng ta càng thêm tự hào vể đạo lí "Thương người như thể thương thân ” 
nhân dân ta. Nhân dân ta, "bốn nghìn lớp người” đã lấy tình thương để xây dựng 
>hát triển nghĩa đồng bào, tình dàn tộc. Chẳng thế mà nó đã trở thành diệu ru, càu 
dân gian, thám sâu vào hồn người như hương lúa đổng quê bao đời nay: 

"Thấy người hoạn nạn thì thương, 

Thấy người đói rét ta nhường áo cơm ". 

"Nhiều diều phủ lấy gtứ gương, 

Người trong một nước phải thương nhau cìutg ". 

Sổng không có tình thương sẽ bị khô héo lương tri, càn cỏi tâm hồn. Bởi vậy, 
Igười dã nói: "Biết san sẻ là hạnh phức; dược san se' cũng là hạnh phúc ". Có khi 
thương dã gắn liền với tình cảm cách mạng và kháng chiến: 

4 Thương nhau chia củ sắn lùi, 

Bát cơìn sẻ nửa, cliân sui dắp cùng ” 

{Việt Bắc - Tố Hữu) 

Xưa nay, ai cũng muốn được sống trong tình thương. Câu tục ngữ: "Thưctììg 
ời như thể thương thân ” là bài học luân lí vô giá đối với mọi người. Nó thanh lọc 
người và hướng thiện. 

Thế kỉ XIX ià thế kỉ của tri thúc. Và còn phải là thế ki của tình thương. Tinh 
mg ià cái gổc của đạo lí làm người, là vẻ đẹp nhân vản cùa nển vần hóa dân tộc. 
t xã hội vân minh phải là xã hội cùa tình thương. 

Tinh thương mẳi mãi là bài ca cuộc dời, bài ca cùa yên vui hạnh phúc. Phong trào 
a đói giảm nghèo ”, "góp tiền vào quỹ ùng hộ người nghèo " hiện nay chính là bài ca 
ương người như tlĩểthương thản ” của đất nước và con người Việt Nam chúng ta. 



46 - ĐỂ BÀI: 


Giải thích và bình luận câu tục ngữ: Ăn cồ đt trước, lội nước đi sau 


47 - ĐỂ BÀI: 



48-ĐỀ BÀI: 


(Tự luận) 


Gỉải thích và bình luận câu tục ngã: 

“Nói lời phái giữ lấy lời , 

Đừng như con hừớìn đậu rồi lại bay 


(Tự luận) 


Binh luận câu tục ngũ: 'Một con ngựa đau cả tàu bổ cỏ' 


Bài làm 



Tinh thương là đạo lí cao đẹp cùa dân tộc ta. Tục ngữ, ca dao có nhiều câu 
hay, rất sâu sắc nói về tinh thương. Cãu tục ngữ: "Một con ngựa đau cà tàu bỏ có 
một bài học nêu lên lời khuyên về tình thương đồng loại. 

Dàn gian thường lấy đồ vật, loài vật làm ẩn dụ, làm biểu tượng để gửi gắm 
triết lí nhân sinh, một bài học về đạo lí vô cùng thấm thìa như: "Kiến tha lâu c 
đầy tổ' ỳ , "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau", "Đầu hôm tôm gáy", "Cáo chết ba I 
quay dầu về núi"y.\... Câu tục ngữ "Một con ngựa dau cả tàu bỏ cỏ" cũng là 
cách nói độc đáo như thế! 

"Một con ngựa đau" mang hàm nghĩa vé sự hoạn nạn, đau khổ của một cá 
"Cả tàu bó cỏ" hàm chi sự chia sẻ của đồng loại đối với nỗi đau của một cá 
"Tàu" cũng là chuồng dể nhốt voi, nhốt ngựa. Nơi nhốt trâu, bò, lợn, gà, chó, mèc 
gọi là chuồng. Nơi nhốt voi, nhốt ngựa thì gọi là tàu. Ngôn ngữ của dân tộc thí 
giàu có. "Cả tàu" chi tất cả đàn ngựa trong tàu, là mọi thành viên của một cộng đ< 
"Bỏ cò" nghĩa là không ãn cỏ, nhịn cả ăn uống, sống trong tâm trạng đau buồn 
gớm. "Cả tàu bỏ cỏ" nói lên cả đàn ngựa bỏ ăn, cùng chia sẻ nỗi đau buồn khi " 
con ngụa đau" gặp điếu bất hạnh. Mối quan hệ giữa một con ngựa với cả tàu ngụ 
tinh thương xót, là sự san sẻ, đổng cảm sâu sắc: "Một con ngựa đau cá tàu bò I 
Chữ "đau" và chữ "bó cỏ" thể hiện sâu sắc, cảm đông tình cảm ấy, mối qụan hệ ấ; 

Thương xót là nỗi đau cùa một con ngựa, mà cả đàn, cả tàu phải bỏ cò, đó là 
thương cực kì sâu sắc. Qua câu tục ngữ, nhân dân ta nêu lên bài học đạo lí nhằm khi 
mọi người biết sống trong tình thương, biết gắn bó, quan tâm, san sẻ niém đau, nỗi t 
với đồng loại. Trong cuộc sống, trước mọi mất mát, đau khổ, hoạn nạn cùa mọi ngưc 
không nên dửng dưng, không thể "cháy nhà hàng xóm bình chán như vại". 

Tinh thương làm cho con người trở nên cao quý. Được sống trong tình thu 
là được sống trong hạnh phúc. Vui buồn có nhau, hoạn nạn khó khàn có nhau, ti 
thêm niềm tin và sức mạnh. Trong hoạn nạn, phải được san sẻ, phậi dược đùm I 
dược cảm thông, dược giúp đỡ, dồng cam cổng khổ với nhau. 

"Khuyển mã chí tình" nên "Một con ngựa đau cả tàu bô cỏ". Từ bài học ấy, 
chúng ta biết sổng ưong tình thuơng. Trong gia đình thì "Chị ngỡ em tìảng". Bà con 
giềng thì "lúc tắt lừa tối đèn có nhau". Buớc vào cuộc đdi rộng lớn, hạnh phúc biết 
khi ta được sống trong tình thương "lá lành đùm ló rách". Hạnh phúc, ấy là san sẻ: 












'Thấy người hoạn nạn thì thương, 

Thấy người đói rét ta nhường áo cơm". 

Biết xúc động, cám cảnh trước nổi đau của mỏi người. Biết yêu thương, an ủi. san 
nỗi buồn đau của đồng loại. Biết giúp đờ vật chất trước mất mát, ốm đau tật bệnh, đói 
) vì thiên tai bão lụt,... cúa đồng bào gần xa. Càng thương mình bao nhiêu ta càng 
'ơng người bấy nhiêu! Ta tim thấy ý nghía cuộc đời trong tinh thương: 

"Nhiều điều phủ lây giá gương, 

Người trong một nước phải thương nhau cùng". 

Câu tục ngữ " Một con ngựa đau cả tàu bó có" đã dạy ta hai chữ tinh thương, 
Ìg nghĩ càng thấm thìa. 

- ĐỂ BÀI: 

Nhân dân ta thường khuyên bảo nhau: "Có công màí sắt có ngày nên kim" 
_ Hãy bình luận câu tục ngũ tr ên._ 

Bài làm 

Trong cuộc sống, lòng kiên nhẫn là bài học lớn. Bài học này ai cũng dẻ dàng 
Ịn ra, nhưng không ít người chưa chắc thực hiện được. Ớ những người này, họ 
rờng hay nản chí khi công việc bất thành hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhàm 
Liyên rản, động viên họ vượt qua trở lực, rèn luyện sự tự tin, đức tính kiên nhẫn, tục 
ữ ta có câu: "Cỏ công mài sắct, cỏ ngày nên kim". 

Ý nghla của càu tục ngữ nhàm khuyên ta rèn luyện đức tính kiên nhản, không 
ợc nản chí. Hình ảnh trong câu tục ngữ là sự đối lập mãnh liệt giữa hai vật thê, hai 
ih ảnh có quan hệ nhân - quả: "Mài sắt - Nên kim" tạo nên ý tưởng trên. Có hình 
ng được sự khổ nhọc của công việc "mài sắt" và thành quả đạt được "nên kim ", 
Ing ta mới nhận thấy người làm công việc này, trước hết và cuối cùng, phải rất kiên 
In và cần sự tự tin. Thiếu nó, đó chi là việc: "Dã Trùng xe cát Biển Đông - Nhọc 
ăn mà chẳng nên công trạng gì". 

Như vậy, tự thân câu nói với hai hình ảnh dối lặp những cótrong mối quan hệ 
uyên nhân - kết quả này, phải được nhìn nhặn như một lời giáo huấn. Sử dụng hình 
lì ấy nhằm hướng tất cả chúng ta đến cái nguyên lí rất cần thiết cho sự thành công: 

> là lòng kiên nhẫn trong cồng việc. Nếu nói tục ngữ, ngoài việc pho biến, khởi phát 
ững kinh nghiệm, những lối sống tốt đẹp, còn là những lời răn dạy có tính thực 
ng, thì câu tục ngữ trên tồn tại trong từng từ nhờ chính ý nghĩa của nó. ở đây, sự 
rc dụng nằm ngay trong hình ảnh, ở công việc và hiểu quả đạt được. Ý nghĩa giáo 
c của câu tục ngữ nhằm rèn luyện ỵ chí kiên nhản, một đức tính không thể thiếu để 
y dựng cuộc sống thành đạt. Trở lực cuộc đời thật nhiều. Chúng ta tồn tại có quy 
it và ngẫu nhiên. Có ngẫu nhiên nên không lường trước được. Nhân dân ta hay nói: 
ai bay vạ gió ”, lại nói: "Hoạ vô đơn chí". VI vậy, đối diện với đời sổng, công việc, 
u không rèn luyện một đức tính kiên nhẫn tối thiểu có khi chúng ta sẽ gặp thất bại. 
àt việc làm dầu rất nhỏ, một trở lực đôi khi không lên nếu thiếu lòng kiên nhẫn con 
ười sẽ khó lò’ng vượt qua. Hiểu như thế mới thấy hết ý nghĩa cùa câu tục ngữ dầy 
ỉi lí "Có công mài sắt có ngày nên kim". Tiềm ẩn ờ câu nói này, lòng kiên nhản ở 
y còn bao hàm đức tính tự tin, nắm vững quy luật: có lao dộng tất có thành quả, có 
cồng sức ắt có đền bùi 






Cuộc Sống thì da dạng, nhưng dểu nàm trong quy luật. Nám dược quy luật trên, 
bao người đă nêu những tấm gương sáng về sự cán cù, kiên nhản và tự tin. Họ mày 
mò, góp nhặt, kiên nhản để trở thành những người hữu ích cho xã hội. Họ là những 
bài học lớn, thấm thìa về sự kiên nhản. Quả là, nếu không kiên nhản với "Một trứng: 
ung; Hai trứng: ung: Ba trứng: ung..." người nông dân dã nhiều lúc phải quỵ ngã với 
ý nghi: "Tháng khấn tháng nạn" kia, sẽ khỏng thê nào vượt qua dể cuối cùng, vẫn 
sáng trẽn môi một nụ cười rạng rờ. 

"Đừng than phận khó ai ơi 
Còn dư lỏng mọc còn ngày xanh cây". 

Tôi cho răng, đó là nụ cười cúa lòng kiên nhản đã đạt đến mức lí tưởng. 

Nói như thế cũng không có nghĩa là đổng nhất lòng kiên nhẫn thực hiện theo 
quy luật với "kiên nhản mù quáng ", bất chấp điểu kiện và hoàn cảnh khách quan. 
Trong chiều hướng này, không phải hể cứ mài sắt thì sẽ nền kim. Sự thành công là kết 
quả của những điều kiện. Đồi với công việc, chỉ có lòng kiên nhản không thôi thì 
chưa dù. Lòng kiên nhản phái được xem xét trong sự tương quan với những điều kiện, 
những mói liên hệ khác. Nếu không, sự thất bại càng lớn hơn việc nản chí, bỏ dớ nửa 
chừng. Răn dạy điều này, ống cha ta rất thận trọng, không nói "Mài sắt - nên kim" mà 
rtói: "Có công mùi sắt...". Chữ "Công" ờ đáy là công sức, đồng thời là điều kiện tối 
quan trọng báo dám cho sự thành công. 

Kiên nhản mà không mù quáng, tự tin mà khồng cả tin, đó là những bài học rất 
sàu sác cho sự thành còng rút ra từ lời răn dạy chí tình, chí lí cùa câu tục ngữ "Có 
công mùi sắt cỏ ngày nên kim" - một câu tục ngữ lâu đời và trở nên rất đỏi quen thuộc 
trong rất nhiều lời khuyên bảo của nhân dân ta. Cùng với các câu khác như: "Chớ 
thấy sóng cá mà ngà tay chèo ", "Hước chảy đá mòn"... nó hợp thành một hệ thống 
những câu tục ngữ hay, có ích nhàm giáo dục đức tính kiên nhẫn - một trong những 
dức tính rất quan trọng tạo nên thành công trong cuộc dời, trong công việc, đặc biệt là 
đối với việc học hành cùa chúng ta. 

Nguyễn Bâng Sơn 
PTTH Lê Quý Đôn - TP. HCM 

50 - ĐỂ BÀI: 

I Giải thích và bình ỉuận cảu tục ngữ: “Bóicho sạch, rách cho thơm". 

Bài làm 

Tục ngữ chứa đựng biết bao kinh nghiêm về ứng xử, về dạo lý làm người. Có 
nhiều câu tục ngữ trở thành phương châm sống, giáo dục nhân cách cho chúng ta. 
Câu tục ngữ: "Đỏi cho sạch, rách cho thơm" trở thành bài học luân lí, đến nay vẫn 
còn nguyên giá trị. 

Cảu tục ngữ có hai vế dối xứng, đổng nhất vế nội dung, cùng bố sung ý nghĩa 
cho nhau. Đỏi nghĩa là nghèo đói, thiếu thốn về mặt vật chất, cơm áo bạc tiền. Cho 
nghĩa là vẫn phải giữ cho được. Sạch nghĩa là trong sạch, không lèm nhèm, tắr mắt, 
tham lam. Vế thứ nhát: "Đói cho sạch" nêu lên bài học đạo đức: sống trong sạch 
trong cảnh nghèo đói. Vế thứ hai: "Rách cho thơm". Rách cũng có nghĩa tương tự như 
đói: thiếu thốo, nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc. Cho thơm : cho trong sáng tâm hồn, 
cho tốt đẹp về lương tâm danh dự, được mọi người nổ trọng. 

Tóm lại, câu tục ngữ "Đối cho sạch, rách cho thơm" nêu lên bài học luân lí: đừng 
vì nghèo đói, thiếu thôn mà làm điều xấu, mắc vào tội lỗi; trong bất cứ hoàn cảnh thiếu 
thốn nào cũng phâi biết sống trong sạch, giữ trọn phẩm cách và danh dự tốt đẹp cua mình. 
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Trong đời, ai mà chả chích giàu sang, phú quý? Địa vị cao sang, tiền bạc nhiéu... ai 
mà chả ham muốn? Nhưng cổ nhân có nhác: "Phú quý bất nâng dâm, bấn tiện bất nâng 
di, uy vũ bất năng khuất", nghía là giàu sang không mua chuộc được, nghèo khổ không 
đôi dời, vũ lực khống thế khuất phục. Đó là nhân cách vĩ đại của kẻ sĩ chân chính. 

Trên đường đời, ai mà chảng có lúc gặp hoạn nạn khó khăn, thất cơ lỡ vặn. Mát 
mùa. Ốm đau, tai họa... là những thứ thách khó lường. Khi đứng trước những gấp khúc 
cuộc đời, dân gian có lời khuyên chí lí: "Đói cho sạch, rách cho thơm". Nghèo đói 
mà sổng trong sạch, khó khăn thiếu thốn mà giữ được phẩm cách, danh dự, dó là điểu 
không đơn giản, không phải ai cũng làm được. Qua câu tục ngừ này, nhân dân ta nhắc 
nhở mọi người hãy ra sức tu dưỡng đạo đức, giữ vững phẩm cách trong sạch, dũng 
cảm vượt qua mọi cám dồ vật chất để giữ vững danh dự và lương tâm. 

Các tệ nạn xã hội như ăn cắp, ân trộm, lừa đảo, giết người cướp của đều do 
lòng tham vô độ mà rạ. Thậm chí các tệ nạn tham nhũng của những quan chức biến 
chất đều do lòng tham, thích sống xa hoa hưởng lạc mà trở thành quốc nạn. 

Thói thường, nói dẻ làm khó. Biết tu dường đạo dức, giữ cho tâm hồn trong 
sáng, lương tâm trong sạch, danh dự trọn vẹn... là việc phải phấn đấu suốt đời. Có biết 
lao động cần cù, sống giản dị, tiết kiệm thì mới có thể biến câu tục ngữ "Đói cho 
sạch , rách cho thơm " thành hiện thực. 

Diệt lòng tham, sống trong sạch là điều mà tổ tiên ông cha vẫn nhắc nhở con cháu: 

"Của phi nghía có giàu dâu, 

ơ cho ngay thật, giàu sau mới bển" 

Hiện tượng quay cóp, gian lận trong học hành thi cử, phải chăng cung vì những 
ai đó chưa hiểu hết ý nghĩa câu tục ngữ: "Đỏi cho sạch, rách cho thơm". Câu tục ngữ 
này đã trở thành bài học luân lí, đến nay vản còn nguyên giá trị. 


51-ĐỂ BÀI: _ 

Bỉnh luận câu tục ngữ: 

"Lời nói chẳng mất tiền mua, 

_ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" _ 

(Tự luận) 

52 - Đ Ể BẢI: _ 

Giải thích và chứng minh câu tục ngã: 

_ "Đi một ngày dàng , học một sàng khôn” _ 

Bài làm 

Tục ngữ Việt Nam giàu có, óng ánh sắc màu trí tuệ. Nó đúc rút bao kinh 
nghiệm quý báu trong dản gian. Là bài học nhân sinh, là cách ứng xử... nó dạy khôn, 
dạy khéo để làm người. Chí một chuyện học mà nhân dân ta có bao nhiêu câu tục ngữ 
mang tinh giáo dục sâu sắc. Một trong những câu tục ngữ đó là câu: 

"Đi một ngày dàng, học một sùng khôn". 

Chúng ta cần hiểu câu tục ngữ này như thế nào cho đúng và đầy đù? 

"Một ngày" so với một năm là ngắn, "Một ngày" trong một dời người trầm năm 
là vô cùng cực ngắn. "Đi một ngày dàng" đối với khách bộ hành thì quãng đường đi 
dược có dáng là bao? Thế nhưng nhân dân ta lại khẳng định là "học một sàng khôn”. 
"Khôn" là điều hay, điều tốt, cái mới mẻ rất bổ ích đối với mọi người để mở mang trí 
tuệ, trau dồi nhân cách. "Sàng" là công cụ lao động, đan bằng tre, nứa cùa nhà nông 
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dùng đế sàng gạo. "Sàng khôn" là biểu tượng chí khối lượng kiến thức rất lớn, rí 
nhiều mà người bộ hành dã "học" được sau một hành trình, "di một ngày dàng". 

Tóm lại, càu tục ngữ có 2 vế tương phản dối lập với cách nói thậm ximg tron 
môi tương quan 2 vế: di ít mà học dược nhiều, qua đó kháng dinh một chân lý, đé ca 
một bài học kinh nghiệm, nhăm khuyên nhú mọi người biết di nhiểu mở rộng táĩ 
mát và sự hiếu biết, sống nhiều, học giỏi trong thực tế cuộc sống. 

Tại sao "Đi một ngày dàng, học một sùng khôn"? Cáu tục ngừ g ’Đi một ngày dàn ị 
học một sàng khôn" là hoàn toàn đúng! Học ở trường lớp, học trong sách vớ, học thầ; 
học bạn. Chúng ta còn cần phải biết học hòi trong thực tế cuộc Sống rộng lớn cùa xã hộ 
Nhân dân là ông thầy vĩ đại của mỗi chúng ta. Học tập trong thực tế cuộc sống là phươn 
thức học tập khoa học nhất: học đi đôi với hành, học tập gắn liền với lao động sán xuất \ 
hoạt động xâ hội. Nếu chì biết quanh quấn trong bốn bức tường lớp học, cách học tập nh 
thế đã xa rời cuộc sông, học sinh bước vào dời sẽ lúng túng, thiếu năng động. Cá khôn 
thể xa rời nước, chim không thể thoát ly báu trời, người đi học cũng vậy, học tập cùn 
khồng thể tách rời thực tế cuộc sống muôn màu muồn vé của xã hội. 

Đi rộng biết nhiều, "di một ngày dùng" tám mắt được mở rộng, thấy được ba 
cảnh lạ, tiếp xúc được nhiều người, nghe được bao điều hay lẽ phải của thiên hạ. T 
đó mà biết suy xét: xa lánh điéu xấu kẻ xấu, học tập cái hay, noi gương người tốt việ 
tốt; "học một sàng khôn" là như vậy. 

"Đi một ỉìgùy đàng/học một sàng khôn" là cách học tập và giáo dục kết họ 
chạt chè giừa ba môi trường: gia đình - nhà trường - xã hội. Kiến thức sách vở đưc 
củng cố khắc sâu. Sự hiếu biết được mở rộng và nâng cao. Cùng với trang sách hc 
đường, ta có thêm pho sách cuộc sống muôn màu muôn vẻ. 

Những hoạt dộng của thầy và trò như ngoại khóa, cắm trại, đi tham quan là rí 
bổ ích. Nó đem lại nhiều sinh khí cho trường học. Học sinh được đến với đổng qm 
nhà máy, danh lam thắng cảnh... mà yêu thêm nhân dân lao dộng, tự hào với nhâ 
dân đất nước. Đi hội Lim ta thấy dược cái hay của câu hát "Liền anh liền chị...", "Bè 
dạt mấy trôi..." của làn diệu dân ca Quan họ tuyệt vời. Đến với đẻn Hùng, ta trở \ 
cội nguồn, lòng ta xôn xao bài ca tình nghĩa: 

"Ai vê Phú Thọ cùng ta, 

Nhớ ngày giỗ Tổ tháng ha mùng mười. 

Dù ai di ngược vé xuôi, 

Nhớ ngày giỗ Tô mùng mười thúng ha". 

Đến với Ba Đình lịch sử, viếng lăng Bác Hồ, xúc dộng trước cuộc đời các 
mạng sôi nổi, phong phú của lãnh tụ, mỗi học sinh chúng ta mới thấy hết cái hay cỉ 
vần thơ Viẻn Phương: 

"Ngày ngày mật trời di qua trên lăng, 

Thấy một mặt trời trong láng rất dỏ". 

(Viếng làng Bác) 

Thi hào Nguyễn Du đã từng viết: "Nghe khúc hát thôn quê mới thấy dược lời m 
trong nghề trồng dâu, gai". Văn hào Go-rơ-ki tuy chưa bước qua ngưỡng cừa trường di 
học, nhimg nhờ tự học mà đã trở thành một danh nhân vần hoá thế giới và ông dã tìm 
nói: "Dòng sổng vỏn ga và thảo nguyên mênh mông tà những trường dại học của tôi". 

"Đi một ngày dàng, học một sàng khôn" là một bài học vô cùng sâu sắc đối v< 
mỗi người. Sau thời cắp sách là thời làm ăn và tự học; học trong công việc, học tron 
cuộc đời. Và có đi đường, có sống nhiều, lăn lộn với đời mới biết đường di khó, lất 
thử thách gian nan. Phải có quyết tâm vượt khó, có bản lĩnh thì chúng ta mới có tì 
chiếm lấy tầm cao để thực hiện hoài bão của mình: 



"Đi dường mới biết gian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao trập n ùng; 

Núi cao lên (lén tận cùng, 

Thu vào tầm mát muôn trùng nước non". 

(Đi đường - Hổ Chỉ Minh) 

Câu tục ngữ trên cho ta thấy dầu óc thực tế cùa người lao dộng. Nhàn dân ta 
hiếu học, nhưng thuở xưa, mấy ai được căp sách dến trường? Cho nẽn trong dân gian 
lưu truyền nhiều câu tục ngữ để cao việc học hói trong thưc tế cuộc sống: 

- Đi một buổi chợ, học một‘mớ khôn. 

- Qua một chuyễn dò ngang, học một sàng mới lạ. 

ơ nhà nhất mẹ nhì con, 

Ra dường còn lắm kẻ giòn hơn ta. 

Trên con đường học tập đi tới một ngày mai đẹp, học sinh chúng ta phải chầm 
chi, cố gắng, coi "sách và lù vù khi, lớp học là chiến trường" như A.Mixi đă dạy. Phai 
khắc sâu vào trái tim: " Khổng thây đo mày làm nân", "Học thày không tày học bọn". 
Phải coi trọng lời khuyên của ông hà cha mẹ: "Đi một ngày dàng, học một sàng 
khôn". Chỉ có diéu là phải khiêm tốn, biết quan sát, lắng nghe, biết suy ngảm thất, 
giả, tốt, xấu... thì việc học hỏi trong thực tế cuộc sổng mới thu được nhiêu điều 
"khôn" mà ta hàng mong muốn. 

53 - ĐỂ BÀI: 

Hãy bình luận hal câu tục ngữ sau: 

"Đất tốt trồng cây rườm rà, 

Những người ĩhanli lịch nói ra dịu dàng". 

"Đất xấu trồng'cây khẳng khiu, 

Những người thô tục nói diều phàm phu". 

Bài làm 

Sổng đẹp là mục tiêu phấn đấu của mỗi chúng ta. Nghệ thuật ứng xử, giao tiếp 
là một trong những biểu hiện của Sồng dẹp. Tục ngữ là kho tàng quý báu của nhân 
dân cho ta nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học về ứng xử, giao tiếp, nhất là vể mặt lời 
ãn tiếng nói. Mỏi diều khen, chê mà tục ngừ nẽu ra thật vô cùng chí lý. Để giáo dục 
cách ân nói cho mọi người, tục ngữ có câu: 

"Dát tất trồng cây rườm rà, 

Những người thanh lịch nói ra dịu dàng". 

Và còn có câu: 

"Đất xấu trổng cây khẳng khiu, 

Những người thỏ tục nối diều phàm phu". 

Hai câu tục ngữ trên đều ncu lên một nhận xét rất sâu sắc về cách ần nói của 
hai loại người trong xã hội: người tltanh lịch và kẻ thỏ tục. 

Cáu thứ nhất: Đất có tốt tươi, màu mờ thì mới có thế trồng dược "cây rườm 
rà", cành lá sum sê, tươi tốt. Trong xá hội cũng vậy, chi có những người thanh lịch, 
văn minh, có văn hoá, có nhân cách mới biết ăn nói "dịu dàng", ế m ái, nhẹ nhàng, dề 
nghe. 
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Cáu thứ hai: Đất xấu, càn cỗi, chi có thê mọc lên "cây khắng khiu" lá cành xơ 
k. Con người cũng thè. kẽ thỏ tục, vỏ học, kém dạo đức luôn luôn nói ra nhừng 
liều phàm phu", thỏ lồ, xàng bậy. tục tán. 

Hai câu tục ngữ trẽn, bảng cách so sánh cụ thể, lấy dất và cây trổng để so sánh 
Yì hai loại người có hai cách ăn nói, hai lôi sống đôi lập. từ dó nêu lên nhận xét, biểu 
lị thái độ khen, chê. đưa ra một lời khuyên vé cách ăn nói sao cho văn minh, lịch sự, 
lông được thô lổ, tục tằn, biết nói lời hay, ỷ đẹp trong giao tiếp, ứng xử. 

Trong xã hội, kẻ thỏ tục tất nói diều phàm phu, thò lồ. Ké thổ tục vì dạo đức kém, 
iếu nhàn cách, không dược giáo dục, lại vô hoc nên nói năng bừa bãi, thiếu suy nghĩ. Họ 
mọi người coi khinh. Đáng buồn thay, ke thô tục ăn nói thỏ lỗ không hé tự biết xấu hố. 

Trái lại, người thanh lịch la người cổ tihàn cách, có dạo đức, có văn hoá biết 
inh trên nhường dưới, ăn nói cỏ suy nghĩ chín chắn. Họ hiếu rỏ mục đích nói và làm. 
ọ biết học tập lời ăn tiếng nói của nhân dàn dế diền dạt tư tường một cách sâu sắc, ý 
lị. Nói với ai, nói điều gì, nói như thế nào là ba câu hói tự mình hòi trước lúc nói. 

Ngôn ngừ là tài sản quý báu lâu dời cua nhân dân. Ngôn ngữ phát triển theo 
.rớng di lên của lịch sử. Nó là công cụ giao tiếp, diễn dạt tư tường, biêu lộ tình cảm 
lừa con người với con người. Nhờ học tập và tự rèn luyện, chúng ta mới có ngôn ngữ 
long phú, uyển chuyển. An nói tục tằn, thô lỗ vì vô học và vồ dạo dức. Qua lời ăn 
ếng nói, ta dẻ dàng đánh giá dược nhân cách của mỗi người. 

Tóm lại, hai câu tục ngữ trên cho ta bài học quý báu về ứng xử, giao tiếp. Nói năng 
lải nhẹ nhàng, khiêm tốn, lịch sự; phải biết xấu hổ về cách ản nói thô lồ, tục tần. 

Ngôn ngừ, cách ăn nói phán ánh tàm hồn, tư cách, trình độ văn hoá và vốn 
>ng cùa mỗi người. Quan hệ xã hội có thân, sơ, khinh, trọng, trên, dưới. Giao tiếp, 
Ig xử, nói năng phải dựa trên mồi quan hệ và hoàn cảnh giao tiếp cụ thể ấy. 

Ồng bà ta rất coi trọng việc dạy dỏ con cháu qách ăn nói. Tục ngữ, lời ca được 
íc cụ thường xuyên nhắc đến làm bài học dạo lý thấm thìa: 

- "Học ủn, học nói, học gói, học mỏ". 

- "Gọi dạ bảo vâng". 

"Lời nói chẳng mất tiền mua, 

Lựa lời mù nói cho vừa lòng nhau". 

"Người khôn đón trước rào sau, 

Để cho người dại biết đáu mà dỏ ". 

- \ án vân.... 

Muốn nói lời hay ý đẹp thì trước hết phải tu dường đạo dức, biết Tiên học lẻ, 
ậu học vãn", khiêm tốn học hòi cách ản nói của mọi người. Đọc sách, học tập thơ 
ín kết hợp lời ăn tiếng nói của nhân dàn để trau dổi ngôn ngữ. Thi hào dân tộc 
guyỗn Du, tác giả "Truyện Kiêu" từng tâm sự: "Nghe khúc hát thôn quẻ học được 
ri nói trong nghề trồng dâu gai". 

Xã hội đang đổi mới. Vản hoá, kinh tế, khoa học nước nhà phát triển mạnh mẽ. 
» bất cứ cương vị nào, đứa con trong gia đình, người học sinh dưới mái trường, người 
ĩng dân ngoài xã hội, déu phải có ý thức học tập giao tiếp, thể hiện một nhân cách 
in hoá mang bản sác dân tộc. 

Àn nói "diu dàng" không có nghĩa là "hoa hoè hoa sỏi" vô lối, ăn nói bợ đỡ, xu 
ịnh, tự làm giảm nhân cách trong giao tiếp. Chúng ta phê phán cách ăn nói thổ tục, 
u nịnh; luôn đé cao thái độ chân thật, trung thực trong ứng xử. 

Đạo đức là cái gốc của con người. Ngôn ngữ, lời ăn tiếng nói, cách ứng xử 
ược nhân dân ta coi trong nhàm giáo dục nhân cách. Hai câu tục ngữ trẽn cho chúng 
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ta bài học sâu sắc trong giao tiếp. Sự khôn ngoan, lịch thiệp được thê hiện rất rõ q 
cử chỉ và lời ần tiếng nói của mồi người. Giáo dục ngôn ngữ chính là giáo dục đ 
hạnh. Hướng về văn minh, tiến bộ để sống đẹp, lịch sự hơn. Thanh thiếu nhi chúng 
thế hệ kế tực sự nghiệp cách mạng của cha anh trên lộ trình bước sang thế kí 21, c 
học thêm ngoại ngữ nhưng không được coi nhẹ cách nói, cách viết đê giữ gìn sự tro 
sáng của tiếng Việt. Con người thanh lịch phải là con người giỏi tiếng Việt, rất y 
tiếng Việt, yêu mến tự*hào vể nền vần hoá Việt Nam. 

54 - ĐỂ BÀI: 

Slởl thiệu sản khấu dân gian - Chéo. Tóm tắt ¥ử chèo Quan Âm Thỉ Kinh. 

Bài làm 

1. Sân khấu dân gian - Chèo 

Chèo cổ, là hai loại hình sân khấu dân gian Việt Nam. vé chèo cổ dân tộc ta 
hàng chục vờ, trong đó có 4 vỏ rất quen thuộc với mọi người như: Quan Âm 7 
Kính ”, Chèo ‘ Trương Viên”, chèo “ Kim Nham ", chèo " Chu Mãi Thần ", (còn gọi 
chèo Tuần Ty - Đào Huế). Tuồng cổ thường gọi là Tuồng đổ, có vở tẩ Nghèu, Sò, c 
Hến” mà nhiều người rất thích. Các trích doạn chèo như g Tlìị Mầu lẽn chùa ,Ẻ (ch 
" Quan Âm Thị Kính "), “Xuy Vân già dại " (chèo ‘Kim Nham ") rất hay, tiêu biểu c 
cái dặc sác của nghệ thuật chèo cổ dân tộc. 

Nội dung chèo cổ giàu giá trị nhân đạo, nói lên những bi kịch cuộc đời, lên 
những ngang trái bất công. Vai hề trong chèo cố thể hiện tiếng cười dân gian rất hc 
hỉnh, yêu đời./ 

Sân khấu chèo cổ ngày xưa là sân đình. Hoá trang chèo còn đơn giản, ước lệ. Ng 
ngữ chèo rất bình dị, sử dụng nhiểu thành ngữ, tục ngữ, ca dao một cách thanh tho 
Chèo hình thành qua truyện cổ tích, truyện Nôm. Tính kịch, xung đột trong chèo nl 
chung còn đơn giản, xoay quanh trục "bĩcực ' - ‘7 hái cực\ Kết thường có hậu theo qu 
niêm đạo đức nhân dân. Ngày nay, nghệ thuật chèo đang được cải biên và đôi mới. 

2. Tóm tắt chèo " Quan Ấm Thị Kính ”. 

Thị Kính xinh tươi, là con gái cùa Mãng ông nhà nghèo. Thị Kính lấy Thiện 
một nho sinh hơi đần, con trai của Sùng ông, Sùng bà giàu có. Một đêm khuya, Thi 
Sĩ đọc sách rồi nằm lên kỉ thiu thiu ngủ, Thị Kính phe phẩy quạt cho chồng, o 
nhìn thấy một chiếc râu mọc ngược dưới cầm chồng, Thị Kính bèn lấy con dao kh 
xén chiếc râu ấy đi. Thiện'Sĩ chợt giật mình choàng thức, hốt hoảng túm lấy con d 
hô hoán lên: " Hỡi cha! Hơi mẹ! Hởi làng! Đêm khuya khoắt bồng làm sao thấy 
bất thường!”... Thị Kính bị Sùng bà vu cho tội định giết chồng, chửi mắng, nhi 
móc, vùi dập thậm tệ, rồi đuổi Thị Kính về nhà bố mẹ dẻ. 

Đau khổ và bế tắc, Thị Kính cắt tóc, cải dạng con trai, vào tu ờ chùa Vân 1 
Thị Mầu con gái phú ông rất lẳng lơ, mê đắm chú tiểu Kính Tâm; ve vãn mãi mà V 
không được. Sau dó Thị Mầu chửa hoang với anh Nô, kẻ đi ở. Làng phạt vạ. Thị M 
vu cho tiểu Kính Tâm. Kính Tâm bị đuổi ra cổng chùa, Thị Mầu trao đứa con hoa 
cho Kính Tâm. 

Suốt ba năm trời Kính Tâm âm thầm chịu dựng và nhẫn nhục đi xin sữa ni 
con cho Thị Mẩu. Trời Phật độ lòng, cho Kính Tâm được hoá thành Phật Bà Qu 
Am lên toà sen (cõi Phật). Bấy giờ mọi người mới biết tiểu Kính Tâm là gái và hi 
rõ lòng nhẫn nhục, đức hi sinh cực độ của Thị Kính. 


76 




- ĐỀ BÀI: 

Phân tích trích doạn Nỗ! oan hại chống đè làm 
_nô i bật giâ trị nhân đạõ cùa vở ch éo Q uan Âm Thị Kinh 

Bài làm 

Trích đoạn “Nổi oưn hại chồng" là phán dáu vơ chèo "Quan Ảm Thị Kính". 
àn chèo này có 3 cành. 

Cảnh 1, Thiện Sì đọc sách, Thị Kính ngổi khâu áo. Thiện Sĩ thiu thiu ngủ, Thị 
nh quạt cho chồng. Thị Kính cầm dao cát chiếc râu mọc ngược ở cằm chổng. Thiện 
chợt tính, túm lấy con dao rồi kếu to lèn. Sùng ông và Sùng bà hốt hoảng chạy ra. 

Cảnh 2, Sùng bà và Sùng ông chửi máng Thị Kính thậm tệ, vu cho Thị định 
chổng. Thị Kính khóc lóc và kèu oan. 

Cảnh 3, Sùng ông đi gọi Mãng ống sang. Mãng ông bị Sùng ông dúi ngã. Thị 
nh bị đuổi về cha mẹ đẻ. Hai cha con ôm nhau than khóc. Thị' Kính cất tiếng than 
thổ lộ ' quyết tâm trú hình nam từ hước di ỉu hành ”. Chàn Trời sớm rạng dông khi 
[ị Kính bước ra khói nhà họ Sùng. 

Nhân vật Sùng hủ là một vai chèo rất sòng, rất ghê gớm. 

Tuy có đủ mặt 5 nhân vật, nhưng xung đột chủ yếu thê hiện qua 2 nhân vật: 
ng bà và Thị Kính. Trong chèo, Sùng bà thuộc loại nhàn vật mụ ác, từ ngồn ngữ 
n cử chỉ, hành động của mụ rất tàn nhẩn, độc địa. Mụ mạt sát Thị Kính là "mặt sứa 
n lim" định giết con bà. Mụ chửi 'iTiị Kính là tuồng "mèo mả gà đồng” rít “lẳng 
”. Thị Kính càng vật vã kêu khóc thì mụ càng lổng lên dữ dội. nanh ác. Mụ xia xói 
lị Kính là "cà gan ”, là kẻ hư hỏng "say hoa dắm nguyệt ”, "trên dâu dưới Bộc”,... 
"gái say trai lập chí giết chồng ”. Mụ đòi "chém hổ bõm Vầm ” Thị Kính. Mụ xi vả 
lị Kính “mặt gái ‘trơ như mặt tlún ”, không biết “tam tỏng tử đức ”, không sợ ”gươm 
ời búa nguyệt ”. 

Sùng bà rất tàn nhẫn và độc ác, mụ quyết tâm đuổi Thị Kính vé nhà, như "ngựa 
'ỉ kham tlềôi phó về Bồng Bài 7 ”, như “Đổng nát thì về Cầu Nôm - Con gái nó mồm 
' về ở với chư ”. Mụ vênh váo tự hào gia thế bà là cao sang quyền quý, thuộc loại 
ao môn lệnh tộc ", "trứng rồng lọi nà rư rồng ”. Mụ hạ nhục Thị Kính là "con nhà 
ư ốc ", "liu diu lụi nở rư dòng liu diu ”. 

Sùng bà máng Sùng ông, chổng bà là kè nát rượu, "lúc nào cũng rượu, lúc nào 
ng say ”, ãn nói thì "lẻm hèm lèm hẻm... ”. Mụ nạt và ra lệnh cho Thiện Sĩ: "Đi! Đi 
oỉ”. Mụ nhắc Thiện Sĩ "vào rửa mặt mà đọc sách”; mụ hứa lấy cho con trai mụ 
ỉâm vợ” (mụ có biết đàu cậu quý tử cua mình, tuy theo đòi bút nghiên nhưng chi là 
)t kẻ nhu nhược, hồ đổ và dần!). 

Sùng bà ra lệnh cho Sùng ỏng đi gọi Mãng ông dến đê trả Thị Kính. Mụ tàn 
ản dúi tay xô ngã Thị Kính khi Thị Kính chạy theo mụ van xin. 

Có thể nói, Sùng bà được xây dựng rất sống. Ngôn ngữ cùa mụ độc dịa, mụ 
ng ví von, cũng sử dựng tục ngữ ca dao, mụ cung nói chữ, cũng chửi mắng, mạt sát 
t thô lố tục tần. Mụ cùng con trai dựng chuyện không dâu vào dâu, rất vu vơ dế vu 
n cho Thị Kính âm mưu hại chổng, đang tàm và tàn nhản đuổi Thị Kính về nhĩ bố 
ẹ đẻ. Sùng bà là hiện thàn mụ ác, một vai chèo rất sống, một người đàn bà giàu có, 
rm hĩnh, độc ác và tàn nhẫn. 
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Nhản vật Thị Kính là một vai chèo chiu khổ, dáng thương. 

Nhân vật Thị Kính rất đáng thương. Nhờ có nhan sác, tuy nhà nghèo mà 1 
Kính lấy được chồng là một "nho sinh'\ con nhà giàu có. Thị đã hành xử một cá 
tùy tiện, dơn giản là lây dao khâu cắt râu chổng lúc chồng nằm ngủ, nên đà gây ra 
kịch " nỗi oan hại chồng". Trong trích đoạn, sáu lán Thị Kính khóc lóc, van xin. B 
lán khóc, van lạy Sùng bà: "... Oan cho con lắm mẹ ơi!", "Mẹ sét tình con , oan c 
lắm mẹ ơi!"... Thị Kính càng khóc lóc van xin càng bị Sùng bà chửi mắng độc d 
dúi cho ngã khuỵu xuống. "Oa/Ì này còn một kèn Trời , nhưng sa " (Nguyền Du), 
vu oan cầm dao hại chổng, bị đuổi vé nhà cha mẹ dỏ, đó là nồi đau khổ, túi nhục 
cùng của Thị Kính, cúa người phụ nữ nghèo hèn trong xà hội cũ. Hình ảnh Mãng ổ 
bị Sùng ỏng dúi ngã, Thị Kính ỏm lấy cha, cả hai cha con cùng khóc là hình ảnh cl 
khổ và thương tâm cho thân phận những kẻ nghèo hèn. 

Thị Kírrh kêu với Thiện Sì: "Oan thiếp lắ/n chàng ơi!". Nhưng anh chồng d 
nào có dộng lòng. Nỏi oan của Thị Kính chi dược người cha cảm thông, san sẻ. Ng 
con gái kêu khóc: "Cha ơi! Oan cho con lắm cha ơi!" thì Mãng ông cất lời than: 

"Con ơi! 

Dù oan dù nììần chẳng oan, 

Xa sôi cha biết nồi con thếnùo? ". 

An úi con gái, Mãng ông khuyên con di về nhà, "vé cùng cha con ơi!"... 

Cuối trích đoạn "Nồi oan hai chóng ”, Thị Kính cất lời than. Đau khổ về "tié 
mía mai" sao tránh khỏi! Trách duyên số, trách hai mẹ con Thiện Sì: "Đang tay 
bẻ phím đồng làm dôi ". Nàng cáu mong "nhật nguyệt rạng soi ” cho nỗi oan, xin ] 
cha lạy mẹ, và "quyết tám trá hình nam tử hước đi tu hành Cách hành xử ấy c 
thấy Thị Kính đau khổ và bế tắc đến tột cùng. Cảnh chân Trời chớm rạng đông 1 
Thị Kính lặng lẽ bước ra khỏi nhà họ Sùng là một cảnh tượng trưng nói lên một qu 
niệm, một niềm tin thánh thiện của nhân dân ta ngày xưa: con đường tu hành đi 
cửa Phật hì con dường súng...? Phải chãng dó cũng là điều mà Nguyễn Du đã nói d 
trong "Truyện Kiểu "Tu là cỗi phúc, tình lù dây oan "? 

"Nổi oan hại chổng" là tiếng kêu thương, dau khổ của người phụ nữ ngh 
hèn trong xã hội cũ. Bị vu oan, vùi dập, bị xúa đuổi, sống trong đau khổ, bê' tác. Trí 
đoạn chèo đầy nước mắt và tiếng kêu thương, giàu tình cám nhân đạo. Xung đột kị< 
tâm trạng và hành động nhân vật còn sơ lược, chưa sâu sắc. Đó cũng là hạn chế c 
chèo cổ dân tộc. 




Phán thứ hai 

THƠ TRUNG ĐẠI VIẾT BANG CHỪ HÁN, CHỬNỎM 


56 - ĐỂ BÀI: 

Tại são có thế noi bài thơ Nam QUỐC sơn hà của Lý Thường Kiệt mang 
ý nghĩa lịch sử như Bản Tuyên ngôn độc lập lấn thú nhất của Đại Việt? J 

Bài làm 

Bài thơ "Sông núi nước Nam ” của Lý Thường Kiệt gán liềri với chiến tháng 
Sòng Cầu năm 1076 cua quàn dân Đại Việt đánh hại giặc Tống xâm lược. 

Hai càu thơ đáu khảng định núi sòng nước Nam là chú quyền thiêng liêng của 
Đại Việt, là nơi "vua Nam ơ'\ dã dược ghi rỏ ớ sách Trời: 

"Núi sòng Nam 1 lệt vua Nam ờ 
\ ang vặc sách trời chia xứ sở”. 

Hai câu thơ 3, 4 thế hiện lòng căm thù hành động xâm lược phi nghĩa dầy tội 
ác của giặc Tống, canh cáo quân giặc nhất định sê bị nhàn dân ta đánh bại. Nhà thơ 
đã nêu cao lòng yêu nước và sức mạnh Đại Việt quyết tâm chiến đấu bảo vệ sông núi 
nước Nam của dân tộc ta: 

"Giặc clữ cớ sao phụni dân dây, 

Chúng mày nhất dịnlì phai tan vỡ”. 

Tóm lại, bài thơ của Lý Thường Kiệt đà khảng dịnh chú quyên của đất nước ta, 
nêu cao quyết tâm của nhân dân ta đánh thắng quân xâm lược để bảo vệ Tổ quốc thân 
yêu. Do dó bài thơ "Sóng núi nước Nam” mang ý nghĩa lịch sử trọng dại như Bân 
Tuyên ngôn dộc lập lấn thứ nhất cùa Dại \ ịựỉ 

57 - ĐỂ BÀI: 

_Cả m nhận cùa em vế bài thơ Na mou ôơ sơn h à " __ 

Bài làm 

Năm 1077, vua nhà Tóng sai tướng Quách Quỳ đem đại binh sang xâm lược nước 
ta. Lý Thường Kiệt lập chiến tuyến Sóng Cầu - Như Nguyệt đế chống giặc. Trong cuộc 
chiến dấu dữ dội và ác liệt ấy, Lý Thường Kiệt đâ viết bài thơ "Nam quốc sơn hà” dé 
khích lệ và dộng viên tướng sĩ quyết chiến quyết thắng giặc Tống xâm lược. 

Bai thơ được viết bằng chữ Hán, theo thể thất ngỏn tứ tuyệt Đường luật. Giọng 
thơ danh thép hùng hồn. Đây là bài thơ dịch: 

"Núi sông Nam \ lệt vua Nam ở, 

Vằng vác sách trời chia xứ sơ. 

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây ? 

Chúng mày nhất định phải tan vở !" 

Bài thơ dã khẳng dinh chủ quyền thiêng liêng của Đợi Vỉịỉ, cảm thù lên án 
hành dộng xâm lược cua giặc Tổng, thế hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng cua 
quân và dán tư. 

Hai câu thơ dầu tuyên bô vế chủ quyền của Đại Việt: 

"Nam quốc sơn hù Nam dê cư, 

Tiệt nhiên dinh phận tại thiên thư”. 
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Tác giả khẳng định núi sông nước Nam là đất nước ta, bờ cõi của ta, một nước 
:ó chủ quyền do Nam đế trị VI. Phương Bắc có Bắc đế thì phương Nam cũng có Nam 
ỉế. Hai chữ Nam đế biếu hiện niém tự hào, tự tôn dân tộc. Nam đế tượng trưng cho 
quyển iực và quyền lợi của nhân dân ta, một dân tộc có nền vần hiến rực rở lâu đời, 
nột quốc gia có nền dộc lập bền vững. Đó là sự thật lịch sử hiển nhiên. Không những 
hế, cương giới của Đại Việt, lãnh thổ, biên cương của Đại Việt dã được ghi rành rành 
xẻn sách Trời. Hai chữ “thiên thư" (sách Trời) biểu thị một niềm tin thiêng liêng về 
lúi sông nước Nam, về chủ quyền bất khả xâm phạm của Đại Việt: 

“Núi sông Nơm Việt vua Nơm ở, 

Vầng vặc sách trời chia xứ sờ". 

Câu thơ thư ba cãĩtì thù lên án giặc Tổng xâm lược: 

'Như hờ nghịch lổ lai xàm phạm? " 

(Giặc dữ cớ sao phạm đến dây?) 

Hai chữ “cớ sao" (nhưhà) là tiếng đê hỏi, cũng là kết tội Quách Quỳ đem quân 
sang xâm lược nước ta, giết người, cướp của, âm mưu biến Đại Việt thành quận huyện 
:ủa Thiên triều. Hành động ản cướp của 10 giặc dữ man rợ là phi nghĩa, là làm trái " sách 
Trời Giọng thơ vừa căm thù vừa khinh bi. Một lối nói hàm súc đanh thép. 

Câu cuới bài thơ sáng ngời một niềm tin. Quân giặc phi nghĩa nhất định thất 
bại nhục nhã. Quân và dân ta có sức mạnh chính nghĩa, có tinh thán quyết chiến bảo 
vệ sông núi nước Nam nhất định chiến thắng: 

“Nhữdẳng hành khan thủ bại hư". 

(Chúng mày nhất định phải tan vỡ) 

Ba chữ “thủ bại hư" (chuóc lấy thất bại) đặt cuối bài thơ đã làm cho giọng thơ 
vang lên mạnh mẽ, danh thép và hùng hổn. Chiến thắng sông Cầu - Như Nguyệt năm 
1076 là sự minh chứng hùng hổn câu kết bài thơ “Nam quốc sơn hà ". Quách Quỳ và 
lũ tướng tá Thiên triều phải tháo chạy, hàng vạn giặc phơi xác trên chiến trường. Sông 
Cầu - Như Nguyệt đã đi vào lịch sử dân tộc bằng chiến công chói lọi. 

“Nam quốc sơn hà" là khúc tráng ca anh hùng. Nó cho thấy tài thao lược của Lý 
Thường Kiệt đã dùng thơ Thần " dể đánh giặc. “Nam quốc sơn hà " mang ý nghĩa lịch 
sử như bản Tuyên ngôn độc lập đáu tiên cùa Đại Việt. Tinh cảm yêu nước và niểm tự hào 
dân tộc từ bài thơ đã thấm sâu vào tâm hổn bao thế hệ con người Việt Nam chúng ta. 

58 - Đ Ể BÀỈ: __ 

Phàn tích bài tho Nrn QUỐC sơn hà của Lý Tìtuờng Kiệt 
_ »à BỐI lẻn cảm nqtìĩ cùa em. _ 

Bàỉ làm 

Bia đá chùa Linh Xứng ở huyện Hà Trung thuộc tinh Thanh Hóa sau ngót ngàn 
nãm, nét chữ khắc trên đá “vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt" gửi gắm tấm lòng nhàn dân 
ta đội ơn sâu người anh hùng “bạt Tống " để cứu nước cứu dân tộc: 

“Lý Công nước Việt 
Noi dấu tiền nhản 
Cầm quàn tất thắng 
Trị nước yên dàn 
Danh lừng trung họ 
Tiếng nức gần xa... 
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Lý Cống là Lý Thường Kiệt, người con vĩ đại của Thăng Long nghìn năm văn 
vật, tác già bài thơ "Nam quốc Sơn hà " bất hủ. Lý Thường Kiệt là danh tướng thời 
nhà Lý, tên tuổi gán liền với chiến thắng Sông Cầu - Như Nguyệt trong thế kỷ XI. 
Năm 1076, vua nhà Tông sai tướng Quách Quỳ mang đại binh sang xâm chiếm Đại 
Việt, Lý Thường Kiệt lập chiến tuyến Sông Cáu - Như Nguyệt dể chống giặc. Trong 
những giờ phút giao tranh ác liệt, ông viết bài thơ "Sông núi nước Nam ễr để khích lệ 
và động viên tướng sĩ quyết chiến quyết thắng giặc Tống. Bài thơ nói lên niềm tự hào 
vê chủ quyên của dán tộc, nêu cao ý chí tự lực tự cường của nhãn dân ta: 

"Núi sông Nam Việt vua Nam ở , 

Vằng vặc sách trời chia xứ sớ. 

Giặc dữ cớ sao phạm đến dây, 

Chúng mày nhất định phải tan VỜI " 

Hai câu thơ đầu, ngôn ngữ trạng trọng, ý thơ mạnh ruè đanh thép khắng định 
một chân lí lịch sử bất di bất dịch: "Sông núi nước Nam " - nước Đại Việt thân yêu 
của nhân dàn ta là ' È n(rị vua Nam ớ". Theo quan niệm phù hợp với lịch sự thời bấy 
giờ, thì vua là tượng trưng cho quyền lực tối thượng và đại diện cho quyền lợi tối cao 
của cộng đống dân tộc. Nước ta đã có vua, nghĩa là có người làm chủ. Nam đế có 
thua kém gì Bác đế. Nước có vua là có chủ quyền, có nển độc lập. Không những thế, 
"Sông núi Nam Việt được glii rõ ở sách trời". Đó là một chân lí lịch sử khách quan 
không ai có thể chối cãi dược. Bài thơ nói đến "Nam đế" nói đến "Thiên thư" và 
"định phận " để khẳng định một niềm tin, một ý chí về chủ quyền quốc gia, về tinh 
thần tự lập, tự cường dân tộc: 

"Núi sông Nam Việt vua Nam ở, 

Vằng vặc sách trời chia xứ sở" 

Có thể nói, dó là một lời tuyên ngôn về chủ quyền và nền độc lập của Đại Việt. 
Mọi niểm tin đều cho ta sức mạnh. Trước họa xâm lãng của ngoại bang, niềm tin vể 
độc lặp và chú quyền sẽ làm bùng lên ngọn lửa yêu nước và cãm thù giặc trong nhân 
dân ta. Hai câu tiếp theo, giọng thơ vang lên sang sảng, cảm giận. Lý Thường Kiệt 
nghiêm khắc lên án hành động àn cướp trắng trợn của giầc Tống. Chúng đã mang 
quân sang xâm chiếm nước ta. Câu hỏi tu từ làm cho lời thơ thêm đanh thép: 

"Giặc dữ cớ sao phạm đến dây ? ", 

Hành dộng xâm lược của giặc Tống là tàn ác và phi nghĩa. Giết người, đốt phá, 
ăn cướp, gây ra cảnh chiến tranh diêu tàn. Chúng âm mưu biến nước ta thành quận 
huyện của Trung Quốc, xâm phạm tới "Nam qiỊốc sơn hà ", làm trái với "sách Trời". 
Giặc Tông nhất định sẽ bị nhàn dân ta giáng những đòn trừng phạt đích đáng: 

"Chúng mày nhất định phải tan vỡ! 

Cầu thơ khảng định niềm tin chiến thắng. Chiến thắng vì ta có sức mạnh chính 
nghĩa đánh giặc để bảo vệ sông núi nước Nam. Chiến thắng vì nhân dân ta có truyền 
thống yêu nước, có tinh thần đoàn kết bất khuất anh hùng chống ngoại xâm. Chiến thắng 
vì tướng sĩ của ta mưu lược, dũng cảm đánh giặc để giữ gìn quê hương đất nước. 

"Nhất định phái tan vờ" là bị đánh cho tan tác, không còn một mảnh giáp. 
"Nhất định phái tan vờ" là bị thất bại nhục nhã. Thực tế lịch sử đã minh chứng hùng 
hồn cho câu thơ của Lý Thường Kiệt. Sông Cầu và bến đò Như Nguyệt là mổ chôn 
hàng vạn lũ giặc phương Bắc. Trước sự giáng trả sấm sét của quân ta, Quách Quỳ 
phải tháo chạy, thất bại nhục nhã. Chiến thắng Sông Cầu - Như Nguyệt là một trong 
những trang sử vàng chói lọi của Đại Việt. 
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Bài thơ ‘‘ Sông núi nước Nam" vần được mệnh danh là bài thơ “Thần”. Lý 
Thường Kiệt với tài mưu lược của một nhà quản sự vàn võ song toàn dă phủ cho bài 
thơ một màu sắc thần linh, có tác dụng động viên tướng sĩ đánh giặc với niém tin 
thiêng liêng “Sông núi nước Nam ” dã được “Vằng vặc sách Trời chia xứ sà '. 

Bài thơ dược viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Giọng thơ danh thép, căm giận, 
hùng hổn. Nó vừa mang sứ mệnh lịch sử như một bài hịch cứu nước , vừa mang ý nghĩa 
như một Bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước Đại Việt. Bài thơ là tiếng nói 
yêu nước và tự hào dân tộc của nhân dân ta. Nó biểu thị ý chí và sức mạnh Việt Nam. 
“Nam quốc sơn hà fã là khúc tráng ca chống xầm lãng biểu lộ khí phách và ý chí tự lập 
tự cường của đất nước và con người Việt Nam. Nó là bài ca của “Sông núi ngàn năm ”... 

59 - ĐỂ BÀI: 

_ Phân tích bái tho Nam QUỐC sơn hà _ 

(Tự luận) 


60 - Đ Ể BẢI: _ 

6161 thiệu một vtl nét vế hoàn cảnh l|ch sú ra đòl, thế tho vi chủ flế bằi 

_ Tụng gíi hoàn kinh Sií cùa Trán Quano Khải. _ 

Bài làm 

Năm 1285, Thoát Hoan mang 50 vạn quân sang xâm lược nước ta. Thế giặc rất 
mạnh; kinh thành Thăng Long thất thù. Vi Tiết chế thông lĩnh đã tổ chức một cuộc 
rút lui chiến lược tài tình, để bảo toàn binh lực, chờ thời cơ phản công. 

Xuân - hè năm Ất Dậu, quân ta phan công như vũ bão. Trận Hàm Tử quan do 
, tướng Trần Nhật Duật chí huy, quân ta thắng lớn, tướng Mông cổ là Toa Đô bị chém cụt 
đầu. Đầu tháng 6, tại Chương Dương độ, Trần Quang Khải đại thắng. Hàng vạn giặc bị 
tiêu diệt, bị bắt sống. Quân ta thu dược nhiều chiến thuyên, vôi khí, lương thào của giăc 
Mông Cổ. Thừa thắng, quân ta tiến lên giải phóng thành Thăng Long, rồi quét sạch quân 
giàc ra khỏi bờ cõi. Trần Quang Khải cùng doàn quân thắng trận ruớc xa giá Thái thượng 
hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhản Tông trỏ về kinh thành Thàng Long. 

Trong hoàn cảnh lịch sử hào hùng ấy, Thượng tướng Trần Quang Khải đã viết 
bài thơ ‘Tụng giá hoàn kinh sư" bằng chữ Hán, theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường 
luật; luật trắc, vần bẳng, cỏ 2 vần: "quan - san”; hai câu 1,2 đối nhau: 

"Đoạt sáo Chương Dương độ, 

Cám Hồ Hàm Tử quan. 

Thái bình tu trí lực, 

Vạn cổ thử giang san " 

Đây là bản dịch thơ cùa học giả Trần Trọng Kim: 

"Chương Dương cướp giáo giặc, 

Hàm Từ bát quân thù. 

Thái bình nên gắng sức, 

Non nước ẩy ngàn thu " 

Bài thơ " Tụng giá hoàn kinh sư" thể hiện lòng tự hào vé niềm vui thắng trận, 
đổng thời nói lên nghĩa vụ công dân hãy dem tài trí xây dựng đất nước thái bình bển 
vững muổn đời. 
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61 - ĐỂ BÀI: 


Lập dần bằl cho dỂ vàn: Phin tích bầi thơ 

_ Tụng gìả hoàn kinh S!t cùa Trấn Quang Khải. _ 

Bài làm 

/. Tác giả 

Trần Quang Khải (1241 - 1294) là thượng tướng, một trong những người c 
công lớn nhất trong cuộc kháng chiến (lần thứ 2 và thứ 3) đánh tháng giặc Nguyên 
Mông. Học rộng, giỏi thơ vãn, có tài thao lược và ngoại giao. Ông có tập thơ 'Lù 
Đạo ", nổi tiếng nhất là bài thơ “Tụng giá hoàn kinh sư". 

IL Xuất xứ, chủ đề 

Tháng 4-1285 Trần Nhật Duật chém đẩu Toa Đô tại Hàm Tử quan. Tháng 6 
1285 Trần Quang Khải đại phá giặc Nguyên Mông tại Chương Dương độ, thừa thắn 
quân ta tiến lên giải phóng Kinh thành Thảng Long. Bài thơ Tụng giá hoàn kinh su 
được viết sau chiến thắng Chương Dương độ. 

Bài thơ biểu lộ niềm tự hào, niềm vui thắng trận và nói lên khát vọng đem ti 
trí xây dựng đất nước thanh bình bền vững muôn dời. 

///. Phân tích 

Bài thơ được viết theo thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt. Hai câu đầu bình đối như hí 
trang kí sự chiến trường. Vị ngữ "đoạt sáo" (cướp giáo) và "cầm Hổ" (bắt giỗ 
Mông CỔ) được đạt ở đầu câu, thê hiện hai thế đánh, hai cú đánh liên tiếp gián 
xuống đầu giặc với sức mạnh "Sát Thát " của tướng sĩ đời Trần. Chương Dương độ \ 
Hàm Từ quan, hai địa danh, hai chiến công dã được ghi vào sử sách và thơ ca dân tổ 
trở nên trường tồn, chói lọi: 

"Đoạt sáo Chương Dương độ, 

Cám Hồ Hàm Tử quan " 

Câu thơ như một bản tin chiến sự, có một sức nén và vang xa, dào dạt tự hào. Phi 
là người tham dự, chỉ huy trận đánh mới viết hàm súc và đĩnh đạc, hào hùng như vậy. 

Hai câu cuối, xuất hiện một ý thơ mới. Trọng khói lửa chiến trường, trong niềi 
vui chiến thắng giải phóng Kinh thành Thăng Long, trên đống tro tàn do 10 giặc gâ 
ra, nhà thơ đã nghĩ dến nhiệm vụ mới: 

‘Thái bình tu trí lực, 

Vạn cổ thử giang san " 

Trước mắt mọi người, từ vua tôi tướng sĩ đến trăm họ, toàn dân, ai ai cõng phi 
đem tài trí, sức lực của cải (trí lực) để xây dựng giang san đất nước bển vũng tron 
thanh bình đến muôn đời. Nhãn quan chính trị của Trần Quang Khải vô cùng sán 
suốt. Câu thơ trên có ý nghía thời sự mới mẻ đổi với chúng ta hiện nay. 

Tóm lại, "Tụng giá hoàn kinh sư" là bài thơ kiệt tác. Bản dịch cùa học giả Trâ 
Trọng Kim rất đặc sắc. 
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ĩ-ĐÊ BÀI: 


Phân tích bài Ihạ ĩụa§ệii Hoàn kinh sư cùa Trẩu Quang Khải. 


Tụng giá hoàn kinh sư 


Trần Quang Khải 


Đoạt sáo Chương Dương độ, 

Cầm Hồ Hàm Từ quan. 

Thái bình tu trí lực, 

Vạn cổ thử giang sơn. 

Dịch thơ: 

Phò giá về kinh 


Trần Quang Khải 


Chương Dương cướp giáo giặc, 

Hàm Tử bắt quản thù. 

Thái bình nén gắng sức, 

Non nước ấy ngàn thu. 


(Trần Trọng Kim dịch) 


Bài làm 

"Tụng giá hoàn kinh sư” như một trang kí sự bằng thơ nóng hổi tính thời sự và 
ly ắp sự kiện lịch sử của thời đại nhà Trần. Bài thơ tứ tuyệt này ghi lại một cách hào 
ìng hai chiến công vang dội của quân và dân Đại Việt vào xuận - hè năm Ất Dậu 
285): trân Hàm Tử và Chương Dương. Thừa thắng, quân ta tiến lên giải phóng 
hăng Long. Trần Quang Khải cùng đoàn quân chiến thắng rước xa giá nhà vua trở 
i kinh thành thân yêu. 

Bốn câu thơ dồn nén một lượng thông tin rộng lớn, đem đến cho người đọc hơn 
X) năm qua nhiểu ấn tượng vô cùng kì lạ. Nguyên tác bàng chữ Hán, đây là bản dịch 
lơ của Trần Trong Kim: 

Chương Dương cướp giáo giặc, 

Hàm Tử bắt quân thù. 

Thái bình nên gắng sức, 

Non nước ấy ngàn thu. 

Thượng tướng Trần Quang Khải vàn võ toằn tài, một trong những anh hùng - 
i sĩ tài ba lỗi lạc thời nhà Trần. Ông là một trong những anh hùng đem tài thao lược 
m nên những chiến công oanh liệt: Chương Dương, Hàm Tử. 

Hai cẳu đầu ghi lại những trận thủy chiến dữ dội nổ ra trên chiến tuyến sông 
ồng. Trận Hàm Tử diễn ra vào tháng 4-1285, tướng Trần Nhật Duật chém đầu Toa 
ô. Hai tháng sau, Trần Quang Khải dại phá giặc Nguyên Mông tại Chương Dương 
Ị. Hàng vạn quân giặc bị tiêu diệt, bị bằt làm tù binh. Quân ta chiếm được nhiều 
liến thuyền, vũ khí và lương thảo của quân giặc phương Bắc. 

Nhà thơ đã sử dụng thủ pháp liệt kê và phép đối, làm nổi bật hai sự kiện lịch sử 
lang tầm chiến lược đã diên ra tại bến dò và quan ải trọng yếu trên phòng tuyến sông 
ồng. Việc sau (Chương Dương) nói trước, việc trước (Hàm Tử) kể sau, nói ít mà gợi 
liều, sức rung cảm cùa vần thơ rất kì diệu: 

"Đoạt sáo Chương Dương độ, 

Cầm Hồ Hàm Tử quan " 
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Hai cụm từ "đoạt sáo " (cướp giáo) và "cầm Hồ” (bắt giặc) được đặt ở vị trí đẩ 
câu thơ, như một trọng âm, một nốt nhấn ưong khúc ca khải hoàn, đồng thời gợi tả m< 
cú đánh ười giáng xuống đầu quân xâm lược. Chiến công nối tiếp chiến công, quân I 
đánh tháng giòn giã. Niềm vui tháng trận ưàn ngập lòng người và sông núi Đại Việt. 7 
nhà vua đến tướng sĩ, từ vương hầu đến người dân, ai ài cũng hả hê, sung sướng. 

Cuốn " Kinh thế đại điển tự lực ” đời Nguyên đã ghi nhận: Thủy lục đến đán 
vào đại doanh, vây thành mấy vòng, tuy chết nhiều, nhưng quân tăng thêm càng ti 
nên đông. Quan quân (nhà Nguyên) sớm tối đánh rất khốn đốn, thiếu thốn, khí gi< 
đều kiệt. (Trích "Cuộc kháng chiến chống.xâm lược Nguyên Mông"). 

Hai chiến công Chương Dương độ và Hàm Tử quan đã làm thay đổi cục diện chié 
trường, quân ta từ rút lui chiến lược đã tiến lên phản cống như vũ bão. Mới ngày nào, í 
vạn quân do Thoát Hoan cầiii đầu tràn sang như sóng dữ ngập ưàn bờ cõi Đại Việt. Kh< 
lửa ngút trời kinh thành Thăhg Long. Giặc từ hai phía kẹp lại như gọng kìm sắt, từ Nai 
Quan đánh xuổng, từ Chiêm Thành đánh ra. Vận nuớc như ngàn cân treo sợi tóc. Nhur 
với tài thao lược của Trần Quốc Tuấn và tướng sĩ, quân ta đã lấy đoản binh chế trườr 
trận của quân xâm lược Thiên triều Trận Chương Dương, Hàm Tử đại thắng làm tl 
cờ đảo ngược. Quân ta đánh thắng giòn giã, giáng sấm sét xuống đầu quân giặc phươr 
Bắc. Kinh thành Tháng Long được hoàn toàn giải phóng. Quân xâm lược bị quét sạch 1 
khỏi đất nước ta. Đó là những ngày tháng vinh quang của dân tộc. Mùa hè nảm At Dề 
(1285) là mùa hè mà niềm vui chiến thắng trào dâng sông núi. Câu thơ của Trần Quar 
Khải như một trang kí sự chân thực, hào hùng, biẻu lộ niểm tự hào của một dân tộc thắr 
trận. Cảm hứng yêu nước dào dạt trong những vần thơ hùng tráng mang phong vị ar 
hùng ca, tạo nên một nét rất đẹp cùa bài thơ ‘ Tụng giá hoàn kinh sư”. 

Máu xương cùa ba quân, lòng quả cảm của người chiến binh, tài thao lược cí 
tướng soái... đã góp phần làm nên chiến công Chương Dương, Hàm Tử oanh liệt. Ph 
là người trong cuộc, phải là nhà thơ tài hoa, Trần Quang Khải mới viết dược nhữr 
câu thơ hùng tráng như vậy! Tác giả “ Tụng giá hoàn kinh sư” là một trong những tl 
sĩ đầu tiên cùa Đại Việt đem địa danh sông núi thân yêu in đậm vào lịch sử và né 
thơ ca dân tộc như một dấu son chói lọi: Chương Dương và Hẩm Tử. Ta đã biết'tín 
hàm súc là một trong những tính chất làm nên vẻ đẹp văn chương cùa thơ ca đíc 
thực. Chi hai câu thơ, thi sĩ dã gợi ra bao ý nghĩ, bao liên tưởng, bao cảm xúc, ý 
sâu xa vễ lịch sử vả truyền thống anh hùng chống xâm lầng của dân tộc ta. 

Từ trong khói lửa chiến tranh, từ trong đống tro tàn cùa đất nước, nhà thơ ngl 
vể đất nước trong ngày mai thanh bình. Phần hai cùa bài thơ nói lên những suy ngl 
của Trần Quang Khải về giang sơn Tổ quốc, về tiền đồ của dân tộc. Giọng thơ trở né 
sâu lắng, thâm trẩm. Như một lời tâm tình, nhắn gửi: 

"Thái bình tu trí lực, 

Vạn cổ thử giang sơn ” 

Nhà thơ tự nói với mình, tự nhắc nhở mình vể nhiêm vụ trước mắt cũng là nhiệi 
vụ lâu dài: ‘Thái bình tu trí lực”. Giặc ngoại xâm đã bị quét sạch, đất nước dược th 
bình, các quý tộc, các vương hầu phải É, tu trí lực”, nghía là nên gắng sức, đem tài ti 
đem sức người, Stic của ra xây dựng lại đát nước. Đó cũng là áiêu tâm huyết mà nhà ỉì 
muốn nhác nhở mọi người. Lời thơ cho thấy nhãn quan sáng suốt, tầm chiến lược sể 
xa của Trần Quang Khải, cho thấy tầng lớp quý tộc nỉ là liàri là lực lượng tiên bộ nh 
trong xu thế đi lên của lịch sử dán tộc, đang nắm quyén lann dạo dất nước Dại Việt. 



VI sự vững bền của giang sơn đến muôn đời mà "tu trí lực ”. Lời thơ bình dị, 
hưng ý tưởng chứa đựng bên trong, cái ý nhắc nhở cùa nhà thơ thì không chút tầm 
hường và đơn giản. Câu thơ hàm chứa một tư tưởng vĩ đại. Khi Tổ quốc Đại Việt 
ứng trước họa xâm lảng của Hốt Tất Liệt thì tẫ vua tỏi đổng lòng, anh em hòa thuận, 
ả nước góp sức” (Trẳn Quốc Tuấn). Trong hòa binh, từ vua tôi dến tướng sĩ, từ 
ương hầu đến người dân bình thường, ai ai cũng biết "tu trí lực ”, sống hết minh vì 
ự bền vững muôn thuở của đất nước thân yêu. Tự hào về quá khứ oanh liệt của ông 
ha, mọi người phải nghĩ về tương lai của đất nước, vể tiền đỏ của dân tộc, để sống và 
ao động sáng tạo sao cho thật có ích, có nhiẻu ý nghĩa: 

"Thái bình nên gắng sức, 

Non nước ấy nỷàiì thu ” 

Tóm lại, bài thơ "Tụng giá hoàn kinh sư” là một kiệt tác trong nền thơ văn cổ 
Tiệt Nam. Ý thơ hàm súc, ngôn ngữ thơ bình dị mà sâu sắc. Bài thơ có giá trị lịch sử 
ihư một tượng đài chiến công tráng lệ, nó làm ta sống lại những năm tháng kháng 
hiến hào hùng đánh thắng giặc Nguyên Mông. Nó nhắc nhở mỗi con người Việt 
'ỉam phải biết nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong bảo vệ và xây dựng đất 
iước thanh bình, đẹp tươi, bền vững muôn đời. Trên hành trình đi tới thế ki XXI của 
ihân dấn ta, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh,... bài thơ "Tụng giá hoàn kinh sư” cùa 
Tần Quang Khải vẫn mang tính thời sự thiết thực đối với mỗi chúng ta. Tâm thức của 
hi sĩ - anh hùng vẫn như ánh sao chiếu sáng bầu trời quê hương. 

<3 -ĐỂ BÀI: 

Cảm niìận cúa em vế bài tho ĩụng g!á hoàn klnti sư cùa Trấn quang Khải. 

Bài làm 

Thượng tướng Trần Quang Khải là anh hùng - thi sl lồi lạc của đời Trần. Ông lập 
lược nhiều chiến công hiển hách trong cuôc kháng chiến lần thứ 2 (1285) và lần thứ 
I (1288) đánh tháng giặc Nguyên Mông. Ong là tấc giả tập thơ "Lạc dạo " bằng chữ 
ián, hiện chỉ còn lại 11 bài. 

Mùa hè nãm 1285, quân ta đánh thắng giòn giă trên phòng tuyến sổng Hồng, 
rhoát Hoan đại bại, thành Thăng Long được giải phóng. Trên đường cùng đại quán 
ước xa giá vua trờ lại Kinh thành, Trần Quang Khải viết bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt 
Tụng giá hoàn kinh sư” này. Đây là bài thơ dịch: 

"Chương Dượng cướp giáo giặc, 

Hàm Tử bắt quân thù. 

Thái bình nên gắng sức, 

Non nước ấy ngàn ĩ hu 

1. Hai câu thơ đầu cấu trúc bình đối, nhắc lại hai chiến công liên tiếp vang dội 
:ủa quần ta: trận Hàm Tử quan và trận Chương Dương dô. Hàng vạn giặc bị bắt sống 
rầL bị giết, ô Mã Nhi thoát chết, chạy trớn ra biển. Toa Đô bị chém cụt đầu. Quân ta 
:hiếm được nhiều chiến thuyền, khí giới và lương thảo của giặc. Hai chữ "đoạt sáo” 
/à "cẩm Hồ" đứng đầu câu thơ gợi tả hai cú đánh sấm sét vô cùng mạnh mẽ và liên 
iếp giáng xuống dầu quân xâm lược. Lần dầu tiên trong thơ ca dàn tộc, Trần Quang 
Chải đã đưa địa danh lịch sử vào thơ dể ca ngợi "hào khó Dông - A ", ca ngợi chí khí 
inh hùng của Đại Việt. Thượng tướng Trần Quang Khải, tướng quân Trần Nhật Duật 
lã chỉ huy hai trân đánh lớn này. Câu thơ hàm súc, cảm xúc dổn nén, khí văn hùng 
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tráng mạnh mẽ biểu thị tinh thần "Sát Thút" của tướng sĩ và niềm tự hào vồ cùng to 
lớn cùa nhân dân ta thời Trần: 

"Đoạt sáo Chương Dương độ, 

Cảm Hồ Hàm Tử quan " 

(Chương Dương cướp giáo giặc, 

Hàm Tử hắt quán thù) 

Trôn đà chiến tháng, quân ta quét sạch giặc Nguyên - Mồng ra khỏi Kinh 
thành Thăng Long. Ngày 6 tháng 6 nầm At Dậu, tức là ngày 9 tháng 7 năm 1285, 
Thượng tướng Trần Quang Khải cùng đoàn quân thắng trận rước xa giá vua Trần trở 
lại Kinh thành trong cảnh hoang tàn đổ nát. 

2. Từ âm điệu anh hùng ca, giọng thơ trớ nên tảm tình ở hai câu cuối. Trước đống 
tro tàn của quê hương đất nước, một nhiệm vụ mới rất nặng nề được đặt ra cho mọi người: 

"Thúi hình tu trí lực, 

Vạn cổ thử giang san " 

(Thái bình nên gắng sức, 

Non nước ây ngàn thu) 

Từ vua đến vương hầu, từ tướng sĩ đến toàn dân, ai cũng phải "tu trí lực ", đồng 
lòng gắng sức đem tài năng, cống sức, của cải đê tái thiết đất nước, hàn gắn vết 
thương chiến tranh, làm cho giang san ta, đất nước ta được độc lập, thái bình bền 
vững đến muôn đời, mãi mãi. Nghĩa vụ công dân dược đặt ra một cách nghiêm trang, 
nhẹ nhàng và thấm thìa. Câu thơ không có chủ ngữ (chủ ngữ ẩn), nhưng ai cũng cảm 
thấy mình dang được nhà thơ nhắc đến. Ngòi bút của tác giả rất thâm hậu. Tư tưởng 
"tu trí lực " mà Trần Quang Khải nôú lên từ thế kỉ XIII thế mà hơn 700 nàm sau, mỗi 
công dân Việt Nam vẫn thấy mới mẻ, lay động. 

3. "Tụng giá hoàn kinh sư" mang ý nghía và giá trị lịch sử như một kí sự chiến 
trường của thời đựi anh hùng ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông, đồng thời nêu 
lên sự nghiệp tái thiết, phục hưng đất nước. Câu thơ "Vạn cổ thử giang san " biểu thị 
cao độ niềm tin tưởng mãnh liệt vào tiền dồ tươi sáng của đất nữớc và dân tộc. Hàm 
súc, anh hùng ca, trữ tình là vẻ đẹp "Tụng giá hoàn kinh sư ”, những vần thơ "sâu xa 
lý thú " làm rung dộng hồn người. 

64 - ĐỂ BÀI: 

_ Bỉnh giảng bài Tụng giẳ hoàn kinh sư cúa Trấn quang Khải. _ 

(Tự luận) 

65-ĐỂ BÀI: 

_ GIỚI thiệu mồi vài nét vế Trấn Nhấn Tống. _ 

Bài làm 

Trần Nhân Tông sinh nàm 1258, mất năm 1308, là vua thứ ba triều Trần. Thuở 
nhỏ có tên là Trần Khâm. 

Ông là nhà vua anh hùng, tên tuổi và sự nghiệp gắn liền với cuộc kháng chiến 
lần thứ hai (1285) và cuộc kháng chiến lẩn thứ ba (1288) đánh thắng giặc Mông 
Nguyên xâm lược. 

Năm 1299, ông truyền ngôi vua cho Trần Anh Tông, rồi lên núi Yên Tử (Quáng 
Ninh) để tu Phạt, sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử mà ông là tô'tliứnhất. 
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Trán Nhân Tông còn là một trong những thi sĩ nổi tiêng thời Trần để lại nhiều 
thơ văn chữ Hán, chữ Nôm. Những bài thơ như: “ Thiên Trường văn vọng”, Hạnh 
Thiện Trường hành cung”; đặc biệt hai câu thơ sau đây từng được khắc sâu vào sử 
sách và hồn người: 

“Xã tắc ỉưỡtìg hồi lao thạch mã, 

Sơn hà thiên cổ điện kim âu”, 

(Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, 

Non sông nghìn thuở vững âu vàng). 

Sử sách đã dành những lời tốt đẹp nhất ca ngợi Trần Nhân Tông là “ vua hiền 
của nhà Trán”. 

66 - ĐỂ BÀI: 

Nêu xuất xử, chú dể, thể tho bàl Thiên Truừng vãn vọng của Trần Nhẳn Tông 
Bằng trí nhớ, em hãy chép đúng, sạch, ỡẹp bàt tho dịch cùa Ngỗ Tất Tế. 

Bài làm 

Trần Nhân Tông (1258-1308) là ổng vua anb hùng đã cùng Trần Quốc Tuấn 
lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh thắng giặc Mông cổ (lần thứ hai 1285, lần 
thứ ba 1288). Trần Nhân Tông còn là một thi sĩ để lại một số bài thơ chữ Hán viết vé 
thùa‘xuân, vé trâng, vể cảnh sắc quê hương đất nước như: Xuân hiểu (Buổi sớm mùa 
xuân), Nguyệt (trăng), Đăng Bảo Đài sơn (Lên núi Bảo Đài), Hạnh Thiên Trường 
hành cung (Ngự chơi hành cung Thiên Trường),,., và ' Thiên Trường vãn vọng ” (Buổi 
chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra). Nhà vua còn có 2 câu thơ tức cảnh đọc tại 
buổi lề ở Chiêu lãng sau ngày toàn thắng (1288): 

“Xã lắc lưỡng hồi lao thạch mã, 

Sơn hà thiên cổ điện kim âu 
(Xã tắc hái phen chồn ngựa đá, 

Non sông nghìn thuở vững âu vàng). 

Bài thơ " Thiên Trường vãn vọng ” được Trần Nhân Tồng viết vào thời gian sau 
cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Mông cổ đại thắng, đất nước Đại Việt được 
sống trong yên vui thanh bình. 

Bài thơ tả cảnh đẹp êm đềm nên thơ của vùng Thiên Trường thân yêu, thể hiện 
tình yêu quê hương đất nước và biểu lộ niềm yêu đời, lạc quan. 

' Thiên Trường văn vọng ” được viết bằng chữ Hán, theo thể thơ thất ngôn tứ 
tuyệt Đường luật, luật trắc, vần bằng: “yên - biên - điền ": 

‘T hótihậu, thôn tiền , đạm tự yên , 

Bán vô, bán hữu, tịch dương biên. 

Mục đồng địch lí ngưu quy tận, 

Bạch lộ song song phi hạ điển ” 

Đây là bản dịch thơ của Ngô Tất Tố: 

'Trước xóm, sau thôn tựa khói lồng, 

Bóng chiểu man mác có dường không. 

Mục đồng sáo vẳng trâu về hết 
Cò trắng từtìg đỏi liệng xuống dồng ” 
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67 - ĐỀ BÀI: 


P hản tích bãi tho Thiên ĩruớng vãn vọng của Trân Nhân Tống._ 

Bài làm 

Trần Nhân Tông (1258 - 1308) là ông vua anh hùng - thi si của Đại Việt tror 
thế kỷ XIII. Thông minh, học rộng, có tài thao lược và rất tài hoa. Tên tuổi nhà VI 
gắn liền với những chiến công hiển hách của nhân dân trong hai cuộc kháng chiến Vc 
thứ hai và lần thứ ba đánh thắng giặc Nguyên - Mông xâm lược. 

Trong một sớ bài thơ chữ Hán cùa Trần Nhân Tông dể lại có hai bài viết 1 
Thiên Trường, mảnh đất “ phát nghiệp đế vương” của nhà Trần: “Hạnh Thiên Trườì 
hành cung” và " Thiên Trường vãn vọng”. 

Thiên Trường là một trong 12 lộ thời Trán, thuộc Sơn Nam; nay thuộc ngo 
thành Nam Định. Thiên Trường vốn là Thái ấp của vua chúa nhà Trần, ở đây xưa k 
có nhiều cung điện nguy nga tráng lệ. 

‘Thiên Trường vãn vọng ” được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường lu 
(luật trắc, vần bằng). Bài thơ gợi tả cảnh xóm thôn, dồng quẽ vùng Thiên Trường qi 
cái nhìn và cảm xúc của Trần Nhàn Tông. Cảm xúc lắng đọng, cái nhìn man mí 
bâng khuâng ôm trùm cảnh vật: 

“Thôn hậu , thôn tiền, dam tự yên, 

Bún vô, bán hữu, tịch dương biên. 

Mục đồng dịch lí ngưu quy tận, 

Bạch lộ song song phi hạ điền " 

Hơn 60 nầm về trước, cụ Ngô Tất Tố đã dịch rất hay bài thơ này. 

1. Hai câu thơ đáu gợi tà cảnh làng quê vùng Thiên Trường trong ánh chu 
tàn. Bốn chữ ,Ệ thỏn hậu thôn tiền ” và “bán vô bán hữu " liên kết đôi, tạo nên sự cí 
xứng hài hòa về ngôn ngữ đã gợi lên cảnh xóm thôn nối tiếp gần xa, đông đúc, t 
phú. Trong bóng chiều nhạt nhòa, xóm thôn “trước xóm sau thân ” phủ mờ khói nhí 
càng trở nên mơ màng, mênh mang. Khói của sươrig chiều. Khói lam chiều vi 
vương, nhẹ bay trên những mái nhà gianh sau lũy tre làng. Chỉ bằng 3 nét vẽ rất ch< 
lọc, lối tả ít mà gợi nhiẻu của thi pháp cổ, thi sĩ đã làm hiện lên một không gian ngl 
thuật về cảnh sắc làng quê một buối chiểu tàn phủ mờ sương khói và ánh tà dương r 
yên bình, êm đềm, nên thơ. Nét vẽ thanh nhẹ. Cảnh vật bao la, tĩnh lặng. Ngoại cải 
và tâm cảnh đổng hiện. Tưởng như thi sĩ đang thả hổn mình vào cảnh vật, lăng ngắ 
thôn xóm quê hương gần xa không chán. So sánh “đạm tự yén ” (mờ nhạt như khd 
là một hình tượng đầy thi vị. Cả một hổn quê man mác gợi cảm: 

“Thôn hậu thân tiền dạm tự yên, 

1 Bán vỏ, bấn hữu tịch dương biên ". 

(Trước xóm sau thôn tựa khỏi lồng, 

Bóng chiều man múc có dường không). 

2. Hai câu cuối là cảnh sắc đổng quê rất dần dã, bình dị, thân thuộc mà đái 
yêu. Trên những nẻo đường quê, đàn trâu nối đuôi nhau về thôn. Có âm thanh tiếi 
sáo mục đồng cất lên, âm thanh réo rắt, hồn nhiên, thanh bình của làng quê ta XI 
nay. Có từng đôi, từng đồi cò trắng bay liệng, nối tiếp nhau hạ xuống đồng. Nhà tl 
không nói đến màu xanh và hương lúa mà người đọc vẫn cảm nhận được. Ngôn nj 
tho, hình tượng thơ đầy âựi thanh và màu sặc, thanh tao và dào dạt sức sống. Bút ph 






điểm nhãn, lấy động để tả tĩnh cùa tác giả được thể hiện một cách nhiều án tưọht£ về 
bức ưanh đồng quê này: 

"Mục đồng địch lí ngưu quy tận, 

Bạc lì lộ song song phi hạ điền 
{Mục đỏng sáo vẳng trâu vê hết 
r Cò trắng rừng đôi liệng xuống dồng). 

Tình quê và hồn quê chan hòa, dào dạt. Thiên Trường thuở ấy, đường sá rầm 
rập ngựa xe, có biết bao cung điện của vua chúa, tôn thất nhà Trần, nhưng Trần Nhân 
Tông không nói đến lầu son gác tía, bệ ngọc ngai vàng tráng lệ nguy nga, mà chỉ nói 
đến cảnh sắc thiên nhiên, cảnh vật đồng quê. Điều đó cho thấy tâm hổn thi si giàu 
tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước. Tính binh dị, dân dã, hổn nhiên là cốt 
cách, là hồn thơ của ông vua anh hùng - thi sĩ này. Cảm nhận ấy càng rõ khi ta đọc 
bài thơ “ Hạnh Thiên Trường hành cung " (Ngự chơi hành cung Thiên Trường): 

“Cảnh ỉhanlì u, vật cũng thanh u, 

Mười mấy châu tiên ây một châu. 

Tràm tiêng dàn chim, dàn nhạc hát, 

Nghìn hàng dám quýt, dám quân hầu. 

Tráng vô sự chiếu người vỏ sự, 

Nước-có thu lồtìg Trời có thu. 

Vừa bốn bế trong, vừa bụi lặng, 

Độ xưa so với độ này thua " 

(Bản dịch của Hoàng Việt thi tuyển) 

Cảnh buổi chiều được nói đến trong bài “ Hạnh Thiên Trường hành cung " là 
cảnh chiều thu, đó là điều ai cũng rõ. Trong bài "Thiên Trường văn vọng" là cảnh 
chiều xuân hay chiều thu? Rất khó xác định. Ta chỉ cảm nhận được đó là một buổi 
chiều êm đểm, xóm thôn phủ mờ sương khói tà dương. Không gian nghệ thuật và tâm 
trạng nghệ thuật đồng hiện cho ta khẳng định: Trần Nhân Tông viết "Thiên Trường 
văn vọng" sau nãm 1288, khi giặc Nguyên - Mồng đã bị nhân dân ta đánh bại, nước 
Đại Việt thanh bình, yên vui. 

Bài*tứ tuyệt 'Thiên Trường văn vọng " là một bức tranh quê đậm nhạt, mờ sáng, rất 
đẹp và tràn đầy sức sống. Một bút pháp nghệ thuật cố điển tài hoa. Một tâm hồn thanh 
cao, yêu đời. Tinh yêu thiên nhiên, yêu đổng quê xứ sờ đã dược thê hiện bàng một số 
hình tượng dậm đà, ấm áp qua những nét vẽ tinh tế, gợi hình, gợi cảm, giàu liên tướng. Kì 
diệu thay,, bài thơ dã vượt qua một hành trình trên bảy trảm năm, đọc lên, nó vẩn cho ta 
nhiều thú vị. Ta vẫn cảm thấy cánh cò trắng được nói dến trong bài thơ vẩn còn bay trong 
ráng chiều đồng quê, và còn chấp chới trong hồn ta. Thơ đích thực là thế! 


68 - ĐỂ BÀI: 

Binh giảng bài thơ Thiên Trường vãn vọng của Trẩn Nhân Tông. 


(Tự luận) 


6 9 - ĐỂ BẢI: _ 

Cảm nhận của em VỀ hai câu tha túc cảnh cùa vua ĩrẩn Nhân Tồng: 

"Xữ tắc tưởng hồi lao thạch mã, 

Sơn hà thiên co diện kim âu ” 
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Bài làm 

Chiêu Lãng là khu lăng mộ các bậc gia tiên và vua chúa nhà Trần, có nhiều voi 
đá, ngựa đá. Chiêu Lảng thuộc phủ Hưng Nhân, tính Thái Bình. Ô Mã Nhi từng mang 
quân đến đào mồ mả, đập phá Chiêu Lăng. Hành động ấy của giặc vô cùng dầ man, 
đã xúc phạm quốc thể và danh dự thiêng liêng đối với Trần Nhân Tông và hoàng tộc. 

Sau chiến thắng Bạch Đàng, giặc Mông cổ bị quét sạch ra khỏi bờ cõi. Trần 
Nhân Tông và triều đình đã trọng thể tố chức lẻ hiến tiệp (dâng tù binh lên tổ tiên, ãn 
mừng tháng trận). Trong đám tù binh Mông cố có Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp và nhiều 
tướng lĩnh cao cấp khác, bị trói và giải đến theo đúng nghi lễ và phong tục. 

Sử sách cũ cho biết, tại lễ hiên tiệp ờ Chiêu Lăng năm ấy, chợt nhìn thấy chân 
ngựa đá (thạch mã) có vết bùn, vua Trần Nhân Tông đã ứng khẩu hai câu thơ tức cảnh 
bằng chữ Hán: 

"Xà tắc lương hồi lao thạch mã, 

Sơn hù thiên cổ điện kim âu " 

Hai câu thơ đối nhau. Ngôn từ trang trọng, trang nghiêm. Ý tưởng tráng lệ, sâu 
xa. Đúng là kháu khí của một bậc đế vương anh hùng lưu danh sử sách. Câu thơ dịch 
cung khá hay: 

"Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, 

Non sông nghìn thuở vững âu vàng " 

Xã tắc, sơn hà là những từ Hán Việt cùng nghĩa, gần nghĩa như giang sơn, sồng 
núi, đất nước, Tổ quốc, cách nói của chúng ta ngày nay. "Lao " có nghĩa là gian lao, 
vất vả. "Điện " có nghĩa là vững yên, vững bền. Kim âu là âu vàng có chạm khắc rồng 
phượng và trang trí bằng ngọc rất dẹp; Kim âu là biểu tượng, vật tượng trưng tôn quý, 
linh thiêng của Vương triều, của quốc gia và dần tộc. Có vị giáo sư dã dịch thành 
" chậu vàng ", nghĩa đen thì đúng, nhưng rất thồ! 

Chữ "lao" trong câu thơ chữ Hán dã nhân hóa con ngựa đá ở Chiêu Lảng. 
Lưỡng hồi là hai phen, hai bận; chỉ cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285) và lần thứ ba 
(1288) của Đại Việt đánh thắng quân Mồng cổ xâm lược. Để làm nên chiến thắng: 
"Chương Dương cướp giáo giặc - Hàm Tử hắt quân thù ” (thơ Trần Quang Khải), để 
Tây Kết, Vạn Kiếp, Bạch Đằng... mãi mãi sáng ngời sông núi, cả nước, cả dân tôc dã 
đứng lên với lời thề "quyết chiến" với ý chí "Sát Thát" ngùn ngụt đất trời. Để làm 
nên chiến tháng là do sức mạnh dại đoàn kết dân tộc không kẻ thù nào lay chuyển 
nổi: "Vua tỏi dồng tâm, anh em hỏa thuận, cả nước góp sức". Để chiến thắng quân 
xâm lược, vị thống soái quyết xả thân vì sơn hà, xã tắc, “ dầu cho trảm thân này phơi 
ngoài nội có, nghìn xác này gỏi trong da ngựa, ta cũng vui lòng" (Hịch tướng sĩ). Để 
mãi mãi trong thời gian "mà nhục quân thù khôn rửa nổi" (Bạch Đằng Giang phú), 
có biết bao anh hùng quyết giương cao ngọn cờ "Phá cường dịch, báo hoàng ân ", có 
hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ đã "Múa giáo non sông trải mấy thu - Ba quán hùng khí 
át sao Ngưu" (Thuật hoài). Và đê làm nên thắng trận, hình như ngựa đá ở Chiêu 
Lăng cõng xông pha gươm giáo cùng ba quân, nếm trải nhiều gian lao khó nhọc. Câu 
thơ "Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã" là một tứ thơ sâu sắc tuyệt hay. Câu thơ còn 
mang hàm nghĩa: tổ tiên õng cha linh thiêng đã ngầm giúp cháu con làm nên chiến 
công "bình Nguyên " lùng lẫy, bảo toàn núi sông Đại Việt. 

Câu thơ thứ hai biểui lộ niềm tự hào về sự bền vững đến muôn đời của kim âu, 
của sơn hà xã tác. Đó là ý (chí tự cường. Đó là niềm tin sáng chói vế truyền thống anh 
hùng của dân tộc. Đó là khiát vọng độc lập, hòa bình của nhân dân ta: 
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"Sơn hà thiên cố điện kim âu ". 


Có thế nói hai cầu thơ của vua Trần Nhân Tống đã góp phần tòa sáng “Hào khi 
Đông A Hơn 700 năm sau, vần thơ tráng lệ ấy ván còn làm xức đông lòng người. 


70 - ĐỂ BẢI: __ 

Bình giảng bải thơ Nguyệt của Trần Nhẳn Tông. 

Nguyệt 

Trần Nhân Tông (1258 - 1308) 

Bán song đăng ảnh mãn sàng thư, 

Lộ trích thu đình dạ khí hư. 

Thụy khơi châm thanh vô mịch xứ, 

Mộc tẻ hoa thượng nguyệt lai sơ. 

Dịch nghía: 

Trăng 

Bóng đèn soi nửa cửa clổ, sách đáy giường, 

Sương thu rơi ngoài sân, ban đêm khí trời trống không, lặng lể. 
Thức dậy, tiếng chày đập vải đã vắng ngắt, 

Bóng trăng vừa hé giọi trên chùm hoa mộc. 

Dịch thơ: 

Bên song, đèn rạng, sách dẩy giường, 

Khí lạnh, đêm thu, đượm giọt sương. 

Thức dậy, tiếng chày dà lặng ngắt, 

Trên chùm hoa mộc, nguyệt lồng hương. 

_ (Bán dịch Hoàng Việt thi tuyển) _ 

(Tự luận) 


71-ĐỂ BÀI: 

• Cảnh mùa xuân lằ một bàl tho xuân ctf tuyệt hay 
_ cùa xua Trấn Nhản Tông. Em hãy phân ttch bàí thơ ấy. _ 

Bài làm 

Trần Nhân Tông (1258-1308) là ông vua anh hùng đã cùng Trần Quốc Tuấĩ 
lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên - Mông. Ông còn là một anl 
hùng - thi sĩ. Có những câu thơ như tiếng vọng thần kỳ của sông núi thiêng liêng: 

“Xã tắc hay phen chồn ngựa đá, 

Non sông nghìn thuở vững âu vàng 

Thơ của ông viết đều bằng chữ Hán. Những bài thơ của ông như: “Buổi sớtn mỉu 
xuân ”, “Cảnh mùa xuân, trăng .. là những bài thơ hay nhất biểu lộ một hồn thơ dẹp. 

Cảnh mùa xuán 
Chim hót véo von liễu nở dấy, 

Thềm hoa chiểu ánh bóng mày bay. 

Khách vào chẳng hỏi chuyên nhân sự, 

Chỉ tựa bao lơn dứng ngắm Trời. 
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Bài thơ miêu tả canh mùa xuân đẹp, ca ngợi đất nước yên vui thanh binh. Hai 
:âu đáu tá cảnh mùa xuân đẹp: 

"Chim hót véo von liều nở cĩấy, 

Thêm hoa chiêu ánh bỏng mảy bay". 

Bòn nét chấm phá, bôn thi liệu chọn lọcr chim hót, liều nở, bóng Bắng chiếu vào 
hềm hoa (ngọc) cung điện mây Trời. Tả ít mà gợi nhiều. Nhà thơ đang đứng*ở lan can 
bao lơn) cung điện say mê ngắm cảnh đẹp. Tiếng chim hót véo von. Một chiều xuân 
ưng bừng. Những cây liều xạnh biếc thướt tha, búp liều tráng nõn đẹp lắm. Sau này ưong 
r ntyện Kiêu Nguyền Du cũng viết: "Lơ thơ tơ liễu buông mành ”. Trần Nhân Tông tả cày 
iểu mang vẻ đẹp và sức sống mùa xuân qua hình ảnh hàm súc, gợi cảm: "liều nở đày 

Bóng chiều vàng nhạt chiếu xuổng thém ngọc điện của nhà vua, thềm ngọc trở 
hành "thềm hoa ” óng ánh sắc màu lộng lảy; ánh' chiều êm dịu làm đẹp thêm thềm 
Igọc. Câu thơ vừa thực vừa mộng. 

Cảnh buổi chiều thêm đẹp, nhừng áng mây nhởn nhơ bay qua bầu Trời. Chắc là 
)ầu Trời xanh cao, mây trắng, vàng... lơ lửrìg bay theo chiều gió nhẹ. 

Cảnh dẹp nên thơ. Tàm hồn thanh cao của thi sĩ đang giao cảm với mùa xuân, 
/ới đất Trời. Đó là một buổi chiều xuân đất nước đang sống yên vui thanh bình. 

Hai câu cuối, tác giả mượn "khách ” đê nói đến cảnh: 

"Khách vào chẳng hôi chuyện nhàn sự 
Chi tựa bao lơn đứng ngắm Trời 

"Khách" ở dây có thể là một vị quan to trong triều đến yết kiến vua dể bàn 
ỊUÓC sự. Cũng có thể là một tao n! ân mặc khách đến đê bàn luận văn chương thơ 
3hú? "Klĩúclì " cung có thể là nhân vật trữ tình - nhà vua - thị sĩ? Trần Nhân Tông đã 
ỉử dụng biện pháp nghệ thuật thậm xưng trong miêu tả. Người ta thường nói "đẹp mé 
hồn ”, "đẹp say đắm lòng người"... Khách đến với vua đã quên hết "chuyện nhân 
ìự” chẳng hòi chuyên nhân sự mà tậ chl tựa bao lơn dứng ngắm Trời Nhà thơ đã lấy 
chách đê nói lên cảm xúc của mình trước cảnh đẹp. 

Trần Nhân Tông yêu quê hương đất nước sâu nặng lắm. Tình yêu ấy đã biến 
hành quyết tâm, hành động "Sát Thút ”, làm rạng rỡ Tổ quốc Đại Việt. Tình yêu ấy 
íược diẻn tả và gửi gắm trong nhiều vần thơ nói vể thiên nhiên, về mùa xuân: 

- ... "Song song dôi bướm trắng, 

Phấp phới sấn hoa bay". 

(Buổi sởm mùa xuân) 

- "Thức dậy tiếng chày dà lặng tỉ gắt , 

Trẽn chùm hoa mộc, nguyệt lồng gương ". 

(Trâng) 

- "Theo lời kèn mục trâu về hết 

Cò tráng từng dổi liệng xuống đồng 

(Thiên Trường vàn vọng) 

"Cảnh mùa xuân " là một bài thơ xuân cổ kính, hoa lệ. Bài thơ được viết theo thể 
thơ thất ngôn tứ tuyệt, bút pháp miêu tả thoáng mà đầy ấn tượng, chỉ phác hoạ một vài 
nét mà vẫn làm nổi bật cái hồn cảnh vật. Thi pháp cổ được vận dụng thần tình sáng tạo. 

Tình yêu thiên nhiên, yêu mùa xuân gắn liền với tình yêu quẻ hương đất nước. 
Đó là hồn thơ của Trần Nhân Tông. Thơ xuần của Trần Nhân Tông gợi nhiều bâng 
khuâng và man mác, đậm và ý vị. Tâm hổn nhà thơ trè đẹp mãi với mùa xuàn của non 
nước muôn đời. 
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72 - ĐỂ BÀI: 

_GI ỚI thiệu mệt ¥ảl Bét vế cuộc đài, sự nghiệp ¥ả thơ vàn Nguyền Trã i._ 

Bài làm 

1. Nguyên Trãi hiệu là úc Trai, con đầu cùa Nguyễn Phi Khanh, cháu ngoại 
cùa tướng công Trần Nguyên Đán. Ông sinh năm 1380, quê ở làng Nhị Khê, thuộc 
huyên Thường Tín, tính Hà Tây. 

Nàm 1400, Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ), cùng cha làm quan dưới 
triều Hổ Quý Li. Năm 1407, giặc Minh xâm lược nước ta, Nguyễn phi Khanh bị giặc 
bắt giải sang Tàu, Nguyên Trãi bị giặc giam lồng 10 năm Trời ở thành Đông Quan 
(Thăng Long). 

Nàm 1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở núi rìmg Lam Sơn. Nguyễn Trãi gia nhập 
nghĩa quân, dâng "Bình Ngỗ sácli" lên Binh Định Vương Lé Lợi. Ông trờ thành cánh tay 
phải đắc lực của người anh hùng Lam Sơn. Nguyễn Trãi đã thay lời Lê Lợi viết thư chc 
bọn tướng tá giặc Minh, thực hiện chiến lược "tàm công " đánh vào lòng giặc thu được 
nhiều chiến công hiển hách. Ông là người “viêi thư thảo hịch tài giòi hơn hết một thời ", 

Nước nhà được độc lập sau 10 năm kháng chiến, năm 1428, thay lời Lê Lợi 
Nguyền Trãi viết "Bình Ngỏ đại cáo " tuyên bố công cuộc "Bình Ngô phục quốc " cùa 
nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi, nước Đại Việt bước sang một ki nguyên mới: độc lập 
thái bình bén vững. Ông được phong tước Quan pliục hấu, làm Chánh chủ khảo khoa thi 
Tiến sĩ đầu tiên của triều Lê. ồng hẫm hở đem tài kinh bang tế thế mong giúp vua xây 
dựng đất nước cường thịnh. Cuộc sống của ông thanh bạch liêm khiết, tính ông cương 
trục nên ông bị bọn quyền thần ghét và chèn ép. Nguyễn Trãi đã lui vế Côn Sơn ở ẩn. 

Năm 1442 vụ án Lệ Chi Viên xáy ra, Nguyên Trãi bị vu oan, bị tru di tam tộc 
Mãi 22 nãm sau, năm 1464 vua Lê Thánh Tông mới viết chiếu minh oan cho Nguyễn 
Trãi và khẳng định: 

"ức Trai tám thượng quang Khuê tảo 
(ức Trai lòng sáng tựa sao Khuê) 

2. Nguyễn Trãi sáng tác nhiều, nhưng sau vụ án Lệ Chi Viên, thơ văn của ông 
bị thiêu hủy, bị thất tán nhiẻu. Hiện nay chí còn lại: 

- Quân trung từ mệnh tập: 69 bài. 

- Bình Ngô đại cáo. 

- Lam Sơn thục lục. 

- Bia Vĩnh Làng. 

- Dư địa chí. 

- Chi Linh phú. 

- ức Trai thì tập: 105 bài. 

- Quốc ám thi rập: 254 bài. 

Tóm lại, Nguyền Trãi là người anh hùng dân tộc, văn võ toàn tài. Sự nghiệp và 
thơ văn cùa Nguyên Trãi là bài că yêu nước tự hào dân tộc. 

73 - ĐỂ BÀI: 

_ Nèu xuất xá, chá đấ, ttẩ ttiơ MI "CõaSơnet" của Nguyền Trãi. _ 

Bài làm 

Nguyên Trãi sinh năm 1380 và mít năm 1442, trong vụ án thảm khốc Lệ Oii 
Viên. Những nãm cuối đời, Nguyễn Trãi về Côn Sơn ở ẩn. Thuở ấu thơ ông đã từng 
sống với mẹ và ông ngoại (tương công Trần Nguyên Đán) tại dộng Thanh Hư, vùng 
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rìmg núi cỏn Sơn, thuộc xã Chi Ngại, huyện Chí Linh, tinh Hải Dương. Nhiều bài th( 
trong “ức Trai thi tập'\ “Quốc âm thi tập'\ Nguyền Trăi đều nói đến Côn Sơn ‘qm 
củ “ của mình. Đọc bài thơ, ta biết ồng viết " Côn Sơn ca " sau khi đã thoát vòng dan} 
lợi, về ở ẩn tại suối rừng Côn Sơn. “Côn Sơn ca“ nàm trong phân cuối tập thơ chí 
Hán “ức Trai thi tập 

“Côn Sơn ca “ lá hức tranh thiên nhiên tuyệt (lẹp có suối, đá, trúc, thông đi 
nhà thơ di dưỡng tinh thán, dóng thời nói lén những suy nghĩ vê danh lợi, về hiền ngu 
về nhục vinh trong cuộc đời , qua dỏ để cao triết lí thanh nhàn trong sạch. Có thể nó 
“Côn Sơn ca ” là bài ca giao cám với thiên nhiên, cũng lù bài ca tâm trạng thời thẻ 
triết lí vê cuộc dời. 

“Côn Sơn ca ” là bài thơ dài chữ Hán, viết theo thế điệu ca khúc, câu thơ dài ngắn 
biến hóa tự do. Thể diệu ca khúc này xuất hiện lâu đời trong thơ ca cổ đại Trung Quổc. 

“Côn Sơn ca “ gồm có 30 câu thơ chữ Hán, trong dó, thơ 4 chữ có 4 câu; thơ i 
chữ có 8 câu; thơ 7 chữ có 14 câu; thơ 8 chữ có 3 câu; thơ 10 chữ có 1 câu. 

Bản dịch thơ chỉ có 26 câu thơ lục bát. 

Đoạn thơ trích trong “Ngữ Vãn 7 ” có 12 câu thơ chữ Hán, dịch thành 8 câu th< 
lục bát. 

Chữ Hán: “ngỏ n nghĩa là “ta Phần dầu có 4 chữ “ngô “. 

- “Ngỏ dĩ vi cấm huyền “ 

(Ta lấy là(ii dàn câm) 

- “Ngô dĩ vi dạm tịch " 

(Ta lây làm chiêu thảm) 

- “Ngô ưthị hồ yến tức kì trung “ 

(Ta tha hồ ngơi nghi ở trong) 

- “Ngô ưthị hồ ngâm tiếu kì trắc " 

(Ta tha hồ ngâm nga bên gốc) 


74-ĐỂ BÀI: 


Phân tfch 12 câu dầu bàl ‘Cún Son ca' cùa Nguyễn Trãi. 

Côn Sơn ca 

Nguyển Trâi 

Phiên âm. 

Côn Sơn liữu tuyền. 

Vạn lí thúy đồng đồng, 

Kỳ thanh lãnh lãnh nhiên, 

Ngô ư thị hồ yển, tức kì trung. 

Ngô dĩ vi cầm huyền. 

Lâm trung hữu trúc, 

Côn Sơn hữu thạch, 

Thiên mẫu ấn hàn lục, 

Vũ tẩy dài phô bích, 

Ngô ưtlìi hồ ngâm tiếu kì trắc. 

Ngô dĩ vi dạm tịch. 

(...) 

Nham trung hữu tùng, 

Dịch nghĩa. 


Côn Sơn có suối, 

Muôn dặm chiếc lọng Í. -Ị.h rủ bóng. 

Tiếng nước chảy róc rách, 

Ta tha hồ nghi ngơi ở trong đó. 

Ta cho là đàn cám. 

Trong rừng có trúc, 

Côn Sơn có đá, 

Nghìn mầu vẻ xanh mát rượi, 

Mưa rửa rêu phô biếc, 

Ta tha hồ ngâm nga ở bên canh. 

Ta cho là đệm chiếu. 

(...) 

Trong núi có thông, 
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Dịch thơ: 

Côn Sơn suối chấy rì rầm, 

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. 

Côn Sơn có dú rêu phơi , 

Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm. 

Trong ghềnh thông mọc như ném, 

Tìm nơi bỏng mát ta lén tơ nằm. 

Trong rừng có trúc bóng rớm, 

Trong màu xanh mát ỉa ngâm thơ nhàn. 

(...) 

_ (Thơ vân chữ Hán Nguyễn Trãi - NXB Vàn Hóa, 1962) _ 

Bài làm 

Bài thơ “Côn Sơn ca” rút trong tập thơ chữ Hán “ức Trai thì tập”. Nguyễn 
[rãi viết bài thơ này trong những nãm cuối đời, khi đã về Côn Sơn ở ẩn: 

“Sào, Do bằng có tái sinh, 

Hãy nghe khúc hát bén ghềnh Côn Sơn ” 

“Côn Sơn ca” viết theo thể điệu “ca khúc” cổ điển, gồm có 36 câu thơ chữ 
íán, cầu ngắn nhất 4 chữ, câu dài nhất 10 chữ, phần lớn là câu ngũ ngôn, thất ngôn. 
3ịch giả đã chuyển diệu, chuyển thể thành 26 câu thơ lục bát; một bản dịch thơ khá 
lay về “Bài ca Côn Sơn 

Đoạn thơ sau đây là phần dầu 12 câu trong “Côn Sơn ca ” dược dịch thành 8 
:âu thơ lục bát nói về vẻ dẹp hữu tình của thiên nhiên cỏn Sơn và thể hiện niềm yêu 
hích, say mê của ức Trai được giao hòa giao cám với suối, dá và thông, trúc: 

“Côn Sơn suối cháy rì rầm, 


Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn ” 

Côn Sơn là dãy núi ở xã Chi Ngại, thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tướng 
:ông Trần Nguyên Đán, ông ngoại của Nguyền Trãi, đã nhiều năm ở ẩn tại đông Thanh 
HUĩ trong dãy núi Côn Sơn. Thời thơ ấu, Nguyền Trãi đã nhiều nãm sống với mẹ và ông 
ìgoại tại dây. Vi thế, nhà thơ coi Côn Sơn là “qué cũ ” với bao tình mến thương: 

tẤ Quê cũ nhà ta thiếu của nào, 

Rau trong nội, cá trong ao. 

(...) Cánh thanh dường ấy về chàng nghỉ, 

Lẩn thẩn làm chi áng mận dào? " 

(Mạn thuật - 13) 

“Côn Sơn ca ” là bài ca giao cám với thiên nhiên , cũng- là bài ca tâm trạng thế 
ìự, triết lý vẻ cuộc dời, vé nhân sinh. 

Đoạn thơ cấu trúc tứ bình, thể hiện vè đẹp hài hòa của thiẽn nhiên: suối, dá, 
'ùng, trúc. Cứ 3 câu thơ nói lên một cảnh dẹp Côn Sơn. Cảnh thư nhất là suối . Tiếng 
iước chảy cứ róc rách mà nhà thơ thích thú “cho là đàn cấm Nhạc cùa suối dể mua 
/ui những tháng ngày ở ấn. An dụ “dàn cầm ” biếu lộ niềm vui giao cảm với suôi, coi 
mối là mảnh tâm hồn của “ta 

“Côn Sơn hữu tuyền, 

Kì thanh (inh linh nhiên, 

Ngô dĩ vi cầm huyền ”. 
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(Cỏn Sơn suôi chày vì râm, 

Tư nghe như tiếng dàn cám hên tai) 

Canh dẹp thứ hai là dứ. Đá được mưa xối làm cho phảng lì, rêu phô màu xanh 
biếc, "ta cho lù đệm chiếu ”. Đá dã trở thành một phần cuộc dời úc Trai, để làm chiếu 
thảm, nghi ngơi ngồi ngắm cảnh suối rừng. Các từ ngữ ầl Côn Sơn cố”, "ta cho là... ” 
dược diệp lại 2 lần, làm cho nhạc điệu bài ca trở nên du dương trầm bổng, biểu lộ 
niềm vui thú, say mè. Ản dụ "đệm chiếu ” (đạm tịch) thế hiện một tâm thế nhàn: 

"Cỏn Sơn hữu thạch , 

Vũ táy dài phô hích, 

Ngô dĩ vi dạm tịch ” 

(Côn Sơn cỏ đá rêu phơi, 

Ta ngồi trên dá như ngồi chiếu êm ”. 

Cành đẹp thứ ba là thòng. Đã bao đời nay, thòng Côn Sơn đã đi vào lịch sử và 
hồn người. Thông bát ngát như "muôn chiếc lọng xanh rủ bỏng ”, là nơi ảl ta tha hồ 
nghỉ ngơi... ”. Bóng thông, màu xanh của thông như chở che. Nhà thơ ngắm thông, 
đến với thông với bao niềm vui thỏa thích, tin cậy: 

"Nham trung hữu tùng, 

\ ụn lí thủy dồng dồng, 

Ngô ư thị hồ yểm tức kì trung 

(Trong ghểnh thông mọc như nêm, 

Tìm nơi bống mát ta lên ta nằm) 

Ản dụ "muôn dặm chiếc lọng xanh rủ bóng ” là một hình tượng mĩ lệ gợi cảm. 
Thông tượng trimg cho đấng trượng phu coi thường sương tuyết dã trở thành tri ki của 
nhà thơ. 

Cảnh dẹp thứ tư là trúc. Trúc Côn Sơn diệp trùng nghìn mẫu, xanh một màu 
xanh mát rượi. Dưới gốc trúc, bóng trúc, "ta tha hồ ngâm nga”. Màu xanh cùa trúc 
đã tỏa mát tâm hồn úc Trai. Trúc quân tử đã trở thành bạn tri âm, san sẻ* cảm thông 
niềm vui, nỗi buồn của "ta" trong những tháng ngày vể Côn Sơn ờ ẩn: 

"Lảm trung hữu trúc, 

Thiên mưu ấn hàn lục, 

Ngỏ ư thị hổ ngâm tiếu kì trắc' 

(Trong rừng có bóng trúc răm, 

Dưới màu xanh mút ta ngâm thơ nhàn ” 

Nếu phần sau bài ca mang tính triết lí biêu lộ một nhân cách cao khiết của kè 
sĩ, thỉ phán đầu lại dao dạt chất trữ tình. Suổì, dú, thông, trúc là nơi nương tựa, nâng 
đỡ tâm hồn, là đối tượng dể thi nhân giao hòa giao cam, để "ta cho là đàn cấm ”, để 
"tư cho là đệm chiếu”, để "ta tha hồ nghi ngơi” trong rừng thông, để "ta tha hồ 
ngâm nga ” giữa nghìn máu trúc. Các án dụ tạo nên những hình tượng mì lệ: suối là 
đàn cầm, da lù đệm chiếu, thông là những chiếc lọng xanh nì bỏng, trúc lủ nghìn mầu 
vè xanh mát rượi. Hình tượng thơ là âm thanh của khúc nhạc rừng, là màu xanh bắt 
tận cùa núi rừng, cùa thiên nhiên, của sự sống; tất cả đả gắn liền với cảm giác, với 
tâm hổn úc Trai bằng bao liên tưởng thiết tha đằm thắm. Một cách viết trùng điệp tài 
hoa. Chữ ,§ ta ” xuất hiện 4 lần, kết hợp với các diệp ngũ: "Côn Sơn có... ”, "trong núi 
có... ”, "trong rừng có... ”, "ta cho là... ”, "ta tha hồ... ” đã tạo nên âm điệu, nhạc điệu 
trầm bổng, du dương, thiết tha cùa "Bài ca cỏn Sơn ”. 
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“Ta” là chủ thể trữ tình cúa bài ca, chính là úc Trai tiên sinh. Thiên nhiên là 
ta, ta cũng là thiên nhiên; suối, dá, thông, trúc của Cồn Sơn với Nguyễn Trài chi là 
một. Chữ “ta ” trong thơ Nguyền Trãi rất hồn nhiên, dung dị và biếu cảm: 

“Au lộ cùng ta dường có ý, 

Đến đâu thì thấy nó đì theo 

(Tựthán ’ 31) 

“Rùa nằm hạc lẩn vui bè bạn, 

ủ ấp cùng ta làm cái con ”. 

(Ngôn chi - 20) 

(Âu lộ: âu là chim biển, lộ là con cò; cúi con là mẹ con) 

Nhạc của “Bài ca cỏn Sơn ” lả nhạc của tâm hồn, một tàm hổn thanh cao và 
trong sạch. Có thể nói “Côn Sơn ca” là bài ca của sự sống; sự sống dược ướp hương 
sắc của suối rừng đất nước quê hương. 

75 - ĐỂ BÀỊ:_ 

Học thuộc lòng {Bản dịch tha 
Phân tích bầl tho Côn Sơn ca cùa Nguyễn Trãi. 

Cỏn Sơn ca 

Nguyễn Trãi 

Côn Sơn suối chảy rì rầm, 

Ta nghe như tiếng dàn cám bẽn tai. 

Côn Sơn cỏ dú rêu phơi, 

Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm. 

Trong rừng thông mọc như nêm, 

Tìm nơi hỏng mút ta lén ta nám. 

Trong rừng có bóng trúc rám, 

Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn. 

Về đi sao chẳng sớm toan, 

Nửa dời vướng bụi trấn hoàn làm chi. 

Muôn chung chín vạc lăm gì, 

Cơm rau nước lă nên tùy phận thỏi. 

Đong, Nguyên dế tiếng trên đời, 

Hồ tiêu âm ắp, vàng mười chứa chan. 

Lụi kia trên núi Thú San, 

Di, Té nhịn đói chẳng màng thóc Chu. 

Hai dùng khó sánh hiền ngu, 

Đêu làm cho thỏa dược như ý mình. 

Trăm năm trong cuộc nhận sinh, 

Ngưởi như cày có thân hình nát tan. 

Hết ưu lạc đến bi hoan, 

Tốt tươi khô khéo tuần hoàn dối thay. 

Núi gò đài các dỏ đáy, 

Chết rồi ai biết dúu ngày nhục vinh. 

Sào, Do bằng cỏ tái sinh, 

Hãy nghe khúc hát bên ghềnh Côn Sơn. 

(Bản dịch trong sách 'Thơ chữ Hán Nguyễn Trãi") 

(Tụ luận) 
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76 - ĐỂ BÀI: 


Phân tích bài thơ cửa biển Bạch Đằng của Nguyền Trãi 
_ qua hán dịch thơ cúa Khương Hữu Đụng. _ 

Bài làm 

Nguyễn Trãi (1380-1442) là người anh hùng dân tộc, văn võ song toàn "viểì 
thư thảo hịch tài giỏi hơn hết một thời ”, là tác giả áng thiên cổ hùng vãn tẺ Bình Ngc 
dại cáo ". "ức Trai thi tập ” và “ Quốc âm thì tập ” là hai tập thơ cùa Nguyền Trãi làrr 
rạng rờ nền thi ca Đại việt. 

Bài thơ "Cửa biển Bạch Đằng" rút trong "ức Trai thi tập”, một trong nhữnị 
bài thơ kiệt tác ca ngợi đất nước và nhân tài Việt Nam. Bài thơ như một thiên bút k 
trữ tình về một cuộc du ngoạn tuyệt đẹp của thi nhân: 

"Biển lùa giỏ bấc thổi bâng bàng, 

Nhẹ kéo buồm thơ vượt Bạch Đằng. 

Ngạc chặt kình băm non lởm dưhn, 

Giáo chìm gươm gây bãi dàng dâng. 

Quan hà hiểm trà, Trời kia dựng, 

Hào kiệt công danh đất ấy tìmg. 

Chuyện cũ ngoảnh dầu, ôi dã día, 

Dòng trôi tìm bóng dọ bâng khuâng 

(Khương Hữu Dụng dịch) 

Mở dầu bài thơ là hình ảnh " cánh buồm thơ" cảng gió lướt nhẹ vượt Bạcl 
Đằng Giang. Một không gian mênh mông, bao la biển Trời sông nước. Gió biển lỉu 
thổi mạnh, con thuyền lướt "băng báng " trên mật biên. Cảnh quan bao la ấy của biểĩ 
Trời dẵ khơi dậy một tứ thơ khoáng đạt dâng lên dào dạt trong tàm hồn phơi phới củí 
thi nhàn. Du khách cùng với con thuyền và cánh buồm thơ dang sống trong tâm th< 
vô cùng ung dung, thư thái: 

"Biển lùa gió bấc thổi bâng bâng, 

Nhẹ kéo buồm thơ vượt Bạch Đẳng 

Úc Trai đến với dòng sông, cửa biển không chí để thưởng ngoạn vẻ đẹp kì thi 
cùa thiên nhiên mà còn muốn tìm lại một thời đã qua, một thời oanh liệt vể dòng sôní 
lịch sử này. Hai câu thực là bức tranh hoành tráng về dòng sông, cửa biển Bạch Đằng 

"Ngạc chật kình băm non lởm chòm, 

Giáo chìm gươm gãy bãi dăng dăng ”. 

Núi, sông, bờ bãi hiện lên qua vần thơ và các hinh ảnh ẩn dụ: "Ngạc ", "kình " 
"gươm giáo " mang ý nghĩa tượng trưng. Trên cửa biển Bạch Đàng, núi trập trùng nhi 
bức trường thành chẳng khác nào dàn cá ngạc, cá kình - lũ giặc phương Bắc bị nhâi 
dân ta căm giận bàm vằm và chạt thành từng khúc. Bờ bãi nhấp nhô "dăng dâng ” két 
dài vò tận như giáo gươm của lũ giặc ngoại xâm bị nhân dân ta đánh chìm, bẻ gã; 
chất đông mà thành. Phép đối thần tinh tạo ĩrên vần thơ cân xứng hài hòa, cảnh vậ 
cao thấp, xa gần đầy ấn tượng. Chất thơ dạt dào cảm hứng lịch sử đã đem dến cht 
người đọc những liên tường dầy tự hào về dòng sồng và chiến công oai hùng cùa t( 
tiên. Người dọc như cùng nhà thơ sổng lại những năm tháng hào hùng thuở trước 
Chính trên dòng sông Bạch Đằng này năm 938, Ngô Quyền dại thắng giặc Nam Hán 


9 < 



;hém chết thái tử Hoàng Thao; Năm 1288, Trần Quốc Tuấn tiêu diệt 3 vạn quần 
Vlông - Nguyên, bắt sống Ô Mã Nhi. Phải có một tấm lòng yêu nước và niềm tự hào 
iân tộc mãnh liệt, úc Trai mới viết nên những vấn thơ tráng lệ như vậy. 

Tiếp theo phần luận phép đối vần được sử dụng sáng tạo, cảm hứng lịch sử của 
hi nhân bừng sáng, ý thơ càng trở nên thâm trầm sâu sắc. Bài học giữ nước về địa lợi , 
/ể nhân hòa , về hào kiệt được nhà thơ nói lẻn rất thấm thìa: 

“Quan hà hiểm trơ Trời kia dựng, 

Hào kiệt công danh đất ấy từng ". 

Địa thế Bạch Đằng hiểm yếu, là tử địa đối với lũ giặc phương Bắc. Cửa biển 
iòng sông hiểm yếu ấy là quà tặng của thiên nhiên ban cho nhân dân ta dể bảo vệ xã 
ắc “vững bền muôn thuở". Đất nước ta, dân tộc ta, anh hùng hào kiột thời nào cũng 
:ó. Họ đã đem tài thao lược bài binh bố trận đế lập nên những chiến công bất tử trên 
iòng sông Bạch Đàng. Quan hà với hào kiệt, Trời với đất , dược đạt trong thế đấng 
ỉối, Úc Trai muốn khắc sâu tư tưởng yêu nước chống xâm láng. Cuộc chiến đấu 
:hô'ng ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc Đại Việt từng diễn ra trên Bạch Đằng là chính 
Ìghla, lòng dân hợp lẽ Trời nên dã chiến thắng vẻ vang. 

Hai câu kết , giọng thơ sâu lắng với bao cảm xúc mênh mang. Niềm cảm hoài dào 
iạt. Tâm hồn thi nhân như chan hòa với sông núi, mây Trời, sông nước. Tâm trí người 
inh hùng ìể Bình Ngô" sống lại một thời quá khứ oanh liệt cùa tiền nhân, suy tư trước 
ìhững “việc cũ", tìm lại “bỏng" những anh hùng thuở trước mà lòng bâng khuâng. Câu 
hơ cảm thán vang lên bổi hồi, luyến tiếc, gợi lên bao nỗi nhớ thương man mác: 

“Việc cù ngoảnh đẩu ôi đã dú 7, 

Dòng trôi tìm bóng dạ bâng khuâng 

Nguyễn Trãi là nhà thơ viết nhiều, viết hay vế cảnh trí thiên nhiên với một tình 
/êu tha thiết đối với tạo vật, với một cảm hứng lịch sử tràn đầy tình yêu nước và niểm 
:ự hào dân tộc: 

“Núi Dục Thúy mưa tan, non tựa ngọc, 

Cửa Đại An triều dậy, nước ngang Trời 

(Vọng Doanh) 

“Côn Sơn suối chảy rì rầm, 

Ta nghe như tiếng dàn cầm bên tơi ". 

(Cồn Sơn ca) 

Đàng sau những cảnh núi sông tráng lệ là hình ảnh nhân dân anh hùng được 
ìhà thơ ca ngợi với tất cả niểm tự hào vé sức mạnh nhàn nghĩa Việt Nam. 

Đọc bài thơ “Cửa biển Bạch Đằng ”, ta cảm nhận sâu sắc thêm vế đối của 
người xưa: “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng ” - Ta thêm yêu đất nước và con người 
Việt Nam, tự hào vé những trang sử chống xâm lảng của nhân dân ta. Tâm hổn úc 
Irai đã hóa núi sổng ta. 

77 - ĐỂ BẢI; __ 

_ Binh giảng bài tho Dục Thúy sơn cùa Nguyễn Trâl. _ 

Bài làm 

Nguyên Trãi viết: ‘Tíí/ thơ chửa hết mọi giang san”. Quả thật úc Trai đã đi 
nhiểu nơi, thăm nhiều danh thắng. Với lòng yêu thiên nhiên say đắm, với hổn thơ 
rộng mở, nhạy cảm và tinh tế, tới đâu Nguyễn Trãi cũng có thơ về cảnh đẹp non sông 
dất nước. Người đọc ngày nay có thể tìm thấy một bộ sưu tập phong cảnh Việt Nam rất 
phong phú và đa dạng qua tập thơ chữ Hán - ức Trai thi tập: núi Côn Sơn, núi Yên Tứ, 
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cáng Vân Đổn, chùa Tiên Du, chùa Đông S(Tn, núi Long Đại, núi Lam Sơn ... Đặc biệt 
Nguyền Trãi có nhiều thơ về các địa danh ở Ninh Bình, tạo nên một quần thể danh thắn£ 
của vùng “vinh Hạ Long cạn" này: núi Dục Thủy, cửa biên Thần Phù, trân Vịnh Doanh. 

Trong quần thế danh thắng dó, nổi bật lên ià Dục Thúy sơn. Trước đây núi cc 
tên là Sơn Thúy. Tên Dục Thúy là do Trương Hán Siêu đặt. Có người giải thích nú 
giống hình chim trả lại ở trên bờ sông nên gọi là Dục Thúy, với nghĩa là chim trả tắrr 
(dục: tắm, thúy: chim trả). Không rõ Trương Thiếu bảo gọi là Dục Thúy sơn có phả 
vì lẽ đó không, hay chí đơn thuẩn là núi tắm trong xanh biếc (thúy: xanh biếc). Dì 
thế nào thì tên gọi Dục Thúy sơn cung rất dẹp và thơ mộng, người chưa được đếr 
thăm có thể qua tên mà hiểu cảnh. 

Từ lâu Dục Thúy sơn đă là đề tài hấp dản của thi ca. Nhiều thi sĩ lừng danh đĩ 
có thơ về danh thắng này như Trương Hán Siêu, Phạm Sư Mạnh, Lê Thánh Tông, Tảr 
Đà... Tuy nhiẽn tình của Nguyễn Trãi đối với Dục Thúy sơn, thơ của Nguyền Trãi vé 
Dục Thúy sơn vản có những nét riêng. 

Nguyên Trãi viết Dục Thúy sơn với hai nguồn cảm hứng: cảm hứng thiên nlìiéĩ 
và cảm hứng hoài cổ. ơ nguồn cảm hứng nào người đọc cũng thấy những nét riêng 
độc đáo cùa Úc Trai. 

Trong dòng cảm hứng yêu thiên nhiên, yêu cành đẹp đất nước, tác giả đến vớ 
Dục Thúy sơn. Nhưng Dục Thúy sơn với úc Trai dường như có mối duyên riêng, nhí 
thơ thường tới viếng thăm: 

“Tiền niên lũ văng hoàn 

(Nám xưa (ta) từng lui tới dây nhiêu lán). 

Không rõ trong dời mình úc Trai bao lần đặt chân lên núi Dục Thúy nhưng ( 
thơ chữ Hán đã có lần ống nhắc tới: 

Dục Thúy vũ tình phong tự ngọc ". 

(Dục Thúy mưa tan non tự ngọc). 

(Vọng Doanh) 

Nhà thơ có một ấn tượng sâu sắc về danh thắng này, đó là “ núi tiên", “cản! 
tiên". Trong một đoạn thơ ngán, thi sĩ hai lần dùng từ tiên làm định ngữ để nói về nú 
Dục Thúy, về cảnh Dục Thúy. Thơ Đường có phép kị trùng chữ. Nhưng ở đây để làn 
nổi bật vẻ đẹp thần diệu của Dục Thúy sơn, Nguyền Trãi đã bất chấp luật kiêng kị đ( 
để phóng bút dùng hai chữ tiên. Trong cảm nhân ngôn ngữ của người Việt, tiêt 
thường gợi lên sự thẩn diệu, phi thường, thoát tục (phép tiên, cẩu tiên), sự SUỈIỊ 
sướng, hạnh phúc (sướng như tiên), vẻ đẹp (đẹp như tiên). Từ tiên trong “ núi tiên ” 
“ cảnh tiên " gây ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp huyên ảo của Dục Thúy sơn. Người khônị 
mang cảm quan tôn giáo, trước cảnh đẹp cũng như đang vào cõi mộng, cõi tiên. Cá 
hiện hữu được khẳng định (hữu tiên san) càng làm nổi bật cái hư ảo, kì diệu: 

"Tiên cảnh trụy trần gian 

(Như cảnh tiên rơi xuống cõi trấn) 

Dục Thúy sơn là sáng tạo tuyệt vời cùa hóạ công, không phải cho cõi trần 
không phải từ cõi trần mà cho tiên giới, từ tiên giới. Một chút “vô thức ” (đánh rơi) đi 
tồ đỉểm thêm vẻ đẹp hạ giới. 

Tác giả dừng hình tượng hoa sen để gợi tả vẻ đẹp Dục Thúy sơn. Dù không bá 
nguồn từ cảm bứng tôn giáo thì hình tượng < 6 vảmmang dâm dấu ấn linh thiêng 
thoát tục cùa Phật giáo: 

“Liên hoa phù thủy thượng “. 

(Núi tựa (như) đón hoa sen rỏi trên mật nước) 
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về mặt liên tưởng , nhà thơ đã có liên tưởng khá xác thực - núi trên dòng sông 
ới đóa sen trên mặt nước, về mặt nội dung thẩm mĩ, hoa sen là biểu tượng của vẻ 
tẹp tinh khiết, rất phù hợp với cảnh tiên, non tiên. 

Nhìn chung, trong bốn câu thơ đầu tác giả tập trung cảm hứng vào vẻ đẹp thần 
iên, huyển ảo của Dục Thúy sơn. Nguồn cảm hứng đó bất chợt khồng liền mạch khi 
ỉc giả phát hiện ra một vẻ đẹp khác, không kém mĩ lệ mà lại có phần quyến rữ hơn, 
ay người hơn: 

Tháp báo trâm thanh ngọc, 

Ba quang kính thúy hoàn. 

(Bóng ngọn tháp (trên núi trỏng giong như) cái trâm bảng ngọc xanh 

Ánh sáng (lấp lánh trên) sóng nước tựa như gương soi mái tóc xanh (biếc) 

Khoan nói tới những nẻt đặc sắc đầy tính nhân vãn trong hình tượng thơ úc 
Tai. Hãy nói đến người đầu tiên sáng tạo ra hình ảnh này - nhà thơ Trương Hán Siêu: 

Trung lưu quang tháp anh 
(Giữa dỏng in bóng tháp) 

(Bài "Dục Thúy sơn" của Trương Hán Siêu) 

Thi sĩ lớn đời Trần chú ý đến vẻ đẹp của bóng tháp in trên dòng sông, kể cũng 
ỉã là người biết thưởng thức, biết phát hiện ra vẻ dẹp. Tuy nhiên, ngọn tháp trong thơ 
à trong văn Trương Hán Siêu vẫn là hình ảnh ngọn tháp thật, chưa thấm hồn người: 
Tháp xáy bốn tầng, đêm tỏa hào quang, kẻ xa người gần đều trỏng thấy rõ'’ (Bài kí 
háp Linh Tế ở núi Dục Thúy). Và nếu có cảm xúc thì dó là cảm xúc về vẻ đẹp kì vĩ 
ủa ngọn tháp: ‘ Tháp cao sừng sững, thế chạm Trời xanh, tồ thêm vé dẹp của non 
ông, tranh công xây dựng cùng tạo hóa” (Bài kí tháp Linh Tẻ ở núi Dục Thúy). Cảm 
;úc của Trương Hán Siêu là cảm xúc của người yêu thiên nhiên, có pha chút hứng 
iiởi, tự hào, chưa có gì đặc biệt. 

Hình tượng ngọn tháp trong thơ Nguyễn Trãi là một sự kế thừạ nhưng đã nâng 
ao lên rất nhiều, đã thành một sáng tạo vô cùng độc đáo: bóng tháp in trên dòng 
ông như chiếc trâm ngọc bích cài trên mái tóc dài xanh mướt cùa người thiếu nữ. 
✓lột liên tưởng hết sức hợp lí nhưng cũng hết sức bất ngờ. Cảnh vật không chi nên 
hơ, nên họa mà còn mang cả hồn người. Nguyền Trãi đem cả tình đời, tình yêu 
thuớm vào cảnh vật. úc Trai đã cảm xúc vẻ dẹp cùa ngọn tháp, của dòng sông không 
>hải như đứng trước một cảnh tượng hùng vĩ mà như đứng trước một thiếu nữ. Chính 
'hất đa tình này đã làm nên vẻ đẹp độc đáo và đầy tính chất nhân văn của thơ Nguyền 
rrãi, đã làm nên cá tính sáng tạo của thi sĩ. Trong bài Cây chuối , Nguyền Trãi đã nhìn 
lọt lá chuôi non qua lăng kính tình yêu đê có 'Tình thư một bức phong còn kín” thì ớ 
>ài Dục Thúy sơn, tác giả cũng nhìn bóng tháp, dòng sông với lăng kính ấy. Có điều 
:ần nói thêm vể bản dịch: “Bỏng tháp hình trâm ngọc - Gương sông ánh tóc huyền” đã 
diông lột tả được màu xanh trong cùa trâm ngọc (thanh ngọc), màu xanh biếc của tóc 
thúy hoàn) nên làm mất di cái nhìn rất trẻ, rất đa tình của tác giả. 

Đọc những câu thơ tả cảnh Dục Thúy sơn của úc Trai, ta tưởng chừng nhà thơ đã 
hả hết hồn mình vào cảnh vật, chỉ còn biết ngất ngây, say đắm trước thiên nhiên. Nhưng 
hật bất ngờ và kì lạ, mạch cảm hứng của thi nhân bỗng nhiên đột ngột chuyển hướng: 

“Hữu hoài Trương Thiếu bảo. 

Bi khác tiên hoa ban 

(Nhớ ỏng Thiếu bào người họ Trương 

Bia khắc (cùa ỏng) dã lôm dâm hoa rêu) 

“Hữu hoài” dịch là “nhớxưa”, chưa lột tả dược cảm xúc hoài niệm về quá khứ 
:ó pha chút hoài cổ của nhà thơ. Nguyền Trãi nhớ về Trương Hán Siéu và ngậm ngùi 
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khi tháy bia khác của ỏng đã lốm đốm hoa rêu phủ. Tâm trạng úc Trai có phần giống 
tâm trạng Trương Hán Siêu thuờ trước khi thấy cảnh Dục Thúy '"sự hưng vong thành 
bại mới trải hai trâm mấy mươi năm mà đã trở thành dấu vết cũ kĩ' (Bài kí tháp Linh 
Tế ở núi Dục Thúy). Đó là cám hứng hoài cổ bắt nguồn từ lẽ hưng vong của tạo hóa. 
Tuy nhiên, cảm hứng hoài cổ của Nguyền Trãi khác cảm hứng hoài cổ mà ta thường 
gãp ở nhiều tác giả vàn học trung đại. Trong thơ ức Trai luôn có sự đối lập giữa tạo 
hỏa vĩnh hằng và con người trong khoảnh khắc: 

"Kim cổ vô cùng giang mạc mạc, 

Anh hùng hữu hận, diệp tiêu tiều 

(Xưa nay thời gian không cùng (nhu) dòng sông bát ngát, 
Đời anh hùng mang mối hận (như) lá rụng veo veo). 

(Vãng hứng) 

Ở bài Dục Thúy sơn cũng có sự đối lặp nói trên: cảnh vật còn đây, bia dá còn 
đây nhimg nét chữ đang mờ dần bởi rêu phủ và Trương Thiếu bảo không còn. Con 
người - một thực thế khát khao sống, khát khao yêu thì cuộc đời “ hữu hạn ”, còn tạo 
vật - thực thể vô tri lại tồn tại vĩnh hằng. Nguyễn Trãi buồn, xót xa, ngậm ngùi vì lẽ 
đó. Cũng chính vì vậy mà nỗi buồn hoài cố của Nguyền Trãi là nỗi buồn mang giá trị 
nhân bản sâu sắc. 

Từ những điêu phân tích ở trên, có thẻ nói bài thơ Dục Thúy sơn đã đem đến 
cho người đọc nguồn cảm xúc thấm mĩ dồi dào: cảm xúc về ve 9 dẹp của danh thắng, 
vẻ đẹp của hình tượng nghệ thuật và dặc biệt là vẻ dẹp của tám hồn ức Trai: yêu 
thiền nhiên, yêu đất nước, giàu chất nhản văn. 

Lã Nhảm Thìn 

{Phản tích, bình giảng tác phẩm Văn học 10) 


78 - Đ Ể BÀI: _ 

Lập dàn bài chl tiết cho bài văn sau: 

Pbân tỉch bàl thơ Cuếlxuản tức sự cúa Nguyền Trãi. 

(Tự luận) 


79 - ĐỂ BÀI: 

Phân tích bải thơ Báo kính cảnh giới- số43' và nói lên cảm nghĩ cùa em 

Bảo kính cảnh giới - sô 43 

Nguyễn Trãi 

Rói hóng mút thuở ngày trường, 

Hoè lục đùn đùn tán rợp trương. 

Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ, 

Hồng liên trì đã tin mùi hương. 

Lao xao chợ cá làng ỉỉgưphủ, 

Dắng doi cầm ve làu tịch dương. 

Dẽcỏ Ngu cầm dàn một tiếng, 

Dân giàu dít khắp đồi phương. 

(Quốc ảm thi tập) _ 
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Bài làm 

Nguyễn Trãi (1380 - 1442) là đại thi hào dân tộc, người anh hùng cứu quốc 
thuở " bình Ngỏ", danh nhàn văn hóa Đại Việt. Thơ chữ Hán cũng như thơ chữ Nôm 
cùa Nguyên Trãi đẹp đẽ, sâu sác, biểu tượng cao quý của nền văn hiến Việt Nam. 

"Quốc âm thi tập " của Nguyền Trãi hiện còn 254 bài thơ, dược chia nhiều loại, 
nhiểu thể tài khác nhau: Ngồn chí (21 bài), Thuật hứng (25 bài), Bảo kính cảnh giới 
(61 bài) vv... Phần lớn các bài thơ trong "Quốc âm tlìi tập" không có nhan đé. Đây là 
bài thơ 43 trong "Bảo kính cảnh giới". Các bài thơ trong "Bảo kính cảnh giới" hàm 
chứa nội dung giáo huấn trực tiếp, nhưng bài thơ này rất đậm dà chất trữ tình, cho ta 
nhiều thú vị. 

Để tài mùa hè, cảnh hè được nói nhiều trong thơ vãn cổ dân tộc. "Quốc ám thi 
tập ", "Hồng Đức quốc âm thi tập", Hồ Xuân Hương, Nguyền Khuyến vv... đéu có 
một số bài thơ viết về mùa hè rất hay. Bài thơ này là một thi phấm khá tiêu biểu cho 
ngôn ngữ thi ca úc Trai, đậm đà dấu ấn thời đại, thời Lê, thế kí XV nói lên cảnh sác 
mùa hè làng quê và nồi ước mong của nhà thơ. 

Câu 1 (lục ngôn) nói lên một cách sống của thi nhân. Câu thơ bình dị như một 
lời nói vui vẻ, thoải mái, hồn nhiẽn: 

"Rồi bỏng mát thướ ngày trường". 

Đàng sau vần thơ là hình ảnh một cụ già, tay cẩm quạt giấy "Hài cỏ đẹp chân 
đi đủng đỉnh - Ảo bô quen cật vận JKềnh xoàng" đang đi dạo mát. Lúc bấy giờ, úc Trai 
không bị ràng buộc bởi "áng mận đào ", vòng "danh lợi" nữa, mà đã được vui thú nơi 
vườn ruộng, làm bạn với cây cỏ, hoa lá nơi quê nhà. "Ngày trường" là ngày dài. "Rồi" 
là tiếng cổ, nghĩa là rỗi rãi, nhàn hạ, cả trong cồng việc lẫn tâm hổn. Câu thơ phản 
ánh một nếp sống sinh hoạt nhàn nhã: trong buổi ngầy rỗi rãi, lấy việc hóng mát làm 
niềm vui di dưỡng tinh thần. Ta có thể phán đoán úc Trai viết về bài thư này khi ông 
đã lui về Côn Sơn ở ẩn. 

Năm câu thơ tiếp theo tả cảnh làng quê Việt Nam xa xưa. Các cáu 2,3,4 nói về 
cảnh sắc, hai câu 5,6 tả âm thanh chiều hè. 

Cảnh sắc hè trước hết là bóng hoè, màn hoè. Lá hoè xanh thảm, xanh lục. Cành 
hoè SIÙĨI sê, um tùm, lá " đùn đùn" lên thành chùm, thánh đám xanh tươi, tràn đẩy sức 
sống: 

"Hoè lục đùn đùn tán rợp trương". 

Tán hoè toả bóng mát, chẻ rợp sân, ngõ, vườn nhà, "trương" lên như chiếc ô, 
chiếc lọng căng tròn. Mổi từ ngữ là một nét vẽ màu sắc tạo hình, gợi tâ sức sống cùa 
cảnh vật đổng quê trong những ngày hè: lục, đùn đùn, tán, rợp trương. Ngôn ngữ thơ 
bình dị, hàm súc và ấn tượng. 

Cây hoè vốn được trồng nhiều ở làng quê; vừa làm cảnh, vừa cho bóng mát. 
Hoè nở hoa vào mùa hè, màu vàng, làm dược liệu, làm chè giải nhiệt. Trong vần học, 
cây hoè thường gắn liền với điển tích "giấc hoè" (giấc mộng dẹp), "sán hoè" (chỉ nơi 
cha mẹ ở). Truyện Kiều có câu: " Sân hoè đôi chút thơ ngây - Trân cam ai ke 9 đỡ thay 
việc mình". Trong thơ úc Trai, thơ Lê Thánh Tông,... hình ảnh cây hoè xuất hiện 
nhiều lần được miêu tả bằng một thứ ngôn ngữ trau chuốt, đậm đà: 

"Lại có hoa hoè chen bóng lục" 

(Cảnh hè - ức Trai) 
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"Có thuở ngùy hẻ trương tán lục, 

Đùn đùn hóng rợp cứa tam công". 

( Hoè - ức Trai) 

"Dàng đẵng ngày chay giưtrng tán nắng, 

Đùn đùn bóng rợp phủ màn hoè". 

(Vịnh cảnh mùa hè - Hổng Đức quốc âm thi tậ 
"Rợp rợp mòn hoè hóng mới xây, 

Choi chói hoa vàng đưa gió 
Đùn dìm tán lục gương máy". 

(Màn hoè - Lẻ Thánh Tỏng) 

Câu 3 nói vé khóm thạch lựu ở hiên nhà trổ hoa rực rỡ: ' Thạch lựu hiên còn pln 
thức đỏ". 'Thức" là tiếng cổ chi màu vẻ, dáng vẻ. Trong cành lá xanh biếc, những đ< 
hoa lựu như chiếc đèn lổng bé tí phóng ra, chiếu ra, "phun" ra những tia lừa đò chói, ( 
rực. Quì "phun" dược dùng rất hình tượng và thần tình. Ix Thánh Tông viết về hoa lựu: 

"Ngoài hiên lửa lựu hiếng thẻ he" 

(Mua hè) 

"Truyện Kiều" cũng có câu: "Dầu tưởng lửa lựu lập loè ủcnn bông" - Từ h< 
lựu "phun thức đó", "lửa lựu luông thè be" đến hình ảnh "đầu ỉiíởng lửa lựu lập It 
đơììì bỏng" là cả một quá trình sáng tạo ngôn ngữ thi ca cua các thế hệ thi sĩ dân t< 
qua 5 thế kỉ từ "Quốc âm thi tập" đến "Truyện Kiètt". vẻ đẹp ngôn ngữ thi ca đư< 
trau truốt như ngọc quý sẽ ánh lên màu sắc huyền diệu là như thế đó!. 

Cáu 4 nói về sen: "Hồng liên trì dã tin mùi hương". 'Tin" là hêt (tiếng cổ), s 
hồng vẫn nò thắm ao làng, nhưng hương đã nhạt, đă dần phai. Sen là biểu tượng cho cải 
sắc mùa hè làng quê ta. Khi sen trong ao làng dã ,â tịn mùi hương" tức là đã cuối hè. 

Nguyễn Trãi đã chọn hoè, thạch lựu, sen hóng (hồng liên) dể tả và đưa vào th 
Cảnh sắc ấy vô cùng xinh dẹp và bình dị. Nhà thơ dã gắn tâm hổn mình với cảnh V 
mùa hè bằng một tình quê đẹp. Thiên nhiên trong thơ úc Trai rất hữu tình và thí 
thuộc. Cỏ cây gần gũi, mến yêu: 

"Td lòng thanh vị núc núc , 

Vun đất ải Idnlì mồng tơi". 

* (Ngôn chi - số 9) 

"Ao cạn vớt bèo cấy muống , 

* Đìa ĩhanlì phát có ương sen". 

(Thuật hưng - số 24) 

Hè rất dẹp, rộn ràng trong khúc nhạc làng quê. Ngoài tiếng cuốc, tiếng chim 
hú, tiếng sáo diều còn có tiếng ve, tiếng cười nói "lao xao" của dời thường: 

"Lao xao chợ cá làng ngư phủ, 

Dắng dỏi cám ve láu tịch dương". 

Sau khi tả hoè màu "lục", lựu "phun thức đỏ", sen hồng đă "tịn mùi liươìiị 
nhà thơ nói đến âm thanh mùa hè, khúc nhạc đồng quê. Tiếng "lao xao” từ một cl 
cá làng chài xa vọng đến, đó là tín hiệu cuộc đời dân dã đầy muối mặn và mổ h( 
Nhà thơ lắng nghe nhịp sống đời thường ấy với bao niểm vui. "Lao xao" là từ li 
tượng thanh gợi tả sự ồn ào, nhộn nhịp. Hoà nhịp với tiếng lao xao chợ cá là tiếng 
vang lên rộn rã, nhịp nhàng. "Cầm ve", hình ảnh ẩn dụ, tả âm thanh tiếng ve kêu nl 
tiếng đàn cầm. "Dắng dổi" nghĩa là inh ỏi, âm sắc tiếng ve trầm bổng, ngân dài vai 
xa. Ngôi lầu buổi xế chiều trở nên náo động, rộn ràng. Nhà thơ lấy tiếng ve để đạc 
khung cảnh một chiều hè làng quê lúc hoàng hôn buông dần xuống mái lầu (láu tị 
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ương) là một nét vẽ tinh tê dây chất thơ ỉàm nổi bật cái khổng khí ém á một chiều lìè 
ơi thổn dã: 

'Dắng dồi cầm ve // láu tịch dương". 

Và đây, là tiếng chim cuốc, tiếng ve ngày hè nơi đồng quê được nói đến trong 
lơ "Hội Tao Đàn" dưới triều vua Lê Thánh Tông: 

'Tường nọ nhặt khoan vang tiếng cuốc, 

Cành kia dắng doi gay cầm ve". 

(Vịnh cảnh mùa hè) 

Trở về "Côn Sơn quê cù", úc Trai đã từng bổi hồi "trong tiếng cuốc kêu xuân 
ã muộn ", giờ đây ồng lại thả hồn mình trong khúc ca dân dã "cám ve" buổi chiều tà 
ưối hè.^Tiếng ve lúc hoàng hôn thường gợi nhiều bâng khuâng, vì ngày tàn, màn 
êm đang dần dán buông xuống. Nhưng với ức Trai, nó đã trở thành "cấm ve" nhạt 
hoan trầm bổng, dắng dỏi vang xa, làm cho khung cảnh làng quê một buổi chiểu tà 
ồng rộn lên bao niềm vui cuộc dời. 

Hai cảu kết diễn tá ước mong của nhà thơ: 

"Dể có Ngu cầm dàn một tiếng, 

Dân giàu dù khắp đòi phương". 

"Dểcó" nghĩa là hây để (cho ta) có; học giả Đào Duy Anh ghi chú là "Lẽ cỏ" 
à giải thích "Đáng lẽ có..." Ngu cầm là cây dàn thần của vua Thuấn (Nghiêu Thuấn 
1 hai ông vua thời cổ đại Trung Quổc - triều dại lý tưởng: nhân dân được sống trong 
ạnh phúc, thanh bình). Câu kết , cảm xúc trữ tình được diẻn tả bằng một điển tích 
hản ánh khát vọng cao đẹp của nhà thơ. úc Trai chân thành bày tỏ: Hãy để cho ta 
ây đàn thần của vua Thuấn, ta sẽ gảy lên khúc "Nam phong ", cẩu mong cho mọi 
hà, mọi chốn, khắp các phương Trời ( đời phương) được ấm no, giàu có. 

Hai câu kết toát lên một tình yêu lớn. Con người ủc Trai lúc nào cũng hướng 
ề nhân dân, mong ước cho nhân dân đươc ấm no và nguyện hi sinh phấn đấu cho 
oà bình, hạnh phúc của dân tộc. 

Trong thơ úc Trai, hai câu kết luỏn luôn là sự hội tụ bừng sáng của những tư 
ròng tình cảm cao cả, đẹp đẽ. Vì thế mà câu kếị đã để lại trong tâm hồn người đọc 
hững ấn tượng vô cùng mạnh mẽ: 

"Cảnh thanh dường ấy chủng vé nghi, 

Lẩn thổn lùm chi áng mận dào" 

{Mạn thuật - số 13) 

"Bui một tấc lòng ưu ái cũ, 

Đém ngày cuồn cuộn nước triều đông". 

(Thuật hứng - số 5) 

Bài thơ Nôm ra dời hơn 600 năm về trước miêu tả cảnh tinh mùa hè nơi đổng 
uê, đã đem đến cho chúng ta nhiều thú vị văn chương. Một giọng thơ thâm trầm, hồn 
ậu dáng yêu. Nhiều tiếng cổ, cấu trúc câu thơ thất ngồn xen lục ngôn. Phép dối ở phản 
hực và phần luận khá chặt chẽ về ngôn từ, thanh điệu, hình ảnh và ý tường. Cảnh sắc 
à âm thanh mùa hè quẻ ta xa xưa như sống dậy qua những vần thơ nhuần nhị dầy cá 
ính sáng tạo. úc Trai dã gửi gắm một tinh yêu thiên nhiên nồng hậu, một tấm lòng 
biết tha với cuộc sống, một niềm ước mong tốt đẹp cho hạnh phúc của nhân dân. Vĩ 
tại thay úc Trai. Bài học thương yêu nhân dân mà ông nói đến lúc nào cũng mới mẻ và 
tâm đa. 
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xo ĐỂ BÀI: 

Hãy nểu một vài nét ve tác giả, dịch giả, vế nội dung và giá trĩ 
_ tác phẩ m Chinh phụ ng âm k h ú c _ _ 

-Tác giả 

Đặng Trần Côn quê ờ làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì. ngoại thành Thăng 
Long. Ong sống vào nửa đẩu thế ki XVIII. Ong đổ Hương công (Cử nhản) từng làm 
quan dưới thời Lê - Trịnh. 

Ong đê lại một sô thơ văn chữ Hán; tác phám tiêu biểu nhất là “Chinh phụ 
ngâm khúc ’’ gồm có 470 câu thơ chữ Hán dài, ngán xen nhau theo thể tự do. 

Ví dụ: “Vị kiêu đầu, thanh thủy câu, 

Thanh thúy biên, thanh thủy đồ. 

Tổng quân xứ hê, tám du du. 

Quân dăng dồ hề, thiếp hận hất như càu. 

Quan lâm lưu hê, thiếp hận hát như châu "... 

Dịch thơ: 

“Ngòi dầu cưu nước trong như lọc, 

Đường hên cầu cỏ mọc còn UOIÌ. 

Đưa chùng lòng dặc dặc buồn, 

Bộ khôn hằng ngựa, thủy khôn hằng thuyền "... 

- Dịch giả 

Hiện nay có 3, 4 bản dịch thơ “Chinh phụ ngâm khúc ”. 

Bản dịch 408 câu thơ song thất lục bát rất được phổ biến, nhiều người cho lả 
của bà Đoàn Thị Điểm, người cùng thời với ồng Đặng Trần Côn. 

Đoàn Thị Điểm quê ở làng Giai Phạm, huyện Vàn Giang, tính Hưng Yên. Bà là 
một phụ nữ nổi tiếng: “ dẹp người, dẹp nết, giỏi vân chương ”, là vợ thứ của tiến sĩ 
Nguyên Kiéu, danh sĩ Bác Hà thời Lê - Trịnh. Ngoài bản dịch “Chinh phụ ngâm 
khúc ", nữ sĩ còn đế lại tác phám “Truyền kì tán phả " bằng chữ Hán. 

- Nội dung 

“Chinh phụ ngâm khúc" thể hiện nổi thương nhớ, trông mong đợi chờ, nỗi 
buồn cô dơn, vất vả, dài dẳng dặc của người vợ trẻ có chồng di chinh chiến miền xa, 
đổng thời nói lẽn cảnh gian truân, nguy hiếm của người chổng trẻn chiến địa. 

- Giá trị 

Bản dịch “Chinh phụ ngâm khúc " là một kiệt tác của nền vãn thơ cổ điển Việt Nam. 

- Nó có giá trị nhân đạo sâu sác, nói lên tình thương dôi với nhữr '.chinh phụ, 
những khách chinh phu trong thời loạn lạc: nguy hiểm, chết chóc, lo buỏn cô dơn; 
cảm thồng với nỏi khát khao về hạnh phúc lứa đôi, về ước mơ sum hop gia đình. 
“Chinh phụ ngâm " còn là tiếng nói lên án chiến tranh thời phong kiến. 

vể mặt nghệ thuật “Chinh phụ ngâm khúc " đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. 
Về thể thơ song thất lục bát là đính cao chưa có tác phấm nào sánh được. Nhạc điệu 
du dương, ngôn ngữ trong sáng gợi cảm, hình tượng mĩ lệ, cách diển tả tâm trạng tinh 
tế, sâu sắc, các thủ pháp nghệ thuật được sử dụng cực kì điêu luyện. Nhiều câu thơ, 
đoạn thơ dă in sâu trong tâm trí hàng triệu con người. Ví dụ: 

“Ngàn dâu xanh ngắt một màu, 

Lòng chàng ỷ thiếp, ai sầu hơn ai? 
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“Ôm yên, gối trống dà mòn, 

Nằm vùng cát trắng, ngủ cồn rên xanh 

“Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu , • 

Nổi nhớ chàng đau ctắu nào xong! 

Cảnh buồn, người thiết tha lòng, 

Cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun ”... 


Lập dàn ý cho dể văn sau đây: 

Phản tích đoạn tho trong Chinh phụ ngẩm khúc ,M : 

“Chàng thi di cõi xa mưa gió, 

Thiếp thì vé buồng cũ chiếu chân. 

Đoúi trông theo dã cách ngân, 

Tuôn màu mây biếc, trái ngủn núi xanh. 

Chôn Hàm Dương chàng cồn ngoảnh lụi, 

Bến Tiêu Tương thiếp hây trông sang. 

Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương, 

Cây Hùm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng ” 

Cùng trỏng lại mà cùng chang thây, 

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. 

Ngàn dâu xanh ngắt một màu, 

Lỏng chàng ỷ thiếp ai sấu hơn ai? ”. 

Bài làm 

L Mở bài: ' ! ỉ 

- Có thể giới thiệu ngán vé tác giả, dịch giả và " Chinh phụ ngâm khúc 

- Giới thiệu đoạn thơ 12 câu, từ câu 53 - 64 trong phần dầu tác phẩm. 

- Ý chính của đoạn thơ; tâm trạng trổng trải cô đơn và nỗi sầu chia li của nàng 
chinh phụ trong những ngày dầu, sau khi tiền chồng ra trận 

II. Thân bài: 

1. Khổ thơ dầu thê hiện cảm xúc đầu tiên của chinh phụ. Chàng và thiếp bị 
cách ngần ở hai phía chân Trời: 

“Chàng thì di... trài ngàn núi xanh” 

- Bi kịch thời loạn lạc: chàng phải dấn thân vào cõi sa trường xa xôi, đầy “mưa 
gió ” gian khổ. Nàng chinh phụ sống trong cảnh cô dơn lẻ bóng, nơi “buồng cũ chiếu 
chân Hai câu 1,2 đối nhau gợi tả bi kịch chua xót chia li ấy. 

- Người vợ “đoái trông” tìm bóng người chồng thương yêu, nhưng bị ngăn 
cách bởi “mây biếc” và “ngàn núi xanh”. Núi và mảy như đang dựng thành, dang 
che lấp, đang “cách ngân ” đôi lứa. Hình tượng thơ có màu sắc đẹp, gợi tả một khổng 
gian cách biệt, bao la, mịt mù... (câu 3, 4). 

2. Khổ thơ thứ hai, nỗi buổn chia li được khắc sâu, được tô đậm, dâng lên tràn 
ngập tâm hồn kẻ ở người đi. Biết bao trông ngóng nhớ thương: 

“Chốn Hàm Dương . mây trùng ” 

- Các dịa danh các vùng địa lí Hàm Dương, Tiêu Tương cách xa nhau hàng 
nghìn dặm mang tính ước lệ tượng trưng cho sự xa xôi cách trở của chàng và thiếp ở 
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hay: 

hay: 


81 - ĐỂ BÀI: 




hai phía chân Trời. Các chữ “còn /Ịxoành lại' \ “liãx hung vang" gợi ta một Trời 
thương nhớ mênh mỏng, bao la, mù mịt. 

- Chôn..., bến..., khói..., cày... cũng mịt ĨĨKỜ xa cách “mấy trùng". Điệp ngữ 
cách ” và 2 chừ “mấy trùng" đà làm nối bật thènn hi kịch chia li, xa cách của nàng 

chinh phụ và người chồng giữa thời chiến tranh lcoạn lạc. Tác giả dã lấy không gian 
nghệ thuật bao la đê thể hiện tâm trạng chia li đauỉ khò cùa chàng và thiếp, “kè trong 
cánh cửa, người ngoài chân mây". 

3. Khổ thơ thứ ba cực tá nổi ngóng trỏng, chương nhớ, đau buồn lẻ loi cổ dơn 
cùa nàng chinh phụ: 

“Củng trông lại... ai súit hơn aiY " 

- “Cùng tròng lại mà cùng chang thấy “ dó llà bi kịch cùa canh ngộ, bi kịch cùa 
thương nhớ trong xa cách biệt li. 

- Rổi chí thấy màu “xanh xanh" cứa ngàn dâu, rồi chí thấy ,ũ ngc)n dán xanh 
ngắt một màu ”, một màu xanh rợn ngợp choán hết ca tâm hồn. 

- Câu hỏi tu từ cuối đoạn, chinh phụ đau buồn thương nhớ, tâm trạng ấy biết 
ngỏ cùng ai. Câu hỏi tu từ chứa dầy bi kịch như một tiếng thở dài, một giọt khóc: 

“Lòng chàng ỷ thiếp ai sầm hơn ai? 

- Cách sử dụng điệp ngữ. tương phán, lối diẽn tà liên hoàn trùng điệp gợi tả nổi 
trông mong, đợi chờ, thương nhớ dằng dặc, triền miên: nhạc của thơ cũng là nhạc sầu 
của "lòng chàng ỷ thiếp ”. 

///. Kết bài: 

- Đoạn thơ đă nói lên một tâ n trạng rất điển hình thời chiến tranh loạn lạc: li 
biệt, xa cách nghìn trùng, thương nhớ, dau buồn. Một sự cảm thòng san sẻ. Đó là giá 
trị nhân dạo. 

- Phép đối, điệp ngữ, biện pháp liên hoàn... đã làm cho đoạn thơ giàu âm điệu, 
nhạc điệu cực tả nổi buồn da diết triền miên dâng lèn vô tận trong tám hồn chinh phụ. 
Ngoại cảnh với bao hình ảnh mang tính ước lệ tượng trưng có giá trị biểu đạt tâm 
cành, tâm trạng một cách tinh tế sâu sắc vả gợi cám. 

- Đoạn thơ thể hiện một bút pháp nghệ thuật điêu luyện của Đoàn Thị Điểm về 
thơ song thất lục bát: nhạc điệu du dương, ngôn từ tinh luyện gợi cảm, hình tượng mĩ 
lệ, lối miêu tả tâm trạng tinh tế, sâu sác... 

82 - Đ Ể BẢI: ___ 

Phân tích đoạn thơ sau trong Chinh phụ ngâm khúc 
_ Chàn g thi đ! cõi xa mưa gtó... a! sáu hơ n ai? \ _ 

Bài làm 

“Chinh phụ ngâm khúc " là khúc ngâm ta nổi buồn cô dơn, thương nhớ, chờ 
mong cùa người vợ trẻ có chồng đi chinh chiến miền xa. Tác giả khúc ngâm là Đặng 
Trần Côn, một danh sĩ tài ba, sống vào nửa đáu thế kí XVIII, khi đất nước ta đang 
đắm chìm trong cảnh loạn lạc, nội chiến lầm than và đau thương. Nguyên tác bằng 
chữ Hán, gồm có 470 câu thơ dài, ngắn xen nhau theo thế tự do. Bản dịch thơ dài 408 
càu thơ song thất lục bát, tương truyền là cùa nữ sĩ Đoàn Thị Điếm, người cùng thời với 
tác giả. Tiếng Việt và thé thơ song thất dưới ngòi bút sáng tạo của dịch giả đã nâng 
"Chinh phụ ngâm khúc ” lên một tầm vóc mới, trở thành kiệt tác trong nền thi ca cổ điển 
Việt Nam. Nghệ thuật diẻn tả tâm trạng, hình tượng thơ mĩ lệ, nhạc điệu du dương, thiết 
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tha, ngôn ngữ thơ tinh luyện, biếu cảm... là vẻ đẹp của áng thơ này. Nỗi buổn cồ đơn, 
niềm khao khát hạnh phúc cùa nàng chinh phụ giữa thời chiến tranh loạn lạc mang ý 
nghĩa thế hiện khát vọng hòa bình của nhân dân, lên án chiến tranh phi nghía. Tinh thán 
nhân đạo là giá trị to lớn và sâu sắc của “Chinh phụ ngâm khúc ", 

Đoạn thơ 12 câu dưới đây trích từ câu 53 đến câu 64 của khúc ngảm đã thể 
hiện một cách cảm động tâm trạng cô đơn và nỗi sầu chia li của nàng chinh phụ trong 
những ngày đầu, sau khi tiền chồng ra trận: 

“Chàng thì di cỏi xa mưa gió, 


Lòng chàng ỷ thiếp ai sầu hơn ai? " 

1. Hai vế đối xứng song hành: “Chàng thì đi " / “thiếp thì về" làm hiện lên một 
cảnh ngộ chia li của lứa đồi đầy bi kịch giữa thời loạn lạc. Người vợ trẻ thương chồng 
phải dấn thân vào € cõi xa mưa gió ”, phái nếm trải bao nguy hiểm, gian lao nơi chiến 
địa xa xôi. Rổi nàng lại tự thương mình phai sống lẻ loi, cô đơn, một mình một bóng 
suốt năm canh nơi “buông cũ chiếu chán ", Hai hình ánh tượng trưng: “cỏi xa mưa 
gió " và “buồng cũ chiếu chân " hò ứng nhau, đã thê hiên một cách sâu sắc nỗi đau 
khổ cùa “đôi lứa thiếu niên " khi đất nước “nổi cơn giỏ bụi "\ 

“Chùng thì đi cõi xa mưa giỏ, 

Thiếp thì vé buồng cũ chiếu chan ”. 

Ba chữ “đoái trỏng theo " gợi tả một cái nhìn dăm đắm về phía chân Trời xa. 
Hình bóng người chổng thân yêu đâu còn nhìn thấy nữa, đã “cách ngàn " bởi màu 
“biếc" của mây, cứ “tuôn " mãi ra, bởi “lìgàn núi xanlì" cứ trải.dài trải rộng và che 
khuất ở phía chân Trời. Chinh phụ một mình một bóng lé loi giữa trống vắng bao la. 
Nỗi buồn cô dơn như thấm vào mây, núi: 

“Đoái trông theo đã cúc lì tỉ gân, . 

Tuôn màu mây biếc, trái ngàn tì úi xanh " 

“Máy biếc " càng làm cho bầu Trời cao hơn, mênh mông hơn. “Ngàn núi xanh " 
càng làm cho chân Trời thêm xa xăm, cách trở. Câu thơ tâ Tuỏn màu mây biếc, trái ngàn 
núi xanh " là một câu thơ có hình tượng mĩ lệ và rất hay. Tác giả đã lấy ngoại cảnh để 
thể hiện tâm trạng thương nhớ và cô đơn của chinh phụ một cách đặc sắc. 

2. Nỗi buồn cô đơn của nàng chinh phụ được khắc sâu, được tô đâm qua cách 
nói ước lộ tượng trưng ở đoạn sòng thất tiếp theo: 

“Chốn Hàm Dương chàng còn tigdnlì lại, 

Bến Tiêu Tương thiếp hãy trỏng sang. 

Bết ì Tiêu Tương cách Hàm Dương, 

Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng " 

Hàm Dương và Tiêu Tương, hai địa danh trên đất nước Trung Hoa bao la, cách 
xa nhau hàng nghìn dặm, được nhắc đi nhắc lại đến 3 lần đầy ám ảnh. Trên cõi sa 
trường tầm tã gió mưa sương tuyet, giữa rừng gươm giáo “chàng cồn ngành lại"... o 
chốn "buồng cũ chiếu chăn ", sớm sớm chiều chiểu “thiếp hãy trông sang". Nhưng ch? 
thấy "bến ", thấy "cây", thấy “khói" mịt mù trong tâm tưởng. Không gian địa lí bao lú 
đã trỏ thành không gian nghệ thuật trống vắng. Chữ “cách " được diệp lại 2 lần, kết 
với “mấy trùng" càng làm nổi bật bi kịch chia li cùa lứa đôi. Và đó cũng là tâm ưạrig 
nghệ thuật: nỗi buồn cô đơn, thương nhớ cùa nàng chinh phụ không thể nào kể xiết. 
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Cách nổi ước lệ tượng trưng là một thủ pháp nghệ thuật của thi pháp ct mang 
giá tri thâm mĩ dặc sãc: tạo nên tính hàm súc và liên tướng phong phủ, đẩy ý vị 
"Chinh phụ ngâm khúc” có nhiều đoạn thơ mang tính ước lệ rát hay. Lúc thì gợi lên 
nồi gian truân cua khách chinh phu trên chiên dịa: 

"Nay Hán .xuông Bạch Thành dóng lại, 

Mai Hồ vào Thanh Hài dỏm qua , 

Hình khe, thế núi gán xa, 

Đict thỏi lại nôi, thấp đà lợi cao... ” 

Lúc thi tái hiện một cách rùng rợn chốn sa trường: 

“ Non Kỳ quanh quẽ trâng treo, 

Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò. 

Hồn tử sĩ gió ù ù thôi, 

Mật chinh phu trâng dõi dõi soi... " 

3. Bốn câu thơ cuối đoạn đã cực tả nồi buồn của nàng chinh phụ trong sự trônị 
ngóng nhớ thương: 

"Cùng trâng lụi mù cùng chẳng thấy, 

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. 

Ngà tì dúu xanh ngắt một màu, 

Lỏng chùng ỷ thiếp ai sầu hơn ai? ” 

Càng ngóng trỏng càng vô vọng cô đơn: ớ hai phía chân Trời, chàng và thiếp 
dang buồn đau: "Cùng tròng lại mù cùng chẳng thấy". Ngày và đêm, thực và mộnị 
” chẳng thấy " hình bóng thân thương của chàng, mà thiếp chí “ thấy" màu “ xanl 
xanh " của ngàn dâu, càng vé sau càng nhạt nhòa trên cái nén bao la "ngàn dâu xatìl 
ngắt một màu ”. Màu "xanh xanh ”, màu "xanh ngắt ” ấy của ngàn dâu cũng là mài 
xanh của tâm tưởng, màu xanh của li biệt. Thiếp đang sống trong nổi buôn nhớ thiế 
tha. Chảng có ngọn gió tây, chảng có cánh chim nhạn để thiếp gửi tình thương nhớ tớ 
chàng đang chinh chiến trên ái xa? Câu hỏi tu từ như một tiếng thở dài ngao ngán 
"Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai? 

Các từ ngữ: "cùng trỏng lại ”, "cùng chẳng thấy ”, ”thấy ”, "ngàn dâu... Iigàì 
dâu ”, "ai ... ai ” - lúc thì tương phản, lúc thì hô ứng đầng đối, tăng cấp, lúc thì điệp vi 
láy - đã tạo nên nhạc điệu du dương, tha thiết, diển tả thật xúc động một tám trạnị 
đầy bi kịch thời loạn lạc. Biện pháp nghệ thuật liên hoàn và cách diễn tả trùng điệp lỉ 
một nét rất tài hoa cua nữ sĩ được thể hiện qua 4 câu song thất này. Chữ "thấy" cuố 
câu bảy trên được nhắc lại dầu cầu bảy dưới; chữ "ngàn dâu ” cuối câu bảy dưới lạ 
được điệp lại dầu câu sáu, đã làm cho thơ liền mạch, làm nổi bật nổi sầu, nổi buồn 1 
biệt diẻn ra triền miên khôn nguôi trong tâm hồn chinh phụ. 

Trong “ Chinh phụ ngâm khúc ”, biện pháp nghệ thuật liên hoàn - trùng diệp đi 
dê lại dấu ấn tuyệt đẹp qua nhiều đoạn thơ tuyệt tác: 

"Hướng dương lòng thiếp như hoa, 

Lỏng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương. 

Bỏng dương đế hoa vàng chẳng đoái, 

Hoa để vàng bởi tại bỏng dương. 

Hoa vàng hoa rụng quanh tường, 

Trai xem hoa rụng đêm sương mấy lẩn "... 

Thơ là cái đẹp muôn đời của sự sống. "Chinh phụ ngâm khúc " là cái đẹp chứ; 
chan tinh thần nhân dạo phản ánh một thời kì loạn lạc đau thương, để lại bao XÚI 
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lộng tíong lòng người hơn ba thế kí nay. Đoạn thơ 12 câu trên đây là một nét dẹp của 
±ủc ngâm tuyệt tác này. Ngôn từ tinh luyện, biểu cảm, hình tượng mĩ lệ, nhạc điệu 
lu dương, câu thơ song thất của khúc ngâm dã trở thành cổ điển. Cách nói ước lệ 
ượng trưng, cấu trúc song hành đôi xứng, biện pháp liên hoàn tượng trưng dã dược 
lữ sĩ sử dụng rất tài tình. 

Chiến tranh loạn lạc đà đế lại bao nỗi đau trong lòng người. Nổi buồn ly biệt, 
ình thương nhớ, cảnh ngộ cồ đơn của người vợ trẻ sau khi tiẻn chồng ra trận như 
hấm sâu vào cảnh vật từ máy Trời, núi non đến cây cò, từ chốn phòng khuê đến ái xa 
lơi chiến địa. Đoạn thơ thấm đượm tính nhân vãn, thể hiện niềm khao khát của người 
:hinh phụ muốn được sống trong tình yêu hạnh phúc, trong hòa bình yên vui. 

Í3 - ĐỀ BÀI: 

Bình giảng đoạn thơ sau trong Chinh phụ ngâm khúc : 

/. Trông bến nam bãi che mặt nước, 

Cổ biếc um dâu mướt màu xanh, 

Nhả thôn mấy xóm chông chênh, 

Một đàn cò đậu trước ghềnh chiều hỏm. 

2. Trông đường bắc đôi chòm quán khách, 

Rườm rà cây xanh ngất núi non, 

Lúa thành thoi thót bẽn cồn 

Nghe thỏi ngọc dịch véo von trên lầu. 

3. Non đông thây lá hấu chát đông, 

Trĩ xập xòe, mai cũng bế bai, 

Khỏi mù nghi ngút ngàn khơi, 

Con chim bạt gió, lạc loài kêu sương. 

4. Lũng Tây thấy nước dường uốn khúc, 

Nhạn triện không, sóng giục thuyền câu, 

Ngàn thông chen chúc khóm lau, 

Cách ghềnh thấp tlìoáỉỉg người đâu đi về. 


(Tự luận) 

14 - ĐỀ BÀI: 

Giới thiệu một vàl nét VỂ GUỘC dài, tha văn và 
__ phong cảch nghệ thuật cùa Hố Xuân Hương. _ 

Bài làm 

Hổ Xuân Hương là con gái cùa một ông đổ nho xứ Nghệ. Bà sinh ra và lớn lên 
1 đất Kinh kì Thăng Long (chưa rõ năm sinh và năm mất) vào khoảng cuối thế kí 18 
ỉến nửa đầu thế ki XIX. Là người cùng thời với thi hào Nguyễn Du, bà từng giao 
hiệp, hoạ thơ với một số fao nhân mặc khách thời bấy giờ. 

Cuộc đời bà trải qua nhiều bất hạnh về mặt tình duyên: làm vợ lẽ ông phủ Vĩnh 
rường, làm vợ lẽ Tổng Cóc: 

“Trăm lìăm ông phù Vĩnli Tường ơi! 

Cái IIỢ ha sinh dã trả rồi... ” 

(Khóc ông phủ Vĩnh Tường) 
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“Hỡi chàng Cóc ơi, chàng Cỏc ơi! 

Thiếp bén duyên chàng có thế thôi... ” 

(Khóc Tổng Cóc) 

Tài thơ của Hổ Xuân Hương rất độc đáo, đặc sắc. Tác phẩm của nữ sĩ gổm có 
khoảng 50 bài thơ Nôm thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú Đường luật, tập thơ chữ 
Hán “Lưu Hương kí". 

HỒ Xuân Hương đã chế giẻu, phê phán lẻ giáo phong kiến, đả kích những thói 
hư tật xấu, đạo đức giả của tầng lớp thống trị, bọn thầy chùa phá giới, v.v... Bà lên 
tiếng để cao hoặc bênh vực người phụ nữ... Nội dung thơ Hổ Xuân Hương giàu giá trị 
nhân bản. 

Đề tài thơ Hồ Xuân Hương rất bình dị: quả mít, con ốc nliồi, bánh trôi, cái 
quạt, đánh đu, tát nước, v.v... Thơ của bà đa nghĩa, hóm hình, sắc sảo. Có bài trào 
phúng sâu cay. Có bài trữ tình như kết đọng nhiều tiếng thở dài ngao ngán. 

Hồ Xuân Hương đã có nhiều dóng góp trong việc Việt hóa thơ Đường luật. Nữ 
sĩ là “Bà chúa thơ Nỏm " trên thi dàn dân tộc. 

85-ĐỂ BÀI: 

Bàl thơ Bảnh trót nước lằ một bài thơ da nghĩa. 

_ Em bảy trinh bày ỷ kiến cùa minh? __ 

Bài làm 

1. Bài thơ “Bánh trôi nước " cùa Hồ Xuân Hừơng có 4 lớp nghĩa. Nghĩa thứ 
nhất là tả thực cái bánh trôi nước, một món ăn dân tộc làm bằng bột nếp sắc trắng, 
dáng bánh tròn, nhân bánh bàng đường phên (tấm lòng son). Bánh dược nấu, được 
luộc trong nồi nước sôi (bảy nổi ba chìm). Bánh ngon hoặc dở, rắn hoặc nát là do bàn 
tay nhào bột nạn bánh. Hình ành chiếc bánh trôi được tả rõ ràng. 

Bài thơ còn có 3 nghía nữa. 

Câu thơ thứ nhất với hai tiếng “thân em", với từ “trắng" và “tròn " gợi lên sự 
liên tưởng về vẻ đẹp duyên dáng, trinh trắng của cô thiếu nữ Việt Nam. 

Hai câu 2, 3 mang hàm nghĩa về thân phận “bảy nổi ba chìm", về cuộc đời 
ẩ, rắn nát ” của người phụ nữ trong xã hội phong kiến ngày xưa. 

Hình ánh “tấm lòng son “ ở câu thơ thứ tư ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người 
phụ nữ Việt Nam dó là tấm lòng son sắt thủy chung. 

Chính những lớp nghĩa (2, 3 ,4) ấy mới làm nên giá trị nhân văn bài thơ “Bánh 
trôi nước ". 

86 - ĐỂ BÀI: 

_ Phán tích bài thơ Bánh trô!nước cúa Hố Xuân Hương. _ 

Bài làm 

Hồ Xuân Hương, chưa rõ lai lịch, hành trạng. Con một nhà nho ở Nghệ An. Bà 
sống nhiều nầm ở Thăng Long. Có học, có tài thơ văn, có mối quan hệ với nhiều danh 
sĩ, trong đó có Nguyẻn Du. Cuộc đời riêng của bà nhiều bi kịch. Bà là một trong 
những nhà thơ lớn của dần tộc. Tác phẩm còn lại khoảng 50 bài thơ chữ Nôm và tập 
thơ chữ Hán “Lưu Hương kí". Thơ của bà sác sảo, trào phúng thì sắc nhọn, trữ tình 
thì tê tái xót đau, có giá trị nhân đạo sâu sắc. Bà được ca ngợi là “Bù clìúa thơ Nôm ". 
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Bánh trôi nước 

"Thán em vừa trắng lại vừa trôn, ‘ 

Bày Iiổi ba cliìm với IIƯỚC non. 

Rắn nát mặc dấn tay ke nặn, 

Mà em vần giữ tâm lòng son 

Bài thơ “ Bánh trôi nước ” là bài thơ đa nghía. 

Tác giả tả thực cái bánh trôi nước, làm bằng bột nếp, nhân bằng dường phên 
(lòng son), dáng bánh "tròn”, sắc bánh "trổng", dược luộc trong nổi nước sôi "bày 
nổi ba chìm”. Nữ sĩ viết về một món ãn dân tộc, với tất cả lòng yêu mến tự hào bản 
sắc nển văn hóa Việt Nam. Bài thơ giàu tính nhân dân. 

Bài thơ còn mang hàm nghía dộc dáo. 

Cảu 1 có hai vế tiêu dối: "Thân em vừa trắng” II "lại vừa tròn”, gợi tả chất 
bánh ngon lành, tinh khiết, chiếc bánh xinh xán, dân dã bình dị dáng yêu, hàm ẩn sự 
duyên dáng, trinh trắng, vẻ đẹp xinh xắn của người thiếu nữ Việt Nam. Hai tiếng 
“thân em” không chi nhân hóa chiếc bánh trồi nước, thế hiện một cách nói đậm đà 
màu sắc dân gian (thán em như hạt mưa sa..., thán em như tấm lụa cỉào...) mà còn 
ngợi ca đức tính khiêm nhường, kín dáo, duyên dáng của người con gái làng quê. 

Hai câu 2, 3 ngôn ngữ tương phản: "rắn" với “ nát ”, nghía đen là bánh ngon 
hay bánh khổng ngon; nghĩa bóng là hạnh phúc hay bất hạnh, đều tùy thuộc vào "tay 
kẻ nặn”, vào người cha, người chồng... vào lẻ giáo phong kiến, vào sô phận. Thành 
ngữ “ bảy nổi ba chìm " dược vận dụng tài tình nhàm gợi tả số phận người phụ nừ Việt 
Nam trong xã hội phong kiến trọng nam khỉnh nữ. 

Hai câu 3, 4 cấu trúc: "mặc dà... mà... vẩn... ” nhằm khảng định một tâm thế: 

"Rán nát mặc dầu tay ké nặn, 

Mà em vần giữ tấm lòng SOIÌ ". 

"Vần giữ” biểu thị một thái độ kiên trinh, bền vững. ‘Tấm lòng son ” tượng trưng 
cho phẩm chất son sắt thủy chung, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam 
trong cuộc đời. Câu thơ thể hiện niém tự hào và biểu lộ khá đậm tính cách Xuân Hương. 
Bài thơ nói về bánh trôi nước, một món ăn dân tộc bàng một thứ ngôn ngữ binh dị, dân 
gian. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt đã được Việt hóa hoàn toàn. Thơ hàm súc da nghĩa giàu 
bản sắc Xuân Hương. Bài thơ biểu lộ niềm cảm thông và tự hào đổi với số phận, thân 
phận và phẩm chất cùa người phụ nữ Việt Nam. nó có giá trị nhân bản dạc sắc. 

87 - ĐÊ BÀI: 

_ Phản tích bài thơ ~Đế đền sẩm Nghi Dõng cúa Hồ' Xuân Hưang. 

(Tự luận) 

88 - Đ Ể BẢI: _ 

Giới thiệu một vài nét vể tác glả, hoàn cảnh ra đài, 

__ thế thơ và chù đề hài tho Qua Đèo Ngang _ 

Bài làm 

- Tác gia 

Họ tên nữ sĩ Bà Huyện Thanh Quan là Nguyễn Thị Hĩnh. Quê nữ sĩ ở làng 
Nghi Tàm, nơi trồng dâu dệt lụa nổi tiếng đất Kinh kì Thăng Long. Xuất thân trong 
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một gia đinh quyền quý; bà nổi tiếng là một nguờĩ phụ nữdoan trang quý phái, hay 
chữ, giỏi thơ quốc âm, rất khéo léo về nữ cõng gĩa chánh. Chồng bà là Lim Nghi làm 
tri huyện tại huyện Thanh Quan, tỉnh Thái Bình nên dược người đời ái mộ gọi là Bà 
Huyện Thanh Quan. Bà từng giữ chức nữ quan Cung trung giáo tập tại kinh đô Phú 
Xuân của triều Nguyẻn. 

Trong cuốn ‘T ân dàn bào giám” tuyển tặp thơ do Trần Trung Viên sưu tập, 
Tản Đà viết lời giới thiệu xuất bản hơn 70 năm vé tniớc có 6 bài thơ của Bà Huyện 
Thanh Quan: “Qua Đèo Ngưng”, “Chiêu hôm nhớ nhà”, 'Thưng Long thành hoài 
cô ”, ”Cluia Trấn Bắc ”, ”Chơi dài kliứn xuân Tràn Võ”. 'Tức cành chiều thu 

T hơ Bà Huyện Thanh Quan hay nói đến hoàng hỏn đượm nồi buồn li hương 
hoài cổ, ngôn ngữ trang trọng, trang nhã, nhạc diệu trầm bổng du dương; nghệ thuật 
tả cảnh ngụ tình rất tinh tế, điêu luyện. 

- Hoàn cảnh ra đời 

Criữa thế ki XIX, Bà Huyện Thanh Quan đã di vào Phú Xuân làm nữ quan 
Cung trung giáo tập của triều Nguyền. Bài thơ ”Qua Dẻo Ngưng ” đã được nữ sĩ viết 
khi trên đường thiên lí vào kinh, lúc lần đầu đi qua Đèo Ngang. Hai chữ “bước tới ” 
trong câu phá đề cho ta cảm nhận ấy. 

- Thể thơ 

Bài “Qua Đèo Ngang” là bài thơ Nôm viết bằng thể thơ thất ngôn bát cú 
Đường luật; luật trác, vần bàng. Có 5 vần thơ: ti íà - hoa - nhà - gia - ta”. 

- Chủ để: 

Bài thơ tả cảnh Đèo Ngang lúc ngày tàn và nói lên nỗi buồn cô đơn, nhớ quê 
nhớ nhà của người lữ khách. 

89-ĐỂ BÀI: 

Lập dằnỹciiodểfiKPfeãlícfekiiM 
_ Qua Đèo Ngang cảa Bà fc|ệi lìa* Qn. _ 

Bài làm 

/. Mở bài: 

1. Họ tên là Nguyễn Thị Hinb sống vào giữa thế kỉ XIX. Quê ở Nghi Tàm, 
Thăng Tong; sinh trưởng trong một gia dinh quyén quý cuối thời Lê - Trịnh. Chổng 
bà làm quan huyện Thanh Quan (tỉnh Thái Binh) nên ngucri dời ái mộ gọi bà là Bà 
Huyên Thanh Quan. 

2. Bà hay chữ, giỏi thơ; hiện còn lại 6 bài thơ Nôm: ”Qua Đèo Ngang ", " Chiều 
hôm nhớ nhà ”, 4 Thăng Long thành hoài cổ”*„ Thơ của bà trang trọng du dương, rất điêu 
luyện. Bà hay nói đến hoàng hôn và li biệt. Thơ bà thấm một nồi buồn man mác, cô đơn. 

3. Bài thơ “Qua Đèo Ngang ” có thể đuợc nữ si viét vào khi trên dường thiên li 
vào kinh dô Phú Xuân làm nữ quan "Cung trung giáo tập”. Bài thơ được viết theo thể 
thất ngôn bát cú Đường luật, luật trắc vần bằng. “ Qua Đèo Ngang ” tả cảnh Đèo 
Ngang lúc ngày tàn và nói lên nỗi buồn nhớ, cô dơn của nguời lữ khách: 

44 Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà. 


Một mảnh tình riêng, ta với ta”. 
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11. Thán bài: 

1. Phần đề: 

- Đèo Ngang là địa giới tự nhiên giũa hai tỉnh Hà Tỉnh - Quảng Bình. Dãy Hoành 
ỉơn chạy dài ra tận bờ biển mà tạo thành con dèo "đệ nhất hùng quan ” của Đại Việt. 

- Cầu phá dề nói lên thời điểm khi nữ sĩ vừa " bước tới ” chân đèo. Đó là lúc 
nật trời đã gác núi, lúc "bóng xế tà”. Thời khắc ấy thường rất buồn, nhất là đối với 
chách li hương. Chữ “tà ” để gieo vẩn, là trầm bình thanh (thanh bằng có dấu huyén) 
;ũng tạo nên âm điệu trầm buồn như kéo dài mãi ra. 

- Câu thừa để gợi tả cảnh quan con đèo. cỏ, hoa, lá, đá “chen ” nhau mà tồn 
ại. Cảnh cằn cỗi hoang vu. Điệp ngữ “chen ” tò dậm nét cằn cỗi, hoang vu ấy. Chữ 
“lá” vần với chữ “đá” lạo nẽn một vần lung đặc sác, hòa điệu với vần chân: “tà - 
toa ”, âm điệu thơ trầm bổng, du dương. Hoa dược nói tới là hoa rừng, hoa mua, hoa 
;im tím, một "màu lioang biền biệt" (thơ Hữu Loan). 

2. Phần thực: 

- Cuộc sống và con người nơi Đèo Ngang hơn 150 năm về trước. Cảnh vật dối 
ìhau: có núi và sông, có mấy chú tiều phu “lom khom " gánh củi và mấy nhà chợ “lác 
lác” thưa thớt. Chợ miền núi, chợchiẻu nên trống trơ, hoang vắng. 

- Cập từ láy “lom khom ” và “lác đác ” đứng đầu câu thơ đảo ngữ vừa tạo nên 
ín tượng sâu sắc về cuộc sống hoang vắng, nghèo nàn nơi Đèo Ngang. Nữ sĩ càng 
:ảm thấy mình bơ vơ, trơ trọi và buồn khôn xiết kể. 

3. Phần luận: 

- Trời tối dần, chim rùng cất tiếng gọi đàn: con cuốc cuốc và cái gia gia. Khúc 
ìhạc rừng cất lên, lúc hoàng hôn rất buồn, gợi lên bao nỗi niềm đối với li khách vừa 
“nhớnước, đau lòng" vừa “thương nhà mỏi miệng”. Tiếng chim cũng là tiếng lòng. 
Bút pháp tả cảnh ngụ tình rất dặc sắc. 

- Phép đối và đảo ngữ vừa tạo hình vừa tạo nhạc; vần thơ rung lên làm xúc 
lộng, làm thôn thức hồn người. 

4. Phần kết: 

- Bôn chữ "dừng chân dứng lại ” gợi tả một cử chi, một hành động, một tâm 
rạng ngơ ngác, bổi hồi. Đứng lại để nhìn con dèo; dừng chân để nghe tiếng chim gọi 
làn. Giữa mênh mông “trời non nước ", lữ khách chỉ thấy mình trơ trọi "ta với ta 
□lút “tình riêng” như tan ra thành “mảnh”, buồn đau tê tái. Chữ “một” đứng dầu 
;âu thơ cuối bài đã đặc tả nỗi buồn lẻ loi, cô đơn cùa tác giả khi một mình đứng trên 
lỉnh Đèo Ngang lúc ngày tàn. 

- Hình tượng thơ dược đạt trong thế tương phản độc đáo. Cái mênh mông, bao 
la, vô hạn cùa "trời non nước ” tương phản cái “ta ” nhỏ bé, lẻ loi và đơn côi. Nỗi nhớ 
quê nhớ nhà dâng lên trong lòng li khách không thể nào kể xiết. 

- Trong bài thơ “Chiểu hôm nhớ nhà”, hai câu kết cũng đã cực tả nỗi buồn nhớ 
la diết, nhớ quê, nhớ nhà, nhớ nguời thân thương của người lữ khách: 

“Kè chốn Chương Đài, người lữ thứ, 

Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn ” 

///. Kết bài: 

- "Qua Đèo Ngang ” là bài thơ Nôm thất ngôn bát cú Đường luật rất đặc sắc. 
Vần thơ, niêm luật, bố cục và phép dối chật chẽ chứng tỏ một bút pháp nghệ thuật 
lộc đáo, điêu luyện. Hình tượng thơ mang tính ước lệ tượng trưng nhưng rất biểu 
:ảm, nhất là âm điệu, nhạc điệu bổng ữầm, du dương như cuốn hút hồn người. 
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- Cảnh Đèo Ngang, tâm tình nữ sĩ - khách li hương như chan hòa, như cộng 
hưởng. Tình yêu thiên nhiên, nổi nhớ quê nhớ nhà, nỗi buồn cô đơn cùa li khách đã 
kết đọng thành vẻ đẹp nhân vãn cùa bài thơ tuyệt bút *'Qua Đèo Ngưng ”. 

90 - ĐỂ BÀI: 

_ Phản tích hài tha Quạ Bèo Ngang cải Bề Hayện Thanh Quan. _ 

Bài làm 

Họ tên cùa nữ sĩ là Nguyền Thị Hinh sống trong nửa đầu thế kí XIX. Quê ở 
làng Nghi Tằm, ven Hổ Tây, Kinh thành Thăng Long. Bà xuất thân trong một gia 
đình quan lại, có nhan sắc, có học, có tài thơ Nỏm, giỏi nữ công gia chánh. Bà được 
vua Minh Mệnh với vào Kinh đô Phú Xuân làm nữ quan “Cung trung giáo tập”. 
Chổng là Lưu Nghi làm tri huyện Thanh Quan, tỉnh Thái Bình, nên người đời trân 
trọng gọi nữ sĩ là Bà Huyện Thanh Quan. 

Bà chi còn đê lại 6 bài thơ Nôm thất ngôn bát cú Đường luật: “Qua Đèo 
Ngang”, "Chiều hôm nhớ nhà”, Thăng Long thành hoài cổ”, "Chùa Trấn Bắc”, 
"Chơi Đài Khán Xuân Trấn Vổ”, 'Tức cảnh chiểu thu”... 

Thơ của bà hay nói đến hoàng hôn, man mác buồn, giọng điệu du dương, ngôn 
ngữ trang nhã, hồn thơ đẹp, điêu luyện. 

Trên dường vào Phú Xuân... bước tới Đèo Ngang lúc chiều tà, cảm xúc dâng trào 
lòng người. Bà Huyện Thanh Quan sáng tác bài "Qua Đèo Ngang ”. Bài thơ tả cảnh Đèo 
Ngang lúc xế tà và nói lên nỗi buồn cô dơn, nỗi nhớ nhà của người lữ khách - nữ sĩ. 

Lần đầu nữ sĩ “bước tới Đèo Ngang”, dứng dưới chân con đèo "đệ nhất hùng 
quan” này, dịa giới tự nhiên giữa hai tinh Hà Tỉnh - Quảng Bình, vào thời điểm 
“bóng xế tà ”, lúc mặt trời đã nằm ngang sườn núi, ánh mặt trời đă "tà”, đã nghiêng, 
đã chênh chênh. Trời sắp tối. Ảm "tà ” cũng gợi buồn thấm thìa. Câu 2, tả cảnh sắc: 
cô cây, lá, hoa... đá. Hai vế tiểu dối, diệp ngữ “ chen ”, vần lưng: "đá” - "lá”, vẩn 
chân: "tà” - "hoa”, thơ giàu âm điệu, réo rắt như một tiếng lòng, biểu lộ sự ngạc 
nhiên và xúc động về cảnh sắc hoang vắng nơi Đèo Ngang 20() năm về trước: 

"Cỏ cây chen đá, lá chen hoa ” 

Chi có hoa rừng, hoa dại, hoa sim, hoa mua. cỏ cây, hoa lá phải “chen” với dá 
mới tồn tại được. Cảnh vặt hoang sơ, hoang dại đến nao lòng. 

Nữ sĩ sử dụng phép dối và dảo ngữ trong miêu tả đầy ấn tượng. Âm điệu thơ 
trầm bổng du dương, đọc lên nghe rất thú vị: 

"Lom khom dưới núi, tiều vài chú, 

Lác đác bén sông, chợ mấy nhà ” 

Điểm nhìn đã thay đổi: dứng cao nhìn xuống duới và nhìn xa. Thế giới con người 
là tiều phu, nhưng chỉ có "tiếu vài chú”. Hoạt dộng "lom khom” vất vả đang gánh củi 
xuống núi. Một nét vè ước lẹ trong thơ cổ (ngư, tiều, canh, mục) nhưng rất thần tình, tinh 
tế trong cảm nhận. Mấy nhà chợ bèn sồng .thưa thớt, lác đác. Chỉ mấy cái lều chợ mién 
núi, sở đĩ nữ sĩ gọi "chợmấy nhà” để gieo vần mà thôi: "tà” - "hoa” - "nhà”. Cũng là 
cảnh hoang vắng, heo hút, buồn hoang sơ nơi con đèo xa xôi lúc bóng xế tà. 

Tiếp theo nữ sĩ tả âm thanh tiếng chim: chim gia gia, chim cuốc gọi bầy lúc 
hoàng hôn. Điệp âm "con cuốc cuốc ” và "cái gia gia ” tạo nên âm hưởng du dương 
của khúc nhạc rừng, của khúc nhạc lòng người lữ khách. Lấy cái động (tiếng chim 
rừng) đê làm nổi bật cái tĩnh, cái vắng lảng im lìm trên đỉnh Đèo Ngang trong 
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khoảnh khắc hoàng hôn, đó lậ nghệ thuật lấy động tả tĩnh trong thi pháp cố. Phép 
đối và đảo ngữ được vận dụng rất tài tình: 

"Nhớ nước duii lòng con cuốc cuốc , 

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia ” 

Nghe tiếng chim rừng mà -nhớ nước đau lòng”, mà thương nhà mỏi 
miệng ” nỗi buồn thấm thìa vào 9 tầng sàu cõi lòng, tỏa rộng trong không gian từ con 
đèo tới miền quê thân thương. Sắc diệu trử tình dào dạt, thiết tha, trầm lắng. Lữ khách 
là một phụ nữ nên nỗi “nhớ nước 9 \ nhớ Kinh kỳ Thăng Long, nhớ nhả, nhớ chổng 
con, nhớ làng Nghi Tàm thân thuộc không thể nào kể xiết! 

Bôn chừ dừng chán dứng tại” thê hiện một nổi niềm xúc động đến bổn chồn. 
Một cái nhìn mênh mang: *T rời non nước": nhìn xa, nhìn gần, nhìn sâu, nhìn 4 
phía... rồi nữ sĩ thấy vô cùng buổn dau. như tan nát cả tâm hổn, chi còn lại "một 
mảnh tình riêng ỈẨy cáĩ hao la, mênh mỏng, vô hạn của vũ trụ, cùa "trời non 
nước " tương phản với cái nhỏ bé của ■■ mánh tình riêng ” của "tư với ta " đã cực tá nỗi 
buồn cổ đơn xa vắng của người lữ khách khi dứng trên dinh Đèo Ngang lúc ngày tàn. 
Đó là tâm trạng nhớ quê, nhớ nhà, buồn mà đẹp: 

“DÙầig chân dứng lại, trời, non, nước, 

Một ntãtdi tình riêng, ta với ta " 

"Qua Đèo Ngang" là bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật tuyệt bút. Thế giới 
thiên nhiên kì thú của Đèo Ngang như hiển hiện qua dòng thơ. Cảnh sắc hữu tình 
thấm một nồi buổn man mác. Giọng thơ du dương, réo rắt. Phép đối và đảo ngữ có 
giá trị thám mĩ trong nét 'V tạo hình đáy khám phá. Cảm hứng thiên nhiên trữ tình 
chan hòa với tình yêu qu$nương đất nước dậm đà qua một hồn thơ trang nhã. Bài thơ 
"Qua Đèo Ngưng " la Mẽng nói của một người mà trở thành khúc tâm tình của muôn 
triệu người, nó là bài mơ một thời mà mải mãi, bài thơ Non Nước. 

91 - ĐỂ BÀI: 

Phà n tí ch bảl m QÊầtln cảa Bả Huyện Thanh Quan (Bàl 2). 

(Tự luận) 

92 - ĐỂ BÀI: 

_ Binh giảng tải— <tollnfẠM>f của Bà Huyện Thanh Quan 

Bài làm 

Ma lực nào tạo nên sự cuốn hút ghê gớm của bài thơ "Qua Đèo Ngang? ". Tên 
một con đèo, địa giới tự nhiên giũa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quàng Binh đã đi vào thơ, dã 
làm cho tên tuổi Bà Huyện Thanh Quan trở thành bất từ. 

Hãy khẽ ngâm và lắng nghe âm diệu réo rắt, du dương của bài thơ kiệt tác này: 
“Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, 

Cỏ cây chen dá, lá chen hoa. 

Lom khom dưới núi, tiều vài cliú, 

Lác dác bén sòng, chợ mấy nhà. 

Nhớ nước dau lòng, con cuốc cuốc, 

Thiíơttg nhà môi miệng, cái gia gia. 

Dừng chán dửng lại, trời, non, nước, 

Một mành tình riêng ta với ta ” 
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Bài thư thất ngôn bát cú Đường luật tả cảnh Đèo Ngang lúc chiều tàn và I 1 C 
lòng cúa người lừ khách. 

1. Cáu thơ phá dể mở ra một không gian nghệ thuật la “Dèo Ngang ”, một thc 
gian nghệ thuật là "bóng xê tà'\ một tâm trạng nghệ thuật, đó là sự ngạc nhiên củ 
người lữ khách lán đáu “bước ĩới ” một miền đất lạ. "Bóng xê tà ” là lúc ngày tàn, mị 
trời đã gác núi, cảnh vật di dán vào trang thái yên tĩnh nghi ngơi. Khoảnh khắc áy đc 
với li khách đứng trước con đèo xa lạ, sao mà chảng buồn? Chữ “tà ” của ván thơ nh 
một tiếng lòng ngàn nga, rung động man mác buồn: 

“Bước tới Đèo Ngưng, bóng xê tà ” 

Hai chữ “bước tới ” gợi cho người đọc đoán định thời điểm nữ sĩ viết bài th 
này 150 năm về trước, dó là khi nữ sĩ trên dường thiên lí vào Kinh dô Phú Xuân nhậ 
chức nữ quan “Cung trung giáo tập ” của triều Nguyền. 

Câu thơ thứ hai mớ ra một thế giới, một cảnh sắc nơi con dèo “Đệ nhứt hùn 
quan ” cùa Đại Việt. Cũng có cỏ và cày, tất ca phái “chen ” với đá. Cũng có lá nhím 
phai ' chen ” với hoa, hoa dại, hoa mua, hoa sim. Điệp từ “chen” gợi tả cảnh hoan 
vu, hoang dại cùa thiên nhiên nơi con đèo. Hai tiếng “đá ” và “lá ” ở giữa câu thơ vầ 
với nhau (vần lưng) phối âm với vần chân (tà - hoa) đã làm cho nhạc điệu trầm bổn* 
réo rát, đọc lên nghe rất thú vị: 

“Bước tới Đèo Ngang bóng xê tà, 

Cò cày chen đáy lá chen hoa ” 

2. Từ trên con đèo, người lữ khách nhìn về chân núi, trông về dòng sông dư( 
chân dèo xa xa. Điểm nhìn hướng về mấy chú tiều phu dang “lom khom” gánh ci 
dưới núi, rồi trông về mấy nhà “lác đác " chợ bẽn sông. Từ láy “lom khom ” gợi tả s 
vất vả cùa tiều phu khi gánh củi đè nặng trên vai, đang từng bước từng bước xuốn 
dốc núi. Từ tượng hình “lác đác ” làm nổi bặt sự thưa thớt, lèo tèo mấy lều chợ miề 
núi ngày xưa. Nghệ thuật đảo ngữ và phép đối làm cho không gian nghệ thuật Đè 
Ngang thêm phần hoang sơ, hoang vắng. Trước cảnh vật ấy, thế giới ấy, lữ khác 
càng cám thấy lẻ loi, cô dơn. Bút phấp tả cánh ngụ tình của nữ sĩ rất tinh tế. Cảm xí 
cùa thi nhản như thấm sâu vào dấng hình “lom khom ”, vào đường nét “lác dác 
trong màu vàng nhạt, vàng thảm của “bóng xế tà ”: 

“Lom khom dưới núi tiêu vài chú, 

Lác dác bên sông chợ mấy nhà ” 

Miền đất lạ, tuy có núi và sòng, có mấy nhà chợ. có vài chú tiều phu, nhtrr 
đối với lữ khách lúc chiều tàn vẩn hoang vắng cồ liêu. 

3. Trời tối dần, bóng hoàng hôn bao phú Đèo Ngang. Bút pháp nghệ thuật cí 
thi pháp Đường thi được nữ sĩ vận dụng tài tình. Cảnh đèo trở nên hoang vắng kl 
tiếng chim cuớc gọi đần, khi tiếng chim gia gia giục giã. Con cuốc cuốc kêu hoài nh 
tiếng của “người xưa ” thiết tha “nhớ nước đau lòng ”... Cái gia gia gọi bầy trong n< 
niềm “thương nhủ mói miệng” . Tiếng chim rừng gọi dàn cũng chính là tâm trạr 
“nhớ nước ”, “thương nhà ” của li khách. Nữ sĩ từ Kinh kì Thăng Long của đất “Đàt 
Ngoài ”, nơi chôn nhau cắt rốn của mình lần đầu đi vào xứ “Đàng Trong” sao khồr 
khỏi “nhớ nước” và "đau lòng”? Thương loài chim rừng “đau lòng” và “nu 
miệng ” chính là tiếng than tự thương mình. Ở phần luận bài “Qua Dẻo Ngang” khí 
nhạc rừng cũng là khúc nhạc lòng buồn thương cúa nữ sĩ: 

“Nhớ nước dau lòng con cuốc cuốc, 

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia ” 



Một lần nữa, phép đối cùa luật Đường, biện pháp đảo ngữ được vận dụng một 
:ách điêu luyện làm cho vần thơ vang lên trong nhạc diệu du dương, trong ngôn từ 
tài hòa cân xứng. Có thể nói đây là những vần thơ truyền cảm nhất, khi nói về một 
lỗi buồn đẹp: nhớ nước, thương nhà. 

4. Hai câu kết cực tả nồi niềm cô dơn, lẻ loi của lữ khách khi đứng trên đỉnh 
3èo Ngang lúc hoàng hôn. Chầm chậm bước, rồi “dừng chân đứng lại” nhìn cao, 
thin xa, nhìn về 4 phía chi thấy “trời non nước ” bát ngát mênh mông. Giữa vũ trụ 
)ao la ấy, nữ sĩ cảm thấy nổi riêng cùa lòng mình tan ra thành “mảnh Chẳng thấy 
|uê nhà, chẳng có người thân thương (chồng, con), chí có “ta với ta 

“Dừng chán dứng lại, trời, non, nước, 

Một mảnh tình riêng, ỉa với ta ” 

Ba chữ “ỉa với ta ” đã thể hiện một cách sâu sắc xúc động nỗi buồn nhớ gia 
lình quê hương, nỏi niềm lẻ loi, cô đơn của nữ sĩ. Tâm trạng ấy một lần nữa tác giả 
tói đến rất thơ trong bài “Chiêu hôm nhớ nhà 

“Kẻ chốn Chươìĩg Đài, người lữ thứ, 

Láy ai mà kể nỗi hàn ôn ” 

“Thơ là tiếng lòng của thi nhân ”, thi sĩ Tổ Đông Pha đã nói như vậy. Ba chữ 
‘ta với ta” trong bài “Qua Đèo Ngang” nói lên nỗi buồn cô đơn lẻ loi của khách li 
tương. Trong câu thơ của Nguyên Khuyến: 

“Đấu trồ tiếp khách trầu không có, 

Bác đến chơi dây ta với ta ” 

thì ba chữ “ta với ta ” thể hiện một tình bạn tri âm tri kỉ. Bác cũng là ta, ta cũng 
à bác, hai ta chan hòa trong một tình bạn thắm thiết thủy chung, cao đẹp. Qua đó, ta 
:àng thấy rõ cá tính sáng tạo của hai nhà thơ Nôm lỗi lạc cùa dân tộc. 

Trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” có tả thực, có ước lệ tượng trưng, có lối tả 
>hác họa chấm phá, có lấy dộng nói tĩnh, lấy điểm để gợi diện, lấy ngoại cảnh để phồ 
liền tâm cảnh, cho tháy một hồn thơ rất tài hoa. Cảm xúc và tâm hồn nữ sĩ, nồi buồn 
:ô đơn, nỗi nhớ quê, nhớ nhà của khách li hương như thấm sâu vào cảnh vậ(. 

Nghệ thuật gieo vần, phép đổi và đảo ngữ, tả cảnh ngụ tinh đã làm cho nhạc 
liệu thơ du dương, réo rắt. Ngôn từ trang nhã, điệu thơ trang trọng, khoan thai. Đó 
;hính là ma lực tuyệt vời của áng thơ tuyệt bút này. Đó là hổn thơ của Bà Huyên 
rhanh Quan từng làm cho triệu triệu người ngâm nga ngưỡng mộ “Qua Đèo Ngang ” 
ịần hai thế kỉ nay. 

>3 - ĐỂ BẢI: ____ 

Phân tích bầi thơ Chiều hõm nhó nhà của Bằ Huyện Thanh Quan. 
_ Bàỉ thơ đã gợi cho em nhũng cảm nghĩ gl? _ 

Bài làm 

Ai đã từng đọc “ Truyện Kiều” chắc không thể nào quên được câu thơ của 
Sguyễn Du nói về hoàng hôn: 

“Song sa vò võ phương trời, 

Nay hoàng hân dã lại mai hôn hoàng 

Cũng nói về hoàng hôn và nỗi buồn của kẻ tha hương, bài thơ ■' Chiều hôm nhớ 
nhà " cùa Bà Huyện Thanh Quan là một kiệt tác cùa nền thơ Nôm Việt Nam trong thế 
tì thứ XDÍ: 
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Chiều trời hảng láng bóng hoàng hôn, 

Tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn. 

Gác mái ngư ông về viển plìố, 

Gõ sừng mục tử lại cô thôn. 

Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, 

Dặm liễu sương sa khách bước dồn. 

Kế chốn Chương Đài, người lữ thứ, 

Láy ai mà kể nồi hàn ôn ? 

Câu thơ đầu tả ánh hoàng hôn một buổi chiều viền xứ. Hai chữ “ bảng lảng " có 
giá trị tạo hình đặc sắc: ánh sáng lờ mờ lúc sắp tối, mơ hồ gần xa, tạo cho bức tranh 
một buổi chiểu thấm buồn: 

‘‘Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn " 

Hai chữ "bảng lảng" là nhãn tự 7 như con mắt của câu thơ. Nguyễn Du cũng 
có lần viết: 

'Trời tây bảng lảng bóng vàng " (Truyện Kiều) 

Chỉ qua một vần thơ, một câu thơ, một chữ thôi, người đọc cung cảm nhân được 
ngòi bút thơ vô cùng điêu luyện của Bà Huyện Thanh Quan. 

Đối với người đi xa, khoảnh khắc hoàng hôn, buồn sao nói hết được? Nồi buồn 
ấy lại được nhân lên khi tiếng ốc (tù và) cùng tiếng trống đồn "xa đưa vẳng" lại. 
Chiều dài (tiếng ốc), chiều cao (tiếng trống đồn trên chòi cao) của không gian được 
diển tả qua các hợp âm ấy, đã gieo vào lòng người lữ khách một nỗi buồn lê thê, một 
niềm sầu thương tế tái. Câu thơ vừa có ánh sáng (bảng lảng) vừa có âm thanh (tiếng 
ốc, trống đồn) tạo cho cảnh hoàng hồn miẻn đất lạ mang màu sắc dân dã: 

"Chiều trời bảng làng bỏng hoàng hôn , 

Tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn " 

Phần thực và luận, các thi liêu làm nên cốt cách bài thơ được lựa chọn tinh tế, 
biểu đạt một hồn thơ giàu cảm xúc. Ngư ông, mục tử, khách... thế giới con người được 
nói đến. Cảnh vật thì có ngàn mai, có gió và sương, có "chim bay mỏi ”... Những thi 
liệu ấy mang tính chất ước lệ của thi pháp cổ (người thì có: ngư ông, mục tử; cảnh vật, 
cây cỏ, hoa lá thì có: phong sương, mai liều, cánh chim chiều...) nhưng với tài sáng tạo 
vô song: chọn từ, tạo hình ảnh, đối câu, dối từ, dối thanh, ở phương diện nào, nữ sĩ cũng 
tỏ rõ một hồn thơ tài hoa, một ngòi bút trang nhã. VI thế cảnh vật trở nên gần gũi, thân 
thuộc với mọi con người Việt Nam. Cảnh vật mang hồn người đậm đà bản sắc dân tộc. 

Chiều tà, ngư ông cùng con thuyển nhẹ trôi theo dòng sồng về viền phố với 
tâm trạng của một "ngư ông " - ồng chài nhàn hạ, thoải mái. Động từ "gác mái " biểu 
đạt một tâm thế nhàn của ngư ông đang sống ở miền quê, đã thoát vòng danh lợi: 

"Gác mái, ngư ông về viễn phổ" 

Cùng lúc đó, lũ trẻ đưa trâu vẻ chuồng, ườ lại "cô thôn Cử chỉ "gõ sừng " của 
mục đồng thật hồn nhiên, vô tư, yêu đời: 

•"Gô sừng mục tử lại cô thôn " 

Đó là hai nét vẽ về con người, hai bức tranh tuyệt đẹp nơi thôn dã đáng yêu. 

Hai câu luận tiếp theo mượn cảnh để tả cái lạnh lẽo, cô liêu, bơ vơ của người lữ 
khách trên nẻo đường tha hương nghìn dặm. Trời sắp tôi. Ngàn mai xào xạc trong 
"gió cuốn gió mổi lúc một mạnh. Cánh chim mỏi bay gấp về rừng tìm tổ. Sương sa 
mù mịt dặm liều. Và trên con đường sương gió ấy, lạnh lẽo ấy chỉ có một người lữ 
khách, một mình một bóng đang "bước dồn ” tìm nơi nghỉ trọ. Hai hình ảnh "chim 
bay mỏi" và "khách bước dồn " là hai nét vẽ đãng đối, đặc tả sự mỏi mệt, cô đơn. Con 
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người như bơ vơ, lạc lõng giữa “gió cuốn ” và “sương sư ”, đang sống trong khoảnh 
khắc sầu cảm, buồn thương ghẽ gớm. Câu thơ dể lại nhiều ám ảnh trong lòng người 
đọc. Đảo ngữ làm nổi bật cái bao la của nèo đường xa miền dất lạ: 

“Ngủn mai , giỏ cuốn chim hay mỏi, 

Dặm liều , sương sa klìúclt hước dồn ” 

Bằng sự trải nghiệm của cuộc đời, đã sống những khoảnh khắc hoàng hôn ở 
nơi đất khách quê người, nữ si mới viết dược những câu thơ rất thực miêu tả cảnh ngộ 
lẻ loi của kẻ tha hương hay đến thế! 

Hai câu kết hội tụ, dồn nén lại tình thương nhớ. Nữ sĩ cám thấy cô dơn hơn bao 
giờ hết. Câu bảy gồm hai vế tiểu dối, lời thơ cân xứng đẹp: “Kẻ chốn Chương Đài // 
người lữ thứ”. Chương Đài là điển tích nói về chuyện li biệt, nhớ thương, tan hợp của 
lứa đôi Hàn Hoành và Liễu thị đời Hán xa xưa. Bà Huyện Thanh Quan đã vận dụng 
điển tích ấy một cách sáng tạo. “Chương Đùi ” và “lữ thứ” trong vãn cảnh gợi ra một 
trường liên tướng về nỗi buồn li biệt cùa khách di xa nhớ nhà, nhớ quẽ hương da diết. 
Khép lại bài thơ là một tiếng than giãi bày một niềm tâm sự dược diễn tả dưới hình 
thức câu hòi tu từ. “Ai” là dại từ phiếm chỉ, nhưng ta có thể biết đó là chồng, con, 
những người thản thương cúa nữ sĩ. “Hùn ôn ” là nóng lạnh; “nổi hàn ôn ” là nỗi niềm 
tâm sự. Người lừ thứ trong chiều tha hương thấy mình bơ vơ nơi xa xôi, nỗi buồn 
thương không sao kể xiết: 

“Ké chốn Chương Dùi, người lữ thứ, 

Lấy ai mủ ke nồi hàn ôn ? ” 

”Chiều hỏm nhớ nhà” và “Qua Đèo Ngang ” hai kiệt tác thơ thất ngôn bát cú 
Đường luật. Đó là chùm thơ của Bà Huyện Thanh Quan sáng tác trong những tháng 
ngày nữ sĩ trên dường thiên lí vào kinh nhặn chức nừ quan trong triều Nguyền. Có thể 
coi dó là những bút ký - thơ vỏ cùng độc dáo. Thơ của Bà Huyện Thanh Quan thấm 
một nồi buồn li biệt hoặc hoài cổ, hay, nói dến hoàng hòn, lời thơ trang nhã, sử dụng 
nhiều từ Hán - Việt (bảng lảng, hoàng hôn, ngư ông, viền phố...) tạo nên phong cách 
trang trọng, cổ kính, nhạc điệu trám bổng hấp dẳn. “Chiều hôm nhớ nhà” là một 
bông hoa nghệ thuật chứa chan tình thương nhớ, bâng khuâng... 

94 -ĐỂ BÀI: 

Giới thiệu mật wảl nét ¥ẩ N guyễn Khuyến ¥à bài Ĩ Ỉ 10 Bạn đến chơ! nhà 

Bài làm 

- Nguyễn Khuyến (1835 - 1909), người Yên Đó, huyện Bình Lục, tinh Hà 
Nam. Nhà nghèo rất hiếu thảo, học giỏi và có chí kín. Ong dỗ dầu ba kì thi hương, thi 
hội, thi dinh, nên được gọi là Tam Nguyên Ycn Đổ. Cụ có câu thơ tự trào hóm hỉnh: 

“Học chẳng có rằng hay chi cả 
cười dầu người kể dã ha phen ”... 

(Di chúc) 

Sau hơn mười năm làm quan to cho triéu Nguyền, nãm 1884, nước ta bị thực 
dân Pháp thống trị, cụ cáo quan về quê sổng cuộc dời bình dị, với tâm trạng: 

“\ Ha chèo còn chang ra gì, 

Quan chèo vai nhọ khúc chi thằng hề! ” 

(Lời vợ anh phường chèo) 
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Nguyền Khuyến dế lại khoảng trên 800 bài thơ (cá chữ Hán và chữ Nôm). Thơ 
của cụ bình dị mà sâu sắc, hóm hình. Bạn (lẻn chơi nhủ, Lụt hỏi thâm hạn, Khốc 
Dương Khuê, Tiến sĩ giấy, Cuổc kêu cảm hứng... là những bài thơ hay dược nhiều 
người thuộc và ngâm nga. 

Tinh yêu quê hương dất nước, tình yêu gia đình vợ con, tình bạn, tình bà con 
láng giềng,v.v... dào dạt trong thơ Nguyễn Khuyên. 

- Thế thơ, chủ dề. 

Bài "Bạn đến chơi nhà" được viết theo thế thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Bài 
thơ thế hiện niềm vui mừng và tám lòng quý trọng bạn của Nguyễn Khuyến khi bạn 
đến chơi nhà. 

95 - ĐỂ BÀI: 

Bài tha Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến thể hiện một tinh bạn đẹp. 

_ Hãy phân tích bài thơ để làm sáng tò nhặn xét ấy. 

Bài làm , 

Bạn đến chơi nhà 

Nguyền Khuyến 
Dâ hủy láu nay hác tới nhà, 

Trẻ thời đi váng, chợ thời xa. 

Ao sâu nước cả, khôn chài cá, 

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. 

Cái chửa rư cày, cà mới nụ, 

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. 

Đầu trò tiếp khách, trầu không có, 

Bức đến chơi đày, ta với ta. 

Nguyền Khuyến (1835 - 1909) là nhả thơ Nôm kiệt xuất của dàn tộc. ông để 
lại nhiều bài thơ nói vẻ tình bạn: bạn cùng quê, bạn đồng học, bạn đồng khoa... 

“Ai lén thủm hỏi hác Châu cáu, 

Lụt lội nam nay hác ở đàu... ”. 

(Lụt hỏi thám bạn) 

‘Bức Dư<fììg thói dã thôi rỏi , 

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta... ". 

(Khóc Dương Khuê) 

Châu Cáu, Dương Khuc là hai bạn dồng khoa của Nguyền Khuyến. Bài "Bạn đến 
chơi nhà ” là một trong những bài thơ Nôm đặc sắc của ông, nói lên một tình bạn đẹp. 

Câu nhập dề rất tự nhiên, như một lời nói mộc mạc của nhà thơ sau bao tháng 
ngày mới gặp lại bạn. Lời chào vồn vã, biểu lộ niềm vui mừng khôn xiết: 

“Dã bấy lâu nay hác tới nhủ ". 

Chữ “bác " gợi lên thái độ niềm nở, thân mật và kính trọng cùa nhà thơ dối với 
bạn tri âm, một cách xưng hô thân tình. Đàng sau câu thơ - lời chào hỏi - có thể là 
những giọt lệ ứa ra ở khoe mắt đôi bạn già. 

u Đă bấy táu nay ” là baố năm tháng? Tính thời gian không được xác định cụ 
thể, nhưng chác chắn là dã khá lâu, vì sức yếu tuổi già... nén xiết bao đợi chờ, mong 
nhớ. Bộ phận trạng ngữ chí thời gian được đặt lên đầu cáu thơ diẻn tả sự xa cách nhớ 
mong, làm nổi bật ý íthơ: niém xúc dộng và niềm vui sướng vô hạn khi gạp lại bạn. 
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Trong bài thơ “ Khóc Dương Khuê ”, có một chi tiết giúp ta cảm nhận được một phần 
nào cái hay, cái tình ẩn chứa trong câu nhập dề: 

".Muôn di lọi tuổi già thêm nhác, 

Trước bơ năm gặp bác một lẩn, 

Cầm tay hỏi hết xa gần, 

Mừng rằng bác vẩn tỉnh thán chưa can ” 

Chữ "bác " được nói đến trong bài thơ "Bạn đến chơi nhà ” là bạn chí thân, ở 
xa, lâu ngày mới gặp nên Nguyễn Khuyến rất mừng và cảm động. 

Sáu câu thơ tiếp theo toát lên một nụ cười hóm hỉnh. Một ý thơ bao trùm: Đã lâu 
ngày bạn mới đến chơi, biết lấy gì đãi bạn đây? Một tình thế khá éo le: 'Trẻ thời đi vắng, 
chợ thời xa ”. Chữ "thời " (thì) là một hư từ, rất ít khi xuất hiện trong thơ vì dể rơi vào sự 
tầm thường nhạt nhẽo. Nhưng dưới ngòi bút của Tam Nguyên Yên Đổ, nó trở nên thanh 
thoát tự nhiên vô cùng, chứng tỏ ông có một bản lĩnh nghệ thuật điêu luyện. 

Nguyễn Khuyến sau khi cáo quan, lui về sống bình dị ở chốn vườn Bùi quê cũ, 
với ,á nâm gian nhà có thấp te le ”, với một cơ ngơi: 

"Chín sào tư thổ là nơi ỏ, 

Một bó tàn thư ấy nghiệp nhà ” 

(Ngày xuân dạy các con - 1) 

Phấn thực và luận , tính hệ thống của ngồn ngữ thơ rất chặt chè, nhất quán ở 
một cách nói, một lối biểu cảm: Có tất cả mà cũng chẳng có gì để dãi bạn thân! Có ao 
và cá, có vườn và gà, có cà và cải, có mướp và bầu, nhưng... Bức tranh vườn Bùi thân 
thuộc hiện lên sống động, vui tươi. Một nếp sống thôn dã chất phác, cần cù, bình dị 
đáng yêu. Một cuộc đời thanh bạch, ấm áp cây đời và tình người rất đáng tự hào. 
Chúng ta như cảm thấy Nguyễn Khuyến đang dắt tay bạn ra thâm vườn cây ao cá, tận 
hưởng thú vui dân dã cùa một ông quan về quê ở ấn. Phép đối hợp cách, chặt chẽ: 
cảnh với cảnh, thượng hạ, trắc - bằng phân minh, tạo nên một giọng thơ nhẹ nhàng, 
vui tươi, lời thơ cân xứng, hòa hợp như cảnh vườn tược xinh xắn, hữu tình: 

"Ao sâu nước cá, khôn chài cá, 

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà ”. 

Các tính từ (sâu, cả, rộng, thưa), các trạng từ chỉ tình trạng (khôn, khó), các 
trạng từ chí sự tiếp diẻn của hành động (chửa, mới, vừa, đương) hô hứng, bổ trợ cho 
nhau, được sử dụng thần tình, khéo léo, dung dị và tự nhiên. Những từ ngữ ấy dược 
đạt bên cạnh những chi tiết miêu tả chấm phá đã làm hiện lên khung cảnh vườn tược, 
cây cối đang đơm hoa kết trái, ẩn chứa một sức sống tiểm tàng, gần gũi và mến yêu: 

, "Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa ”. 

Dân gian có câu: "Khách đến chơi nhà không gà cũng vịt Qua các câu thơ 
trên, ta thấy Nguyễn Khuyến đang giãi bày với bạn: trong nhà ngoài vườn có bao 
nhiêu thứ, nhưng thực ra chảng có gì để thết bạn, đãi bạn vì tất cả mọi thứ, mọi thức 
chưa đến lúc, đến thời! Câu thơ thứ bảy tiếp nối và mở rộng ý thơ trên, khẳng định 
luôn cái "không có": 

"Đầu trò tiếp khách trán không có 

Phải chầng cái nghèo của cụ Tam Nguyên Yên Đổ đă đến mức ấy ư? ,g vẻ chi 
một mớ trầu cay" (Ca dao). Nhà thơ đã thậm xưng hóa cái nghèo, thi vị hóa cái 
nghèo. Một ông quan to triều Nguyễn về quê ở ẩn, với một cơ ngơi "chín sào tư thổ 
là nơi ớ ” thì không thể "miếng trầu là dấu cáu chuyện " để tiếp bạn cõng "không 
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có Đây là một lời thơ hóm hỉnh, pha chút tự trào vui vui, đế bày tò một cuộc sống 
thanh bạch, một tâm hồn thanh cao của một nhà nho khước từ lương bổng của thực 
dân Pháp, lui về sống bình dị giữa xóm làng quê hương. 

Câu kết là một sự “ bùng nổ" về ý và tình. Tiếp bạn chẳng cần có mâm cao, cổ 
đầy, cao lương mĩ vị, cơm gà cá gỡ, mà chi có một tấm lòng, một tình bạn chân 
thanh, thắm thiết: 

"Bác đến chơi day, ta với ta 

Lần thứ hai, chữ "bác" đã xuất hiện trong bài thơ, thê hiên một sự trìu mến, 
kính trọng. Bác đã không quản tuổi già sức yếu, không quản đường sá xa xôi đến 
thầm tỏi, còn gì quý hóa bàng! Tinh bạn là trên hết. Không một thứ vật chất nào có 
thể thay thế được tình bạn tri âm tri kỉ. Mọi cái đếu "không có " nhưng lại "có tình 
bằng hữu thân thiết. Chữ "ta" là đại từ nhân xưng, trong bài thơ này là “ tôi ”, là 
“ bác ”, là "hai chúng ta", khồng có gì cách bức nữa. Cụm từ "ta với ta" biểu lộ một 
niềm vui trọn vẹn, tràn đầy và lắng đọng trong tâm hồn, tỏa rộng trong không gian và 
thời gian. Với cụm từ "ta với ta" trong câu thơ "Một mảnh tình riêng ta với ta" của 
Bà Huyện Thanh Quan là nồi buồn cỏ dơn cùa khách li hương khi đứng trên đinh Đèo 
Ngang lúc hoàng hôn, còn ờ đây, trong câu thơ của Nguyễn Khuyến lại ấm áp tình 
đời và sâu nặng tình bạn. Qua đó, ta cảm nhận dược phân nào tính cá thể hóa của 
ngôn ngữ và sắc điệu trữ tình tạo nên giá trị văn chương trong những bài thơ cổ. 

Có đọc qua một số bài thơ của Nguyên Khuyến viết về tình bạn, ta mới thấy 
hết cái hay, cái ý vị của bài thơ "Bạn đến chơi nhà": 

"Từ trước bàng vàng nhà sẳn có, 

Chang qua trong hác với ngoài tôi" 

(Gửi bác Chàu cầu) 

"Đến thăm bác, bác đang đau ốm, 

Vừa thấy tôi bác nhổm dậy ngay. 

Bác bệnh tật, tôi yếu gầy, 

Giao du rồi biết sau này ra sao ? " 

(Gửi thẩm quan Thượng thư họ Dương) 

Bài thơ "Bạn đến chơi nhà " viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, 
niêm, bằng trắc và dối chặt chẽ, hợp cách. Ngôn ngữ thuần nôm, không có một từ 
Hán - Việt nào, đọc lên nghe thanh thoát, nhẹ nhàng, tự nhiên. Ta có cảm giác như 
Nguyền Khuyến xuất khẩu thành chương. Đặc biệt bố cục bài thơ không theo quy cách: 
đề, thực, luận, kết - mà lại cấu trúc theo: (1 + 6 + 1) câu đầu nói lên niềm vui khi bạn 
đến; 6 câu giữa hóm hỉnh, cười vui không có gì để tiếp bạn; câu cuối chi có tình bạn 
đẹp mà thôi! 

Bài thơ nồm khó quên này cho thấy một hồn thơ đẹp, một tình bằng hữu thâm 
giao, chân tình, một tấm lòng hồn hậu, đẹp đẽ. Tinh bạn của Nguyễn Khuyến trong 
sáng, thanh bạch, đối lập với nhân tình thế thái "Còn bạc, còn tiền, còn đệ từ - Hết 
cơm hết rượu hết ông tôi" mà Nguyền Binh Khiêm dã kịch liệt lên án. Hai nhà thơ 
sống cách nhau mấy trăm nãm mà có chung một tâiỊi hồn lớn: nhân hậu, thủy chung, 
thanh bạch. Tâm hồn đó, tấm lòng đó của tiền nhân đối với thế thái nhân tình ngày 
nay vản xứng dáng là tấm gương sáng đê mọi người soi chung. Nguyên Khuyến 
không những là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam mà còn là nhà thơ của tình bạn trong 
sáng, thùy chung và cao đẹp rất đáng yêu, đáng kính. 
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96 - ĐỂ BÀI: 


_ Phản tíc h b àí thơ ĩĩivđiếu cùa Ngu yễ n Khuyến. _ J 

Bài làm 

Trong nền thơ ca dân tộc có nhiều bài thơ tuyệt hay nói về mùa thu. Riêng 
Nguyền Khuyến đã có chùm thơ ba bài: Thu vịnh, Thu ẩm và Thu điếu. Bài thơ nào 
cũng hay, cũng đẹp cho thấy một tình quê dào dạt. Riêng bài “Thu điếu ”, nhà thơ 
Xuân Diệu dã khảng định là “điển hình hơn cả cho mùa ĩlìu của làng cảnh Việt 
Nam ‘Thu điếu ” là bài thơ tả cảnh ngụ tình đặc sắc: Cảnh dẹp mùa thu quê hương, 
tình yêu thiên nhiên, yêu mùa thu dẹp gắn liền với tình yêu quẻ hương tha thiết. 

“Thu điếu ” được viết bầng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, ngôn ngữ tinh tế, 
hình tượng và biểu cảm. Cảnh thư, Trời thu xinh đẹp của làng quê Việt Nam như hiện lên 
trong dáng vẻ và màu sắc tuyệt vời dưới ngọn bút thần tình của Nguyền Khuyến. 

Hai câu dầu nói về ao thu và chiếc thuyền câu. Nước ao “trong veo ” toả hơi thu 
“lạnh lẽo " Sương khói mùa thu như bao trùm cảnh vật. Nước ao thu đã trong lại trong 
thêm, khí thu lành lạnh lại trở nên “lạnh lẽo”. Trên mặt nước hiện lên thấp thoáng một 
chiếc thuyền câu rất bé nhò - “bé tẻo teo”. Cái ao và chiếc thuyển câu là hình ảnh trung 
tâm của bài thơ, cũng là hình ảnh bình dị, thân thuộc, dáng yêu của quê nhà. Theo Xuân 
Diệu cho biết vùng đồng chiêm trũng Bình Lục, Hà Nam có cơ man nào là ao, nhiều ao 
cho nên ao nhỏ, ao nhò thì thuyền câu cũng theo dó mà “bẻ tẻo teo 

“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, 

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo 

Các từ ngữ: “lạnh lẽo ”, “trong veo ”, “bé tẻo teo” gợi tả dường nét, dáng hình, 
màu sắc của cảnh vật, sắc nước mùa thu; âm vang lời thơ như tiếng thu, hổn thu vọng về. 

Hai câu thơ tiếp theo trong phần thực là những nét vẽ tài ba làm rõ thêm cái 
hồn của cảnh thu: 

“Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, 

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo ”. 

Màu “biếc ” của sóng hoà hợp với sắc “vàng ” cửa lá vẽ nên bức tranh quê đơn 
sơ mà lộng lẫy. Nghệ thuật dối trong phần thực rất diêu luyện, “lá vàng ” với “sóng 
biếc ”, tốc độ “vèo ” cùa lá bay tương ứng với mức độ “tí " của gợn sóng. Nhà thơ Tản 
Đà đã hết lời ca ngợi chữ “vèo ” trong thơ của Nguyễn Khuyến. Ông đã nói một đời 
thơ của minh may ra mới có dược một câu thơ vừa ý trong bài “Cảm thu, tiền thu”: 
“Vèo trỏng lá rụng dầy sân ”. 

Hai cáu luận mở rộng không gian miêu tả. Bức tranh thu có thêm chiều cao 
của bầu Trời “xanh ngắt” với những tầng mây “lơ lửng” trôi theo chiểu gió nhẹ. 
Trong chùm thơ thu, Nguyền Khuyến nhận diện sắc Trời thu là “xanh ngất ”: 

- “Trời thu xanh ngắt mấy tầtìg cao 

(Thu vịnh) 

- “Da Trời ai nhuộm mà xanh ngắt ” 

(Thu ẩm) 

- “Tầng mây lơ lửng Trời xanh ngắt ”. 

(Thu điếu) 

“Xanh ngắt ” là xanh mà có chiều sâu. Trời thu khồng mây (mây xám), mà 
xanh ngắt một màu thăm thẳm. Xanh ngắt đã gợi ra cái sâu, cái lắng của không gian, 
cái nhìn vời vợi của nhà thơ, cửa ông lão đang câu cá. Thế rồi, ông lơ đãng đưa mắt 
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nhìn về bốn phía làng quê. Hình như người dân quẽ đă ra đổng hết. Xóm thốn vắng 
lặng, vắng teo. Mọi con dường quạnh co, hun hút, không một bóng người qua lại: 

"Ngỏ trúc quanh có khách vắng teo 

Cảnh vật êm đềm, thoáng một nỗi buồn cô tịch, hiu hắt. Người câu cá như đang 
chìm trong một giấc mộng mùa thu. Tất cà cảnh vật từ mặt nước "ao thu lạnh lẽo" 
dến "chiếc thuyền câu bé tèo teo", từ "sóng biếc ẫ ’ đến "lá vàng", từ "tầng mây lơ 
lửng ” đến “ ngô trúc quanh co " hiện lên với dường nét, màu sắc, âm thanh,... có khi 
thoáng chút bâng khuâng, man mác, nhưng rất gán gũi, thân thiết với mọi con người 
Việt Nam. Phong cảnh thiên nhiên của mùa thu quẻ hương sao đáng yêu thế! 

Cái ý vị cùa bài thơ "Thu điếu " là ở hai câu kết: 

"Tựa gối ôm cán láu chẳng được, 

Cá đáu dớp động dưới chân bèo". 

"Tựa gối ỏm cần " là tư thế của người câu cá cũng là một tâm thế nhàn của một 
nhà thơ đã thoát vòng danh lợi. Cái âm thanh "cá dâu dớp dộng ”, nhất là từ "dán" 
gợi lên sự mơ hồ, xa váng và chợt tinh. Người câu cá ở dây chính là nhà thơ, một ông 
quan to triều Nguyễn, yêu nước thương dân nhưng bất lực trước thời cuộc, không cam 
tâm làm tay sai cho thực dân Pháp đã cáo bệnh, từ quan. Đằng sau câu chữ hiện lên 
một nhà nho thanh sạch trốn dời đi ờ án. Đang ốm cần di câu cá nhưng tâm hồn nhà 
thơ như đang đắm chìm trong giấc mộng mùa thu, bổng chợt tinh trở về thực tại khi 
"cá đâu dớp động dưới chán bèo ”. Cho nên cành vặt ao thu, Trời thu êm đểm, vắng 
lặng như chính nồi lòng của nhà thơ vậy: "buồn cỏ dơn và trống vắng ". 

Âm thanh tiếng cá "dớp dộng dưới chân bèo ” dã làm nổi bật khung cánh tịch 
mịch cùa chiếc ao thu. Cảnh vật như luổn luôn quán quýt với tình người. Thiên nhiên 
dối với Nguyễn Khuyến như một bầu bạn tri kỷ. Ông đã trang trài tinh cảm, gửi gám 
tâm hồn, tìm lời an ủi ở thiên nhiên, ò sắc vàng của lá thu, ở màu "xanh ngắt ” cùa 
bầu Trời thu, ở làn "sóng biếc ” trên mặt ao thu "lạnh lẽo ”... 

Thật vậy, bài thơ "Câu cá mùa thu " là một bài thơ tả cảnh ngụ tình rất dặc sắc của 
Nguyẻn Khuyến. Cảnh sắc mùa thu quê hương dược miêu ta bằng những gam màu đậm 
nhạt, nhung nét vẽ xa gần, tinh tế gợi cảm. Am thanh của tiếng lá rơi đưa "vèo ” trong làn 
gió thu, tiếng cá ” d(ĩp dộng ” chân bèo - dó là tiếng thu dân dã, thán thuộc của dồng quê 
đã khơi gợi trong lòng chúng ta bao hoài niệm dẹp về quê hương dất nước. 

Nghệ thuật gieo vần của Nguyẻn Khuyến rất độc dáo. Vần "eo ” đi vào bài thơ 
rất tự nhiên thoải mái, dể lại ấn tượng khó quên cho người đọc; âm hưởng của những 
vần thơ như cuốn hút chúng ta: trong veo - bé tẻo teo - đưa vèo - vắng teo - chân bèo. 
Thi sĩ Xuân Diệu đã từng viết: "Cái thú vị của bài "Thu diếu ” â các diệu xanh, xanh 
ao, xanh bờ, xanh sóng, xanh tre, xanh Trời, xanh bèo, có một màu vàng dám ngang 
của chiếc lú thu rơi"... 

Thơ là sự cách điệu tâm hồn. Nguyền Khuyến yêu thiên nhiên mùa thu, yêu 
cảnh sắc đồng quê với tất cả tình quê nồng hậu. Ông là nhà thơ của làng cảnh Việt 
Nam. Đọc "Thu điếu ”, 4 Thu vịnh ”, ‘T hu ẩm ”, chúng ta yêu thêm mùa thu quê 
hương, yêu thêm xóm thồn dồng nội, dất nước. Với Nguyền Khuyến tả mùa thu, yêu 
mùa thu đẹp cũng là yêu quê hương đất nước. Nguyễn Khuyến là nhà thơ kiệt xuất đã 
chiếm một địa vị vẻ vang trong nền thơ ca cổ điển Việt Nam. 
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97 - ĐỂ BÀI: 


Ba cui tanatagnmưằm Qn Bèo Ngang 
_ tà Bạoềtầetg/ãtỂ". Mèn cảm Nhện cùa em. _ 

Bài làm 

Bà Huyện Thanh Quan và Nguyên Khuyến là hai nhà thơ lớn của dan tộc, đều 
làm quan dưới triều Nguyễn, nhưng trong hai thời kì, hai thế hệ cách xa nhau khoảng 
nửa thế kỉ. Bà Huyện Thanh Quan là một nữ tài tử hiếm có trong xã hôi phong kiến, 
Nguyễn Khuyến là một bậc tài danh lừng lầy: ‘T am nguyên Yên Đổ”. 

Hai bài thơ dẻu viết bằng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật; ba chữ "ta với 
ta ” đều nàm cuối bài thơ, trong phần kết: 

“Dừng cliân đứng lại trời non nước, 

Một mảnh tình riêng ta với ta " 

(Qua Đèo Ngang) 

“Đấu trò tiếp khách trầu không có, 

Bác đến chơi đáy ta với ta ” 

(Bạn đến chơi nhà)_ 

“Qua Đèo Ngang” tả cảnh con đèo lúc chiều tà và nói lên nỗi buồn cùa khách li 
huơng; “Bạn dến chơi nhà” thể hiện một tình bạn tri ki, chân thành, quý mến. Do đó, về 
mặt ngôn ngữ tuy giống nhau, nhưng ý nghĩa và sắc thái biểu cảm hoàn toàn khác nhau. 

Trời tối dần, người lữ khách đứng trên đỉnh Đèo Ngang vô cùng xúc động 
“ dừng chân đứng lại ”, bồn chồn trông xa, trông gần chi thấy "trời non nước ” vũ trụ 
bao la mênh mông. Nổi buồn thương nhó gia đình quê hương tưởng như tan nát cả 
tấm lòng (một mảnh tình riêng) càng cảm thấy lẻ loi cô đơn. Ba chữ "ta với ta ” là 
tiếng thở dài, tiếng than cực tả nỗi buồn cô đơn của khách li hương khi một mình 
đứng trên đỉnh Đèo Ngang trong khoảnh khắc hoàng hồn. 

Ba chữ "ta với ta ” trong bài thơ Nguyên Khuyến lại có một ý vị riêng. Đã lâu, 
bạn già tâm giao mới đến chơi nhà. Vợ con dều đi vắng cả, chợ lại xa. Không có cơm 
gà cá gỡ gì dể đãi bạn. Không có cải, cà, bầu, bí để tiếp khách. Miếng trầu là đầu câu 
chuyện cũng không có. Mà chỉ-có "ta với ta ‘T a ” là bác, "ta " là tôi, "ta " là cả bác 
với tôi, chan hòa trong một tình bạn tri âm tri kỉ, chân tình, kính mến và quý trọng. 
Ba chữ "ta vói ta ” biểu hiện một tình bạn đẹp cùa các nhà nho ngày xưa. 

Qua dó, ta càng thấy rõ phải đặt ngôn ngữ thi ca vào vản cảnh, ngữ cảnh để 
cảm thụ. Và ta càng thấy rõ cá tính sáng tạo nghệ thuật của các thi sĩ chần tài. 

98 - ĐỂ BÀI: 

Phân tích cảnh mùa thu trong no Nguyễn Khuyên 
uuahalbài ĩĩH/đ/áỉ iằ Thu vịnh 


(Tự luận) 
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Phần thứ ba 

ĐƯỜNG THI (THO ĐƯỜNG - TRUNG QUỐC) 

99-ĐỀ BÀI: 

_Giới thiệu một vàl nét vế Đường thí, vế Li Bạch và bàl thơ Vọng Lu sơn bộc bò 

Bài làm 

Thời đại nhà Đường (618-907) là một thời dại hoàng kim cùa đất nước Trung 
Hoa thời trung đại. Kinh tế nông nghiệp, thú công nghiệp, thương nghiệp phồn thịnh. 
Giáo dục mờ mang. Muốn làm quan phải đổ Tiến sĩ, nên việc học càng phát triển 
mạnh. Phật giáo từ Ân Độ du nhập vào, đã làm cho đời sống tinh thần và nền vãn hoá 
Trung Quốc thêm phán khời sắc. Đặc biệt, văn học nghệ thuật phát triển kì diệu. Đúc 
chuông, tạc tượng, xây dựng chùa chiền, cung điện, điêu khắc, hội hoạ, âm nhạc, ca 
vũ, thơ ca, dệt lụa... đạt đến một trình dộ cao siêu tuyệt mĩ. 

Thơ Dường là một trong những thành tựu rực rỡ nhất của Trung Quốc, biểu 
tượng huy hoàng của nền vãn minh nhân loại. Hơn mười ba thế kí đã trôi qua, ngày 
nay thơ Đường còn tồn giữ được trên 48.000 bài thơ của trên 2.300 thi sĩ; những con 
số làm ta ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nội dung thơ Đường vô cùng phong phú, sâu xa, 
trong đỏ có những bài thơ viết về thiên nhiên, vế tình quê hương, tình bạn, tình lứa 
đôi,... đã trở thành câu thơ trong trí nhớ hàng triệu con người gần xa. 

Lý Bạch (1.200 bài), Đỗ Phù (1.400 bài), Bạch Cư Dị (2.800 bài),... những nhà thơ 
vĩ đại ấy là niềm tự hào của nhân dân Trung Quổc, trở nên thân thuộc với nhân loại. 

Về thi pháp, về ngôn ngữ, hình tượng, về biếu cảm, thi trung hữu hoạ, thi trung 
hữu cầm, ý tại ngôn ngoại, v.v... dã trở thành khuôn mẩu, sự chuấn mực trong sáng 
tác, trong cảm thụ, mà thơ Đường và các thi sĩ đời Đường đã để lại cho chúng ta. 

Thơ tứ tuyệt Đường luật, thơ bát cú Đường luật là hai thể thơ tiêu biểu cho đinh 
cao nển thi ca cổ điển Trung Hoa. 

Thơ Đường đã du nhập vào nước ta khoảng một nghìn nãm. Tổ tiên, ông cha ta 
đã sáng tác thơ Đường luật bàng chữ Hán, bằng chữ Nôm, bằng chữ Quốc ngữ. Chủ 
tịch HỒ Chí Minh đã dể lại nhiều thơ chữ Hán, thơ tiếng Việt, sáng tác theo thi pháp 
Đường thi. Trong hai thế ki XIX và XX, nhiều nhà nho, nhiều nhà thơ củạ ta dã dịch 
nhiều thơ Đường ra tiếng Việt. Thơ Đường càng trở nên gần gũi và quen thuộc với 
nhiều người ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Nhừng bài thơ Đường trên trang sách Vãn Trung học là món ăn tinh thần vô 
giá đối với tuổi trẻ chúng ta. Học thuộc nguyên tác một vài bài thơ Đường, học thuộc 
những bài dịch thơ Đường, âu cũng là một điều thú vị... 

Lý Bạch (701 - 762) là một trong những nhà thơ cự phách đời Đường, Trung Quốc. 
Ông để lại khoảng 1.200 bài thơ kiệt tác, dược tôn vinh là 'Thi tiên". Ông viết thật hay 
về thiên nhiên hoa lệ, về tình bằng hữu, về tình cố hương của khách li hương. Với thanh 
kiếm hiệp sĩ và bầu rượu, túi thơ, ông đi thăm thú mọi cảnh đẹp trên đất nước Trung Hoa 
bao la, dể thơ vào sông núi. Những bài thơ trăng, thơ viết về cảnh uống rượu của Thi tiên 
là hay nhất, dẹp nhất: Tĩnli dạ tứ (Đêm thanh tĩnh), Bà tửu vấn nguyệt (Nâng chén hỏi 
trăng), Quan sơn nguyệt (Trâng nơi quan ải), Tương tiến nhi (Sắp mời rượu), w... 

Bài "Vọng Lư sơn bộc bố" (Xa ngắm thác núi Lư) viết theo thể thơ thất ngồn tứ 
tuyệt, miêu tả và ngợi ca vẻ dẹp tráng lệ của thác núi Lư trong một ngày nắng đẹp. 

Cần học thuộc lòng bài thơ và hiếu nghĩa bản dịch. Học sinh giỏi nên học thuộc 
cả bài thơ chữ Hán. 
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100 - ĐỂ BÀI: 


• 

Phân tích bằl tho Vọng Lư sơn bộc bô 


Vọng Lư son bộc bố 


Lí Bạch (701 - 762) 


Nhật chiếu Hương Lô sinh tù yên, 

Dao khan bộc bô quái tiền xuyên. 

Phi lưu trực há tam thiên xích, 

Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên. 

Dịch nghĩa. 

Mặt trời chiếu núi Hương Lô, sinh làn khói tía, 

Xa nhìn dồng thác treo trên dòng sông phía trước. 
Thác chảy như bay dổ thẳng xuống ba nghìn thước, 
Ngỡ là sôtig Ngân rơi tự chín tầng mảy. 

Dịch thơ. 

Xa ngắm thác núi Lư 


Lí Bạch (701 - 762) 


Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, 

Xa trỏng dòng thác trước sông này. 

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, 

Tương dải Ngàn Hà tuột khỏi mây. 


Tương Như dịch 


Bài làm 

Lí Bạch (701 - 762) là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất đời Đường. Ònị 
được người dời mến mộ, gọi là Thi tiên - ông tiên làm thơ. Thơ Lí Bạch là thơ của mộ 
tâm hồn phóng khoáng, đầy hùng tâm. tráng chí, giàu tình yêu thiên nhiên, yêu dời, yêi 
tự do và đất nước, coi thường công danh, coi trọng tình bàng hữu, sống hào hiệp, nghĩí 
khí. Lí Bạch dể lại trên một nghìn bài thơ, với phong cách làng mạn bay bổng, tràn đầj 
cảm xúc và tưởng tượng, khắc họa thành công những hình tượng kì vĩ, hào hùng. 

Lí Bạch đi nhiều, hầu như các danh lam tháng cảnh trên đất nước Trung Hoí 
bao la, ông đều đặt chân tới và làm thơ. "Xa ngắm thác núi Lư" là một trong nhữnị 
bài thơ tả cảnh tuyệt bút của ông: 

“Nắng rọi Hương Lô khỏi tía bay, 

Xa trỏng dòng thác trước sông này. 

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, 

Tưởng dải Ngâtì Hà tuột khỏi mây" 

Bài thơ miêu tả cảnh thác núi Lư hùng vĩ, tráng lệ, biểu lộ một tình yêu thiêi 
nhiên, yêu núi sông Tổ quốc. 

Núi Hương Lô trong dãy Lư sơn trùng điệp ở tinh Giang Tây, Trung Quốc. Hươn; 
Lô nghĩa đen là lò hương; dáng núi như vậy nên mới được dạt tên là Hương Lô. Núi ca( 
có mâỵ khói bao phù, xa trông như chiếc lò hương thiên tạo khổng lồ. Hương Lô càng tr< 
nên nổi tiếng nhờ có thác đẹp, nhất là những ngày rực nắng, trời xanh trong. 

Hai câu đầu cho thấy Lí Bạch đứng xa ngắm thác: 

"Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, 

Xa trỏng dồng thác trước sông này" 
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Sau gần 13 thế kỷ, khổng biết Lí Bạch dến thăm thác núi Lư vào buổi sáng hay 
buổi chiều, chí biết đó là một ngày rất dẹp có “ nắng rọi ”. Lưu truyền tiếng thác "như 
sâm dộng, như ngùn vạn con ngựa hí vang trời". Ờ dây, nhà thơ không tả âm thanh 
của tiếng thác mà chí tà băng mắt vì đứng rất xa ngắm thác. Năng chiếu xuống núi, 
chiếu xuống thác "khói tía hay " mù mịt, bao phủ một vùng bao la. "Khói tía ” là khói 
màu dỏ pha tím sẫm. Thác núi Lư phản quang ánh mặt trời, du khách đứng xa tưởng 
như nhìn thấy Hương Lô có hàng ngàn vạn mảnh trầm, có muôn triệu cây hương đốt 
lên "khói tía hay" trông rất ngoạn mục. Hình ảnh vừa thực vừa ảo làm hiện lên vẻ 
đẹp kỳ lạ của thác núi Lư. Câu thơ dầy màu sắc: màu trắng cùa thác, màu xanh của 
núi, màu vàng của nắng và màu tía cùa sương khói. Đằng sau câu thơ, người đọc cảm 
thấy Thi tiên đang đứng lặng trầm ngâm và say sưa ngắm thác núi Lư. Thác núi Lư 
trong xa như dòng sông treo trước mặt: 

"Nước hay tlỉẳng xuống ba nghìn thước, 

Tưởng dải Ngán Hà tuột khỏi mây ” 

Từ núi cao, thác đổ xuống, trút xuống, "nước bay thẳng xuống ”, tạo thành 
dòng trắng xóa "ba nghìn thước". Trước cảnh tượng hùng vĩ lạ lùng ấy, Lí Bạch thốt 
lên ngạc nhiên... Với cảm hứng lãng mạn, nhà thơ đã sáng tạo nên một hình ảnh ẩn 
dụ để so sánh thác núi Lư với “dải Ngân Hà tuột khỏi mây”. Một nét vẽ phóng đại 
thán tinh ca ngợi công trình tráng lệ và kỳ vĩ của tạo hóa. Nói ràng thơ Lí Bạch tràn 
đầy hùng tàm và tráng chí là như vậy. Với một tình yêu thiên nhiên đến say đắm, với 
một trí tưởng tượng đến phi thường, Thi tiên đã để lại một bức tranh hoành tráng về 
thác núi Lư bằng ngôn ngữ thi ca hiếm có. Hơn một thiên niên kí trôi qua, đã mấy ai 
được đến núi Lư Sơn Trung Quốc ngắm thác trong "nắng rọi ”? Quả vậy, thác núi Lư 
làm cho thơ Lí Bạch trở nên vĩnh hằng, và thơ Lí Bạch cũng góp phần làm cho cảnh 
thác núi Lư kì vĩ in sâu vào tâm hổn nhân loại. 

Bùi "Xa ngắm thác núi Lư" dược viết bàng thể thơ thất ngốn tứ tuyệt. Trí tưởng 
tượng hiếm có, nét vẽ thậm xưng tráng lệ, cảm hứng lãng mạn dạt dào là những yếu tố đã 
làm nẽn cốt cách áng thơ kiệt tác này. Qua bài thơ, ta thấy rõ hồn thơ Lí Bạch: một tình 
yêu lớn dối với thiên nhiên và dất nước. Nhiéu danh lam thắng cảnh của đất nước Trung 
Hoa đã soi bóng vào thơ Lí Bạch, dể từ đó đi sâu vào lòng người khắp mọi nơi trên hành 
tinh. Bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư" dã mở rộng tầm nhìn, làm phong phú hơn tâm hổn 
chúng ta trong cảm nhận vẻ dẹp thiên nhiên, nâng tâm hổn chúng ta lên một tầm cao 
nhân vãn khi tiếp cận các danh lam thắng cảnh trong và ngoài nước. 

101 - ĐÊ BÀI: 

_ Bình Bỉảng hải Mia Xa ngắm thác nú! UT cùa Li Bạch. _ 

Bài làm 

Tuy lớn hơn mười một tuổi, nhưng nhà thơ Lí Bạch cũng là người cùng thời với 
nhà thơ Đỗ Phủ. Quãng đời hai ông như một bản lề giữa hai thời kì cực thịnh và suy 
vong của nhà Đường Trung Quốc với những cuộc nội chiến do các tập đoàn phong 
kiến thời đó gây nên. 

Nếu thơ Đỗ Phủ là những bức tranh hiện thực của bao nỗi cơ cực buồn thương 
thì thơ Lí Bạch là tiếng lòng lãng mạn trữ tình lành mạnh. Chúng ta dể bắt gặp ở thơ 
ồng sự liên tưởng dộc đáo, mạnh mẽ của một trí tưởng tượng phong phú, sự rung 
động sâu xa của một tấm lòng yêu đất nước nồng nàn và tha thiết. "Xa ngắm thác núi 
Lư" là một minh chứng. Sâu đây là bản dịch của bài thơ ấy: 
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ị 


"Nắng rọi Hương Lô khỏi tía hay, 

Xa trông dỏng thác trước sông này, 

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, 

Tưởng dải Ngân Hà tuột khói mây ” 

Đầu đề của nguyên tác là: “ Vọng Lư Sơn bộc bố'\ nghĩa là xa ngắm thác bạc 
trên Lư Sơn. Lư Sơn là dãy núi ở Giang Tây Trung Quốc có nhiều ngọn chạy dài, 
nhưng chỉ có một ngọn là co thác đổ: 

"Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, 

Xa trông dỏng thác trước sông này " 

Hương Lô hay Hương Lư là núi Lư Hương, một ngọn của dãy núi Lư trông 
giống như chiếc bình hương. Hai câu đầu của bài thơ là cảnh tổng quát của bức tranh 
sông núi hùng vĩ. Nhà thơ đứng ngắm thác từ phía xa và ở một vị trí thấp hơn nhiều 
so với chiều cao của thác. Do dó. trước mắt ồng, cảnh dòng thác và núi Lư đâu khác 
gì một bức tranh sơn thủy treo ở lưng chừng trời. Bức tranh này có nhiều màu sắc và 
có vẻ đẹp huyền ảo. Ở độ cao ba nghìn thước, dòng thác đổ xuống như bay, hơi nước 
bốc lên thành những làn khói. Các làn khói nước này với muôn ngàn thấu kính li ti 
được ánh nắng mặt trời rọi vào, tạo nên một sắc tía cẩu vồng kì ào, đó là khói tía. 
Màu vàng của nắng, sắc tía có khói nước gợi lên vẻ đẹp huyền ảo của toàn cảnh. 
Dáng núi lại gợi hình giống chiếc bình hương. Bời vậy, khi nhìn vào, nhà thơ chợt 
nghĩ đến chiếc bình hương khổng lồ đang toả khói nghi ngút giữa trời và nước. 

Bức tranh kì vĩ của núi sông này như được bàn tay của người thợ vẽ tài hoa là 
tạo hóa dã pha màu tạo sắc. Giữa nền xanh của núi, hơi nước nắng rọi tỏa bay như 
khói hương là dòng nước bạc đồ sộ, tuôn dài như một tấm vải trắng. Chữ Hán bộc là 
thác, bố là tấm vải. Bộc bố ý nói thác nước tuôn như một tấm vải trắng: 

"Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước ” 

Lời thơ và nhịp thơ mạnh mẽ làm nổi bật hần lên hình ảnh hùng vĩ kì diệu của 
một dòng thác từ trẽn cao gán ba ngàn thước “bay thẳng xuống ", 

• Chi với ba câu thơ ngắn, ngòi bút tài tình của nhà thơ Lí Bạch, khung cảnh Lư 
Sơn hiện ra trước^mắt ta với đầy đù màu sắc, hình khối, đường nét... Nhưng dường 
như ba câu thơ ấy chi đê chuẩn bị. Sức mạnh của bài thơ, vẻ dẹp huyền ảo kì vĩ và dồ 
sộ của dòng thác núi Lư đã dược dồn vào câu kết: 

"Tương dải Ngân Hà tuột khỏi mây” 

Câu thơ, trước hết là cảm nghĩ của nhà thơ khi đứng trước cảnh thực. Ông so 
sánh thác bay thẳng xuống như dải Ngân Hà tuột khỏi mây. Thật là một so sánh sáng 
tạo bất ngờ đầy thú vị và sảng khoái cho người đọc: “Nghi thị Ngân Hà lạc cửu 
thiên”. Dải Ngân Hà là nơi tập trung dày đặc muôn vàn vì tinh tú vắt ngang trời. Ánh 
sáng của dải sao này được so sánh với dòng sông bạc trên trời. Cách so sánh ấy cũng 
làm tôn thêm vẻ đẹp kì vĩ của dòng thác núi Lư có thực ở trần thế. 

Thấy dòng thác lấp lánh bạc dổ xuống tưởng như dải Ngân Hà lạc khỏi chín 
táng mây ỏ trời cao, cao lắm, rơi xuống hạ giới. Đây là hình ảnh dầy tự hào về trí 
tưởng tượng của nhà thơ trước khung cảnh hùng vĩ và đầy thi vị của thiên nhiên. 

Bài "Xa ngắm thác núi Lư" cùa Thi tiên Lí Bạch đã lưu lại cho muôn đời bằng 
phương tiện vần học cái đẹp hùng vĩ cùa một dòng thác khổng lồ kì lạ. 

Càng đọc thơ ông, ta càng thêm yêu thiên nhiên đất nước và càng khâm phục 
sự phóng khoáng của một nhà thơ có trí tướng tượng dồi dào, phong phú, có nghệ 
thuật sử dụng ngồn từ và tài hoa vào bậc nhất dời Đường. 
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102 - ĐỂ BÀI: 



Phân tích bàl tho ĩĩnh ơạ tứ cúa Lí Bạch 


Tình dạ tứ 


Lí Bạch (701 - 762) 


Sàng tiền minh nguyệt quang, 

Nghi thi cha thượng sương. 

Cử dấu vong minh nguyệt, 

Dê dầu tư co hương. 

Dịch nghĩa. 

Anh trâng súng dầu giường. 


Ngâ là sương mặt đất 

Ngấỉìg dầu ngắm váng trăng sáng, 

Cúi dấu nhớ quê cũ. 

Dịch thơ. 

Cảm nghi trong đêm thanh tinh 


Li Bạch (701 - 762) 


Đầu giường ánh trăng rọi, 

Ngỡ mặt đất phủ sương. 

Ngẩng dầu nhìn trâng súng, 

Cúi dâu nhớ cò hương. 


Tương Như dịch 


Bài làm 

Lí Bạch (701 - 762) là một trong những nhà thơ lớn dời Đường. Ỏng*để lại trên 
một nghìn bài thơ. Thiên nhiên tráng lệ, trăng và rượu, tình bằng hữu, tình cố hương, 
lòng khát khao tự do dược dién tả qua những vần thơ lãng mạn, tràn đầy hùng tâm, 
tráng chí của một thi nhàn - kiếm khách. 

"Xa ngắm thúc núi Lư’\ "Đường ch khó ", "Ciim Iiglỉĩ trong dèm thanh tĩnh " là 
những bài thơ tuyệt tác của Lí Bạch cho thấy một hồn thơ tuyệt dẹp. 

Cảm hứng chủ dạo của bài thơ "Cám nghĩ trong (têm thanh tĩiìlì" là nỗi buổn 
nhớ cố hương sâu lắng cua Lí Bạch. Đây là bán dịch thơ: 

"Dan giường ánh trúng rọi , 

Ngờ mặt chít phù sitoiỉg. 

Ngáng dán nhìn trâng sáng, 

Cúi dầu nhớ cố-hương ” 

Bài thơ được viết theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt, vẻn vẹn có 20 chừ nhưng đã tạo 
nên một bức tranh thúy mặc về canh mộng dèm trăng gợi lẽn vẻ đẹp tâm hồn cùa thi 
nhân với bút pháp lãng mạn thán tình. 

Đêm về khuya càng trở nên thanh tình. Khống gian bốn bề vắng lậng. Không 
một tiếng gió thối, một tiếng cổn trùng kêu. Cũng chẳng có một tiếng chuông chùa 
ngân buông. Nhà thơ chợt tinh giấc thấy mình nằm dưới trăng: 

"Đáu giường ánh trăng rọi ” 

Cả một không gian ngập tràn ánh trâng. Ánh sáng rọi vào đầu giường. Hình 
như trăng đã đánh thức thi nhân dậy. Thật cảm động, trăng đến khơi gợi một nguồn 
thơ và trăng là chất liệu tạo nên vẩn thơ dào dạt. 
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Ánh trăng sáng quá, tãi kháp không gian, bao phủ kháp mặt đất. Câu thơ thứ 
hai biếu hiện một trạng thái ngỡ ngàng của thi nhản vừa tính giấc vừa nhìn trâng. 
Trăng đẹp và thơ mộng. Đêm đã sang canh, êm đềm thanh tĩnh. Chi có trăng và nhà 
thơ. Thế rồi, Thi tiên Lí Bạch "ngẩng đầu ” ngắm tráng. Trăng với thi nhân như đồi 
bạn tri âm gạp nhau, nhìn nhau cảm động không nói lên lời. Cả 3 câu thơ đầu đều tả 
ánh trăng trong đèm thanh tĩnh với tâm trạng ngờ ngàng và bồi hồi của thi nhản. Câu 
1 và 3 tả tràng băng trực giác, câu 2 tả trăng bàng cảm giác. Một không gian nghệ 
thuật vừa thực vừa mộng, huyền ảo lung linh: 

‘Dầu giường ánh trâng rọi, 

Ngâ mật đất pliù sương. 

Ngẩng đầu nhìn tráng sáng ” 

Lúc bấy giờ, Lí Bạch đang sống nơi đất khách quê người. Giữa đêm khuya 
thanh tĩnh chí có trăng và thi nhân. Ba câu thơ đầu gợi tả một tâm trạng: nồi buồn cô 
đơn cùa khách li hương. 

Hai câu thơ 3 và 4 được cấu trúc theo phép dối: 

"Ngẩng dầu nhìn tráng sáng , 

Cúi đầu nhớcấhương” 

Hai tư thế: “ ngẩng dầu ” và " cúi dấu hai tâm trạng: "nhìn” và “ nhớ”: hai 
đối tượng làm xúc động và trĩu lòng kẻ xa quê: " trăng sáng ” và "cố hương '. Hai 
hình ảnh "trâng sáng” và ,ẻ cốhương” đi sóng nhau biểu hiện một tâm hổn giàu tình 
yêu thiên nhiên, một tấm lòng yêu quê hương thiết tha sâu nặng. "Cố hương ” là quê 
cũ thân yêu; "nhớ cổ hương ” là nhớ tới gia đình, nhớ tới người thân thưong ruột thịt, 
nhớ tới thời thơ ấu với bao mộng tưởng và ki niêm đẹp, nhớ lại những thấng trầm một 
đời người... Ta từng biết, Lí Bạch quê ở Ba Thục, thuở nhỏ thường leo lên núi Nga - 
Mi để ngắm trăng và múa kiếm. Lớn lên, ông mang theo bầu rượu, túi thơ và thanh 
kiếm hiệp khách di chu du mọi phía chân trời góc bể, chan hòa với gió trâng và tình 
bằng hữu... Vì thế, ánh trăng “dêm nay” là ánh trăng gợi nhớ, gợi sầu, vấn vương một 
hoài niệm, làm sống dậy bao bâng khuâng của một hồn thơ và một tình quê man mác 

"Ánh trăng” và "cô hương” gắn bó với nhau trong mạch cảm hứng trừ tình, 
hòa quyện thành một liên tưởng thấm thìa, cảm động, nâng cánh cho hồn thơ bay lên. 
Trăng lênh lảng tràn ngập. Cảm xúc thơ dâng lên dào dạt. 

Có thê nói "Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh ” là một bài thơ trâng tuyệt bút. Lí 
Bạch rất tinh tế đã lấy ngoại cảnh "ánh trâng” miển dất lạ để biểu hiện tâm lình: nỗi 
buồn nhớ cố hương. 

Ngồn ngữ thơ hàm súc, hình tượng hoa lệ, cảm xúc mênh mang, gợi lên bao 
nỗi buồn dẹp - tất cả góp phần tạo nên vẻ dẹp vãn chương của bài thơ trầng này. Lí 
Bạch đã dể lại hàng tràm bài thơ trăng. Ai đã từng trải qua nhiều năm tháng li hương, 
ai đã từng mang một tâm hồn yêu ưăng, chắc sẽ bồi hồi xúc dộng khi đọc bài thơ này 
của Thi tiên Lí Bạch. 

103 - ĐỂ BÀI: 

Bình giảng bài cảm nợờĩbtrng đém tiUB/Ị ữtír của Lí Bạch. 

Bài làm 

Lí Bạch quê ở Cam Túc, nhưng sinh ờ Tứ Xuyên. Thuở nhỏ ông thường lên núi 
Nga-Mi và núi Thanh Thành đọc sách, ngắm trăng. Những ấn tượng và ki niệm đẹp 
đẽ cùa quê hương đối với ông không thể nào quen. Suốt cuộc đời mấy mươi năm 
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“chổng kiếm bó quê hương, từ biệt cha mẹ viễn du” và khi qua đời ở tính An Huy, 
hình ảnh của quê hương, nhất là những đêm trăng sáng thanh tĩnh đối với ông rất tha 
thiết, đầy nồi nhớ thương. Tinh cảm sâu láng đó Lí Bạch đã điền tả trong bài thơ 
“Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh ” (Tĩnh dạ tứ). 

Nếu bài “Xa ngắm thác núi Lư” là một bài thơ tá cành thiên nhiên hùng tráng, 
thì “Cám nghĩ trong đêm thanh tĩnh ” là một bức tranh thiên nhiên thanh tĩnh. Thời 
gian trong bài “Xa ngắm thác núi Lư” là ban ngày, ánh năng mặt trời chiếu rọi. Thời 
gian trong bài “Cảm nghĩ trong đém thanh tĩnh ” là ban đêm, ánh trăng sáng bàng 
bạc. Bài “Xa ngắm thác núi Lư” ca ngợi cảnh đẹp thác nước. Bài “Cảm nghĩ trong 
đêm thanh tĩnh ” là tình cảm suy tir trong đêm trăng sáng. 

Như tựa dề, bài thơ mang hai nội dung - Nội dung miêu tả “đêm thanh tĩnh ” 
(tĩnh dạ) và suy nghĩ (tư) của tác giả trong đêm thanh tĩnh đó. Để làm nổi bật nội 
dung thứ nhất, Lí Bạch đã dùng 3 câu thơ “Ngũ ngôn tứ tuyệt ”. Ba cáu thơ ngắn gọn, 
hàm súc, miêu tả cảnh ban đêm thanh tĩnh. Đêm thanh tĩnh là đêm bầu trời trong 
xanh, mát mẻ, không có tiếng dộng, cảnh vặt vắng lặng, êm ả, thơ mộng, trữ tình. Ngay 
từ câu thơ đầu, chủ đích của Lí Bạch là tả ánh trăng sáng dế tượng trưng cho đêm thanh 
tĩnh. Ánh trăng ờ đây chảng những sáng mà còn tràn ngập, chan hòa và dịu hién. Qua 
âm điệu khoan thai của câu thơ 5 chữ, sự thanh tĩnh, yên tình hiện lên một cách tự 
nhiên, đáng yêu. Ánh trăng chiếu sáng trên bầu trời, ở mặt đất và ở đầu giường. 

Cuộc sổng thanh bình, yên tĩnh, đêm ngủ không cần cửa đóng, then cài, nên 
gió trảng thà sức dến chơi. Trước ánh trăng lung linh, vằng vặc, Lí Bạch ngỡ ngàng 
tưởng tượng rằng “mặt đất phủ sương”. Phải là một tâm hồn giàu sức liên tưởng, 
thường thi vị hóa sự vật nên mới có được cái nhìn tuyệt vời, thơ mộng như thế. Ánh 
trăng bàng bạc, lung linh hay là sương rơi la dà mặt đất? Sự liên tưởng phong phú tạo 
nên một hình ảnh thơ tuyệt đẹp. Làm sao một tâm hồn da cảm dạt dào cảm xúc, lai 
láng yêu thương như Lí Bạch lại có thê khống rung dộng trước ánh trâng tuyệt diệu 
đầy hấp dẫn của chị Hằng? Hơn nữa, vầng trăng tuyệt vời kia vần là nguồn thi hứng 
vô tận của Lí Bạch. Tràng ở đây còn là biếu tượng của một mảnh hổn cô đơn, luồn 
luôn mơ tìm một tâm hồn tri âm tri kỷ. 

Ba câu thơ đầu đơn thuần là miêu tả cảnh vật. Mà cảnh vật tưởng tượng ở đây 
là ánh tràng sáng. Từ miêu tả ngoại cảnh, Lí Bạch đi sâu vào miêu tả nội tâm. Nội 
tâm mà tác giả diễn tả trong câu thơ cuối là tâm trạng. Hai câu thơ cuói tuy hai mà 
một. Tuy câu 3 và càu 4 có khác nhau, ngôn từ, ý tứ không tương dồng, nhưng nó đều 
bộc lộ hai trạng thái tâm trạng (Ngấng dđu nhìn trăng sáng - Cúi đầu nhớ cố hương). 

Hai câu thơ cuối là hai câu thơ tuyệt hay. Hay về lời và ý. về lời là ngôn ngữ 
trong sáng, giản đơn, dẻ hiểu, từ ngữ đối nghịch (từ Cử - đê; vọng - tư, minh nguyệt - 
cố hương). Về ý diễn tả được tư thế và tâm trạng của tác giả. Tư thế của Lí Bạch ờ 
đây hoàn toàn trái ngược (khi ngẩng đầu nhìn trăng thì phấn khởi vui vẻ, thoải mái - 
khi cúi đầu là.buồn rầu, tưởng nhớ đến quê hương). 

Từ “vọng” bao hàm sự ngưỡng mộ, ưu ái. Từ “minh nguyệt” được lặp lại 
nhưng không hề tạo cảm giác thừa mà trái lại làm người đọc thấy được tâm tình thiết 
tha, quyến luyến của Lí Bạch đối với trăng sáng mông lung. 

Tinh yêu quê hương đậm đà, như máu trong tim, như hơi thở cùa tác giả. Tính 
cách thâm trầm, kín đáo được tác giả thể hiện rất cảm xúc, đầy suy tư ở hai câu thơ sau. 
Hai câu thơ đối nhau rất chinh từng từ, từng ý. Mối liên hệ chặt chẽ giữa vẻ đẹp thiên 
nhiên với tình yêu, cảm xúc cửa con người trước sự vật. Ba câu thơ đầu gợi lên hình ảnh 
rất đẹp của thiến nhiên, nhưng chính cáu thơ cuối mới là “câu thơ thần”, “điểm gút” 
của bài thơ. Đây là câu thơ “khép ", là đỉnh cao của cảm xúc tác giả dồn nén lại. 
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Cả bài thơ là vần bầng êm ả, nhẹ nhàng làm cho tứ thơ vầng vặc, dàn trải, như 
vầng trảng sáng dàn trải, như nỗi nhớ và tình thương bao la của Lí Bạch. Ý, lời và âm 
điệu của bài thơ kết hợp rất hài hòa. 

' § Ý tại ngôn ngoại”. Với hai mươi chữ giản dơn mà chan chứa cả tâm tình 
ngưỡng mộ vẻ đẹp thiên nhiên. Tinh yêu thiên nhiên mơ mộng tuyệt vời, tình cảm 
nhớ thương quê hương tha thiết của Lí Bạch được thê hiện lên qua từng câu, từng chữ 
của bài thơ “ngũ ngân tử tuyệt” tuyệt vời này. 

Nếu cái hay của bài “Xa ngắm thác núi Lư” là sự rộng lớn, hùng tráng của 
thiên nhiên được diẻn tả bầng sức tưởng tượng phi thường, phong phú, thì cái hay của 
bài “Suy nghĩ trong đêm thanh tĩnh ” là độ sâu cùa cảm xúc, ở sự thầm kín, bình dị và 
đầy chất thơ của cành vật. Cảnh thác núi Lư “ngờdải Ngân Hà tuột khói máy” làm 
cho người đọc bàng hoàng sửng sớt, thì hình ảnh “đáu giường ánh trâng rọi, ngỡ mặt 
đất phù sương” cũng làm cho người đọc bàng hoàng, sửng sốt vì sự quan sát và miêu 
tả tinh vi của Lí Bạch. 

Hổ Sĩ Hiệp 

104-ĐỂ BÀI: 

Bình giảng bài thơ Hòìhuong ngấu thư cúa Hạ Tri Chương. 

Hồi hương ngảu thư 

Hạ Tri Chương (659- 744) 

Thiếu tiểu li gia, lão dại hói, 

Hương âm vỏ cái, mân mao tói. 

Nhi đồng tương kiến, hất tương thức, 

Tiếu vấn: Khác lì tòng hà xứ lai? 

Dịch thơ. 

Khỉ dì trẻ, lúc vê già, 

Giọng quê vẩn thế , tóc dà khác hao. 

Trẻ con nhìn lạ không chào, . 

Hỏi rằng: Khách ở chon nào lụi chơi? 

. Phạm Sĩ’Vĩ (dịch) 

Tre di, già trơ lại nhà, 

Giọng quê không dôi', sương pha múi dầu. 

Gặp nhau mà chẳng biết nhau, 

Tre cười hòi: “Khách từ dâu đến làng?” 

Trần Trọng San (dịch) 

Tự luận) 

105 - ĐỂ BẢI: __ 

Bình giảng hài Ihử Hôi hương ngầu thư của Hạ Tri Chương. 

Bài làm 

(...) Theo sử liệu, Hạ Tri Chương - tác giả bài thơ Hồi hương ngẫu thư - đậu 
tiến sĩ, làm quan trên 50 năm dưới triều vua Đường Huyền Tông, từ lúc trai trẻ dến 
năm 86 tuổi mới cáo quan, nghi hưu, trở về quê hương. Vừa dặt chân tới làng thì gặp 
một sự việc bất ngờ khiến ông xúc động. Thế là ông ngẫu hứng viết bài thơ này. Bài thơ 
có hai chữ “ ngẫu thư” không có nghĩa đây là sự tình cờ bộc lộ một cách tự nhiên mà bắt 


136 







nguồn từ một nồi niềm day dứt, một tình yêu qué hương sâu nậng, thường trực bất cứ líu 
nào cũng có thế bật ra thành tiếng nói, thiết tha, chân thành nhất. Do đỏ, bài thơ có kê 
cấu cũng như hình ảnh, ngôn ngừ không có gì cầu kì trau chuốt. Lời thơ cứ tự nhién k< 
theo sự việc đã xảy ra, nhưng nội dung cảm xúc thật là sâu lắng, xúc dộng. Bài thơ thuộ 
thế Đường thi, thất ngôn tứ tuyệt - bản dịch chuyển thành lục bát - gồm hai phần. 

Hai câu đầu vừa kể, vừa tả về bản thân mình: 

tú Tlĩiếu tiểu li gia, lão đại hồi, 

Hương ảm vô cai, mân mao tổi " 

(Khi đì trẻ ’ lúc vê già, 

Giọng quê vẩn thế, tóc dà khúc hao) 

Nhà thơ sử dụng từ trái nghĩa và hình ảnh đối chọi rắt chinh. Ớ càu một, từ tiểi 
li (nhỏ đi) trái nghĩa với đại hồi (lớn vé). Hình ảnh tuổi trẻ xa gia dinh dối chọi vc 
hình ảnh lúc già về lại quc hương, ơ câu hai cùng xuất hiện hình ảnh đối: tiếng nc 
không thay đổi - tóc đã rụng nhiều (chữ Hán vô cải: khổng dổi, tồi: thay đổi). Hai câi 
thơ ngán gọn, với những từ trái nghía, những hình ảnh đói chọi như thế khái quát dượ 
quãng đời xa quẽ, làm nổi bật sự thay đổi về vóc dáng và tuổi tác, đồng thời bước đáu h 
lộ tình cảm què hương của nhà thơ. Câu một tự sự dể biểu cảm, câu hai miêu tả để biể 
cảm. Đây là phương thức bộc lộ tình cảm một cách gián tiếp. Ngôn từ và hình ảnh cứ nh 
nhàng cất lên, thấm thìa biết bao cảm xúc, hghe như dầng sau có một tiếng thở dài. Nh 
thơ nhìn thấy quc hương, cất tiếng nói theo giọng của qué huơng (hương âm), rồi tự ngấr 
mình, tự nghĩ về mình, thấy mình thay đổi nhiều quá tmớc quê hương, làng xóm. 

Sang hai câu sau thì sự lạ ấy đã xảy ra: 

“Niu dồng tương kiến, hất tương thức, 

Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai? ” 

(Trẻ con nhìn lạ không chào, 

Hỏi rằng: Khách ở nơi nào lại chơi?) 

Bản thân nhà thơ thay dổi đã đành. Song dường như đàng sau sự việc trẻ co 
gặp mạt không nhận ra người quen cũng phán nào nói lên sự thay dổi của quê hương 
Điều dộc đáo ở dây là nhà thơ tà hình ảnh và tiếng cưới nói ríu rít hồn nhiên cùa tr 
con khi gặp nhà thơ. Các cháu khỏng những không chào đón thân mật trong quan h 
họ hàng, làng xóm mà lại hòi một câu nghe dến não nuột: “Ong lủ khách ở nơi nào, 
làng nào, thành phổ nào đến chơi...?". Rõ rằng, trong khi mình thay đổi, thì qu 
hương cũng đối thay. Mình thì đi từ trẻ đến già mới quay vé, còn ở quê hương thì tuối giỉ 
bạn bè cùng trang lứa dã vắng bóng, chí còn lại lũ trẻ ngây thơ. Ngẫm ra, trong hoàn cản 
cụ thể bấy giờ của nhà thơ, một ỏng lão 86 tuổi thì điểu dó đúng và thật xót xa. Làng qu 
chi còn nhi đổng ra dón, chứng tỏ những người cùng tuổi với nhà thơ nay đã thưa vắn 
nhiểu. Ớ thế kí thứ VIII (năm 744, Hạ Tri Chương về quê) xa xưa ấy “nhàn sinh thất thà 
cổ lai hi ” - người thọ bây mươi xưa nay hiếm. Do dó, trở vé nơi chôn nhau cát rổn, mà 1 
xem như khách thì quả là chua xót. Các em nhỏ càng ngây thít cười nói, hỏi han ba 
nhiêu, nỗi lòng nhà thơ càng tan nát bấy nhiêu. Tình huống và giọng diệu của hai cả 
cuối bài thơ vừa hài, vừa bi như muôn cười ra nước mắt. 

Có thể nói, bài thơ “Hoi hương ngưu thư ” đã biểu hiện một cách chân thự( 
sâu sắc mà hóm hình tình yêu quê hương thắm thiết, tinh tế, đáng trân trọng cùa m c 
viên quan lớn ở đời Đường trong khoảnh khắc vừa dặt chân về quê cũ. Cũng là tiến 
nói của tình quê, nhưng nếu Lí Bạch từ nơi xa vọng vể, nhớ quê, thì Hạ Tri Chươn 
đứng ngay trên mảnh đất quẽ nhà mà giãi bày tấm lòng tha thiết đỏi với quê hươnị 
Yêu quê hương, cũng chính là yêu Tố quốc. Tâm hổn của hai thi sĩ ấy thật cao đẹp. 

Vũ Dương Quỹ 
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>6-ĐỂ BÀI: 


Bình giảng bài thơ Phong Kiều đệ bạc của Trương Kế. 

Phong Kiều dạ bạc 
(Đém đỏ thuyền ở Phong Kiéu) 

Trương Kế 

Nguyệt lạc, ô dể, sưíTìig mãn thiên, 

Giang phong, ngư hỏa, đối sầu miên. 

Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự, 

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. 

Dịch thơ. 

Trâng tà, chiếc quạ kêu sương, 

Lừa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ. 

Thuyền ai đậu bến cỏ Tô, 

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn. 

Bài làm 

Trương Kế quê ở Tương Châu, thuộc tính Hồ Bắc, sống vào giữa thế kỉ thứ VIII, 
b tiến sĩ, từng làm quan. Thơ ông thường tả phong cảnh là chủ yếu. Bài “ Phong Kiều dạ 
K ” là một kiệt tác luổn luồn hiện diện trên các tuyển tập Dưìmg tlìi. 

Bài thơ tả cảnh Phong Kiéu một đêm sương khuya và tâm trạng thao thức của 
' khách đang nằm trong thuyền. Trương Kế viết bài thơ theo thể thất ngôn tứ tuyệt 
ường luật: luật trắc, vần bàng, có 3 vần thơ (thiên - miên - thuyền); gồm 11 chữ 
hanh trắc) và 17 chữ (thanh bằng) gợi lên âm điệu mênh mang, lan tòa... Bản dịch 
lành thơ lục bát, có 9 chữ (thanh trắc) và 19 chữ (thanh bằng), nhạc điệu trầm buồn, 
lan mác; là một trong những bản dịch thơ Đường hay nhất từ trước tới nay ở Việt 
am. Nhiều tài liệu cho biết bản dịch thơ lục bát này là của Tản Đà thi sĩ (?). 

1. Hai câu thơ dầu tả cảnh một đêm khuya trên bên Phong Kiều. Năm chi tiết 
ơhệ thuật, tả ít mà gợi nhiều: trảng xế, quạ kêu, sương đầy trời, cây phong bên sông, 
ih lửa chài. Cảnh vật được liệt kê, nối tiếp xuâ> hiện, dồng hiện. Một li khách đang 
lơ ngủ trong con thuyên trên bến sông. Cảnh vừa có màu sắc vừa có âm thanh. Màu 
àng cửa vầng trăng xế, vầng trăng tà. Màu trắng bao la cùa sương đêm phủ đầy trời, 
làu lửa chài le lói trong các khoang thuyên. Lùm cây phong đen sảm ấn hiện bên bờ 
)ng. Và có tiếng quạ; quạ giật mình thấy sương trắng phù đầy trời, ngỡ là trời đã 
íng, cất tiếng kêu... Một cảnh buồn trên bến Phong Kiều. Và dó cũng là tầm trạng 
uồn của li khách dang nằm mơ ngủ trong thuyền. Ba chữ “ đối sầu miên " cho thấy 
hông gian nghệ thuật và tâm trạng nghệ thuật dồng hiện. Cảnh buồn, tình buồn; nhịp 
lơ buồn là vậy. Hãy khẽ đọc lên, ngâm lên: 

“Nguyệt lạc I ỏ đé / sương mãn thiên, 

Giang phong / ngư liỏa / đối sáu miên ” 

(Tràng tà / chiếc quạ kêu sương, 

* Lửa chài I cây bến / sấu vương giấc hồ) 

Thơ chỉ gợi, tạo nên nhiều liên tưởng. Thủ pháp lấy động để tả tĩnh, lấy sáng 
ể tả tối; tiếng quạ kêu sương nghe rõ trong đêm thanh vắng, ánh lừa chài le lói, màn 
Jơng trắng bao la dầy trời đã cho thấy bến Phong Kiều mịt mờ, mịt mùng khi trăng 
ế. Qua đó, ta thấy bút pháp nghệ thuật của Trương Kế rất tinh tế, biểu cảm. 
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2. Thời gian trôi di lặng lẽ. Đêm đã về khuya. Khách nằm trong thuyền vẫn mơ 
màng... Bốn bể Phong Kiều im lìm, vắng vẻ. Bỗng một tiếng chuông, một âm thanh 
trong vắt từ chùa Hàn Sơn ở ngoại thành Cô Tô vọng tới, lay dộng hổn li khách...: 

“Cỏ Tô ỉ hành ngoại / Hàn Sơn tự, 

Dạ bán / chung thanh / dáo khách thuyền " 

(Thuyên ai đậu bến cỏ Tỏ, 

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn) 

Chùa Hàn Sơn toạ lạc trên lưng chừng núi. “Sư cụ nằm chung với khỏi mày” 
như nhà sư chùa Đọi mà Nguyền Khuyến đã nhắc tới? Sư cụ thinh chuông hay chú 
tiểu đánh chuông sang canh? Chùa Hàn Sơn cách bến Phong Kiểu bao xa? Tiếng 
chuông ngân vang từ chùa xa vọng tới, li khách nghe rất rõ. Khách chợt tính hồn mai. 
Nghệ thuật lấy động để tả tĩnh cùa thi pháp cổ, một lần nữa được Trương Kế sử dụng 
rất dặc sắc. Tiếng chuông chùa Hàn Sơn đã làm rõ thêm cảnh vắng lặng, êm đềm bến 
Phong Kiều một đêm sương; một đêm thu? Tiếng chuông chùa vảng lên giữa đêm 
khuya... còn mang một ý nghĩa thẩm mĩ rất tinh tế. Thi sĩ đã lấy tiếng chuông chùa 
(ngoại cảnh) để thể hiện tâm cảnh, đó là nỗi buồn nhớ cố hương của người lữ khách. 
Hai chữ “dụ bán " (nửa đêm) là thời gian nghệ thuật, là thời điểm tiếng chuông chùa 
Hàn Sơn từ ngoại thành văng vẳng vọng đến con thuyền làm lay động hồn du khách 
đang mơ màng, dang thao thức. Hơn một nghìn nàm đã trồi qua, ai đã từng đọc thơ 
Đường, ai đã yêu thơ Đường, nhất là những khách li hương dó dây, vản cảm thấy 
tiếng chuông chùa Hàn Sơn dược Trương Kế nói đến vản còn làm rung động hồn 
mình, làm nao nao, làm thốn thức lòng minh? 

Bài thơ “Phong Kiều dạ bạc " là một bức tranh tĩnh xinh xắn. Thi phẩm này 
từng phù mờ bao lớp sương giai thoại, huyén thoại. Có tiếng quạ kêu buồn. Có tiếng 
chuông chùa trong canh khuya buồn thấm thìa. Trăng đã xế, lửa chài le lói con 
thuyền, những lùm cây phong mờ tò ẩn hiện, màn sương trắng phủ đầy trời. Li khách 
buồn nhớ cố hương đang thao thức trong con thuyền! Mơ màng và vắng lặng bao trùm 
cảnh vật và hồn người. Thi liêu chắt lọc, hình tượng gợi cảm, mở ra bao liên tưởng đầy 
chất thơ. “Phong Kiểu dự bạc ” dẹp như một bức tranh thủy mặc của một danh họa; lối vẽ 
chấm phá, lấy động để tả tĩnh, lấy sáng dể tả tối, lấy ngoại cảnh thể hiện tâm cảnh... Cái 
hồn của cảnh vật, nồi lòng li khách thấp thoáng hiện lên qua những vần thơ thanh đạm 
đáng yêu. 

Hỡi bạn gần xa cố còn nghe tiếng quạ kêu sương, tiếng chuông chùa Hàn Sơn 
từ nghìn xưa vọng về?... 


107 - ĐỂ BÀI: _ 

_ Vê bàl tho Phong KIỂU tìạ bạc cua Trương Kẽ. _ 

(Tự luận) 

108- ĐỂ BẢI: __ 

_ Phản tích bài tho Mao ốc VỊ thu phong sở phá ca của Đỗ Phù. _ 

Bài làm 

- Những năm cuối đời, Đỗ Phủ phải trải qua nhiều đau khổ: nghèo túng, mắt bị 
mù, già yếu bệnh tật, hoạn nạn xảy ra liên tiếp... 
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- Bài thơ "Mao ốc vị thu phong sở phá ca ” nói lên một trong những hoạn nạn, 
bi kịch của Đồ Phủ. Bài thơ viết theo thế "cư ”, lôi thơ cổ tự do, câu dài, ngắn xen kê, 
câu ngắn nhất 4 chữ, câu dài nhát 10 chừ, phần lớn là câu thát ngôn. 

- Bài thơ dã thể hiện tấm lòng cao đẹp của Đỏ Phù: ông ước mơ vé hạnh phúc 
cho những kẻ si gần xa khắp thế gian. 

1. Nâm câu thơ đầu nói về thiên tai. Trận bão tố tã giỗ thét gào ” trong tháng 8. 
Ngôi nhà lá cùa Đỗ Phủ bị gió thu phá nát. Ba lớp tranh bị gió thu cuốn bay đi. Thủ 
pháp liệt kê kết hợp với miêu tả làm hiện lên ngôi nhà tranh bị gió thu phá nát: 

"Tranh bay sang sông rái khắp bờ, 

Mành cao treo tót ngọn rừng .xa, 

Manh thấp quay lộn vào mương sa ” 

2. Năm câu thơ tiếp theo cho thấy tai họa giáng xuống dồn dập. Sau trận gió thu 
thét là cuộc ãn cướp cùa lũ "quần đồng ” hạ lưu tham lam. Chúng coi khinh nhà thơ già 
yếu, xô đến "cướp giật" từng chiếc tranh. Nhà thơ vô cùng "ấm ức ” dau khổ. Câu thơ tự 
sự và biểu cảm nói lên một nỗi đau riêng về nhân tình thế thái trong xã hội loạn lạc: 

"Môi khỏ miệng cháy gào chang dược, 

Quay về, chống gậy lòng ẩm ức ” 4 

3. Tám cảu trong đoạn ba ghi lại bao cảnh đau khổ trong trận mưa thu. Nỗi đau 
chồng chất. Mây đen bao phủ đất trời, đêm thu tối mịt, mưa tầm tã thâu canh. Nhà bị 
dột tứ tung: 

"Đầu giường nliủ dột chang chừa dầu, 

Dày hạt nu ta, mưa, mưa chang díơ " 

- Mền vải mòng, lâu năm bị dàn con thơ "dạp lót nát ”. Mưa thu phương Bắc 
"lạnh tựa sắt ”, lạnh thấu xương. Đó là nỗi khổ cơ hàn xưa nay. Chi tiết nghệ thuật rất 
cụ thể cảm động: 

"Mên vải kĩu nam lạnh tựa sắt, 

Cỏn nằm xấu nết dạp lót nút ” 

- Đêm như dài ra. Nhà thơ thao thức ngồi trong mưa lạnh. Lo nghĩ vẻ thời loạn, 
buồn vì gia cảnh nghèo đói. Vừa thương mình, vừa thương vợ con. Đàng sau câu thơ 
là những tiếng thở dài trong hoạn nạn: 

"Từ trải cơn loạn ít ngủ nghê, 

Đêm dài lún út sao cho trót? ” 

4. Năm câu thơ cuối bài bìmg sáng lên một ý thơ rất tốt đẹp. Đỗ Phủ mơ ước có 
một ngôi nhà "rộng muôn ngàn gian ”, vững chắc "như thạch bàn" làm nơi ần chôn ở 
cho kẻ sĩ gán xa. Ngôi nhà "muôn ngàn gian " ấy là biểu urợng về ấm no hạnh phúc mà 
Đỏ Phủ mơ ước, không chi cho riêng mình mà là cho tất cả những hàn sĩ trong thiên hạ. 

- Ước mơ đẹp, khát vọng cháy bỏng vé hạnh phúc đà nói lên đức hi sinh to lớn, 
nổi lo đời chứa chan tinh thán nhân dạo: 

"Than ỏi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt, 

Riêng lêu ta nát, chịu chết rét cũng được ” 

"Bài ca nhà tranh bi gió thu phá ” rất giàu giá trị hiện thực và tinh thần nhân 
đạo. Tác giả vừa sử dụng vần bằng kết hợp với ván trác, trong dó vần trắc là âm điệu 
chù đạo đã diền tả bao nỗi đau và cay cực như uất kết lại trong lòng nhà thơ. 

Tự sự, miêu tả, liệt kê kết hợp với trữ tình, Đồ Phủ đà tạo nên những vần thơ vô 
cùng xúc động, cố nhân có nói: "Phúc bất trùng lai, họa vô dơn chí", đó là sự thật 
xưa nay. tẼ Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ ” là tâm lòng cúa ké sĩ chân chính. Bài 
thơ của Đổ Phu dã cho ta hiểu thêm những ý tướng ấy. 
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109- ĐỂ BÀI: 

Phàn tích bài tho Mao ốc vị t hu p hong sở phá ca của Đỗ Phủ. 

Bài làm 

Đời Đường Trung Quốc (618 - 907) thi ca nghệ thuật phát triển vô cùng mạnh 
mê thu được những thành tựu cực kì rực rỡ. Với hơn 2.300 thi sì đê lại một núi thơ 
48.000 bài, thơ Đường được liệt vào hàng thơ ca ưu tú nhất của nhân loại. Trong đó, 
Đổ Phủ (712 - 770) là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất, được tôn vinh là ‘77// 
thánh Ong là nhà thơ giàu lòng yêu nước, thương dân, lo đời, ghét cường quyền bạo 
ngược. Tính hiện thực và tinh thần nhân đạo dào dạt trong hơn 1.400 bài thơ ông để 
lại. phản ánh tâm hổn cao đẹp của một “nhà thơ dân đen”. Cuộc đời của Đổ Phủ trải 
qua nhiều bất hạnh: công danh lận dặn, con chết, lưu lạc tha hương, càng cuối đời 
càng nghèo đói, cơm không đù ăn, ốm đau không thuốc thang cơm cháo, nằm chết 
trên một chiếc thuyền rách nát nơi quê người. 

'Bài ca nhà tranh bị gió thu phú " được xếp vào trong số 100 bài thơ hay nhất 
của Đỏ Phủ. Ông viết bài thơ này vào những năm cuối đời mình. Năm 760 (hay 761?) 
dược bạn bè giúp đờ, Đổ Phủ đã dựng được một mái nhà tranh bên cạnh khe Cán Hoa 
ở phía tây Thành Đô. Nhưng chí mấy tháng sau, ngôi nhà bị mưa bão phá nát. Nãm 
dó, loạn An - Sử vản đang diền ra khốc liệt. Bài thơ gồm có 23 câu, phần lớn là câu 
thất ngôn, có vài câu dài đến trên dưới chục chữ, vừa có vần trắc vừa có vần bằng. 
Chữ "ca” trong bài thơ “Mao ốc vị thu phong sở phá ca" là một loại thơ cổ (cổ 
phong) có nguồn gốc sâu xa với một điệu dân ca cổ. Nhiều nhà thơ dời Đường đều có 
viết thể "ca” này: "Thu phố ca" (Lí Bạch), "Thiên Dục phiêu Đồ ca" (Đỗ Phủ), 
"Trường hận ca ” (Bạch Cư Dị), v.v... 

Muốn cảm nhận "Bài ca nhà tranh bị gió thu phủ " này, có lẽ nên đọc lại một trong hai 
bài thơ sau dây của Đỏ Phủ, bài thơ “Nhớ em”. Từ dó, ta mới có thêm căn cứ để phân tích: 

"Chạy loạn sang châu Tế 
Nghe em đói rét hoài 
Dường thảm còn vướng giặc 
Thư gửi biết nhờ ai? 

Lùi trốn khi lo vẩn 
Buồn phiền lúc ỏm dai 
Phó cho dòng nước chây 
Nghìn vạn mấi sầu dài! ” 

(Nhượng Tống dịch) 

Bài thơ "Bài ca nhà tranh bi gió thu phá " gồm có 4 phần: 5 câu đầu nói bão tố 
phá nát ngôi nhà tranh, 5 câu nối tiếp nói bọn trẻ con cướp tranh; 8 câu tiếp theo tả 
cảnh mưa tầm tã nhà bị dột, cha con ngồi trong mưa rét; 5 câu cuối thể hiện niềm mơ 
ước của nhà thơ. 

Khổ thơ dáu như fnột ghi chép ngắn về trận thu phong. Đó là một trận bão tố, 
hoặc là một cơn lốc vào tháng 8 tÉ gi( 5 thét già ”. Ba lớp tranh ngôi nhà của Đỗ Phủ bị 
"cuộn mất " bay tứ tung khắp mọi nơi. Có tấm tranh bay rải khắp bờ sông. Có tấm 
tranh "treo tót ngọn rừng xa Có mảnh tranh bị phá nát rơi xuống mương nước. Chữ 
ũl tranh ” (mao) được nhác lại 2, 3 lần, lối viết liệt kê đã tái hiện lại trận cuồng phong 
lần lượt bóc đi từng tấmi tranh, nhà thơ ngơ ngác nhìn, bất lực. Cả 5 câu thơ dều được 
gieo vần bằng: "hào - mao - giao - sao - ao ", đó là những vần có âm vang diên tả âm 
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điệu thơ như tiếng khóc, tiếng thở than, về vần thơ, Khương Hưu Dụng thể hiện đúng 
dụng ý nghệ thuật của Đồ Phủ trong nguyên tác: "già - ta - xa - sa 

Năm câu thơ tiếp theo cho thấy thời loạn, đạo lí suy đồi đến cùng cực! Lũ trẻ 
con hàng xóm kéo đến cướp tranh mà Đỗ Phủ gọi là "đạo tặc ” - đám kẻ cướp. Chúng 
khinh nhà thơ "già yếu ”. Chúng trơ tráo trước tiếng kêu van "mỏi khỏ miệng cháy 
gào không được". Lũ trẻ gian tham cướp dược chiếc tranh nào thì cứ ngang nhiên 
“ cắp tranh di tuốt vào lũy tre ” chiếc tranh ấy. Như thế là sau thiên tai, gia dinh nhà 
thơ lại gập "đạo tặc ", đó là 1Q "quần đổng" hạ lưu, những "tiểu tướng... ” sàn phẩm 
của một xã hội đại loạn. Nếu khố thơ đầu chi mới nói đến cái rủi thì khổ thơ thứ 2 nói 
thêm nổi đau, nỗi buồn trước một xã hội loạn lạc, đảo điên, trong đó lũ "quần đồng" 
trẻ con vừa láo hổn vừa gian tham. 

Khổ thơ thứ ba ghi thêm một tai họa mới: trời mưa rét thâu đêm mà mái nhà đã 
bị gió thu phá nát. Gió lặng thì mây đen che phú trời đất tối như mực. Mưa tầm tã 
suốt canh khuya. Nhà dột, giường không có một chỗ nào khô. Chăn rách nay thấm 
nước lạnh như sắt. Các chi tiết nghệ thuật được miêu tả vừa cụ thể, vừa hiện thực: gió, 
mưa, nhà dột, giường ướt, chăn rách... 

"Mền vái lâu năm lạnh tựa sắt, 

Con nằm xấu nết đạp lót nát 
Đầu giưởtig nhà dột chẳng chừa dâu 
Dày hạt mưa, mưa chẳng clín ” 

Nhà thơ ngồi trong mưa, ngồi dưới mưa thâu đêm. Tuổi già, sức yếu, bẹnh tạt... 
Đỗ Phủ vừa thương vợ con, vừa thương mình. Nỗi đau khố như dổn lại, trút lên dầu 
một con người vừa nếm trải nhiều bất hạnh. Đêm như dài thêm ra: 

"Từ trải cơn loạn ít ngủ nghê, 

Đêm dài ướt át sao cho trót? ” 

Khổ thơ thứ 3, về mạt bố cục mang một ý nghĩa lớn, ghi lại cái đại họa trong 
một đêm thu trời mưa. Nó làm rõ thêm một kinh nghiệm sống: "Phúc bất trùng lai, 
họa vô dơn chí! ”. Dân gian có câu: "Thứ nhất con dối, thứ nhì nợ đòi, thứ ba nhà 
dột! Đỗ Phủ còn thêm một sự đau khổ nữa, đó là thản già, ốm đau ngồi co ro trong 
mưa rét, nhìn cành vợ con đang nằm dưới mưa lạnh thì nỗi khổ ấy không thế nào tả 
hết. Cái chán cũ, mỏng, lâu năm, bình thường dắp đã không đủ ấm, đêm nay lại bị 
con thơ đạp rách nát trong cảnh mưa rét, nhà thủng mái... là những chi tiết nghệ thuật 
nói lên cái nghèo khố, cái cùng cực của một gia đình tàn tạ giữa thời loạn lạc, đúng 
như trong bài "Nhớ em" ông đã viết: "Buồn phiền lúc ốm dai - Phó cho dòng nước 
chảy - Nghìn vạn môi sầu clài ”... 

Nếu như ở khổ thơ đầu, ông sử dụng toàn vần bằng thì trong khổ thơ thứ ba 
này ông lại sử dụng toàn vần trắc: "sắc - hắc - thiết - liệt - tuyệt - triệt Đó cũng là 
một dụng ý nghệ thuật: vần thơ nhưdiẻn tả nỗi đau khó đang thát lại, dồn nén, uất kết 
lại trong lòng nhà thơ. 

Phần thứ tư là phần hay nhất của bài thơ. Năm dòng cuối thể hiện tím lòng cao 
cả của một kẻ sĩ chân chính: thương dân và lo đời: 

"Ước dược nhà rộng muôn ngàn gian, 

Che khắp thiên hạ ke sĩ nghèo đều hân hoan, 

Gió mưa chẳng núng, vững vàng như thạch bàn! 

Than ôi ỉ Bao giờ nhà ấy SÌƠIỊỊ sững dựng trước mắt 
Riêng lều ta nát, chịu chết rét cũng dược! ” 
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Trong nỗi đau thương phũ phàng của cuộc đời, con người rất dẻ rơi vào tìr 
trạng khủng hoảng tinh thán, hoặc gục đầu cam chịu, rồi than thân trách phận. Cũr 
có thế suốt đêm ngồi trong mưa lạnh rét cóng, Đỗ Phủ có quyền nghĩ đến một m 
lều, một tâm chãn, một bát CƠITI, một ngọn lửa... cho vợ con và bản thân ồng. Nhưr 
nhà thơ đã làm cho người dọc bất ngờ trước niềm mong ước của ông. Ông mơ ƯỚC c 
một ngôi nhà kì vĩ ‘muôn ngàn gian ” vô cùng vững chác “Gió nu(a chẳng túm 
vững như thạch bàn Ngôi nhà ấy để “ Clie khắp thiên hạ kè sĩ nghèo đểu lu 
hoan Có thể nói, Đỗ Phủ có tình thương lớn của một nhà nho chân chính sống 1 
ứng xử theo phương châm: ằt Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ 

Thực tế xưa nay chưa hề có một ngôi nhà “rộng muôn ngùn gian " như thế. trí 
thế gian. Khổ thơ được sáng tạo nên bàng biện pháp tu từ so sánh và thậm xưng ( 
diễn tả ước mơ to lớn và cảm hứng lãng mạn dào dạt, làm sáng bừng lên tấm lòr 
nhân ái bao la của một con người trải qua nhiều bất hạnh giữa thời loạn lạc. Sau Ỉ 0 ‘c 
An - Sử, nhiều miền rộng lớn bị đốt phá tan hoang, hàng triệu người rơi vào thả 
kịch: không cơm ăn, áo mặc, không cửa nhà, khắp mọi nơi người chết đói, chết r 
đầy đường. Vì thế nhà thơ mong mòi ai cũng có một mái ấm nương thân. Lo đời 1 
thương người, khao khát hạnh phúc cho muôn dân là tình cảm tha thiết cứa nhiều bí 
vĩ nhân, nhiều nhà thơ lớn xưa và nay. Nhà thơ Nguyễn Trãi cũng đã từng mơ ước < 
một cây đàn Ngu Cầm - cây dàn thần của vua Thuấn đê mang lại ấm no, hạnh pht 
cho nhân dân khắp mọi phương trời: 

“Dể có Ngu Cám đàn một tiếng, 

Dân giàu dù khắp dời phương ” 

(Quốc âm thi tập) 

Trở lại “Bài ca nhà tranh bi gió thu phá ", ta vô cùng xúc động trước 1 
nguyền của nhà “hàn sĩ” Đổ Phủ. Đây là những lời gan ruột, tâm huyết: 

“Than ôi ĩ Bao giờ nhà ấy sừng sừng dựng trước mắt, 

Riêng lều ta nát, chịu chết rét cũng dược! ” 

Thấy dược ngôi nhà ấy tức là thấy dược cảnh thái bình, no ấm yên vui đến V 
mọi người, mọi nhà, trong đó có những kẻ si nghèo. Tác giả nêu ra một giả định r 
chân thành cảm động. Nếu thấy ngôi nhà “muôn ngàn gian ” trong mơ trở thành hi< 
thực thì riêng Đổ Phủ “lều ta nát, chịu chết rét cũng đượcV\ 

Chân thực là yếu tố hàng đáu của cảm xúc thơ ca. Lời nguyền của Đỗ Phủ r 
chân thực. Không chi riêng bài thơ này, mà qua nhiều bài thơ khác, như chùm tl 
“Tam lại ” và “Tam biệt ", ông đã nói đến tình thương yêu mãnh liệt và bao la đôi V 
nhân dân lầm than giữa thời loạn lạc. 

Có thê nói, 5 dòng thơ cuối bài thẩm đẫm tình người, chúa chan tinh thần nhân đs 
Sự kết hợp giữa yếu tố hiện thục và yếu tố lãng mạn đã tạo nẽn giá trị nhân bản sâu sắc. 

Mười ba thế kỷ đã trôi qua, “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ” của Đỗ Phủ Vi 
để lại cho chúng ta nhiéu rung dộng và ám ảnh. Ám ảnh về những đau khổ và Ci 
dắng cùa một nhà thơ vĩ đại lỏi lạc đời Đường phải nếm trải. Rung dộng về một ư< 
mơ tuyệt đẹp nhưng chẳng bao giờ có được trong một xã hội loạn lạc, bất công 
thối nát. Có biết được tình cảnh bi đát của Đổ Phủ sau khi nhà bị tóc mái, ông ph 
dưa VỢ con xuống ở trên một chiếc thuyền con rách nát lênh đênh giữa dòng SÔI 
Tương - mới cảm dược phần nào ý vị đậm dà tình nhân ái của bài thơ, cung nhưc 
ý vị chua chát của một cuộc đời! 
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0 - ĐỂ BÀI: 

Phân tích nâm cây caễìtậil* Bài ca nhà ừ anh bỊ gió thu phá cùa Đồ Phủ. 

Bài làm 

- Đỗ Phú (712 - 770) là nhà thơ hiện thực lớn nhất, khồng chí của đời Đường 
à cúa cả lịch sử thi ca cổ Trung Quốc. Ông để lại hàng nghìn bai thơ tuyệt tác, được 
;ười đời mệnh danh là Thi thanh " 

- Cuộc đời ông lưu lạc lênh đênh, nếm trải nhiếu đau khổ, nên tâm hồn ông chan 
>a với nhân dân lầm than trong xã hội loạn lạc. Ông là “nhà thơ dân đen " (Phan Ngọc). 

- “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ” là một kiệt tác của Đỗ Phủ. Năm câu thơ 
Ối là những câu thơ đẹp nhất trong bài thơ, lấp lánh tư tưởng nhân dạo sâu sắc của 
i hào Đỗ Phủ: 

... “ước gì ngàn vạn gian nhả rộng 
Che khắp thế gian, dân rét mừng. 

Vững ìứiưnúi, gió mưa, chảng chuyển 
Than ôi, bao giờ mắt thây ngôi nhà ấy 
Dầu lều tan, riêng ta chết cũng cam lòng 

Để thấy được cái hay, cái dẹp của năm câu thơ cuối ta cần phải biết qua một 
i nét của phẩn đầu bài thơ. Những dòng thơ tự sự chân thật, cảm động kể chuyện 
]ió thu tốc nhà ”. Tai họa dồn dập trút lên gia đình nhà thơ trong một ngày đêm. Gió 
u thổi tốc nhà “tranh bị rái khắp ven sông... Bao nhiêu tranh bị trẻ con xóm Nam 
rớp sạch. Nhà thơ ẩ, klìdn tiếng, rát hấu, đành chịu mất ”. Thời loạn lạc đạo lí suy 
>i. Tai họa dồn dập, nỗi khổ tường chừng không thể nào chịu đựng nổi. Mưa gió 
Ốt đêm, nhà dột, chăn cõ mỏng và rách, rét lạnh thấu xương, thêm tuổi già bênh tật: 

‘Từ ngày loạn lạc sinh ít ngủ 
Dám nước tháu đêm, chịu nổi sao!" 

Đoạn thơ như cuốn phim làm sớng lại một cảnh lầm than cực khổ của một nhà 
ơ tài ba mà bất hạnh trong xã hội loạn li. 

Trước nỗi đau ấy, con nguời gục xuống khóc than? Không! Tâm hổn nhà thơ 
ng ngời. Quên hết nỗi dau của riêng mình, lòng ông hướng về bao người cần lao 
)ng xã hội. Ông mơ ước, khát khao: có ngôi nhà ngàn vạn gian “Che khắp thế gian 
ìn rét mừng, Vững như núi, gió mưa chẳng chuyển Thật vô cùng cảm động, nhà 
ơ nguyện quên mình cho hạnh phúc của nhân dân: 

‘Than ôi, bao giờ mắt thấy ngôi nhà ấy 
Dầu lều tan, riêng ta chết cóng cũng cam lỏng " 

- Cái hay, cái sâu sắc của doạn thơ là bằng bút pháp tương phản: cảnh đời và 
m lòng, nỗi khổ và niềm mong uớc. Đoạn thơ như một lời tâm sự, chân thực và cảm 
mg được diẻn tả qua hình ảnh ngôi nhà to lớn trong ước mơ của tác giả... Yếu tố 
ện thực, yếu tố trữ tình lãng mạn kết hợp một cách hài hòa làm sáng lên tư tưởng, 
ìh cảm nhân ái, lí tưởng nhin đạo bao la của Đỗ Phủ. 

- Ở năm dòng cuối hài thơ, uớc vọng nhân đạo chân thành thám đượm tình người của 
3 Phủ sáng mãi cùng thời gian. Giả sử nếu bài thơ dừng lại câu thơ tả thục ở phần trên thì có 
không phải là tác phẩm cùa bặc “thi thánh" nữa. Thi pháp cổ gọi năm câu thơ ấy là loại câu 
'ảnh cú " (làm rung chuyển lẽn cả tòi thơ). Câu thơ đe lại dấu ấn một hồn thơ, một tấm lòng, 
dọc thời gian từ đó đến nay dã 13 thế kỷ mà ta đọc lên vần xiết bao cảm động! 

- Đọc “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá " , ta như thấy hiện lên trước mắt hình 
ih một ông già gầy yếu ngồi trong một gian nhà bị dột dưới mưa gió tầm tã, tấm 
lăn mỏng ướt spng, đôi mắt dăm chiêu, tư lự nhìn xa xăm... Hình ảnh ấy như một 
n ảnh chập chờn mãi trong lòng ta. 
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Phần thứ tư 

THƠ VÃN VIỆT NAM TRONG THÊ KỈ XX 


LI - ĐỂ BÀI: 

GIÓI thiệu một vằl nét VỂ Phạm Duy Ttfn. 

__ Tồm tắt Súng chếtmặc bay, nẽu chù đế cùa truyện. _ 

Bài làm 

Tác giả Phạm Duy Tốn (1883 - 1924) người làng Phượng Vũ, Huyện Thường 
'n thuộc Hà Nội ngày nay. Là cây bút truyện ngắn xuất sắc ở nước ta khoảng ba 
ập kỉ đầu của thế kỉ XX. Truyện của ông giàu tính hiện thực, tiêu biểu nhất là các 
uyện: sống chết mặc hay, Con người sở Klianli, Nước dời lắm nổi,... 

2. Tóm tắt 

Mưa tầm tã, nước sông Nhị Hà lên to. Gần một giò đêm khúc đê làng X, phủ X 
íng thế, hai ba đoạn thẩm lậu, không khéo thì vỡ mất. Hàng trăm người dân phu từ 
tiều dến giờ bì bõm trong mưa, nào đắp, nào cừ, ướt như chuột lột. Tiếng trống liên 
anh, tiếng ốc vô hồi, tiếng người xa xứ gọi nhau sang hộ. Mưa càng dữ, nước sông 
tng cuồn cuộn bốc lên. 

Trong khi ấy, cách nơi hộ đê chừng bốn nằm trãm mét, trong đình cao ráo vững 
lãi, quan phụ mảu đang chễm chện ngồi trên một chiếc sập. Đèn thắp sáng trung, 
ung quanh chỗ quan ngồi bày ống thuốc bạc, dồng hổ vàng, dao chuôi ngà,... bát 
ín hấp đường phèn khói bay nghi ngút. Kẻ hầu người hạ, đi lại rộn ràng. Quan phụ 
ảu dang chơi bài tố tôm với thầy Để, thầy đội nhất, thầy thông nhì, chánh tổng sớ 
i. Lính lệ khoanh tay đứng hầu, nghi vệ tôn nghiêm như thần như thánh. Tiếng cười 
)i vui vẻ, dịu dàng. Quan cứ ung dung. Mặc, dân chảng dân thì chớ. Lúc ngài vừa 
ũ xong bát yến, đang vuốt râu, rung đùi, mắt đang mải trông đĩa nọc, bỗng ngoài xa 
l'ng kêu vang trời dậy đất. Mọi người giật nẩy mình, quan vẫn hiển nhiên - Quan 
tng chờ ù ván bài to. Có người khẽ nói: ‘Bẩm, dề có khi dê vỡ!". Quan gắt: "Mặc 
'•!". Quan sốt ruột giục người bốc bài. Bỗng nước ào ào như thác chảy xiết, tiếng 
'ười kêu rầm rĩ, rồi lại có tiếng gà, chó, trâu, bò kêu vang tứ phía. Trong đình, ai lấy 
>n nao sợ hãi. Thốt nhiên có người nhà quê lấm láp, ướt đảm chạy xông vào đình 
io đê vỡ mất rồi. Quan lớn đò mặt tía tai, quát: "Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng 
ày, thời ông bỏ tù chúng mày! Quan sai lính đuổi cổ người nhà quê ra. Thầy dề 
íc bài, tay run cầm cập... Quan lớn vỗ tay xuống sập kêu to. Rồi ngài xoè bài vừa 
rời vừa nói: “Ờ/ Thông tôm, chi chi nảy!... Điếu, mày!" 

Quan ù ván bài to. Khắp nơi mién dê, nước ưàn lênh láng, nhà cửa trôi bâng, 
a má ngập hết; kẻ sống không chỗ ỏ, kẻ chết không nơi chôn. 

3. Xuất xứ, chủ đề 

Phạm Duy Tốn viết “Sống chết mặc bay’’ vào tháng 7 năm 1918. Truyện đăng 
in báo Nam Phong, số 18, tháng 12 năm 1918. 

"Sóng chết mặc bay ” kể chuyện quan phụ mẫu di hộ đê chí ngồi trong đình say. 
ra chơi tổ tôm, mậc cho đê vỡ, qua đó tác giả đã phơi bầy bô mãt xấu xa, tàn nhản, 
ta bọn quan lại trong thời Pháp thuộc, vạch trần thói vô trách nhiệm trước tai hoạ vỡ 
i cùa nhân dân. 
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112-ĐỂ BÀI: 


Phân tỉch và néu cảm nghĩ vể truyện 
Sống chết mặc bay cùa Phạm Duy ĩến. 


Gợi ý cảm thụ 

- Vân xuôi quốc ngữ buổi đầu đã có sự đóng góp của Phạm Duy Tốn. Truy 
ngắn ‘ Sống chết mặc bay " cùa ỏng là một trong những thành tựu đột xuất của dò 
vần học hiện thực thuở sơ khai. Tác giả viết truyện ngán này vào tháng 7/1928, đư 
đầng tải trên báo Nam Phong số 18, tháng 12.1918. 

- Truyện kể chuyện một “ quan phụ mẩu " ung dung ăn chơi bài bạc trong cảnh 
đê/nhân dân trên một vùng rộng lớn chìm đám trong thảm họa. Tác giả đă lên án thói 
trách nhiệm, bộ mặt vô nhàn đạo cùa bọn quan lại trong xã hôi thực dân nửa phong kiếr 

- Tên “quan phụ mẩu " được miêu tà bằng những chi tiết rất hiện thực có giá 
tố cáo sâu sắc. 

- Sống sang trọng xa hoa: 

+ Đi hộ dê mà mang theo ống thuốc bạc, đổng hồ vàng, dao chuôi ngà, ống \ 
chạm... trông mà thích mát. 

+ Ản của ngon vật lạ: yến hấp dường phèn. 

- Sông nhàn nhã vương giả: 

4- Trong lúc hàng trầm con người đội đất, vác tre, nào đáp, nào cừ, bì bom di 
bùn lầy, trong mưa gió lướt thướt như chuột lột thì quan phụ mảu “uy nghi, chém c 
ngồi " trong đình dèn thắp sáng choang. 

+ Quan dựa gối xếp, có lính gãi chân, có lính quạt hầu, có tên chục hầu điếu đóm. 

4- Trong lúc trăm họ “gội giờ tắm mưa, như đàn sâu lũ kiến " ở trên đê, 
trong đình, quan ngồi trên, nha ngồi dưới, nghi vệ tôn nghiêm, như thắn như thánh.. 

• Án chơi bài bục, thản nhiên ung dung: 

4- Đẽ sắp vỡ! “Mặcĩ Dân, chẳng dán thì chớ! Quan lớn ngài ăn, ngài đáĩ 
người hầu, kẻ dạ, kẻ vâng! 

4- Quan lớn ù thông, xơi yến, vuốt râu, rung đùi, mát mải trông đĩa nọc. 

- “Sông chết mặc bay " 

4- Có người khẽ nói: “dễcó khi đê vở’\ quan gát: “mật kệ! 

4- Có người nhà quê hốt hoảng chạy vào đình bấơ “đê vỡ mất rồi! ", “quan p 
mẩu tâ quát: “Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày!.,. " 

4- Quan sai bọn lính đuổi người nhà quê ra khỏi đình, rồi vẫn thản nhiên đánh ba 

■+ Quan vỗ tay xuống sập kêu to, tay xòe bài, miệng cười: “Ù! Thông tôm ( 
chi nẩy!... Điếu, mày !". 

* Quan sung sướng ù ván bài to khi đê đã vỡ. Cả một miền quê nước tràn lê 
láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết: kẻ sống không chỗ 
kẻ chết không nơi chôn... lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tinh cành thảm s< 
kể sao cho xiết! 

- Nghệ thuật tươììg phản đã vạch trần và lên án thói vô trách nhiệm, nhản tâ 
vô nhân đạo của bọn quan lại, coi thường tính mạng và đời sống nhân dàn. Chung 
chỉ lo chơi bời bài bạc, ản chơi hưởng lạc, còn nhân dân thì ‘sống chết mặc bay 

- Một lối viết ngắn, sắc sảo. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong thè tươ 
phản rất đặc sắc. Câu.chuyện dây kịch tính, thương tàm, giàu giá trị tố cáo hiện th 
và tinh thần nhân đạo. 
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- Xảy dựng thành cổng nhân vật " quan phụ mẩu ", mệnh danh là "cha mẹ 
dân " mà coi tính mạng của dân như rơm rác, "sôhg chết mặc bay!”. Tên “ quan phụ 
mầu ” khá điển hình cho sự thối nát của chế độ quan trường thời Pháp thuộc. 

- Đâu chì tên "quan phụ mấu " thối nát! Hắn là một trong hàng ngàn hàng vạn 
bon quan lại ngày xưa; hắn là sàn phẩm, là công cụ đác lực của chế độ thực dân nửa 
phong kiến thối nát. 

113 -ĐỂ BÀI: 

ũ\úị\\ị\ệịiXịtắìxù,zt\ủúểfìùz\mện Nhũìigtrờ/ớhaỵ/áya-renvàPhanBỘ/Chảu \ 

Bài làm 

1 . Xuất xứ 

Những năm hai mươi cùa thế ki XX, Nguyền Ái Quốc sống và hoạt động tại 
Pa - ri, thủ đô nước Pháp. Người có viết một số truyện kí bằng tiếng Pháp giàu tính 
chiến đấu cách mạng, thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước. 

Truyện “Những trò lố hay là Va - ren và Phan Bội Châu ” được Nguyễn Ái 
Quốc viết và đầng báo Người cùng khổ, số 36 - 37, ra tháng 9, 10 nầm 1925. Nguyễn 
Ái Quốc đã châm biếm và vạch trần bộ mặt giả dối, xảo quyệt của Va - ren, tên thực 
dân cáo già khi hắn sang làm toàn quyền Đông Dượng. 

2. Chủ dề 

Tác giả ca ngợi Phan Bội Châu "Bậc anh hùng, vị thiên sứ” của dân tộc Việl 
Nam, dồng thời châm biếm, đả kích sự dối trá, lừa mị và bộ mặt xảơ quyệt cùa tên 
trùm thực dân Va - ren, lên án chính sách cai trị dã man, bịp bợm cùa thực dân Pháp 
ở Đông Dương. 

114 -ĐỀ BÀI: 

Phân tích truyện Những tri lếhay tò Va-ren 

__ và Phan Bật Cháu cúa Nguyền Ấỉ Quốc. _ 

Gợi ý phân tích 

Nguyên Ái Quốc, thời sống và hoạt động ở Pháp đã có một số truyện kí viếl 
bằng tiếng Pháp như: "Vi hành”, “ Lời than vãn của bà Trưng Trắc", "Những trò lẻ 
hay là Va-ren và Phan Bội Châu”, v.v... Đó là những tác phẩm giàu chất trí tuộ vỉ 
tính hiện đại, thể hiện một quan niộm lấy vẫn chương để phục vụ chính trị và dân tộc. 

Tác phẩm “ Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu ” đăng trên bác 
“Người cùng khổ" sô' 36-37 vào tháng 9, 10-1925. Truyện gổm có 3 cảnh: 1, Va-rer 
đến Sài Gòn được bọn tay chận đón rước linh đình; 2, Va-ren dừng lại Huế được bọr 
bù nhìn dãi yến và gắn mề-đay Nam Long bội tinh; 3, Va-ren đến Hà Nội và gặỊ 
Phan Bội Châu đang bị thực dân Pháp cầm tù -với bản án từ hình. 

Cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu cho thấy ngòi bút châm biến 
sâu sác của Nguyễn Ái Quốc. Tác giả dã sử dụng thù pháp tương phản đối lập để tạc 
nên tính chiến đấu sắc bén. 

Va-ren đã vào “tận xà lim" nơi Phan Bội Châu “đang rên xiết”. Va-ren là cor 
người "đã phàn bội giai cấp vô sản Pháp, tên cliính klìách đã bị đồng bọn đuổi rt 
khỏi tập đoàn, kẻ đã ruồng bò quá khứ, ruồng bô lòng tin, ruồng bỏ giai cấp mình".. 
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3 han Bội Châu là con người “đã hy sinh cá gia đình và của cải ", phải "sông xa lìa 
]uẻ hương" để tìm đuờng cứu nước cứu dân, bị bọn thực dân “kết án tử hình vắng 
nặt ”, đang bị “đeo gông " chờ ngày lên “máy chém ”. Hai nhân cách đối đầu, một 
5ên là “kẻphản bội nhục nhã”, một bên 1 ằ “bậc anh hùỉig, vị thiên sứ, đấng xả thân 
à độc lập, được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng...". Ngòi bút cùa 
Nguyễn Ái Quốc biểu lộ thái độ yêu, ghét, tôn trọng, khinh bỉ rất rõ ràng, dứt khoát. 

Bằng trí tưởng tượng kì diệu, tác giả đã vạch trẩn bộ mặt xảo quyệt, giả nhản 
ịiả nghĩa, thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc của tên thực dân cáo già! Va-ren “tay phải giơ 
■a bắt tay Phan Bội Châu trong-nhà tù ảm đạm Va-ren dụ dỗ Phan Bội Châu hãy 
“trung thành ", “cộng tác ”, “hợp lực " với nước Pháp vì sự nghiệp "khai hóa và công 
'í". Hắn khuyên nhà cách mạng Việt Nam đừng “xúi giục " đổng bào ta nổi lên chống 
3 háp... Hắn khoe mẽ ở Đông Dương “nền dân chủ... nhờ Chúa, rất là tất! ”, vân 
/ân... Cuối cùng hắn tự vạch trần chân tướng hắn là một kẻ phản bội, tên cơ hội hãnh 
:iến: “Ông hãy nhìn tôi này, ông Phan Bội Châu! Trước tôi là đảng viên xã hội đấy 
/ổ giờ đáy thì tôi làm Toàn quyền!...". 

Trái lại, trong cuộc chạm trán ấy, Phan Bội Châu rất chủ động "im lặng, dửng 
lưng", “mỉm cười một cách kín đáo... ", Đặc biệt ở phẩn “tái bút ”, tác già cho biết 
nột nhân chứng .quả quyết rằng " Phan Bội Cháu dã nhổ vào mặt Va-ren ". Một cái 
ihổ khinh bỉ. Vị toàn quyền “tôn kính " đã bị hạ nhục! 

Nguyẻn Ái Quốc viết truyện hày không chi nhằm mục đích ca ngợi Phan Bội Châu 
“một người lừng tiếng ” mà còn đòi ản xá cho cụ, đồng thời vạch trần bộ mật xảo quyệt, 
3ẩn thỉu của tên Toàn quyền Va-ren nói riêng và lũ thục dân Pháp nói chung. 

Giọng vân đả kích châm biếm dầy khinh bí. Một lối viết ngắn, tạo tình huống rất 
íộc đáo về cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu. Trang văn cùa Nguyền Ái 
Quốc trở thành lưỡi gươm chống thực dân, chống kè thù xâm lược! Vô cùng sắc bén! 

115 - ĐỂ BÀI:_ 

_ 6101 thiệu mệt vài nét vế Thạch lam. _ 

Bàỉ làm 

Thạch Lam là bút danh. Họ tên là Nguyền Tường Vinh, Nguyễn Tường Lân. Ông 
ỉinh ngày 7/7/1910 và mất ngày 28/6/1942. Quê nội ông ở Hội An, Quảng Nam; quê 
ngoại ở thị trấn cẩm Giàng, Hải Dương. Ông đi học vàsổng nhiều năm ở Hà Nội. 

J Thạch Lam bắt đầu viết văn từ năm 1936, sớm nổi tiếng trên văn đàn. Ông là 
thành viên của Tự lực văn đoàn, một tổ chức văn học lớn trước năm 1945. 

Thạch Lam thành công ở thể truyện ngắn, có tài miêu tả những tâm trạng, lời 
văn gợi cảm giàu chất thơ. Tác phẩm của ông gổm có 3 tập truyện ngắn: Gió đầu mùa 
(1937), Nắng trong vườn (1938), Sợi tóc (1942), cuốn tiểu thuyết Ngày mới (1939), 
tập kí Hà Nội 36 phố phường (1943), một số truyện viết cho thiếu nhi, và cuốn tiểu 
luận Theo dong (1941). 

Nhà văn Nguyễn Tuân ương bài ‘Thay lời bạt ứ ‘ cuổn “Tuỵển tập Thạch Lam " 
đã viết; 

‘Trong văn học Việt Nam trước Cách mạng 45, Thạch Lam là một trong số 
những nhà văn được nhiều cảm tình của người dọc. Lời vãn Thạch Lam nhiều hình 
ảnh, nhiều tìm tòi, có một cách điệu thanh tliàn, bình dị và sáu sắc. Dưới cái hình 
thức không những thoát ra cái khuôn sáo cũ cùa cách hành văn dương thời mà lại có 
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rất nhiều đức tính sáng tạo ấy, vàn Thạch Lam đọng nhiêu suy nghiệm, nó là cái kếì 
tinh của một tâm hồn nhạy cảm và từng trài sự đời. Thạch Lam có những nhận xéì 
tinh tế về cuộc sông hàng ngày. Xúc cảm của nhà vãn Thạch Lam thường bắt nguồn 
và nảy nở lên từ những chân cảm đối với những con người ỏ tầng lớp dân nghèo 
thành thị và thôn quê. Thạch Lam là một nhà vân quý mến cuộc sống, trân trọn% 
trước sự sống của mọi người chung quanh. Ngày nay đọc lại Thạch Lam, vẩn thấ ) 
đầy đủ cái dư vị và cái nhả thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm chất vàì\ 
học. Mặc dù in ra ít, sách Thạch Lam có đánh dấu lại dược cái tâm hồn súc tích 
rộng rãi và tiến bộ của một nhà văn xuôi chân chính. 

(...) Bằng sáng tác vân học, Thạch Lam đã làm cho tiếng nói Việt Nam gọn ghẽ đi 
co duỗi thêm, mềm mại ra, và tươi đậm hơn. Thạch Lam có đem sinh sắc vào tiếng ta"... 

116-ĐỂ BÀI: 

Phân tích hương VỊ cốm Qua bảl Một thứ auà của lúa non: cốm 
_ cùa nhà văn Thạch lam. _ 

Bài làm 

Nãm 1942, nhà văn Thạch Lam qua đời ở cái tuổi 32. Và trước đó mấy tháng 
tập bút ký "Hà Nội 36 phô'phường" của ông đã ra mắt bạn đọc. Có thể nói đây II 
một tác phẩm xuất sắc và độc đáo viết về vàn hóa ẩm thực Việt Nam, viết về một néi 
đẹp của Hà Nội "ngàn năm vân vật". 

Ở tập bút ký này, Thạch Lam cho ta biết về các biển hiệu, tên hàng, tên các 
phố cổ, giới thiệu cho ta hay các đặc sản, các thứ quà, các hàng rong,... Những thứ quỉ 
ấy, dâu chỉ Hà Nội mới có, nhưng chỉ của Hà Nội mới ngon, như bún riêu, bún ốc, búr 
chả, bún sườn, canh bún, thang cuốn, nem chua, miến lươn, mìn páo, giầy giò, bánh khảo 
bánh đậu, cốm, bánh cổm,... và phở. Các món quà ấy, hương vị ấy mới đọc qua, ta đl 
thấy thèm ãn rồi. Bát phở gánh "nước thì trong và lúc nào cũng nóng bỏng, khói lên ngh 
ngút. Rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một chút cà cuống 
thoảng nhẹ như một nghi ngờ...". Và cái vị bún chả "ngon từ cái mùi thơm, từ cái nướí 
chấm ngon đi ...", v.v... Thạch Lam còn cho biết ăn quà là một phong cách sống đẹp, II 
một nghệ thuật "ân đúng cái giờ ấy, và chọn người bán ấy, mới là người sành ăn ". 

"Một thứ quà của lúa non: cốm " rút ưong tác phẩm "Hà Nội 36 phố phường ' 
là một bài thơ trữ tình bằng vàn xuôi tuyệt tác , được tác giả viết với tất cả tắm lònị 
trân trọng, thành kính, thiêng liêng. 

1. Phẩn một bài tuỳ bút nói về nguyên liệu lặm ra cốm, một món quà "thanl 
nhã và tinh khiết". Hương vị cốm là sự "nhuần thấm cái hương thơm của lá ", củí 
vừng sen ưên hồ do cơn gió mùa hạ đem lại. Là "cái mùi thơm mát" cùa bông lúí 
non ta "ngửi thấy " khi đi qua những cánh đổng xanh, khi hạt thóc nếp đầu tiên làn 
trĩu thân lúa còn tươi. Nguyên liệu làm ra cốm là "cái chất quỷ trong sạch của Trời" 
được hình thành một cách linh diệu, lúc đầu là "một giọt sữa trắng thơm, phảng phâ 
hương vị ngàn hoa có ", về sau được nắng thu làm cho "giọt sữa dán dấn đông lại "... 

Thạch Lam đã có một cách quan sát tinh tế, một sự cảm nhận tài hoa, một cácl 
viết nhẹ nhàng, biểu cảm và đầy chất thơ. Trái tim của ông tưởng như đang rung độnị 
trước màu xanh và hương thơm dịu ngọt của bông lúa nếp non trên cánh đồng làng quê. 

2* Lúa nếp non đến lúc nào được gặt dem về, cách chế biến cốm là "một sự b 
mật ựân trọng và khe khắt giữ gìn " được truyền từ đời này sang đời khác. Và chi C( 






>m làng Vòng mới là đặc sản Hà Nội, do bàn tay những có gái làng Vòng làm ra 
hứ cốm dẻo và thơm ấy". Cốm Vòng ngon nổi tiếng khắp cà nước. Những người 
m ra cốm và gánh cốm đi bán rất duyên dáng, đáng yêu. Đó là các cô gái làng 
òng "xinh xinh áo quấn gọn ghẽ ”, với cái đòn gánh "hai dầu cong vút lên như 
liếc thuyền rồng", được bà con phố phường "ngóng trỏng" khi mùa cốm đến. Cốm 
í ngon, người bán cốm lại xinh giòn, cuộc sống thêm sắc màu ý vị. 

Cốm là sự kết tinh của mọi thứ quý báu nhất, tốt đẹp nhất của quê hương. Là 
hức quà riêng biệt của đất nước Là "thức dâng của những cánh dóng lúa bát ngát 
inh”. Là "cái hương vị... mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An 
am ". Hương vị của cốm được Thạch Lam thụ cảm với tất cả sự trân trọng và tự hào. 

Cốm như một chúng nhân, một sứ giả của tình yêu. Cốm là thứ quà sêu tết làm cho 
ih yêu đồi lứa thêm bền đẹp "vướng vít của tơ hồng ". Cốm là “thứ quà trong sạch, trung 
ành như các việc lẻ nghi,đã trở thành lẻ phẩm cao quý của thuần phong mĩ tục: 

"Nếu em lòng dạ đổi thay, 

Cốm này bị mốc, hồng này long tai!”. 

(Ca dao) 

Tình duyên bền đẹp của lứa đôi cũng như "hồng cấm tốt đỏi" vậy. vSắc màu, 
rơng vị của hổng, của cốm là một sự "hòa hợp " tuyệt vời: "màu xanh tươi của cốm 
íư ngọc thạch quỷ, màu đó thắm của hồng như ngọc lựu già. Một thứ thanh đạm, 
ột thứ ngọt sắc, hai vị nâng dơ nhau dể hạnh phúc được bén lâu ”. Cách so sánh cùa 
hạch Lam không chỉ sắc sảo, tài hoa mà còn thể hiện một phong cách ấm thực rất 
tnh điệu. Cũng viết vể cốm, trong "Thương nhớ mười hai ” nhà văn Vũ Bằng lại nói, 
ích ăn cốm với chuối tiêu trứng cuốc ngon lừ! 

Như nhắn gửi và chê trách, nhưng khồng lên mặt đạo đức dạy đời, tác giả đã 
ịt vào ngoặc đơn, khi nói về cách sống của những kẻ "mới giàu vô học”! Như một 
i cảnh báo, hơn 60 năm sau lời chẽ trách ấy vẫn còn có nhiều ý nghĩa! 

17 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận vể cách ăn cốm, thưởng thức cốm qua bài 
_ Một thứ quà cùa lúa non: Cốm cúa nhà văn Thạch Lam. _ 

Bài làm t 

Phần cuối bài tùy bút, Thạch Lam nói về cách ăn cốm, thưởng thức cốm. Ản 
không thể "ăn vội" mà phải "ân từng chút ít thong thả và ngấm nghĩ" để tận 
JỞng "cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ”; cảm thự được 
trong màu xanh cỉta cấm, cái tươi mát của tá non, và ĩtong chất ngọt của côm, cái 
; u dàng thanh đạm của loài thào mộc ". Hương vị cốm còn có "mùi hơi ngát của lá 
m già, ướp lấy từng hạt cốm một... ”. Tác giả đã viết rất gợi cảm, dùng chữ "bao 
pc'\ "nằm ủ” đé nói vể mói quan hệ tự nhiên giữa lá sen và cốm, tựa như hai linh 
3n nương tựa vào nhau, làm tôn lên hương sắc thanh quý "cái lộc của Trời": "Trời 
nh ra lá sen để bao bọc cốm cũng như Trời sình ra cốm nằm ủ trong lá sen”. Vì 
\ệ f tron^ gánh hàng của các cô gái làng Vòng mới có "từng lá cốm ” hiện ra với tất 
i sự ngon lanh "sạch sẽ và tình khiết 

Nhà vặn nhắc khê ĩiọi ng{?ời không nên "thọc tay hay mún mê thức quà thần 
én ấy " mà phải "nhẹ nhàng mà nâng đỡ, chút chiu mà vuốt ve ”. Ngoài cử chi thanh 





hă, trang nhã. Thạch Lam còn nêu lên phong cách thưởng lỉiức cốm như một nghi lẻ 
liêng liêng: 'Phải nen kinh trọng cái lộc của Trời, cúi khéo léo của người, và sự cố 
(c tiêm tàng Vu .liiần nại của thần Lúa”. Nghĩa là biết ăn cốm với tất ca tám lòng 
ân trọng và t>iẻí ơn như khi ta ãn bát cơm dẻo thơm ngon lành: 

“Ai ơi bưng bát cơm dấy, 

Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng! ” 

(Ca dao) 

Ản cốm, thưởng thức cốm bằng cử chì ấy, tình ảm áy, tấm lòng ây, thì phong 
ích ẩm thực mới được “trang nhã vù đẹp đẽ hơn, và cái vui cũng sẽ tươi sáng hơn 
hiểu lắm ”, Phong cách ăn cốnì ấy, thương thức cốm - thứ quà thanh nhã và tinh 
híết ấy ỉà một nét đẹp vãn hóa của con người Kinh kỳ xưa nay: 

“Chỏng thơm cũng thê hoa nhài, 

Dưa không thanh lịch cũng người Tràng An ”, 

(Ca dao) 

Sự cáu kì về cách diẻn dạt, biếu cảm của Thạch Lam không hề gây cho người 
ọc khó chiu, mà dã tổ dậm chất thơ, nâng việc cảm thụ cốm lên một tầm nhân văn 
lới. Giọng vãn của ông nhe nhàng, có lúc như tâm sự, có lúc như nhắc khẽ, rất ân tình 
ì thàn mát. Ngòi bút nghê thuật của tác giá rất tài hoa, giàu có trong việc chọn lọc 
gôn từ, nhát là các tính từ, các so sánh án du đế ca ngợi và khảng định sự ngon lành 
lanh quý cúa cốm. cỏm là “thức quà thanh nltã và tinh khiết ”, là “thức quà riêng biệt 
ta đất nước ”, là “thức dáng của cánh dồng lúa bát ngát xanh Màu xanh của cốm 
như ngọc thạch quỷ ”, là “ cái tươi mát cùa lá non ”, Chất ngọt của cốm là “cúi dịu 
ùng, thanh dạm của loài thảo mộc ”, Khi cốm “ nằm ủ ” trong lá sen thì “lá côm sạch 
7 và tinh klìiếi ”. Cốm là “cái lộc của Trời”, là “sự cỏ'sức tiềm tàng và nhản nại của 
lân Lúa ”... Thật không có cách gì nói hay hơn, đậm đằ hơn cách nói cùa Thạch Lam. 

Tùy bút “Một thứ quà clìa lúa non: Cốm” là một tác phẩm có cốt cách và 
lẩm chát ván chương; nó dã đem đến cho chúng ta bao dư vị và nhã thú, để ta thêm 
bu mến tự hào về hương vị của quê hương xứ sở. Cảm ơn Thạch Lam đã cho ta biết 
là thêm phần tràn trọng một đặc sản của Hà Nội, đã cho ta hiểu phong cách ăn cốm 
tín từng chút /7, thong thà vù ngầm nghĩ” là một nét đẹp thanh lịch của con người 
ràng An xưa, nav. Trang vần Thạch Lam đã làm giàu có tâm hổn ta. 


18 - 

Bài đọc tham khảo 

Nhớ cốm Vòng Hà Nội 

... “Mà (ỳ đáu dày có cái hương thom gì dìu dịu thể? À dấy là hương lúa ba 
'ăng, mà tiếng rung động nhè nhẹ kia chính là tiếng ân tình nhỏ bé của những bông 
lóc, thơm thơm ngã vào lỏng nhau để tỉm sự ấm áp trước ngọn gió vàng hiu hắt. 

Mùa hổng lúc này dcĩ rộ, bưởi cũng dã nhiêu, nhưng thơm ngọt ngào mùi đất nước, 
[tẻ hương, đố có cái gì so sánh (lược với cốm Vòng ân với chuối trứng cuốc ngon lừ. 

Đi trên những con dường nóng ỉbỏing của Trời tháng tám miền Nam bây giờ ; tôi 
hớ gì là nhớ đến những buổi sủng mùa thu mẹ mua cho một mẻ côm giót ăn lót lòng 
uổi sáng trước khi di học, rồi đến khi có vợ con, thì vợ biết tỉnh chổng, thường dặn 
hững người gánh cóm ờ Vòng lên bủn, thế nào cung giữ cho những mẻ cốm thật 
gon, đem nén rồi dơtn vào nhữn g cậủ đĩa COIỈ phượng dể chồng ngôi nhẩn nha xắt ra 
ìng miếng nho, vừa ăn vừa nhấm nháp nmrc trà sen thơm ngát ”... 

(Trích '*Thương nhở mười hai " - Vũ Bằng) 
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119 - ĐỂ BÀI: 

Nẻu xuất xứ, chủ đê' và thể tha bài cảnh khuya Bằng trí nhớ, 
_ em hãy chép đúng, chép fl ẹ p bàl thơ cảnh khuya _ 

Bài làm 

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), Bác Hồ sống và hoí 
dộng tại núi rừng chiến khu Việt Bắc. Bác có viết một số bài thơ chữ Hán và thơ tiến 
Việt trong đó có bài "Cảnh khuya 

Thu đông 1947, giặc Pháp tấn cồng lên Việt Bắc với âm mun tiêu diệt quân ch 
lực của ta và cơ quan đầu não cuộc kháng chiến. Mùa thu kháng chiến càng thảng ấ] 
Bác Hồ đã viết bai thơ “ Cảnh khuya ”. 

Bài thơ nói lên niềm xúc động trước vẻ đẹp thơ mộng cành khuya núi rừng Vụ 
Bắc và thể hiện nồi lo nước nhà của vị lãnh tụ kính yêu. 

"Cảnh khuya " là bài thơ tiếng Việt, theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luậ 
luật trắc vần bằng. Có 3 vần bằng: "xa - hoa - nhà 

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trâng lồng cổ thụ, hỏng lồng hoa. 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nổi nước nhà ” 

1947 

Hổ Chí Minh 


12© • ĐỂ BÀI: 

_ Phin tteh bàl the cảnh khuya cúa Bác Hố. _ 

Bài làm 

"Cảnh khuya " là một trong những bài thơ cảm hứng trữ tình đặc sắc, một đoá hc 
nghệ thuật tuyệt đẹp cùa Bác Hồ kính yêu. Nàm 1947, cuộc kháng chiến chống thực dí 
Pháp của nhân dân ta đang diẻn ra vô cùng ác liệt, tại chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã vi 
một chùm chữ Hán và tiếng Việt. "Cảnh khuya " nằm trong chùm thơ ấy. 

Cảnh khuya 

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trảng lồng cổ thụ, hóng lồng hoa. 

Cảnh khuya như vè người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nồi nước nhà ". 

1947 

Hổ Chí Minh 

Bài thơ miêu tả cảnh khuya núi rừng một đêm tràng, nói lên những suy tư 
lắng cùa Bác Hồ đối với vận mệnh của dân tộc. 

I. Hai câu đầu làm hiện lên trước mắt người đọc một bức tranh sơn thùy 1 
cảnh suối rùng, trăng ngàn Việt Bắc. Nhà thơ thao thức lắng nghe tiếng suối chảy 
rầm, êm nhẹ và trong trẻo từ rừng sâu vọng đến: 

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa ”. 

Suối là vẻ đẹp chốn lảm tuyền, vẻ đẹp rừng già Việt Bắc. Bác lấy tiếng suối so sár 
với tiếng hát, là khúc nhạc rừng ví với tiếng hát xa, êm ái ngọt ngào của con người, là 
cho cảnh khuya chiến khu trở nên gần gũi, mang hơi ám cuộc dời. Câu thơ làm ta lié 
tưởng đến tiếng suối trong bài "Côn Sơ/Ì ca ” của úc Trai hơn 600 nãm về trước: 
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"Cỏn Sơn suôi 'chày rì rầm, 

Ta nghe như tiếng dàn cám bên tai... 

Hai hồn thơ trớ nên gán gũi, thản thiết. Nguyền Trãi đã vé Côn Sơn “quẻ c 
để xa lánh bụi trần, danh lợi, lấy suối, đá, thống, trúc làrh bầu bạn. Bác Hồ cũng c 
chốn lâm tuyến Việt Bắc, xây dựng chiến khu đánh Pháp. Suối trở thành bài ca c 
hát nâng dỡ tâm hổn Bác trong những năm dài kháng chiến gian khổ. 

Tả suối, ngòi bút nghệ thuật cùa Bác Hổ rất điêu luyện: lấy cái động (tié 
suối chảy) để miêu tả cái tĩnh (cảnh khuya) làm nổi bật sự thanh vắng, tĩnh lặng ( 
chiến khu một đêm tràng. Càng về khuya, núi rừng như chìm trong vắng lặng mé 
mông. Bác “chưa ngủ " nên mới nghe rõ âm thanh rì rầm suối chảy. 

Câu thứ hai tả trăng ngàn: 

“Trảng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa 

Hai vế tiểu đối gợi lên vẻ đẹp hài hòa của cảnh vật thiên nhiên. Trăng đi 
nhân hóa, rất thơ mộng t, lổng ,t vào cổ thụ, bóng cổ thụ lại 'Tồng” vào hoa. Ci 
thiên nhiên trở nên hữu tình, huyền ảo. Chữ 'Tồng" được láy lại hai lần, chất thơ 
tình mang hổn người, quyến rũ. Ánh trăng tãi khắp núi rừng, dát vàng xuống rì 
cảy, 'Tồng" và trùm lên có thụ. Cảnh rừng có tầng cao, tầng thấp, có mảnh si 
mảnh mờ. Nét vẽ tinh tế, gam màu nhẹ và tươi mát, sự phối sắc tài tình, mĩ cảm, 1 
dản. Câu thơ của Bác là sự kế thừa sáng tạo vần thơ cố, ngòi bút của Bác Hồ rất si 
tạo, cổ kính: 

"... Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm, 

Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông. 

Nguyệt hoa hoa nguyệt trùng trùng... ". 

(Chinh phụ ngâm) 

Hai câu thơ Bác đẩy âm thanh nhạc điệu, trong thơ vừa có nhạc vừa có họa, 
thi vị, gợi cảm. Bác dã dành cho thiên nhiên, cây rừng, trăng ngàn những tình c 
thiết tha, nồng hậu. 

2. Hai câu thơ 3, 4 trong bài thơ tứ tuyệt được thi pháp cổ gọi là 2 I 
“chuyển " và câu "hợp Cấu trúc bài thơ rất đặc biệt. Hai chữ “chưa ngủ " nằm c 
câu ,ẳ chuyển" dược đưa lên vị trí đầu câu " hợp ", cảnh được "khép" lại, tình đi 
"mỏ" ra. Nghê thuật liên hoàn hay gọi là "ô thước kiều " (quạ bắc cầu) làm cho 
liền mạch, ý thơ phát triển mở rộng: 

"Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nổi nước nhà 

Chưa ngủ vì thi nhân xúc dộng trước cảnh khuya "như vè". Chưa ngủ thao tl 
bổi hồi vì ‘To nổi nước nhà ” Nước nhà đang bị giặc Pháp xâm lăng, con thuyền kh 
chiến đang băng qua ghềnh thác thì vị “thuyền trưởng” chưa thể ngủ ngon giấc được! 

Nguyễn Trãi đã từng thao thức vì đại nghĩa: 

"Còn một tấc lòng âu việc nước, 

Đêm đêm thức nhẵn nẻo sơ chung ". 

(Quốc ảm thi tập) 

Bác Hồ cũng thao thức "chưa ngủ vì lo nồi nước nhà ", Cùng mang trong 1 
hồn một tình yêu lớn đối với đất nước và nhân dân, thơ cụa Bác chứa chan tình 



c "ỏm cả non sông, mọi kiếp người" (Tô Hữu). Trong bài "Đi thuyền trên sông 
ĩ ", Bác cũng viết: 

"Lỏng riêng riêng những bàn hoàn, 

Lo sao khôi phục giang san Tiên Rông ". 

Tinh cảm đẹp đẽ ấy là điéu tâm niệm thường trực của Bác: "Một ngày mà Tô 
c chưa được thống nhất, đổng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, 
khổng yên Có thể nói, câu thơ “ Cliưa ngủ vì lo nổi nước nhà " bình dị, sáng tò 
một chân lí, để lại ấn tượng sâu sác vì nó "mênh mông bát ngát tình ". 

"Cảnh khuya " - bài thơ tứ tuyệt tựa như một đóa hoa đậm đà hương sắc đã góp 
n làư dẹp nền thơ ca kháng chiến. Cáu thơ giàu hình tượng và truyền cảm. Cảnh và 
hòa hợp. Vừa cổ kính, vừa hiện đại. Tinh yêu nước thiết tha, tình yêu thiên nhiên 
g hậu, lời thơ mĩ lệ, trong sáng là cót cách, vẻ đẹp của bài thơ. Rác là nhà thơ lớn của 
tộc. Đọc thơ Bác, tình yêu cùa chúng ta đối với Bác gán liền với tình yêu Tổ quốc. 

-ĐỂ BÀI: 

_ Cam nghĩ c ủa em vế bải thơ Cành khuya của Bác Ho, 

(Tự luận) 

- ĐỂ BÀI: 

Nèu xuất xứ, chủ đề thê thơ bài Nguyên tiêu . 

_ Cho biết Xuân Thúy đà dịch bàỉ Nguyên tiêu thành thế thơ gì? __ 

Bài làm 

"Nguyên tiêu " nghĩa là "Rằm thảng giêng 

Chiến dịch Việt Bắc thu dông 1947, quân ta thắng lớn, thực dân Pháp xâm lược 
hất bại nặng nề. Tại cuộc hội nghị tổng kết chiến dịch vào đáu xuân 1948, Bác 
đã ứng khẩu đọc bài thơ "Nguyên tiêu " này. 

Bài thơ tả cảnh dẹp đêm rằm tháng giêng, biếu lộ phong thái ung dung và tinh thần 
quan của Bác trong những ngày đầu xuân kháng chiến khẩn trương và quyết liệt. 

Nguyên tác bài thơ bằng chữ Hán, theo thể thơ thất ngôri tứ tuyệt Đường luật, 
‘ trắc vần bằng. Có 3 vẩn: "viên - thiên - thuyên 

"Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, 

Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân thiên. 

Yên ba thâm xứ đàm quân sự, 

Dạ bán quy lai nguyệt mân thuyền ". 

Xuân Thủy đã dịch thành thơ lục bát: 

Rằm tháng giêng 

Rằm xuân lổng lộng trâng soi, 

Sông xu ủn tỉ ước lẫn màu Trời thêm xuân. 

Giữa dồng bùn bục việc quân, 

Khuya về bát ngát tráng ngủn đầy thuyền. 

Xuân Thủy dịch 





123 ĐÊ BÀI: 

Ph ản lí ch bài thơ "Nguyên tiêu' (Săm tháng giêng) c ùa Hô C hi Minh, 

Bài làm 

"Nguyên tiêu" nằm trong chùm thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh viết trong 9 nãm 
kháng chiến chống Pháp, tại chiến khu Việt Bắc: "Nguyên tiêu", "Báo tiệp", 'Thu 
dạ",... Sưu chiến thắng Việt Bắc, thu đông 1947, sang xuân hè 1948, quân ta lại thắng 
lớn trên dường số Bốn. Niềm vui tháng trận tràn ngập tién tuyến hậu phương. Trong 
không khí sôi động và phấn chấn ấy, bài thơ "Nguyên tiêu" cùa Bác Hồ xuất hiện trên 
báo "Cứu quốc" như một dóa hoa xuân ngào ngạt và rực rờ sắc hương. Xuân Thủy đã 
dịch khá hay bài thơ này. Nguyên tác bằng chữ Hán, viết theo thể thơ thất ngôn tứ 
tuyệt, dịch giả đã chuyển thành thơ lục bát: 

"Rầm xuân lồng lộng trúng soi. 

Sông xuân nước lần màu trời thêm xuân. 

Giữa (lòng bàn bạc việc quán, 

Khuya vê bát ngủi trâng ngân dây thuyên". 

Đêm nguyên tiêu trăng sáng ngời trên một không gian bao la. Bài thơ nói lên 
cảm xúc và niềm tin dào dạt trong tâm hồn lãnh tụ đêm nguyên tiêu lịch sử. 

1. Hai câu dầu vẽ lên canh dẹp tuyệt vời dêm nguyên tiêu. Trên bầu Trời, vầng 
trăng vừa tròn {nguyệt chính viên). Trảng rằm tháng giêng mang vé dẹp tươi xinh 
khác thường vì mùa xuân làm cho trâng thêm đẹp. Và trăng cũng làm cho cánh vật 
mang vẻ dẹp hữu tình. Đất nước quê hương bao la một màu xanh bát ngát. Màu xanh 
lấp lánh của "xuân giang ", màu xanh ngọc bích cửa "xuân tlìủy" tiếp nối với màu 
xanh thiên thanh cùa "xuân thiên". Ba từ "xuân" trong câu thơ thứ hai là những nét vẽ 
dặc sắc làm nối bật cái "thán" của cảnh vật sông, nước và bđu Trời: 

"Xuân giang, xuân thúy tiếp xuân thiên". 

(Sông xuân nước lẫn mâu Trời thêm xuân) 

' "Xuân" trong câu thơ chữ Hán cùa Bác là mùa xuân, là tuổi trè, là vè dẹp xinh 
tươi. Nó còn gợi tả màu xanh của sông nước, đất Trời vào xuân. Nó thể hiện vẻ đẹp va 
sức sống mãnh liệt của đất nước ta: trong lửa dạn vẫn dào dạt một sức sống trẻ trung, 
tiềm tàng. Ngoài giá trị miêu tả cảnh đẹp đẽm nguyên tiêu, vần thơ còn biểu hiện tinh 
tế cảm xúc tự hào, niềm vui sướng mênh mông của một hổn thơ dang rung động giữa 
một đêm xuân dẹp, một đêm xuân lịch sử, dất nước đang anh dũng kháng chiến. 

Với Bác HỒ, yêu vẻ dẹp nguyên tiêu, yêu thiên nhiên cũng là yêu đời tha thiết. 
Bác yêu thiên nhiên nên sông, núi, cỏ cây, hoa lá, tạo vật trong thơ Bác rất hữu tình. 
Có 'Trâng lỏng cô thụ, bóng lồng hoa". Có "Trứng vào cửa sổ đòi thơ" trong niềm 
vui thắng trận. Bác yêu hoa núi, chim rừng Việt Bác: "Xem sách, chim rừng vào cửa 
đậu - Phê vãn hoa, núi ghé nghiên soi"; yêu ngọn gió, giọt mưa báo mùa thu chợt 
đến... Thiên nhiên trong thơ Hổ Chí Minh là một trong những yêu tô tạo nên sắc điệu 
trữ tình và màu sắc cổ điển. 

3. Hai câu thơ cuối nói về dòng sông, khói sóng và con thuyền trẫng: 

"Yên ba thâm xứ đàm quân sự, 

Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền ". 

Ánh ưăng ngày trước (1942-1943) chiếu vào nhà ngục lạnh nơi đất khách quê 
người, thì đèm nguyên tiêu này (1948), trăng lại SQÌ xuống con thuyền trong đó Bác 
dang "đàm quân sự" (bàn bạc việc quân). Trăng nguyên tiêu là tràng ước hẹn, báo 
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trước nhựng mùa trầng trong năm, được nhân dân đón đợi với bao hi vọng, bao tình 
cảm nông hậu. Lại nữa, trường hợp thưởng trăng không phải là trường hợp bình 
thường diển ra trên sản nhà, ngõ xóm, hay "đảng lâu vọng nguyệt",... mà là thưởng 
trấng trên khói sóng, nơi "yên ba thâm xứ" - cõi sâu kín, bí mật trên dòng sông, giữa 
núi rừng chiến khu bao la! Người đang thường trăng nguyên tiêu không chi mang cốt 
cách như các tao nhân mậc khách ngày xưa, mà còn là con người hành động, người 
chiến sĩ đánh giặc, vị lãnh tụ đang "bàn bạc việc quân" để lãnh đạo nhân dân kháng 
chiến, bảo vệ non sồng đất nước. Quả thật, đây là một trường hợp thưởng trăng rất 
đặc biệt: "Yên ba thâm xứ đàm quân sự". õ 'Yén ba" là khói sóng, một thi liệu cổ được 
Bác HỒ vận dụng rất sáng tạo làm cho bài thơ "Nguyên tiêu" mang phong vị Đường 
thi. Ba chữ "Đàm quản sự' đã khu biệt thơ Bác với thơ của người xưa, làm cho vần 
thơ mang màu sắc hiện đại và không khí lịch sử của thời đại. 

Sau những canh dài bàn bạc việc quân càng thẳng nơi khói sóng sâu kín, Trời đã về 
khuya. Nửa đêm (dạ bán), Bác trỏ về bến, tâm hồn sảng khoái vô cùng. Con thuyền ưở 
thành con thuyên trăng, nhẹ bơi trên sông nước mênh mông, chở đầy ánh trăng vàng: 

"Dạ bán quy lai, nguyệt mãn thuyền". 

(Khuya về bát ngát trâng ngán đấy thuyền). 

"Nguyệt mãn thuyền" là một hình ảnh rất đẹp và trữ tình nó làm ta nhớ đến 
những vần thơ cổ thi hoa lệ: 

- "Bạn chơi năm ngoái nào dâu tá? 

Trăng nước như xưa chín với mười". 

(Triệu Hỗ-Đường thi) 

- 'Thuyền mấy lá dông , táy lặng ngắt, 

Một vầng trăiig trong vắt lòng sông...". 

(Bạch cư DỊ) 

- "Nước biếc non xanh thuyền gối bãi, 

Đêm thanh nguyệt bạc, kliúclỉ lên lầu". 

(Nguyễn Trãi) 


- V.V.. 


Trở lại bài thơ Hồ Chí Minh, ta thấy con thuyền đang trôi nhẹ trên sông, ẩn 
hiện trong màn khói sóng, mang theo bao ánh trăng, hiên lên một thù lĩnh quân sự 
giàu hổn thơ đang lãnh dạo quân dân ta kháng chiến để giành lại độc lập, tự do, để 
giữ mãi những đêm nguyên tiêu trầng đầy Trời quê hương thanh bình. Hình ảnh con 
thuyền trầng trong bài thơ này cho thấy tâm hổn Bác Hồ rất yêu thiên nhiên, trong 
kháng chiến gian khổ vẫn lạc quan yêu đời. 

Qua bài thơ "Nguyên tiêu ", ta có thể nói, trảng nước trong thơ Bác rất đẹp. 
Chính vầng tràng ấy đã thể hiện phong thái ung dung, tâm hồn thanh cao của vị lãnh 
tụ thiên tài của dân tộc mang cốt cách nghệ sĩ, nhà hiển triết phượng Đông. 

"Nguyên tiêu" được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, man mác phong vị 
Đường thi. Bài thơ có đầy đủ những yếu tố của một bài thơ cổ: một con thuyền, một 
vầng trâng, có sông xuân, nước xuân, Trời xuân, có khói sóng. Điệu thơ thanh nhẹ. 
Không gian bao la, yên tĩnh... Chỉ khác một điều, ở giữa khung cảnh thiên nhiên hữu 
tình ấy, nhà thơ không có rượu và hoa để thưởng tráng, không đàm đạo thi phú từ 
chương, mà chỉ "đàm quán sự'. Bài thơ như một đóa hoa xuân đẹp ưong vườn hoa 
dân tộc, là tinh hoa kết tụ từ tâm hổn, trí tuệ, đạo đức của Hổ Chí Minh. 
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Văn tức ià người. Thơ là tấm lòng, là tiếng lòng cộng hưởng từ một người với 
muôn người. Thơ Bác Hồ tuy nói đến "tràng, hoa, tuyết, nguyệt..." nhưng đã phản ánh 
tâm tư, tinh cảm, lẽ sông cao đẹp của Bác. Bác yêu nước, thương dân tha thiết nên 
Bác càng yêu đêm nguyên tiêu với vầng trăng xuân thơ mộng. Trong kháng chiến 
gian khổ, Bác đã hướng tới vầng trăng rằm tháng giêng, hướng tới bầu Trời xuân với 
tâm hồn trong sáng và phong thái ung dung. Cuộc đời không thể thiếu vầng trảng. 
Biết yêu tràng cũng là biết sống đẹp. " Nguyên tiêu" là một bài thơ trăng tuyệt bút của 
nhà thơ Hồ Chí Minh. Con thuyên chở đầy ánh tràng cũng là con thuyền kháng chiến 
đang hướng tới chiến công và niềm vui thắng trận. 

124-ĐỂ BÀI: 

Cảnh khuya và bầl Nguyên tiêu đểu miêu tả cảnh trăng ã chiến khu việt Bắc. 
HãỊMihặn xét cảnh trăng trong mềl bảl cồ một nét đẹp riêng như thế nào? 

(Tụ luận) 


125 - ĐỂ BÀI: 

_ Phản tlch bài thơ Đ! thuyền trên sùng Đảy cùa Hố' Chỉ Minh. _ 

Bài làm 

Đi thuyền trên sông Đáy 

Hồ Chí Minh 

Dòng sông lặng ngắt như tờ, 

Sao dưa thuyền chạy thuyền chờ trăng theo. 

Bốn bê phong cảnh vắng teo, 

Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyền nan. 

Lòng riêng riêng những bàn hoàn, 

Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng. 

Thuyền về, Trời dã rạng đông t 
Bao la nhuốm một màu hồng đẹp tươi. 

Mùa thu năm 1949 

Thế là cuộc kháng chiến chống Pháp đã được 4 năm. Mùa thu năm 1949, Bác 
HỒ lại làm thơ ghi lại một chuyến công tác đáng nhớ. Nhan để bài thơ đã nói rõ: “Đì 
thuyền trẽn sông Đáy ". 

Nhìn lên bản đồ Tổ quốc, ta thấy có tên hai con sông Đáy: sông Đáy ở Hà Tây 
và sông Đáy ở Tuyên Quang. Sông Đáy trong bài thơ có lẽ là sông Đáy ở Tuyên 
Quang trẽn chiến khu Việt Bắc. 

Bài thơ gồm có 8 câu thơ lục bát, vừa tả cảnh con thuyền chạy giữa một vùng 
sông nước trăng sao, vừa nói lên suy nghĩ khôi phục đất nước và hiềm tin tường đẹp 
tươi của Bác vào một ngày mai thắng trận. 

Bốn câu thơ đầu tả cảnh dẹp của dòng sông Đáy, dòng sông chiến khu. Sông 
“lặng ngắt nhưtờ‘\ phong cảnh về khuya thêm “vắng teo ”. Chỉ nghe tiếng “cót két ”, 
tiếng chèo thuyển. Bút pháp nghệ thuật lấy động để tả tĩnh rất đặc sắc. Hình ảnh con 
thuyển, vầng trăng và ngàn sao hiện lên rất đẹp, một vẻ đẹp hữu tình thơ mộng. Con 
thuyền và trăng sao đưci: nhân hóa có tâm hồn, có chuyển động. Trăng sao vằng vặc 
sáng. Dòng sông xanh phẳng lặng. Trăng sao chiếu xuống in bóng trên lòng sông. Phía 
trước, phía sau, xung quanh con thuyển đều có trâng sao. Có lúc tưởng như “sao dưa 
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thuyền chạy ", có lúc lại cảm thấy “ thuyên chờ trâng theo Vừa thực vừa mộng ảo. Phải 
có tình yêu thiên nhiên, phái có tàm hồn thi sĩ mới viết được những vần thơ đẹp như vậy: 

"Dòng sông lặng ngát như tờ, 

Sao đưa thuyên chạy thuyên chờ trâng theo. 

Bốn hê phong cảnh vắng teo, 

Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyền nan ”. 

Đoạn thơ gợi lên không khí tịch mịch huyén ảo như dản hồn ta trôi vào thế giới 
cổ tích. 

Nhà thơ ngồi trong con thuyên lạng ngắm cảnh sông nước trông sao mà bàn 
hoàn, mà xao động, mà vương vấivcả tâm hổn. Nhiệm vụ phục quốc là sự lo lắng, là 
nỗi bàn hoàn khôn nguôi: 

‘ Lòng riêng riêng những bàn hoàn, 

Lo sao khỏi phục giang san Tiên Rồng 

Bác đã vận dụng hình thức tập Kiều <n để diền tả một tình cảm đẹp: lo lắng 
đánh giặc để cứu dân. 

Hai câu kết nói về cảnh rạng đòng trên chiến khu: 

4 Thuyền vé, Trời đã rạng đông, 

Bao la nhuốm một màu hồng dẹp tươi ”, 

Con thuyền và cảnh rạng dông mang ý nghĩa tượng trung sâu sắc. Con thuyền 
kháng chiến vượt phong ba bão táp trở vé bến trong rạng dòng tráng lệ. Cảnh màu 
hổng đẹp tươi bao la đất Trời tượng trưng cho ngày chiến thắng, đất nước bước vào 
một kỉ nguyên mới: độc lập, hòa bình. Hai câu kết có hình tượng đẹp, thể hiện tinh 
thần lạc quan cua nhà thơ về một ngày mai tháng trận. 

Thơ là tâm hổn, tiếng lòng của thi sĩ. Bài thơ ‘Đi thuyền trên sông Đáy M là tâm 
hổn, tiếng lòng của Hổ Chí Minh: rất lạc quan yêu đời, tin tưởng, chan hòa với thiên 
nhiên, nặng lòng vì Tổ quốc. 

Con thuyền, dòng sông và rạng đỏng là 3 biểu tượng rất đẹp trong bài thơ “Đi 
thuyên trên sông Đáy ’ cúa Bác Hồ. 

126 - ĐỂ BÀI: 

_ Em hãy chứng minh trong ựiơ Bác đẩy trăng. _ 

Bài làm 

Ngoài tập "Nhật kí trong tù ", Hồ Chí Minh còn để lại nhiều bài thơ chữ Hán 
và thơ tiếng Việt. Thơ của Bác phong phú đẹp đẽ chứa chan tình yêu nước thương 
dân. Bác cũng có viết một sớ bài thơ cảm hứng trữ tình nói về tinh yên thiên nhiên. 
Những vần thơ trăng cùa Bác dẹp lắm. Nhà vãn Hoài Thanh nhận xết 

'Thơ Bác đầy trăng 

'ThơBác đầy trăng" tíu/trong tù", thơ chiến khu... có nhiều bài, nhiéu cá 
thơ nói vể trăng xinh đẹp và trữ tinh 

Trước hết nói về thơ trăng ưong "Nhật kí trong tù ”. "Ngắm trăng” là bài th'' 
tuyệt tác. Trong ngục tói, nhà thơ không có rượu, có hoa để thưởng trăng. Trăm, ;'#!• 
một người bạn thân từ phương Trời xa, vượt qua song sắt nhà tù đến thăm Bác. Trăng 
đươc nhân hóa tuyệt đẹp: có ánh mắt và tâm hồn. Vượt lên mọi cơ cực cảnh tù đày, 
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Bác say sưa ngắm váng trăng. Trăng VỚI Bác lặng lê nhìn nhau, cảm động. Bài thơ 
lại một tư thế ngắm tráng hiếm thây: một tâm hổn tha thiết yêu thiên nhiên, tạo ’ 
một phong thái ung dung tự tại của nhà thơ - chiến sì. Tràng hữu tình nen thơ. Trí 
với người tù cảm thông chan hòa trong mối tình tri kí: 

“Người ngắm n ang soi ngoài cưa sổ, 

Trâng nhỏm khe cứa ngắm nhà thơ". 

“Ngắm trúng " đã phản ánh tinh thán lạc quan và khát vọng sống hường về ; 
sáng, tự do của Bác trong cảnh tù đày. 

Tiếp theo, ta noi đến thơ trăng chiến khu cua Bác. Có gì đẹp hơn gió núi, tr 
ngàn? “Ram tháng giêng " là một bài thơ tràng kì diệu. Hai câu đầu là cảnh tr 
xuán sông nước... Mốt màu xanh bao la bát ngát: Sông xuân, nước xuân, Trời X 
lung linh dưới vầng trăng đêm nguyên tiêu. Ba chữ "xuân ” trong nguyên tác là 1 
gam màu nhẹ, sáng và tươi mát: 

“Rầm xuân lồng lộng trâng soi, t- 

Sôtìg xuân nước lẫn màu Trời thêm xuân ”. 

Hai câu thơ cuối ghi lại cồng việc của Bác trong đêm rằm tháng giêng: giừa 
khói sóng của dòng sông, Bác “bàn bạc việc quán " để lành đạo cuộc kháng ch 
Nửa đêm, con thuyền chớ đẩy ánh trăng vàng quay về bến: 

“Giữa dòng bàn bọc việc quân, 

Khuya về bát ngát trâng ngán đầy thuyền ” 

Con thuyền cua lãnh tụ trở thành con thuyền của thi nhân chở đầy ánh tr 
vàng. Sự xuất hiện của váng trăng cho ta thấy một hổn thơ tuyệt đẹp. 

Trong khói lửa chiến tranh ác liệt, căng thảng, bận rộn “việc quân, việc nưc 
nhưng Búc vẫn ung dung, lạc quan yêu đời. “Nguyệt mãn thuyền ' (trăng đầy thu) 
là một hình tượng thơ cổ kính, mĩ lê rất độc đáo. 

Có vầng tràng “ bơi theo" con thuyền của lãnh tụ trên dòng sông Đáy m 
mang giữa núi rừng chiến khu Việt Bác: “Sao dưa thuyền chạy, thuyền chờ tì 
theo" (Đi thuyền trên sóng Dáy). Có vầng trăng đến “đỏi Ị hơ" như bạn tri âm, c 
Bác chia vui tin thắng trận. Trăng xuất hiện thì chuông láu dêm thu reo lên, tin 
thảng trận dồn dập báo vé... Cái đẹp gắn liền với niềm vui. Trong cảnh tù đày, tr 
đã đến với Bác thì trong máu lửa chiến tranh, trong niềm vui tháng trận, trăng c 
không thể nào vắng bóng: 

"Trăng vào cửu sổ đòi thơ, 

Việc quân dang bận xin chờ hôm sau. 

Chuông láu chợt tỉnh giấc thu, 

Ây tin tháng trận Liên khu báo vè ". 

(Tin thắng trân - 1 Í‘4Ò) 

Có vầng trăng thu dát vàng núi rừng đêm khuya, cổ ti ụ, ngàn hoa hiện 
dưới vầng trâng làm cho cảnh khuya đẹp như vẽ. Thi nhàn thai: điúc ngắm vầng tri 
nghe tiếng suối chảy "trong như tiếng hát xa ”, lòng bối hổi, kàc dông: 

‘ Tiếng suôi trong như tiếng hát xa, 

Tràng lồng cố thụ, bóng lồng hoa. 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nổi nước nhà 

(Cảnh khuya - 1947 ) 



Thiếu nhi, lớp măng non của dân tộc không thể nào quên vầng trăng thu thuở 
Bác yêu thương các cháu cho nên khi ngắm trăng Trung thu, Bác lại nhớ các 
I gán xa. Tấm lòng của Bác như vầng trâng thu ngời sáng: 

4 Trung thu trăng sáng như gương, 

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng 

Có vầng trăng ước hẹn một ngày mai chiến thắng. Nước nhà độc lập, thanh 
, Bác thanh thản trở về cuộc sống bình dị, chan hòa với thiên nhiên: 

“Kháng chiến thành công ta trở lại , 

Trăng xưa, hạc cũ với xuân này ”. 

(Cảnh rừng Việt Bắc) 

Kể sao hết vầng tràng trong thơ Bác Hồ, bởi lẽ ‘ThơBác đầy tràng”. 

Thơ Bác đầy trăng, trăng tròn, trảng sáng, trăng trên mọi nẻo đường Bác đã đi 
Có vầng trăng ưong cảnh tù đày. Có vầng trảng kháng chiến. Có vầng trăng thanh 
. Bác nói nhiều về trăng thu. Bác yêu thiên nhiên, sống lạc quan yêu đời cho nên 
hổn Bác lúc nào cũng hướng vể ánh sấng, về cái đẹp. Trầng là biểu tượng cho vẻ 
vĩnh hằng, là bạn tri âm của tao nhân mặc khách. Bác là một nhà thơ yêu trảng. 

Ca dao, dân ca, thơ Nguyên Trãi, Nguyễn Du, Nguyền Khuyến... có nhiều bàl 
t tác nói về trăng. Thơ Đường, nổi bật nhất là thơ Lí Bạch dào dạt ánh trăng. 

Bác Hổ đã kế thừa tinh hoa thơ ca cổ để viết nên những bài thơ trăng kiệt tác. 

Trăng là biểu tượng cho vẻ đẹp của thiên nhiên, của non xanh nước biếc. Bác 
trăng, viết nhiêu thơ về trăng vì Bác giàu lòng yêu thương con người. Trăng trong 
Bác chiếu sáng một tấm lòng hồn hậu đối với thiên nhiên tạo vật, đối với nhân 
và đất nước quê hương thiết tha, gắn bó. 

Trảng đã góp phần làm cho thơ Bác thêm đậc sắc. Thơ Bác vừa thực vừa mộng, 
mang màu sắc cổ điển vừa mới mẻ hiện đại, đậm đà thi vị. Trăng dã tạo nên 
Ig mặt, bản sắc và tính thẩm mĩ trong thơ Bác. 

Cuộc đời không thể thiếu vầng trăng. Đọc thơ trăng cùa Bác Hồ, tâm hổn mổi 
Ìg ta thêm giàu có, trong sáng, biết hướng tới ngày mai, vươn tới ánh sáng mà đi 
?hía trước. Chúng ta càng yêu thêm cảnh trí non sông. 

Yêu cái dẹp trong thơ trăng cùa Bác, cái đẹp trong thơ trầng có nhân, chúng ta 
tập tình yêu nước, thương dân cùa Bác. Ước sao đất nước tòa sáng vầng trăng 
ih bình, trăng thu tròn và đẹp cho tuổi thơ, trăng đến với mọi người, mọi nhà ưong 
no, hạnh phúc. 

- ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận của em »ế bàl Ca Huế trên sởngHuơng của Hả Ấnh Minh, 

Bài làm 

“Ca Huế trên sông Hương" là một bài tùy bút đặc sắc, giàu chất thơ cùa Hà 
I Minh đã đăng tải trên báo “Người Hà Nội Bài tùy bút đã ngợi ca vè đẹp phang 
, đặc sắc, độc đáo của những điệu hò, bài lí, những bài dân ca Huế, những khúc 
c, những tiếng đàn réo rắt du dương dày sức quyến rũ, thể hiện một cách tuyệt 
tâm hổn con người Huế xưa và tmy. 

I. Hà Ánh Minh cho biết "xứ Huế nổi tiếng với các điệu hò” như: chèo cạn, 
thai, hò đưa linh, hò giã gạo, hò mái nhì, hò mái đẩy, ru em, giã điệp, giã vôi, bài 





'hòi, hài tiệm, nàng vung... Bà con xứ Huế cất tiếng hò trong lao động sản xuất, hay 
rong mọi sinh hoạt đồng quê, "hò khi dúììh cú trên sông ngòi, biển cả, hò lúc cày 
'ấy, gặt húi, trâng cày, chân tằm",... Hò xú Huế, ý tình "trọn vẹn ”, từ ngữ địa 
>hương dược dung "nhuần nhuyễn ”, ngôn ngữ diễn tả "thật tài ba phong phú ”. 
3iọng điệu cũng muôn màu muốn vẻ: hò (lưa linh (tống tiền linh hồn) thì "buồn bã"\ 
'hèo cạn, hò già gạo, hò mái nhì, mái dâv, bài chòi,... thi "náo nức nóng hậu tình 
ìgười ”. Các điệu hò lơ, hò xay lúa, hò nện... "thê hiện lỏng khao khát, nổi mot>ọ chờ 
xoài vọng thiết tha của tâm hồn Huế". Dân ca Huế còn nổi tiếng với các du '! li rất 
ình tứ, dịu ngọt như: lí con sáo, lí hoài xuân, lí hoải nam,... Ví dụ: 

"Thuyền từ Đông Ba, thuyền qua Đập Đá, 

Thuyền về \ ĩ Da, thẳng ngã ba Sình, 

Lở dờ bỏng ngả trăng chênh, 

Giọng hò vang vọng, nhắn tình nước non "... 

hay: 

"Trước bến Phú Vân Láu, 

Ai ngói ai câu, ai sầu ai thảm, 

Ai thương ai cám, ai nhớ ai trỏng. 

Thuyên ai thấp thoáng hên sông, 

Đưa câu mái dẩy chạnh lỏng nước non "... 

hay: 

"Nước trong xanh bên thành con én trắng, 

Thắng cánh bay, muôn dậm xa xăm. 

Anh di mỏ không bỏng không tàm 
Ncím canh em dợi ruột tằm héo hon "... 

2. Thú nghe ca Huế tao nhà, dây sức quyến rũ. 

Ca Huế là sự kết hợp hài hòa giữa dòng ca nhạc dân gian đậm đà, đắm say và 
:a nhạc cung đình, nhã nhạc "trang trọng uy nghi”. Ca Huế rất phong phú thể hiên 
heo 2 dòng lớn: diệu Bắc và diệu Nam với trên 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc. 

Điệu Nam như: nam ai, nam bình, quả phụ, nam xuân, tương tư khúc, hành 
>án,... thì "buồn man múc, thương câm, bi ai, vương vấn Ví dụ: 

Đíìy là lời ca - khúc Hành Vân: 

"Một dôi Un (một dôi Uri), 

Nhắn bạn tình (ri! 

Thề non nước, giao ước kết dôi, 

Trâm nam tạc dụ. 

Dầu xa cách, song tình thương chớ phụ thì thôi. 

Niềm trọn niêm, xin dừng xao nhãng. 

Trời kia dinh nợ ba sanh, 

Dẹp duyên lành, 

Trọn niềm phu phụ, bậc tủi danh (tài danh). 

Dầu tiên cỏ tại non Bổng. 

Kết mối tơ hồng, 

Ây thời trông (thời trông) 

Nghĩa sắt cầm 
Hòa hợp trâm năm. 

Bơi vì xa cách, nhắn nhe cùng bạn tri âm 
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Và đáy là lời ca - điệu Nam Bình: 

"Ôi! tan hợp xiết hao, 

Tháng ngày đợi chờ non nước. 

Ngàn dặm chơi vơi 
Mấy lời, nào dể sai lời. 

Ai ơi! chớ dem dạ dổi dời, 

(Ưng tình ưa ý) ưng tình thêm càng ưa ỷ. 

Thiệt là đặng mấy người. 

Lọi sai lời. 

Tương trí cho dá vàng, thêm lại yêu vì. 

Nhớ khi cuộc rượu câu thi, 

Thêm càng thương tiếc, phong lưu ai hì. 

Nặng vì tình, tình dôi ta, 

duyên trao nợ, rằng ai. 

. Buộc lại người xinh, 

Lời liẹn ha sinh, 

Vấn vương tơ tình”... 

Ca Huế rất phong phú, đa dạng, biến hóa về âm hưởng, thể điệu và lời ca. Âr 
hưởng các bản nhạc điệu Bác pha phách điệu Nam thì "không vui, không buồn ” nh 
"tứ dại cảnh ẫ \ Thể điệu ca Huế có "sỏi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, c 
tiếc thương ai oán ”. Lời ca thì trăm màu trăm vẻ: "thong thú, ỉrang trọng, trong sán 
gợi lẻn tình người, tình đất nước, trai hiển, gái lịch ”: - 
... "Nước non ngàn dặm 
Ra di 

Cái tình chi...” 

(Câu ca Nam Binh) 

... "Nguồn ân ai dám dâu vơi dẩy; 

Thương càng bận, làm óc bận lòng dày, 

Vấn vương tình tự vì dây, 

Tơ hồng khéo xe, thực là may!... ” 

(Càu ca Co bản) 

Ca Huế rất hấp dẫn đối với du khách vì không gian trình diễn là trên một co 
thuyền rộng to và dài, đầu rồng như muốn bay lên; sàn gỗ bào nhẵn, mui vòm tran 
trí lộng lầy. Đêm xuống, màn sương dày lên. Trăng lên. Gió mơn man dìu dịu. Dòn 
sông Hương gợn sóng. Con thuyền bồng bềnh. Những đêm ca Huế tuyệt vời như vậy 

Dàn nhạc dân tộc trong dêm ca Huế có dủn tranh, dàn nguyệ \ tì bà, nhị, dù 
tam, dàn báu, sáo, cập sanh dể gõ nhịp, có dủ mặt anh tài tham gia. 

Các ca công rất trẻ, nam với áo dài the, quần thụng, khản xếp; nữ rất xinh đẹị 
mặc áo dài, khản đóng, duyên dáng. Nghệ thuật biểu diễn vô cùng điêu luyện, đủ cá 
ngón đàn trau chuốt như: ngón nhấn, mổ, vồ, và, ngon bấm, day, chớp, búng, ngỏ 
phì, ngón rẵL... nghe rất du dương, trầm bổng, réo rắt, lúc khoan lúc nhặt "làm nê 
tiết táu xao dộng tận dáy hồn người 

Hòa cùng tiếng đàn, nhịp phách là "sóng vồ ru mạn thuyền ”, là tiếng gà gáy bê 
làng Thọ Cương, tiếng chuông chùa Thiên Mụ gọi năm canh... Đêm về khuya, chù 
Thiên Mụ mờ ảo, ngọn tháp Phước Duyên dát vàng... Khung cảnh ấy thật huyền ảo, th 
mộng. Giữa không gian ấy lúc dêm đã vế khuya, các ca nhi đẹp như những nàng tiên c< 
lên những điệu Nam "nghe buồn man mác, thương cảm, bi ai, vương vấn ”... 
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Đúng như tác giả dã nói: "Thu nghe ca Huê tao nhã , đầy sức quyên rũ”. Gà 
gáy dã sang canh mà trong khoang thuyền "vần đầy ắp lời ca, tiếng nhạc ”. 

Hà Ảnh Minh, một lữ khách thích giang hổ, lán dáu được thương thức một đêm 
ca Huế trẽn sông Hương không bao giờ có thê quên. Lúc bước xuống thuyền rồng 
ằ9 với hổn thơ lai látỉg, tình người nống hậu”. Lúc nằm trên dòng Hương thơ mộng để 
nghe ca Huế "với tâm trạng chờ đợi rộn lòng”. Say dám trong lời ca tiếng nhạc du 
dương, tác giả cảm thấy: ‘Không gian như lắng dọng. Thời gian như ngừng trôi ”. Ca 
Huế, chính ỉà nội tâm con gái Huế "thật phong phú và ám thám, kín dáo và sâu 
thầm ". Nhận xét ấy rất xác đáng, rất phong tình và tài hoa. Câu văn như rung dộng, 
cảm xúc dồn nén lại, lắng dọng và bâng khuâng. 

Trong chúng ta, ai đã dược tham dự, được thưởng thức một dêm ca Huế trên 
sông Hương? Và những ai trong chúng ta dã có ít nhiều hiểu biết về dân ca Huế và 
tâm hồn Huế? 

Huế đẹp và thơ. Cảnh sắc thiên nhiên dẹp. Nhất là sồng Hương - bài thơ trữ 
tình của cỏ dô Huế. Những câu hò, những bài ca Huế với tiếng dàn tranh, dàn tam, 
đàn nguyệt huyền diệu... mãi mãi in sâu vào tàm hồn người gần xa... 

‘Dã dôi lần đến với Huế mộng mơ 

Tỏi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt "... 

(Câu hát) 

Ca Huế, ấy là tâm hồn Huế mộng mơ: 

"Nếu không cỏ diệu Nam ai, 

Sóng Hương thức suốt dèm dài làm chi? " 

(Hà Thúc Quả) 

Qua bài tùy bút "Ca Huế trên sông Hương”, Hà Ánh Minh dành những lời dẹp 
nhất, hay nhất ngợi ca một thú chơi tao nhã của con người núi Ngự sông Hương đã 
bao đời nay. Ca Huế, hò Huế mãi mãi để thương để nhớ trong lòng ta: 

"Tiếng hát dâu mà nghe nhớ thương! 

Mái nhì man mác nước sông Hương... " 

(Què mẹ - Tố Hữu) 

Hò Huế, ca Huế và những tiếng đàn réo rắt du dương trong những đêm trăng ca 
Huế trên sông Hương là một nét dẹp của miền văn hóa Huế rất đáng trân trọng và tự hào. 

Hà Ánh Minh với càm xúc "hồn thơ lai láng ” cùa một lữ khách dã giới thiêu 
cho ta biết các diêu hò, bài ca Huế, lụnh ảnh các nhạc công và các ca nhi tài hoa, diệu 
nghệ, cách trình diẻn những đêm ca Huế trên sông Hương. Cầu văn của Hà Ánh Minh 
rất giàu chất thơ khi viết về thiên nhiên, gió, trảng, sóng, con thuyền, chùa Thiên Mụ, 
tháp Phước Duyên... cảnh và tình, không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật và tâm 
trạng nghệ thuật dồng hiện. Câu hát, lời ca và tiếng đàn du dương hòa quyện, dược 
nói đến với bao cảm xúc dạt dào: 

"Trảng lẻn. Gió mơn man dìu dịu. Dỏng sông trảng gợn sóng. Con thuyền bồng 
bềnh. Đêm nằm trẽn dòng Hương thơ mộng dể nghe ca Huế, với tâm trạng chờ đợi 
rộn lòng ". Hoặc: "Đém dã về khuya. Xa xa bờ bên kia Thiên Mụ lỉiệtì ra mờ ảo, ngọn 
tháp Phước Duyên dát ánh trăng vàng. Sóng vồ ru mạn thuyền rồi gỢỉì vô hồi xơ mãi 
cùng những tiếng dàn réo rắt du dương... 
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Bài tùy bút cùa Hà Ánh Minh như đang váy gọi, mời chào mỗi chúng ta đến 
với Huế mộng mơ ít nhiều khao khát: 

“Xin chào tì uế một Ỉáỉì anh đêh, 

Đê ngàn lần anh nhớ trong mơ"... 

, (Thu Bồn) 

/ 

128 -ĐỂ BÀI: 

_ Cảm nhận vế bài tùy bút Sàiũòntôi yẽu của Minh Hương._ 

Bài làm 

ấ, Sời Gòn tôi yêu ” là bài kí của Minh Hương viết vào tháng 12-1990, sau được 
in trong tập "Nhớ Sài Gòn" một tập văn thơ, nhân dịp ki niệm 300 nám Sài Gòn. 
Trước nam 1945, tác giả đã đến sinh sông ở Sài Gòn, trở thành một cư dân cúa “ hòn 
ngọc Viên Đỏng" mà ông gọi là "cái dỏ thị ngọc ngà". Nhan đề bài kí đã thể hiện 
tình yêu thiết tha sâu nặng đối với Sài Gòn - “Sài Gòn tôi yêu ”. 

Mấy dòng đầu bài kí, tác giả nói một cách hóm hỉnh qua một số so sánh: "Sài 
Gòn vẩn trẻ. Tỏi thì dương già ". Sài Gòn 300 tuổi so với cái tuổi 5.000 nãm cùa đất 
nước ta thì Sài Gòn “cỏn xuân chán ”, "nhưmột cây tơ dương dộ nõn nà... ”. 

Minh Hương thổ lộ tình yêu Sài Gòn trong mọi thời tiết và mọi thời gian. Tác 
giả “yêu nắng sớtn, một thứ nắng ngọt ngào"\ yêu "buổi chiều lộng gió nhớ thương, 
dưới những cây mưa nhiệt dới hất tìgờ"\ yêu thời tiết trái chứng: “Trời dưng iu iu 
buồn bã, bổng nhiên trong vắt lại như thúy tinh ". Tác giả yêu đêm khuya "thưa tlúrt 
tiếng ồ/ỉ”; yêu những giờ cao điểm, phô phường "náo dộng, dập dìu xe rộ”; yôu làn 
không khí "mút dịu, thanh sạch" vào buổi sáng tinh sương, trên một số con đường 
nhiều cây xanh. Tinh yêu Sài Gòn của Minh Hương dược ông ví với tình cảm của 
”người dàn ông vẩn ỏm ấp bỏng dáng moi tin lí dầu chứa nhiều ngưng trái ”. 

Sài Gòn rất bao dung và hào phóng "bao giờ cùng dưng hưi cánh tay mớ rộng 
mà đón nhiêu người từ trâm nẻo đất nước léo dến". Người Bác, người Trung, người 
Nam, người Hoa, người Khơ-me... dã đến ở Sài Gòn, “rói thừa nhận nơi dây là quê 
quán của mình ”. Minh Hương dã đến ở Sài Gòn hơn nửa thế ký sao không yêu Sài 
Gòn, sao không coi Sài Gòn là quê hương thứ hai cúa mình được? 

Tác giả yêu Sài Gòn, rồi yêu hơn con người Sài Gòn với bao phẩm chất tốt dẹp, 
biêu hiện một "phong cách bản địa mưng nhiều nét dặc trưng". Người Sài Gòn "ăn nói 
tự nhiên, nhiều lúc hề hà, dể dãi ”, "rớt dưtn thành, bộc trực ”, “ít dàn dựng, tính toán ”. 

Minh Hương dă nêu lên những nét đáng yèu của các cô gái tà thị thiêng" Sài 
Gòn ngày xưa. Tóc “buông thõng" trên vai trên ỉimg. Đầu đội nón vải tráng rộng 
vành. Áo bà ba trắng... Quần den rộng. Hoặc đi giầy bò trắng, hay xãng-đan da, hoặc 
di guốc vông trơn tráng nõn, quai da... Rất dề nhìn, dễ ưa: dáng đi "khoe khoắn, 
mạnh dạn h \ "củng yểu diệu, thướt tha...", “cũng e thẹn, ngượng nghịu...". Nụ cười 
"thiệt tình, tươi tán và ít nhiều thơ ngây". Cái dẹp cùa cô gái Sài Gòn "thật dơn sơ, 
đôn hậu ”. 

Cách giao thiệp của thiếu nữ Sài Gòn rất duyên dáng. Chào người lớn, các cô 
"cúi dầu, chắp hai bàn tay lại vù xú ”. Gặp bạn bè thì "hơi cúi dầu và mỉm cười; cười 
ngậm miệng, cuời chúm chím, cười mỉm mỉm, cười he hẻ,... ”, tùy mức độ thân quen. Đặc 
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biệt là cặp măt cô gái Sài Gòn "sủng rờ, nhí nhảnh , dõi lúc lại ánh lén vài tia hóm hỉnh 
Cách giao tiếp của thiếu nữ Sài Gòn có vẻ hơi "cổxưa" nhimg lại rõ làng "dán clìít \ 
“không khum núm hay màu mẻ ”, "không chút mặc cám, tự ti Nghĩa ỉà họ vẫn giữ được 
phong cách dân tộc, nhung khống còn mang tư tưởng phong kiến, trái lại rất tân tiến. 

Có thế nói đoạn văn viết về cổ gái Sài Gòn là dặc sác nhất, vừa tí mi vừa khái 
quát, biểu lộ tấm lòng trân trọng, quý mến của Minh Hương. Ta vồ cùng thích thú 
như dược thú vị ngám nghía những bức ảnh chân dung nghệ thuật của các cô gái Sài 
Gòn trong phòng triển lãm những năm đầu thế kí XX. 

Tính cách con người Sài Gòn rất đẹp và dáng yêu. Các cô gái, các chàng trai, 
các giới dồng bào giàu lòng yêu nước, bất khuất, dám xả thán vì chính nghĩa, vì cách 
mạng và kháng chiến, vì dất nước và nhân dân. Với Minh Hương, tình yêu Sài Gòn 
gán liền với tình cảm trân trọng, quý mến, cảm phục những con người Sài Gòn. 

Phần cuối bài kí, tác giá viết qua một so sánh dáng yêu: "Miến Nam là đất 
lành thì Sủi Gòn cũng là một dỏ thị hiên hòa "Đất lành chun dậu ” (Tục ngữ). 
Trước kia, Sài Gòn có nhiều chim, nhưng ngày nay rất ít chim. Những kẻ vô trách 
nhiệm với môi trường sông, dã tã đơng tay bán giết chim vù dơi của thành phố”. Chim 
chóc thì "hiếm hoi dán ”, dàn số lại gia tăng "leo lẽn hơn năm triệu”. Thoáng một 
chút băn khoăn? 

Minh Hương dã tâm sự: tM yêu Sài Gòn vù yêu cả con người ỏ đày”. Mối tình ấy 
dai dẳng , bền chật ”. Tác giả ước mong "mọi người nhất lả các bạn trẻ, dều yêu Sài 
Gòn như tôi". Đó là một tiếng nói "chưn thành, hộc trực ”. Sài Gòn, thành phố 30C 
tuổi, là Thành Đồng Tổ quốc, là thành phô mang tên Bác - thành phỏ Hổ Chí Minh 
rực rỡ tên vàng ai mà chảng tự hào, ai mà chảng mến yêu. 

Bài kí "Sủi Gòn tôi yêu ” cho ta nhiều ấn tượng. Giọng vãn hóm hình, chân 
thành thê hiện một cách viết dộc dáo, sắc sảo. Chữ nghĩa, ngôn từ gợi lên sắc thái Sài 
Gòn rát dậm đà: "Trời dang ui ui ... "cúc cô gái thị thiêng ”, "chắp hai bàn tay lại 
và xa\ v.v... Một vài so sánh khá ý vị, nhất là khi nói về một sổ nét dẹp của thiếu nĩ 
Sài Gòn: “cụng e then, ngượng nghịu như vững trăng mới ló, còn ngập ngừng giâii 
nửa vành sau áng mảy. Nụ cựởi thiệt tình, tươi tắn vù ít nhiều ngây thơ",... 

"Sài Gòn tôi yêu” là một bài ký duyên dáng có ít nhiều khám phá, tỏa sáng 
tính nhân vàn. Hay đấy. Cần đọc dể thưởng thức, dế yêu Sài Gòn hơn nữa. 

129-ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận về bài tuỳ bút H/tùaxuản của tôi của nhà vă n Vũ Bằ ng,_ 

, Bài làm 

"Mùa xuân của tôi ” là phần đáu bài tuỳ bút "Tháng giêng mơ về trang non réì 
ngọt ” trong kiệt tác văn chương "Thương nhớ mười hai" của nhà vãn Vũ Bằng. Vĩ 
Bằng (1913 - 1984) là nhà vãn, nhà báo Hà Nội, dã nổi tiêng trước năm 1945. Ong 
viết tác phàm này tại Sài Gòn trong những năm tháng đất nước bị chia cắt, gửi gắm 
bao nồi "sâu hiệt li vơi sáng dầy chiều nhớ vợ con gia dinh, nhớ quê hương, nhc 
Bắc Việt, nhơ 1 ỉà Nội... Mỗi tháng ông có một nỗi nhớ, nhớ triển miên, nhớ dằng dặc 
suót năm. 

Tháng giêng và míia xuân Hà Nội, mùa xuân Bác Việt dối với Vu Bằng sac 
nhớ thê. Nổi nhỡ ấy. nổi buồn dẹp ấy là của khách "thiên lí tương tư". 
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“Ai cũng chuộng mùa xuân” và 'mê luyến mùa xuân” nên càng trìu mến” 
háng giêng, tháng dầu cùa mùa xuân. Tinh cảm ấy rất chân tinh 'không có gì lạ 
hết”. Cách so sánh đối chiếu của Vũ Bàng rất phong tình gợi cảm: “Ai hảo non đừng 
hương nuớc, bướm đừng thương hoa, trâng đừng thương gió; ai cấm được trai thương 
*ái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được 
ĩgười mê lủyến mùa xuân ”. Một cách viết duyên dáng, cảm xúc cứ trào ra qua các 
liệp ngữ: “ai hảo được...”, “ai cấm được... ai cấm được... ai câm được...”. Chữ 
“ thương” được nhắc lại 4 lần, liên kết với chữ “yêu”, chữ “nhớ” dầy ấn tượng và 
*ung động. 

Là một khách tài tử yêu cảnh sắc thiên nhiên “yêu sông xanh núi tím”, rất đa 
ình, yêu nhan sắc giai nhân “đôi mày như trăng mới in ngẩn ”, yêu những " mộng ước 
:ủa mình”. Nhưng Vũ Bằng dã tâm sự là mình “yêu nhất mùa xuân không phái vì 
'hê”. Câu văn như nhún nhảy: “tỏi yêu... tôi yêu... và tôi cũng xây mộng... nhữììg.yẽu 
' ihất... ”. Thoáng gợi một câu thơ Kiểu Nguyền Du, một cách viết tài hoa. 

Mùa xuân mà Vũ Bằng thương nhớ và yêu nhất là mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân 
Hà Nội, nơi có gia đình và vợ con ồng, nơi mà ông đã nhiều năm tháng cách biệt. Ông 
íìhớ cái “mưa riêu riêu ”, cái “gió lành lạnh ” của mùa xuân quê hương. Ông thương nhớ 
ỉihững âm thanh mùa xuân Bắc Việt: “tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, tiếng trống chèo 
vọng lại từ những thôn xóm xa xa, câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng.. .Tinh 
thương nhớ mùa xuân Bắc Việt của Vũ Bằng rất thiết tha nồng nàn cháy bòng. Ta thấy 
tâm hồn ông trang trải khắp cảnh sắc và con người, từ xóm thôn đến bầu Trời, từ lễ hội 
mùa xuân đến tiếng trống chèo, đến câu tình ca thôn nữ. 

Càng yêu cảnh bao nhiêu, tác giả càng yêu sự sống bấy nhiêu! “Cái mùa xuân 
thản thánh ” rất diệu kì. Vũ Bằng đã sử dụng hai so sánh để nói lên cái diệu kì ấy: 
“Nhựa sống ỏ trong người câng lên như máu càng lẽn trong lộc của loài nai, như 
mẩm non của cây cói, nằm im mãi khỏng chịu được, phải trồi ra thành nhữtỉg cái lá 
nhỏ tí ti giơ tay vảy những cặp uyên ương dửng cạnh ”. 

Thi sĩ Xuân Diệu dã từng viết: 

‘Thúng giêng ngon như một cặp mỏi gần 
(...) Hởi xuân hồng, ta muốn cấn vào ngươi ĩ ”. 

(Vội vàng) 

Cùng với cảm hứng mùa xuân ấy, Vũ Bằng cho biết, trong “cái rét ngọt ngào” 
của mùa xuân, “tim người ta dường như cũng trẻ hơìĩ ra, và dập mạnh hơn... ” và 
“thèm khát yêu thương thực sự”, yêu đồng loại, yêu gia dinh. Trong không khí gia 
đình đoàn tụ êm dềm giữa những ngày xuân, lòng người “ấm lạ ấm lùng ”, bao niềm 
vui sướng hạnh phúc tưởng “như có không biết hao nhiêu là hoa hìởì nỏ, bướm ra 
ràng mỏ hội liên hoan ”. 

San sẻ với bao thương nhớ của Vũ Bằng, ta càng thấy rõ ông yêu mùa xuân, yêu 
cảnh vật, yêu con người của quê hương xứ sở, lại càng yêu sống, yêu đời hơn bao giờ hết. 

Câu văn xuôi của Vũ Bằng rất giàu biểu cảm và chất thơ trữ tình. Chất thơ lắng 
dịu ngọt ngào. Ta hãy khẽ đọc và cùng nhau cảm thụ: 

“Đẹp quá đi, mùa xuân ơi - 

mùa xuân của Hà Nội thân yêu, 
của Bắc Việt thương mến 
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Yêu mùa xuân quê hương, nhưng lác gíả ‘‘yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau 
ngày rầm tháng giêng ”. Lúc ấy có biết bao xuân tứ, xuân tình. Bao cảnh sác vương vấn. 
Đào hơi phai nhưng nhụy vần còn phong, cỏ thì “ nức một mùi ìuùmg man mác”. Con 
ong siêng nàng bay đi kiếm nhị hoa trên giàn thiên lí. Sau cơn mưa xuân, bầu Trời xuân 
rất đẹp. Buổi sáng sớm thấy " những vệt xanh tươi hiện ở trên Trời ”. Độ tám chín giờ 
“trên nên Trời trong trong có những làn sáng hổng hồng rung động như cánh con ve mới 
lột ”. Cà om thịt thản điểm lá tía tô thái nhò hay bát canh trứng cua vắt chanh ăn mát như 
quạt vào lòng, là hương vị đậm dà bũa cơm giản dị gia đình. Đã mấy ai trong chúng ta 
dược hường thụ như Vũ Bằng? Hương vị dặm đà ấy tưởng như được ướp hương xuân. 

“Mùa xuân của tỏi ” thể hiện phong cách của Vũ Bằng: một lối viết tài hoa, 
câu chữ mượt mà, lời văn giàu hình ánh, cảm xúc trong sáng đậm đà, giọng vãn nhẹ 
nhàng, mơn man như làn gió xuân. 

Với Vũ Bằng, tình yêu mùa xuân, yêu thiên nhiên Bắc Việt, yêu mùa xuân Hà 
Nội rất nồng hậu dắm say; tình yẽu ấy gắn bó với bao kí niệm, bao nỗi nhớ vơi đầy 
trong tâm hổn khách xa quê. Trong hoàn cảnh đất nước bị quân thù chia cắt, tác giả 
nhớ mùa xuân Hà Nội cũng là nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình vợ con đã bao ngày 
đêm năm tháng cách biệt. Tác giả đã kín đáo gửi qua ‘ Thương nhớ mười hai” một 
niềm tin sắt son chung thủy về cội nguồn, vé ý .chí thống nhất đất nước, về Bắc - Nam 
liền một dải, sum họp một nhà mà không thế lực nào, kè thù nào có thể chia cắt được. 
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Bài đọc thêm 

‘Ti răng non , tháng giêng 99 

... “Cuối tlìátig giêng, cọ nhữtìg đêm không mưa, Trời sáng lung linh như ngọc, 
chỉ chừng mười giờ tối thì trâng mọc cao trên đỉnh đâu. 

Cái trang thảng giêng, non như người con gái mơn màn dào tơ, hình như cũng 
đẹp hơn các tháng khác trong năm thì phủi: sáng nhưng không sáng lộng lầy khư 
tràng súng mùa thu, dẹp nhưng không dẹp một cách úa héo như trâng tháng một. Cái 
dẹp của trâng tháng giêng là cái dẹp của nàng trinh nữ thẹn thùng , vẻn màn hoa â lầu 
cao nhìn xuống dể xem ai là tri kỉ, mặc dău không cỏ ai tliấy dể đoán biết tâm sự 
mình, nhung cứ thẹn thùng báng khuâng, thẹn với chính mình. Anh trảng ây không 
vàng mà tráng như sữa, trong như nước ôn tuyền. Đi vào giữa ánh sáng mơ hồ ấy, 
mình cảm thấy như mình bay trong không gian vô bờ bến. 

Nằm ở trên cái giường tre ngoài vườn kê dưói một gôc lan tây thơm phức, mình 
nghe rổ ràng có tiếng trâng thủ ỉlủ thì thâm ”... 

(Tháng giêng, mơ về trăng non rét ngọt - 
Trích ' Thương nhớ mười hai ” - Vũ Bằng) 

131 - ĐỂ BÀI: 

_ Hình ảnh đứa con Bia trang hài cổng tníòng mở ra của Lý lan. 

Bài làm 

Bài “Cổng trường mở rơ” của Lý Lan nói lèn tâm trạng và ý nghĩ của người 
mẹ hiền trong đêm trước ngày khai trường đưa con vào học lớp Một. Phần đầu bài 
vãn là hình ảnh đứa con thơ qua cái nhìn yêu thương trìu mến cùa mẹ hiền. 
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Sau khi buông mùng, ém góc cán thận, đáp mền cho con ngủ, người mẹ sông 
trong tâm trạng "không ngủ dược". Đỏ là tâm trạng xao xuyến, bâng khuâng của 
người mẹ hiển. Mẹ nhìn con ngu, dứa con trai bc bỏng yêu thương của mẹ. Gương 
mặt, tư thế năm ngu. đồi mói của đứa con thơ thật dẻ thương. Mẹ bâng khuâng suy 
nghĩ ván vơ nhìn con ngũ say. rtgu ngon: “Gương mặt thanh thoát của con tựa 
nghiêng trẽn gõi mềm. doi moi hé mo vù thinh thoảng chúm lụi như dang mút kẹo 

Đứa con cua mẹ là một "dưa trê nhạy cam". Cũng như đêm trước ngày sắp di 
chơi xa, dèm nay cùng vậy, "con lụt háo hức dến nồi lên giường mà không sao nằm yên 
được". Bé "háu hức" vì tàm hỏn bé "nhạy cdm\ dẻ xúc động nhưng bé thơ ngây và hổn 
nhiên nen *7 'ong tòng không có moi hận tám nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy 
cho kịp giơ. Đứa con thơ của mẹ sao không “háo hức" dược? Quắn áo mới, giày nón 
mới, cập sách mới, tập vớ mới. mọi thứ đã "sần sàng". Mẹ đã thấy được sự “cảm nhận" 
cùa con ve ngày khai trường, mọt hưòc phát triển tâm hồn của đứa con thơ. 

Trước đáy, dóm nào mẹ cùng phái thu dọn cấc thứ đồ chơi, những chiếc xe 
thiết giáp, chú rô bôi, doàn quân thú dàn trận trong một cuộc chiến tranh Sư Tử - 
Khủng Long..., mà ngày nào con cũng bày ra. Nhimg hôm nay, con đã giúp mẹ 
“hăng húi tranh với mẹ" dọn dẹp đổ chơi ngay từchiéu. Con cảm thấy mình đã “lớtí\ 
nhất là sau khi nghe mẹ nói: "Ngày mai di học, con lủ cậu học sinh lớp Một rồi". 

"Mẹ tin là con sẻ không hở ngỡ trong ngày dầu nám học" vì chú bé đã dược 
chuẩn bị một cách chu đáo. Trường học chẳng còn xa lạ nữa, vì lên ba tuổi, em dã 
vào lớp Mẫu giáo, đã biết thế nào là trường, lớp, thầy, bạn. Vả lại, trước ngày khai 
trường, chú bé đã được “làm quen với hạn hè vù cô giáo mới, dã tập xếp hàng, tập di 
tập dứng \ đã được chuán bị cho buổi lẻ khai trường long trọng này. 

Như cuốn vở mới, cuộc dời em bé dã bầt dáu từ trang vớ mới trong trắng, tinh 
khôi. Em bé háo hức, hồn nhiên, "lớn lên" chững chạc lên trước ngày khai trường, tre 
thành cậu học sinh lớp Một. 

Qua hình ảnh chú bé trong bài "Cổng trường mở ra", la càng cảm thấy sâu sác vé 
hai chữ hạnh phúc. Hạnh phúc của tuối thơ là dược cắp sách tới trường. Hạnh phúc củi 
ỏng bà, cha mẹ là được dưa cháu, dưa con tới trường học tập. Người mẹ trẻ dược nói tớ 
trong bài "Cổng trường mơ ra" dang sống trong những giãy phút hạnh phúc nhất củi 
cuộc dời VI "một thế gi (rì kì diệu sẽ mơ rư trong tâm hon đứa con thơ yêu dâu". 

132 - ĐỂ BẢI; _ 

Phân tích tám trạng và ỷ nghi của người mẹ 
_trong hải Cóng trướng mớ ra của lý lan._ 

Bài làm 

Đêm trước ngày khai trường cùa dứa con vào hoe lớp Một, mẹ không ngt 
dược, mẹ ngắm nhìn dứa con dang nằm ngủ ngon lành "gương mật thanh thoát... tực 
nghiêng trên gỏi mém. dôi môi hé mở và thính thoảng chúm lại như đang mút kẹo". 

Quần áo mới, giày nón mới, cập sách mới, tập vở mới... đã sẵn sàng, con "lún 
hức", con cảm nhận dược sự quan trọng cùa ngày khai trường,... vì thế khi con đã lôi 
giường mà "không sao nằm yên dược". Sau khi ru con ngủ, mẹ "không biết làm g 
nữa". Mọi thứ đồ chơi của con bày ra, con đâ giúp mẹ thu don từ chiêu, làm rất “hănj 
hái” sau khi nghe mẹ nói: "Ngày mai di học, con lư cậu học sinh lớp Một rồi". 
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Lên giường, mẹ ván '"‘tràn trọc". Mẹ "không lo long" về sự bỡ ngỡ của con. lẨ 
ba, con đà đi học rồi. Trước ngày khai giảng, con dã làm quen với bạn mới, thầy c 
giáo mới... Mẹ không ngủ được vì mẹ nhớ lại ký niệm tuổi thơ của mẹ khi bà ngo 
đưa mẹ đi học. Mẹ "nôn nao, hổi hộp" khi đến gần trường; mẹ "hốt hoảng" khi cổr 
trường đóng lại, bà ngoại dứng ngoài cánh cổng... 

Lý Lan đã điền tả một cách chân thực và cảm dộng vé nỗi thao thức của ngư 
mẹ trẻ trong đêm trước ngày khai trường dứa con thơ vào lớp Một. Mẹ thương co 
tuổi thơ cắp sách rìên trường cua mẹ rất đẹp và sâu sắc, nên người mẹ trẻ mới có tâ 
trạng thao thức và nỗi xúc động như thế. 

Rồi cảm xúc của người mẹ trôi theo thời gian và không gian..., mẹ nghi 1 
ngày khai trường ờ nước Nhặt "là ngày lẻ của xã hội"... Lý Lan rất tinh tế khi tl 
hiện ước mơ mang tính nhân vãn của người mẹ Việt Nam đối với những chính sá< 
về giáo dục. 

Đêm vé khuya, nhưng người mẹ vàn "không ngủ dược". Mẹ ngnĩ đến ngày m 
sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dát qua cánh cổng, rồi buông tay ra mà nói: "i 
di con, hây can dám lên, thê giới này lủ cùa con, bước cỊuaxânh cổng trường là m 
thẻ giới kỳ diệu sẽ mở ra". 

Cử chì của người mẹ rất đẹp vừa nâng dỡ, dìu dắt, vừa tung cánh con bay h 
bầu Trời cao rộng. Rất yêu thương và tin tưởng, hy vọng. Câu nói của mẹ đã khích 
đứa con thơ bước vào con dường vãn hoá, dua tranh với bạn bè trong một thế giới 
diệu dã và đang mở ra... 

Con đường của tuổi thơ là con dường đi học, đó cũng là con đường hạnh phúc 

133 - ĐỀ BÀI: 

Cảm nhận của em ve bài 'Cổng t rường mở r a' cùa Lý Lan ._ 

Bài làm 

"Cống trường mở ra" thuộc loại văn bản biểu cảm , tác giả viết theo dòng ch; 
cảm xúc của lòng mẹ đôi với con thơ (lên 7 tuổi) qua độc thoại nội tâm của người r 
hiển. Thời gian nghệ thuật là đêm trước ngày khai trường của dứa con vào học lớp Một. 

"Ngáy mai con vào lớp Một", con đã "lớn lên" nhiều lắm. Mọi thứ đồ chơi nl 
chiếc xe thiết giáp, những chú rô-bốt nhựa, doàn quân thu,... trước dáy con thười 
bày ra khắp nơi trong nhà, nhtmg chiều nay, con dã giúp mẹ, "hàng hái tranh với tì 
dọn dẹp dồ clưxi" sau khi nghe mẹ nói: "Ngày mai di học, con là cậu học sinh li 
Một rồi". Cậu con trai lên 7 dã "lớn lên" về mặt tâm hồn qua tiếng nói yêu thương 
lời khích lệ cùa mẹ hiền. Đem nay, tuy con "háo hức" như trước đây “vào đêm trư 
ngày sắp di chơi Xcỉ\ con cũng ý thức'dược "ngày mai thức dậy cho kịp giờ ”, nhưi 
rổi con đà nằm ngủ một cách ngon lành "dể dàng như uổng một li sữa, ân một c 
kẹo". Mẹ hiền âu yếm nhìn con thơ nằm ngủ với bao xúc động và tràn ngập thươi 
yêu: "Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gói mềm, đòi môi hẻ mở 
thỉnh thoáng chum lại như dang mút kẹo". Có thể nói dó là những giây phút hại 
phúc nhất cua người mẹ, hạnh phúc của tình máu tư. 

Ttong lúc con nằm ngu ngon lành thi người mẹ lại "không Itgủ dược". Su 
ngày mẹ "không tập trung dược vào việc gì cd". Tối đến, sau khi buông mùng é 
góc, đắp mén cho con nam ngu. roi người mẹ "bổng không biết lủm gì nửa". Đó 



im .xúc nôn nao, hồi hộp, xao xuyến. Khi đã lên giường nằm, người'mẹ vần trằn 
ợo”. Tràn trọc không phải vì mẹ lo lắng. “Mẹ tin là con sê không bỡ ngỡ trong ngày 
iu nám học ” vì ba năm về trước, hổi mới lên ba, con đã vào lớp mẵu giáo, giờ đây 
ần lẻ trước ngày khai giảng, “con đả làm quen với bạn bè và cô giáo mới, dã tập 
*p hàng, tập đi, tập đứng để chuẩn bị cho buổi lể khai trườtig long trọng này”. 

“Mẹ tin đứa con của mẹ... lớn rồi”. Sự chuẩn bị cho con trước ngày khai 
Iiờng, mẹ đã “ chuẩn bị rất chu đáo”. Chẳng còn điều gì lo lắng nữa, nhưng mẹ “vần 
tông ngủ được”. Mẹ xúc động nhớ lại bao kỷ niệm sâu sắc thời ấu thơ của mẹ. 
iếng đọc bài trầm bổng của mẹ, của các bạn nhò ngày xưa, đêm nay lại vang lên bên 
i mẹ: “Hằng năm,x;ứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm nắm lấy bàn tay tôi, dán đi trẽn 
m dường tàng dài và hẹp”... Mẹ lại muốn “khắc sáu... ghi vào lòng con” về cái 
ịày: “hôm nay tôi đi học”. Với mẹ, ấn tượng về ngày khai trường đầu tiên ấy “rất 
ìu dậm”. Mẹ nhớ mãi “sự nôn nao, hổi hộp” khi cùng bà rìgoại đi tới gần ngôi 
ường, “lỉỗi chơi vơi hốt hoảng” khi cổng trường đóng lại, mà bà ngoại đứng ngoài 
inh cổng... 

Lý Lan đã rất “sống” với kỷ niệm tuổi thơ về ngày khai trường đầu tiẽn khỉ vào 
p Một. Nhớ bà ngoại, tình thương con, nổi niém về thời thơ ấu,... những cảm xúc 
ãnh liệt ấy, thiết tha ấy cứ “rạo rực”, cứ “báng khuâng ”, cứ “xao xuyến” mãi trong 
ng. Tâm ưạng đẹp ấy về tình mầu - tử được tác giả diễn tả một cách nhẹ nhàng, tinh 
mà thấm thìa. 

Phần tiếp theo, Lý Lan lại chuyển qua một nét suy tư của người mẹ vẻ ngày 
lai trường ở Nhật “là ngày lẻ của toàn xã hộr. Người lớn nghi việc để đưa con đến 
ường, các quan chức vào buổi sáng đều chia nhau đi dự lề khai giảng ở khắp các 
ưtmg lớn nhỏ; đường phố được dọn quang đãng và trang ưí tưỡi vui. Ở Nhật, giáo 
ạc là quan trọng hàng đầu, các quan chức Nhà nước bằng hành đồng muốn cam kết 
ing “klìông có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương ỉar. Chính 
ich vẻ giáo dục được Nhà nước “điều chỉnh kịp thời”, vì ai cũng cảm thấy sâu sắc 
ing “mồi sai lầm trong giáo dục sẽ ánh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lâm 
ột li có thể dưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này”. Ở đầy, sự suy nghĩ miên 
tan của người mẹ vể ngày khai trường ờ Nhật... đã thể hiện ước mơ của người mẹ 
[Uốn dứa con yêu của mình được hưởng một nền giáo duc tiến bộ nhát, các trẻ em 
mợc chầm sóc giáo dục với tất cả tình thương của xã hội và đất nước. 

Phần cuối, Lý Lan nói lên tâm trạng và ý nghĩ về ngày mai của mẹ. Ngày mai là 
ịày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường. Mẹ cầm tay con và dắt qua 
inh cổng, rồi buông tay ra... Cử chi ấy vừa yêu thương, chăm sóc, vùa tin cậy, tin trông. 

“Đi đi con, hãy can đàm lên, thê giới này là của con r bước qua cánh cổng 
ườtig là một thế giới kì diệu sể mở ra”. Đây là câu văn hay nhất trong bài “Cổng 
ường mỏ ta”. Mẹ tin tưởng và khích lệ con “can dám lên” đi lên phía trước cùng 
ạn bè lúa tuổi. Như con chim non ra ràng, rời tổ chuyền cành sẽ tung cánh bay vào 
ỉu Tiời bao la, đứa con cùa mẹ cũng vậy, “bước qua cánh cổng trường là một thế 
lới kì diệu sẽ mơ ra”. Từ mái ấm gia đình, tuổi thơ được cắp sách đi học, đến với mái 
uờng thân yêu. Lớp học mới, trường mới, bạn bè mới, thầy giáo mới, cô giáo mới. 
uổi thơ được học hành, đuợc chăm sóc giáo dục sẽ từng ngày “lớn lên”, mò mang trí 
»ệ, trưởng thành về nhân cách, học vấn, bước dần vào đời. Trường học là thế giới kì 
lệu tuổi thơ. Mọi nhân tài xưa nay, hầu hết được vun trỏng ưong thế giới kỳ diệu đó. 
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Con vào lớp Một, với mẹ, dứa con khác nào một người chiến sĩ can đảm lẽn 
đường ra trận. Tinh thương con gán liền với niềm hi vọng bao ỉa của mẹ hiền với đứa 
con thơ. Vì thế, chúng ta phải phấn dấu trở thành côn ngoan trò giỏi... 

Tóm lại, hài "Cong tníờng mở ra" dã chí rõ ngày khai trường dể vào học lớp Một 
là ngày có dâu ấn sâu dậm nhất trong tâm hồn tuổi thơ, trong tâm hồn mỏi con người. 
Qua việc diẻn tả biến thái tâm trạng "không ngủ dược ”, Lý I^in dã thể hiện một cách xúc 
động tình mẹ thương con, niềm hi vọng vé tương lai học hành tổt dẹp của con. 

Học tập là nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ dôi với gia dinh và Tổ quốc, vì thế chúng ta 
phải ý thức một cách sâu sắc ràng: "Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ 
mơ ra \ Thế giới kì diệu ấy là cả một chân Trời văn hóa, khoa học bao la... 

134 - ĐỂ BÀI: 

- Cõng ừưàng mở ra - Tinh mẹ dạt dào, sáu nặng- 

- —- - " . . %- — . . . * 

Bài làm 

t 

"Công trườììg mở ra" là một bài bút kí ghi lại tâm trạng của một người mẹ 
trong đêm chuẩn bị cho con trước ngày khai trường dể vào lớp Một. Không có sự 
kiên, không có cốt truyện, nhưng văn bản này vần hấp dẫn chúng ta, bởi vì từng câu 
văn, từng dòng chữ dạt dào biết bao nỗi niềm lâm sự cùa một người mẹ rất mục 
thương yêu con, không nguôi nghĩ tới trách nhiệm của mình dối với những đúa con 
bé bỏng. Đứa con ưong bài vãn là một cậu bé chuán bị vào lớp Một. Còn chúng ta, 
những học sinh lớp 7, đã qua lớp Một từ lâu rồi. Vậy mà khi đọc bài văn “ cổng 
trường mở rà ”, lòng ta vần rạo rực những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến, cứ như 
đang được một chiếc máy thời gian dản về những ngày ấu thơ đẹp đẽ... 

Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con rất khác nhau. 
Hình ảnh cậu học sinh lớp Một được miêu tả ở phần dầu bài ván thật ngây thơ, đáng 
yêu quá. Gương mặt cậu thanh thoát, tựa nghiêng trên gối mềm, dôi môi hé mò và 
thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo. Ngày mai khai trường, ngày mai dược đi 
học, được vào lớp Một. Vậy mà dêm nay cậu bé vẫn ngủ một cách thanh thản, bởi vì 
cậu đã được mẹ giúp chuẩn bị mọi việc, mọi thứ sẩn sàng. Cũng có niém háo húc như 
trước những chuyến đi xa, nhưng giờ đày trong lòng cậu bé không có mối bận tâm 
nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ. Như vậy, trong cái đêm trước 
ngày khai trường, tâm hồn dúa con, cậu học sinh lớp Một ấy thật là thanh thản, nhẹ 
nhàng, hồn nhiên, vô tư... Biết dâu, trong đêm nay, cậu bé sẽ mơ một giấc mơ đẹp, 
giấc mơ vé gia đình hạnh phúc, về cuộc đời tươi sáng. 

Đứa con, cậu học sinh lớp Một ấy và tất cả chúng ta, những học sinh Tiểu học, 
Trung học sơ sở... có được những giây phút thanh thản, vô tư dể mơ những giấc mơ 
đẹp là nhờ dâu? Phải chăng, trước hết là nhờ tình thương yẽu, sự chăm sóc dạy dỗ của 
người mẹ. Nhà văn Lý Lan, chắc cũng là một người mẹ, đã ghi lại biết bao suy nghĩ, 
tình cảm, tâm trạng của một người mẹ như thê trong đêm chuẩn bị cho con vào lớp 
Một. Mọi việc chuẩn bị đã xong, mẹ tự bảo mình cũng nên đi ngủ sớm. Nhưng lên 
giường nàm, mẹ cứ "trằn trọc" mãi. Nhà vần đã dùng một dộng từ ghép đảng lập 
đúng chồ - trằn trọc. "Trân trọc là trở mình iuỏn, cố ngủ mà không ngủ được vì có 
nhiều điểu phải lo ngliĩ'. Người mẹ ấy dã lo nghĩ những diéu gì? 

Trước hết, người mẹ tin ở. con, tin ờ mình. "Mẹ tin là con se kháng bở ngỡ... 
Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con...". Điệp 


171 




ngừ “mẹ ò//” dược nhắc lại ba lán vang vọng trong tâm hổn người mẹ, chứng tò người 
mẹ đã yên lòng, không phải lo láng gì về con, về mình. Nhưng, “vần không ngủ 
dược", vẩn “trằn trọc". Bới vì trong lòng người mẹ trào lên bao hồi tưởng dẹp đẽ, bao 
suy nghĩ lắng sâu. Do dó, sau những niềm tin, người mẹ nhớ lại những ki niệm xa 
xưa, ngày còn thơ ấu, ngày dầu tiên cap sách dến trường. Bèn tai người mẹ bỏng vang 
lên tiếng dọc bài trầm bống: “ Hàng năm. cứ vào cuối thu... Mẹ tỏi âu yếm nắm lấy 
tay tôi, dẩn di trên con dường làng dài và hẹp". Trong đoạn vãn này xuất hiện hai từ 
ghép đảng lập thật dặc sắc. Từ “trám bổng" tả âm thanh tiếng đọc bài khi thấp, khi 
cao, nhẹ nhàng, vang xa mãi không dứt. Từ “âu yếm" biểu hiện tình thương yôu, trìu 
mến, sự chàm sóc dịu dàng của người mẹ đối với đứa con. Thế là từ một tiếng đọc bài 
trầm bổng, trong cuốn sách giáo khoa xưa, ùa dậy những ấn tượng khắc sâu mãi trong 
lòng người mẹ về cái ngày “hôm nay tôi đi học”. “Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp 
khi cùng bà ngoại di tới gán ngói trường và nổi chơi vơi hốt hoàng khi công trường 
đóng lụi, bà ngoại dứng ngoài cánh cổng như dứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa 
bước vào". Chi trong một thời khắc ngắn ngùi mở đầu cuộc dời cắp sách mà cô học 
trò nhỏ bé - tuổi thơ của người mẹ ngày nay - trải qua bao nhiêu tâm trạng. Nào là 
nôn nao, hổi hộp, nào là chơi vơi, hốt hoàng... Bên cạnh những từ ghép đảng lập biểu 
hiện tâm trạng nhân vạt, nhà văn dã dùng những từ ghép chính phụ để miêu tả sự vật 
và con người khá rõ nét như: bà ngoại, ngôi trưởng, công trường, cánh cống. Ngôn 
ngữ văn chương và nội dung, ý nghĩa hài hoà với nhau khiến người đọc dẻ hiểu và 
thích thú. Trở lại với tâm trạng của người mẹ trong bài văn, chúng ta hiểu rằng, người 
mẹ ấy nhớ những kí niệm xưa, không chi dể dược sống lại tuổi thợ đẹp đẽ của mình 
mà còn muôn “nhẹ nhàng cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con. Để rỏi bất cứ một 
ngày nào đó trong đời khi nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc buông khuâng, 
xao xuyến". Điều dó có nghĩa là người mẹ muốn truyén cho cậu học rành lớp Một kia 
những cung bậc tám trạng đẹp dè của cuộc đời, những người được cáp sách đến 
trường trong ngày đầu vào lớp Một... 

Sau những hồi tưởng và mong ước, người mẹ ấy mò rộng ý nghĩ, liên tưởng tới 
một nét vãn hoá rất dẹp của nước Nhật. “Mẹ nghe nói ỏ Nhật, ngày khai trường lù 
ngày lể của toàn xã hội... khàng có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ 
cho tương lai... Ai cùng biết rằng mỗi sai lảm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả 
một thế hệ mai sau, và sai lấm một li có thể dưa thế hệ ấy di chệch cá hàng dậm sau 
này...". Nghĩ về chuyện của thế giới, để hiểu rõ và ghi nhớ trách nhiệm vinh quang và 
nặng nể của chính bản thân mình dối với việc chàm lo, giáo dục con cái, nói riêng và 
cả thế hệ trẻ của đất nước mình nói chung. Tâm lòng người mẹ ấy dẹp dẽ, cao cả biết 
bao. Y tương này cùa nhà vãn Lý Lan sâu sắc và nhân vãn biết bao! 

Toàn bộ bài vãn la tiếng nói nội tâm cùa nhân vật người mẹ. Người mẹ không 
trực tiếp nói với con hoặc với ai cà. Người mẹ nhìn con ngủ, như tâm sự với con, 
nhưng tlurc ra là đang nói với chính mình, đang tự ôn lại ki niệm của chính mình. 
Cách viết này làm nổi bàt được tàm trạng, ý nghĩ, tình cảm của nhân vật, cũng chính 
là của tác gia. Nói khác đi đây là một kiểu ván chương trữ tình, có tác dụng truyền 
cảm mạnh mẽ. Nhân vật người mẹ trong bài ván cứ thu thí tâm tình tự nói với mình, 
theo kiêu “một mình mình biết, một mình mình hay". Nhà vãn cũng vậy, khỏng có răn 
bảo ai báng những lời khò cứng mà hoá thân vào nhân vật dô tâm sự với bạn dọc, rât 
nhẹ nhàng, rất tinh tế mà vô cùng thám thìa, lay manh ý nghi và tình cam người dọc. 
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Trò lại, với người mẹ trong hài vãn, ta hãy lãng nghe lòi cuối cùng cùa mẹ: 
“Bước qua cánh còng nường là một thè giới kì diệu sè mơ ra '. Đã qua thời lớp Một, 
bây giờ là học sinh lớp 7 chúng ta hiếu ràng: "Một thê giới kì diệu ' mà nhà trường đã 
mở ra cho chung ta là hao điều, rộng lớn về tri thứ văn hoá, tri thức cuộc sống, dạy dỗ 
hồi đắp cho chúng ta bao nhiêu tư tường, tình cám dẹp về đạo lí làm người, tình hạn, 
tinh tháy trò, tấm lòng yèu thương con người, ý chí, nghị lực, tính thật thà, lòng dQng 
cám... dế không ngừng vươn lên, de phát triển nghị lực, phẩm chất toàn diện của con 
người, chuẩn bị cho ngày mai. Bước qua cánh cổng trường chính là một tuổi thơ bé 
bỏng nhiều khờ dại để từng bước, từng bước lớn lên, lớn lên, xứng dáng con ngoan, 
trò giỏi và còng dân tốt sau này... 

Vậy dây, dọc bài "Cóng trường mơ ra' trí tuệ và tàm hồn cùa những học sinh 
lớp 7 chúng ta dược mò rộng, hiểu biết và rung cám biết bao diều quý giá. Chúng ta 
hiểu rằng: "Trong quáng dời di học , hầu như ai cũng trcỉi qua ngày khai trường dầu 
tiên". Nhưng ít ai dê ý xem trong đêm trước ngày khai trường, mẹ mình dã làm gì và 
nghĩ gì? Đọc bài văn này, ta hiẹu và thấm thìa tấm lòng thương yêu, tình cảm sâu 
nặng cùa mẹ dôi với ta và vai trò lớn của nhà trường dối vơi cuộc sòng mỗi con 
người. Cống trường mở rộng bao nhiêu, tình mẹ dạt dào sâu nặng bây nhiêu. Mẹ cha, 
gia đình, thầy cô, bạn bè, trường lớp luôn luôn hài hoà gắn bỏ với nhau, để dưa chúng 
ta vào một thế giới tuổi trẻ kì diệu, vô cùng đẹp dẽ, cao cá và... không ít những gian 
truân. Hãy can dâm lên, người lính nhỏ ( lìa dạo quân... sách vờ là vũ khí, lớp học là 
dơn vị, trận địa là hoàn câu và chiến thắng là nên ván minh nhàn locr ... 

Vũ Dương Quỹ 
(Binh giảng Vãn 7) 

135-ĐỀ BÀI: 

_ Hãy giới t hiệu mệt vài né t vê nhà vàn Ét-mồn-dố úo A-mi-xi. _ 

Bài làm 

Ét-mỏn-dô dơ A-mi-xi (Edmondo de Amicis) là nhà hoạt dộng xã hội, nhà văn 
hóa, nhà văn lỗi lạc cùa nước Ý. Ông sinh ngày 31-10-1846 ở Ô-nê-gli-a, xứ Li-gu-ri- 
a trên bờ biển tây bác nước Ý, và mất ngày 12-3-1908, hướng thọ 61 tuổi. 

Nam 1866, chưa đầy 20 tuổi, dơ A-mi-xi dã là sĩ quan quân dội chiến dấu cho 
nén độc lập, thống nhất cúa đít nước. Hai năm sau chiến tranh kết thúc, ông rời quân 
ngũ di du lịch tới nhiêu nước như Hà Lan, Tây Ban Nha, Ma-rốc, Pháp, v.v... 

Năm 1891, Đơ A-mi-xi gia nhập đáng Xã hội Ý chiến dấu cho công bằng xã 
hội, vì hạnh phúc của nhân dân lao dộng. 

Cuộc dời hoạt dộng xã hội và con dường Năn chương dối với dơ A-mi-xi chi là 
một. Độc lặp, thống nhất của Tổ quốc, tình thương và hạnh phúc của con người là lí tưởng 
và cảm hứng vãn chương của ông, kết tinh thành một chủ nghĩa nhân vãn lấp lánh. 

Đơ A-mi-xi dể lại một sự nghiệp vãn chương rất đáng tự hào, trên nhiều thể loại. 

- Về truyện có: "Cuộc dời cùa các chiến binh" (1868), "Những tấm lòng cao ca' 
(1886), ‘Trên dại dương' ( 1889), "Cuốn truyện củạ một người thầy" (1890), v.v... 

- Vé du kí có: "Tây Ban Nha (1873), “Hù Lan" (1874), "Ma Rốc" (1875), 
"Côn-ktan-ti-nô-pô-li" (188 1), v.v... 




- Phê bình văn học: “ Chân dung văn lỉào” (1881). 

- Luận văn chính trị - xã hội: "Vấn đề xã hộí\ "Nội chiến". 

Tên tuổi của dơ A-mi-xi trở thành bất tử qua tác phám "Những tâm lòng cao 
cả". Hơn một thế kỷ qua, tré em trên hành tinh dều dược dọc và học "Những tấm lòng 
cao câ ’ của õng. 

136 - ĐỀ BÀI: 

BMI Iiiệq Bái quát tác phẩm “Nhúng tám tòng cao cả' cùa ẺHn õn-dõ dơ A-m hĩL 

Bài làm 

Đơ A-mi-xi đặt tên cuốn truyện là ‘7 'ấm lỏng " (tiếng Ý: Cuore), mà thê giới 
quen gọi là "Nlìững tấm lòng cao cà”. Cuốn sách dược xuất bản năm 1886, khi ồng 
bước vào tuổi 40. 

“ Những tám lòng cao cả” là cuốn nhật kí của cậu bé En-ri-cô người Ý 11 tuổi, 
học Tiểu học. Chú ghi lại những bức thư của bố, mẹ, những truyện đọc hàng tháng, 
những kỷ niệm sâu sắc, cảm động về thầy giáo, cô giáo, bạn bè tuổi thơ, những con 
người bất hạnh đáng thương, v.v... Cuốn nhật kí khởi đầu từ tháng 10 năm trước đến 
tháng 7 nãm sau. "Từ hiệt” là trang nhật kí cuối cùng ghi lại cảnh thầy giáo đọc danh 
sách những học sinh dược lên lớp. En-ri-cô và nhiều bạn được lẽn lớp 4. Cảnh từ biệt 
thầy, cỡ giáo, từ biệt bạn bè và ngôi trường tuổi thơ được nói đến thật xúc dông. En- 
ri-cô ôm hôn các bạn. Bố cậu nhìn ngôi trường, giọng run run nói: "Vậy thì xin từ 
biệt!”. Mẹ cậu cũng nhắc lại: "Xin từ biệt!”. Còn En-ri-cô thì quá xúc dộng, không thể 
nói lên dược một lời. Cậu đã 12 tuổi... 

Tác phẩm "Những tấm lồng cao cả” có 6 bức thư của bô' và 3 bức thư cùa mẹ 
gửi cho cậu con trai En-ri-cô. En-ri-cô ở với bỏ mẹ dưới một mái ấm gia dinh, nhưng 
tháng nào, bồ hoặc mẹ cũng viết cho đứa con yêu quý một bức thư nhằm khuyên răn, 
dạy bảo con một bài học đạo dức. Cách viết thư này rất dộc dáo, thường có trong các 
gia đình trung lưu, hoặc trí thức. Đó là cách giáo dục tế nhị, sâu sác. Đứa con sẽ dược 
đọc bức thư nhiểu lần. Cùng với các truyện đọc hàng tháng, những bức thư này đều 
được En-ri-cô chép vào cuốn nhật kí, kèm theo cảm xúc, ý nghĩ của mình. 

Trong lời giới thiệu "Những tấm lòng cao cd\ giáo sư Hoàr.g Thiếu Sơn đã 
viết: "Trong gia dìnli En-rì-cô, tháng nào bỏ hay mẹ cũng viết cho con một lá thư, 
không phải vì di dâu gửi về, mà ở ngay trong nhà viết dưa cho con dọc và suy nghĩ; 
thư thì khuyên rân, thư thì cảnh cáo, có khi là trách máng. Dó là những trường hợp 
phái nói chuyện với con một cách trang nghiêm”. 

137 - ĐỂ BÀI: 

Néu xuất xú và nội dung bài “Mẹ tổ/". 

_Cho bi ết »j sao hố phải wỉết thư ciio con? _ 

Bài làm 

Bài "Mẹ tỏr là trang nhặt kí được En-ri-cô ghi vào ngày thứ nầm, 10 tháng 11. 
Năm đó chú mới 11 tuối, đang học lớp Ba. 

Bài "Mẹ tỏr gồm có hai phần: 
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- Phần đáu chỉ có ha câu, nói rõ: vì sao bô viết thư? Viết thư nhảm mục đíc 
gì? Cảm xúc của Err-ri-cô khi đọc thư bố. 

Phần thứ hai là toàn vãn bức thư của bô. Bỏ nghiêm khắc và kiên quyết pt 
phán hành ví vồ lễ của En-ri-cô đỏi với mẹ, chí cho En-ri-cô íhấy nhữiìg công ơn Sí 
nặng và tình thương bao la của mẹ hiền, khuyên con phải thành khấn xin lỏi mẹ. 

Phần đầu trang nhật ký, En-ri-cô nói rõ lí do bô phải viết thư vì "sáng nay , /ì 
cỏ giáo đến ĩ hâm, khi nói với mẹ, tôi cỏ nhỡ thốt rư một lời thiếu lễ độ”. Mục đích t 
phải viêì thư là dể "cảnh cáo” cậu con trai. Cảm xúc của chú khi dọc thư bố là "xi 
động vô cùng”. 

Con "nhở thất ra một lời thiếu lẻ độ” với mẹ, nhưng bô không nuông chk 
xem nhẹ bò qua, trai lại rất nghiêm khắc, kiên quyết "cảnh cáo” con, VI bố cho rằi 
đứa con đã vô lẻ với mẹ, thiếu kính trọng mẹ, xúc phạm đến danh dự bỏ mẹ, trut 
mặt người ngoài, người dó lại là cô giáo, vị khách quý đến thăm gia đình. En-ri-cổ < 
"xúc động vô cùng" vì chú ta đã hỏi hận về hành vi vô lẻ của mình, làm phương h 
đến thanh danh bô mẹ (có đứa con hư)! 

138 - ĐỂ BÀI: 

Hình ảnti người mẹ hiền được bỗ cua En-ri-cô 
nhấc dấn trong bức thư qua bãi 'Hlẹ tôi". _ 

Bài làm 

Phán hay nhất, cảm động nhất trong bức thư là người bô nói với con vé hìi 
ảnh thương yêu, vể đức hi sinh cao cà và tình thương mênh mông của người mẹ hiẻn 

Bỏ nhắc lại một kỉ niệm không bao giờ có thê quên là cách dây mấy năi 
En-ri-cô bị ôm nặng, mẹ đã "thức suốt đêm” săn sóc con, "cúi mình trên chiếc n 
trông chừng hơi thỏ hổn hển của con”. Người mẹ lo âu, đau dớn "quần quại vì nỗi s 
khóc nức nà khi nghĩ rằng có thể mất con”. 

Cổ ngữ có câu: "Mầu tử tình thâm”. Tinh mẹ thương con là mênh mông bao ] 
Mẹ có thể hi sình tít cả vì con. "Dứa con là hạt máu cắt đôi của mẹ” (tục ngữ). G 
mà lại xúc phạm dén mẹ là vô dạo, vì "Người mẹ sần sàng bỏ hết một năm hạnh ph 
để tránh cho con một giờ đau đớn”. Một nảm so với-một giờ đã có dứa con nào tíi 
được, nghĩ đến? Người mẹ có quản gỉ vất vả, chịu khổ sở đói rét "đì án xin để nu 
con”. To lớn hơn, vi dại hơn là người mẹ "có thể hi sinh tính mạng để cứu sống COI 
Công cha nghĩa mẹ thật vô cùng sâu nặng: 

“Công cha như núi ngất trời, 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông ” 

hay 

‘ơn chơ nặng lắm ai ơi! 

Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang " 

(Ca dao) 

Cảm động nhất là khi bô chi cho con thấy nỗi bất hạnh "buồn thám nhất” c 
một dời người là "ngày mà con mất mẹ”. Mồ cồi mẹ là nỗi đau khổ nhất của tuổi ử 
Cho dù khi dã lớn khôn, trường thành, dũng cảm,... đứa con vẫn không bao giờ tìm 
được bóng dáng yêu thương của mẹ hiền. Một tiếng nói dịu hiền cùa mẹ. Một cử c 
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n thương của mẹ "dược mẹ dang tay ra dán vào lỏng". Nổi cồ đơn của dứa con (dù 
khôn, khoe mạnh) không thế nào kể xiết, vì thiếu tình thương ấp Ỉ 1 của mẹ hiền, 
»// sè vẩn tự thấy mình chỉ là một dứa tre tội nghiệp, yếu duấi và khổng dược chở 

Lúc ấy, “con sẽ cay dắng ...”, “con sè không thể sổng thanh thản", "con sẽ 
'mg một phút nào yên tĩnh", vì lương tâm cán rứt, con nhớ lại "những lúc dà làm 
ỉ mẹ đau lỏng", "dã làm cho mẹ buồn phiền". Lúc ấy dù có "hổi hận", dù con có 
\u xin linh hồn mẹ tha thứ" thì cũng chỉ vô ích mà thôi, vì mẹ đã mất từ lâu rồi. 
>t nồi dau ghê gớm là thời gian năm tháng sẽ không bao giờ làm nguôi quên những 
h ảnh, những kí niệm vui, buồn vé người mẹ hiền yêu quý, "lương tám con sè 
)ng một phút nào yên tĩnh". Và lúc ấy, "hình (inh dịu dùng vù hiền hậu cùa mẹ sẽ 
1 tâm hồn con như bị khổ hình". 

"Mẹ hiền như chuối ba hương - Như xôi nếp mật, như dường mía lau". Đó là ca 

> của nhân dân ta. Ở dây, từ hình ảnh người mẹ hiền trong tâm hổn dứa con, người 
đã viết một câu thật hay nói vế lòng hiếu thảo, về dạo làm con; lời khuyên con 
Ig trở nên sâu xa, thấm thìa: "Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm 
?tìg liêng hơn cả". Bởi lẽ, lòng hiếu thảo là cái gốc của dạo làm người; những kẻ 
hiếu "thật dáng xấu hố và nhục nha ' vì đã "chà đạp lên tình yêu dó". 

Qua bức thư cùa người bố gửi En-ri-cô, ta thấy lời giáo huấn không hổ khô khan 
vô cùng xúc động, chứa chan tình phụ - tử, tình mầu - tử. Bổ vừa giận vừa thương 
i; bố dã dạy con bài học về lòng hiếu thảo, biết kính trọng và biết ơn cha mẹ. Lòng 
bao la và mênh mông. Con không được vô lẻ, không dược vong ân bội nghĩa với mẹ 
I. Chúng ta cảm thấy mình “ lớn lên ” cùng trang nhật ký của Ln-ri-cô. 

lom lại, bài "Mẹ tôi" là một bài ca tuyệt dẹp cùa "Những tấm lòng cao ca\ 
A-mi-xi dã dê lại trong lòng ta hình ảnh cao dẹp thân thương của người mẹ hiền, 
giáo dục chúng ta bài học hiếu thảo của đạo làm con. 

> - ĐÊ BÀI: 

Bố cùa En-rl-cồ là người bo rất yêu thương con, nhưng cùng rất nghiễm khắc 
trước những lỗi lấm cùa con. Phân tích và chứng minh. _ 

Bài làm 

Qua bức thư, ta thấy ông bô rất thương yêu con, cậu con trai bé nhỏ cùa mình. 
)ng nói trìu mến, yêu thương: "En-ri-có của bố ạ!", "Hãy nghĩ xem En-ri-cỏ àr, "Hãy 
ìĩ kỹ diều này , En-ri-cô ạ", "En-ri-cỏ Ịiày! Con hãy nhở rầng.."\ hoặc "Bổrất yêu con, 
ri-cô ạ, con là niêm hi vọng tha thiết nhất của dời bỏ...". Nhắc lại tên con nhiều lần, 
n theo các tín "ạ!", “này”, “ràng”, giọng bố trở nên tám tình, thủ thi, f ha thiết; lời giáo 
ứi cứ thấm sâu vào tâm hồn con, làm cho En-ri-cô "xúc động vô cùng". 

Tuy thương yêu con hết mực; nhưng bố rất nghiêm khắc, kiên quyết. Bố nói 
) con biết nỏi đau đớn cay đáng của mình vì "trước mật cô giáo, con dà thiếu lễ độ 
mẹ", và "sự hổn láo của con như một nhát dao đám vào tim bố vậy!". Đau đớn vì 
1 hư! Tủi nhục vì bố mẹ có dứa con thiếu giáo dục! 

Bố nhốc con "không bao giờ được túi phạm" về hành vi thiếu lỗ độ với mẹ. Bố 
chí cho con thấy công ơn to lớn và tình thương bao la cúa mẹ dối với con, "tình 
f thương , kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêĩig hơn củ". Đó là cái gốc của 
) làm người, vì the' ké nào chà đạp lên tình thương yêu dó, "thật dáng xấu hổ và 
ÌC nhă\ 
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Bô bát con phải xin lối mẹ “khàng pluii vì sợ hô, mà do sự thành khan trong 
lòng" nghĩa là cỉo sự ăn năn hối hận, do lương tâm cắn rứt? Bỏ khuycn con “hủy cáu 
xin mẹ hôn con", chiếc hôn tha thứ đứa con tội lỗi, chiếc hôn dê “xóa di cúi dấu vết 
vong ủn hội nghĩa trên trán con". 

Cuối bức thư, thái độ cùa bố càng quyết liệt hơn. Yêu và ghét, còn và mất dược 
bỏ nêu lẽn một cách kiên quyết. Tuy rất yêu con, coi con là “niềm hy vọng tha thiết 
nhất", nhưng nêu con “hội hực với mẹ" thì “thà rằng bó không cỏ con". Càng nghiêm 
khác hơn nữa khi người bỏ viết: “Thòi, trong một thời gian con dừng hon thì; thi sẽ 
không thè vui lòng (láp lại cái hôn ( lia con dược". Đỏi với con, thời gian là thử thách, 
con có sứa chữa được lỏi lầm dỏ không... 

Qua bức thư. ta thấy người bò rất nghiêm khác trong việc giáo dục đạo dức cho 
con. Bò dạy con cách ăn nói phái lể phép, phái biết kinh trọng và ghi nhớ còng ơn to 
lớn của bố mẹ và phải biết thành khán sửa chừa lỏi lầm. Bức thư viết cách chúng ta 
trên một thê ký của một người bỏ gửi cho con trong một gia dinh nước Ý, thuộc nén 
văn hóa phương Tây. nhưng chúng ta (thuộc nen văn hóa phtrơng Đỏng) vẫn cảm thấy 
gần gũi, thân thiết và xúc động. Bài học vể lòng biết ơn và kính trọng bỏ mẹ được đặt 
ra một cách nghiêm túc. Con cái không nén, không dược làm cho bố mẹ phải dau 
lòng, dù là một cử chỉ, một lời nói vô lé. vỏ lỗ là bất hiếu. Bất hiếu, bất trung là tội 
lớn, xưa nay dều quan niệm thè. 

140- ĐỂ BÀI: 

Cuộc chìa tay cua nltưng con búp bê đã thể h iện mọt cách cảm động 
_ linh a nh em cúa Thảnh và Thủy. Hãy phân tích và nẽu cảm nghĩ. _ 

Bài làm 

'Trước bị kịch gia đình, tình cảm của hai anh em Thành và Thủy càng trở nên 
thiết tha, rất mực gán gũi, thương yêu, chia, sê và quan tâm lấn nhau. Suốt đêm nghe 
em gái khóc thì Thành cũng dau khố “nước mắt cử tuôn ra như suôi". Mờ sáng, 
Thành “rón rén" đi ra vườn, dau khố ngổi xuồng gòc cây hồng xiêm, thì chi một lát 
sau, em gái cũng di ra vườn ngồi cạnh anh trai. Em gái "lặng le" dặt tay lủn vai anh 
trai, còn anh trai thì “kéo em ngồi xuống vù khè vuốt lẻn múi tóc" em gái. Khi Thủy 
nhớ bô, mong gặp bô, chào bồ' trước khi theo mẹ về quê ngoại, thì Thành “xót xa nhìn 
em" và nghĩ: “Bao giờ nó cung chu dáo và hiểu thảo như vậy". Nghe Thủy nói: “Hay 
anh dẫn em dân trưởng một lát" thì Thành lấy chiếc khản mặt ưót dưa cho em... 
Thành lại dàn em gái dến trường như những ngày còn nhỏ... 

Thủy là một em bé rất nhân hậu, giàu tình thương, rất quan tâm săn sóc dến 
anh trai. Mỗi con búp bê dều dược Thủy dặt cho một cái tên riêng: con Vệ Sĩ, con Em 
Nhò, và ÌTiúy luôn luôn đặt chúng cạnh nhau, “quàng tay lên vai nhau” thân thiết. 
Thúy đã mang kim chi ra bài bóng vá áo cho anh trai. Trước khi giã biệt anh còn dặn 
dò: “Anh ơi! Bao giờ áo anh cỏ rách, anh tìm vé chồ em, em vá cho anh nhé...". 
Thành nằm mê ngủ thấy ma, Thủy dà có “sáng kiến” bảt con Vệ Sĩ khoắc dao díp gác 
cho anh trai ngủ. Trước lúc theo mẹ vổ què ngoại, Thủy ôm hỏn con Vệ Sĩ và ân cần 
đặn đò: “1 'ệ Sĩ thận yêu â lại nhé! ơ lại gác cho anh trai tao ngủ nhé..". 

Cảnh chia dổ chơi dà nói lên một cách cảm dộng tình anh em thắm tbiết. 
Thành bảo với Thủy: “Không phái clìia nữa. Anh cho em tát". Nhưng rồi em gái lại 
“buồn ha" lắc đầu: “Không, em không lấy. Em dể hết lụi cho anh". Trước lời mẹ 
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“quát”, hai anh em bắt buộc phải chia đồ chơi. Con Vệ Sĩ ở lại với anh trai, còn Thủy 
mang theo con Em Nhỏ. Nhưng trước lúc giã biệt anh, Thủy đã dể con Em Nhỏ ở lại 
với lời dận dò... Cách ứng xử của Thủy rất nhân hậu và rất quan tấm sần sóc anh trai. 
Em không bao giờ dế hai con búp bê phải chia tay nhau. Và em cũng chỉ mong muốn 
anh em mình không bao giờ phái xa nhau. 

Cảnh giã biệt đau lòng: Thủy "khóc nức lén” nắm tay anh trai dận dò; Thành "mếu 
máo”,... đứng như chôn chân xuống đất nhìn theo cái bóng nhò liêu xiêu của em gái... - 
đã biểu lộ tất cả nồi dau và tình thương của hai anh em trước bi kịch gia dinh. 

141 - ĐỀ BÀI: 

Phẳn tích nỗi đau khế của những em thu 
_ trang hi kịch gia đi nh khi hế mẹ chia t af nhau._ 

Bài làm 

Hạnh phúc biết bao cúa những tré thơ được sống yên vui dưới mái ấm gia đình, 
trong tình thương ctía bõ mẹ. Đau khổ biết bao đối với những đứa con thơ khi bố mẹ 
bỏ nhau phải sông trong cảnh "sẩy đàn tan nghé”. Bé Thành đã kể lại một cách xúc 
động những dau khổ cùa hai anh em trước bi kịch gia đình. 

Suốt đêm, hai anh em đểu khóc. Thủy "nức nở, tức tưởi”: em khóc nhiếu nên 
hai bờ mi đã "sưng mọng lêií\ cặp mắt den trở nên "buồn thâm thơm”. Thành phải 
"cắn chật mỏi để khỏi bật lên tiếng khóc to”, nước mắt ‘ tuân rư như suối, ướt đơm cá 
gối và hai cánh tay áo 

Buổi sáng sớm, hai anh em di ra vườn. Thủy "lặng lể ’ đặt tay lên vai anh trai. 
Thành dã kéo em ngồi xuống và "khẽ vuốt lén mái tóc em”. Cuộc chia tay sắp diển ra; 
cả hai anh em đều vô cùng đau khổ và cảm thấy cô dơn trước tai họa nặng nể đang 
"giáng xuống” dầu... 

Bô đi dâu mãi không về. Đã mấy ngày rồi Thủy không được gặp bô. Chi còn 
vài tiếng nữa là em phải theo mẹ về quê ngoại. Em buồn, nước mắt ứa ra "xịu mặt 
xuống” nói trong dau dớn: "Sao bố mái không vé nhr. Như vậy là em không được 
chào bô trước khi di. Bố mẹ bỏ nhau, biết bao giờ em "được gặp lại bố?”. Tuổi thơ 
Thủy mất mát quá nhiều, quá lớn! 

Cảnh Thủy trở lại lần cuối thăm trường lớp, chào từ biệt cô giáo và bạn học lớp 
4B là một cảnh buồn tê tái. Thủy cô dơn "đíaig nép vào một gốc cây trước lớp”. Thủy 
"cắn chặt mỏi im lặng , mát lại đâm đám nhìn khắp sân trường...”. Thủy dau khổ "bật 
lên khỏe thút thít”. Cô giáo "sửng sốt” khi Thủy bước vào lớp. Cô "ôm chặt lấy em” 
vằ nói: "Cô thương em lắm”. Cả lớp "sữtìg S(f \ có tiếng khóc "thút thít”: một số bạn 
thân bò chỏ ngồi chạy lên "nắm chặt lấy tay” Thủy khi nghe cô giác thông báo cảnh 
ngộ thương tâm cùa em. Cồ giáo "tái mặt”, cất tiếng than "Trời ơi!”, rồi "nước mắt 
giàn giụa”. Cả lớp 4B "khóc mỏi lúc một to hơn” khi nghe Thủy nói: “... Em không 
được đi học nữa. Nhà bí) ngoại em ở xa trường học lắm. Mẹ em bảo sẽ sắm cho em 
một thúng hoa quá để rư chợ ngồi bán”. Cha mẹ bò nhau, anh em li tán, con cái, đứa 
thì phải xa bố, dứa thì phải xa mẹ. Đối với Thủy, em còn có nỗi đau buồn nào to lớn 
hơn? Em phải bỏ học giữa trang đời tuổi thơ. Thủy khóc, bạn học khóc, cô giáo khóc. 
Những dòng nước mắt ấy đã thể hiện một eách sâu sác, chân thực, cảm động về nỗi 
đau buồn cùa em thơ trước cảnh gia dinh tan vờ, bô mẹ bỏ nhau. 
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Giây phút cuối cùng cuệ>c chia tay của Thành và Thủy diễn ra thật xúc động. 
Thủy “hôn gấp gắp ” lên mặt con Vệ Sĩ và “thì //iứrt” với nó. Thủy “ khóc nấc lên”, 
nắm tay anh trai, dặn dò... Thành cũng “ khóc nấc lẽn”. Người mẹ “vuốt tóc” đứa con 
trai... Thủy trèo lên xe, rồi bồng “lợi tụt xuống” đặt con Em Nhò cạnn con Vệ Sỉ, cản 
dặn anh ưai là “không hao giở để chúng nó ngồi cách xa nhau”... Hai con búp bê đã 
không phải “chia tay” nhau, nhưng hai anh em Thành và Thủy thì mỗi người ở một 
phương Trời xa cách. Thành nằm ngủ đâ có con Vệ Sĩ gác, nhưng khi đá bóng, áo bị 
rách, ai vá cho? Nhìn “cúi bóng nhỏ liêu xiêu” của em gái trèo lên xe, rồi chiếc xe 
phóng đi mất hút, Thành “mếu máo” và “đứng như chôn chân xuống đất”... Đó là tâm 
trạng của một em bé như mất hồn, cô đơn,và bơ vơ không xiết kể. 

Nỗi đau khổ của Thủy và Thành trước bi kịch gia đình được Khánh Hoài thể 
hiện qua nhiều chi tiết, tình tiết xúc động, trang văn chứa chan tình nhân đạo. 

142 - ĐỀ BÀI: 

Cảm nghỉ của em vể cảnh chia ĩay đây niíúc mắt 
_giữa Thủy với cô giáo Tâm và c ảc bạ n lớp 4B._ 

Bài làm 

“ Cuộc chia tay của những con húp hê” có bao nhiêu cành buồn đau tê tái. 
Cảnh Thành và Thủy “nức nở” nước mắt “tuôn ra như suối” ướt đảm cả gối và hai 
cánh tay áo giữa đêm khuya. Cảnh hai anh em chia dồ chơi nhưng không muốn chia 
rẽ con Vệ Sĩ với con Em Nhò. Cảnh Thành “mếu máo ”, dứng như chổn chân xuống 
đất, nhìn theo cái bóng bé nhò liêu xiêu của em gái trèo lên xe... Và còn có cảnh chia 
tay dầy nước mắt giũa Thủy với cô giáo râm và các bạn lớp 4B. Nỗi đau buôn tê tái 
cứ bám lấy lòng ta, không kìm giữ dược, nước mắt cứ ứa ra lăn dài thto gò má. 

Buổi sáng hổm ấy, Thành dẩn em gái đến trường. Hai anh em di chậm chậm 
trên con dường đất đò quen thuc>c của thị xã quê hương, nhưng Thủy đôi lúc đột 
nhiên “ dừng lại, mắt cứ nhìn đau đáu” vào một gốc cây, một cái nhà, một cảnh quen 
thuộc thời ấu thơ trên dường di học. 

Mãi đến gần trưa, hai anh em mới ra đến trường học. Thủy “dứỉìg nép vào một gốc 
cáy” nghe cô giáo giảng bài. Thủy “cắn chật mỏi im lặng”. Đỏi mát em “đâm đàm” nhìn 
khắp sân trường. Côt cờ, tấm bảng tin, những vạch ô ăn quan trên hò gạch,... tất cả là kỉ 
niệm tuổi thơ mà em sáp già biệt. Càng nhìn em càng đau đớn, rồi em “bật lên khóc thút 
thít”. Thuỷ khóc vì truớc bi kịch gia đình, em biết không bao giờ được cùng các bạn nhỏ 
học tập và vui chơi ở ngôi trường thân yêu của tuổi thơ nữa. 

Cô giáo Tâm dã nhìn thấy Thủy và “sửng sốt” kêu lên: “Ôi em Thủy” Thủy bật 
lên “nức nđ\ bước vào lớp và nói: ‘ Thưa cô em đến chào cô...”. Hình ảnh cô giáo 
Tâm “ôm chặt” lấy Thủy và nói: “Cô thương em lắm!” dã cho thấy nỗi đau buồn của 
cô giáo không thể nào kể xiết. 

Cảnh học sinh lớp 4B sau khi nghe cô giáo nói vé cảnh ngộ đau lòng của Thủy 
là một cảnh vô cùng cảm động. Sự đổng cảm xót xa, nỗi đau như được san sẻ qua một 
tiếng “o\ qua tiếng khóc “thút thít” của đám học trò nhỏ. Nỗi đau buồn như được 
nhân lên nhiều lần. Ta hãy khẽ dọc: 

“Một tiếng “ồ ” nổi lên kinh ngục, cả lớp sững sờ. Đã có tiếng khóc thút thít 
của mấy dứa bạn thân. Vài dứa mạnh dạn bỏ chồ ngồi, di lên nắm chặt lây tay em tôi 
như chẳng muốn rời. Toàn những bạn dành chuyển , đánh chắt, có cái kẹo . qủa táo 
cũng để dành phán nhau trong suất mấy năm qua...”. 
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Chi tiết Thủy "không dám nhận" quyển sổ cùng với chiếc bút máy nắp vàng - 
món quà CỦH cô giáo Tâm tậng dã làm cho ta đau lòng, ví Thuỷ "không dược di học 
nữa": vì em sẽ vé ở với bà ngoại "xa trường học lắm", em phải di bán hàng kiếm 
sống. Tuy còn mẹ, còn bô, còn bà, nhưng Thủy khác nào một em bé mổ côi! Qua đó, 
ta càng thấy sợ khi cha mẹ bỏ nhau, những dứa em thơ sẽ bị thất học, phải lê la đầu 
dường xó chợ đê kiếm sống. Chính vì thế mà cố giáo Tâm " tái mặt"ị kêu lên “ Trời 
ơir\ nước mắt "giàn giụa': các bạn nhò "khóc mỗi lúc một to lum" khi nghe Thủy 
nói về cành ngộ thương tâm cùa minh. Hình ảnh nhiều thầy cô giáo "ngừtig giảng bài, 
ứi ngai nhìn theo" khi Thành dắt em gái ra khòi lớp cũng là một chi liêí rất cảm dộng 
vế vòng lay nhân ái được siết chặt lại trước nỗi dau của trẻ thơ, của dồng loại. 

Có thể nói đây là một doạn vãn thấm dáy lệ dã dể lại trong tâm hồn em nhiẻu xót 
xa, thương cảm. Khánh Hoài dã viết nên một truyện ngắn đặc sắc cảnh báo một hiện 
tượng tiêu cực trong xà hội dà làm tổn hại đến tâm hốn tuổi thơ, hạnh phúc tuổi thơ. 

"Qué hương lừ dường di học - Con vé rợp bướm vàng bay", nhưng với bé Thùy 
thì còn đâu nữa? 

143 - ĐỂ BÀI: 

_ Phân tích bàl thơ Tiếng gà trưa cúa Xuân Quỳnh. _ 

Bài làm 

Xuân Quỳnh (1942-1988) nổi tiếng với những bài thơ nam chữ như: Thuyền 
và biển", "Sóng", “ Tiếng gà trưa",... biếu lộ một hổn thơ nồng nàn, đàm thắm, dào 
dạt thương yêu. 

Bài thơ “ Tiếng gà trưa ” dược nữ sĩ viết vào những năm đầu cuộc kháng chiến 
chổng Mĩ, in trong tập thơ Hoa dọc chiến hào ” (1968). Bài thơ có 43 câu, trong đó 
có 39 càu thơ ngủ ngôn. 4 cảu thơ có 3 chữ. Câu thơ ‘Tiếng gà trưa " được diệp lại 4 
lần, cứ ngân vang mãi trong tâm hổn người lính trẽn dường hành quản ra trân, như 
tiếng gọi của quê nhà thân thương. Dòng cảm xúc từ hiện tại m;.n mác và bâng 
khuâng trôi vé những nám tháng tuổi thơ với bao kí niệm cảm dộng về đàn gà và ổ 
trứng hổng, vé người bà đôn hậu, dà làm sâu nặng tình yêu dất nước quê hương. 

* Tiếng gà trưa " là một âm thanh dồng vọng của gia đinh, của xóm làng quê, trở 
thành hành trang của người lính trẻ. 

1. Đoạn thơ đẩu 7 câu nói vé tâm trạng người chiến sĩ trên dường hành quàn 
xa. Tiếng gà nhà ai nhảy ổ: "Cục... cục túc cục ta ” cất lên nơi xóm nhỏ. Tiếng gà nhà 
ai nhảy ổ là ảm thanh bình dị, thân thuộc của làng quc ta dà bao dời nay. Đối với 
người lính trẻ lại vò cùng xúc động. Tiếng gà trưa đã làm ".xao dộng " nắng trưa và cả 
hổn người. Như cho người lính thêm sức mạnh mới. Như gợi nhớ tuổi thơ. Chữ 
"nghe " được diệp lại 3 lán với sự chuyển dổi cảm giác tinh tế dã làm cho giọng thơ 
thêm phán ngọt ngào, tha thiết, bồi hồi: 

“ Cục ... cục tác cục ta 
Nghe .xao dộng nắng trưa 
Nghe bàn chán dỡ mỏi 
Nghe gọi vé tuổi thơ" 

2. Đoạn thơ thứ hai có 26 càu thơ. Câu thơ "Tiếng gà trưa " dược láy đi láy lại 
3 lần, một âm thanh hiện hữu đổng vọng gợi nhớ bao ki niêm sâu sảc một thời thơ bé. 
Nghe tiếng gà trưa, người lính trẻ sống lại, nhớ lại màu hổng trứng gà trên ổ rơm, nhớ 
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lại đàn gà dong đúc mà bà đã tần tảo "c hãi chiu Ta như được ngáin một bức tranh 
gà rất sông dộng, rất dẹp. Không phải là bức tranh gà Đỏng Hổ ngày xưa: 

'Tiẽ hg gà í l ưa 
o rơm hổng những trứng 
Này con gà mọi mơ 
Khắp mình hoa (lôm trang 
Này con gà mút vàng 
Lỏng óng như mủn nang ” 

Nghệ thuật phối sắc của Xuân Quỳnh rất thán tình. Một gam màu sáng tươi 
mát dịu cùa bức tranh gà. Có màu hồng của trứng gà trong ố rơm. Có sác (tom 
trắng ” cùa con gà mái mơ hoa. Có “ lỏng ỏng như màu nắng ” cùa con gà mái vàng. 
Cấu trúc song hành dôi xứng, chữ “này” đẹp lại hai lẩn: “Này con gà mái mơ... Này 
con gà mái vàng... ”. Ta cảm thấy tay bà, tay cháu đang chi, dang dếm những con gà 
mái tìm mồi trong sân nhà, vườn nhà thân thuộc... 

Nghe tiếng gà trưa cất lên nơi xóm nhò, người lính lại bối hổi nhớ lại bao ki 
niệm về bà. Quên sao được “tiếng mảng” cua bà vì tội cháu nhìn gà đẻ. Sợ bị lang 
mặt: “Cháu vê lấy gương soi - Lòng dại thơ lo lắng”. Cháu nhớ mãi hình ảnh 'Tay 
bà khum soi trứng... ”. Bà tần tảo “chắt chiu ” từng quả trứng hổng * cho con gù mái 
ấp ”. Là cháu nhớ tới bao nỏi lo, bao niềm mong ước cua bà với tình thương bao la: 

tú Klìi gió mùa dỏng tái 
Bà lo dàn gà toi 
Mong trời dừng sương muối 
Để cuối núm bán gà 
Cháu dược quán áo mới “ 

Cái hay của thơ Xuân Quỳnh có lúc là ở nhưng chi tiết nghệ thuật, tuy rất bình 
dị mà sông dộng ncn thơ. Đó là cái “ổ rơm hồng những trứng ”, là hình ảnh “tay bà 
khum soi trứng ". Đó là tiếng “sột soạt ” cùa bộ quần áo mới: 

tâ Oi cái quần chéo go 
Ỏng rộng dài quết đất 
Cái áo cánh chúc bâu 
Đi qua nghe sột soạt “ 

Tục ngữ có câu: “Già dược bát canh, trẻ dược manh áo mới ”. Cháu có bao giờ 
quên dược cái quần chéo go, cái áo chúc bàu ngày xưa bà mua cho sau mỏi lần bán 
gà. Tinh thương cháu của bà đã tạo nên hanh phúc tuổi thơ. Trang thơ nữ sl đà di vào 
mạch sóng dời thường một cách dung dị hổn nhiên. 

3. Từ liên tưòng, nữ sĩ chuyển sang suy tưởng. Lần thứ tư câ\i thơ * Tiếng gù 
trưa ” lại cất lên. Tiếng gà gọi về những giấc mơ tuổi thơ của người lính trẻ: 

“Tiếng gà trưa 
Mang bao /thiêu hạnh phúc 
Đêm cháu vé nằm mơ 
Giấc ngủ hóng sắc trứng 

Tiếng gà trưa bình dị mà thiêng liêng, nó nhắc nhở, nó lay gọi bao tình cảm dẹp 
dâng lên trong lòng người chiến sĩ trẽn đường hành quân ra trận thời chỏng Mĩ cứu nước: 
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“Cháu chiến đấu hôm nay 
Vì lòng yêu Tô quốc 
Vì xóm làng thân thuộc 
Bà ơi, cũng vì bà 
Vì tiếng gờ cục tác t 
ỏ trứng hồng tuổi thơ” 

Bài thơ ‘ Tiếng gà trưa " có 3 câu thơ hay nhất, đẹp nhất: “Ố rơm hổng lứìững 
trứng ”, ”Giấc ngủ hóng sắc trứng ”, “Ô trứng hổng tuổi tlìơ”s Tất cả đéu nói vé niềm 
vui hạnh phúc. Chữ "hồng ” là tính từ, làm chức nàng vị ngữ, hình tượng thơ vừa dẹp, 
vừa biểu cảm. 

Hơn 60 năm về trước, trong làn nắng mới và âm thanh dồng quẽ “xao xác gà 
trưa gáy não nùng ”, thi sĩ Lưu Trọng Lư "rượi buồn ” nhớ về tuổi thơ, nhớ “nét cười 
đen nhánh ”, nhớ màu áo dỏ cùa mẹ hiền nay người đã đi xa. Bảng Việt trong những 
năm du học ở nước ngoài, nhìn ngọn khói con tàu quê người, lại da diết nhớ vé tuổi 
thơ, nhớ tiếng chim tu hú, nhớ bà, nhớ bếp lửa “ấp iu uổng đượtn ” do tay bà nhen 
nhóm sớm hôm. Trong bài thơ cúa Xuân Quỳnh, nghe tiếng gà trưa, người chiến sĩ lại 
nhớ bà, nhớ ổ ưứng hổng tuổi thơ. Xuân Quỳnh đã tìm dược một cách nói mới vé kỷ 
niệm tuổi thơ, vể tình bà cháu chan hòa trong tình yêu quê hương dát nước. 

4 Tiếng gà trưa ” là một bài thơ hay, tha thiết ngọt ngào. Tiếng gà trưa cũng là 
tiếng vọng của quê hương, là tình hậu phương của anh bộ dội trong kháng chiến 
chổng Mì. Rất thơ và rất đẹp. 

144 - ĐỂ BẢI: 

Cảm lầltện cúa em ¥ẩ đoạn 1 hài th ơ ĩìếnggằừĩíB cấa IMÌÊ 9kị*l 

Bài làm 

Tiếng gà trưa ” là một bài thơ rất hay cùa Xuân Quỳnh viết trong thời, chống 
Mĩ xâm lược, in trong tập thơ ” Hoa dọc chiến hào ” (1968). 

Bày câu trong phần dầu bài thơ mỏ ra trong lòng em bao cảm xúc man mác. Tiếng 
gà nhảy ổ: ” Cục ... cục tác cục ta ” cùa4ứià ai bên xóm nhỏ, cất tôn; cái âm thanh bình dị 
ấy trở nên thân thiết, yêu thương dối với người lính trẻ trên dường hành quân ra trận: 

“Trên đường hành quân xa 
Dừng chân hên xóm nhỏ 
Tiếng gà ai nhảy ổ: 

“Cục ... cục tác cục ta”. 

Một giọng thơ nhẹ nhàng, bâng khuâng. Tiếng gà nhảy ổ dã trơ thành tiếng quê 
hương, tiếng hậu phương như chào dón, như vảy gọi. 

Ba câu thơ tiếp theo déu bất dầu bằng chữ ”nghe ” dã gợi tả niẻm xúc đòng sâu 
xa của người chiến sĩ. Có một sự chuyển dổi cảm giác tài tình, thú vị: 

“Nglic xao động nấng trưa 
Nghe bàn chán đỡ mỏi 
Nghe gọi về tuổi thơ” 

Nghe tiếng gà nhảy ổ, người lính trẻ cảm thấy nắng trưa đang “xao dộng ”, 
dang nhảy múa xôn xao trước mắt mình, trông thật vui. Tưởng như có làn gió mát 
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thổi qua tâm hồn mình. Tiếng gà nhảy ố như có một phép lạ thán kì, đã truyển cho 
người chiến sĩ hao niềm vui, bao tinh thán và nghị lực mới, như làm dịu bớt cái nắng 
trưa, như xua tan mọi một mỏi, có thêm sức mạnh mới, vượt qua mọi chặng dường 
chông gai, s ịn sàng dấn thân vào khói lửa. Nghe tiếng gà nhảy ổ: “Cực... cục tác cục 
ta” người lính trẻ thêm xao xuyến trong lòng, mọi kí niệm thân thương một thời thơ 
ấu được khơi dậy, dược dánh thức. Tinh hậu phương êm đềm, sâu nặng như dâng lên 
dào dạt trong lòng người chiến sĩ trẻn đường ra trận. 

Thơ là nghệ thuật của ngòn từ. Qua điệp từ 'nghe ", Xuân Quỳnh nói lên được 
bao điểu tốt dẹp, mở ra bao liên tưởng đáng yêu. Tiếng gà trưa là tiếng gọi của què 
nhà, mang nặng tình hậu phương. 

Nguyễn Bình Giang 
(Lớp 7A Đổng Lộc, Hà Tĩnh) 

145-ĐỀ BÀI: 

Cảm nhận vể đoạn CUỐI bãi tho Tiếng Ịàừtía cùa Xuân Quỳnh. 

Bài làm 

Đoạn cuối bài thơ ‘ Tiếng gà trưa " của Xuân Quỳnh gồm có 2 khổ thơ nói lên 
những cảm xúc, những ý nghĩ sâu sắc, tốt dẹp của người lính trên đường hành quân 
xa vào Nam dánh Mì. 

Nghe tiếng gà trưa, người chiến sĩ bồi hồi, như được sống lại bao kỉ niệm tuổi 
thơ vể người bà tần tảo, đồn hậu, như được mang theo tình hậu phương để ra trận: 

nếng gà trưa 
Mang hao nhiêu hạnh phúc 
Đêm cháu vé nằm mơ 
Giấc ngủ hồng sắc triùìg " 

Câu thơ “ Giấc ngủ hồng sắc trímg ” là một càu thơ hay có hình tượng đẹp và 
rát biểu cảm. 

Tiếng gà trưa làm sáng lên trong tâm hổn người chiến sĩ tình yẽu xóm làng quê 
hương, tình yêu Tổ quớc, tình yêu bà và gia đình thân yêu. Tiếng gà trưa làm sáng lẽn 
trong trái tim người lính trẻ vé lí tưởng chiến dấu cao dẹp với bao niềm tin. Chữ “v/" 
được điộp lại 4 lần, làm cho cảm xúc và niẻm tin trở nên tha thiết, mãnh liệt: 

' Cháu chiến dấu hôm nay, 

Vì lồng yêu TỔ quốc 
Vì xóm làng thân thuộc 
Bà ơi, cũng vì bà 
Vì tiếng gà cục tác 
o trứng hỏng tuối thơ " 

Đọc đoạn thơ, ta nhớ đến những cha chú, những anh chị của chúng ta, những 
Giải phóng quân thời chông Mì. Nhớ đến để biết ơn và tự hào. 

Trấn Thị Quế 

(Lớp 7B trướng Hạ Long, Quảng rôinh) 
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146 - ĐỂ BÀI: 

I Phân tích bài Sụ giàu đẹp cứa tiếng Việt của Đặng Thai Mai. 

Bài làm 

Văn han "Sự giàu dẹp cùa tiêng Việt ” là một phần nhò lược trích trong bài 
'Tiếng \ ict' mõi biên hiện hừng hon (lìa sức sống dân tộc " cùa Giao sư Đặng Thai 
Mai viết năm 1967. 

1- Mơ dầu. tác giả nói rồ nicm tự hào về tiếng Việt, tin tưởng hơn nữa vào 
tương lai cùa liêng Việt của mỗi con người Việt Nam chúng ta ngày nay. 

2. Đoạn vãn (3 câu) liếp theo, giáo sir giải thích vé những đặc sắc cùa tiếng 
Việt, một thứ tiếng dẹp và hay. Ve mật Am hưởng, thanh điệu thì “hai hòa"; cách dặt 
cảu thì “rãì té nhị và uyển chuyên", riêng Việt lại giàu có, phong phú “có đầy đủ khả 
nảng diẻn dạt tình cam. tư tường cua người Việt Nam và dế thỏa mãn cho yêu cầu cùa 
dời sống vãn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử". Nhận xét ấy rất sâu sắc. 

3. Đoạn thú ba có 22 câu, tác già dùng 21 cáu đế chứng minh tiếng Việt đẹp và 
hay, dùng 1 câu dế tiểu kết. 

a. Giáo sư chí ra rằng, về mặt cấu lạo, tiếng Việt có những dặc sắc của một thứ 
tiếng khá dẹp. Đẹp như thế nào? Nhiều người ngoại quốc sang thăm nước ta, tiếp xúc 
với nhân dân ta dã nhận xét: "tiếng Việt giàu chất nhạc ". Một giáo sĩ phương Tày 
(rất thạo tiếng Việt) dã ca ngợi tiếng Việt là một thứ tiếng "dẹp " và "rất rành mạch 
trong tỏi nói, rất uyển chuyển trong cáu kéo. rứt ngon lành trong nlìữtìg cáu tục ngữ". 
Tác giả dã sử dụng trích dản, một lỏi viết nghiêm túc "nói có sách, mách có chứng ” 
(xem chú thích i SCÌK Ngữ Vàn 7, tr. 138). 

- Tiếng Việt rất dẹp, "có một hệ tlìóng nguyên âm và phụ ám khá phong phú ", 
lại "giàu về thanh diệu " (có 2 thanh bàng và 4 thanh trắc). Do đó tiếng Việt "giàu 
hình tượng ngữ úm như những âm giai trong hàn ntnu trám bông 

- Tiếng Việt rất dẹp, "cân doi . tỉlìtp nhang" \è mặt cú pháp; có một từ vựng 
dổi dào vé cả ba mặt thơ, nhạc, họa. Và Giáo sư dà nói Ihém rằng: "Túc dụng cùa đặc 
tính này dôi với vân học lả rất quan tì ọitg . 

Chung tôi .xitỉ minh hoạ: 

"Cán dối, nhịp nhàng " tù vẻ đẹp tự tilucn cùa cáu vàn tiêng Việt: 

"Miền Nơm là máu của máu \ lệt Nam, thịt của thịt \ iệt Nám. Sông có thể 
cạn , núi cỏ tlềểmòn , song chân lí ấy không bao giờ thay dổi " 

(Hổ Chí Minh) 

"Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - lù mùa xuân có 
mưa riêu nêu, giỏ lành lạnh, cỏ tiếng nhạn kén trong dèm xanh, có tiếng trong chèo vọng 
lại từ những thôn xóm xa xa, có câu hút huê tình cùa cò gái dẹp như thơ mộng " 

(Vũ Bằng) 

b. Tiếng Việt rất hay, nó thỏa màn dược nhu cầu của xã hội, vì nó là một 
phương tiện, một còng cụ "trao dổi tình câm, > nghĩ giữa người với người", Tiếng 
Việt hay như thế nào? 

- Về từ vựng, tiếng Việt "túng len mòi ngày một nhiều " (giàu có). 

- Về ngừ pháp, tiếng Việt "dấn dán trơ nên uyên chuyên hơn, chính xác hơn" 
(trong sáng). 
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- Tiêng Việt "dã không ngừng dặí ra những từ mới, những cách nói mới hoác 
Việt hóa những từ và những cách nói cùa cúc dân tộc anh em vù các dán tộc lúng 
giềng dề thỏa màn yêu cầu cùa dời sóng văn hóa ngày một phức tạp về mọi mật kinh 
té, chính trị, khoa học, kĩ thuật, vãn nghệ, v.\... 

c. Câu cuối đoạn, giáo sư khảng định rằng, tiếng Việt, vé mặt cấu tạo, về khả năng 
thích ứng với hoàn cảnh lịch sứ dã chứng tỏ “ sức song của IIỎ ”. Đó là câu kết đoạn. 

Vãn bản trên đây là một bài nghị luận chứng minh đã khảng định và ca ngợi sụ 
giàu dẹp của tiếng Việt. Trước khi chứng minh, tác giả dã giải thích ngán. Phần 
chứng minh, cách lập luận rất chặt chẽ, dược thể hiện qua một hệ thống lí lẽ và dần 
chứng làm sáng tỏ 2 luận điểm: tiếng Việt dẹp, tiếng Việt hay (giàu có, trong sáng). 
Cách IĨ 1 Ở đoạn, cách trình bày lí lẽ và dần chứng, cách chuyển ý chuyển đoạn, cách 
tiểu kết của giáo sư vừa khoa học chặt chẽ, vừa tinh tế. 

Đọc văn bán này, ta càng thèm ycu quý và tự hào tiếng Việt rất giàu dẹp. Đổng 
thời, chúng ta học tập cách viết của Giáo sư Đặng Thai Mai: cách dùng từ, đạt câu, 
cách chứng minh... mẩu mực. 

147 -ĐỂ BÀI: 

Phân tích bài Ýnghia văn clĩương để cho thấy 
cách vỉết lài hoa, độc đảo của Hoài Thanh. __ 

Hài làm 

Hoài Thanh (1909 - 1982) là cây bút phê bình xuất sác. Những bài bình thơ 
cùa ỏng râVdặc sắc, tài hoa. Tên tuổi ông trở thành bất tử với tác phẩm “Tlìi nhản 
Việt Nam ' (1942). 

Bài “Ý nghĩa vùn chương ” của Hoài Thanh viết dã trên 60 năm, nhừng ngày 
nay chúng ta đọc vần tìm dược nhiều diều thú vị. 

Hai chữ "van chương " trong bài này mang nghĩa hẹp, đó là những tác phẩm 
thơ vãn, là vẻ dẹp cùa câu thơ, lời vãn. Chí là một bài báo ngắn, nên Hoài Thanh chi 
nói được một số điểu, một số ý kiến vé ý nghĩa vãn chương. 

Tác già vào để bằng một câu chuyện dời xưa kế chuyện một thi sĩ An Độ đã 
khóc núc I1Ở khi nhìn thấy một con chim bi thương..., tác giả chi ra ràng. “Tiếng khóc 
ấy, nhịp đau thương ấy chinh ỉù nguồn gổc cùa thi ca". Hoài Thanh dà vào đề một 
cách có duyên, nhẹ nhàng, háp dan Cách mở bài ấy dược gọi là “dụ khơi " (lòi mỏ 
bằng ví dụ ‘ Hịch tướng sỉ " của Trán Ọuỏc Tuấn củng có cách mờ bài như thố). Tù 
câu chuyên hoang dưỡng ây. tác gia nẽu rõ nguồn gốc của văn chương là gì? - Đó là 
lòng thương người và rộng ra thương ca muôn vật, muôn loài. Nói một cách khác, 
hiểu một cách khác: Ciim hứng tho vãn là tình thương. 

Y nghĩa văn chương ỉa "hình dung sự sóng, hoặc sáng tạo ra sự sống". Nguổĩì 
gốc của vãn chương "cũng là giúp cho tình câm và g(tì lòng vi tha ", Hoài Thanh dỗ 
có một cách nói riêng, chỉ ra hai chúc năng của vãn chương là nhận thức và giác 
duc. Vãn học phan ánh hiện thực, nâng cao nhận thức hiện thực, giúp người dọc 
“hình dung sự sổng muôn hình van trang văn học còn "súng tạo ra sự sông ”, đó lâ 
diều kì diệu của tlìơ \ăn. Ví dụ. ta dọc những hài thơ như 'Khoang trời, ho bom’ 
(Lám Hiị Mỹ Da). */><>; thơ ve ĩicn dột xe khang kinh ■’ í Phạm Tiến Duật)..., ta hình 
dung dược, tai hiên dưẠ ciióc kháng chiên chòng Mỹ cua nhân dân *a trải qua muôn 
vàn khỏ khan ác iiột. mò? !; \ !CỈ Nam rát anh hùng: 




"Không co kính, không phải vì xe không có kính 
Bom giật, hom rung, kính vờ đi rồi 
Ung dung buồng lái tư ngồi 
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng... " 

(Phạm Tiến Duật) 

Nguồn gổc của văn chương à ‘là tỉnh cám, là lỏng vụ' tha thơ văn dích thục có 
"mãnh lực lợ lùng ” có thể làm cho độc giả vui, buồn, mừng, giận... Đó chính là tính 
giáo dục của văn chương. Văn chương có tính nhân bản đã góp phần nhân đạo hóa 
con người. Quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gốc, về công dụng của văn chương 
rất tiến bộ, đúng đắn. Ta yêu kính cha mẹ hơn, hiếu thào hơn khi đọc bài ca dao 
"Công chơ như núi Thái Sơn ", Ta thầm nhớ công ơn người trồng cây, gieo hạt, nhờ 
họ, ta được nếm hương đời, vị đời: 

"Ai ơi hưng hát C(tm dầy. 

Deo tliơm một hạt dưng cay muôn phần ” 

Vần chương rất kì diêu, thể hiên những ước mơ, khát vọng của con người, "gáy 
cho /a nhữììg tỉnh cảm ta không cỏ (hoặc'sẽcó), luyện những tình cảm ta sẵn cỏ" như 
Hoài Thanh đã nói. Thương người, yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên, say mê 
học tập và lao động, sáng tạo, mơ ước vươn tới những chân trời bao la,... nhũng tình 
cảm ấy là do cuộc sống, do vãn chương mà tàm hồn ta dược bồi dấp. 

Vãn chương làm cho cuộc đời thêm đẹp, cuộc sống thêm sắc màu ý vị, phong 
phú hơn, đẹp đẽ hơn. Đúng như tác giả dã viết: "Cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của 
cá nhân vì vãn chương rnà trỏ nên thâm trám và rộng rãi đến trăm nghìn lấn 

‘Tôi yêu sông xanh, núi tím; tôi yêu dôi mày ai như trâng mới in ngần và tôi 
cũng xây mộng ước mơ, nhưng yêu nhất mùa xuân... " 

(Vũ Đằng) 

"Khi chén rượu, khi cuộc cờ, 

Khi xem hoa nở, khi chờ tráng lẽn ” 

(Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

Cuộc dời không thể thiếu văn chương. Vần chương sáng tạo ra cái dẹp, làm cho 
ta tháy cuộc dời đẹp. hơn, đáng yêu hơn. Hoài Thanh đà dùng hình ảnh gợi cảm dể 
diẽn tả ý đó: "từ khi các thi sĩ m ca tụng cánh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông 
mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chày lùm đê ngátn vịnh, tiếng 
chim, tiếng suối nghe mới hay ", 

"Côn Sơn suối chảy rì rám, 

Ta nghe như tiếng dàn câm hên tai" 

(Côn Sơn ca - Nguyễn Trãi) 

"Cũng có lúc chơi nơi dặm klì(ích, 

Tiếng suôi nghe róc rách lưng dèo ”... 

(Khòc Dương Khuè • Nguyền Khuyến) 

‘Tiếng suôi trong như tiếng lìát xa, 

Trăng lổng cố thụ, bỏng lồng hoa ”... 

(Cảnh khuya - Hó Chí Minh) 

Vai trò, vị thế cua văn nhân, thi sĩ rắt to lớn. Nhân loại, các dân tộc, nếu "xóa 
các thi nhãn văn nhản ”, nếu "xỏa hết những dâu vết họ còn hat lại" (tác phẩm) thì 
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xã hội và cuộc đời sẽ “nghèo nàn " đến bực nào! Cảm xúc cùa Hoài Thanh như tràr 
ra trang giấy. 

Bàn về ý nghĩa vân chương, Hoài Thanh đã đưa ra những lí lẽ xác đáng Ví 
nguồn gốc và cồng dụng của thơ văn. Giá trị nhân bản và tính nhân vãn của văĩ 
chương đã được tác giả nêu bật một cách sáng tỏ. Cách viết nhẹ nhàng, biểu cảm, si 
dụng hình ảnh có duyên và đậm đà, do đó lý lẽ của Hoài Thanh nêu ra tuy khòĩìị 
mới, nhưng đầy sức thuyết phục. 

148 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nhạn cùa em v ẽ bHBức tinh giản dị của Bấc Hố cúa Phạm Văn Bồng. 

Bài làm 

Ngày 19/5/1970, Đảng và Chính phù dã tổ chức trọng thể Lẻ kí niệm 80 năn 
ngày sinh Chù tịch Hổ Chí Minh. Tại buổi lẻ, Thủ tướng Phạm Văn Đổng đã đọc diẻi 
văn với nhan đé “Chủ tịch Hổ Chí Minh tinh lioa và khí phách cùa dán tộc, lươìiị 
tâm của thời đại ", Bài "Đức tính giản dị cua Bác Hồ ” trích từ bài diẻn văn ấy. 

1. Hai đoạn vân đầu, tác giả khảng định “sự nhất quán “ trong nhần cách v 
đại của Bác hồ: “dời hoạt dộng chính trị lay trời chuyển dất với dời sống hình thườn ị 
vô cùng gián di và khiêm tốn ", Tiếp theo, ỏng ca ngợi Bác Hổ suốt dời “vắn gii 
nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng ", Người đã sông vi 
chiến dấu vì một lí tưởng cao quý: "tất cả vì nước vì dân, vì sự nghiệp lớn ", Đạo đứ< 
của Người "trong sáng, thanh hạch, tuyệt dẹp ", Phần đầu bài vần cho thấy một giọn] 
văn sôi nổi lôi cuốn, trang trọng, lí lẽ đanh thép hùng hổn, ngôn từ chuẩn mực, đĩnl 
dạc, biểu cảm: "Điều rất quan trọng ", “đời hoạt dộng chính trị lay cời chuyển đất ' 

vô'cùng giản dị và khiêm tốn ", "rất lạ lùng, rất kỳ diệu ", "một cuộc đời sóng gió ' 
"vần giữ nguyên phẩm chất cao quỷ", “tất cá vì nước, vì dán, vì sự nghiệp lớn, troriị 
sáng, thanh hạch, tuyệt dẹp". 

2. Đoạn văn thứ ba. Phạm Văn Đồng dã chứng minh một cách sáng tỏ dò 
sống giản dị của Bác Hồ trên 3 phương diện: cách áit, cách ở, cách làm việc. 

- Cách ân của Bác rất giản dị: “bữa cơtn chi có vài ha món rất giản đơn, ỉ ứ 
án Bác không đê rơi vài một hột cơm , ăn xong, cái hát hao giờ cùng sạch và thức ài 
còn lại dược sấp xếp tưmi tất", Tác giả nêu lên 4 chi tiết rất cụ thế để chứng minl 
cách ăn giản dị của Bác. Phạm Vãn Đồng dã từng sang Quăng Châu dự lớp huấi 
luyện Thanh niẽn do Nguyền Ái Quổc tổ chức (1925), đà từng bí mật sang Vân Nan 
gặp Bác (1940). Và từ những ngày ở chiến khu đến Cách mạng tháng Tám và suố 
trong những nầm dài kháng chiến chông Pháp và chông Mĩ, ông dẵ từng sóng và làn 
việc bên cạnh Bác Hổ, nôn mới có thể nói một cách tí mỉ, cụ thể vé cách ăn cùa Bá 
như vậy. Đây là một câu văn bình luận rất hay, lừ cách ãn, tác giả ca ngợi đạo đứ 
của Bác: "Ờ việc làm nhó dó, chúng ta càng thấy Bác quỷ trọng biết bao kết quả sd 
xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ ", 

- Cách ở của Bác cííng rất gỉản dị. Tác giả lập luận tương phản giữa tâm hổi 
và cách ở của Bác; tâm hổn thì "lộng gió thời dại" mà nhà ở của Bác chi là nhà sà 
"vẻn vẹn chỉ có vãi ba phòng ", Nơi ở “luôn luôn lộng giỏ và ánh sáng, phảng phú 
hương thơm của hoa vườn " do tự tay Bác trổng và chăm bón. Tác giả dã bình và c 
ngợi cách ở giản dị của Bác “thanh bạch và tao nhã biết bao ", 
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- Cách làm việc của Bác càng gián dị: "Bủc Sttổt dời lủm việc, suất ngày làm 
ệc, từ việc rất lớn: việc nhi nước, cửu dân đến việc rất nhó ... ”. Phong cách làm việc 
ỉ của Bác thế hiện một tinh thẩn xà thân, bền bi, cán mần, chu đáo vì rất giàn dị. 
íc giả nêu lên bốn việc rất nhò Bác thường làm đê ca ngợi cách làm việc giản dị, 
IU đáo của Bác như: "trống cây trong vườn, viết một bức thư cho một dỏng chí, nói 
ìuyện với các cháu miền Nam, di thảm nhà tập thể cùa công nhân, từ nơi làm việc 
?n phòng ngủ , nhà ân Là Chủ tịch nước nhưng Bác rất giàn dị trong sinh hoạt: 
việc gì Bác tự làm dược tliì không cân người giúp Sò người giúp việc và. phục vụ 
ồ Chủ tịch có thể đếm trên đẩu ngón lay. mỏi người được Bác dặt cho một cái tên 
ới ‘ gộp lợi là ỷ chí chiến dấu và chiến thắng: Trường , Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, 
inh, Thắng, Lợi! 

3. Đoạn văn thứ tư, Phạm Vãn Đổng bình luận về đời song cua- Hồ Chủ tịch, 
ách sống giản dị cùa J3ác không phải là “sống khắc khổ theo lói nhà tu hanh, thanh 
o theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật Đời sông giản dị, thanh bạch cúa Bác lỉồ là một sự 
la hợp tuyệt đẹp, bơi VI Người đã "sông sôi nổi, phong phú dời sống và cuộc sông đấu 
anh gian khô vù ác liệt của quần chúng nhân dân Hòa hợp giữa "dời sổng vật clìất 
án dị" với "dời sổng tám hồn phong phủ, với những tư tưởng, tình cun, nluìng giá trị 
nh thần cao dẹp nhất Hai mật đối lập mà thống nhất ấy. là dời sống thực sự vân 
inh", “một gương sáng" mà Bác Hố dà nêu lên trong thê giới ngày nay. Qua dó, ta 
lấy cách lập luận của tác giá rất chặt chẽ, lời bình luận rất sác sao. 

4. Đoạn văn thứ 5, giải thích và bình luận về cách nói và cách viết giản dị 
ỉa Bác Hồ. Người nói giản dị. viết giản di vì Người "muôn cho quần chúng nhân 
ĩn hiểu dược, nhở dược, lủm dược Những chân lí lớn mà giàn dị, là khát vọng về 
bc lập, tự do, thống nhất, về ấm no hạnh phúc của nhân dân ta nôn Bác đă nói lên 
lột cách rất giản dị: "Không cỏ gì quỷ hơn dộc lập tự do ", ‘Nước Việt Nam là một, 
in tộc Việt Nam lủ một, sông cỏ thê cạn, núi cỏ thê mòn, song chân lí áy không bao 
'ờ thay dôi Những chân lí giản dị mà sâu sắc dó là "sức manh vỏ dịch ", là "chủ 
ỊỊhĩa anh hùng cách mạng " khi nó dã thâm nhập vào quả tim và bộ óc cùa hàng triệu 
in người. Qua dó, tác già đả chí cho chúng ta tháy tư tưởng cua Hồ Chù tịch rất sâu 
ic, cách nói cách viết của Người lại râl giản dị, tham thìa. 

Vân bản này lì) một bài vàn nghị luận hòn hợp. tác gia dả kết hơp một cách 
lặt chẽ giừa ba thao tác giãi thích, chứng minh, bình luận \v "dức tính giàn dị của 
ác Hổ " trong đời sống sôi nổi, phong phú, và cách nói cách vièt rất giản dị vẻ những 
lân lí lớn. những tư tương vì dại. 

Văn bản nghị luận này thế hiện một lỏi viết dặc sắc, máu mực. IỊip luận chạt 
(lẽ, lí lẽ* sắc sảo, dản chứng cụ thể, chọn lọc, rất tiêu biếu, lời bình luận sâu sắc, đầy 
tuyết phục, cách sắp xếp, trình bày !í lẽ, đản chứng khúc chiỡt. sáng tò. Ciiọng vần 
ìi nổi, tám huyết, trang trọng, tự hào. 

Qua văn bán này, tác già đà nâng cao lòng kính yêu va biết ơn Bác Hổ trong 
un hồn mói chúng ta. Hơn bao giờ hết, bài ‘ Dưc tính gicin dỉ cua Bác Hồ" là một 
ài học quý báu đối với tuổi thơ chúng ta cả vc tư tướng, cá vé van chương. 
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149 -»)Ể BÀI: 

Phân tích bài Tình thẩn yêu nước cứa nhân ơảnta của Hố Chi Mi 

Bàl làm 

Sau chiến thắng Biên giới và Trung du, Đại hội Đàng lần thứ II đã diễn ra t 
chiến khu Việt Bắc vào tháng 2/ỉ95ỉ. Chủ tịch Hồ Chí Minh dã trình bày trước Đ 
hội Đảng Báo cáo chính trị. Văn bàn * Tinh thần yêu nước cùa nhân dán ta” là m 
phẩn nhò trong bài Báo cáo chính trị ấy. 

Văn bản này dược xem như một kiểu mẩu về vãn chứng minh, tiêu biểu cl 
phong cách chính luận cùa Hổ Chí Minh: ngắn gọn súc tích, cách lập luận chặt chẽ, 
lẽ hùng hồn. dẫn chứng (lịch sử, xà hội) vừa cụ thể vừa khái quát. 

1. Mở dầu vãn bân tác giá khảng định và nêu rỏ vấn đề phải chứng min 
"Dân ta có một lỏng nồng nàn yêu nước”. Hai càu tiếp theo làm nổi bật luận d 
Lòng yêu nước của dân ta rất nồng nàn. là "một truyền tlưng quỷ hâu ” và có SI 
mạnh "vỏ cùng mạnh mẽ, to lớn, nó hứn qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nlu 
chìm tất cà lũ hán nước và lũ c ướp nước Hồ Chù tịch đã so sánh lòng yêu nước CI 
nhân dân ta bằng hình ảnh ‘làn sóng ”. Các từ ngữ: "sỏi nổi ”, "kết thành ”, "vỏ cùi 
mạnh mẽ, to lớn", 'lướt qua”, "nhăn chìm tát cà” - đã ca ngợi và khảng định SI 
mạnh lòng nồng nàn yêu nước của dân la trong trường kì lịch sử: "từxưa đến nay 
trong tinh thế hiếm nghèo: "khi Tò quốc hị xâm lãng ”. 

2. Phần thứ hai vãn bán, tác giả nêu lên hàng loạt dân chứng lịch sử và : 
hội dể chứng minh, làm sáng tỏ lòng nồng nàn ycu nước cúa dân ta. về quá khứ 
những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trung, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lx 
Quang Trung, v.v... 'ITìú pháp Hệt kè hàng loạt dán chứng: các dần chứng vừa kh 
quát, vừa diển hình mở ra trường liên tướng vổ bao trang sử hào hùng chống xâm lãi 
của dân tộc trong tâm hổn người dọc. Các từ ngữ: “Chúng ta có quyền tự hào... 
"chúng ta phái ghì nhớ" dã làm rõ cảm xúc khi nèu dần chứng. Cám xúc dào dạt, lý 
hùng hồn, lập luận danh thép, dó là vàn phong cùa Bác Hồ: “ Chúng ta phái ghi ni 
công lao của cúc vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu hiểu cùa một dân tộc ai 
hùng ỳ \ 

Từ lịch sử quá khứ, Hồ Chù tịch nêu nhiều dẫn chứng để chứng minh IÒI 
nồng nàn yêu nước của nhàn dàn ta trong hiện tại, trong cuộc kháng chiến chối 
thực dàn Pháp xâm lược. 

Cố câu chuyên ý, chuyển đoạn rất khéo: "Dóng bào ta ngày nay cũng rất xứ) 
dáng với to tiên ta ngày trước”. Các dán chứng dược sáp xếp và trình bày qua 3 cí 
văn dài, có kết cấu liệt kê, trùng diệp: "từ... dẽn... ”. Cách viết ấy dã làm sáng 
lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần đại doàn kết dân tộc và nhiệt tình tham gia khái 
chiến của nhân dân ta là vô tận. * 

- Các lứa tuổi: "từcác cụ già tóc hạc dờn các cháu tihi dồng tre’ thơ”. 

- Đồng bào kháp mọi nơi: "từ những kiêu bào ớ nước ngoài dến những đồi 
hào ỏ vùng hị tạm chiêm, từ nhân dân miền ngược dếìt miền xuôi... ”. 

Bác Hổ khảng định dóng bào ta "ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước và ghét giẹ 

- Tiền tuyến và hậu phương: "từ những chiến sĩ ngoài mặt trận... đến nhữ 
công chức ở hậu phương..., từ những phụ nữ... dén các bà mẹ chiến sĩ... ”. Lòng nồi 
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làn yêu nước được biểu hiện một cách phong phú, đa dạng muôn màu muôn vẻ: hoặc 
cliịu đói mấy ngày dê hám sát lấy giặc dâng tiêu diệt giặc ”, hoặc “nhịn ân để ủng 
ìộ hộ dội”, hoặc “khuyên chồng con đt tòng quán mà mình thì xung phong giúp việc 
’ận tái ”, hoặc "sân sóc yêu thương bộ dội như con đẻ của mình 

- Các giới đồng bào, các tầng lớp xã hội: "từ nhưng nam nữ công nhân và nông 
lân... cho đến những đổng hào điền chủ... ”, hoặc là ”thi dua tâng gia sản Xuất...”, 
toạc là “ quyên ruộng đất cho Chính phú ”. 

Câu kết đoạn, Bác Hồ bình luận, khảng định một cách hùng hồn mạnh mẽ: 

‘Những cử chỉ cao quỷ dỏ, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau tỉơi 
ong nồng nàn yêu nước ”. 

Các dản chứng vừa cụ thể, vừa khái quát, vừa điển hình, vừa toàn diện, đầy 
;ức thuyết phục. 

3. Phần cuối văn bản, Hồ Chủ tịch ví lòng yêu nước tÊ nlìư các thứ của quỷ” 
/à nêu lên những biểu hiện của lòng yêu nước, hoậc "trưng bày trong tủ kỉnh , trong 
Yinh pha lê, rõ ràng dế thấy ”, hoặc "cất giấu kín dáo trong rương , trong hòm ”. Bác 
lêu lên nhiệm vụ của toàn Đảng toàn dân là phải "ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ 
hức, lãnh dạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đêu được thực hành 
mo công việc yêu nước, công việc kháng chiến 

Tóm lại, Hổ Chủ tịch dã khẳng định và ca ngợi lòng nồng nàn yêu nước và tinh 
hần bất khuất anh hùng, ý chí chống xâm lâng là một truyền thống quý báu cùa dân 
;ộc ta. Bài văn dã bồi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho mỏi chúng ta. 
ỊUiúng ta học tập nghệ thuật chứng minh cùa Bác: cách nêu vấn đế, cách chọn dẫn 
;hứng và trình bày dản chứng, lý lẽ và cảm xúc liên kết hài hòa, đầy thuyết phục. 
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Phần thứ năm 

NHŨÌ\(Ỉ BÀI VĂN HAY, ĐẠT ĐlỂM cao 

Viết bài tập làm văn số 1 

150 ĐỂ BÀI: 

Miê u tả c hâ n dung một người bạn cùa em. 

Bài làm 

Chuyện thằng Vệ lớp 7B 

Tiết 3, sáng thứ sáu hằng tuần, lớp 7B được kéo ra sân học thể dục. Đó là 
những tiết học sôi nổi nhất, vui thích nhất trong tuần. Hơn bôn chục học sinh chạy túa 
ra sàn trường như bầy chim vỡ tổ, sau khi tiếng còi cùa tháy Tuấn réo lên. 

Mười phút khởi động bắt đẩu, học sinh nào cũng được tự do chạy , nhảy hoặc 
làm bất cứ dộng tác nào mà Iĩiình yêu thích. Buổi học hôm ấy, bọn con gái học nhảy 
dây và đá cầu, bọn con trai học xà dơn. Tiếng cười cứ rộn lên rộn lên cả một góc sân 
truừng, nhất là khi có bạn nào dó bị ngã hoặc làm trò dùa để cù các bạn. 

Thằng Vệ con bác sĩ Hương học giỏi và nghịch nhất lớp. Giờ thể dục nào, nc 
cũng làm trò hề. Hôm tập nháy xa thì nó giả vờ trượt chân ngà, nàm dài trên hố cát 
như con nhái bén, một chân co lên trời. Hôm tập leo xà, thì nó lại giả vờ trượt tay ngả 
xuống, nằm im như chét. Khi thầy Tuấn và các bạn xúm đến thì nó cười rú lên và 
bảo: "Nó dinh di gặp Diêm Vương nliưng tên quỷ sứ mắt xanh lưỡi dó bảo nó lù học 
sinh dốt nên duôi về... ” . Từ đó, hán dược gấn cho cái tên "cu Vện”, nhưng nó chi 
nhăn răng, tít mắt cười bảo: "Thếlà tớ cỏ thêm cái duôi! ”. 

Chuyện thẳng Vệ tập xà dơn trở thành chuyện cười cho học sinh khối 7 toàn 
trường. Sau hai, ba dộng tác, bỗng nó kêu lên: "Đín dây rút quàn rồi! Bạn nào giúp 
tôi với! ”. Nó nằm tồng ngông trên hô cát. Bọn con trai xúm đến, reo lẽn. Bọn con gái 
bỏ chạy. Sân trường vui như hội. 

Buổi học hôm ấy vui quá! Cả lớp bàn tán mãi vé chuyện thằng Vệ dứt dải rút là 
vồ tình hay hữu ý. Thằng Huệ bạn thân của nó bảo như dinh dóng cột: ‘Thằng quỷ sú 
dó đã dạo diễn màn hài kịch ấy, chứ vô tình cái chi! ”. Từ hỏm ấy nó lại được bọn 
con trai lớp 7B gán cho biệt hiệu 'Vệ Ngồng” và lưu truyền bài vè* "Vệ ơi! Cu Vệ 
tổng ngồng... M . 

Lê Khả Toàn, 7B 

Trường THCS Nga Sơn, Thanh Hóa 

151 - ĐỂ BÀI: 

MỄII tẳ một cảnh đẹp mà em flẳ gặp trong mấy tháng nghi hè 
(cò thể là phong cảnh noi em nghi mât, hoặc cảnh đống hay rùng núi què em). 

Bài làm 

Khu du lịch Quan Sơn 

Quan Sơn là một khu du lịch nổi tiếng thuộc huyêrwMT Đức, tỉnh Hà Tây, cácl 
trung tâm Thủ dô Hà Nội khoảng 50 km. 

Vẻ dẹp của Quan Sơn là vẻ dẹp sơn thuỷ hữu tình thơ mộng: cả một ười núi 
non trùng điêp, mây trời lô xô, hổ nôi hồ, động tiếp đông,... mênh mông kì thú. 
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Quan Sơn có hàng trăm ngọn núi dá xanh ngát, đủ dáng hình lượn sóng nháp 
thỏ, với thực vật da dạng cùng nhiều di tích lịch sử, di tích ván hoá. Nơi đây mang 
láu ấn một vùng văn hoá dân tộc, đậm sắc thái lé hội truyền thòng và nếp sổng thuần 
rhiết của làng bán Việt Nam. 

Bến đò hồ Giang Nội, một trong ba hồ lớn của Quan Sơn là điểm dìntg chân 
lầu tiên của du khách. Đứng trên bến dò, trên bờ hồ, du khách có thê nhìn thấy 
thững dãy núi đá nhọn hoắt, dù mọi hình thù: voi mẹ voi con, sư tử vồ mồi, tiên ông 
lánh cờ, quần tiẽn vũ hội, v.v... tất cả déu soi minh dưới làn nước hồ xanh biếc. 

Thú vị nhất là đi chơi hổ bằng thuyên sẽ dược ghé vào thăm các ngọn núi Quai 
Hièo, Trâu Tráng, đổi Voi Phục, đáo Sư Tử,... Du khách cùng có thế dạo chơi khu 
)ầm Sen, thăm dộng Ngọc Long, dộng Sinh,... Cuối xuàn dầu hè, hoa sen nỏ đỏ rực 
nặt hồ. Cảnh dẹp dân dã "Lá xanh , hóng trắng lại chen nhi vàng" như ướp hồn người 
'ào hương hoa ngào ngạt. Sau những cơn mưa rào dầu hè, từ trên những triền núi cao, 
hác nước đó xuống mặt hổ, tung bọt trắng xoá. Trong ánh hổng binh minh hay trong 
rhiều vàng tím ngắt da trời, có ngắm cành lúc đó mới tháy dẹp. Giữa đèm khuya 
hanh vắng, du khách chợt tính giấc, láng nghe tiếng thác ào ào trám trầm, tường như 
iếng thầm thì của thần núi trong cổ tích đang diểu binh khien tướng ra trận. 

Vượt qua núi Đá Trượt, lêri đập Tràn Ngái, du khách dược hít thờ không khí 
rong lành, tâm hồn lâng lâng như bay lên, mới cảm thấy niềm vui thú thảnh thơi khi 
lã trút bò mọi oi nồng chen chúc chôn phồn hoa kẻ chợ "Phô phường chật hẹp người 
tỏng đúc". (Thơ Trần Tế Xương). 

Du khách có thể rù nhau điền dã, ghé thảm các làng mạc quanh hổ, thảm thung 
ùng Voi, sân chim của Quan Sơn. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, khướu, giang giang, 
íén kền, hoạ mi, chèo bẻo, le le, chìa vôi, vành khuyên, tăng ló,... hàng trảm loài 
:him, hàng trăm' giọng hót. Những dàn chim sâu, chim thiên đường, hoàng yến, bạch 
ỉến... với bộ lông rực rỡ, với tiếng hót ríu ran, làm huyên náo cả một vùng trời, vùng 
ìúi non. Cò tráng chân cao, mỏ dài, sải cánh rộng, từng tốp hùng trám con bay xếp 
làng hình cánh cung trên báu trời xanh, hoặc dậu trăng phau trẽn những lùm cây 
tanh ven hồ, trồng thật dẹp mắt, hiền lành và dẻ thương. Có dến dây, ta mới thấm thìa 
râu "đất thơm cò dâu", mới hiếu vì sao các nhà nông học gọi chim tròi là chiến sĩ bảo 
/ệ cảy trổng, là người bạn lành cùa nhà nông. 

Quan Sơn chưa có mấy khách sạn hai, ba sao nhưng lại có nhiều chùa. Chùa 
Jnh Sơn tọạ lạc ờ ngay chân núi Linh Sơn, dứng trầm mặc soi bỏng xuống hồ Giang 
^ội. Cạnh chùa là dộng Linh Sơn. Động không lớn, không dài như Phong Nha, Kẻ 
ỉảng nhưng có nhiều nhũ dá rù xuống lung linh huyền ảo. Ta có thể di thăm chùa 
2ão, chùa Hàm Yến, ngám nhìn hàng trăm tượng Phật, mái chùa rêu phong thâm u, 
iếng chuông chùa ngân buông như tiếng ngọc gieo vào đĩa vàng lúc hoàng hôn. 

Khu du lịch Quan Sơn là nơi nghi mát và vui chơi lý tường. Ngoài thú vui vãng 
rảnh, bạn còn có thể cám trại trong rừng,'di bơi thuyền, di câu cá, di leo núi, tám hổ, 
lái sen,... Bạn có thể nghe tiếng dàn nai "toúc' ẳ trong màn sương, nghe tiếng gà rừng 
'te te" gáy lúc rạng dỏng, nghe tiếng rùa núi cất tiếng gọi dàn "ì...ùm" lúc trời sáp 
nưa. Bạn có thế thưởng thức một bát canh rau rừng ngọt ngào, một đĩa nộm ngó sen 
uyệt vị, một bát hẩm bổ càu hạt sen dậm dà, nếm thử măng rìmg thơm ngọt. Bạn có 
hể uống một li rượu cấm xứ Đoài, thướng thức dặc sản ba ba, gỏi cá, v.v... Trà móc 
râu pha với nước suối Linh Sơn, nước khe Trâu Trắng, Quai Chèo,... cái hương vị ấy, 
rác vị vua chúa ngày xưa chưa bao giờ được hưởng. 

Đi du lịch Quan Sơn nên đi vào mùa hè, giữa mùa sen nở, dể được bồng bềnh 
rên thuyên giữa trời mây, áo quẩn, tóc tai, thân mình du khách sẽ được ướp hương 
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sen ngào ngạt. Bồng Lai, Miươc Thuỷ khó mà sánh nổi. Cần chi phải đi Tàu, đi Tây, 
lặn lội ở qué người, vừa Iổn ngoại tệ, vừa lo sóng thần, vừa kinh hoàng chuyện đánh 
bom khủng bố... 'Ta về ía tắm ao ta - Dù trong dù dục ao nhà vần hơn". Hổ, suối, 
không khí.Quan Sơn "không dục " mà mát mẻ, trong lành ỉắm. 

Lẻ Phan Quỳnh - Tạ Đức Hiền 


VĩỂt kảí lập làn na sa 2 

152 - ĐỂ BAI: \ 
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la* cây en yẽa (chạa bá cá cằy sì i lẳng quê 
_ Việt Nan at, Htầ, cấaễầ, aạa, ia,., ttiay Tiết lạt cây sấu) ._ 

Bải làm 

Cây da cổ thụ làng em 

Từ ngay thơ bé, em vẩn hát: 

"Lảng em có cày đa to 
Có cánh dóng rộng, có hổ nước trong"... 

Từ bến đò Yến, em dã nhìn thấy làng em. Qua một cánh dồng bao la, con 
đường liên xã dài hơn hai cây só, em dã nhìn thấy rõ hình bóng quê hương yêu dấu: 
cây đa Mục Bài in bóng xanh thầm tiên nển tiời. Mỗi lần đi xa vé, eĩĩì cảm động 
tưởng như cây đa làng Huong dang giơ tay vảy chào, đón đợi. 

Cây da tọa lạc trên một bãi cỏ rộng dến ba sào cạnh ngã ba đường vào xóm 
Bầu xóm Bến. Cách xa cảy đa độ tiâm mét là đình Hương, nổi tiếng khắp vùng. Cây 
đa toả bong xanh um. Ồng nội em cho biết: "Cụ Nghè đã trổng cây đa này và đặt tên 
là Mục Bài. Đã rỵìười đời nay, con cháu cụ, dòng họ Trinh vẩn tự hào vế cây đa cổ 
thụ. Cỏ lẽ dã trên dưới 200 năm rỏi dấy ..." 

Gốc đa xù xì, phải dỂh năm sáu người ỏm mới xuể. Rể cây nâu den như một bầy 
trẩn khổng lồ cuồn cuộn, nủa diìm nủa nổi ôm lấy gốc da, cảm sâu vào bốn phía, cỏ 
nhiều rễ phụ từ cành cao dâm thẳng đúng xuống đất, có những chùm tua tủa bằng chiếc 
đũa màu gạcn đỏ, có nhũng lẽ phụ to bảng cổ lay, cổ chân chĩa thảng xuống. Năm tháng 
trồi qua, những rẻ phụ này sẽ to dẩn lẽn, xuyên sâu vào lòng đất, để hút màu mỡ nuôi cây, 
làm cho gốc da vừa to thỄm vùa vững chắc. Gốc đa là nơi nghỉ mát cho khách bộ hành 
ngày hè, là nơi đón dợi tụ hội của nẻ mục dồng, của học sinh làng Hương... 

Lá da to và dày bằng bàn tay người lớn. Mùa xuân, cây đa nảy lộc, lá non màu 
đỏ hung, búp đa nhọn tua tủa như muôn nghìn ngọn giáo nhọt hoắt đâm thẳng lên bầu 
trời, dân làng em vản gọi là "giáo búp da‘*. Cuối tháng hai, lá đa xanh rì, xanh ngắt, 
cành lá sum suê, tán đa, vòm da đúng xa nhìn như một chiếc dù xanh khổng lồ bung 
nở giữa bầu trời. Hoa da như nụ vốì nụ chè, nhung to hcm. Tháng năm, tháng sáu mùa 
hè, quả đa chín đỏ mọng, lổi đen thẳm lại như trái bồ quân, như quả táo tàu trong gói 
thuốc bắc. Quả đa chín có vị ngọt, chúng em vẫn nhặt đa rụng chia phau. Hạt da như 
hạt kê đen nhánh, rất cúng, hoặc theo phân chim, hoặc theo gió đưa đi xa, gieo giống 
vào đầu non sườn núi, khắp bốn cỏi. Duới vòm lá da xanh là nơi cò dậu buổi hoàng 
hôn, là nơi trú mưa của dàn én, là nơi hội họp của bầy sáo. Mùa trái chín, cây đa hiền 
thào gọi vé hàng trăm con sáo. Chúng hót ríu ran, chúng tranh nhau, cãi nhau, chí 
choé để tranh giành trái chín lờ sáng cho đến chiểu tà. 

Dưới gốc cây da Mục Bài, bà con làng Hương đã từng làm lẻ tiền dưa con em 
mình ra trận thời chổng Mĩ. Là nơi lưu luyến tiễn con của những mẹ già, nơi thương 
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nhớ tiẻn chồng của những người vợ trẻ. Cây đa chắc còn nhớ những giọt nước mắt 
hậu phương, chắc còn nhớ ỉ 24 gương mặt những chàng trai làng Hương đi đánh giặc 
mãi không vé. 

Từ ngày dinh làng còn là trường học cấp hai của xã, cây da gốc đa Mực Bài là 
nơi tụ hội của đám học trò nghịch như quỷ sứ. Sân bóng cũng là đây. Phá tổ chim, hái 
quả chín, cũng là đây. Nhưng sau ngày có một học sinh tFèo đa bị ngã què, cây đa trờ 
thành cõi thiêng, đồn dại nhiều chuyện lạ. 

Em chưa dám một lần trèo da. Nhimg em và bạn em đã nhiéu lần đi vòng 
quanh gốc da, ôm lấy gốc đa, ngước mắt nhìn lên những cành da to như cột đình, 
ngắm vòm lá xanh, nghe chim hót, nghe gió thổi lá reo mà thấy lòng tuổi thơ xỏn xao 
khó tả. Cụ Nghè họ Trịnh dã ưỏng cây đa. Phái chảng cụ muốn dị đức sâu nghĩa 
nặng cho con cháu, để lại bóng mát cho bà con thôn xà. 

Câu hát của chị gái vẫn làm em xúc dộng, khi nghĩ về làng Hương yêu dấu, vé 
cây da Mục Bài thân thương của mình: 

"Cây da cù, bến dỏ XI ta, 

Bộ hủnlt có nghĩa, nắng mưa cũng chở". 

Ca dao 

Lê Hằng Trinh - Lớp 7C 
Trường THCS Nguyễn Thái Học - Vĩnh Phú 

Viêì bài lập làm văn sô 3 

153-ĐỀ BÀI: 

Cảir, nghi vé người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, ơtìị h ạn, th ấy, cồ giáo,. ..). 

Bài làm 

I. Mẹ! Mẹ thương yêu cún con ... 

Còn nhìn theo dáng mẹ liêu xiêu trên con dường dầy nắng. Cái dáng hao gầy, 
nhò nhán mà như gồng lèn trong ánh hra chói chang của bầu trời. Mái tóc mẹ xác xơ, 
đổi chồ lại lộ ra mộỉ sợi tóc bạc diêm trên màu den mỏng manh. Mẹ chảng có thời 
gian chú tâm đến mái tóc. cứ một mần mẹ mới gội dầu một lán, có khi mái lo công 
việc gia đìnn. mẹ mới gội dầu dược. Mẹ làm luôn tay, lo cho con từng li từng tí. Mẹ 
chảm sóc mái tóc cho con. mai v uốt ve con khi con ngu, và mái nghi đến những cặp 
bím xinh xinh mẹ sẽ mua tặng COI1 đè con cài lên mái tóc. Mẹ vuốt ve mái tóc con, 
rồi âu yốirr nói: '7 óc con gái mẹ xanh ỉìiưíl mém mại nlut tóc mẹ ngày xưa". Con nhớ 
cái áo kẻ kia mẹ dã mua từ nam con vao học lớp ha, giờ nó dã bạc màu và sờn dường 
chi, nhimg mẹ không vứt di mà cười, nói: "Không sao, mẹ chi chỉnh sứa một chút là 
nỏ lại mới ngay”. 

Cái túi da kia thì dã lâu lám rồi, con chi nhớ từ khi con vào học mầu giáo, con 
dã thấy mẹ dco nó bên vai. Cái túi ày nay dà cũ lấm rồi, và còn bị thủng ở đáy. Có lần 
mẹ bị rơi bút, con nhắc, mẹ chi cưòi nói: "Kháng sao, mẹ sẽ kháu lụi, thế là cái bút 
hết dường chui ra". 

Với mẹ, đổ dùng dù cũ đốn dâu nhtmg vẩn dùng tốt được. Với con thì mẹ lại 
làm khác. Trước ngày khai giàng, năm học nào cũng thế, mẹ luôn cố gắng sắm cho 
con những sách vớ mới, quần áo mới,... để con không thua kém bạn bè tuổi thơ. Với 
mẹ, án mặc thế nào cũng được, chỉ cán có con, con là tất cả. Con là nguồn vui sông 
và hạnh phúc cùa mẹ. 
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Đã bao lẩn con muôn nói với mẹ ràng con yêu mẹ, kính trọng.mẹ biết nhường 
lào. Những lời ỉè ày có lẽ binh thường quá so với công ơn cua mẹ, thế nhưng con ván 
ĩiuôn nói với mẹ: 'Con xêu tìỉc Utmỉ M( (ũ! 

Lê Quỳnh Anh - Lớp 7B 
Trường THCS Chu Văn An 
Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 

2. Chị gái của em 

Bô mẹ em có hai người con: chị Thuấn và em. Em tên là Hậu. Tên hai chị em 
lều do bà ngoại dạt cho. 

Chị Thuán hơn em 9 tuổi, khi cm lên học lớp 5, chị dà là sinh viên năm thứ 2 Dại 
ÌỌC Y khoa ấ là Noi. Chị rất xinh dẹp, có nước ra trảng hổng như làn da mẹ. Chị dế tóc 
iài, óng mượt, phong cách trang trọng thướt tha. Hàm rang của em không dẽu và trắng 
lẹp nhưng hàm răng chị Thuần. Nhimg cà hai chị em đều có má lúm dồng tiên. 

Chị gái của cm có dõi bàn tay búp mãng xinh xắn. Chị siêng năng từ nhò, học 
lược ở bà và mẹ bao diéu tòt dẹp: dịu dàng, chu dáo, ngăn náp, khéo léo... Bà nói: 
'Đang ốm mà tháu Thuần sắc thudc cho hủ, hà chì nóng mội í hang là khỏi bệỉili 
ìgay...". Chị bii ỉ náu nhiều món ãn ngon, có tài cắm hoa và thích trang trí. 

Chị sống ạch sè và nén nếp. Em noi gương chị, cô bất chước học theo, làm theo. 
LTiữchị viết lất dẹp, học giỏi các môn lự nhiên và tiếng Pháp. Chị là hoc sinh giòi trường 
['rung học 1*10 thõng Hoàng Văn Thụ, dược tuyến tháng vào Đại học. Hai năm liền, chị 
lược học bong toan phần. Hè nào về nhà, chị cũng dành dụm ít tiền nua quà biếu bà, 
ăng bố mẹ và cho em gái. Người nào cùng vui khi nhận dược quà của chị. 

Mẹ không cho em nam ngứ với hà. Mẹ báo: ' Tái Hậu đoảng lắm! cứ vừa nằm 
7 'ra giãy thì hà éỉgiì nu sao dượt /Chị Thuần vinh dự dược nằm ngủ với bà. Chị hay 
lâu nước lá thơm go dáu cho bà, cho mẹ và em gái. 

Chị thích mạc quần bò. vận áo màu trang nhà. áo quấn cù nhưng trông chị mặc 
oát lén một vé dep bình dị. kín dáo. khiêm nhường. 

Bà con, anh em nội ngoại, bạn học cũ và mới, ai cùng quý mến chị. Bà thường 
ihác em: "Cháu co la học gioi như chị Thuấn..,". MỎI lán được giây khen học sinh 
iên tiên đem Yi\ bô m lai cười va nói: "con gái úi ít của hổ mẹ học hành gần bâng 
'hi Thuần rỏi dàv, co Ị( / con ạ!... 

Chị Thuẩn của em giòi lám! Em rất yếu và tự hào về người chị gái thân thương 
rủa mình. 

Quách Thị Hà Hậu - Lớp 7A 
Trường THCS Cù Chính Lan - Hoà Bình 

3. Cô giáo Thương 

Cỏ Thương dạy Ngữ văn trường em. Năm lóp 6, thinh thoảng có đên dạy thay 
nót vài tiết khi cỏ Xuân di họp. Lên học lớp 7, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp em, lớp 
?B| trường Trung học cơ sở Yên Bình, Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

' Cô Thương tót nghiêp loại mi trường Cao dẳng Sư phạm, cỏ dã có 8 tuổi nghề, 
à giáo viên giỏi cấp lình. 

Cồ xinh dẹp. nước đa tráng, tóc den nhánh buông dài. Tiếng có trong và ấm. 
s T lìímg giờ giảng vãn nghe cố dọc thơ và giảng bài, bạn nào cũng mê. “Cồ hiền như 
iUỏi trong", bạn Hoa làm thơ nói về cô [ hương như thế. 
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Chiểu chủ nhật cuối tháng, bọn nữ sinh lớp 7B, vần kéo đến nhà cô học nữ 
công gia chánh. Cô dạy chúng em xào nấu một sô món ãn ngon: cách làm nộm, cách 
ướp thịt để rán, nướng, cách đổ xôi, cách xào rau, cách dọn cỗ, V.V...CỎ làm thật 
nhanh và khéo léo. 

Cô dịu dàng khống mắng và phạt học sinh bao giờ. “Em Hải chưa học bài: 
“Bạn đến chơi nhà” vé học kĩ, ngày kia, cô kiểm tra lợi... “Em Hừng nghịch gì 
đó? “Em Liên ngẩng cao đầu lên lúc viết ”, v.v... 

- Cô nói nhẹ nhàng thế mà chúng em rất thấm thìa. 

Cô cho biết cô lên 7 tuổi thì bô qua đời; gia đình ở vùng biển, nhà nghèo, thế 
mà mẹ vất vả làm lụng để nuôi hai con nhỏ ăn học. Anh cô là kĩ sư cầu dường, công 
tác ờ xa. Cô dạy học xa quê, xa nhà, nhớ mẹ già lắm ... 

Cồ Thương đã gần ba mươi tuổi mà chua lập gia đình. Trong phòng cô, chân dung 
người sĩ quan trẻ bộ đội Hải quán - đạt trang Ưọng trên bàn. Người bạn cùng học, người 
yêu của cô, người liệt sĩ mà cô mãi mãi thương nhớ. Nghi hè, cô vản di thăm mộ người 
yêu. Cô nói với chúng em: “Hoa sim tím là loài hoa mà cỏ quỷ nhất ”. 

Một lần anh Ngữ về phép, anh từ Đà Nẵng ra. Cố Thương đến gặp mẹ em và 
gặp anh Ngữ. Sau lần gặp gỡ dó, hình như anh Ngữ và cô Thương có gửi thư cho 
nhau. Mẹ em vui lắm, chắc mẹ nghĩ: cồ Thương sẽ trở thành con dâu của mẹ. 

Đầu năm học mới, cái tin cô Thương chuyển vể huyện Hải Hảu làm cả lớp em 
xôn xao. Một buổi chiều, cô đến thăm mẹ em và cho em một cái cộp sách mới. Cồ 
nói như khóc với mẹ em: “Ở quê, mẹ con ốm nặng, con dã dược chuyển về quẻ. Chắc 
là con khó trở thành con dâu của mẹ... Mẹ em nước mắt ứa ra. 

* Lê Ngọc Hải - 7B, 

Trường THCS Yên Bình - Ý Yèn - Nam Định 

Viết bài tập làm văn sô 4 

154-ĐỂ BÀI: 

Nêu cảm nhậ n wế một hài c a đao mã em yẽu t hích, thú ¥t. 

Bài làm 

Đèm qua ra đúmg bờ ao... 

Có bài hát giãng mắc mãi lòng ta. Cũng có bài ca như "sợi nhớ sợi thương" cú 
vương vẫn hoài, vương vẫn mãi... Bài ca dao " Đêm qua rơ dứng bờ ao" còn là một kí 
niệm đối với tôi thời thơ bé. Lớn lên, tôi vẫn khẽ đọc lúc nhớ lúc buồn. Ong nội mãì 
đã gần mười năm rồi...; ông đã dạy chị em tôi học thuộc lòng bài ca dao íy: 

"Đâm qua ra đứng bờ ao. 

Trỏng cá cá lặn, trông sao sao mờ. 

Buồn trỏng con nhện chảng tơ, 

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ môi ai? 

Buồn trông chét dì chếch sao mai, 

Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ? 

Đêm đêm tưởng dải Ngán Hà, 

Chuôi sao Tinh Đẩu đã ba năm tròn. 

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, 

Tào Khê nước chảy hãy còn trơ trơ”. 
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Vần ỉ hơ lục bát với những thanh bàng liên tiếp, với các đội.g từ biểu cảm: 
"trông", "buồn trông", "chờ", "tưởng", két hợp với những tiếng gọi: "nhện ơi, nhện 
hỡi", "sao ơi, sao hỡi" dã tạo nên âm điệu thiết tha, mong nhớ, chờ trông... Điệu thơ 
thấm buồn man mác bâng khuâng như níu giữ lấy hồn ta. Mỗi câu ca, mỗi vẩn thơ là 
một nét tâm trạng buồn nhớ, cô đơn. Khách li hương càng "đứng" càng "trỏng" càng 
buồn càng nhớ, càng hòi càng sầu. Nơi đất khách quê người, giữa tạo vặt mênh mông, 
xa mờ, nỗi buồn nhớ cỏ đơn biết ngỏ cùng ai?... 

Thao thức, lẻ loi, chi biết ra đứng bờ ao, nơi vắng vẻ ở cuối sân, sau vườn, hay 
cạnh ngõ. Cứ trông gần rồi trông xa, trông cá, trông sao, nhưng nào thấy, vì "cá lặn... 
sao mcf tự bao giờ. Các diệp từ (trông, cá, sao) gợi lên sự chơi vơi trong lòng: 

"Đêm qua ra đứng bờ ao. 

Trỏng cá cá lặn , trỏng sao sao mờ". 

Nỗi n'ềm ấy chi mới diẻn ra "đêm qua" còn dầy vơi trong lòng. Chữ "qua" vần với 
chữ "ra", chữ "ao" vần với chữ "sao", cũng với 2 vế tiểu đối cân xứng: 'Trỏng cá, cá lận 
/ỉ trông sao, sao mờ" là nhạc thơ cũng là nhạc lòng xao xuyến, vương vấn, triền miên... 

Hòi trông cá, trông sao, nhưng "cá lặn", "sao mờ" nên giữa đêm khuya trống 
vắng, không một người thân thương, chi còn biết "buồn trông" và khẽ hòi: 

"Buồn trông con nhện chàng tơ, 

Nhện ơi, nhện hời, nhện chờ mối ai?" 

Nhện cỏn con, bé tí. Nhện sao thấu hiểu nỗi buồn nhớ cô đơn của kẻ xa quê. 
Nhện mắc chăng tơ, hay nhện cõng đang "chờmối ai?". 

Đêm đà về khuya, sao mai đã "chênh chếch" nằm nghiêng nghiêng trên bầu 
trời. Rổi "sao mờ" sắp tàn canh. Vẫn chi có một mình li khách. Cồ đơn và trơ trọi. Lại 
"buồn trỏng ' lên bầu trời, rồi khẽ hòi sao mai, dể trang trải nỗi lòng: 

"Buồn trông chênh chếch sao mai, 

Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ?" 

Nhện VÌ1 sao, vật thì nhò bé, vật thì xa mờ, nhện thì còn "chờ mối ai", sao thì 
còn "nhớ ai". Khách thể (tạo vật) được nhân hóa cũng có tâm hồn, tâm tư. Nhưng sau 
lời gọi tha thiết: "nhện ơi, nhện hỡi", "sao ơi, sao hỡi " vần không một tiếng vọng, 
một lời an ủi. Nỗi buồn nhớ cô đơn của kẻ tha hương không thể nào kể xiết! Sau lời 
cảm thán: "nhện ơi, nhện hời", "sao ơi, sao hời" là những tiếng khẽ thở dài cất lên, 
những giọt lộ rưng rưng rơi xuống. 

Nỗi nhớ quê nhớ nhà, không chỉ mới "đêm qua" mà là dã diỉn ra triển miên 
"đêm đêm ", không chi mới một tháng, một năm, mà là đã "ba năm tròn", một thời 
gian dài. Không chi "buồn trông" mà là "tưởng", là nhớ, là mộng, day dứt, triền miên, 
khôn nguôi. Dải Ngân Hà vẫn chiếu sáng trên bầu ười. Sao Bắc Đẩu vản định vị trên 
bầu trời. Đã ba năm rồi, trong đêm đêm li khách vản hướng vể dải Ngân Hà, về sao 
Bắc Đẩu mà tưởng nhớ cố hương. Chữ "tưởng là một nét tâm trạng buồn nhớ, ngóng 
trông vô cùng da diết: 

"Đêm đêm tưởng dải Ngân Hà, 

Chuôi sao Tinh Đẩu đã ba năm tròn " 

Hai cầu cuối, nhà thơ dân gian dùng biên pháp nghệ thuật tương phản rất đặc 
sắc; tương phản giữa "đá mòn" với "dạ cliẳng mòn ", tương phản giữa "đá mòn" với 
dòng Tào Khê "nước chảy hãy còn trơ trớ*. Con sông Tào Khê ở huyện Quế Võ (tỉnh 
Bắc Ninh), hay con sồng Tào Khê ở bên Tàu là biểu tượng cho tấm lòng son sắt thủy 
chung của người lữ khách đối với gia đình quê hương: 
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"Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, 

Tào Khê nước chảy hãy còn nơ trơ." 

Lúc nào dọc bài ca dao "Đêm qua ra dứng hờ ao" tôi vẩn thấy hay, vần thấy 
nhớ và vô còng xúc động. Các điệp ngữ, câu hòi tu từ, câu cảm thán, biện pháp nghệ 
thuật nhàn hóa và phép tương phản đã góp phần tạo nên những càu ca giàu nhạc điệu, 
đẹp mượt mà, thiết tha, in sâu vào trí nhớ và tâm hồn tôi. Bài ca dao thấm thìa bao nỗi 
buồn thương nhớ và cô đơn, nhưng dó là nỗi buồn đẹp: tấm ỉòng thương nhớ và thủy 
chung đối với quẽ nhà. 

Ca dao là tấm lòng. Khi còn sông, mỗi lần đọc bài ca dao "Đêm qua ra đícng 
bờ ao"* ông tôi vẫn nhác cha mẹ tôi, chị em tôi: , 0 U)ỢH lạc kéo dài , nhà ta dã ha dời 
xa quê. Các con cúc cháu dừng cỏ hao giờ quên nguồn cội"... 

' Tào Khê nước chảy hãy cồn trơ ĩrơ' ầ là tấm lòng của nhản dân, của những ai 
xa gần, của ỏng tòi, của cha mẹ tôi, chị em tôi... Tấm lòng son sắt thủy chung đối với 
gia dinh quẽ hương tỏa sáng bài ca dao và hồn người. 

Tạ Thanh Sơn - Lớp 7A2 
Trường THCS Hổng Bàng -Hải Phòng 

155 - ĐỀ BÀI: _ 

Tinh yêu thiên nhiên trong một số bài tho BKòng dã học 
_ mà em cảm nhận dược. Hãy phản Uch vầ chứng minh. 

(Tự luận) 

156 - ĐỂ BÀI: 

Nêu cảm nhận cùa em vế đoạn 2 bài tho ĩiếng gà trtía của Xuân Quýnh._ 

Bài làm 

Bài thơ ‘Tiếng gù trưa " của Xuân Quỳnh là một bài thơ trường thiên ngu ngồn 
xen 4 câu thơ 3 từ. Nữ sĩ viết bài thơ này vào năm 1968, những ngày cả nước lên 
dường đánh Mĩ để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Bài thơ có 3 phần: doạn I (7 câu): tiếng gà trưa bẽn xóm nhỏ làm xúc dộng 
người lính trên dường hành quân xa; doạn 2 (26 câu): tiếng gà trưa gọi vẻ tuổi thơ; 
doạn 3 (6 câu): tiếng gà trưa gợi lên bao niềm vui hạnh phúc và súc mạnh chiến đấu. 

Phần 2 của bài thơ đã để lại trong lòng em bao ấn tượng tốt đẹn và sáu sắc. Đó 
là hình ảnh người bà và những đàn gà của bà nuôi và chăm chút quanh nãm. Ba âm 
thanh “tiếng gù trưa “ được nhắc di nhác lại 3 lán, mỗi lán mở ra môt cung bậc mới 
của cảm xúc. Người lính trẻ bồi hồi nhớ lại những ngày êm đềm thơ bé. 

Nhớ đàn gà dóng dúc, đẹp mã của bà nuôi. Tường như cháu dang dứng nép bcn 
bà ngắm đàn gà, vừa giơ bàn tay nhò bé, vừa chi vừa dếm “này con gà... này con 
gà... Cháu quên sao dược nhừng quả trứng hổng trong ổ rơm: 

“Tiêng gừ trưa 
Ô rơm hồng nliừng trứng 
Này con gà mái mơ, 

Khắp mình hoa đốm trắng 
Này con gà mái vàng 
Lôtịg óng như màu nắng ” 
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Em cảm thấy như dược ngắm hức tranh gà làng Hồ mà em mua ngày nào. 
Xuân Quỳnh có tài sừ dụng màu sắc lúc tả đàn gà: màu "hồng" của ổ trứng, “hoa 
đốm trắng" cùa con gà mái mơ, "lòng óng như màu nắng " của con gà mái vàng. Bức 
tranh gà như dang cựa quậy. 

Chấu quên sao được tiếng máng của hà vì tội “nhìn gà dẻ”: 

* Tiếng gù trưa 
c 'ó tiếng hả vẫn mắng 
Gà đẻ mà mày nhìn 
Rồi sau này lang mặt! 

Chúiỉ vé lấy gương soi 
Lòng dại thơ lo lắng " 

Cháu nhớ mãi hình ảnh bù “ chát chiu" từng quả trứng "cho con gà mái ấp". 
Bà nhẹ nhàng cẩn trọng và nâng niu "tay bà khum soi trừng Bà đôn hậu, thương 
con thương cháu. Nhà nghèo, bà tần tảo sớm khuya. Vì hạnh phúc của con cháu mà 
bà lo lắng trỏng mong đến mất ăn mất ngủ: 

'Cứ hảng núm hùng núm 
Khi'giỏ mùa dóng hác 
Rù lo dàn gí) toi 
Mong trời dừng sương muối 
Đê cuối năm hán gà 
Cháu dược quán áo mới..." 

Nhà nghèo,... nhờ công sức chăm chút đàn gà, chắt chiu từng quả trúng hổng 
mà bà có tién bán gà, bà mưa cho cháu bộ quần áo mới, để cháu mặc di đến trường 
để cháu mặc di chơi tết: 

"Ôi cái quần chéo go 
Ông rộng dài quết đất 
Cái áo cánh chúc hàu 
Di qua nghe sột soạt ” 

Tinh thương của bà dồn cho cháu, dem dến bao niềm vui hạnh phúc tuổi thơ 
Cháu có bao giờ quên được công ơn và tình thương bao la của người bà dôn hậu. 

1 rinh bóng người bà trong phần hai bài thơ tượng tnmg cho tình hậu phuơng v( 
cùng thiết tha sâu nặng. Tiếng gà trưa dã gợi nhớ gợi thương. Nhớ về tuổi thơ, ngườ 
lính trẻ cảm thấy mình được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh khi đang trên dườn{ 
hành quân ra trận. 

Nét đặc sắc của thơ Xuân Quỳnh là sáng tạo nên những chi tiết cụ thể dờ 
thường tuy bình dị mà có sức gợi thấm thìa, những "hạnh phúc đơn sơ ước mơ nhi 
nhoi" ấy rất dung dị hồn nhiên, làm ta nhớ mài, trở thành hành trang của môi người. 

Tiếng gà trưa là tình thương của bà, là tình hậu phương mà người lính trẻ man] 
ra trận thời đánh M7. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã toàn thảng, nhưni 
‘T iêhg gà trưa" trong thơ Xuân Quỳnh vần còn vọng mãi trong tâm hổn tuổi th< 
chúng em. 

Huỳnh Phước Ly - Lớp 7A 
Trường THCS Nguyễn Nghiêm - Quảng Ngề 
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Viết bãj tặ* lài fă sí 5 


_ Một ki niệm sẳĐsắcfãcàMi|iiẩiwif. _ 

Bài làm 

Về thâm chùa Bút Tháp 

Mùa xuân này, trên đường về Kinh Bắc, thăm lại cảnh cũ chùa xưa, lòng tồi 
xiết bao bồi hổi, man mác. Gặp lại sông Đuống hĩẻn hoà như gặp lại cố nhân. Sồng 
vân trong xanh êm đềm trỏi giữa đôi bờ cát trắng. Xe chạy trong màu xanh ngọt ngào 
của làng quê, của mía, lúa, ngô khoai. Cầu thơ của thi sĩ Hoàng Cầm vụt hiện gợi 
thương gợi nhớ: 

..." Mấy trăm năm thấp thoáng mộng binh yên . 

Những hội hè đình đám 
Trên núi Thiên Thai 
Trong chùa Bút Tháp ... 

Kinh Bắc, xứ Đoài, xứ Đông, vùitg Sơn Nam thượng, Sơn Nam hạ, cổ dô Thăng 
Long... có bao ngôi chùa cổ đẹp nổi tiếng như chùa Thẩy, chùa Keo, chùa Phổ Minh, 
chùa Trăm Gian, chùa Tây Thiên, chùa Bút Tháp,... Thời sinh viên, tôi đã từng di 
vãng cảnh chùa nhiều nơi trên miền Bắc. Nhưng mỗi lẳn xè thảm chùa Bút Tháp, tôi 
như gặp lại người xưa. "Mẹ ơi, mùa xuân này con lạí xẻ thảm quê, cùng theo bà theo 
mẹ đi hội xuân đấy...”. 

Hàng trầm, hàng nghìn người cuồn cuộn. Ỏ tô, xe máy, xe đạp... Nhiều cụ già, 
nhiều em bé đi bộ. Bà ngoại tôi vẫn kể, ngày xua, mẹ tôi vẫn theo bà đi hội Xuân, đi 
vãng chùa Bút Tháp. Bà tôi, mẹ tôi dã mất hơn mười năm vé trước, mùa xuân này, tôi 
lại về thăm quê, thăm But Tháp, lại đi trên con dường mà bà và mẹ dã từng đi qua... 

Chùa Bút Tháp thuộc xã Đình Tổ, huyện Thuặn Thành, tinh Bắc Ninh. Xa xưa, 
tên chùa là Ninh Phúc. Tấm bia đá khắc nãm 1647 có đoạn: "Ninh Phúc là cổ tự, biệt 
danh là Thiếu Lâm, nằm trong vùng Siêu Loại. Lìẻn cfiy núi Tam Đảo, sông dài uốn 
khúc, xa xa là Yên Tử mây trôi. Đít Tiẽn Du vắng lặng... Quả không dễ là vùng đát 
linh danh thắng". 

Tôi vấn khoe với bạn bè gán xa về chùa Bút Tháp quẽ mẹ. Chùa có tháp Báo 
Nghiêm bảng đá cao 13,05m, hoa vãn độc dáo, như chiếc bút khổng !ổ hướng lên trời 
xanh. Câu ca: “Một thuyền ông cống , một dống ỏng Nghè, một bè Trạng Nguyên ” 
gắn liền với huyền tích tháp Báo Nghiêm ấy. Bao si lử xua nay dã từng say mê ngắm 
Bút Tháp mà mơ tưởng đến con dường còng danh. Tôi đã mấy lần nghe lời mẹ nhắc 
nên đã ôm lấy chân tháp, đồi bàn tay nhò xíu cứ mãn mê hoài những hoa vần... Cũng 
như những chùa cổ khác, chùa Bút Tháp quẽ mẹ tôĩ có nhiêu tuợng rất độc đáo. Ba 
pho Tam Thế cao 175cm, nếu tính cả bộ dài sen của tượng cao 27Ccm. Gương mặt 
tượng viên mãn từ bi. Phía sau cổ vành hào quang hình thuyền, trên đỉnh có chim 
mệnh 2 dầu người. Tượng Vàn Thù Bổ Tát cưỡi sư tử cao 125cm, tưọng Phổ Hiền Bổ 
Tát cưỡi voi cao 1 80cm tượng trưng cho súc mạnh trí tuệ. Tượng Quan Âm tọa sơn 
chân duỗi chân co, vè mặt thanh tú cao 140cm. Tượng Tuyét Sơn cao 222cm được gọi 
là "Tây Thiên Đỏng Đô lịch dại tổ” và cặp tượng Thị Gíả chi cao 67cm trong tư thế 
quỳ một chân, tay chắp trước ngục, nghiêm kính song vè mặi tươi tắn. Có tượng bàng 


200 




đá. Có tượng bảng gô mít sơn son thếp vàng. Nhìn thế giới tirơng Phật, tưởng như 
màu thời gian dang ngừng trồi. 

Chùa Bút Tháp nức tiếng gán xa là pho tượng Phật Bà Quan Âm nghìn tay 
nghìn mắt, có chiêu cao 2(X)cm, nếu kể cả bệ là 370cm. Trên bệ tượng có ghi tên tác 
già là Trương tiên sinh phụng mệnh khác nám 1665. 

Chùa Bút Tháp là một mảnh tâm hồn tôi. Tháp Báo Nghiêm, tượng Phật Bà 
Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, tiếng chuông chùa diệu huyền, mái chùa rêu phong, 
hương hoa đại nồng nàn... dê lại trong lòng tôi bao ki niệm ấm áp tuổi thơ. Chùa Bút 
Tháp... dấu tích dẹp dẽ miền văn hóa của quê mẹ mến thương, mùa xuân này như 
nhắc tôi nhớ về nguồn cội. "Mẹ ơi ĩ sao mẹ không vê thăm chùa Bút Tháp cùng 
con 

Nguyễn Thị Thu Hiền 


Viết bài tập làm văn sô 6 

158 - ĐỂ BẢI: _ 

r Hãy binh luận cảu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trông c ây. _ 

Bài làm 

Đạo lý của dân tộc ta đề cao tình nghĩa thuỷ chung. Trong đó, lòng biết ơn là 
một trong nnỡng bài học vé tình nghĩa ăn, ở mà ông bà, cha mẹ ta rất quan tâm nhắc 
nhở, dạy bảo con cháu. Lòng biết ơn đã được nhân dân ta đúc kết, gửi gắm vào ca 
dao, tục ngỡ với bao lời hay, ý dẹp. Một trong những câu tiêu biểu là câu tục ngữ: 

"Ăn quà nhớ ke' trồng cây" 

"Quả" trong càu tục ngữ trên là trái ngon, quả ngọt, là bông lúa thơm, trái cam 
ngọt,... là thành quả lao dộng, do cồng sức, mồ hôi của "kẻ trồng cây", của bà con 
nông dân "cuốc bầm cày sâu", "một nắng hai sương"... làm nên. 

Hương vị của "quả" chứa đựng biết bao sức người và tình đời. Cho nên được 
"ăn quà", được hưởng thụ hương thơm trái ngọt ở đời, lương tâm luôn luôn nhắc nhỏ 
chúng ta phải trân trọng và biết ơn những "kẻ trồng cây " trong xã hội, những con 
người đã lao động vất vả dã làm ra "quả" cho ta được ấm no, hạnh phúc. 

Câu tục ngữ "Ăn quá nhớ kẻ trồng cây" còn hàm chứa một ý nghía rộng lớn và 
sâu sắc hơn. "Quả" không chi là những thứ vật chất như cơm ăn, áo mặc, hoa quả 
ngọt thơm... mà còn là những thành quả, những giá trị tinh thần khác trong cuộc sống 
rộng lớn cùa nhân dân ta từ xưa tới nay. 

Được nuôi nấng chăm sóc, được học hành nên người, được chạy chữa thuốc 
men lúc ốm đau bệnh tật; được sống trong một đất nước dẹp tươi, thanh bình dộc lập 
yẻn vui,... những "quả" ấy được ngựời trồng cây là Bác Hồ vĩ đại và triệu triệu nhâr 
dân làm nên, bằng mổ hôi và xương máu, bằng tái trí và tình thương. Do đó, được "ăn 
quả ", chúng ta phải "nhớ"; phải ghi lòng tạc dạ công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên; 
không bao giờ quên tình sâu nghĩa nặng cùa thầy cồ giáo, nhản dản, từ người dân cà) 
lam lõ đến người thợ trong nhà máy, người lính ngoài mạt trận, Bác Hồ đã đi xa... 

Tóm lại, cảu tục ngữ nêu lên bài học vể lòng biết ớn, giáo dục mọi người cácl 
sống cho phải đạo, biết àn, ở thuỷ chung. 
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Bài học câu tục ngữ nêu lên hoàn toàn đúng: 

Con người ta phải có lương tâm. Được ơn thì phải biết đáp nghĩa. Được ơn, 
chịu ơn người thì phái có nghĩa vụ ghi nhớ, đền đáp. Người làm ơn í* ai nghĩ rằng sẽ 
chờ người trả ơn. Lương tâm luôn luôn thầm nhác chúng ta hành dộng, tìm cách báo 
đáp công ƠI1 người. Hướng theo đạo lý của dân tộc, ai cũng muốn vươn tới cái dẹp: 
tình nghĩa thuỷ chung. 

Mỗi chúng ta là con em của một dàn tộc có nền văn hiến lâu dời. Sống trong 
eộng đồng, mỏi thành viên đều có môi quan hệ vật chất hoặc tinh thần, là tình dời, 
tình người sau nặng lắm. Ai có thể sống biệt lập mà hạnh phúc ? Cuộc nhân sinh đầy 
vất vả, khó khăn, thiên tai, địch hoạ, đói rét CƠ hàn, ốm đau, bẹnh tật, lúc "tắt tủa tôi 
đèn"... Bởi vậy, con người ngoài nghĩa vụ tương thân tương ái để sống hạnh phúc lại 
phải có ý thức "có vay cỏ trả " tình đời, nghĩa dời, phải biết đén ơn đáp nghĩa. 

Con người phải luôn luôn hướng thiện. Lòng biết ơn làm cho chúng ta trở nên 

cao thượng, biết trau dồi nhân cách, tạo dựng tâm hồn đẹp, sống nhân hậu yêu 

thương, thuỷ chung. Ai cũng muốn trở thành một người con hiếu thảo, một người học 
ưò tốt, một người bạn tốt, một người còng dần tốt,... Bời vậy, con người ngoài nghĩa 
vụ tương thân tương ái đé sống hạnh phúc lại phải có ý thức "cỏ vay cỏ trả" tình dời, 
nghĩa dời, phải biết đền ơn đáp nghĩa. 

Con người phải luôn luôn hướng thiện. Lòng biết ơn làm cho chúng ta trở nên 

cao thượng, biết trau dồi nhân cách, tạo dựng tâm hồn đẹp, sống nhân hậu yêu 

thương, thuỷ chung. Trở thành một người con hiếu thảo, một người học trò tốt, một 
người bạn tốt, một người còng dân tốt... sống nhân hậu thuỷ chung là diều ai cũng 
mong muốn Câu tục ngữ "Án quả nhớ kẻ trồng cây" cảm hoá con người sâu sắc lắm ! 

CÓ thể tự hào khẳng dịnh, ân nghĩa thuỷ chung là một nét rất đẹp của tâm hổn 
Việt Nam được hun dúc nên qua hàng ngàn năm lịch sử. 

Con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, "thương người như thể thương thân". Vỉ 
thương người mà biết làm ơn giúp người, xem như một việc nghĩa, vô tư, trong sáng. 
Cũng vì thế mà lòng biết ơn trở thành một nét đẹp trong đạo lý của nhân dân ta. An nghĩa 
thuỷ chung là thước đo đạo đức, là biểu hiện nhân cách, phẩm giá của mỏi người. 

Con cháu biết hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nén hương thơm thắp 
trong ngày giỗ tết, trước bàn thờ là biêu thị về lòng tưởng nhớ, biết ơn... của con cháu 
dổi với gia tiên, qua tháng nãm đã trở thành thuần phong mĩ tục. Học trò biết kính 
trọng thầy cô giáo, phát huy truyền thông tôn sư trọng dạo. Nhân dân biết ơn thương 
binh liệt sĩ, dời đời nhớ ơn Bác Hồ... là ân nghĩa đạo lí ở dời. Những mái nhà tình 
nghĩa mọc lên sau chiến tranh khắp mọi miền quẽ là biéu tượng tuyệt dẹp "An quả 
nhớ kể trổng cây", là lòng biết ơn cùa toàn xã hội đối với thương binh, liẽt sĩ. 

Trong xã hội, thời gian nào cũng vậy, không thiếu những kẻ vong ân bội nghĩa, 
lừa thầy phản bạn, "ăn cháo đá hát". Câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" có giá 
trị cảnh tỉnh và giáo dục sâu sắc. 

Vì trọng ân nghĩa thuỷ chung nên nhân dân ta từ ngàn xưa đà truyền lại bao 
câu ca, bài hát về lòng biết ơn. Đọc những vần thơ dân gian ấy, ta thấy tâm hổn thẽm 
trong sáng, đẹp đẽ: "Uống nước nhớ nguồn" hoặc: 

"Cơìn cha, áo mẹ, chữ thấy, 

Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao". 
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Cảu lục Iigữ: "Ăn quà nhớ kè trỏng cây" là một bài học luân lý ;âu sắc. Nó giá 
dục chúng ta đạo lý làm người, sòng có tình nghía. Nó nhác nhớ chúng ta về đạo I 
làm con, đạo thầy trò. nghĩa vụ của người cóng dân đòi với Tổ quốc. Lòng biết o 
phải dược khác sâu vào tâm hồn, phải dược biểu hiện băng những việc làm tốt cụ thê 
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Trình bày ngắn gọn í kiến của emiế cảu tục ngữ nất bại tò mẹ thành công 

Bài nói 

Câu tục ngữ ‘Thất hai là mẹ ĩ hành công " thế hiện một quan niệm sông rất tích cục, 

Đi học bị điểm “ không ” là thất bại. Đi thi mà trượt “vỏ chuôi ” là thất bại. Sả 
xuất, kinh doanh bị thua lỗ là thất bại. Đá bóng bị thùng lưới là thất bại,v.v... 

Nhưng tại sao ‘Thất hại lc) mẹ thành công '7 

Thất oại được nhân hóa thành “mẹ", đứa con là thành công. Mới nghe qi 
tưởng là phi lí, vỡ li. 

Thông thường, khi gặp thất bại, người ta đau buồn, chán nản, dâm ra tiêu cự 
gục ngã. Nhưng cũng có một số người bị vấp ngà mà biết đứng lên, mắc sai lầm dái 
cả gan sửa chữa, gặp hoạn nạn, thử thách, thất bại, họ dũng cảm nghiến răng chị 
dựng, tinh táo tìm ra nguyên nhãn, quyết tâm hành dộng với niềm tin “ thua keo ni 
bày keo khúc ”, coi “ Thất hại lừ mẹ của thủnlỉ công ”. 

Có biết bao tấm gương trong sử sách cho ta biết và tín tưởng bài học “thất hi 
là mẹ thành công Mùa xuân ! 288, tướng Trần Khánh Dư bị Ô Mã Nhi đánh bạ 
nhưng độ nừa tháng sau, cũng tại cửa ải Vân Đổn, ông dùng kì mưu đánh thắn 
Trương Vãn Ilổ, đốt cháy hàng nghìn chiến thuyền, nhấn chìm hàng chục vạn thạc 
lương cùa giặc xuống đáy biển, đẩy Thoát Hoan vào thế binh cùng lực kiệt, phải n 
quân tháo chạy về nước ĩ 'ITiời Nguyền dâ có nhiều sĩ tử thi Hội vì phạm húy mà I 
tước cả khoa danh. Ong Phạm Văn Huy ở Thiên Lộc (Hà Tĩnh), ông Mai Anh Tuấn 
Nga Sơn (Thanh Hóa), từng bị cách cử nhân, nhưng với ý chí “thua keo này ta bc 
keo khác ", ra sức nấu sử sôi kinh, về sau, một người dỗ hoàng giáp, một người Ể 
tiến sĩ, lừng danh thiên hạ. Ngày nay, những tấm gương sáng trong học hành thi c 
quanh ta dã chỉ rõ và khẳng dinh bài học quý báu mà câu tục ngữ 4 Thất bại là n 
thành công ” dã nèu lẽn. 

Đường dời dảy gian lao hiểm trò, nhiều thử thách khó khăn. Đảu có phải ị 
miệng chờ sung mà có trái hạnh phúc. Cái giá của cuộc sống luôn luôn nhắc tứ 
chúng ta phải rèn luyện dũng khí dể dứng vững trước mọi thừ thách khó khăn. Tré 
bước đường đi lên phía trước, câu tục ngữ ‘Tliất hại là mẹ thành công " làm cho hàr 
trang tư tưỏng của chúng ta thêm giàu có và sức mạnh mới. 

Yiếtbàỉ tập Iàmvănsố7 

160 - ĐỂ BÀI: 

_ Cảm nhận cùa em vể một bải dio chữ Hôm f lết Mieo tttấttia Bùmg. 

Bài làm 

Bài 'Tliăng Long tliảnh lioùi cổ" cùa Bà Huyện Thanh Quan, chỉ đọc qua m 
lần, nhưng cái điệu thơ, hồn thơ làm ta bâng khuâng mãi: 
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'Tạo hóa gây chi cuộc hí trường, 

Đến nay thảm thoắt mấy tinh sương. 

Lối xưa xe ngựa hổn thu thao, 

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. 

Dá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, 

Nước cồn cau mặt với tang thương. 

Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, 

Cảnh đây người đày luống đoạn trường. 

Bà Huyện Thanh Quan sống vào nửa đầu thế ki XIX ở nước /a. Bà chỉ để lại 
tioảng 6 bài thơ Nôm, thể thất ngôn bát cú Đường luật. “ Qua Đèo Ngang ", " Chiều 
ôm nhớ nhà ", ‘Tháng ỉxmg thành hoài cổ", “Chùa Trấn Bắc "... là những bài thơ kiệt 
IC ương nền thi ca trung đại của dân tộc. Ngôn ngữ trang nhã, giọng thơ du dương, 
iệu thơ chậm và buồn, màu sắc cổ kính, tài hoa... là phong cách thơ của nữ sĩ. 

Làng Nghi Tàm ven Hồ Tây là quê cha đất tổ cùa Bà Huyện Thanh Quan. Xuất 
lân trong một gia đình quý tộc dời Lê, nên Thăng Long mãi mãi để lại trong tâm 
5n nữ sĩ những tinh cảm vô cùng sâu sắc. Đầu thế kỉ XIX, Phú Xuân trở thành Kinh 
ô cùa triều Nguyễn, Thãng Long được đổi thành Hà Nội. Nỗi niềm tâm sự nhớ xưa 
inh thành Thăng Long là nỗi niềm cùa người đi xa. Có thể Bà Huyện Thanh Quan 
iết bài thơ này trong thời gian làm nữ qhan “ Cung trung giáo tập " tại Phú Xuân, 
hững tháng ngày xa cố hương, xa nơi nghìn năm vãn vật. 

Hai câu ưong phần “đề” như một tiếng than cất lên, suy ngảm về lẽ phế, hưng, 
Ổi thay trong cuộc dời: 

"Tạo hoá gày chi cuộc hí trường, 

Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương " 

"Hí trường" là sân khấu, là nơi diẻn trò mua vui. Ông trời gây ra làm chi cái 
ảnh đời như sân khấu, diển hết trò này đến trò khác. Hai tiếng "gảy chi " vừa là lời 
nch, vừa là lời than. "Cuộc hí trường " ấy cứ diẽn ra bao nhiêu trò: khóc, cười, buồn, 
ui, dã nhanh chóng trải qua nhiều năm tháng. Thăng Long... Đông Đô... Thăng 
ong... Hà Nội... Sau vần thơ là dôi mắt buồn, nhìn sâu thảm vào dòng đời, thời gian 
ch sử, một cái nhìn xa vắng mênh mông. Có cà tiếng thở dài ngao ngán. 

Gần một thiên niên kỷ đã trôi qua. Còn đâu những "vàng son " một thời chói 
?i nữa? Hai câu 3,4 đối nhau, diẻn tả cảnh hoang tàn, phế tích của kinh thành xưa: 

"Lói xưa xe ngựa hỏn thu thảo, 

Nền cữ lâu dài bóng tịch dư(fng " 

Đường bàn cờ dọc ngang nơi Long Thành xưa kia từng suốt dêm ngày rộn rịp 
gựa xe của các ông hoàng, bà chúa, những xe tứ mã cùa các vương công, quốc thích, 
íhimg nay chi còn lại "thu thảo ", cỏ mùa thu vàng úa. 4 Thu thảo" như một chứng 
hân buồn và tàn tạ. Cái hồn mùa thu cũng là cái hồn thiêng sông núi, cái hồn thiêng 
hăng Long dược cảm nhận từ sắc màu cỏ thu úa vàng, cỏ cây cũng mang nỗi buôn, 
bn đường càng ưở nên vắng vẻ. Những cung điện nguy nga, những lầu son gác tía, 
hững bê ngọc hành cung huy hoàng, tráng lê thời Lê - Trịnh vì chiến tranh loạn lạc, 
ì sự thay chù đổi ngôi, nay đó nát hoang tàn, chỉ còn lại t$ nên cũ . 

"Nghìn năm dinh thựtlỉànlì quan lộ, 

Một dải tàn thành lấp cố cung " 

(Thành Thăng Long - Nguyền Du) 
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Cảnh vật càng trở nên âm đạm dưới “bóng tịch dương”, bóng mặt trời lúc sắ| 
lặn. Bao trùm lên vần thơ là một màu vàng tàn tạ: màu vàng úa cùa ‘ thu thảo”, mài 
vàng của "bỏng tịch dương”. Nỗi hoài cổ, nỗi nhớ xưa như dồn nén bao nỗi buổi 
chất chứa trong lòng nữ sĩ. 

Phép đôi dược sử dụng thần tình: “ lôi xưa” với "nén cũ”, "xe ngựa” với "lả 
đài ”, "hồn thu thảo ” với "bóng tịch dương ” dược cấu trúc cân xứng, hài hòa. Than 
diệu bằng, trác hô ứng nhau tạo nên âm diệu du dương, trầm bống nbư dưa hồn ta V 
xa xưa, nãm tháng, những thuở vàng son của Kinh thành Thăng Long thời Lý, Trầr 
Lê, cái buổi hưng thịnh thanh bình... 

Nỗi buồn hoài cổ ấy, một lần nữa lại dược nữ sĩ diễn tà rất hay trong bài th 
ậ, Clìùa Trấn Bắc ”. Cảnh vật cỏ hoa như còn vương hương một thời quá vãng: 

"Trấn Bắc hành cung có dãi dáu, 

Khách qua đườtìg dế chạnh niềm đau. 

Mấy dò sen rớt hơi hương ngự, 

Nám thức mây phong nếp áo chầu... ” 

Nhà thơ như đứng lặng trầm ngâm nhìn sắc màu thời gian, nỗi buồn tòa rộnj 
càng trở nên thấm thìa. 

Vật cố đối, sao có dời, nhưng "nước ” và "đá ” vần còn đó, vẫn thách thúc cùn 
tuế nguyệt, cùng tang thương. Hai câu trong phần "luận ” nói về "nước” và "đá” nh 
những chứng nhân của lịch sử, của phế tích hoang tàn: 

"Đá vẩn trơ gan cùng tuế nguyệt, 

Nước còn cau mặt với tang thươììg ” 

"Đá ” và "nước ” được nhân hóa, mang tình người và hồn người. Trên cái “né 
cũ láu đài ", dá thách thức cùng nãm tháng "vẩn trơ gan ” đau đớn, buồn thương. N< 
bến cũ, hổ xưa, "nước còn cau mặt ” với mọi đổi thay, "với tang thương ” cuộc đò 
Lấy cái bất biến: “vẫn trơ gan ", "còn cau mặt " của đá và nước để làm nổi bật Ci 
tang thương cuộc dời là một nét vẽ "hoài cổ” làm rung động lòng người gần 200 nãt 
qua. Có trải qua loạn lạc, chiến tranh và phế hưng ở đời mới thấy hay, mới thấy thấi 
thìa. Phép đối chặt chẽ, cách sử dụng từ Hán Việt (tuế nguyệt, tang thương) tinh tế, (! 
làm tăng chất suy cảm của vần thơ. Qua hình ảnh ẩn dụ "dá” và "nước”, nữ sĩ gi 
gắm nỗi buồn thương nhớ và tiếc nuối kinh thành Thẳng Long một thời vàng son, hu 
hoàng và chói lọi. Chất hoài cổ như thấm vào đáy tầng sâu cùa lòng người, cảnh vâ 
cỏ hoa... 

Hai chữ "tang thương” (tang điền thương hải), "bểdâu” xuít hiện đậm n< 
trong thơ văn Việt Nam trong nửa đầu thế kỉ XIX, nhất là trong "Truyện Kiều ”, tror 
không ít bài thơ chữ Hán của Nguyền Du. Đó là dấu ấn một thời: 

"Cuộc thương hải tưng điền mấy lớp, 

Cõi nhân gian thành quách đổi dời. 

Táy Sơn cơ nghiệp dâu rồi, 

Mà làng ca vũ một người còn trơ! ” 

(Long Thành cầm giả ca - thd dịch) 

Cảm xúc hoài cổ dồn nén dâng lên ở 2 câu trong phần "kết ”: 

"Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, 

Cảnh dấy người dây luống đoạn trường ” 
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"Gương cù" là chuyện đời. là quá khứ và hiện tại, là Thăng l x)ng xưa, là Hà 
nay (thời nhà Nguyền). Cảnh dấy là "lỏi xưa", là "nén cũ'\ "hồn thu tliảo" và 
>ng tịch dương ", là "dù " và "nước ", là hổn nước thiêng liêng, là Kinh thành xa 
... "Người đáy " là nữ sĩ. là nhãn vặt trữ tình trong bài thơ. "Đoạn trường " nghla 
ứt ruột, nỗi đau ghê gớm. Nữ sĩ vỏ cùng đau dớn trước cảnh hoang phế, hoang tàn 
Kinh thành Thăng Long. Nhớ xưa thành Thăng Long là nhớ với lất cà niềm tự • 
những trang sứ vàng chỏi lọi của tiền nhân... Hai chữ "ngàn năm" gợi nhớ thiên 
1 kỉ Thăng Long huy hoàng. Hai vế tiếu dối: "canh dấy " II "người đày" làm nổi 
sắc điệu thẩm mĩ tả cảnh ngụ tình. Cảu 1 nóỉ vẻ "cuộc hí trưởng ", cảu 8 cực tả 
*ạn trường " - đó là cảm xúc chú dạo của bài thơ. Có chứng kiến, có nhìn thấy sự 
thay đến thấm thoắt nhanh chóng nơi Kinh thành xưa thì mới có nỗi đau "doạn 
ìng " đến như vậy. 

"Tháng Long thành hoài cổ" xứng dáng là viên ngọc quý trong nén thi ca cổ 
1 Việt Nam. Từ nhan dề dến thi liệu, từ phép dôi dến cách lựa chọn từ Hán Việt, từ 
>n ngữ trang nhã đến nhạc diệu du dương - tất cả tạo nên màu sác cổ điển, thi vị. 
u sắc hoàng hỏn, bóng tịch dương dã tô dặm chất hoài cổ buổp man mác. Nỗi 
>n hoài cổ mang tính nhân vãn: nhớ tiếc một thời vàng son của Thăng I>ong cííng 
rở về cội nguồn cùa dàn lộc. tự hào vé sức sống và nền văn hiến Đại Việt. Bài thơ 
p mỗi chúng ta yêu thêm, gán bỏ tâm hổn mình với Thăng Long, Đỏng Đô, Hà 
[, "lắng hổn núi sông ngùn nủni ”... 


-ĐỂ BÀI: 

Trong thư gửi thanh niên và nhi đổng cả nước nhân dịp Tết 1946, 

Bác Hổ viết: 

“Một năm khới dẩu từ mùa xuân, một dờí khởi dâu bàng tuổi trẻ. 

Tuổi trẻ là mùa xuân của xà hội". 

Hãy gi ải thí ch cảu nói trẽn vả nói l èn những s uy nghĩ của em._ 

Bài làm 

Xuân, hạ, thu, dông bốn mùa trong một năm, có mùa nào dẹp như mùa xuân? 
>c đời 100 năm, tuổi trẻ khởi dầu một dời người, tuổi trẻ là tuổi dẹp nhất. Tuổi trẻ 
lổi thanh xuân của một dời người, cùng là mùa xuân của dất nước, cùa xà hội. Rất 
I quý và tin cậy tuổi trẻ Việt Nam, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng cả nước, 
in dịp Tết năm 1946. Bác 1 lổ viết: 

"Một núm khới dâu tử mùa .xuân, một dời khởi dầu hằng tudi tre. Tuổi trẻ là 
a xuân của xã hội ". 

Mùa xuân là mùa khởi dầu cho một năm mới. Sau mùa dông 'àn tạ, vũ trụ trở 
mùa xuân. Mùạ xuân là chúa muôn loài. Nó dem lại sinh khí. nhựa sông cho tạo 
. Cỏ cây, hoa lá, chim muông, con người, vạn vật như trê lại, đẹp lại cùng mùa 
in. Cây đảm chổi nảy lộc, hoa ttmg bỉmg rực nờ. nắng xuân ấm áp chan hoà, "Của 
ỉ bướm này đáy tuấn thúng mật — Cùa yến anh này đây khúc tình si - \ à này dây 
ì sáng chớp hàng mi" (Xuân Diệu). 

Mùa xuân dem dến sức sống mới cho muôn loài, dem đến niềm vui và hi vọng 
> con người, nhất là tuổi trẻ. Mùa xuân khởi động trong thế đi lên của tạo vật. Hoa 




nở và kết irái. Mùa cua sánh háy, kết dôi. mùa cua hạnh phúc, của lé hội. Con người 
vào xuân. Đái nước vào xuân: "Xuân ơi .xuân, em mới dền dâm năm - Mả cuộc SỎH£ 
dã tưng bừng ngày hội" (Tỏ llữu). 

Một đời khởi dầu từ tuổi tre. Người ta gọi tuổi trẻ là tuổi thanh xuân, tuối hoa 
niên. Tuổi tràn trề nhựa sông. Tuổi sục sói háu nhiệt huyết. Sinh lực dổi dào, tâm hồr 
trong sáng, yêu dời, trí tuệ phát triển mạnh mẽ, phong phú. Tuổi trẻ là tuổi đua tranh 
để thực hiện lí tưởng, ước mơ và hoài bão của mỗi người. Như hoa khoe sắc đua 
hương, tuổi trẻ dánh dấu con đường học tập thành tài, mớ đầu cho một sự nghiệp, xâ} 
dựng một nhân cách văn hoá. Tuổi trê Việt Nam xuân 1946 là tuổi của độc lập, tư do 
của kháng chiến và cách mạng. 

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Là thế hệ trẻ trung, giàu thể chất và tiều 
năng, cần cù và hiếu học, dũng cảm và yêu dời. Là lớp người nhạy cam, ham tiến bộ 
giàu tinh thán yêu nước, có tinh thần dổi mới và luôn hướng về cái mới theo sự vậĩ 
động di lên cùa lịch sử. Thời bình, tuổi trẻ là lực lượng chính trong sản xuất, nghiêĩ 
cứu khoa học để xây dựng dất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện dại hoá. Lút 
đất nước bị xâm lăng thì ‘ ẵ ngifờì con trai ra trận - người con gái trà về tìuỏị cái cùiỉị 
con” (Nguyên Khoa Điểm). Họ dã đem xương máu bảo vệ sơn hà xã tác, đã “quyê 
tử cho Tổ quốc quyết sinh Thê hệ trẻ là trụ cột của nước nhà: ‘ Thanh niên lay trời 
trời phải rung, thanh niên .xoay dát, dâỉ.pluii chuyển ” như Phan Bội Châu đã nói. Mộ 
Trần Quốc Toản “ phú ( tràng dịch, báo hoàng ân ”, một Lý Tự Trọng, một Võ Thị Sát 
hiên ngang bước ra pháp trường, một Cù Chính Lan dùng thủ pháo diệt xe tăng giặt 
Pháp, những cỏ gái Đồng Lộc, hàng nghìn hàng vạn chàng trai, cô gái "Xí ; dpi 
Trường Sơn di cứu nước ” - tất cả là tuổi trẻ Việt Nam anh hùng. Nguyền Ái Quóc r; 
đi tìm đường cứu nước vào tuổi 21, đồng chí Nguyền Vãn Cừ làm Tổng Bí thư Đảh| 
năm 23 tuổi dời, v.v... Các nhà thơ trong phong trào Thơ mới (1930-1945) làm nêi 
một thời dại thi ca déu trong dộ tuổi học sinh, thanh niên. Nghệ sĩ Pi-a-nỏ Đặng Thá 
Sơn giật giải nhất cuộc thi Sô-Panh khi trên ngực còn lấp lánh huy hiệu Đoàn Thanl 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thật vậy, thanh niên là mùa xuân cùa xã hội, là hìnl 
ảnh dẹp đẽ của dân tộc trong hiện‘tại và tương lai dế bao vệ và xây dựng đất nướỉ 
đàng hoàng hơn. to đẹp hơn. Tuổi trỏ là kì vọng của dân tộc, họ sẽ nổi bước cha anl 
gánh vác sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phân đấu giành được nhiều thăn] 
lợi to lớn trong mục ticu "dân giàu, nước mạnh, xã hội cóng bủng, dân chủ, vài 
minh M . 

Tuổi trẻ - the hệ thanh niên thời dại Hồ Chí Minh dã đi tiên phong trong SI 
nghiệp kháng chiến đánh tháng thực dân Pháp, đế quốc Mì xâm lược, giành lại độ 
lập, tự do và thông nhất Tổ quốc. Tự hào thay thế hệ trỏ Việt Nam anh hỉing. Tuổi tr 
Việt Nam lả con em cùa dân tộc anh hùng. 1 lọ mang trong dòng máu mình sức tra 
Phù Đổng. Đê mãi mãi xứng dáng là mùa xuân của xã hội, tuổi trẻ cần tu dưỡng 1 
tưởng và dạo dức cách mạng, biết "Sống, chiến dấu, lao dộng vù học tập theo gươn 
Bác Hồ vĩ dụi Con đường của tuổi trẻ Việt Nam di tới ngày mai dầy ánh sáng và h 
vọng. Những mùa xuân dẹp dang chờ dón họ. Con dường học tập, con dường nghiê 
cứu khoa học, con đường lao dộng sáng tạo là con dường của tuổi trẻ hai mươi. “Đừn 
ham chơi, dửng ham mặc, dừng ham ủn ”, câu thơ của Phan Bội Châu vẫn là tiếng nc 
chân thành nhắc nhờ chúng ta: Phải biết hướng sức trẻ, trí tuệ tuổi trẻ vào những việ 
ích nước lợi nhà. Những hiện tượng tiêu cực như sống buông thả, thích ăn chơi hườn 
thụ, học hành lười biếng, sa sút về đạo đức,... trong một bộ phận thanh niên, thiếu niê 
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hiện nay đã và đang làm nhức nhối lòng người. Đấu ưanh chồng lại các hiện tượng tiêu 
cực đó là để tâm hồn tuổi tré Việt Nam trong sáng hơn, chí khí thanh niên thẻm hùng 
cường hơn, đế tuổi trẻ Việt Nam mãi mãi là mùa xuân cùa xã hội, là trụ cột cùa nước nhà. 

Nhà thơ Tố Hữu đã viết: 

“Nếu dược làm hạt giỏng dể mùa sau 
Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa 
Vui gì hơn làm người lính di dầu 
Trong dèm tôi tim ta làm ngọn lửa 

(Chào xuân 67) 

Mổi một thanh niên chúng ta, các bạn và tôi, ước gì chúng ta "được làm hạt 
giống để mùa sau ", đem bàn tay, khối óc để giúp ích cho dân tộc, thục hiện đóng lời 
Bác dạy : 4 Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội 

Viết bài tập làm vàn sế 8 

162 - ĐỂ BÀI: 

“ bơ trung thu là một bàithơ chúa Chan tinh yên thung cảa Bác Hi 
đối VỚI các cháu thiếu niên nhi đống. Em hãy phân tích hài lu vã 
nồi lên cảm nghĩ cùa mình. (Đề thi hạc sinh giểi cùa tinitt Sn 8MQ. 

Bài làm 

Có những bài thơ chí dọc một lần là ta nhớ mãi. Thơ Bác Hổ em đả được học và đã 
thuộc một số câu, một số bài. Bài ‘Thư trung thu’\ hầu như bạn nào ở lớp 9 của 
chúng em cũng đều thuộc. Tưởng như sau mỏi vần thơ, Bác đang mím cười với các 
cháu. 

Xin được khẽ đọc bài thơ: 

“Ai yêu các nhi đồng 
Bằng Bác Hồ Chí Minh? 

Tính các cháu ngoan ngoãn, 

Mặt các cháu xinh xinh 
Mong các cháu cố gắng 
Tlìi dua học và hành. 

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, 

Tùy theo sức của mìnlỉ. 

Đi tham giơ lcliáng chiến 
Để gìn giữ hòa bình. 

Các cháu hây xứng dáng 
Cháu Bât Hồ Chí Minh “. 

“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đỏng\ điệp khúc ấy ngân vang mãi 
trong bài hát của nhạc sĩ Phong Nhă, đã trở thành điệu tâm hón của tuổi thơ Việt 
Nam. Như để đáp lại tiếng lòng của các cháu, mờ đầu bài thơ, Bác đã trải hổn mình: 

“Ai yêu các nhi dồng 
Bằng Bác Hồ Chí Minh? " 

Bác yêu các cháu nhiều vì các cháu “ngoan ngoãn ”, là trò giỏi con ngoan, là đôi 
viên tốt. Vì các cháu kháu khỉnh, dè thương có gương mặt “xinh xinh’\ có đôi mắt 
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sáng ngời. Các cháu là tinh hoa của đất Việt. Sao Bác không yêu thương quý mến 
chứ? Bác đã chi ra và ngợi khen những phấm chất tốt đẹp của thiếu niên nhi đồng với 
tất cả tấm lòng nâng niu: Tính các cháu ngoan ngoãn - Mặt các cháu xinh xinh ”. 
Bất cứ em bé Việt Nam nào, khi dọc hai câu thơ trên dây cùa Bác đều xúc động và 
sung sướng vì cảm thấy bản thân mình, các bạn của mình đang được Bác ngợi khen 
và nhắc đến. 

' Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế! Bác yêu thương, quý mến các cháu nhiéu nên 
Bác cầu mong các cháu ngoan ngoãn hơn nữa, giòi giang hơn nữa. Sáu câu thơ tiếp 
theo là niềm mong mòi của Bác. ‘T hư trung thu ” của Bác Hổ gửi thiếu niên nhi đồng 
vào dịp tết Trung thu năm 1952. Lúc ấy cuộc kháng chiến của quân và dân ta chống 
thực dân Pháp xâm lược đang diẻn ra vô cùng ác liệt. Trong hoàn cảnh lịch sử ấy, Bác 
chỉ “mong” cắc cháu: 

“Mong các cháu cô gắng 
Thi dua học và hành ” 

Chữ “mong” là lời khuyên, là sự nhắc nhở, động viên ân cần của Bác. Kháng 
chiến gian khổ, thiếu thốn, trẻ em phải học trong bom đạn quân thù, nên phải “cố 
gắng”. Bác đã từng dạy thiếu nhi: “Yêu Tố quốc, yêu đồng bào - Học tập tốt, lao 
động tốt”... ở đây Bác lại nhắc các cháu “Thi đua học và hành”. Cô giáo em cho 
biết, lúc bấy giờ chưa có phong trào thi đua “làm nghìn việc tết” như hiện nay, nhưng 
ở hậu phương thiếu nhi sôi nổi tham gia các phong trào như “phòng gian bảo mật ”, 
giúp đỡ các gia đình bộ đội, thương binh liệt sì, ớ nhà thì chăn trâu, cát cỏ, quét nhà... 
giúp đỡ bố mẹ, thực hiện lời dạy bảo của Bác: “Tuổi nhó làm việc nhỏ - Tùy theo sức 
của mình”. Biết “thi đua học và hành”, biết “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” là đã thiết thực 
thể hiện lòng yêu nước. 

Lúc bấy giờ, nhiều thiếu niên đi học trường Thiếu sinh quân, làm liên lạc mặt trận, 
làm chiến sĩ du kích ở vùng địch hậu... Nhiều bạn đã lập nên bao chiến tích vẻ vang. 
Lê Văn Tám ở miền Nam, Lượm ở thành phố Huế, Phạm Ngọc Đa ở Hải Phòng, Vừ 
An Dính ở Tây Bắc, ở Bắc Ninh có “Đội du kích thiếu niên Đình Bảng” lừng danh,... 
Có biết bao tấm gương anh hùng “tuổi nhó chí cao ” sáng ngời tinh thần chiến đáu 
anh dũng. Thiếu nhi Việt Nam đã noi gương và tiếp bước ông cha nêu cao dáng đứng 
Việt Nam lảm liệt: 

“Dân ta gan dạ anh hùng, 

Trẻ làm đuốc sống, già xông lửa đồn ” 

(30 năm đời ta có Đảng - Tố Hữu) 

Nhiều giọt nước tụ lại thành sông; nhiều dòng sồng làm nên biển cả. Ngàn vạn 
ngọn gió góp lại làm căng cánh buồm, tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con thuyền 
kháng chiến vượt qua mọi thác ghềnh, cập bến bờ thành công. ,Ể Việc nhỏ” mà Bác 
Hổ mong các cháu làm có một ý nghĩa vô cùng to lớn như vậy: 

“Tuổi nhỏ lảm việc nhỏ 
Tùy theo sức của mình 
Đi tham gia kháng chiến 
Để gìn giữ hòa bình ” 

Vần thơ cùa Bác giản dị mà vô cùng thấm thìa. Như những giọt nước ngọt lành tỏa 
mát tâm hồn tuổi thơ. Bác không chỉ thương yêu mà còn nhìn thấy bao phẩm chất tốt đẹp 
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của thiếu nhi Việt Nam anh hùng. Đọc thơ Bác, chúng ta vô cùng sung sướng vì được Bác 
động viên khích lệ, cảm thấy duợc "nàng cánh hay lên ai cũng muôn lập được nhiều 
thành tích tốt đẹp hơn nữa để Đảng và Bác, thầy cô giáo và cha mẹ vui lòng: 

“Các cháu hăy xứng đáng 
Cháu Bác Hổ Chí Minlì ” 

Đã bao lâu nay, hàng triệu thiếu niên nhi dồng trên mọi miền đất nước đều 
"thi đua học và hành ", phấn đấu trở thành trò giỏi, con ngoan, đội viên tốt, được tự 
hào và vinh dự mang danh hiệu cao quý "cháu Bác Hồ Chí Minh " một cách xứng 
đáng. 

" Thư trung thu ” rất dộc dáo, viết bằng thơ ngũ ngôn. Cách viết của Bác rất giản 
dị, nhẹ nhàng và tình cảm. Bài thơ đã thể hiện trái tim nhân ái bao la, mênh mông của 
Bác HỔ Chí Minh kính yêu. 

Cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng 
lợi. Đất nước đã được dộc lập, thống nhất, hòa bình. Bác Hồ đã đi xa,... Nhưng kì lạ 
thay, tuổi thơ gần xa vẫn cảm thấy có tiếng Bác Hồ ân cần nhắc nhờ: "Mong các 
cháu cô' gắng - Thi đua học và hành 

Em xin được mượn câu thơ của Tố Hữu để nói lên cảm xúc, ý nghĩ cùa mình khi 
đọc 'Thưtrung thu ”của Bác Hổ: 

"Ôi người cha đôi mắt mẹ hiển sao! 

Giọng của Người, không phải sấm trên cao, 

Thẩm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước. 

Con tỉghe Bác tưởng nghe lời non nước 
Tiếng ngày xưa và cá tiếng mai sau " 

iSảng tháng năm) 

Nguyễn Thị Kim Ngân - Lớp 9 
Giải nhất thi học sinh giỏi tỉnh Hà Nam 

HỌC THUỘC LÒNG 

Trời xanh đây lắ của chúng ta, 

Núi rừng đáy là của chúng ta 
Nhữtìg cánh đồng thơm mát 
Những ngả đường hát ngát 
Những dòng sồng đỏ nặng phù sa. 

Nước chúng ta 

Nước những người chưa hao giờ khuất 
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất 
Những buổi ngày xưa vọng nói về. 

f Đất nưỡc - Nguyễn Đình Thi) 
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Giải thích và bình luân câu tục ngữ: ‘An cồ đì trtrớc, lội nước đi sau ” 


Giải thích và bình luận câu tục ngữ: “Nối lời phải giữ lấy lởi - Dừng 
như con bướm đậu rồi lợi bay ” 
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Hãy bình luận hai câu tục ngữ sau. "Đất tốt trồng cày rườm rà... Đất 
xau trồng cây khẳng khiu... " 


Giới thiệu sân khấu dân gian - Chèo. Tóm tắt vở chèo Quan Am Thị 
Kính 


Phàn tích trích đoạn "Nồi oan hại chổng ” để làm nổi bật giá trị nhân 
đạo của vở chèo ‘ Quan Âm Thị Kính ” 


Tại sao có thể nói bài thơ “ Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiột 
mang ý nghĩa lịch sừ như Bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của 
Đai Việt? 


Cảm nhận của em vể bài thơ "Nam quốc sơn hà ” 


Phân tích bài thơ "Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt 
và nói lên cảm nghĩ cùa em 


Phân tích bài thơ "Nam quốc scm hà ” _ _ 


Giới thiẽu một vài nét vể hoàn cảnh lịch sử ra đời. thổ thơ và chủ để 
bài “ Tụng giá hoàn kinh sư " cùa Trần Quang Khải 


Lập dàn bài cho để vãn: Phấn tích bài thơ ‘Tụng giá hoàn kinh sư” 
của Trần Quang Khải 


Phân tích bài thơ * Tụng giá hoàn kinh sư” của Trán Quang Khải 


Cảm nhận của em về bài thơ "Tụng giá hoàn kinh sư" của Trần 
Quang Khải 


Bình giảng bài "Tụng giá hoàn kinlì sư” của Trán Quang Khải 


Giới thiệu một vài nét về Trần Nhân Tôn 


Nêu xuất xứ, chù đề, thể thơ bài ‘Thiên Trườtìg vãn vọng ” của Trần 
Nhân Tông. Bằng trí nhớ, em hãy chép đúng, sạch, đẹp bài thơ dịch 
của Ngô Tất TỐ 


Phân tích bài thơ ,è Thién Trường văn vọng ” của Trần Nhân Tôn 


Bình giảng bài thơ "Thiên Trường văn vọng ” của Trần Nhân Tôn 


Cảm nhận của em về hai càu thơ tức cảnh của vua Trần Nhân Tông: 
"Xã tắc lưâng hổi lao thạch mã - S(Tìì hà thiên cổ diên kim âu " 


Bình giảng bài thơ "Nguyệt ” của Trần Nhân Tông 
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75 ĐỂ BÀI 


76- 

ĐỂ 

BÀI 

77- 

ĐỂ 

BÀI 

78- 

ĐỂ 

BÀI 

79- 

ĐỀ 

BÀI 

80- 

ĐỂ 

BÀI 

81 

ĐỂ 

BÀI 

82 

ĐỂ 

BÀI 

83 

ĐỂ 

BÀI, 

84 

ĐỀ 

BÀI 

85 

ĐỂ 

BÀI 

86 

ĐỂ 

BÀI 

87 

ĐỂ 

BÀI 

88 

ĐỂ 

BÀI 

89 

ĐÊ 

BÀI 

90 

ĐỂ 

BÀI 

91 

ĐỂ 

BÀI 

92 

ĐỂ 

BÀI 

93 

ĐỂ 

BÀI 

94 

ĐỂ 

BÀI 

95 

ĐỂ 

BÀI 
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BÀI 

97 

ĐỂ 

BÀI 

98 

ĐỂ 

BÀI 

99 

ĐỂ 

BÀI 

100 

- ĐỂ BÀI 


Giới thiệu một vài nét về cuộc đời, sự nghiệp và thơ vàn Nguyên Trãi 


Nêu xuất xứ, chủ đề, thể thơ bài “ Côn Sơn ca " của Nguyên Trãi 


Phân tích 12 câu đầu bài “Côn Sơn ca " của Nguyên Trăi 


Học thuộc lòng (Bản dịch thơ dưới dây). Phân tích bài thơ “Cồn Sơn 
ca " của Nguyên Trãi 


Phân tích bài thơ “Cửa biển Bạch Đảng " cùa Nguyền Trãi qua bản 
dịch thơ của Khương Hữu Dung 


Bình giảng bài thơ “Dục Thúy sơtì ” của Ngìiyẻn Trãi_ 


Lập dàn bài chi tiết cho bài vản sau: Phân tích bài thơ “Cuối xuân tức 103 
sự" cùa Nguyền Trài 


Phân tích bài thơ “Bào kính cảnh giới - so 43 ” và nói lên cảm nghĩ 103 
của em 


Hày nêu một vài nét vẻ tác giả. dịch giả. vể nội dung và giá trị 107 
tác phẩm “Chinh phụ ngâm khúc “ __ 


Lập dàn ý cho dể vần sau dây: Phân tích đoạn thơ trong “Chinh phụ 108 
ngâm khúc ” ___ 


Phân tích đoạn thơ sau trong “Chinh phụ ngâm khúc “Chàng thì đi 109 
cõi xơ mưa gió... ai sáu lum ai? ” 


Bình giảng đoạn thơ sau trong “Chinh phụ ngâm khúc ": ‘‘ Trỏng bến 112 
nơm... người đâu di vé ' ’ __ 


Giới thiệu một vài nét về cuộc đời, thơ vãn và phong cách nghê thuật 112 
của Hồ Xuân Hương 


Bài thơ “Bánh trôi nước “ là một bài thơ da nghĩa. Em hãy trình bày 113 
Ý kiến của mình? 


Phân tích bài thơ “Bánh trôi nước " của Hồ Xuân Hươn 


Phân tích bài thơ “Đề dền sầm Nghi Đỏng ” của Hổ Xuân Hươn 





102 - ĐỂ BÀI 


Lặp dàn ý chọ dề vãn: Phân tích bài thơ “Qua Dẻo Ngang" cùa Bà 
Huyên Thanh Quan 


Phân tích bài thơ “Qua Đèo Ngang " của Bà Huyện Thanh Quan 


Phân tích bài thơ “Qua Đèo Ngang " cùa Bà Huyên Thanh Quan (Bài 2) 


Bình giảng bài thơ “Qua Đào Ngang " của Bà Huyện Thanh Quan 


Phân tích bài thơ “Chiều hôm nhớ nlià" của Bà Huyện Thanh Quan. 
Bài thơ dã gợi cho em nhưng cảm nghĩ gì? 


Giới thiệu một vài nét về Nguyền Khuyến và bài thơ “Bạn đến chơi 
nhà“ 


Bài thơ “Bạn đến chơi nhà “ của Nguyễn Khuyến thê hiện một tình 
ban đep. Hãy phân tích bài thơ để làm sáng tỏ nhân xét ấy. 


Phân tích bài thơ “Thu điếu " của Nguyễn Kểhuyến 


Ba chữ à, ĩơ với ta ” trong bài thơ “Qua Đào Ngang" và “Ban đến chơi 
nhà Nêu cảm nhận của em 


Phân tích cảnh mùa thu trong thơ Nguyên Khuyến qua hai bài ‘ Thu 
diếu " và “Thu vinh ” 


Giới thiệu một vài nét về Đường thi, về Lí Bạch và bài thơ 'Vọng Lư 
sơn bộc bo" 


Phân tích bài thơ “Vọng Lư sơn bộc bố" 


Bình giáng bài thơ “Xa ngắm thác núi Lư" của Lí Bạch 


Phân tích bài thơ “Tĩnh da tứ" của Lí Bach 
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103 - ĐỄ BÀI 


104 ĐỄ BÀI 


105 - ĐẾ BÀI 


106 -ĐẼ BÀI 


108 - ĐỂ BÀI 


110-ĐỂ BÀI 


111 - ĐÊ BÀI 


112-ĐỂ BÀI 


113-ĐỂ BÀI 


MBRRiin 

BBPr°l3Sfl 



117-ĐỂ BÀI 


119 - ĐỂ BÀI 


g||BỊỊ§ 3 ĩl 

liFĨH 713 Bai 


122 - ĐỂ BÀI 


124 - ĐỂ BÀI 


lẩầjál l »]°ECTl 


127 - ĐỂ BÀI 


128-ĐỂ BÀI 



132 - ĐỂ BÀI 


ểHỊấalIin 


135 - ĐỂ BÀI 


136 - ĐỂ BÀI 


137- ĐỂ BÀI 


Bình giảng bài " Cảm nghĩ trong đém thanh tĩnh " của Lí Bạch 


Bình giảng bài thơ "Hổi hương ngấu thư" của Hạ Tri Chương 


Bình giảng bài thơ “ Hỏi hương ngầu thư" cùa Hạ Tri Chương 


Bình giảng bài thơ “ Phong Kiều dạ bạc " của Trương Kê 


Về bài thơ "Phong Kiến dạ bạc " của Trương Kế 


Phân tích bài thơ "Mao ốc vị thu phong sở phá ca ” của Đỏ Thủ 


Phân tích bài thơ "Mao ốc vị thu phong sở phá ca " của Đỏ Phủ 


Phân tích năm câu cuối bài thơ "Bài ca nhà tranh bị gió thu phá " của 
Đổ Phù 


Giới thiệu một vài nét về Phạm Duy Tốn. Tóm tắt "Sống chét mặc 
bay ”, nêu chủ đề của truyện 


Phàn tích và nêu cảm nghĩ về truyện "Sống chết mặc bay" của Phạm 
Duy Tốn 


Giới thiệu xuất xứ, chủ dề của truyện "Những trồ lố hay là Va-ren và 
Phan Bội Châu "của Nguyền Ái Quốc 


Phân tích truyện "Những trò lo hay lù Va-ren và Phan Bội Cháu " 


Giới thiệu một vài nét vể Thạch Lam 


Phân tích hương vị cốm qua bài "Một thứ quà của lúa non: Cốm ” 
của nhà văn Thạch Lam 


Cảm nhận vể cách àn cốm, thưởng thức cốm qua bài "Một thứ quà 
của lúa non: cốm " của nhà văn Thạch Lam 


Bài dọc tham khảo; Nhờ cốm Vòng Hà Nội 


Nêu xuất xứ, chủ để và thể thơ bài "Cảnh khuya Bàng trí nhớ, em 
hãy chép dúng. chép đẹp bài thơ "Cành khuya " 


Phân tích bài thơ "Cảnh khuya " của Bác Hồ 


Cảm nghi cùa em về bài thơ "Cành khuya " của Bác Hổ 


Nêu xuất xứ, chủ dề. thê thơ bài "Nguyên tiêu ”, Cho biết Xuân Thủy 
đã dịch bài "Nguyên tiêu ” thành thê thơ gì? _ _ 


Phản tích bài thơ ” Nguyên tiêu" (Rầm tháng giêng) của Hồ Chí Minh 


"Cành khuya ” và bài "Nguyên tiêu " đéu miêu tá cánh trâng ớ chiến 
khu Việt Bác. Hãy nhận xét cảnh tràng trong mồi bài có một nét đẹp 
riêng như thê nào? 


Phân tích bài thơ "Đi thuyên trên sông Đáy" của Hồ Chí Minh 


Em hãy chứng minh trong thơ Bác dáy trăn 


Cảm nhận của em vể bài "Ca Huế trân sông Hương " của Hà Ánh Minh 


Cảm nhận về bài tùy bút ,ằ Sài Gòn tỏi yêu " của Minh Hươn 


Cám nhận vé bài tuỷ bút "Mùa xuân của lỏi" của nhà vãn VQ Bàn 
Bài đọc thêm: "Trởng non, tliáng giêng " _ 


Hình ảnh đứa coll thơ trong bài "Cổng trường mở ra" của Lý Lan 


Phàn tích tâm trạng và ý nghĩ của người mẹ trong bài ” cổng trường 
mà ra" của Ly Lan 


Cảm nhận của em về bài ,á cổng trường mở ra " của Lý Lan 


"Cổng trường mở ra " - Tinh mẹ dạt dào, sâu nặn 


Hãy giới thiệu một vài nét về nhà vần Ét-môn-đô dơ A-mi-xi 


Giới thiêu khái quát tác phẩm "Những tấm lòng cao cả" của Ét-môn- 
đô dơ A-mi-xi 


Nêu xuất xứ và nội dung bài "Mẹ tỏi". Cho biết vì sao bố phải viết 
thư cho con? 
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138 ĐỂ BÀI 

Hình ảnh người mẹ hiền được bố của En-ri-cô nhác đến trong bức thư 
qua bài "Mẹ tỏi" 

175 

139-ĐỂ BÀI 

Bô của En-ri-cỏ là người bố rất yẻu thương con. nhưng cũng rất 
nghiêm khác trước những lỗi lầm của con. Phân tích và chứng minh 

176 

140 - ĐỂ BÀI 

“Cuộc chia tay của những con húp bé" đã thể hiện một cách cảm 
động tình anh em của Thành và Thủy. Hãy phân tích và nêu cảm nghĩ 

177 

141 - ĐỂ BÀI 

Phân tích nỗi đau khổ của nhừng em thơ trong bi kịch gia đình khi bố 
mẹ chia tay nhau 

178 



179 

143 - ĐỂ BÀI 

Phân tích bài thơ "Tiếng gà trưa ” của Xuân Quỳnh 

180 

144 - ĐỂ BÀI 

Cám nhận của em về đoạn 1 bài thơ 'Tiếng gà trưa ” của Xuân Quỳnh 

182 

145 - ĐỂ BÀI 

Cảm nhận vể đoạn cuối bài thơ "Tiếng gà trưa " của Xuân Quỳnh 

183 

146- ĐỂ BÀI 

Phân tích bài "Sự giàu dẹp của tiếng Việt " của Đậng Thai Mai 

184 

147 - ĐỂ BÀI 

Phân tích bài "Ý nghĩa văn chươììg ” đế cho thấy cách viết tài hoa, 
độc đáo của Hoài Thanh 

185 

148-ĐỂ BÀI 

Cảm nhận của em vể bài "Đức tính gián dị của Bác Hồ " cùa 

Phạm Văn Đồng • 

187 


Phân tích bài 'Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ” của Hổ Chí Minh 

189 

150 - ĐỂ BÀI 

Miêu tả chân dung một người bạn của em 

191 

151 - ĐÊ BÀI 

Miêu tả một cảnh đẹp mà em dã gặp trong mấy tháng nghi hè (có thể là 
phong cảnh nơi em nghi mát, hoặc cánh đồng hay rừng núi quê em) 

191 

152 ĐỂ BÀI 

Loài cây em yêu (chọn bất cứ cây gì ớ làng què Việt Nam: tre, dừa, 
chuối, gạo, đa,... không viết lai cây sấu) 

193 

153 - ĐỂ BÀI 

Cảm nghi về người thân (ông, bà. cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô 
giáo,...) 

194 

■KlilISÌ 

Nêu cảm nhận về một bài ca dao mà em yêu thích, thú vị. 

196 

155 - ĐỂ BÀI 

Tinh yêu thiên nhiên trong một số bài thơ Đường đã học 
mà em cảm nhận được. Hãy phân tích và chứng minh 

198 

156 - ĐỂ BÀI 

Nêu cảm nhận của em về đoạn 2 bài thơ ‘Tiếng gà trưa ” của Xu an Quỳnh 

198 

157 - ĐỀ BÀI 

Một kỉ niệm sâu sác và câm động đối với em 

200 

158 - ĐẾ BÀI 

Hãy bình luận câu tục ngữ "Ăn quá nhớ ke trồng cây " 

201 

159 - ĐỂ BÀI 

Trình bày ngán gọn ý kiến của em về câu tục ng/7 ‘Thất bại là mẹ 
thành công ” 

203 


Cảm nhận của em về một bài thơ chừ Nôm viết theo thế thơ Đường 

203 

161 - ĐỂ BÀI 

Trong thư gửi thanh niên và nhi đổng cá nước nhân dịp Tết ‘946, Bác 
Hồ viết: "Một nám khơi dấn từ mùa xuân, một dời khơi dấu bằng tuổi 
trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội ”. Hãy giải thích cảu nói trên và 
nói lên những suy nghi của em. 

206 

162 - ĐỂ BÀI 

‘Thư trung thu " là một bài thơ chứa chan tình yêu thương của Bác Hồ 
đối với các cháu thiếu niên nhi đồng. Em hãy phân tích bài thơ và nói lên 
cảm nghĩ của mình. (Để thi học sinh giòi của tinh Hà Sơn Bình) 

208 



215 
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